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NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THÊ TỒN 
BẬC ỨNG CÚNG 
ĐẦNG CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


Lời người dịch 

Bậc đạo sư là vằng dương chiếu sáng cho chúng sanh đang lạc lối trong bóng đêm vô minh 
không cùng tận. Những lời thuyết của ngài là Thánh ngôn tuyệt diệu như cam lộ rưới mát 
nhân sinh đang tìm cách trốn chạy khỏi ngôi nhà lửa tam giới này. Chúng sanh cũng có 
nhiều thứ nhiều hạng, có người mong muôn chạy khỏi ngôi nhà này, cũng có người còn đăm 
say những ảo mộng trần tục trong ngôi nhà ây mà cho răng đó là điều hạnh phúc dài lâu. 
Những suy nghĩ ây là đúng đắn phải chăng, hay chăng qua đó chỉ là cái tâm ham muốn đã 
tích lũy từ vô lượng kiếp và trở thành pháp phiền não ngủ ngầm trong tâm, khi có cơ hội thì 
sanh ra phiền toái ở hiện tại. Những ai còn mê mờ không nhận ra được thực tính pháp thì 
vẫn mãi còn ham muốn những điều còn thuộc về thế gian ấy. Giáo pháp mà đức Thế Tôn đã 
giảng gồm thâu trong ba tạng, đó là tạng Luật, tạng Kinh và tạng Abhidhamma. Mỗi tạng có 
một đặc tính riêng hỗ tương qua lại, có công năng giúp chúng sanh hướng thượng, diệt tận 
khổ ưu, thành tựu chánh kiến và chứng ngộ Nibbãna. Thầy tổ của chúng tôi là những vị khai 
sơn phá thạch mang giáo pháp Abhidhamma về truyền dạy cho hàng đệ tử ở miền Nam xứ 
Việt này. Chúng tôi, hàng hậu bối cũng noi theo gương của những bậc đi trước, chúng tôi 
cảm thấy tài liệu Abhidhamma ở đất Việt còn thiếu sót, nên chúng tôi phát tâm cầu Pháp và 
mạn phép dịch quyền Abhidhammävatãra (Abhidhamma Yếu Giảng - quyền sách hướng 
dẫn Abhidhamma) này của trưởng lão Buddhadatta để góp thêm tài liệu trong việc nghiên 
cứu, tạo điều kiện cho những người nghiên cứu Abhidhamma có cơ sở xác định và củng cô 
tri kiến cũng như phương pháp thực hành theo giáo pháp cho đúng đắn, làm nền tảng cho 
thiền tuệ ở vị lai. Quyên sách này được dịch dựa trên phiên bản tiếng Thái của ngài 
Gandhasarabhivamsa đồng thời có đối chiếu Pã]i có kèm theo phụ chú. Vì sở học còn non 
kém không sao tránh khỏi những điều sai sót, mong các bậc hiền trí từ bi chỉ dạy. Quyên 
sách này thành tựu cũng nhờ sự giúp đỡ của nhiều vị kẻ công người của. Mong cho các vị 
luôn được an vui. 


Với phước thiện nào thành tựu được từ việc phiên dịch quyền sách pháp chánh này, mong 
cho ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyền thuộc còn tại tiền luôn an vui tấn hóa. Xin 
chia phần phước thiện này đến những vị đã quá vãng được sanh về nơi nhàn cảnh, nếu đã ở 
nhàn cảnh thì càng thêm tăng trưởng. 


ldam me puñnam nibbanassa paccayo hofu 


Bhikkhu Abhisiddhi — Siêu Thành. 


XIV 

LỜI MỞ ĐẦU 

Lời dạy của bậc đạo sư suốt 45 năm chia thành 3 tạng là tạng Luật, tạng Kinh và tạng 
Abhidhamma. Riêng tạng Abhidhamma đều là lời dạy về thực tính pháp mà không liên quan 


đến người hay bất cứ một vật xung quanh nào. Sự gọi tên theo thực tính pháp tựa như gọi 
tên H;O theo nguyên tô gôc. 


Đức Phật ngự lên cung trời Tãvatimsa vào mùa an cư thứ bảy, ngài ngự trên tảng đá 
Pandukambala của vua trời Sakka, thuyết Abhidhamma tế độ thiên tử Santusita, trong quá 
khứ từng là mẫu thân, cùng với thiên chúng đến từ mười ngàn thế giới suốt 3 tháng bởi an 
cư tại pháp đường Sudhamma ở cõi Tãvatimsa ấy, rồi ngự xuống công thành Sañkassa khi 
dứt mùa an cư vào ngày 15 tháng 9 âm lịch. Bộ Abhidhamma này được thuyết cho ngài 
Sãriputta lần đầu tiên một cách toát yếu, sau đó ngài Sãriputta dạy lại cho 500 vị bhikkhu đệ 
tử không quá toát yếu và không quá chỉ tiết. 


Về sau, lời dạy của ngài Sãriputta được ghi chép thành tạng Abhidhamma gồm 6 bộ, trừ bộ 
Kathävatthu là bộ được ngài Moggalliputtatissa biên soạn dựa trên xiến thuật mà đức Phật 
thuyết lại tóm lược. Và do ngài Sãriputta và ngài Moggalliputtatissa dạy Abhidhamma theo 
đường lối mà đức Phật đã thuyết. Lời dạy Abhidhamma của cả hai ngài được ghi chép lại 
được xem như là lời dạy của đức Phật như nhau. 


Trong tạng Abhidhamma và những tạng khác có nội dung giải thích bằng ngôn ngữ Pä|i gọi 
là Atthakathã (chú giải). Bộ chú giải có từ thời đức Phật gọi là đại chú giải, là chú giải gốc 
ban đầu được kết hợp những lời giải thích của đức Phật và chư Thánh đệ tử theo sự tương 
thích, có sự kết tập kiểm tra trong lần kết tập đầu tiên và trong những lần khác. 


Sau lần kết tập kinh điển thứ ba, ngài Mahinda đem giáo pháp đến đảo quốc Lañkã có tam 
tạng và đại chú giải theo cùng. Ngài cùng chư tăng đảo quốc dịch tam tạng và đại chú giải 
sang tiếng Sinhala để cho thiện nam tử học tập một cách thuận tiện. Vẻ sau, bộ đại chú giải 
tiếng Pãli gốc không còn do chiến tranh nỗ ra ở đảo quốc nhiều lần. ' 


Khi thầy giáo thọ Buddhaghosa đi đến đảo quốc Lañkã vào thời đức vua Mahãnãma (953- 
975) chuyên ngữ bộ đại chú giải sang ngôn ngữ Pä|i để cho thiện nam tử là những ai biết 
ngôn ngữ Pã|i trong những quốc độ khác nhau sử dụng làm số tay học tập tam tạng. Sau đó 
những vị thầy giáo thọ chú giải khác đi theo bước chân khai sơn phá thạch, chuyển ngữ bộ 
sách từ ngôn ngữ Sinhala sang ngôn ngữ Päli. Hiện tại bộ chú giải chuyển ngữ từ tiếng 
Sinhala sang Pä|i cũng trọn vẹn. Lại nữa, bộ chú giải của Abhidhamma có 3 quyền là 
Althasalim, Sammohavinodamï và Pañcapakarana. 


Quyền Abhidhammävatãra này được tông hợp cốt lõi trong 7 bộ Abhidhamma và chú giải 
của Abhidhamma, kết hợp bởi ý nghĩa là những lời kệ và văn xuôi 1416 câu để cho thiện 
nam tử có thể học hiểu Abhidhamma một cách dễ dàng. Quyền này có ý nghĩa bao trùm 
rộng hơn quyền Abhidhammatthasangaha mà biên soạn thành giáo trình học, nên quyền này 
thích hợp đề sử dụng làm số tay học tập, nghiên cứu cùng nhau thành một cặp. 


1 Gihalãätthakathã suddhã, mahindena matimatä; 

Samgttittayamarulham, sammasambuddhadesitam. 

Sãriputtãadigitam ca, kathamaggam samekkhiya; 

Katã sihalabhãsäya, sThalesu pavattati. (Mahäãvamsa. 37, 228-229) 

Trưởng lão Mahinda là vị có trí tuệ biên soạn bộ chú giải Sinhala trong sáng bằng ngôn ngữ Sinhala bởi tổng hợp 
lời thuyết mà đức Chánh đẳng giác trình bày và ngài Sãriputta v.v... nói lại, chú giải Sinhala được nhận sự kết tập 
3 lần xuất hiện trong quốc đảo Lañkä. 
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Abhidhammavatära dịch là “Abhidhiamma Yếu Giảng - Quyển sách hướng dẫn 
Abhidhamma” có ý nghĩa theo từ là “Quyên sách là phương tiện vượt qua Abhidhamma” 
giống chiếc tàu lớn làm phương tiện trong việc vượt qua đại dương, ngài biên soạn nói lại 
sự quan trọng của bộ nảy trong lời mở đầu bộ sách rằng: 


“Tôi sẽ biên soạn tóm lược bộ sách tên là Abhidhammaävatära êm đềm dịu ngọt, làm tấn hóa 
trí tuệ đến chư bhikkhu, hầu mong sự khéo rành trong tạng Abhidhamma là tạng cao thượng 
ấy, là chìa khóa thù thắng, siêu tuyệt dùng để mở cửa là si mê cho chư Bhikkhu đi vào kinh 
đô của Abhidhamma, là con tàu của bhikkhu vượt đại dương Abhidhamma khó vượt qua, 
tựa như con tàu của thương buôn vượt đại dương khó vượt và tựa như ngọc báu có giá trị 
đặt trong tay của bhikkhu học tập Abhidhamma. Chư vị hãy chú tâm kiên định lắng nghe bộ 
này.” 


Vị biên soạn bộ này được tán dương là đại thi hào của Theraväda mới có thể tô điểm câu cú 
trong bộ này cho êm dịu dễ nghe trọn đầy nghĩa vị và văn vị vừa đủ bởi âm thanh và nghĩa 
lý. Bộ này được xem là tác phẩm văn học vĩ đại trọn đủ về nghĩa lẫn từ có từ 15 thế kỷ 
trước, tựa như ngọc mani có giá trị được mài giữa hoàn thiện hăn lộng lẫy đến cho người 
nhìn thây. 


Nội dung trong bộ này chia làm 24 chương nói đến 4 pháp siêu lý là tâm, sở hữu tâm, sắc 
pháp và nibbãna trong I1 chương đầu nói đến những phần lẻ tẻ chung chung trong 13 
chương sau có chỉ tiết như vây: 

I._ Xiển minh tâm (cianiddesa) trong chương đầu này trình bày 4 pháp siêu lý là tâm, sở 
hữu tâm, sắc pháp, nibbãna. Sau đó trình bày ý nghĩa của tâm, trạng thái (/akkhana), 
phận sự (rasa), thành tựu hay cách hiện bày (paccupaffhana) và nhân cận (padafthana) 
của tâm cùng với loại tâm một cách chi tiết, có cả văn xuôi và lời kệ xen kẻ nhau, gom 
thành 59 kệ ngôn. 

2. Xiến minh sở hữu tâm (Cefasikaniddeso) bởi trình bày ý nghĩa và trường hợp của sở 
hữu tâm có văn xuôi và kệ cả thảy 22 cầu xen kẻ nhau. 

3. Xiến minh sở hữu tâm thành nhóm (Cefasikavibhäganiddeso) trong chương này trình 
bày số lượng và tên 52 sở hữu tâm, kế đó trình bày sở hữu tâm phối hợp được trong tâm 
khác nhau một cách dễ nghe dễ học kết hợp với thuần 38 kệ ngôn. 

4. Xiễn minh tâm có một loại v.v... (Ekavidhadiniddeso) có 55 kệ ngôn. 

5. Xiến minh sự sinh khởi của tâm theo cõi và người (BhữmipuggalacifuppaHi-niddeso) 
có 109 kệ ngôn. 

6. Xiễn minh cảnh thành nhóm (Arammanavibhäganiddeso) bởi phân chia cảnh như sắc, 
thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp có §Š kệ ngôn. 

7... Xiễn minh sự diễn tiến của tâm quả (Vipäkacittappavattiniddeso) có 99 kệ ngôn. 

8. Xiến minh linh tỉnh, hỗn hợp (Pakinnakaniddeso) là lời giải thích tâm rộng rãi bởi 
những câu lẻ tẻ bằng cách so sánh khác nhau có 85 kệ ngôn. 

9.. Xiến minh duyên của quả phúc (Puãñavipãkapaccayaniddeso) là lời giải thích quả phúc 
bởi trình bày phúc hành v.v... có 62 kệ ngôn. 

10. Xiến minh phân thứ sắc (Rữpavibhäganiddeso) có 146 kệ ngôn xen kẻ với lời giải thích 
văn xuôi từng phân. 

11. Xiến minh nibbãna (Nibbänaniddeso) lời giải thích xiên minh nibbãna có 10 kệ ngôn 
cùng với văn XuÔi. 


? Abhidhammävatära kệ 4-7. 
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12. Xiến minh chế định (Paññarriniddeso) hầu như kết hợp với văn xuôi mà chỉ có 1 kệ 
ngôn. 

13. Xiến minh ngã và sự thấu triệt ngã (Kãrakapafivedhaniddeso) là lời giải thích văn xuôi 
kết hợp với 10 kệ ngôn xen kẽ. 

14. Xiễn minh tu tiến định Sắc giới (Rñpãvacarasamadhibhãvanäniddeso) có 191 kệ ngôn. 

15. Xiễn minh tu tiến định Vô sắc giới (Aripavacarasamadhibhavananiddeso) có 63 kệ 
ngôn 

16. Xiến minh thắng trí (1bhinnaniddeso) có 61 kệ ngôn. 

17. Xiễn minh minh cảnh của thắng trí (1bhinñarammananiddeso) có 66 kệ ngôn. 

18. Xiến minh kiến thanh tịnh (Difhivisuddhiniddeso) có 57 kệ ngôn. 

19. Xiễn minh đoạn nghi thanh tịnh (Kankhãviftaranavisuddhiniddeso) là tuệ thanh tịnh 
vượt qua sự hoài nghi có 36 kệ ngôn xen kẽ với văn xuôi. 

20. Xiến minh đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (Maggãmaggañänadassanavisuddhi-niddeso) 
là tuệ thanh tịnh làm phương tiện biết rằng đạo hay không phải đạo có 35 kệ ngôn. 

21. Xiễn minh hành tri kiến thanh tịnh (Patipadananadassanavisuddhiniddeso) tuệ thanh 
tịnh làm phương tiện biết sự thực hành có 21 kệ ngôn. 

22. Xiễn minh tri kiến thanh tịnh (Wãnadassanavisuddhiniddeso) là tuệ thấy rõ sự thanh 
tịnh có 56 kệ ngôn. 

23. Phần đoạn trừ phiền não (Kilesappahänakathä) kết hợp với 20 kệ ngôn với văn xuôi xen 
kẻ. 

24. Xiễn minh duyên hệ (Paccayaniddeso) có 5 kệ ngôn xen kẻ văn xuôi. 

Ngoài ra đó vẫn còn lời kết quyền sách có 17 câu kệ và lời văn xuôi nói tên vị biên soạn 

cùng với tên thành phó lúc biên soạn quyền này. 

Quyền sách này toát yếu nội dung từ 7 bộ Abhidhamma (có khoảng 5000 trang) và 3 quyền 

chú giải của Abhidhamma (khoảng 1500 trang). Ví dụ sự tổng kết nội dung từ chú giải 

Abhidhamma, như trong bộ Atthasalin giải thích ý nghĩa của từ “Køsa/aˆ bởi sử dụng I76 

âm tiết, nhưng quyền sách này nói kết luận thành 1 kệ ngôn có 32 âm tiết rằng: 

Kucchitanam salanato, kusãnam lavanena va; 

Kusena latabbatta va, kusalanfi pavuccafi. 

Đức Phật thuyết rằng “thiện' (kusa/a), bởi vì: 

-_ Thực tính diệt trừ pháp tội lỗi, đáng chê trách. 

-_ Thực tính cắt đứt pháp tội lỗi được gọi là “kusđ” (thực tính ngủ ngầm trong dòng tâm bởi 

cách đáng chê trách). 
-_ Thực tính cần giữ lấy bằng tuệ, gọi là “kus” (thực tính bào mòn pháp tội lỗi đáng chê 
trách). 


Lại nữa, vị biên soạn đã thiết lập tên gọi mới không xuất hiện trong tạng Abhidhamma và 
chú giải để gọn từ và thuận lợi cho việc học, như gọi tên tâm tiếu sinh (hasituppadacitta). 
trong bộ AtthasälinI nói rằng “kiriyähetukamanoviññänadhäti somanassasahagai' (tỗ vô 
nhân ý thức giới câu hành hỷ) bởi thuận theo nội dung trong bộ DJammasaigarï rằng : 
"Yasmim samaye manovinnanadhatu uppanna hoi kiriya nevakusala nakusala na ca 
kammavipaRä somanassasahagafa rũparammana va ... dhammarammaina va” 

"Ý thức giới chỉ là làm, không phải thiện, không phải bất thiện, không phải quả nghiệp, câu 
hành hý thọ, có sắc làm cảnh v.v... có pháp làm cảnh sinh khởi trong thời nào." 


3 7 kệ mở đầu + 1392 kệ nội dung + 17 kệ kết 
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Gọi là tâm tiếu sinh mà ngài đặt lại thích hợp với lời giải thích trong bộ Atthasalinï và 
Visuddhimagga rằng : 

“Hasituppadavasena pavattiyan afIănägala-paccuppannarammana hoi" 

Ý thức gIỚI tố vô nhân câu hành hỷ thọ ấy có cảnh thuộc về quá khứ, vị lai và hiện tại trong 
lúc diễn tiến bởi việc khiến sự cười sinh khởi." 


“Hasituppadanarasa” 
Có phận sự khiên sự cười sanh. 


Ngoài ra đó, ngay cả bộ Dhammasanganï và Afthasalinï sẽ sử dụng tên gọi là tâm tô, bộ này 
cũng sử dụng là tâm tố trong một số chỗ để gọn từ cho đủ âm tiết theo đặc tính kệ. Thật vậy, 
khi xóa nguyên âm “? trong “k?” cũng thành tựu dạng là “kriy„ã” như câu nói “rafana = raína, 
kilesa = kelsa, cetiya = cefya' mà kết hợp với kệ ngôn sáng tác, như bộ Saddamii 
(su#tamälä) nói rằng: 

"Kiriyati mãgadhikãä bhãsã. Kriyalriyäpattivibhägadesakotiädsu” pana kriyäi padam 
sakkatabhäsãto nayam gahetvã vuffavacanain pãvacane adassanato`." 

"Câu nói “kia” là ngôn ngữ magadha Còn câu nói “j4 ` trong đoạn 
kệ “kriyãkriyäpattivibhägadesako`' (đâng chiến thắng là vị trình bày phân loại sự phạm tội là 
hành động và không hành động) là lời nói bởi nhận lấy cách thức từ ngôn ngữ Sanskrit, bởi 
vì không xuất hiện trong Phật ngôn." 


Một điểm nhấn nữa của quyên Abhidhammävatãra là sự kết hợp bởi đức tính ngôn ngữ 

tuyệt diệu, nghĩa là : 

1. Có sự êm dịu dễ nghe lôi cuốn người đọc bởi sự chọn lựa hình thành câu sử dụng một 
cách thích hợp. 

2. Có sự tỉnh tế trong cách dùng từ, như sự chế định từ như “hasiuppäda, kriyã'` để cho 
thích hợp theo quy luật kệ. 

3. Có ý nghĩa rõ ràng, đúng ý không mập mờ. 

4. Có sự liên kết hoàn hảo, tức tiễn hành đi theo tuần tự liên tục không vòng vo. 

5. Sắp xếp chuẩn quy tắc xem xét một cách thích hợp bởi theo thứ tự chương và nội dung 
trong mỗi chương dễ hiểu. 

6. Nói chỉ rõ riêng trạng thái đặc biệt của mỗi thực tính pháp ấy mà không nói đến trạng thái 
khác có đặng giống nhau trong thực tính pháp phô thông, như nói trạng thái riêng biệt của 
tâm “vwisayavijãnanalakkhanarm citam` (tâm là thực tính biết cảnh). 

7. Lời sáng tác trong bộ này là chuẩn mực của những câu văn vân khác, bởi vì bút pháp 
trong sự sáng tác có tính chất êm dịu dễ nghe, thế hệ sau khó mà sáng tác ngang bằng 
được. 


Quyền sách Abhidhammaävataära hiện tại có 2 phiên bản Pä]I giải thích, tức : 


1. Phiên bản sớ giải cũ biên soạn bởi trưởng lão vô danh. Trong bộ Pi/akafofamai (lịch sử 
tam tạng) và Sãsanava1msa nói rằng vị biên soạn sớ giải cũ là Bhikkhu VãcIssara ở đảo 
Lañkã, nhưng không thấy dẫn chứng trong lời cuối của bộ, phiên bản sớ giải cũ giải thích 
lại nội dung một cách toát yếu (có SỐ lượng 127 trang theo phiên bản Mahãcul3). 

2. Phiên bản sớ giải mới biên soạn bởi Bhikkhu Sumangalasami đảo Lañka, đệ tử của ngài 
Sãriputta là vị biên soạn bộ SãratthadipamT trong thời vua Parakaramabahu (PL: 1696 — 
1729), bộ sách này có tên là 41bhidhammatthavikasinr, ngài Sumangalasami cũng là vị 


* Abhidhammävatära 62. 
” Ni — sutta. 
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biên soạn bộ sớ giải của 4bhidhammatthasangaha tên là Abhidhammatthavibhävin? bởi 
SOạn Sớ g1ải mới này trước. 

Trong việc biên soạn bộ sớ giải mới, vị biên soạn có thời gian nhiều nên mới giải thích 
trọn vẹn đầy đủ (số lượng 420 trang) và nhận được sự tán dương từ nhiều vị học giả, khác 
với việc biên soạn bộ A4bhidhammatthavibhavnr mà dịch bộ giải thích 
Abhidhammaithasangaha ngôn ngữ Sinhala sang ngôn ngữ Pä|i và sử dụng thời gian 
soạn 24 ngày nên mới làm cho có một số chỗ thiếu sót. 


Bởi năng lực tam bảo và phước thiện sanh từ việc phiên dịch và in ấn bộ sách này hãy 
làm duyên lành trợ cho trưởng lão Dhammanandamahathera được sức khỏe, sông lâu làm 
bóng mát cho hàng đệ tử. 


Bhikkhu Gandhasarabhivamsa 


° Gọi là Abhidhammatthavibhävinï thấy trong phiên bản Sinhala, phiên bản Myanmar vừa thấy tên gọi là 
Abhidhammatthavibhävini, vừa thấy tên gọi là Abhidhammatthavibhävani. Còn phiên bản Chatthasangiti sử 
dụng tên gọi là Abhidhammatthavibhävini. Theo phiên bản Sinhala ở đây xin chỉ ra cả 2 tên nêu trên không sai 
văn phạm. Tức câu nói “Abhidhammatthavibhävinï kết hợp dạng từ “abhidhamma' + “attha” + tiếp đầu ngữ “vi + 
căn “bhũ” + vĩ ngữ “ne' + vĩ ngữ “nĩ + vĩ ngữ nữ tánh “inï. Từ nam tánh của câu nói “vibhävin7 là ⁄ibhävf mới đặt 
Vĩ ngữ “in cuối câu kitaka có vĩ ngữ “nữ cuối bằng công thức trong văn phạm Kaccäyana (câu 240) rằng 
“patibhikkhuräjikãrantehi in (đặt vĩ ngữ 'inĩ cuối “pati, bhikkhu, rãja và từ xem là phụ âm “ và những từ khác 
diễn tiến trong nữ tánh), như câu nói “piyapasamsĩ (người thanh niên tán thưởng người yêu), 'piyapasamsinT 
(người thiếu nữ tán thưởng người yêu). 

Còn câu nói “Abhidhammatthavibhävanf kết hợp dạng từ “abhidhamma' + “attha” + tiếp đầu ngữ ví + căn “bhữ” 
+ VĨ ngữ “ne” + vĩ ngữ “yu' + vĩ ngữ nữ tánh “, thường thì câu đặt vĩ ngữ “yu' rồi sử dụng dạng trung tánh, khi biến 
đổi thành nữ tính có thể đặt vĩ ngữ nữ tánh “ã” hay “7, như câu nói “dipanä, dipanf không có thường đặt “in cuối 
câu nêu trên. 

Ngay cả 2 câu không sai văn phạm, nhưng dạng “Abhidhammatthavibhävinf có thể là từ gốc ban đầu, bởi vì gặp 
trong phiên bản Sinhala là ngôn ngữ của người sáng tác. Ngoài ra đó khi so sánh với câu nói 
“Abhidhammatthavikäsin" mà không kết hợp dạng từ là “Abhidhammatthavikãsan, dạng từ 
“abhidhammatthavibhavinr, nên thích hợp hơn. 


TIỂU SỬ TÁC GIÁ 


Ngài Buddhadatta là nguời Tamil, sanh ở thành phố Uragapura”, hiện tại là Uraipur, xứ Cola 
(bia ghi chép của vua Asoka là Coda), trong quá khứ xứ này có kinh đô thiệt lập ở Gannla 
(Karnul). 


Ngài là người hiếu học và du hành đi học tập tại đảo Lañka, trú xứ là chùa Mahävihãra được 
nhận sự tán thưởng là trú xứ lớn có trình độ học thuật cấp cao thời bấy giờ, truyền thừa 
những lời dạy gốc của Theraväda thật sự và trọn vẹn. Và có phương pháp lời dạy của những 
vị thầy giáo thọ chú giải như thầy giáo thọ Buddhaghosa v.v... sử dụng dẫn chứng trong 
việc biên soạn sách bởi chỉ rõ ở lời kết. Ngài tựa như ngọc mani tô điểm truyền thống 
trưởng lão ở trú xứ MahãävihãraŸ, nhận được sự tán dương của thầy giáo thọ Buddhaghosa” 
và được xem là đại thi hào trong bộ phái Theraväda giống như ngài Ashvaghosha (Mã 
Minh) là đại thi hào trong nền văn học bộ phái Mahãyãna. 


Ngài sống cùng thời với thầy giáo thọ Buddhaghosa, nhưng đi đến học tập ở đảo Lañkã 
trước và có tuổi đời lớn hơn, như bộ Buddhaghosuppatti nói rằng "Trưởng lão Buddhadatta 
gặp thầy giáo thọ Buddhaghosa giữa biển trong lúc quay trở vê India, tàu của ngài đi ngược 
chiều với tàu của ngài Buddhaghosa đang đi đến đảo Lañkã. Cả hai vị trưởng lão chào hỏi 
nhau, thầy giáo thọ Buddhaghosa nói rằng ngài đang đi đến đảo Lankã để chuyển ngữ bộ 
chú giải đang ở dạng ngôn ngữ Sinhala sang ngôn ngữ Magadha và ngài Buddhadatta nói 
rằng ngài cũng đến đảo Lañkã với cùng một mục đích, nhưng tuổi không còn bao lâu nữa 
nên không thể tiếp tục công việc. '” 


Ngoài ra đó, trưởng lão Sanghapäla là vị thỉnh cầu thầy giáo thọ Buddhaghosa biên soạn bộ 
Visuddhinasga cũng là vị thỉnh cầu trưởng lão Buddhadatta biên soạn bộ U//aravimicchaya 
từ nội dung mà ngài Buddhaghosa nói trong bộ sách răng "nhận được lời mời gọi từ ngài 


7 Uragapuranivasanena äcoriyena bhadantabuddhadottena silñcñrasampannena kato abhidhammävotäro 
nãmäyam. (Abhidhammaävotärg, nigamandkatha). (Dứt quyển Abhidhammaävotära này được biên soạn bởi giáo 
thọ sư Buddhadatta, là vị trú ngụ trong thành phố Uragapura, là vị trọn đủ bởi giới hạnh tinh nghiêm.) 

5 Mahäviharaväsinam, vũcanãmagggdnissitam 

Vamsäñlankarabhuteng, bhùũtãnuggahdkôrinä 

Therena buddhadotteng, racitam yam manoramam (Abhidhammatthavikãsini) 

Trưởng lão Buddhadatta là sự tô điểm truyền thống (tông môn), là vị thực hiện hỗ trợ đại chúng đã biên soạn 
quyển sách đáng hoan hỷ bởi nương phương pháp lời dạy của vị các trưởng lão ở trong bộ phái Mahävihära. 

làc buddhaghosäñcoriyäsabheng; 

Viññuppgdsatthengpi suppasottho; 

So buddhadottacoriyäbhidhano; 

Mahakavi theriyavamsadlipo. (Vinayasaratthasandipan!) 

Ngài giáo thọ sư Buddhaghosa được các bậc trí giả ca ngợi đã tán dương vị trưởng lão nào, vị trưởng lão ấy có 
tên là giáo thọ sư Buddhadatta, là đại thi hào tựa như minh đăng rạng ngời truyền thống của trưởng lão bộ. 

19 Buddhadottassa pana sahäyav8anijäpi buddhadatto atthiti vadimsu. Tam sutvä buddhadatto bahi nikkhamitva 
theram poassitva dtiviyg tu†tho pucchỉ tvam ãvuso kinnamositi. So ha buddhaghosoti. Kaham gatositi. 
Lankadipam qham gatomhi bhanteti. Kimatthäydg gatositi. Buddhasasanam sihalabhösaya thapitam tam 
porivattetva mũggdhabhasaya thapetum gatomhiti.... Aham appäyuko na ciram jvðũmi. Tasma na sakkomi 
sãsanam kãtum. Tvamyeva sãdhu korohiti ãha. (Buddhaghosuppotti). 

Ngay cả thương buôn biết trưởng lão Buddhadatta cũng nói rằng “ngài Buddhadatta đang nghÏ, trưởng lão 
Buddhadatta nghe lời ấy rồi đi ra bên ngoài thấy giáo thọ sư Buddhaghosa thì hoan hỷ rồi hỏi rằng “Này hiền giả, 
ngài tên là gì?, ngài Buddhaghosa trả lời rằng “tôi tên là Buddhaghosa”, trưởng lão Buddhadatta hỏi rằng “ngài đi 
nơi nào”, ngài Buddhaghosa đáp “tôi đi đến đảo Lañkã”, trưởng lão Buddhadatta hỏi rằng “ngài đi với mục đích 
chỉ vậy?”, ngài Buddhaghosa đáp “tôi đi chuyển ngữ giáo pháp đức Phật thiết lập bởi ngôn ngữ Sinhala sang ngôn 
ngữ Magadhar... trưởng lão Buddhadatta nói rằng “Tuổi tôi không còn bao nhiêu, không còn sống bao lâu nữa, 
nên không thể truyền bá giáo pháp được, ngài hãy thực hiện đi. 


_©.‹ 


Sanghapäla"'" và từ nội dung mà trưởng lão Buddhadatta nói trong quyên sách rằng "nhận 
được lời thỉnh cầu một cách tôn kính tốt đẹp từ ngài Sañghapäla"'”, nên mới lập luận rằng 
trưởng lão Sañghapäla ấy có cao niên hạ lạp nhiều hơn ngài Buddhaghosa, nhưng ít hơn 
trưởng lão Buddhadatta. Và vẫn kết luận rằng trưỡng lão Buddhadatta có tuổi hạ cao hơn 
thầy giáo thọ Buddhaghosa, bởi vì sự mời gọi là hành động mà người lớn nói mời người 
nhỏ, còn sự thỉnh cầu là hành động mà người nhỏ thể hiện với người lớn hơn. 


Lúc trú ngụ ở đảo Lañkã, ngài đã sáng tác 3 bộ sách là .Jwmalankara, Dantadhafuvarnsa và 
Bodhivamsa `Ẻ. Tuy nhiên, bộ Jmalankara và bộ Bodhivamsa được thấy ở phiên bản hiện tại 
soạn bởi trưởng lão Buddharakkhita và trưởng lão Upatissa theo tuần tự”. Ngay cả bộ 
Dantadhatuvarnsa cũng không thấy trong văn học Pali, chỉ có bộ Daƒhaãdhafuvamsa được 
soạn bởi trưởng lão DhammakItfI. 


Sau khi quay trở về Nam Ấn, ngài biên soạn 5 bộ sách bởi có chú giải Buddhavamsa là bộ 
sách cuối cùng trước khi viên tịch'”, những bộ sách ấy là : 


'1 Aijhesanam gahetväng (nhận được sự mời gọi) trong kệ ngôn. 

Vibhajjavadise†thũnam, theriyũnam yasassinam; 

Mahäviharaväsinam, vamsgdjassa vibhävino. 

Bhadantasanghapdlassg, sucisallekhavuttino; 

Vinayäcgrayuttassd, yuttassd patipogttiyam. 

Khantisoraccamettadi-gunabhusitacetaso; 

Aj/hesanam gahetväng, karontena imam mayãä. 

Saddhammatthitikameng, yo patto puññasgñcayo; 

Tassa tejena sabbepi, sukhamedhantu pãnïino. (Visuddhimagga) 

“Dòng phước thiện nào được tôi là người mong cầu sự bền vững của chánh pháp đã biên soạn bộ 
Visuddhimagga này đã thọ lãnh do nhận sự mời gọi từ ngài Sañghapala là vị có trí tuệ sanh trong truyền thống 
bhikkhU đoàn thể Mahävihära là trưởng lão bộ có tiếng tăm, có phương pháp phân tích pháp tuyệt diệu, [ngài] 
có sở hành trong sạch bào mòn phiền não, hợp bởi luật và đức hạnh, tin tấn trong sự thực hành, có tâm tô điểm 
bởi đức tính là sự nhẫn nại nghiêm tịnh và lòng từ v.v...; nguyện tất cả chúng sanh đạt đến sự an lạc bởi năng lực 
của dòng phước ấy.” 

1ˆ sakkacca sädaram (nhận sự thỉnh cầu bởi sự tôn kính thiện hảo) trong kệ ngôn: 
Khantisoraccgsosilya-buddhisaddhadayadayo; 

Patitthitä qunã yasmim, ratananIva sãggdre. 

Vinayãcãñrayutteng, tena sakkqcca sãdaram; 

Yãcito sanghapdleng, therena thiracetasä. (Uttaravinicchaya kệ 966). 

“Tất cả ân đức như sự nhẫn nại, sự hân hoan trong công việc thiện hảo, có giới trong sạch, sự hiểu biết, tín và bi 
v.v... đã an lập trong vị trưởng lão nào, tựa như báu vật trong đại dương, vị trưởng lão ấy có tên là Sanghapaäla 
kết hợp với giới luận và đức hạnh, vị có tâm vững chắc đã thỉnh cầu bằng sự tôn kính thiện hảo. 

13 “Ahahca jinalankñradantadhatubodhivamsagantheyeva bandhöni” (Buddhaghosuppotti). 

“Lại nữa, tôi đã biên soạn bộ Jinalañkära, Dantadhätuvamsa và Bodhivamsa” 

= “VIsatthabhaänavaramangitagandhapindo 

Mandetu sãsanakarandaggto yati so 

Yo buddharakkhitamahacariyaäsabhena 

Sampingito vividhakittisirindharend.” (Jinalankaära kệ 278) 

Bộ sách có nhóm câu êm dịu dễ nghe tô điểm bởi 28 đoạn kinh văn (1 đoạn kinh văn có 250 kệ ngôn, tính âm tiết 
có 8000 âm tiết) mà giáo thọ sư Buddharakkhita là bậc cao thượng danh tiếng lẫy lừng nhiều thể thức đã tổng 
hợp lại, hãy tiến hành trong chiếc rương giáo pháp tô điểm chúng bhikkhu.” 

Lại nữa, trong lời kết của bộ Bodhivamsa không có nói đến người soạn Bodhivamsa, nhưng trong bộ Bodhivamsa 
phiên bản Myanmar chuyển ngữ từ tiếng Sinhala có lời tựa pãli của người kiểm tra, tức ngài Janinda chùa 
Tongpok, tỉnh Mawlamyine, nói theo lời tựa phiên bản Sinhala rằng “vị biên soạn bộ sách là ngài trưởng lão 
Upatissa, biên soạn theo thời thỉnh cầu của trưởng lão Dãt†hãnãga. 

' Trong lời kết chú giải Buddhavamsa có nội dung mà ngài trưởng lão thế hệ sau nói thêm rằng: 

“Garuhi gItanamena, buddhadattoti vissuto; 


XXỈ 


1. Rũpäripavibhäva là quyên phân chia sắc và danh, là chú giải toát yếu trình bày tóm tắt 
Abhidhamma để cho đại chúng dễ học. 

2. Abhidhammavarara là quyền sách hướng dẫn Abhidhamma, là chú giải toát yếu nội dung 
từ tạng Abhidhamma và chú giải của ngài Buddhaghosa, biên soạn theo lời thỉnh cầu của 
trưởng lão SumatI. 

3. Vinayavinicchaya là bộ xem xét Luật, là chú giải tóm tắt nội dung Vinaya nhóm lưỡng 
phần phân tích (ubJafovibhanga) và hợp phần (khandhaka) từ tạng Luật và chú giải, biên 
soạn theo lời thỉnh cầu của đệ tử tên Buddhasïha. 

4. Utaravinicchaya quyên sách xem xét Luật phần sau, là chú giải toát yếu tóm tắt nội dung 
Luật phần tập yếu (parvzra) từ chánh tạng Luật và chú giải, biên soạn theo lời thỉnh cầu 
của trưởng lão Sañghapala. 

5. Madhurathaviläsinr là quyển sách trình bày nội dung êm dịu, là chú giải bộ 
Buddhavamsa, được xem là chú giải tổng hợp nội dung được biên soạn bởi chuyển ngữ 
từ đại chú giải dưới dạng Sinhala sang ngôn ngữ Magadha, theo lời thỉnh cầu của đệ tử 
tên BuddhasTha. 


Dù trưởng lão Buddhadatta có tuôi hạ cao hơn, nhưng vẫn biên soạn nhiều quyên sách sau 
ngài Buddhaghosa, do trong bộ 4bhidhammavdfara, Vinayavimicchaya và Uftaravinicchaya 
có sự trích dẫn nội dung từ chú giải tổng hợp ý nghĩa của thầy giáo thọ Buddhaghosa với số 
lượng lớn, sáng tác thành thê kệ và trong chú giải của Buddhavamsa vẫn thấy kệ ngôn dẫn 
chứng trực tiếp từ bộ 4//hasãlinï của ngài Buddhaghosa''°. 


Trong thời gian biên soạn bộ sách, ngài trú ngụ ở chùa được kiến thiết bởi cận sự nam tên 
Kanhadäsa (Sanskrit sử dụng Krsanadäsa = Bê tôi của thân Naral (Vishnu)) trong ngôi làng 
Bhũtamangala ở thành phô cảng KaverT trong xứ Cola (gọi là Kaävrrapattana hay 


Thero katvä atthakatham, madhuratthavilãsinim. 

Potthakam thapayitvemam, parampare hitavaham; 

Aciratthitabhävena, aho maccuvasam gato.” (Buddhavamsa atthakathä) 

“Vị trưởng lão xuất hiện bởi tên gọi mà thầy đặt là Buddhadatta đã biên soạn bộ chú giải Madhuratthaviläsinï 
lưu lại bộ sách duy trì lợi ích ủng hộ tiếp về sau này rồi, ơi hỡi đã đi đến quyền năng của tử thần bởi đang duy trì 
không bao lâu.” 

Trong bộ Buddhaghosuppatti nói rằng trưởng lão Buddhadatta quay trở về Ấn Độ rồi sống không bao nhiêu ngày 
nữa thì viên tịch, điều này mâu thuẫn với chuyện ngài biên soạn nhiều bộ chú giải toát yếu bởi nương chú giải 
tổng hợp của giáo thọ sư Buddhaghosa. 

Ngay cả nội dung trong cùng một bộ nói rằng giáo thọ sư Buddhaghosa soạn bộ Visuddhimagga để giải thích kệ 
ngôn “Sile patitthäya naro sapañño ... bởi không học tập thêm từ bất cứ bộ sách nào cũng không thích hợp. Bởi 
vì thấy nội dung nói đến những bộ chú giải khác, tức chú giải Luật, chú giải của Trung bộ, chú giải của Tương ưng 
bộ và chú giải của Tăng chi bộ. Cùng với những quan điểm của những vị bhikkhuU thọ trì bộ phái khác, tức quan 
điểm của vị trùng tụng Trường bộ (Dighabhänaka), quan điểm của vị trùng tụng Trung bộ (Majhimabhänaka), 
quan điểm của vị trùng tụng Tương ưng bộ (Samyuttabhänaka), quan điểm của vị trùng tụng Tăng chi bộ 
(Anguttarabhänaka). Trong bộ Visuddhimagga ấy, nên biết được rằng vị biên soạn phải học tập nghiên cứu từ 
những bộ sách chú giải có ở dạng ngôn ngữ Sinhala rồi biên soạn bộ Visuddhimagga. 

Ngoài ra đó, vẫn còn nội dung trong bộ sách đó lại nói rằng giáo thọ sư Buddhaghosa biên soạn ba bản 
Visuddhimagga trong một đêm và giống nhau cả thảy, nội dung này không nhận được sự đồng tình của các học 
giả. Bởi vì giáo thọ sư Buddhaghosa nói lại trong Nigamagäthä của chú giải Luật tên Samantapäsädikä rằng ngài 
mất thời gian biên soạn bộ sách ấy có số lượng trang theo phiên bản Chatthasangiti 1358 trang trong một năm. 
Nhưng bộ Visuddhimagga có số lượng trang theo phiên bản Cha†thasangiti 724 trang tính được khoảng một nữa 
của Samantapäsädika, nên mới mất thời gian biên soạn khoảng 5-6 tháng. 

15 “Aham tena samayena, jatilo uggatãpano; 

Antalikkhamhi carano, pañcäbhiññãäsu pãragũ”. (dha. sa. attha. nidãnakathä); (Buddhavamsa atthakathä) 

Trong thời ấy, ta là đạo sĩ khổ hạnh Jatila du hành trên hư không là người đạt đến bờ của ngũ thông. 


xxII 


Kãvcrapattana hiện tại là Kaveri như cũ, là thành phố cận dòng sông Kaveri chảy từ ngọn 
núi Pacchimaghãta, một số quan điểm cho rằng đến từ núi Kuraga bởi chảy trên đường dài 
457 mile ngang qua vịnh Bengal) như nội dung trong lời kết của quyên sách này rằng : 

"Tôi là người thường trú ngụ trong tòa lầu phương Đông của chùa có bức tường và cánh 
công tuyệt đẹp bởi những hình tướng khác nhau, tô điểm bởi tòa lầu [nguy nga] tựa như 
đỉnh núi Kelãsa là ngôi chùa đáng nhìn ngắm thỏa lòng mà cận sự nam tên Kanhãdãsa cho 
kiến thiết tại thành phố cảng Kãvera đáng mãn nhãn mỹ miều bởi nhiều loại khu vườn qua 
lại tấp nập bởi những nhóm thanh niên thiếu nữ, đầy đủ bởi dòng tộc thanh tịnh không pha 
trộn, có sự thịnh vượng hợp bởi tất cả chỉ phần của một thành phó [như tường thành và hào 
lũy v.v...], có nước trong thanh sạch sẽ trọn vẹn bởi những thứ báu vật khác nhau, thành 
phố đầy những khu chợ khác nhau; đã biên soạn bộ sách này do có bhikkhu Sumati là bậc tu 
tiễn niệm trong việc bào mòn phiền não và sự nhu mì, người tỏa sáng bởi đức hạnh như giới 

.. đã thỉnh cầu thành tựu.” 


Lúc trưởng lão Buddhadatta còn sinh thời có thể kết luận từ lời kết bộ sách 
Vinayavinicchaya được rằng ngài ở dưới triều đại của vua Accutavikarama Ẻ, nhưng dòng 
tộc vị vua này không nhận được sự xác nhận của những nhà sử học Ấn Độ là sống trong 
thời nào. Tuy nhiên, thầy giáo thọ Buddhaghosa sống dưới triều đại của vua Mahãsena là vị 
vua Sinhala cai trị vào khoảng năm Phật lịch 953-975. Do đó, thầy giáo thọ Buddhadatta có 
thể sống trong khoảng cuối giai đoạn thế kỷ Phật lịch thứ 9 như nhau. 


Quyền sách 4bhidhammaävatãra mà ngài biên soạn đây có tuổi đời lâu hơn bộ chú giải toát 
yếu Abhidhamma khác như Szccasaimkhepa của trưởng lão Dhammapäla, 
Abhidhammasansaha, Namaripapariccheda và Paramafthavinicchaya của ngài Anuruddha 
đến cả hàng trăm năm, có thể nói được rằng quyên 4bhiđdhammnävaiära là chú giải toát yếu 
phiên bản đầu tiên của tạng Abhidhamma và trưởng lão Buddhadatta cũng là cha đẻ của 
việc biên soạn chú giải toát yêu của những bộ sách giáo lý Phật pháp Theraväda. 


'“Abhidhammävatära kệ 1410 — 1414. 

k “Accutaccutavikkante, kalambakulanandane; 

Mahim samanusäsante, ãraddho ca samäpito.” (Vinayavinicchaya kệ 3179) 

Khi đức vua Accuta là vị hùng dũng, là điểm tựa đáng ưa mến hân hoan của dòng dõi Kalamba đang trị vì dân 
chúng thì bộ sách này đã biên soạn thành tựu mỹ mãn. 


ABHIDHAMMAVATARA 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 
Xin cung kính đảnh lê đức Thê Tôn, bậc xa lia phiên não, tự mình giác ngộ chân chánh, 
vị có hông danh Gotama ây. 


LỜI MỞ ĐẦU BỘ SÁCH (GANTHARAMBHAKATHA) 


1. Anantakarunapanniam, tathagatamanuftaram; 
Vanditva sirasa buddham, dhammam sadhuganamDji ca. 


Tôi (người tên Buddhadatta) xin đê đầu đánh lễ đẳng Như Lai cao thượng, vị có tâm đại bị 
và trí tuệ vô tận cùng với giáo pháp và chư Thánh tăng. 


2. Pandukambalanamaya, silayafulavikkamo; 
Nisinno devarajassa, vimale sitale tale. 


3. Yam devadevo devanam, devadevehi pHji1o; 
Desesi devalokasmim, dhammam devapurakkhato. 


Bậc Chánh đăng giác là vị hùng dũng không có ai sánh bằng, là vị thiên thù thắng, siêu tuyệt 
hơn tât cả chư thiên, đã được thiên chúng lễ bái. Ngài ngôi trên tảng đá ngọc trong sáng mát 
mẻ tên Pandukambala của vua trời Đê thích đê tuyên thuyêt Vô tỷ pháp tại cung trời ba 
mươi ba. 


4. Tatthaham pa†avatthaya, bhikkhinam pilakutIame; 
Abhidhammavatarantu, madhuram matfivaddhanam. 

3. Talam mohakava{assa, viehaäfanamanutiaram; 
Bhikkhunamn pavisantanam, abhidhammamahapura1. 

6. Suduttaram tarantanam, abhidhammamahodadhmm; 
Suduttaram tarantaãnam, tararnva makarakaram. 

7. Abhidhammikabhikkhunam, hatthasãramanutIaram; 
Pavakkhãami samasena, tam sunatha samahitãp. 


Tôi sẽ biên soạn bộ sách tên là 45hidhammavafara bởi sự tóm lược có sự ngọt ngào làm cho 
trí tuệ của chư bhikkhu đặng tấn hóa, hầu mong sự khéo rành trong tạng Abhidhamma cao 
thượng ấy, là chìa khóa thù thắng, siêu tuyệt dùng để mở cửa là si mê cho chư bhikkhu đi 
vào kinh đô của Abhidhamma, là con tàu của bhikkhu vượt đại dương Abhidhamma khó 
vượt qua, tựa như con tàu của thương buôn vượt đại dương khó vượt và tựa như ngọc báu có 
giá trị đặt trong tay của chư bhikkhu học tập Abhidhamma. 


Chư vị hãy chú tâm kiên định lắng nghe bộ này. 


CHƯƠNG THỨ I - XIỄN MINH VẺ TÂM 
(PATH.AMO PARICCHEDO - CITTANIDDESA) 


4 Pháp Siêu Lý 
ở. Ciftan cetasikam rupamn, nibbandnfi niruffaro; 
Catudha desayI dhamme, cafusaccappakasano. 
Đắng Chánh đăng giác cao thượng tuyên thuyết 4 đề, trình bày 4 pháp siêu lý là: Tâm, sở 
hữu tâm, sắc pháp, Nibbãna. 
Trạng Thái Của Tâm 


Tattha cWfanfi visayavjananamm citam 

Trong tất cả những pháp siêu lý ấy, câu nói “cửa” có lời phân giải là tâm, tức thực tính biết 

cảnh. 
[Câu nói “thực tính biết cảnh” nghĩa là sự nhận biết những điều khác nhau hiện bày 
nơi ý bởi đi qua 6 môn như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thật ra, sự thấy cũng là cách 
mà tâm biết cảnh sắc thông qua mắt. Sự nghe cũng là tâm biết âm thanh thông qua tai, 
sự ngửi cũng là tâm biết cảnh khí thông qua mũi, sự nếm cũng là tâm biết cảnh vị 
thông qua lưỡi, sự đụng chạm cũng là tâm biết cảnh xúc thông qua sắc thân và sự biết 
ý xúc cũng là tâm nhận biết thông qua ý. 


Ý Nghĩa Của Tâm 
Tassa pana ko vacanaftho2 
Vueccafe — sabbasangahakavasena pana cintetifi citan, aasantanam vã cinofiDi citam. 
Hỏi răng: Định nghĩa về tâm ây là chỉ? 
Đáp: Gọi là “tâm' bởi vì biệt [cảnh], bởi chỉ cho tât cả các tâm. 
Hay nữa là, gọi là 'tâm' bởi là trạng thái tích lũy dòng (sự tiếp nối) tâm của mình 


9. V¡cittIakarana cittam, attano cittataya vã; 
Pañfiattiyampi vinnane, viciHe citakammake; 
Cïftasammmufi da†thabba, viñfñane idha vinNuna. 


Hay gọi là “tâm' bởi vì làm cho có sự đa dạng [đến chúng sanh]. 
Hay gọi là 'tâm' bởi vì là thực tính (hay tự mình) đa dạng [bởi giống, cõi, phối hợp v.v...]. 


Từ “ca” hiện bày theo ý nghĩa là chế định [như người tên 7a], thức (viññãna), đa dạng 
và hội họa. 

Người trí cần phải biết rõ rằng, việc gọi tên “cia” ở đây theo ý nghĩa là “thức” (viññãna — 
thực tính biết cảnh). 

[Từ “cữa” có 4 ý nghĩa là: 

-_ Thực tính biết cảnh, nghĩa là 89 tâm = cimfefifi ciñfam (căn cinfa + vĩ ngữ 1a). 

-_ Thực tính tích lũy dòng tâm của mình, nghĩa là 47 tâm đồng lực hiệp thế, là trùng 
dụng duyên (asevanapaccay4) = aftasantanam cinoffi cifam (căn c¡ + vĩ ngữ f4). 

-_ Thực tính làm cho có sự đa dạng đến chúng sanh. Nghĩa là I tâm khai ý môn, 29 
tâm đồng lực dục giới, 2 tâm thăng trí làm cho phát sanh thân biểu tri = cifam 
karotiti citam (khi phải nói rằng citakarana, bỏ từ karana cuỗi). 

-_ Thực tính đa dạng, nghĩa là 89 tâm theo cách này là anipphannapaftipadika, tức cầu 
danh từ được tách căn và phân tích theo ngữ pháp không được. 
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Phân Loại Tâm 


kusaläkusalarm, avipäkarm äi)ãSfäim KisnlamsalabuaiutB[fiiblisdifo tividham. 


Tâm ấy chỉ có một loại bởi là thực tính biết cảnh. 

Tâm có hai loại bởi tâm có quả và tâm không có quả. 

Tâm có quả nghĩa là tâm thiện và tâm bắt thiện. 

Tâm không có quả nghĩa là là tâm vô ký [tâm quả và tâm tố]. 
[Khi phân chia tâm vô ký ra thành tâm quả và tâm tố, thì có thể nói rằng tâm có bốn 
loại theo giống là tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm quả và tâm tố. ] 


Tâm có 3 loại khi phân chia theo giống (chủng loạn) là: tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. 
Tâm Thiện (Kusalacitta) 


Tattha kusalanfi panefassa Ko vacanaftho 2 
Định nghĩa của câu nói “kusalam” (tâm thiện) là chỉ? 


10. Kucchitanam salanato, kusãnam lavanena vã; 
Kusena latabbatta va, kusalanfi pavuccafi. 


Đức Phật thuyết rằng “thiện” (kusala), bởi vì: 
-_ Thực tính diệt trừ pháp tội lỗi, đáng chê trách. 
-_ Thực tính cắt đứt pháp tội lỗi được gọi là “kus” (thực tính ngủ ngầm trong dòng tâm bởi 
cách đáng chê trách). 
-_ Thực tính cần giữ lấy bằng tuệ, gọi là “kus” (thực tính bào mòn pháp tội lỗi đáng chê 
trách). 
[Câu nói “kusalaˆ có 3 ý nghĩa là: 
- Thực tính bài trừ pháp ác xấu, đáng chê trách = kucchite pãpadhamme salati 
himsafti kusalam (*ku` = pháp tội lỗi đáng chê trách + căn “sa/a” = diệt trừ + vĩ ngữ 
đ)). 
-_ Thực tính cắt đứt pháp tội lỗi mà ngủ ngầm trong dòng tâm bởi cách đáng chê trách 
= kucchitenakarena santane sayanti pavaftanfti kusa, kuse lavatfii Kusalam (“kusa' 
= pháp tội lỗi + căn “/#° = cắt + vĩ ngữ “4'). 
- Thực tính cần giữ lấy bằng tuệ = kucchitãnam sãti tanum kusã karofii, kusena 
lãtabbanmti kusalam (*kusa` = tuệ + căn “ã' = giữ lẫy + vĩ ngữ *4').] 


II. Cheke kusalasaddoydm, aãrogye anavaJJake; 
Diitho iithavipakepi, anavajjadike idha. 


Từ “thiện” (k„sala) xuất hiện trong ý nghĩa là người khôn khéo, không bệnh hoạn, không sai 
lỗi và có quả đáng mong mỏi. 
Từ “thiện ở đây xuất hiện trong ý nghĩa có trạng thái không sai lỗi v.v... 


Tasma anavajjaifthavipakalakkhanam kusalam, akusalaviddhamsanarasam, 
yvodänapaccupafthanan. VaJjapatipakkhata  anavajjalakkhanam vã — kusalam, 
yvodanabhäavarasam, I{thavipakapaccupa{thanam, yonisomanasikarapada†thana1. 
Savajjanifthavipakalakkhanamakusalam. Tadubhayaviparrtalakkhanamabyakatam, 
avipakaraham va. 

Do đó “thiện" (kusala) 

-_ Có trạng thái không sai lỗi và có quả đáng mong mỏi. 

-_ Có phận sự phá tan bắt thiện. 


-_ Có sự trong sạch [khỏi phiền não] là sự hiện bày. 


Hay “thiện' có trạng thái là không sai lỗi bởi vì đối nghịch với sai lỗi. 
-_ Có tính chất trọn vẹn là sự trong sạch 

-_ Có thành tựu là cho quả đáng mong Trỏi. 

-_ Có nhân cận là như lý tác ý. 


“Bất thiện" (akusaia) có trạng thái sai lỗi và có quả không đáng mong mỏi. 


Vô ký (abyaäka/a) có trạng thái đối nghịch với những pháp thiện và bắt thiện đó. 
[tức là không có quả sai lôi hoặc không sai lôi]. 


Hay, có trạng thái không tạo cho sanh quả. 

[Lakkhana, rasa, paccupa{fhana và padafthana theo phần chánh Abhidhamma có ý 

nghĩa như sau: 

1. Lakkhana là trạng thái. 

2. Rasa là phận sự (kiccarasa) hay sự trọn vẹn (sapaffirasa) 

3. Paccupafthäna là cách hiện bày!” (upatthänäkärapaccupatthäna) hay thành tựu 
(phalapaccupafthana). 

4. Padafthana là nhần cận.] 


Tattha kusalaciftamn ekavisaftvidham hot, tadldam bhumlto catubbidham hofL — 
kãmãvacaran, ripãvacaram, aripavacaram, lokuftarafceli. 


“Trong tất cả những tâm đó, tâm thiện có 2l tâm, tâm thiện đó có 4 loại theo cõi. Tức tâm 
dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc ø1ới và tâm siêu thế” 


Tâm dục giới 


Tatha kamavacarakusalaclttin bhumilo  cekavidham, savadthukavatthukabhedato 
duvidham, hinamajjhimapan1tabhedato tividham, somanassupekkhañanappayog-abhedafo 


afhavidham — hoi. Seyatidam — somanassasahagdafaln ñãnasamDayuffam 
asankharikamekam,  sasankharikamekam,  somanassasahagatam ñãnaviDDayuttam 
asankharikamekam, sasankharikamekam, upekkhasahagatam ñanasampayutftam 
asankharikamekam, sasankharikamekam, upekkhasahagatam ñanavippayuttam 


asankharikamekam, sasankharikamekanH idam daithavidhampi kaãmavacarakusalacittam 
nam. 


Trong những tâm thiện ấy, tâm thiện dục giới có 1 loại bởi cõi. 

Có hai loại bởi sự phân chia là tâm có vật [sanh ở cõi ngũ uân] và tâm không có vật [sanh ở 
cõi tứ uân]. 

Có ba loại bởi phân chia thành tâm ty hạ, tâm trung bình và tâm tinh lương. 
Có tám loại bởi phân chia theo hỷ, xả, trí tuệ và sự dẫn dắt. 

Tám tâm dục giới này là: 

- 1 tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 

- 1 tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 

- 1 tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 

- 1 tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng trí, hữu dẫn. 

- 1 tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 

- 1 tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 


1° Cách hiện bày cho trí của hiền nhân, tức chỉ khi có sự thực hành mới hiện bày và cảm nhận được. 
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- 1 tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 

- Ì tâm câu hành xả thọ, bât tương ưng trí, hữu dân. 

Tât cả tám tâm này gọi là tâm thiện dục giới. 

12. Uddanato duve kama, klesavaffhuvasa pang; 
Kieso chandaragova, vafthu tebhumavaf†takam. 


“Dục có hai loại theo cách tóm lược bởi trường hợp của phiền não dục (sự vui thích) và vật 
dục (điều làm cho chúng sanh vui thích)”. 
Phiền não dục là luyến ái trong sự mong muốn (chandaräga - sự thỏa thích vui sướng). 
Vật dục là pháp diễn tiến trong ba cõi (81 tâm hiệp thế, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp). 
[Nội dung này dẫn ra từ bộ đại xiễn minh trình bày đến phiền não dục và vật dục. ] 


13. Kilesakamo kametl, valthu kãm1ydffi cq; 
S1/haHi duvidhopesa, kamo vo karakadvaye. 


“Phiền não dục ham muốn, vật dục hắn bị phiền não dục ham muốn. Do đó, cả hai dục hắn 
thành tựu ở cả hai sự truyền đạt (sãdhana)”. 
[Câu nói “kđma` có 2 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính ham muốn (thỏa thích), tức phiền não dục = kãmefi kãmo (đạt vĩ ngũ 
“ụa` trong kaffusadhamad). 
-_ Cái bị ham muốn (thỏa thích), tức vật dục = kãm?1yaffi kamo (đạt vĩ ngữ “na” trong 
kamrnasadhana). 
Theo văn phạm, câu được đặt vĩ ngữ #/aka gọi là câu chuyển hóa ngữ có 2 thành phần 
là căn (đđ/u) + vĩ ngữ (paccaya), căn là câu trình bày hành động, còn vĩ ngữ là nói 
đến người làm (chủ động) hay thứ bị làm (bị động) v.v... mà người nói truyền đạt gọi 
là “sađhana`, như: 
Câu chuyên hóa Căn (2h) | Vĩ ngữ (paccaya) | Truyên đạt 


(sadhana) 
kaffu (người làm) kara (làm) | fu (người) Kattusadhana 
kamna (thứ bị làm) | kara (làm) ramma (bị) Kammasadhana 


kiriya (hành động) | kara (làm) ririya (việc, sự) Bhaãvasadhana 


Câu mà truyền đạt đến người thực hiện hành động gọi là &z/sãdhana, câu mà truyền 
đạt đên thứ bị làm gọi là kammasadhana, còn câu nói đên cách hành động gọi là 
bhãvasadhana.] 


lẠ. Yasmin pana padese so, kamoydm duvidhopi ca; 
Sampaffinan vasenãva-cardfifi ca so pana. 

15. Padeso catupayanam, channan deVãna1meva ca; 
Manussanan vaseneva, ekadasavidho pana. 


Cả hai loại dục ây diễn tiên bởi liên hệ với sự hội hợp [băng tính chât cảnh và cái băt cảnh| 
trong nơi nào, nơi ây có [1 loại là 4 cõi khô, I cõi nhân loại, 6 cõi chư thiên. 
lố. KamovacaratIettha, Kãmãvacarasannito, 

AssabhilakkhitaHa hi, sasatthävacaro viịya. 
Phiền não dục và vật dục ghim xuông diễn tiễn trong cõi này, nguyên nhân ấy cõi ấy gọi là 
dục giới, bởi vì cả hai dục hiện bày rõ [trong cõi nêu trên] giông nơi tiên hành của người 
mang vũ khí. 


[Ngay cả pháp là sắc giới v.v... cũng có đặng trong dục giới, nhưng không gọi những 
pháp ấy là dục giới (trạng thái là nơi ghim xuống diễn tiễn của phiền não dục và vật 
dục), bởi vì cả hai dục hiện bày rõ trong cõi dục giới này giống nơi tiến hành của 
người mang vũ khí, dù cho có chúng sanh 2 chân hay 4 chân thì cũng gọi như thế, vì 
hiện bày rõ bởi người mang vũ khí.] 


17. Svãyamn rupabhavo rữpam, evatn kămofi sañni1o; 
Uttarassa padasseva, loparn katfva udiri1o. 


Sắc hữu gọi là “sắc” như thế nào, dục giới cũng gọi là “dục” bởi thực hiện việc xóa câu sau 
như thế ấy. 
[Câu nói “kZmãyacara` gọi ngăn gọn là 'kãma` bởi xóa câu sau là 'avyacara' giống câu 
nói “rữpabhava` gọi là 'rữpaˆ bởi xóa từ “bhava', theo văn phạm loại câu này gọi là 
“wtfaralopasamasa ` là hợp từ xóa câu sau.] 


l8. Tasmim kame Idam ciftam, sadãavacardfifi cq; 
Kamavacaramiccevam, kathitan kamaghatina. 


Tâm này ghim xuống luôn diễn tiễn trong cõi dục, đức Phật đã đoạn trừ dục mới thuyết gọi 
là tâm dục giới. 
19. Patisandhim bhave kame, avacaraydqHifi vã; 

KãmãYyacaramiccevam, pariyapannanHi tatfra va. 


Hay, tâm đó gọi như vầy “kãmãvacara' vì khiến cho tái tục ghim xuống diễn tiến trong cõi 
dục hay bởi sắp vào (liên quan) trong dục giới 
[Câu nói “kmaãyvacara ` theo kệ ngôn 18,19 có 3 ý nghĩa là: 
-_ Tâm ghim xuống diễn tiến trong cõi dục = kãme avacarafifi kãmãvacaram (tiền tô 
kãma ` + tiếp đầu ngữ “ava” + căn “cara' + vĩ ngữ *a°. 
- Tâm khiến cho tái tục ghim xuống diễn tiến trong cõi dục = &ữme pafisandhim 
avacarayaffi kãmãvacaram (tiền tỗ kãma` + tiếp đầu ngữ “ava' + căn “cara' + vĩ 
ngữ karia “ne` + vĩ ngũ “a)). 
-_ Tâm sắp vào trong dục giới = kãme avacarafiti kãmäãvacararm (tiền tỗ kãma' + tiếp 
đầu ngữ “zva” + căn “cara” + vĩ ngữ “a ).] 


20. ldam afthavidham cittam, kãmãvacarasañfnitam, 
Dasapuñfñiakriyavatthu-vaseneva pavdaf141. 


Tâm mà gọi là § tâm dục giới này, tiến hành bởi năng lực (hay bởi liên hệ) 10 nền tảng của 
hành động phước thiện. 


21. Danam silam bhaãvanã pattidana1, 
Veyyavaccam desana canumnodo; 
Dithijuttatnu sa1nsuficcapacayo, 
Ñeyyo evam puññavatthuppabhedo. 


Phân loại của phúc hành tông, cần phải biết rõ như vây: 1. DZna (xả thí), 2. S712 (hành trì 
giới), 3. Bhãvanã (tu tiến), 4. Pa#idãna (hồi hướng, cho phần phước), 5. Wƒeyyävacca 
(phụng thị, nỗ lực giúp người khác), 6. Desanã (thuyết pháp), 7. Pafänumodanamaya (tùy 
hỷ), 8. Di/fhjjukamma (kiên thị), 9. Savana (thính pháp), 10. Apacãyana (cung kinh). 


22. Gacchanfi sangaham dane, pattidananumodanda, 
Tatha silamnaye puñne, veÿyyAvaccäpacaäyana. 
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23. Desana savanam di†thi-uJuka bhãvanãmaye; 
Puna tineva sambhornti, dasa puñfiahkriyqpi ca. 


Ngay cả những phúc hành tông này cũng gom lại thành ba nữa, tức pz/đãna (hồi hướng, 
cho phần phước), pafãänmưnodanamaya (tùy hỷ) gom đi vào trong đãng (xả thí). Veyyävacca 
(phụng thị, nỗ lực giúp người khác), pacãyana (cung kỉnh) gom vào trong $7⁄2 (hành trì 
giới). Còn đesana (thuyết pháp), savana (thính pháp) và đi/fhijukamưmna (kiến thị) gom vào 
trong bhãvanã (tu tiến). 


24. Sabbanussatipunnalca, pasamsa saranaffayam, 
Yamti đif†hiuhamrmmasmim, sangahamm nafthi sansayo. 


Phước mà nhớ lại tất cả [thiện của mình và người khác], sự tán dương [thiện của người 
khác| và tam bảo hăn gom vào trong kiên thị không còn nghi ngờ gì nữa. 


25. Purima muñcana ceva, pard fissoDpi cefana, 
Hoti dãnamayam puñfñan, evan sesesu địpaye. 


Cả tam tư là tư tiền (sự cỗ quyết trước khi làm), tư hiện (sự cố quyết trong khi làm) và tư 
hậu (sự cô quyêt sau khi làm) là thiện xả thí thành, bậc hiên trí nên trình bảy như vậy trong 
những phúc hành tông khác. 


ldãn: assa panafthavidhassapi kamavacarakusalacitassa ayamuppatHikkamo veditabbo. 
Yada hỉ yo deyyadhammappafiggahakadisampdttim, anfñam vã somanassahefun agamma 
hafthapahaftho “atthi dinna'` mỉ ãdinayappavaHam sammadilthim purakkhatva parehi 
anussahito danadim puñfñani Kkaroll, tadassa somanassasahagaflamn fñanasampayuttam 
asankharikam palhamamn mahakusalacitamn uppajjat. Yada pana vuffanayeneva 
ha{thapahaftho sammddi†thim purakkhatva parehi ussahito karoti, tadassa tameva cittam 
sasankharikam hoi. lmasmim panathe sañkhqrofl diano va parassa vã pavaffassa 
pubbappayogassadhivacanam. Yada pana ñaHjanassa palpaftidassanena jãfqparicaya 
balaka bhikkhi disva somanassajata sahasa yam kinci hatthagatam dadanti vã vandanfi va, 
tadãä tesam tatiyacittamuppdJjati Yada pana te “detha vandatha, ayye ` tỉ vadanti, evarn 
ñatjanena tssahla huwa hathagaftan dadanH va vanddnti và, tadä tesam 
cafutthacittamuppqjaH. Yada pana deyyadhammappafiggahakhadinalnn asampaftTin va 
aqñnesam vã somanassahetinan abhävam aãgamma cafHsupi vikqpDesu somanassarahita 
honti, tada Sesãni caftari upekkhasahagatani U1/)00/)/171/118 Eyam 
Sormnanassupekkhananappayogabhedato althavidham kamavacarakusalacittarn veditabbam. 


Giờ đây, cần phải biết rõ thứ tự sanh lên của tất cả 8 tâm thiện dục giới ấy như sau đây. Bởi 
sự chi tiệt, khi người vui vẻ mừng rỡ bởi nương sự trọn vẹn của vật thí và người nhận vật thí 
hay nhân của sự hoan hỷ khác, làm cho chánh kiên sanh trước băng cách v.v... răng “vật thí 
mà cho đi có quả”, không có người khác thúc đây, làm phước như xả thí v.v... tâm đại thiện 
đâu tiên câu hành hỷ thọ tương ưng trí là vô dân hăn sanh cho họ. 

Khi họ vui vẻ mừng rỡ theo cách đã nêu, làm cho chánh kiến sanh trước, có người khác thúc 
đây nên mới thực hiện xả thí, tâm ây của họ là hữu dân. 

Lại nữa, câu nói “saäkhãra' trong ý nghĩa này là tên của sự cố găng sanh cho mình hay 
người khác trước. 

Khi những đứa trẻ có sự tích lũy (hay sanh sự quen thuộc) bởi việc thấy sự thực hành của 
quyên thuộc, lúc đã thây vị bhikkhu thì sanh lòng hoan hỷ, dâng vật gì ở trong tay châp tay 
vái lạy cũng thê, tâm thứ ba hăn sanh lên cho họ. 


Khi có quyến thuộc đốc thúc bởi nói rằng “hãy dâng đi nào, hãy đảnh lễ ngài đi” rồi cũng 
dâng vật trong tay hay vái lạy, tâm thứ tư hăn sanh cho họ. 


Nếu người không có sự hoan hỷ ở cả 4 cách, bởi vì nương sự không trọn vẹn bởi vật thí hay 
người nhận thí v.v... hay không có nhân của sự hoan hỷ khác, 4 tâm khác hăn sanh lên cùng 
VỚI Xả. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ § tâm thiện dục giới bởi phân chia theo hỷ, xả, trí và sự đốc 
thúc (hay dân dăt). 


26. Dasapunnakriyadinam, vasena ca bahHnIpi, 
Etani pana citam, bhavanfti pakasaye. 


Bậc hiền trí nên trình bày (làm cho sáng tỏ) rằng những tâm này cũng có số lượng nhiều bởi 
liên hệ với 10 phúc hành tông v.v... nữa 


27. Sattarasa sahassani, dve safãnl asTfi ca, 
Kamavacarapufnami, bhavantti viniddise. 


Tâm thiện dục giới có 17,280 cái, bậc hiền trí nên trình bày như vậy. 
[Khi gom S tâm thiện dục giới với 10 phúc hành tông, 6 cảnh, 4 trưởng, 3 nghiệp, 3 là 
tâm ty hạ, tâm trung bình và tâm tinh lương, cũng có tất cả là 17,280 cái. Tức là: 
- 8 tâm đại thiện x I0 phúc hành tông = 80. 
- 80 x 6 cảnh = 460. 
- 480 x 4 trưởng = 1920. 
- 1920 x 3 nghiệp = 5760. 
- 5760 x 3 loại tâm (tâm ty hạ, tâm trung bình và tâm tinh lương) = 17,280. 
Hay, tâm thiện dục giới có 15,120 cái là: 
- 8 tâm thiện x 10 phúc hành tông x 6 cảnh = 480. 
- 480 này là tâm thiện tương ưng trí 240, tâm thiện bất tương ưng trí 240. 
- 240 tâm thiện tương ưng trí x 4 trưởng = 960. 
- 240 tâm thiện bất tương ưng trí x 3 trưởng = 720. 
Gom thành 1680 tâm đại thiện. 
- 1680 tâm đại thiện x 3 nghiệp = 5,040. 
- 5,040 x 3 loại tâm = 15,120. 
Quan điểm này gặp trong bộ 4bhidhammatthavibhävini.] 


Tam pana yathanuripan kamavacarasugatiyan bhavabhogasampafttin abhinipphadeli. 
Thiện dục giới ây hăn cho thành tựu sự trọn vẹn bởi hữu và tài sản trong [7] cõi dục giới vui 
theo sự tương thích. 


Tâm thiện sắc giới 

laresu pana rpãvacarakusalacittdtatl savaffhukato ekavidham, dvisu bhavesu UĐDDđjjanafo 
duvidham, hìnamajjhimapamiabhedato tividham, paHpadadibhedato  catubbidham, 
jhanangayogabhedafo pancavidham. Seyyathidamn — 
kamacchandabyapadathinamiddhauddhaccakukkuccaviciRicchavippahimam 
vitakkavicarapitisukhacittekaggatasamnpayuttam pafhamarn, vifakkavippahinan 
vicaärapitisukhacittekaggatfasan0ayuttan dutiya1m, vitakkavicaravippahinam 
pisukhacittekaggatlasampayuttarn taiiyam, vitakkavicarapifivippahinam 
sukhacitekaggafäsampayuttam cafuttham, vitakkavicarapiftisukhavippahinan 
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upekkhacittekaggatasampayuttan pañcamanfi idan¬ pañcavidharn rữpavacarakusalacittam 
nam. 


Còn trong tâm thiện khác, tâm thiện sắc giới có l loại bởi tính chất tâm có vật. 

Có 2 loại bởi sự sanh lên trong 2 hữu [7 cõi dục giới vui, 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng)]. 

Có 3 loại bởi phân chia thành tâm ty hạ, tâm trung bình và tâm tinh lương. 

Có 4 loại bởi phân chia theo sự thực hành. 

Có 5 loại bởi trường hợp của sự phối hợp chỉ thiền. 

5 tâm sắc giới này là: 

- Tâm thiện sơ thiền (thiền đầu tiên) tương ưng với tầm, tứ, hý, lạc và nhất hành của tâm, 
đoạn trừ dục dục (mong muốn trong dục), sân độc, hôn thùy, điệu hồi và hoài ngh1. 

- _ Tâm thiện nhị thiền tương ưng với tứ, hỷ, lạc và nhất hành của tâm, trừ tầm. 

- _ Tâm thiện tam thiền tương ưng với hý, lạc và nhất hành của tâm, trừ tầm và tứ. 

- _ Tâm thiện tứ thiền tương ưng với lạc và nhất hành của tâm, trừ tầm, tứ và hỷ. 

- _ Tâm thiện ngũ thiền tương ưng với xả và nhất hành của tâm, trừ tầm, tứ, hỷ và lạc. 

5 tâm này gọi là tâm thiện sắc giới. 

Tam pana yathasambhavam pathavikasinadisu arammanesu pavattivasena qanekavidham 

hot. sSabbamn panelan” rupavacarabhavanapufnnavasappavatam yathanuripam 

rùpavacaruipapaftinipphadakam hodi. Evam tava ripavacarakusalam veditabbam. 


Tâm thiện sắc giới ấy có số lượng nhiều bởi sự diễn tiến trong cảnh như kasina đất v.v... 
theo sự tương thích cho sự phát sanh. Tất cả tâm thiện sắc giới này tiễn hành bởi mãnh lực 
của thiện là tu tiến sắc giới, hắn cho thành tựu sự sinh khởi lên cõi sắc giới theo sự tương 
thích. 

Cần phải biết rõ tâm thiện sắc giới như vậy trước. 


Tâm thiện vô sắc giới 

Sesesu pana dvisu aripãyacarakusalacittatmau tâva upekkhavedanayogabhedato ekavidham, 
savafthukavatthukabhedato duvidham, hinamajjhùnapanitabhedato tividha1m, 
arammanabhedato catubbidham. Kasinugehalimakasam, tattha pavattaviñnanam, tassa 
apagamo, akiñcannayatananti idamassa catubbidhamarammanam. YathapafpaHya 
efassarammanassa Phedato catubbidham hoti Seyyathidam — sabbaso ripasañfñanam 


samaHkkama  pafighasannanam aithangama nãnaffasañnanam qamanasikara 
aãkasanañcayatanasannasahagata1m, vinnñanañcayatanasannasahagatarm, 
ãkincanñayatanasañnasahagata1m, nevasaññanasannayatanasañnasahagafanti Idam 
cafubbidham arũpavacarakusalacittam nãmA4. Sabbarn panetamn 


arũpavacarabhavanapunñavasappavattan yathanuripam aripuipapattinipphadakam hoii. 
Evan aripavacarakusalacittan veditabbam. 


Còn trong 2 loại tâm thiện khác ngoài ra đây, đầu tiên tâm thiện vô sắc giới có 1 loại bởi 
trường hợp của phối hợp xả thọ. 

Có 2 loại bởi phân chia thành tâm có vật và tâm không có vật. 

Có 3 loại bởi phân chia thành tâm ty hạ, tâm trung bình và tâm tinh lương. 

Có 4 loại bởi phân chia theo cảnh. 

4 cảnh của tâm thiện vô sắc giới ấy, tức hư không được sanh lên bởi sự rút bỏ biến xứ 
(kasinugghätimakäsapaññarii), tâm diễn tiễn trong hư không (không vô biên xứ), tính chất 
không có của tâm (vô hữu chế định) và vô sở hữu xứ. 4 tâm thiện vô sắc giới này có 4 bởi 
trường hợp của cảnh ấy theo thứ tự. 


4 tâm thiện vô sắc giới này là: 

- _ Tâm thiện câu hành với không vô biên xứ tưởng, bởi vì vượt khỏi sắc tưởng (tưởng trong 
sắc) bằng tất cả tư cách, bởi vì sự tiêu điệt của tưởng phẫn nhuế (tưởng trong sự sân hận) 
và bởi vì không quan tâm (tác ý) trước tưởng trong các cảnh. 

- _ Tâm thiện câu hành với tưởng thức vô biên xứ. 

- - Fâm thiện câu hành với tưởng vô sở hữu xứ. 

- Tâm thiện câu hành với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

4 tâm này gọi là tâm thiện vô sắc giới. 

Tất cả tâm thiện vô sắc giới này tiễn hành bởi mãnh lực của thiện là tu tiến vô sắc giới hắn 

cho thành tựu sự sinh khởi trong cõi vô sắc theo sự tương thích. 

Cần phải biết rõ tâm thiện vô sắc giới như vậy. 


Tám siêu thê 


Traram pana lokuttarakusalacittam nibbanãrammanaftfo ekavidham, 
niyataniyatavatthukabhedato duvidham, thì vimokkhamukhehi pattabbato tividham, 
cafumagsayogabhedafo cafubbidham. Seyyathidan — 


sakkaäyadiffhiviciRicchasilabbataparamasasannojanappahanakaram sofapatftimagsacitiam, 
rägadosamohanam  tanutakaran sakadagamimagseacitam, kamaragabyapadandm 


niravasesappahanakaram qnãgãmimaggacittarmn, 
rũparagaariparagamanauddhaccaavi]apahanakaram qarahafIannagegacittanti Idam 
cafubbidhamw lokultarakusalaciltam nama. EPkekam panettha jhaãnangayogabhedato 
pañcavidham hofi, tasma visatividham hofi. Sabbarm panetarn 


lokuttIarabhavanapuñavasappavaftan magganuripaphalappavdftiya caftaro ariyapuggale 
abhinipphadeti. Evam lokuttarakusalam veditabbam. 

Tâm thiện siêu thế ngoài ra đây có 1 loại bởi cảnh là nibbãna. 

Có 2 loại bởi phân chia thành tâm có vật nhất định và có vật bất định. 

Có 3 loại bởi tâm cần chứng bằng 3 con đường vào giải thoát [không tánh tùy quán, vô 
tướng tùy quán và vô nguyện tùy quán]. 


Có 4 loại bởi trường hợp của sự phối hợp với 4 đạo. 

4 tâm thiện siêu thê này là: 

- Tâm đạo Thất lai mà thực hiện đoạn trừ triền là thân kiến, hoài nghi và giới hành trì 
khinh thị”. 

-_ Tâm đạo Nhất lai mà làm cho ái, sân và sỉ giảm bớt. 

- _ Tâm đạo Bắt lai mà thực hiện đoạn trừ trọn vẹn dục ái và sân độc. 

-_ Tâm đạo Vô sanh mà thực hiện đoạn trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, điệu cử và vô minh. 

4 tâm này gọi là tâm thiện siêu thế. 

Trong 4 tâm thiện siêu thế này, mỗi tâm có 5 loại bởi trường hợp của sự phối hợp với chi 

thiền. Do đó, tâm thiện siêu thế mới có 20. 

Tất cả tâm thiện siêu thế này tiễn hành bởi mãnh lực của thiện là tu tiễn siêu thế, hắn cho 

thành tựu tính chất 4 bậc Thánh nhân bởi sự diễn tiến của tâm quả tương ứng với đạo. 

Cần phải biết rõ tâm thiện siêu thế như vậy. 


® Hay còn gọi là giới cấm thủ. 
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Kệ ngôn kết luận tâm thiện 
28. Kame a{theva rữpe ca, pañcq cafÍArirHpisu; 
Cafftärãanuftaraänevam, kusalanekavisafi. 


Tâm thiện có 21 là 8 tâm thiện [dục giới] trong cõi dục, 5 tâm thiện [sắc giới] trong cõi sắc, 
4 tâm thiện [vô sắc giới] trong cõi vô sắc giới và 4 tâm thiện siêu thế. 
29. Kusalakusalapagatena saia, 

Kusale kusalena ca yam kusalam; 

Catubhimigatan Itunina vasina, 

Lapitan lapitam sakalampi may. 


Bậc hiên trí là vị đã không có thiện và bât thiện, có niệm biệt trong thiện và thuân thục 
[trong thiên v.v... | thuyêt tâm thiện nào diễn tiên trong 4 cõi [dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
và siêu thê], tôi đã nói tât cả tâm thiện ây. 


Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta) 


Akusalan pana bhumilo ekavidham kamaãvacarameva, niydfãniydfavatthuvasena ca 
ekahetukaduhetukavasena ca pafisandhjanahajanakavasena ca duvidham, trhhỉ vedanahi 
yogafo ca lobhamularn dosamulam mohamulanHi mulato ca tividham hoti. 

Tâm bắt thiện có 1 bởi cõi, tức duy chỉ cõi dục giới. 

Có 2 loại bởi liên hệ tâm có vật nhất định và tâm có vật bất định, bởi liên hệ tâm có một 
nhân [nhân si] và tâm có 2 nhân [nhân tham và nhân sĩ hay nhân sân và nhân si] và bởi liên 
hệ tâm tạo cho sanh tái tục [11 tâm bắt thiện (trừ tâm tương ưng điệu cử)] và tâm không tạo 
cho sanh tái tục [tâm tương ưng điệu cử]. 

Có 3 loại bởi phối hợp với 3 thọ và bởi căn là tâm căn tham, tâm căn sân và tâm căn si. 


Tám căn tham 


Tatha lobhamHlan pana somanassupekkhadithippayogabhedato afthavidham hoii. 
Seyyatidamu —  somanassasahagatam  diithigafasampayutamn qsankharikameka1m, 
sasankharihamekam, somanassasahagatamw difthigalavippayuHtam asankharikamekam, 
sasankharihamekam, upekkhasahagatam  diithigaflasampayuttamn qasankharikamekam, 
sasankharihamekam, upekkhasahagatam  diithigafavippayuttam asankharikamekam, 
sasankharikamekanti. 


Trong tất cả những tâm bắt thiện ấy, tâm căn tham có 8 bởi phân chia theo hỷ, xả, kiến và 
dẫn dắt. 

8 tâm căn tham này là: 

Tâm câu hành hý thọ, tương ưng kiến, vô dẫn. 

Tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng kiến, hữu dẫn. 
Tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng kiến, vô dẫn. 
Tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng kiến, hữu dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, tương ưng kiến, vô dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, tương ưng kiến, hữu dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng kiến, vô dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng kiến, hữu dẫn. 


Vada hị “natthi kamesu đdinavo tiadina nayena micchadlhim purakkhatva kevalam 
ha{thatuftho kame va paribhunjaH, dithamangaladimi và sarato paccefi sabhaãvaHikkheneva 
anussahitena ciltena, tadassa pathamam qkusalacitam uppdqjjdH. Yadä pana mandena 
Samussahitena, tfada dutiyadm. Yada micchadlthim apurakkhatva kevalam hafthatuftho 
methunan dhammam va paribhufijati, parasampattim và abh1jhaãyaqti, parassa bhangda1n va 
haralidẦ"sabhavaHkkheneva qanussahiena ciltena tadaä tatyadam. Yada mandena 
Samussahitena, tadã catuHtham uppajjati. Yada pana kãmđnam va asampdfftn aãgamma 
añnesam vã somanassahetinam abhavena catHsupi vikqppesu somanassarahita homti, tada 
Sesãni cafdtãri upekkhasahagatani MHUDDđJJaHHH.. Eyam 
Sormanassupekkhadi††thippayogabhedato afthavidham lobhamulam veditabbam. 


Nói một cách chỉ tiết là khi người làm cho tà kiến sanh trước bằng cách khởi đầu rằng “cảnh 
ngũ dục không có tội lỗi” vui sướng thỏa mãn đang hưởng thụ dục lạc, hay tin vào điềm 
lành là sự thấy Ä;Ä¿¿ÿ rằng là cốt lõi bởi tâm mạnh mẽ do thực tính, không có ai đốc thúc, 
tâm bắt thiện thứ nhất hắn sanh lên. 

Khi hưởng thụ dục bằng tâm yếu sức, có người đốc thúc, tâm bắt thiện thứ hai sanh lên. 

Khi không làm cho tả kiến sanh trước, duy chỉ có sự vui sướng thỏa mãn, thực hiện việc 
quan hệ xác thịt, tham muốn nhắm đến tài sản của người khác hay trộm đồ của người khác 
bởi tâm mạnh mẽ bằng thực tính, không có ai đốc thúc, tâm bắt thiện thứ ba sanh lên. 

Khi làm bằng tâm yếu sức, có người đốc thúc, tâm bất thiện thứ tư sanh lên. 

Nhưng khi người không có sự vui mừng theo cả 4 cách, bởi vì nương sự không trọn vẹn của 
dục hay không có nhân của sự vui khác. 4 tâm còn lại hắn sanh lên câu hành xả. 

Cần phải biết rõ 8 tâm căn tham bởi phân chia theo hý, xả, kiến và dẫn dắt như vậy. 


Tâm căn sân 
Dosamilatn pana ekantasavatthukato ekavidham, asankharasasankharabhedato duvidham 


domanassasahagatanụ palighasampayuttan qsankharam, sasankharant. Assa pana 
panatipatadisu tikkhamandappavattihale uppaffi veditabba. 


Tâm căn sân có 1 loại bởi tâm có vật nhất định. 

Có 2 loại bởi phân chia thành tâm vô dẫn và tâm hữu dẫn, tức: 

- Tâm câu hành ưu, tương ưng khuê phẫn, vô dẫn; 

- _ Tâm câu hành ưu, tương ưng khuê phẫn, hữu dẫn. 

Cần phải biết rõ sự sinh khởi của tâm căn sân trong lúc diễn tiễn mãnh liệt và yếu sức trong 
10 bất thiện nghiệp đạo như sát sanh v.v... 


Tám căn sỉ 


IMohamilampi vicikicchuddhaccayogafo duvidham hofi upekkhasahagatan 
vicikicchasampDayuttam, upekkhasahagatam uddhaccasarn0ayufIami. Tassa 
asanni†thanavikkhepakalesu pavafti veditabbdH. Evam tava dvadasavidham akusalacittam 
veditabbam. 

Ngay cả tâm căn sĩ cũng có 2 tâm bởi sự phối hợp với hoài nghi và điệu cử, tức: 

- _ Fâm câu hành xả thọ tương ưng hoài ngh1; 

- _ Tâm câu hành xả thọ tương ưng điệu cử. 

Cần phải biết rõ sự diễn tiễn của tâm căn sỉ trong lúc nghi ngờ và phóng dật. 

Cần phải biết rõ 12 tâm bất thiện như vậy trước. 
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Sabbaụw panefamnm yathanurHpam dqpayesu upapdfiyd, sugatiyamDpi duÂkkhavisesassa 
abhinipphadakam hoi. 


Lại nữa, tât cả tâm bât thiện này hăn tạo cho sanh ở cõi khô và cũng làm cho sanh khô trong 
CỐI vuI1 nữa. 


Kệ ngôn tổng kết 12 tâm bắt thiện 
30. Lobhamiulavasenaftha, dosamulavasa đuve; 
Mohamulavasena dve, evam dvadasadha siyum. 


Tâm bắt thiện có 12 là 8 tâm bởi bản chất có tham làm căn, 2 tâm bởi bản chất có sân làm 
căn và 2 tâm bởi bản chât có s1 làm căn. 
31. Papapaäpesvapapena, yam vufftam papamanasa1n; 

Paäpapapappahinena, tam maya samudaha†a1m. 


Đức Phật tối thượng, vị đã đoạn trừ tội và phước, thuyết lại tâm bắt thiện nào trong tất cả 
tâm bắt thiện và tâm thiện, tôi đã nói đến tâm bắt thiện ấy. 


Tâm Vô Ký 
Haraimn pana abyaäkatamavipakarahatfo ekavidham hoi, jaHibhedato duvidham vipakacittam 


kiriyaciHami. Tattha vipakaciftatn Dhumibhedato catubbidham kămavacaram riupãvacardm 
aripavacaram lokutIaranti. 


Còn tâm khác gọi là tâm vô ký có 1 loại bởi tính chất tâm không thích cho hợp quả [tức 
không tạo cho sanh quả]. 

Có 2 loại bởi phân chia theo giống là tâm quả và tâm tố. 

Tâm quả có 4 loại bởi phân chia theo cõi là tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô 
sắc giới và tâm quả siêu thế. 


Tâm Quả 


Tattha kamavacaradm duvidham kusalavipakam akusalavipakanHi. Kusalavipakam duvidham 
sahetukamahetukafceti. 


Trong những tâm quả ấy, tâm quả dục giới có 2 loại là tâm quả thiện và tâm quả bắt thiện. 
Tâm quả thiện có 2 loại là tâm quả hữu nhân (tâm quả có nhân tương ưng) và tâm quả vô 
nhân (tâm quả không có nhân tương ưng). 


Tâm quả dục giới 

Tattha sahetukavipakaciHftmm sakakusalain va somanassupekkhananappayogabhedato 
afhavidham. sSeyyathidamn — somanassasahagaflan ñãnasamDpayuttamn asankhara1m, 
Sasankharam, somanassasahagatam 'ñãnavippayuttamn qasankharam, sasankharam, 
upekkhasahagalan ñanasampayuttatno dasankharam, sasankharam, upekkhasahagafam 
ñanavippayufam asankharam, sasankharanti idam afthavidham sahetukavipakam nãma. 


Trong tâm quả thiện ấy, tâm quả hữu nhân có 8 theo trường hợp của hỷ, xả, trí tuệ và dẫn 
dắt giống thiện của mình. 

8 tâm quả hữu nhân là: 

Tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 


Tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 
Tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 
Tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng trí, hữu dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 
Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng trí, hữu dẫn. 
Cả 8 tâm này gọi là tâm quả hữu nhân. 


Yatha panassa kusalan danadivasena chasu äãrammannesu pavaffaHi, na idam tatha. ldam hi 
palsandhibhavangacutitadarammanavasena  pariftadhammapariyapannesuyeva  chasu 
ãrammanesu pavaftatlL sSampayuttadhammananca  visese dasatpi adasataladisu 
mukhanimittam viya nirussaham vipakam, mukham viya saussaham kusalanti veditabba1m. 
lmesam pana viDaccandaffhanam veditabbam. Trmaãmi hi 
pafisandhibhavangacutitadarammanani hufvã viDaccaHmHi. 
Tâm quả này không giống với thiện của tâm quả mà diễn tiến trong 6 cảnh bởi liên hệ bố thí 
v.v..., có nghĩa là tâm quả này diễn tiến trong 6 cảnh được tính vào (hay liên quan) trong 
pháp hy thiểu (dục giới) bởi mãnh lực của tái tục, hữu phần, tử và na cảnh. Và ngay cả 
không có sự khác nhau của pháp tương ưng, tâm quả cũng không có sự nỗ lực, giông hình 
ảnh gương mặt trong mặt kính v.v... Còn tâm thiện có sự nô lực giống gương mặt. 
Cần phải biết rõ vị trí trổ quả của những tâm quả này rằng, những tâm quả này trổ quả là tái 
tục, hữu phần, tử và na cảnh. 
[Sớ giải mới phân tích rằng sự nỗ lực của thiện là khả năng trong việc tạo cho sanh quả 
trong dòng tâm của người vẫn chưa diệt trừ được tùy miên là vô minh, ái và ngã mạn, 
luôn cả tính chất trùng dụng duyên và sự tạo cho sanh sắc biểu tri.] 


32. Kamaãvacaradevandrn, ansSsaãnđ1 ime pang; 
Duhetukatihethnamn, bhavanfi pa†isandhiyo. 

33. Tafo pavaffiyam hutva, bhavangam yãvatayukan; 
Balavarammane hutvã, tadãrammanameva ca. 

34. Tato maranakalasmim, cufi hufva pavaffare; 
Evam catisu thanesu, vipaccanfti niddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng những tâm đại quả này là tái tục của chư thiên cõi dục và của 
nhân loại có 2 nhân [tái tục nhị nhân] và 3 nhân [tái tục tam nhân], sau đó là hữu phần suốt 
kiếp sống và là na cảnh trong cảnh hiện bày rất rõ, kế đó là tử trong lúc chấm dứt đời sống, 
hăn sanh theo 4 vị trí bởi cách thức như vậy. 


35. Sabhuùmikusaleheva, mahaãpakRa sama vina,; 
Kammadvaranca kammañca, puññanam kriyavatthuka1. 
Tâm đại quả giống với thiện trong chính cõi của mình, trừ ra nghiệp môn, nghiệp [thiện dục 
giới| và phúc hành tông. 
36. Aviñnafjanatta hi, avipakasabhavato; 
Appavaftanato ceva, pãka puñnehi no sama. 
Thật vậy, tâm quả khác với tâm thiện bởi vì không tạo cho sanh sắc biểu tri, là thực tính 
không trô quả và không diễn tiên [phúc hành tông]. 
37. Pariitarammainatta hi, tesamekantafo pang; 
Karunamudita tesu, na jãyanti kadaciDI. 
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Bi và tùy hỷ không sanh trong những tâm quả ấy, dù bất kể trong thời nào, bởi vì tâm quả có 
cảnh là pháp dục giới nhât định [Š4 tâm dục giới, 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp]. 


36. Tathaä viratiyo tisso, na panefesu jãyare,; 
Pañca sikkhapada vutta, Kusalati hỉ satthuna. 


Còn ngăn trừ phần (3) không sanh trong tâm quả, như bậc đạo sư thuyết “5 học giới là 
thiện". 
39. Tathadhipatinopettha, na sanfti viniddise; 

Chandadrni dhuratn katva, anuDDajjanafo pand. 


Nên trình bày rằng ngay cả tứ trưởng cũng không sanh trong tâm quả như nhau, bởi vì 
những tâm này không sanh lên băng cách làm cho dục v.v... thành thủ lĩnh. 


40. Asankharasasankhara-vidhanan pana puññia1o; 
Neyyam paccaydafo ceva, vipãkesu ca viñfuna. 


Còn cách thức của vô dẫn và hữu dẫn trong tâm quả cần phải biết rõ theo tâm thiện và bởi 
duyên. 
4I. Hinadinam vipakatIa, punfianam puñfñavadina; 

Hinadayo bhavanfi, vipaka paridIpia. 
Bậc chiến thắng luôn thuyết đến phước, trình bảy tâm quả rằng tâm quả ty hạ v.v... hắn 
sanh lên bởi là quả của phước ty hạ v.v... 


42. ldam a†thavidham cittam, ekantena savatthukam; 
Jayate kamalokasmim, na pananñattha jãyqte. 
Evam tava sahetukavipakacitam veditabbam. 


8 tâm đại quả này có vật làm nơi nương nhật định hăn sanh lên trong cõi dục, không sanh ở 
cõi khác. 
Cân phải biệt rõ tâm quả hữu nhân như vậy trước. 


Ahetukavipakacitdtuq pana alobhadihetuvirahiam tupekkhasahagatam cakkhuvinñanam, 
upekkhasahagatamnna sotaviñnanam, upekkhasahagatarn ghanaviñnanam, upekkhasahagatam 
jivhaviñfñana1m, sukhasahagatam kãyaviñnana1m, upekkhasahagatam 
ahetukamanodhatIusampaficchanam, somanassasahagatam  qahetuhamanovinñianadhafu- 
santranam, upekkhasahagatamn  qhetukamanovinnanadhatusantranami ldam pana 


a{thavidham ahetukavipakacittam nãma. 


Còn [8] tâm quả vô nhân có như sau: 

Tâm nương nhãn thanh triệt, câu hành xả thọ, không có nhân vô tham v.v... [là quả của 
nghiệp thiện]. 

Giống như vậy, tâm nương nhĩ thanh triệt, câu hành xả thọ. 
Tâm nương tỷ thanh triệt, câu hành xả thọ. 

Tâm nương thiệt thanh triệt, câu hành xả thọ. 

Tâm nương thân thanh triệt, câu hành lạc thọ. 

Tâm tiếp thâu là ý giới vô nhân, câu hành xả thọ. 

Tâm thâm tắn là ý thức giới vô nhân, câu hành xả thọ. 

Tâm thâm tấn là ý thức giới vô nhân, câu hành hỷ thọ. 

Cả 8 tâm này gọi là tâm quả [thiện] vô nhân. 


ldam pana alfhavidham niịyatavatthukato ekavidham, natãniyatarammanato duvidham. 
Tattha vinñanapancakam niyafaärammaam, Sesafiayam qniyatarammaa1n. 
Sukhasomanassupekkhavedanayogato tividham. Taitha sukhasahagalamn kaãyavinñana1m, 
dvifthanikan sanranan somanassupekkhayuttan, sesamupekkhaäayuttanHi. 


8 tâm quả vô nhân này có l loại bởi tâm có vật nhất định. 

Có 2 loại bởi tâm có cảnh nhất định [bắt một cảnh] và bất định [bắt 5 cảnh và 6 cảnh]. 
Tâm có cảnh nhất định là 5 tâm thức [như nhãn thức v.v... ]. 

Tâm có cảnh bất định là 3 tâm khác [1 tâm tiếp thâu, 2 tâm thâm tắn]. 

Tâm quả dục giới có 3 loại bởi phối hợp với lạc, hỷ và xả. 

Tâm câu hành lạc là tâm thân thức. 

Tâm câu hành hý và xả là thâm tấn [hỷ và xả] có 2 vị trí. 

Tâm câu hành xả là tâm còn lại ngoài ra đó. 
Dif†harammanasutärammanamutãrammanadifthasutamutarammanadiftha- 


- 


SesamanovinñanadhatudvayamHi. 


Tâm quả dục giới có 5 loại bởi phân chia thành đi/fharamưnaniaciffa (tâm có cảnh tức cảnh 
sắc mà thấy được), sưfãrammanacifa (tâm có cảnh tức cảnh thính mà được nghe), 
mutãrammanacifa (tâm có cảnh là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà đi đến sắc thanh triệt), 
difthasutamutarammanaciffa (tầm có cảnh tức cảnh sắc mà thấy, cảnh thính mà được nghe, 
cảnh khí cảnh vị cảnh xúc mà đi đến sắc thanh triệ) và điha- 


Ssutamutaviñfatãrammanacifa (tâm có cảnh tức cảnh sắc mà thây gặp, cảnh thình mà được 
nghe, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà đi đên sắc thanh triệt và cảnh pháp mà biệt ở tâm) 


Diffharammapaaciffa là nhăn thức. 

Sufãranưnataciffa là nhĩ thức. 

MMutarammapaciffa là tỷ thức, thiệt thức và thân thức. 

Difthasutamutäranunapaciffa là tâm tiếp thâu là ý giới. 
Difthasutamutaviñiãtãrammapaciffa là 2 ý thức giới còn lại [2 tâm thâm tắn]. 

Watthutoöồ chabbidham Katham? CakkhuviiHanassa cakkhumeva vafthu, tatha 
Sotaghanqjivhakãyavinananam Sotaghandgjivhakayavatthu, aVaSeSaffayassa 
hadayavatthumevati. 


Tâm quả dục giới có 6 loại bởi vật, tức nhãn thanh triệt là vật của nhãn thức. 

Giống như vậy, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt và thân thanh triệt là vật của 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. 

Còn ý vật là vật của 3 tâm khác [1 tâm tiếp thâu, 2 tâm thẩm tấn]. 


Arammanato saffavidham hot. Katham? Riparammanameva cakkhuviññanam, tathä 
saddagandharasaphofthabbarammanani pafipatiya sotaghangjivhakayavinnanami, 
rupadipañcarammana manodhatu, sesamanoviffianadhatudvayam chalãrammannadnti. 


Tâm quả dục giới có 7 loại bởi cảnh, tức nhãn thức chỉ có cảnh là sắc. 

Giống như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức có cảnh là thinh, khí, vị, xúc [cảnh 
xúc là địa giới, hỏa giới và phong giới] theo tuần tự. 

Ý giới có 5 cảnh như là sắc v.v... 

Còn 2 ý thức giới khác [2 tâm thâm tắn] có 6 cảnh. 
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Tam sabbam pana ahetukavipakacitam kiccato af†havidham hoti. Katham? Dassanakiccam 
cakkhuvinnanam, Savanaghayanasãyanaphusanasampaficchana- 
Sanfiiranatadararnmmanakiccani avasesaäni., 


Tất cả tâm quả vô nhân ấy có 8 loại bởi phận sự, tức nhãn thức có phận sự thấy. 
Tâm còn lại có phận sự nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp thâu, thẩm tấn và na cảnh (hay níu 
lây cảnh của tâm đồng lực đó làm cảnh) [nạp cảnh tiếp từ tâm đồng lực]. 


Tatha cakkhu0 pavadHam vinnanam, cakkhumhi sannisstam vinñananH vã 
cakkhuvinnanam, tatha sotavinnanadimi. Tattha cakkhusannissitaripavjananalakkhanam 


cakkhuvinnanam, rùpqmafIarammaarasa1m, rupabhimukhabhavapaccupafthanarm, 
rùparammanaya kiriyamanodhatuya apagamapadafthanarm. Tatha 
Sotaghangjivhakäyavinñanani Softadisannissitasaddadivjananalakkhanani, 
saddadTmafttãrammanarasami, saddadisu abhimukhabhãvapaccupafthanani, 
saddadiarammananam kiriyamanodhathnam qpagamapadafthanani. 
Manodhatusampaficchanam pana cakkhuviñfianadInam anantara 
rupadivijananalakkhanam, rupadisampa[icchanarasam, tathabhavapaccupafthanam, 


cakkhuvinnanadinan apagamapada{thanam. 


Nhãn thức là tâm diễn tiễn ở nhãn thanh triệt. 

Hay, nhãn thức là tâm nương nhãn thanh triệt. 

Nhĩ thức v.v... cũng giống như nhau. 

Nhãn thức có trạng thái biết sắc, mà nương nhãn thanh triệt. 

Chỉ có phận sự thấy sắc. 

Có tính chất đối diện trước sắc là sự hiện bảy. 

Có sự diệt đi của tô ý giới (tâm ngũ song thức) mà có sắc làm cảnh là nhân cận. 


Giống như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức có trạng thái biết âm thanh v.v..., 
mà nương nhĩ thanh trIỆt v.v... 

Có phận sự chỉ nghe âm thanh v.v... 

Có sự đối diện trước cảnh thinh v.v... là sự hiện bày. 

Có sự diệt đi của tố ý giới mà có âm thanh v.v... làm cảnh là nhân cận. 


Tâm tiếp thâu là ý giới có trạng thái biết sắc v.v... theo tuần tự kế từ tâm nhãn thức v.v... 
Có phận sự bắt 5 cảnh như sắc v.v... 
Có bản chất như thế là cách hiện bày [tức việc bắt 5 cảnh như sắc v.v... ]. 
Có sự diệt đi của nhãn thức v.v... là nhân cận. 
[Câu nói “cakkhuviñfñana` có 2 ý nghĩa là: 
-_ Tâm diễn tiễn ở nhãn thanh triệt = cakkhufo pavatftan viñnanamụ cakkhuviñnanam 
(ứmajjhelopitatiyatappurisasamasa). 
-_ Tâm nương nhãn thanh triệt = cakkhwmhỉ sannissitan viñnãna1mn. cakkhuvinñanam 
(majJjhelopisaftarn1faDppurisasamasa). 
Ngay cả câu nói “so/avi7ñana` v.v... cũng có cách thức như vậy.] 


Ses“  pana dve ahetukamanoviñnanadhatfuyo chalarammanavjananalakkhana, 
santranadirasa, tathabhavapaccupdlthana, hadayavatthupadafthanati veditabba. Tattha 
pathama ekantamilharammane pavattisabbhavalo somanassayuHava huivya pañcadvare 
santranakiccam sadhayamana pañcasu dvaresu thafvta vipaccdfl, chasu pang dvaresu 
balavarammanụe tadarammanam huva vipaccdtiL. Dutliya pana iihamajjhaftarammane 
pavaffisabbhavafo upekkhasahagafa huiva 
santranatadarammanapafisandhibhavangaculivasena  pavafanato  pañcasu  thanesu 


viDaccdfi. Katham? Manussaloke tãva 
7accandhaJaccabadhirajaccaja|ajaccwmmatIakapandakaubhatobyañjananapuwsakadInam 
paRsandhigeahanakale pafisandhi hufiva vipaccadH. Pafisandhiya vitivaftaya pavafiyam 
yavatayukam bhavangam hufva vipaccdti. lịthamaJjhaftAe pañcarammanavithiya sanfiranan 
hutvã, balavãrammaụe chadvare tadãrammanam hufva, maranakale cufiUÙ hufvafiL imesu 
pana pañcasu thanesu vipaccafifi. Evam tãva ahefukavipakacittani veditabbdHi. 


2 ý thức giới vô nhân khác có trạng thái biết 6 cảnh. 

Có phận sự thẩm xét [cảnh] v.v... 

Có bản chất như thế là sự hiện bày. 

Có ý vật là nhân cận. 

Tâm ý thức giới đầu tiên hợp với hỷ thọ, bởi vì có cảnh là cảnh [rất] tốt nhất định, làm phận 
sự thấm xét trong 5 môn hắn cho quả thiết lập trong 5 môn. Còn trong 6 môn hăn cho quả là 
na cảnh trong cảnh hiện bày rất rõ [atmahantarammana và afivibhutarammanal. 

Tâm ý thức giới thứ hai câu hành với xả, bởi vì có cảnh là cảnh tốt trung bình nhất định, hắn 
trô quả trong Š vị trí bởi vì diễn tiễn do mãnh lực của tái tục, hữu phần, tử, thâm tấn và na 
cảnh. 

Hỏi rằng: Trong nêu trên cho quả trong 5 vị trí ra sao? 

Đáp: Đầu tiên, vào thời tái tục hăn trổ quả tái tục của nhân loại như người mù từ lúc tái tục, 
điếc từ lúc tái tục, câm từ lúc tái tục, điên từ lúc tái tục, người bộ nấp, người lưỡng căn và 
người vô tính v.v... trong cõi nhân loại [và chư thiên bậc thấp trong cõi tứ thiên vương]. 
Khi tái tục đã trôi qua hắn trồ quả là hữu phần trong thời bình nhựt suốt kiếp sống và trổ quả 
trong 5 vị trí này là thâm tấn trong lộ trình có 5 cảnh [lộ ngũ môn] trong cảnh tốt trung bình, 
là na cảnh ở 6 môn trong cảnh hiện bày rất có sức mạnh và là tử trong thời tử. 

Cần phải biết rõ tâm quả [thiện] vô nhân như vậy trước. 


43. Kamavacarapufinassa, vipaka honfi solasqa; 
Tam tihetuapuffassa, vasena paridIipaye. 


16 tâm quả hắn có được cho tâm thiện dục ĐIỚI. 
Bậc hiên trí nên trình bày [cho sáng tỏ | tâm quả ây bởi mãnh lực của thiện có 3 nhân. 


Tâm quả sắc giới 


ldán rHpãvacaravipadkacHtf<EH vuccanH Tan  nyatavaHhukafto ckavidhani, 
jhanangayogabhedafo pancavidhani 
Kathamn?Vitakkavicarapitisukhacittekaggatlasampayuttam pathamam, 


vicarapitisukhacittekageatasampayutam  duliyam,  piisukhacilekagoafasampayuttam 
taiyam, sukhacittekaggalasampayuttan catuttham, upekkhacittekaggaflasampayuttam 
pancamanH Iman1 pancapi rpavacaravipakacittani upapafiiydm 
pafisandhibhavangacufivasena pavaftanfi. 

Giờ đây, tôi nói đến tâm quả sắc giới. 

Tâm nêu trên có 1 loại bởi tâm có vật nhất định. 

Có 5 loại bởi trường hợp của sự phối hợp với chỉ thiền, tức: 

Tâm quả thứ nhất tương ưng tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

Tâm quả thứ hai tương ưng tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

Tâm quả thứ ba tương ưng hý, lạc và nhất hành. 

Tâm quả thứ tư tương ưng lạc và nhất hành. 

Tâm quả thứ năm tương xả và nhất hành. 


ABHIDHAMMÄVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương I 41 


5 tâm quả sắc giới này diễn tiễn trong thời tái tục bởi mãnh lực của tái tục, hữu phân và tử. 


Tâm quả vô sắc giới 

ldãn: aripävacaravipakacitäni vuccami. Tan sakakusalani viya aãrammanabhedafo 
cafubbidhani honfi. Katham? Akasãnañcäyatanasaññaãsahagatam, 
vinnanañcayatanasanñasahagaftarm, aãkincanñayatanasañnasahagdata1m, 
neYasañnanasañfñiayatanasanñasahagatanfi Imani caftãri aripavacaravipakaciHaHi. 

Giờ đây, tôi sẽ nói đến tâm quả vô sắc giới. 

Những tâm ấy có 4 bởi phân chia theo cảnh giống thiện của mình, tức: 

Tâm quả câu hành với tưởng không vô biên xứ. 

Tâm quả câu hành với tưởng thức vô biên xứ. 

Tâm quả câu hành với tưởng vô sở hữu xứ. 

Tâm quả câu hành với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

4 tâm này gọi là tâm quả vô sắc giới. 


44. Kusalanugatam katva, bhajitan kùm mahaggafam; 
Kâmavacarapufñnamva, nãsamanaphalam ya1o. 


Hỏi rằng: Nguyên nhân nào, đức Phật lại phân chia tâm quả đáo đại bởi làm cho giống với 
tâm thiện đáo đại. 
Đáp: Bởi vì thiện đáo đại có quả không đông với mình giông thiện dục giới, hăn không xảy 
Ta. 
45. Atano kusaleheva, samanam sabbathäa idam; 

GŒajadinam yatha chaya, gajadisadisa tatha. 


Tâm quả đáo đại này giông với thiện của mình bởi sự trọn vẹn, tựa như bóng con voi giông 
VỚI CON VOI V.V... 


46. Kãmaãvacarapufñifnamva, nãparapariyavedanan; 
Jhaãng aparthinassa, safassa bhavagamino. 

47. Kusalanantaramyeva, phalam uDpqJjaHfi ca; 
Ñãpanatthaim panetassa, kusalãnugafain katam. 


Đức Phật thuyết tâm quả sắc giới rằng giống tâm thiện sắc giới để trình bảy ý nghĩa như 
vầy, tâm quả sắc giới hắn sanh lên theo tuần tự nối tiếp từ tâm thiện sắc giới cho những 
chúng sanh là người không bị hoại thiền rồi đi sanh ở cõi sắc giới [chỉ trong kiếp thứ hai], 
không giống như thiện dục giới trổ quả trong mỗi kiếp sống sau đó [cho đến nibbãna]. 


46. Patippadakkamo ceva, himadinanca bhedato; 
Jhanagamanafto ceftha, veditabbo vibhavina. 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ thứ tự của sự thực hành và trường hợp của ty hạ v.v... trong 
tâm quả đáo đại này bởi có thiên làm nhân. 
49. Abhavodhipaftinañca, ayameva visesaRo; 

Sesam sabbam ca sesena, kusalena saman mafam. — 

Evan ripãvacararipavacaravipaRa veditabba. 
Trong tâm quả sắc giới này không có tứ trưởng, đây là sự khác với thiện sắc giới, tất cả 
những điều còn lại, đức Phật thuyết rằng giống với thiện sắc giới cả thảy. 
Cần phải biết rõ tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc giới như vậy. 


Tâm quả siêu thê 


ldäni lokuffaravipakacittăni homfi. Tan catumagseayuttacittaphalatta catubbidhani honti. 
Katham? Sofäpaffinaggaphalacittam, sakadagamimagsgaphalacittam, 
anägamimagsaphalacitamn, qrahattamageaphalacilanti. kFvam panetha ckekam 
jhanangayogabhedato  pañcavidham, puna maggavithiphalasamapdftivasena pavafifo 
duvidham. Evamm lokuftarakusalavipakacittani veditabbani., 
Giờ đây, tôi sẽ nói đến tâm quả siêu thế. 
Những tâm ấy có 4 cái bởi là quả của tâm hợp với 4 đạo, tức: 
Tâm là quả của đạo Thất lai. 
Tâm là quả của đạo Nhất lai. 
Tâm là quả của đạo Bắt lai. 
Tâm là quả của đạo Vô sanh. 
4 tâm này gọi là tâm thiện siêu thế. 
Mỗi tâm trong những tâm này có 5 loại bởi trường hợp của sự phối hợp với chỉ thiền. 
Có 2 loại bởi diễn tiễn do mãnh lực của lộ đắc đạo và lộ nhập quả chứng. 
Cần phải biết rõ tâm quả của thiện siêu thế như vậy. 
30. Suñnatam animiitanii, tathaãpanthitanHiDi; 
Etani trại namanï, magøassananfare phale. 


3 tên gọi là không tánh, vô tướng và vô nguyện hắn có được trong tâm quả nối tiếp từ tâm 
đạo. 


31. Labbhanti parabhagasmim, valafjanaphalesu na; 
Vipassanavaseneva, tani nãmđni labbhare. 


Những tên gọi này hắn không hiện bảy trong lộ nhập quả chứng mà thọ hưởng trong thời 

sau đó, tên gọi nêu trên hiện bày bởi tùy thuận theo minh sát [tức vô thường, khổ và vô 

ngãi|. 
[Tâm quả sanh lên nỗi tiếp tâm đạo trong lộ đắc đạo hắn nhận được tên gọi theo đạo, 
như nếu tâm đạo là không tánh giải thoát thì tâm quả cũng được gọi là không tánh giải 
thoát. Nhưng trong lúc nhập thiền quả thì tâm quả không nhận được tên theo cảnh, như 
ngay cả khi tâm quả tên là không tánh giải thoát sẽ hiện bày trong lúc đắc đạo, nhưng 
nếu Thánh nhân nhập quả chứng bởi chăm chú khổ não tướng làm cảnh, tâm quả hắn 
được gọi là vô nguyện giải thoát v.v... ] 


52. Honti sadhipatineva, lokutfaraphaldni tu; 
VipakedhipafI natthi, thapefva tu anãsave. 


Tâm quả siêu thế có tứ trưởng cùng sanh chung như thật. 
Khi trừ ra tâm quả siêu thê rôi thì trưởng không có trong tâm quả [hiệp thê]. 


33. 1iano maggabhaävena, maggo ` nagø0 ` tỉ vuccdfl; 
Phalam maggamupadaya, magøo nãmađtfi vuccqfl. — 
Evam lokuftaravipaka veditabba. 


Tâm đạo được gọi là đạo bởi vì là trạng thái biết rõ 4 Thánh đề của mình. 

Tâm quả cũng được gọi là đạo bởi vì nương đạo [trong chánh văn Pã|i rằng 'zggaägaim 
maggapariyapannain` (chỉ của đạo, liên quan trong đạo)] 

Cần phải biết rõ tâm quả siêu thế như vậy. 
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[Sớ giải mới giải thích rằng, trong chánh văn Dhammasangapï nói đến Thánh đạo có 8 
chi, có chánh kiến v.v... rằng 'aeøgaigam maggapariyapannain` (là chỉ của đạo liên 
quan trong đạo), câu nói “đạo” ở đây có ý nói đến tâm đạo bởi có định nghĩa rằng 

'cafusaccan maggafi maggo` (đạo là trạng thải biết rõ 4 Thánh đé). Tuy nhiên, chánh 
kiến v.v... cũng vẫn hợp với tâm quả. Câu nói “đạo mới có ý lấy tâm quả gián tiếp bởi 
vì là Hi của đạo hay bởi vì giống với đạo. Theo cách này xem như là văn phong của 
ngôn ngữ gọi là 'kãrawñpacãra`, tức văn phong nói đến nhân trực tiếp nhưng cũng 
nhắm đến quả, mà ở đây là việc nói đến nhân là tâm đạo, nhưng cũng có ý nói đến tâm 
quả. Hay xem như “szđisữpacãra` là văn phong nói đến cái tương tợ nhau, ngay cả nói 
đến tâm đạo cũng gom luôn tâm quả giống với tâm đạo gián tiếp. ] 


Tâm quả bất thiện 

lTdäni saffdkusalavipaäkani vuccanHi. 1kusalavipakamn upekkhasahagatarn cakkhuvinnana1m, 
upekkhasahagatamnna sotaviñnanam, upekkhasahagatarn ghanaviñnanam, upekkhasahagatam 
jivhaviñfñana1m, dukkhasahagatam kãyaviñnana1m, upekkhasahagatam 
ahetukamanodhatusampaficchana1m, upekkhasahagatam 
ahetukamanoviñnanadhatusaniiranamti Imãmi safta akusalavipakaciHaHi. 

Giờ đây, tôi sẽ nói đến 7 tâm quả bắt thiện. Tức: 

Tâm nương nhãn thanh triệt, câu hành xả thọ là quả của nghiệp bắt thiện. 

Tâm nương nhĩ thanh triệt, câu hành xả thọ. 

Tâm nương tỷ thanh triệt, câu hành xả thọ. 

Tâm nương thiệt thanh triệt, câu hành xả thọ. 

Tâm nương thân thanh triệt, câu hành khô thọ. 

Tâm tiếp thâu là ý giới vô nhân câu hành xả thọ. 

Tâm thâm tắn là ý thức giới vô nhân, câu hành xả thọ. 

Tất cả 7 tâm này gọi là tâm quả bắt thiện. 


Eitha pana upekkhasahagatahetukamanovinnanadhatu ekadasavidhenapi akusalacittena 
kamme äyHhile kammakammanimittagaHinimittesu aññalaram aãrammanam katva cafisu 
apäyesu pafisandhi hutvã vipaccdfi, pafisandhiya viftivatftaya dutiyaciftavaram tato pafthaãya 
yavatayukamụm bhavangamw huwa, qnithamajjhaHarammanaya  pañcaviñianavihiya 
sanfranam hufva, balavararmmane chasu dväresu tadarammanam hufva, maranakale cufi 
huna vipaccdtlL. dam pancasu thanesu vipaccdft. Kevalam hỉ  tấni 
kusalavipakahetukaciHanÐ kusalakammapaccaydm, imani qkusalakqm1maDpaccayädHnl. 
Ayamimesam, tesafca viseso. 


Khi nghiệp bị tích lũy bởi 11 tâm bất thiện [trừ tâm tương ưng điệu cử], ý thức giới vô nhân 
câu hành với xả [tâm thâm tấn xả] bắt bất cứ một cảnh nảo trong cảnh nghiệp, điềm nghiệp 
hay điềm sanh, cho quả là tái tục trong 4 cõi khô, khi tâm tái tục đã diệt hăn thành hữu phần 
trong suốt đời sống kể từ tâm thứ hai [nối tiếp từ tái tục], là thẩm tấn trong lộ ngũ thức có 
cảnh là cảnh không tốt, là na cảnh ở 6 môn trong cảnh hiện bày có sức mạnh và là tử trong 
thời tử, tâm nêu trên hắn trổ quả trong 5 vị trí như vậy. 


Tâm quả thiện vô nhân có nghiệp thiện làm duyên duy nhất, tâm quả bắt thiện có nghiệp bất 
thiện làm duyên, điều này là sự khác nhau của những tâm ấy. 


34. Ani††thanifthamaJJhaftaøgocare vafftare Ime; 
Sukhadittayayutta te, dukkhupekkhayuta me. 


Tâm quả bắt thiện diễn tiến trong cảnh [rất] không tốt (z//aniftha) và không tốt trung bình. 
Tâm quả thiện vô nhân tương ưng với hỷ hay xả. 
Tâm quả bât thiện vô nhân tương ưng với khô hay xả. 


Evam kaãmavacarakusalavipakasahetukamaftfhavidham, ahetukamafthavidham, 
jhanangayogabhedafo rpavacaravipakam pañcavidham, arammanabhedato 
aripavacaravipakam catubbidham, magsøasampayutftacittaphalabhedato lokufftaravipakam 
cafubbidham, cakkhuvinñanadibhedato akusalavipakam sattavidhanti chattimsavidham 
vipakacittam veditabbam. 


Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ 36 tâm quả là § tâm quả dục giới hữu nhân, 8 tâm quả thiện 
vô nhân, 5 tâm quả sắc giới bởi trường hợp của sự phối hợp với chỉ thiền, 4 tâm quả vô sắc 
giới bởi phân chia theo cảnh, 4 tâm quả siêu thế bởi phân chia theo quả của tâm tương ưng 
với đạo vả 7 tâm quả bất thiện bởi phân chia theo phận sự như nhãn thức v.v... 


Kê ngôn kết luận tâm quả 
35. kvam chaftinsadha . 3. 


Đắng Thiện Thệ khéo rành trong tâm có quả [tâm thiện, tâm bắt thiện] và tâm không có quả 
[tâm quả và tâm tô], người được bậc lậu tận thực hành theo lời dạy đã cúng dường, thuyêt 
về 36 tâm quả như vậy. 


Tâm Tố 
KiuabyakaftacHfalu pana davipakato  ekavidham, parilamahagoatao  duvidham, 
kãmaãvacararipavacaraaripavacarabhumibheda0o tividham. 
Còn tâm vô ký tô có 1 loại là tâm không có quả. 
Có 2 loại là tâm tô dục giới và tâm tô đáo đại. 
Có 3 loại bởi phân chia theo cõi là tô dục giới, tô sắc giới và tô vô sắc giới. 


Tâm tô dục giới 

Tatha kamavacaramn duvidham sahetukamahetukanti. Taltha sahetukam ckavidham 
arahafo eva u0pqjjanafo. Somanassupekkhananappayogabhedato kamavacarakusalam viya 
aithavidham hoti. Seyyathidam — somanassasahagafam fñãnasampayuttan asankharikam, 
sasankhariham, somanassasahagatam ñanaviDppayuttan asankharikam, sasankharikam, 
upekkhasahagatamnn—' ñaãnasampayuttamn asankharikam, sasankharikam, upekkhasahagatam 
ñanavippayuftam asankharikam, sasankharikanti imani a{tha sahefukaRiriyacitani. Ftani 
pana yathanuripam danadivasena khinasavãna1nyeva pavafianti. Eyam 
sahetukakiriyacittani veditabbani.) 


Trong tất cả những tâm tố ấy, tâm tố dục giới có 2 loại là tâm tố hữu nhân và tâm tô vô 
nhân. 

Tâm tố hữu nhân có I loại bởi vì chỉ sanh cho bậc Vô sanh. 

Có § loại bởi phân chia theo hý, xả, trí tuệ và dẫn dắt giống tâm thiện dục giới. 

8 tâm tô hữu nhân này là: 

Tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 

Tâm câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 

Tâm câu hành hý thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 
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Tâm câu hành hỷ thọ, bất tương ưng trí, hữu dẫn. 

Tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, vô dẫn. 

Tâm câu hành xả thọ, tương ưng trí, hữu dẫn. 

Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng trí, vô dẫn. 

Tâm câu hành xả thọ, bất tương ưng trí, hữu dẫn. 

Cả 8 tâm này gọi là tâm tố hữu nhân. 

Những tâm này chỉ sanh lên cho bậc lậu tận bởi liên hệ với xả thí v.v... theo sự tương thích. 
Cần phải biết rõ tâm tố hữu nhân như vậy. 


Ahetukakiriyacittam pana tividham kiriyahetukamanodhatuupekkhasahagafa- 
vajanacittamn,  kiriyahetukamanovinnanadhatusomanassasahagatamụ  hasitIppadacittam, 


~~— 


kiriyahetukamanovinnanadhatuupekkhasahagatam vofthabbanacittanti. 


Tâm tố vô nhân có 3 loại là: 

Tâm cân nhắc cảnh (khai môn) [ở ngũ môn] là tố ý giới vô nhân câu hành xả thọ. 
Tâm làm cho sanh sự cười (tiếu sinh) là tố ý thức giới vô nhân câu hành hỷ thọ. 
Tâm cân nhắc cảnh [ở ý môn] là tố ý thức giới vô nhân câu hành xả thọ. 


Tattha Kkiryahetukamanodhatl“IU upekkhasahagatä hadayavaHhumn nissaya cakkhudvare 
ItthaitthamaJjhattIaanifthaanifthamajjhatltesu rupãrammaiesu yena kenaci pasade ghaffite 
lam tam arammanam gahefva avajjanavasena cakkhuvinianassa purecarTr hufva 
bhavangaw aãvalfayamana uppdjjat. sSotadvaradisupi eseva naạyo. larä pana dve 
ahetukamanovinnanadhatuyo sadharanasadharandati duvidha homH. TaHtha qsadharaa 
pana kiriyahetukamanovinnanadhatu somanassasahagatä khinasavasseva chasu dVvaresu 
chasu anu[aresu arammanesu hasituppadakicca niyatavatthuka uppaJJdti. 

Sadhãrana pana ahetukamanoviñnanadhatu upekkhasahagata 
chalarammanavijananalakkhana, tathabhavapaccupafthana, sã tisu bhavesu sabbesam 
Sacittakasatanaw sadharana ma Kassaci pana sacitaRassa na  HĐPdđjJjdfi  nãma. 
Uppa]jjamana panayan pañcadvaramanodvaresu vofthabbanavajjanakicca uppajjafi. Cha 
asadhãrananananipi ciãya gahitarammanameva ganhanti. 
Sabbarammanagahanasamatthataya  sabbanñutannanagatiRatl vediabba  lmani tĩrni 
qhetukakiriyaciHaHl. 


Trong những tâm tố vô nhân ấy, tố ý giới vô nhân câu hành xả nương ý vật bắt lây mỗi cảnh 
ấy trong lúc sắc thanh triệt bị bất cứ một cảnh nảo trong cảnh sắc đáng mong mỏi (J2). 
đáng mong mỏi trung bình (7//hama77hafía), không đẳng mong mỏi (aø7/ha), không đáng 
mong mỏi trung bình (ani/thamajjhaffa) chạm tồi, tiễn hành phía trước nhãn thức bởi mãnh 
lực của sự xem xét, sanh lên cắt [dòng | hữu phần. 

Ngay cả nhĩ môn v.v... cũng có cách thức như nhau. 

Còn 2 tâm tố ý thức giới vô nhân khác có 2 loại là ý thức giới phổ thông [cho phàm phu, bậc 
hữu học và bậc vô học] và ý thức giới không phổ thông [chỉ sanh cho bậc Vô sanh]. 


Ý thức giới không phổ thông là ý thức giới tổ vô nhân câu hành hỷ có phận sự khiến cho 
sự cười sanh lên, có vật nhât định, hăn sanh lên cho bậc lậu tận trong 6 cảnh vi tê ở 6 môn. 


Ý thức giới phố thông là ý thức giới tố vô nhân câu hành xả có trạng thái biết 6 cảnh, có 
bản chất như vậy là sự hiện bày, ý thức giới tố vô nhân ấy hắn sanh khắp cho những chúng 
sanh là tất cả những người có tâm trong 3 cõi, gọi là không sanh lên cho một số người có 
tâm hắn không xảy ra. 
Thức giới này sanh lên hắn sanh có phận sự đoán định và cân nhắc [cảnh] ở ngũ môn và ý 
môn [theo tuần tự], ngay cả 6 loại trí chỉ sanh cho đức Phật cũng bắt lấy cảnh mà thức giới 
này đã bắt lấy. Cần phải biết rõ thức giới này có trạng thái như trí toàn tri, bởi vì có thể bắt 
lấy tất cả cảnh. 
Tâm đã nêu trên đây là 3 tâm tố vô nhân. 

[Trí không phổ thông là trí chỉ sanh cho đức Phật mà không sanh cho Phật độc giác và 

thinh văn đệ tử có 6 loại là: 

1. Mahakarunasamapafinana trí thành tựu bởi đại bị. 

2. Yamakapatihäriyañana trí biết song thông. 

3. Äsayãnusayañãna trí biết sự quen thuộc của tâm và tùy phiền não. 

4. TndriyaparopariyatIinana_ trí biết sự trội và yếu của quyền. 

5. Sabbafñifiutañana trí biết tắt cả pháp đáng biết. 

6. Anãvaranañäna trí không có gì ngăn cản trong việc thấy biết tất cả pháp. ] 


ldha thawa hasanacitani parigganhitabbani Terasa hasanacitanli Kusalato catHhi 
Somanassasahagatehi, akusalato catHh1i Imehi althahi ciHehi puthuJjana hasami, sekha 
pana kusalato catHhi, akusalato dvihi đi††higafavippayuftasomanassasahagaftehill chahi 
hasanii, khimasava kiriyato pañcahi somanassasahagaftehi hasamfii. 


Khi đang duy trì ở đây [nói đến tâm tiếu sinh] cần xác định tâm tiểu sinh. 

Tâm khiến cho sự cười sanh có 13 tâm, tức phàm phu cười bằng 8 tâm này là 4 tâm câu 
hành hỷ nhóm thiện [4 tâm đại thiện câu hành hỷ] và 4 tâm câu hành hỷ nhóm bắt thiện [4 
tâm căn tham]. 

Bậc hữu học cười bằng 6 tâm là 4 tâm nhóm thiện [4 tâm đại thiện câu hành hỷ] và 2 tâm 
nhóm bất thiện bất tương ưng kiến câu hành hÿ [2 tâm bất tương ưng kiến câu hành hỷ]. 
Còn bậc lậu tận cười bằng 5 tâm câu hành hỷ nhóm tổ [4 tâm đại tô câu hành hỷ và I tâm 
tiêu sinh.]. 


56. Somanassayutandaftha, kusalakusalani ca; 
Kriyato pana pañcevam, hãsacittani terasa. 


Tâm khiến cho sự cười sanh có 13 loại là 8 tâm gồm tâm thiện và tâm bất thiện câu hành hỷ 
và 5 tâm tô câu hành hỷ [Š tâm tô dục giới câu hành hỷ]. 
57. Puthujjana hasantettha, cittehi pana a{thahi; 

Chahi sekhaä asekha ca, hasanfi pana pañcahi. 


Trong tất cả những tâm này, phàm phu cười bằng § tâm. 
Bậc hữu học cười băng 6 tâm. Bậc vô học cười băng 5 tâm. 


Tâm tô sắc giới 
ldán ripavacarakiriyaciHtnk hont.  Vitakkavicarapiisukhacittekaggalasampayuttam 
pathamarn, vicarapitisukhacittekaggafäsarnpayuttam dutiyam, 
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pisukhacittekaggalasampayuttamn taHyam, sukhacittekaggaflasampayuHtam catuttham, 
upekkhacittekaggatfãäsampDayuttam pañcamanti mãn! pañca rũpavacaraRiriyacittani. 

Giờ đây, tôi sẽ nói đến tâm tố sắc giới. 

- _ Tâm tổ thứ nhất tương ưng tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- _ Tâm tổ thứ hai tương ưng tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- _ Tâm tổ thứ ba tương ưng hỷ, lạc và nhất hành. 

- _ Tâm tổ thứ tư tương ưng lạc và nhất hành. 

- _ Tâm tổ thứ năm tương ưng xả và nhất hành. 

5 tâm này gọi là tâm tố sắc giới. 


Tâm tô vô sắc giới 

ldäni grũpavacarakiriyacitani VWCCđHfi. Akasãnañcäyatanasaññiasahagatam, 
vinnanañcayatanasanñasahagaftarm, ãkincanñayatanasañnasahagdata1m, 
nevasañnanasaññayatanasannasahagalanti imani caltari aripavacarakiriyacitani. lmãni 
pana ruparipakiriyacittani sakasakabhumikusalasadisani Kevalam panetaäni kiriyaciHani 
khinasavanamyeva uppajjami, kusalani pana sekhaputhuJjananam. lmani ca khinasavanan 
bhãvanakãravasappavatiani, tãni pana sekhaputhuj]ananam 
bhãvanãpuffñavasappavaftänifi ayameva imesamn, tesafca viseso. 

Giờ đây, tôi sẽ nói đến tâm tố vô sắc giới. 

- _ Tâm tố câu hành với tưởng không vô biên xứ. 

- _ Tâm tố câu hành với tưởng thức vô biên xứ. 

- _ Tâm tố câu hành với tưởng vô sở hữu xứ. 

- _ Tâm tố câu hành với tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

4 tâm này gọi là tâm tô vô sắc giới. 

Những tâm tổ sắc giới và tâm tô vô sắc giới này sanh lên giống với tâm thiện trong cõi của 
riêng chính mình thật sự. Nhưng những tâm tố này chỉ sanh cho bậc lậu tận. Còn tâm thiện 
sanh cho bậc hữu học và phàm phu. Những tâm tố này sanh lên từ sự tu tập tâm của bậc lậu 
tận, còn tâm thiện nêu trên sanh lên từ sự tu tiến thiện của bậc hữu học và phàm phu. Điều 
này là sự khác nhau của tâm tố với tâm thiện trước đó. 


568. Ya puthuJjanakalasmimn, abhinibbattita pang; 

Riparipasamapdtfi, sa khinasavabhikkhuno. 
39. Yava khinasavo bhikkhu, na samapdajjafeva nan; 

Tava tã kusala eva, samapanna sace kriyã. 
Những thiền chứng sắc giới và thiền chứng vô sắc giới nào mà bậc lậu tận đã khiến cho 
sanh lên khi còn là phàm phu, những thiền chứng ấy vẫn là thiện cho đến khi nào bậc lậu tận 
chưa nhập thiền chứng, nếu ngài đã nhập cũng là tó. 


Evam somanassadibhedatfo kamavacarasahetukakiriyacittama†thavidham, 
manodhatumanovinnanadhatudvayabhedato  ahetukam tividham, jhanangayogabhedafo 
rupavacaramn pañcavidham, arammanabhedato aruủpavacaram catubbidham, cevam 
bhhmivasena visatividham kiriyacittam veditabbanii. 


Tâm tố dục giới hữu nhân có 8 bởi phân chia theo hỷ thọ v.v... 
Tâm tô vô nhân có 3 bởi phân chia thành 1 ý giới, 2 ý thức giới. 


Tâm tô sắc giới có 5 bởi phân loại của sự kêt hợp với chi thiên. 
Tâm tô vô sắc giới có 4 bởi phân chia theo cảnh như vậy. 
Bởi lẽ như vậy, cân phải biêt rõ 20 tâm tô bởi liên hệ cõi. 


Kê ngôn tông kết tâm tô 
60. Ekadasavidhai kame, rùpe pañca Siênt 


Tất cả tâm tố có 20, tức 11 tâm tổ trong cõi dục, 5 tâm tô trong cõi sắc, còn trong cõi vô sắc 
có 4 tâm tô. 


Nguyên nhân không có tâm tô siêu thế 
61. Lokultarakriyacitam, pana kasma na vÙjati; 
Ekacittakkhanatta hi, magøassati na vjati. 


Hỏi răng: nguyên nhân nảo lại không có tâm tô siêu thê? 
Đáp: Bởi vì tâm đạo chỉ có I sát-na, nên không có tâm tô siêu thê. 


Tổng kết tâm tô và tâm không phải tâm tô 

62. Kriyakriyapattivibhagadesako, 
KriyaRriyam cittamavoca yan J1n0; 
Hitahitanam sakriyahRriyara0o, 
KriyaRriyam tantu mayã samirita1. 


Đắng chiến thắng là vị trình bày phân chia sự phạm tội là hành động và không hành động, 
hoan hỷ trong việc thực hiện lợi ích và không làm điều phi lợi ích, thuyết vê tâm tố và tâm 
không phải tâm tố, tôi đã nói tâm tô và tâm không phải tâm tô ấy hoàn thiện rồi. 
[Sự phạm tội là hành động, tức tội mà vị bhikkhu vi phạm bởi thực hiện ở thân hay 
khẩu, như sát sanh, trộm cắp, nói dối v.v... 
Sự phạm tội là không hành động, tức tội mà vị bhikkhu vi phạm bởi không làm điều 
nên làm ở thân hay khâu, không phục vụ giúp đỡ việc cho thây tế độ v.v... ] 


Euavatä ekavisatividham kusalam, dvadasavidham akusalam chattimsavidham vipakam, 
visatividham kiriyacitani adimhi nikkhitam cilam ekuinanavuippabhedena vidhina 
pakasitam hofii. 


Bởi lời như vậy, tôi trình bảy tâm đặt lại ở phần trước bằng phương pháp là bởi trường hợp 
[được nói lại] 89 tâm là 21 tâm thiện, 12 tâm bắt thiện, 3ó tâm quả và 20 tâm tó. 


Kệ Ngôn Tổng Kết 89 Tâm 


63. Ekavisafti puñnami, dvaãdasakusalani ca; 
Chattimseva vipakđni, kriyaciani visaH. 


Tâm thiện có 21, tâm bắt thiện có 12, tâm quả có 36 và tâm tố có 20. 


64. Ekùnanavuti sabbe, cittuppada mahesina; 
Attha lokuttare katva, niddifthaä hỉ samasato. 


Thật sự, đức Phật trình bày lại tất cả 89 tâm bởi sự tóm lược, bởi thuyết về § tâm siêu thê. 
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Lời Kết Chương 


65. Pi†ake abhidhammasmim, ye bhikkhu„ pa{avatthino; 
Tehäayam ugøahetabbo, cintetabbo puHqDDUHAIH. 
Những vị bhikkhu nào ước nguyện sự thiện xảo hiểu biết trong tạng Abhidhamma, những vị 
bhikkhu ây cân phải thường xuyên học tập, xem xét bộ này. 
66. Abhidhammavatarena, abhidhammamahodadhim, 
Ye taranti Ima1mn lokam, paranceva tarami teti. 


Những vị bhikkhu nào vượt qua đại dương Abhidhamma bằng bộ sách Abhidhammävatãra, 
những vị bhikkhu ây hăn vượt đời này và đời sau thật sự. 


Trị abhidhammavafare cittaniddeso nãma 


Pathamo paricchedo. 
Dứt chương thứ nhát gọi là xiên mình tâm trong bộ Abhidhammavatara 


bởi chỉ bấy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ II - XIÊN MINH VẺ SỞ HỮU TÂM 
(DUTIYO PARICCHEDO - CETASIKANIDDESO) 


Lời tuyên bố 


67. Ciitanantaramuddittha, ye ca cetasikã maya; 
Tesam dani karissami, vibhhqjanamito parq1. 


Lại nữa, những sở hữu tâm nảo, tôi đã trình bày bởi sự toát yếu theo tuần tự nối tiếp từ tâm, 
từ đây về sau tôi sẽ thực hiện sự phân chia những sở hữu tâm ây ở đây. 


Ý Nghĩa Của Sở Hữu Tâm 
Tattha cittasamnpayutta, cidte bhavaã va cetasikã. 


Trong đoạn ấy, “sở hữu tâm' là thực tính tương ưng với tâm. 
Hay, “sở hữu tâm' là thực tính sanh trong tâm. 
[Câu nói “ce/asika ˆ có 2 ý nghĩa là: 
Cïftasampayutta, citte bhava va cetfasika 
- Thực tính tương ưng với tâm = ci1ena yutta cefasika (từ “cefa` + vĩ ngữ “ikaˆ trong 
yuftataddhia). 
-_ Thực tính sanh trong tâm = c7 bhava cefasika (từ “cefa` + vĩ ngũ “ika` trong 
bhavataddhira). | 


Trường Hợp Của Sở Hữu Tầm 


Tepi cittan viya Sãrammanafo ekavidha, Savipakavipakato duvidha, 
kusalakusalabyakatabhedato tividha, kamavacaradibhedato catubbidha. 

Ngay cả những sở hữu tâm ấy cũng có một loại bởi có cảnh như tâm. 

Có 2 loại bởi phân chia thành sở hữu tâm có quả và sở hữu tâm không có quả. 

Có 3 loại bởi phân chia thành thiện, bất thiện và vô ký. 

Có 4 loại bởi phân chia theo cõi dục giới v.v... 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm dục giới 


Tattha kãmãvacaracitfasampayutta kqmãyacarä. Tesu 
kamavacarapathamamahakusalacitftasampayuftIA4 tãva nịydtfä saripena đgatã ekunatiinsa 
dhamma homti. Seyyathidan — phasso vedana sañna cetana vitakko vicäro pIi cittekaggata 
saddhä sai viriya1n pañna jiwiHndriyam alobho adoso hữrT ottappam kayappassaddhi 
cittappassaddhi kayalahutã citalahuta kayamudutã citamuduta kayakammañnata 
cittakammafñnatä kãyapagunnatä cilapagunñata kayujukata cituqjuRatati. Puna chando, 
qdhimokkho, tatramajjhattata, manasiKaro cati caHaäro niyafayevapanaka homH. lmehi 
cafnhi teltmsa homH. Puna karuna mudia kayaduccaritaviradtL vaclduccarlavirafi 
mỉicchaj1vavirati ceti me pañca aniydta. lme pana kadaci IDĐqJJjanti. 


Trong tất cả những sở hữu tâm ấy, sở hữu tâm dục giới là sở hữu tâm tương ưng trong tâm 
dục giới. Đầu tiên, sở hữu tâm tương ưng tâm đại thiện dục giới thứ nhất có 29 cái nhất định 
thuyết lại bởi chỉ rõ đến tên. 

Những sở hữu tâm này là xúc, thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, hý, nhất hành của tâm, tín, niệm, cần, 
trí tuệ, mạng quyên, vô tham, vô sân, tàm, úy, tịnh thân — tịnh tâm, khinh thân — khinh tâm, 
nhu thân — nhu tâm, thích thân — thích tâm, thuần thân — thuần tâm, chánh thân — chánh tâm. 
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4 sở hữu tâm là dục, thắng giải, trung bình (sự quân bình trong các cảnh) và tác ý luôn là 
“một pháp sở hữu tâm nào đó” (yeväpanakadhamma) hắn sanh lên [29 sở hữu tâm] với 4 sở 
hữu tâm này, gom thành 343. 
Vẫn có 5 sở hữu tâm nữa sanh bất định [aniyafayogrcefasika] là bi, tùy hỷ, ngăn trừ thân ác 
hạnh, ngăn trừ khẩu ác hạnh và ngăn trừ việc nuôi mạng không chân chánh. Lại nữa, những 
sở hữu nảy sanh lên trong vài lúc. 
[Câu nói “yevapanaka ` dịch theo từ là “một sở hữu tâm nào", yevapanakacefasika này 
là sở hữu tâm mà đức Phật không thuyết lại bởi chỉ rõ đến tên là cái sở hữu tâm nào, 
nhưng thuyết lại bởi sự tóm lược rằng là sở hữu tâm sanh trong tâm thiện dục giới 
Vi Noo, 
Câu này có định nghĩa là “ye va panđafi evan desana efesanfi yevapanaRa (yevapanaka 
là sở hữu tâm có sự trình bày như vầy “ye vã pana = một sở hữu tâm nảo) đặt vĩ ngữ 
'ka' trong ý nghĩa trình bày (đesanatfaddhia). Như bộ Saddanti trình bày răng: 
"Viciträ taddhitavutii" (tính chất diễn tiễn của vĩ ngữ raddhipa có trạng thái đa dạng).] 


lmesu pana karunamuditavasena bhavanakale karunapubbabhago va muditapubbabhago 
vã efä IDpdajJjanti, na panekafo uIDpdqJJ/anti. Yadaä pana tmina cittena micchakqammantadihi 
viramadti, tadä sammakammantadrni paripurenti, eka virati IDpqjJjdfl, karunamuditahi saha, 
qñnamanñnena ca na uppajjanHi. Tasma etesu ekena saha catuftinseva dhamma honH. 


Trong những sở hữu phối hợp bất định này, bi và tùy hý hẵn sanh lên trước [khi sẽ chứng 
kiến cố] trong lúc tu tiến bi và tùy hý, nhưng không sanh cùng nhau. 
Lại nữa, người ngăn trừ hành động tà vạy bởi tâm này trong thời nào, họ khiến cho chánh 
nghiệp v.v... trọn vẹn trong thời ấy, một sở hữu tâm ngăn trừ phần sanh lên, nhưng không 
sanh cùng với bị, tùy hỷ và cùng nhau. Do đó, mới có 34 sở hữu tâm cùng với I sở hữu tâm 
trong những sở hữu tâm phối hợp bắt định này. 
68. 1dinã puññacittena, tettimsa niyatã matã; 

Karunamuditekena, catutt—<msa bhavanfi te. 


Đức Thế Tôn thuyết về 33 sở hữu tâm luôn sanh trong tâm thiện thứ nhất, những sở hữu tâm 
ấy với “một sở hữu tâm nào" trong bi, tùy hỷ và 3 sở hữu ngăn trừ phần là 34 sở hữu tâm. 
69. Kasma panettha metta ca, upekkha ca na uddhafa; 
Yevapanakadhammesu, dhammarajena satthuna. 
70. Abyapadena meftapi, tatramdqjjhaftatäya cq; 
Upekkha gahita yasma, tasma na gahita ubho. 


Hỏi rằng: Trong những sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào' này, nguyên nhân nào bậc đạo sư 
là đẳng Pháp vương lại không thuyết về “từ” và “xả”? 
Đáp: Bởi vì “từ” sắp vào “vô sân độc” (adosacetasika) và “xả` cũng sắp vào sở hữu tâm 
“trung bình”. Do đó, bậc đạo sư không thuyết lại 2 sở hữu tâm ấy nữa. 
7I. Kasma yevapana dhamma, buddhenadiccabandhuna; 

Sarupeneva sabbete, Paliyan na ca uddha{a. 


72. Yasma aniyata keci, yasma rãsữn bhajanti na; 
Yasma ca dubbala keci, tasma vuttaã na Paliyam. 


Hỏi rằng: Nguyên nhân nào đức Phật, là vị thuộc dòng dõi mặt trời, lại không thuyết tất cả 
những sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào" (yevãapanakadhamma) bởi chỉ rõ lại tên trong 
chánh văn Pä]|I? 


Đáp: Bởi vì một số sở hữu tâm sanh bất định, một số không sắp vào trong nhóm sở hữu tâm, 

một số cái yêu sức. Do đó, mới không thuyết lại trong chánh văn Päli [Pháp Tụ]. 
[Nhóm sở hữu tâm có 17 nhóm, Bộ Atthasalim nói đến nhóm 5 như xúc v.v... là 1, 
nhóm chỉ thiền là 1, nhóm quyền 1, nhóm đạo l1, nhóm lực 1, nhóm căn l1, nhóm 
nghiệp đạo 1, nhóm bảo hộ thế gian l, nhóm tịnh 1, nhóm khinh 1, nhóm nhu 1, nhóm 
thích hợp I, nhóm thuần thục 1, nhóm chánh trực 1, nhóm chánh niệm lương tri l, 
nhóm chỉ tịnh minh sát 1, nhóm chiếu cố vô phóng dật 1. 
Còn bộ sớ giải mới phân chia thành nhóm Š5 như xúc v.v... là Ì (phassapañcakarasi), 
nhóm 5 thiên là 1 (/hanapañcakarasi), nhóm 8 quyền L (ndriyafthakarasi), nhóm 5 
đạo l  (Œứmaggapañcakarasi), nhóm 7 lực l  (balasaffakarasi), nhóm 3 căn l 
(hefutatikaras¡), nhóm 3 nghiệp đạo I (kamưnapathafikarasi), nhóm 2 bảo hộ thế gian 
l (lokapaladuharasi), nhóm 2 tịnh l  (passaddhidukarasi), nhóm 2 khinh I 
(lahutadukaras), nhóm 2 nhu l  (mudufadukarasi), nhóm 2Ð thích hợp Ì 
(kammaññatadukarasi), nhóm 2 thuần thục I (paguñfiatadukaras¡), nhóm 2 chánh trực 
1 („0ugatãadukarasi), nhóm 2 pháp đa lợi ích I (uoakaradukaras¡), nhóm 2 pháp song 
hành 1 (yuganandhadukaräsi), nhóm 2 pháp cần và định 1 (viriyasamathadukarasì).] 


73. Chandadhimokkhamuditaä manasi ca karo, 
Majhattata ca karuna viratiayaụ ca; 
Puñinesu tena niyataniyata ca sabbe, 
Yevãpanaã munivarena na ceva VHIfã. 


Sở hữu tâm phối hợp nhất định là dục, thắng giải, tác ý và trung bình, cùng với sở hữu tâm 
phôi hợp bât định là bi, tùy hỷ và ngăn trừ phân (3) tât cả này là sở hữu tâm “một sở hữu 
tâm nào" không được bậc hiên trí cao thượng thuyết lại trong tât cả tâm đại thiện. 
74. Kasma panettha phassova, pa†hamam samudirito; 

Pathamabhinipdtata, cittassarammape Kira. 


Hỏi rằng: Nguyên nhân nào bậc đạo sư lại thuyết xúc trước trong những sở hữu này? 

Đáp: Được nghe rằng bậc đạo sư thuyết xúc trước bởi vì là thực tính mà tâm lao vào trong 

cảnh trước. 
[Sớ giải mới giải thích: Nội dung này là quan điểm của bộ phái Mahãsanghika bố sung 
sửa chữa lời dạy theo quan điểm của mình, ngài mới nói câu nói “được nghe rằng" để 
trình bảy việc không chấp nhận quan điểm ấy.] 


75. Phusitva pana phassena, vedanayd ca vedaye; 
SañJanđfi ca saññaya, cetanayad ca cefqye. 
Cũng có nghĩa là khi đã chạm bởi xúc, hắn cảm nhận bởi thọ, nhận biết bởi tưởng, cố quyết 
bởi tư. 
76. Balavapaccayaffa ca, sahqjatanameva hi; 
Phassova pa†hamam vufto, tasma idha mahesina. 


Hay bởi vì xúc làm duyên có mãnh lực trợ cho sở hữu tâm đồng sanh với nhau, đức Phật 
mới thuyết xúc trước trong tâm thứ nhât này. 
77. Akaranamidam sabbam, cittãnam tu saheva ca; 

Ekuppadadibhavena, cittaqjänamụ pavaffito. 
Tất cả nội dung ấy không thích hợp, bởi vì tâm và sở hữu tiến hành cùng nhau bởi tính chất 
đông sanh v.v... 
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78. Ayarn tu pa†hamuppanno, aya1ụ pacchđfi natthidam; 
BalavapaccaydfIepi, karanafca na đissaHi. 


Việc nói như vậy răng “pháp này sanh trước, pháp này sanh sau” hăn không có và nguyên 
nhân trong việc duyên có sức mạnh nhiêu cũng không xuât hiện. 


79. Desanakkamato ceva, pathama1nụ samudirito; 
lccevam pana viññeyyam, vinNuna na visesdafo. 


Xúc nói trước theo tuần tự của pháp thoại mà thôi, đại chúng hiểu biết cần phải biết rõ như 
vậy, không nên hiệu răng đó là đặc biệt. 


ỡ0. Na ca pariyesitabboyam, tasma pubbaãparakkqmo; 
Vacanatthalakkhanadihi, dhamma eva viand1ã. 


Thứ tự [của sự trình bảy] trước và sau này, đại chúng hiểu biết không nên truy tầm, nên truy 
tâm pháp bởi định nghĩa và trạng thái v.v... 


Yasma pana Ime dhamma vacanatthalakkhanadihi vuccamana paka{ã honti suviñneyyava, 
tasma tesam vacanafthalakkhanadimi pavakkhãmi. Seyyathidam — phusaffi phasso. Svãyamụ 
phusanalakkhano, Sanghaffanaraso, SanniDafapaccupaffhano, phala†thena 
vedanapaccupa{fhano và, ãpathagafavisayapadafthano. Ayadmn hỉ aripadhammopi samano 
ãrammanesu phusanãkäreneva pavaftdfi, so dvinnan mendanam sannipato viya da†thabbo. 


Lại nữa, những pháp này khi nói bởi định nghĩa và trạng thái v.v... hăn rõ rệt dễ biết. Do 

đó, tôi sẽ nói định nghĩa và trạng thái v.v... của những pháp ấy như sau. 

Xúc (phassa) là thực tính xúc chạm. Xúc (phassa) ấy : 

-_ Có trạng thái xúc chạm [cảnh]. 

-_ Có phận sự tiếp xúc [vật, cảnh và tâm trong cõi ngũ uấn hay tiếp xúc cảnh và tâm trong 
cõi tứ uẫn]. 

-_ Có sự hiện bảy [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự hội hợp cùng nhau [giữa vật, cảnh và tâm 
hay giữa cảnh và tâm] hay có thành tựu là thọ trong câu nói “paccwpaƒ£häna` có ý nghĩa 
là quả. 

- Nhân cận là có cảnh hiện bày [đến trước mặt]. 

Thật vậy, xúc dù là danh pháp cũng tiến hành trong cảnh bởi cách xúc chạm, cần phải biết 

rõ như việc hai con cừu cụng sừng nhau. 


Sundaram manoti sumano, sumanassa Đbhãvo SOmanassam, somanassameva vedana 
somanassavedana Sa vedayialakkhana lịhakaranubhavanarasa  rđj viya 
subhojanarasam, cetasikaassadapaccupdfthana, passaddhipada†thana. 


Câu nói “swana là tâm tốt đẹp [tâm nhu mì không cứng sượng]. 

Câu nói “somanassa' là thực tính của tâm tốt đẹp. 

Somanassavedanä (hỷ thọ) tức cảm thọ chính là thực tính của tâm tốt đẹp. Hỷ thọ ấy: 

-_ Có trạng thái hưởng cảnh [đáng mong mỏi mà là thực tính cảnh tốt (//hãrammana) hay 
cảnh giả định tốt (parikappaifthärammana)]. 

-_ Có phận sự dụng nạp cảnh bởi cách vừa lòng [bất kế là có thật hay không có thật cũng 
thế, tức là cảnh tốt bởi thực tính hay bởi sự suy tư], giống nhà vua dụng vị của vật thực 
thượng hạng. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí bậc tu tiến] là sự đáng hân hoan, thích thú, vừa ý ở sở hữu tâm. 

- Có nhân cận là sự yên tịnh [thân và tâm]. 


NhHadibhedam ãrammaram Safjanatfifi saĩñd. Sa safjananalakkhaina, 
paccabhinnanakaranarasa vaddhakissa abhiñnanakaranamiva, yathagahitanimittavasena 
abhinivesakarannapaccupafthana, yathopaffhitavisaya-padaffhana. 


“Tưởng' (szñññä) là thực tính nhớ biết các cảnh như màu xanh v.v... “Tưởng ấy: 

-_ Có trạng thái nhớ biết lại [các cảnh khác nhau bởi tính chất màu xanh, màu vàng v.v... |. 

- Có phận sự thực hiện dấu hiệu [nhân] nhớ biết lại tiếp nữa [rằng điều này là điều từng 
thấy trước đó], như việc làm dấu [lên khúc gỗ] của người thợ mộc. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi làm cho lưu tâm bởi thực tính cảnh theo như 
đã chấp giữ [như người mù thuyết trình về con voi — haffhidassakaandhäviya]. 

-_ Nhân cận là có cảnh theo như đã hiện bày [giống con nai tưởng con bù nhìn đuôi quạ là 
người - ydfhopaffhitavisaya-padalthana tinapurisahesu migapotahanaln purisati 
upannasanna viya]. 


Cetayatiti cefana. Saddhimn attana sampayufadhamme arammane abhisandahatii attho. Sa 
cetayitalakkhana, ayuHhanarasa, samvidahanapaccupafthana sakakiccaparakicca-sadhaka 
Jetthasissamahavaddhakiadayo viya. 


“Tư' (ceian3) là thực tính cô tâm, có nghĩa là nói liền pháp tương ưng với mình lại trong 

cảnh. “Tư' ấy: 

-_ Có trạng thái cố quyết, quyết tâm. 

-_ Có phận sự tích lũy (nghiệp kamma) [hoặc có thể dịch có phận sự là nỗ lực]. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sắp xếp, giống đại đồ đệ và người thợ mộc 
trưởng v.v... là người làm cho phận sự của mình và người khác thành tựu [bởi việc làm 
phận sự của mình]. 

[Khi đại đồ đệ dẫn đầu nhớ bài đọc lại, đệ tử khác đọc theo hay khi người thợ mộc 
trưởng làm việc thì những người thợ phụ làm theo. Do đó, tư mới ví như đại đồ đệ và 
người thợ mộc trưởng v.v... | 


Vitakkefi  viakko. Viakhanan va viakko Sväyamn arammane  cỉilfassa 
abhiniropanalakkhano, ahananapariyahananaraso, ãrammane cittassa 
ãnayanapaccupafthano. 


“Ƒitakka ` (tầm) là thực tính tìm, dựa vào, vịn vào, nghĩ ngợi. 
Hay “vi/akka ° (tầm) là suy tư. 
[Từ “vi/akka ` có hai nghĩa là: 
- Thực tính tìm = vi/akkefifi vitakko (hạ vĩ ngũ “nˆ trong kaffusadhand). 
- Sự nghĩ ngợi = viíakkanam vitakko (hạ vĩ ngữ “¡` trong bhavasadhana)] 


Tầm (viakka) ấy: 

-_ Có trạng thái dựa, áp tâm vào cảnh. 

- Có phận sự bắt đầu chạm vào cảnh và chạm vào vòng quanh cảnh. 
-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] sự kéo tâm đến vào cảnh. 


Arammahne tena ciHam vicaraffi vieãro. Vicaranam vã vicãro. Anusafñcarananii vuftam 
hofi. Svaydny arammananumajjanalahkhano, tattha sahaqjafãnuwyojanaraso, citassa 
anupabandhapaccupafthano. 


Tứ (x/cära) là thực tính làm cho tâm dò xét, quan sát cảnh. 
Hay tứ (v/cara) là sự khảo sát, xem xét kỹ cũng có nghĩa là cách theo lượn lờ [ở cảnh]. 
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[Tứ (vicara) có hai ý nghĩa là: 
- Thực tính làm cho tâm dò xét cảnh = aramưmmanie tena cittamn vicarafifi vicaro (hạ vĩ 
ngữ “~a` trong karanasadhana). 
-_ Sự xem xét kỹ = vicaranarm vicaäro (hạ vĩ ngữ “na` trong bhavasadhana)] 
Tứ (vicãra) Ấy: 
-_ Có trạng thái tiếp tục áp tâm vào cảnh. 
- Có phận sự khiến cho pháp câu sanh luôn phối hợp ở cảnh ấy. 
-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi neo hay cột chặt tâm [vào cảnh]. 


Pinayadliti pH Sa sampiyayanalakkhana kãyqciHapinanarasa  pharanarasa  Vã, 
odagyaDaccupa{thana. 


Hỷ (z7¡) là thực tính làm cho no vui. Hỷ ấy: 

-_ Có trạng thái mừng, mến, ưa thích, hài lòng. 

-_ Có phận sự khiến cho thân với tâm no vui, hay có phận sự trải đi [khắp sắc thân]. 
-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự phấn khởi. 


Ciftassa ckaggabhavo cửữftekqggdafd Samadhissefam namam. so avisaralakkhano, 
avikkhepalakkhano va, sahqjalanam sampindanaraso nhaniyacunnanam udakam vừa, 
uUu0asamapaccupdfthano, visesato sukhapada†thano. 


“Ciftassekaggaiä` là bản chất duy chỉ có một cảnh của tâm, lời này là tên của định. 

Một cách khác, gọi là định, tức nhất hành của tâm (ci1tassekaggaia) này : 

-_ Có trạng thái vô phóng dật, không buông mất hay trạng thái làm cho pháp tương ưng vô 
phóng dật. 

- Có phận sự gom hợp chư pháp câu sanh ví như nước gom bột xà phòng để tắm thành cục. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách yên tịnh. 

-_ Có lạc thọ là nhân cận riêng biệt. 


Saddaharmii etäya, sayam va saddahati, saddahanamaffameva va esati saddhd. Sa panesa 
saddahanalakkhana, pasadanarasa udakappasadakamani viya, akaälusiyaDpaccupafthana, 
saddheyyavatthupadafthana. 


“Tín (sađäh4) là thực tính làm cho tín ngưỡng, hay “tín” là thực tính tín ngưỡng. 
Hay “tín' chính là đức tin vậy. 
[Từ “sadähaä ` có 3 ý nghĩa là: 
-- Thực tính là cho tín ngưỡng = saddahanti efãyati saddha (hạ vĩ ngũ “a” trong 
karanasadhana). 
- Thực tính tín ngưỡng = saddahafi saddha (hạ vị ngũ “a” trong kaffusadhana). 
-_ Đức tin = saddahanam saddha (hạ vĩ ngũ “a` trong bhãvasadhana)] 


Hay “tínˆ(saddhä) ấy: 

-_ Có trạng thái tin theo (tin chắc) [tam bảo, nghiệp và quả của nghiệp] hay có trạng thái tin 
cậy [vào điều nên tin] (okappanalakkhanä vã). 

-_ Có phận sự làm cho pháp tương ưng trong sạch như ngọc mani làm cho nước sạch hay có 
phận sự tiến đi [trong điều nên tin] giống người lội nước vượt sông (pakkhandanarasä vã 
oghuttarano viya). 

- Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không vẫn đục hay bởi sự quyết định 
(adhimufIipaccupaffhand va). 


- Nhân cận là có điều đáng tin [3 nơi nương nhờ, nghiệp và quả của nghiệp] hay có nguyên 
nhân" chứng đạt đạo Dự lưu như việc nghề pháp v.v... 
(saddharmmassavanadisotäpaftiyangapadaffhana va). 


Sarqnfi efäyd, Saydn0! vã saraH, saranamaftameva vã esali saH. Sa apilapanalakkhana, 
asammosarasa, arakkhapaccupafthana, thirasannapadafthana. 


Niệm (sứ) là thực tính làm cho ghi nhớ được, hay niệm là thực tính nhớ được. 
Hay niệm chính là sự nhớ được. 
[Từ “sz//ˆ có 3 ý nghĩa là: 
- Thực tính làm cho nhớ đặng = sarami cfayafi sai (đặt vĩ ngữ “tí trong 
karanasadhana). 
- Thực tính nhớ đặng = sarafifi sari (đặt vĩ ngữ “ti trong kaffusadhamad). 
- Sự nhớ đặng = saranarm sai (đặt vĩ ngữ “1i” trong bhãvasadhana).] 


Hay nói một cách khác, niệm (si): 

-_ Có trạng thái không lơ đãng. 

- . Có phận sự không nghi, không lẫn lộn, không quên cảnh. 

-_ Có sự hiện bày là cách bảo vệ, gìn giữ [cảnh lại không cho đi ra khỏi tâm]. 
- Có nhân cận là sự nhớ tưởng vững chắc. 


Wirabhavo viiyamu. Viranam và kammam viriyam. Tam panetan tissahanalakkhanarm, 
sahqjatlanam upatthambhanarasa1m, asamsidanabhavapaccupafthanarm, 
Sainvegapadafthanam. 


Cần (v7ziya) là bản chất của người đũng cảm [trong công việc]. 
Hay “cần' là hành động của người đũng cảm. 
[Từ “vwziya ` có 2 nghĩa là : 
-_ Bản chất của người dũng cảm = vữãnưm bhãvo viriyam (từ 'vira” + vĩ ngữ “nya' 
trong Đhãvafaddhi1a). 
- Hành động của người dũng cảm = viranam kamma1mn viriyam (từ “vira` + vĩ ngữ 
“n„ya ` trong kamưnafaddhira).| 
Nói một cách khác, “cần? (viriya): 
-_ Có trạng thái làm cho nỗ lực. 
-_ Có phận sự ủng hộ pháp câu sanh. 
- Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách không lui sụt. 
-_ Có nhân cận là 8 sự động tâm” (sazmvega) [như lời Phật thuyết rằng “sưmwiggo yoniso 
padahari (người đã động tâm hăn nỗ lực bởi tuệ)]. 


= Nguyên nhân chứng đạo Dự lưu có 4 là: 

1. Sappurisasañsevana gặp gỡ hiền nhân là người có thể dạy bảo cho thấy thánh đề luôn đến chứng ngộ nibbãna. 
2. Saddhammasavana nghe diệu pháp của hiền nhân liên quan đến 4 thánh đế. 

3. Yonisomanasikãra chú tâm tác ý khéo rằng hành được gọi là khổ đế và nguyên nhân đưa đến khổ đế chỉ là 
sanh sắc làm nhân quả tương quan, có trạng thái vô thường, là khổ và vô ngã. 

4. Dhammãnudhammapatipatti việc thực hành pháp là tam học tương ứng với 9 pháp siêu thế bắt đầu từ việc 
tiếp nhận ba nơi nương nhờ cao quý cho đến thuận lưu tuệ. 

?ˆ Tuệ động tâm (samvegañana) trong 8 vị trí là: 

1. Jatibhaya sự nguy hiểm là sự sanh. 

2. Jaräbhaya sự nguy hiểm là sự già. 

3. Byadhibhaya sự nguy hiểm là sự bệnh hoạn. 

4. Maranabhaya sự nguy hiểm là sự chết. 
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PajanatIlỎẦỒẦpañnña Sa panesa vừanandalakkhana, visayobhasanarasä padlipo viya, 
asammohapaccupafthana arañnagatasudesako vịya. 


Tuệ (pz222) là thực tính biết rõ được bởi nhiều lẽ khác nhau. 

Một cách khác, tuệ (pañna4): 

-_ Có trạng thái biết rõ bởi sự đặc biệt. 
[Có trạng thái thấu triệt thực tính <đó là trạng thái riêng biệt và trạng thái phố. thông> hay 
trạng thái thấu triệt không sai khác, giỗng như mũi tên được cung thủ thuần thục bắn 
xuyên đến mục tiêu (amoho yathasabhavapafivedhalakkhano, 
akkhalitapafivedhalakkhano vã Kkusalissasakhittausupafivedho viya)] 

-_ Có phận sự soi sáng cảnh rõ ràng như ngọn đẻn. 

- Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách không mê mờ [trong thực tính], giống 
người chỉ đường cho người lạc trong rừng. 


Jivamti tena tamsampayuttaqdhammai jIyHatmm lam pana dianã avinibbhuftanam 
dhammanam anupalanalakkhanam, tesam pavafianarasa1m, feSaInyeva 
thapanapaccupdafthanam, — yãpayitabbadhammapadafthanam. SaH@D ca  tesamù 
anupalanalakkhanadimhi vidhane aithikkhaneyeva tam te dhamme anupalel udakam viya 
uppaladrm, yathasakaimn paccayuppannepi ca dhamme anupaleti dhaH viya Kumaradrm, 
sayanpavattitadhammasambandheneva pavaHai nyãmako viya, na bhangato uddham 
pavafayati afano ca pavatftayitabbanañca abhava, na bhangakkhane thapelfi sayam 
bhiJ?amandatta khiyamano viya vaftisnehova padIpasikhanti. 


Mạng quyền na) là thực tính làm cho pháp tương ưng diễn tiến được. 

Mạng sp ấy là trưởng chánh của tiến trình uân tiễn hành không gián đoạn. 

Lại nữa, “mạng quyên" (¡vi/4): 

- Có trạng thái theo bảo hộ, gìn giữ chư pháp tương ưng đồng sanh với mình không rời 
nhau. 

- _ Có phận sự làm cho những pháp tương ưng ấy tôn tại [từ sát-na sanh đến sát-na diệt]. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách làm cho những pháp tương ưng ấy duy 
trì [cho đến sát-na diệt]. 

- Nhân cận là có pháp tương ưng mà mình cần cho diễn tiến [bởi sự gìn giữ đang sanh 
chưa diệt]. 

Khi trạng thái bảo hộ những pháp ấy v.v... đang hiện bày, mạng quyền hắn bảo hộ những 

pháp ây đặng trong sát-na hiện hữu [của mạng quyên và pháp được bảo hộ]. Giống nước 

bảo dưỡng bông hoa sen v.v... và mạng quyền hắn bảo hộ pháp sanh lên theo duyên của 

riêng mình, như vú em đang chồ nh sóc trẻ nhỏ, hắn tiến hành bởi liên hệ với pháp được 

mình làm cho diễn tiến như thuyền trưởng [là người tiến hành bởi liên hệ với thuyền mà 

mình đang trông coi]. Và không làm cho diễn tiến sau sát-na diệt vì bản thân và pháp đáng 

được cho diễn tiễn không hiện hữu [trong sát-na diệt], ngay cả không thiết lập trong sát-na 

diệt vì tự hoại như tim đèn và dầu cạn hết hắn không tạo cho sanh ngọn lửa. 


5. Apäyabhaya sự nguy hiểm là khổ thú. 

6. Khô như luân hồi là nhân trong quá khứ. 

7. Khô như luân hồi là nhân trong vị lai. 

8. Khô như sự tìm vật thực là nhân trong hiện tại [vật thực ở đây cũng có ý nói đến tài sản nữa). 


Na lubbhanfi tena, sayam vũ na lubbhaH, alubbhanamafameva vã tamti dlobho. So 
arammane cifttassa qlageabhavalakkhano kamaladadle jalabindu viya, qpariggaharaso 
muttabhikkhu viya, anallinabhavapaccupafthano asucimhi paHfapuriso vịya. 


Vô tham (zlobha4) là thực tính làm cho không ham muốn. 
Hay vô tham là thực tính không ham muốn. 
Hay vô tham chính là sự không ham muốn ấy. 
[Từ “a/obha` có 3 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính làm cho không ham muốn = /ubbhamii tenäti lobho, na lobho alobho (đặt 
Vĩ ngữ “ua ` trong karanasadhand). 
-_ Thực tính không ham muốn = /ubbhaffii lobho, na lobho alobho (đặt vĩ ngữ “na” 
trong kaff4sadhama). 
- Sự không ham muốn = /ubbhanam lobho, na lobho alobho (đặt vĩ ngữ “z' trong 
bhaãvasadhama). ] 
Vô tham (alobho): 
-_ Có trạng thái tâm không dính mắc vào cảnh như giọt nước không vướng trên lá sen. 
[Hay có trạng thái tâm không nhiễm đắm trong cảnh (ãrammane ciftassa 
agcdhalakkhano)] 
-_ Có phận sự không chấp cứng [là của ta] như vị thánh Vô sanh đã giải thoát. 
-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi tính không bám níu như một người rơi vào 
trong nơi hồ phân bản thỉu. 
[Dù thân thể của người rơi vào trong nơi bẩn thỉu và dơ bân, nhưng tâm của họ không 
bám níu với đồ bân thỉu như thế nào. Sở hữu vô tham cũng như thế ấy, dù bắt lẫy cảnh 
cũng không bám níu trong cảnh. | 


Na dussami tena sayamn vũ na dussaHl, qdussanamafameva vã tami qdoso. So 
acandikkalakkhano, avirodhalakkhano va qanukHlamilo va, ghafqvinayanaraso, 
parilahavinayanaraso va candanam vịya, sommabhavapaccupafthano punnacando viya. 


Vô sân (ađosa) là thực tính làm cho không hủy hoại. 
Hay “vô sân" là thực tính không hủy hoại, hay “vô sân” là sự không hủy hoại. 
[Câu nói “zđosaˆ có 3 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính làm cho không hủy hoại = dussami tenati dosa, na doso adoso (hạ vĩ ngữ 
“ụa ` trong karanasadhand). 
-_ Thực tính không hủy hoại = đssafii doso, na doso adoso (hạ vĩ ngữ “a` trong 
kattusadhana). 
- Sự không hủy hoại = đssanam doso, na doso adoso (hạ vĩ ngữ “na” trong 
bhãvasadhama). ] 
Vô sân (dosa): 
-_ Có trạng thái không hung ác, hay có trạng thái không chống đối [với cảnh] như bạn theo 
chiều lòng trợ giúp. 
-_ Có phận sự trừ bỏ thù oán hay có phận sự trừ bỏ sự nóng nảy, như cây chiên đàn [dập tắt 
sự nóng nảy]. 
- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự dễ chịu, khoáng đạt, thanh thoát như 
trăng rằm. 
[Phiên bản của hội 8J7mibaio có nội dung liên quan đến Aznohacefasika, nhưng trong 
phiên bản Mahacuja, phiên bản chaƒ†hasangayana và phiên bản Devanagarr không có 
phần này. Thật vậy, “zoha' cũng là 'oaññã' đã nói rồi, nên không đáng nhắc lại nữa.] 
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Kaãyaduccaritadihi hiriyatl hìt. Lajjayetamn adhivacanam. Tehiyeva oftaDpafIi 0ffqDpdaụ. 
Papato tubbegasselan dqdhivacanam Tatha papafto jigucchanalakkhana  hữ1, 
oftasalakkhanan offaDDa1. Ubhopi pãpanam qakqranarasä, pãpafo 
Sankocanapaccupdffhana, dafaqgaravaparagaravapadalthana  lme dhamma lokapdlali 
daf{thabba. 


Tàm (z7) là thực tính hồ thẹn thân ác hạnh v.v... 

Lời này là tên của sự xấu hồ. 

Úy (oøappa)'” là thực tính ghê sợ [quả của] thân ác hạnh v.v... ấy. 

Lời này là tên của sự sợ hãi [quả] tội lỗi. 

Tàm có trạng thái chán ghét trước tội lỗi. 

Úy có trạng thái ghê sợ trước [quả của] tội lỗi. 

Cả hai loại có phận sự không làm chuyện tội lỗi [tàm có phận sự không làm chuyện tội lỗi 
bởi tư cách hồ thẹn, úy không làm chuyện tội lỗi bởi tư cách ghê sợ]. 

Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự rút lui khỏi tội lỗi [bằng tư cách hồ thẹn và 
ghê sợ] như đã nêu. 

Có nhân cận là sự tôn trọng mình và người khác [tàm có sự tôn trọng mình là nhân cận, úy 
có sự tôn trọng người khác là nhân cận]. 


Cả hai pháp này cần hiểu rõ rằng là pháp hộ trì thế gian. 


Kaãyapassambhanam kayapassaddhi C¡i1tapassambhanam cñfapassaddhi Kãyo!i cettha 
vedanadayo tayo khandha. Ubhopi paneta ekato hufva kayacittadarathavipasamalakkhana, 
kãyacittadarathanimmadanarasa, kayacittanamn aparipnphandanasitibhavapaccupaffhana, 
kaãyacitapadafthana kayacitanamn  avipasamataduddhaccadikilesappafipakkhabhuiaii 
veditabba. 


Tịnh thân (kãyapassaddi) là sự yên tịnh của danh thân. 

Tịnh tâm (ciapassaddh) là sự yên tịnh của tâm. 

Lại nữa, từ thân ở đây là 3 [danh] uân như thọ uân v.v... 

Cả hai tịnh thân và tịnh tâm này đồng sanh: 

- _ Có trạng thái đồng nhau [tịnh thân và tịnh tâm] là tuyệt diệt cách bất an của danh thân và 
tâm. 

-_ Có phận sự là chế ngự, bài trừ sự bất an của danh thân và tâm. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không xao động [nhảy nhót] và yên tịnh, 
mát mẻ của danh thân và tâm. 

- Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp này là pháp đối lập với phiền não như điệu cử v.v... mà 

làm cho danh thân và tâm không yên tịnh. 


Kayalahubhavo kãyalahutd. Ciftalahubhavo cữtalahut. KãyaciHaãnam 
garubhaävavipasamalakkhana, kaãyacittagarubhavanimmadanarasa, kãyacittanam 
qdandhatapaccupa†thana, kãyacittapadafthana, kãyaciHanam 


garubhaävakarathinamiddhadikilesappaHpakkhabhutati veditabba. 


Khinh thân (kãya/ah+⁄24) là sự nhẹ của danh thân. 
Khinh tâm (c/⁄a/ahu¿a) là sự nhẹ của tâm. 


?3 Ottappa = f8: quý (hổ thẹn, xấu hổi; #ã: úy (sợ sệt; sợ, lo ngại, kinh sợ; sợ hãi). 


Cả hai sở hữu tâm ấy : 

-_ Có trạng thái lìa tính nặng nề của danh thân và tâm. 

-_ Có phận sự là chế ngự, bài trừ tính nặng nề của danh thân và tâm. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiễn] bởi sự không chậm chạp (hay sự nhẹ) của danh 
thân và tâm. 

-_ Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp này là pháp đối lập với phiền não như hôn trầm thùy miên 

v.v... làm cho danh thân và tâm nặng nè. 


Kaãyqmudubhaãvo kãyamudutd. Ciftarmudubhavo cittamudHfä. Kãyacittanam 
thaddhabhaävavipasamalakkhana, kãyacittanam thaddhabhavanimmadanarasä, 
appafighatapaccupaffhana, kãyacittapadafthana, kãyaciHtanam 


thaddhabhaävakaradifthimanadikilesappaHpakkhabhutati veditabba. 


Nhu thân (kãyamud/4) là sự mềm đẻo của danh thân. 

Nhu tâm (ci/amuadza) là sự mềm dẻo của tâm. 

Cả hai sở hữu tâm ấy: 

-_ Có trạng thái la tính cứng của danh thân và tâm. 

-_ Có phận sự là chế ngự, bài trừ tính cứng cỏi của danh thân và tâm. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiễn] bởi sự không đối kháng lại, không chướng ngại 
[trong cảnh| của danh thân và tâm. 

-_ Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp này là pháp đối lập với phiền não như tà kiến và ngã mạn 

v.v... làm ra sự cứng cỏi đến danh thân và tâm. 


Kayakammannabhavo  kñyqkqmmaliHatd  (Citakammannabhavo  cửữfakqnu=mafidfŒ. 
Kãyacittanam qakammannabhavavipasamalakkhana, kaãyacittanam 
akammafnfiabhavanimmadanarasa, kãyacittanam ãrammanakaranasampdffi- 
paccupafthana, kayacitapadafthanam, kayacilanam qkammañnnabhavakaraavasesa- 
nivaranadikilesappalipakkhabhutati veditabba. 


Thích thân (kãyakamnañña¿a) là sự thích hợp với hành động của danh thân. 

Thích tâm (c¡/akarmmnañnai4) là sự thích hợp với hành động của tâm. 

Cả hai sở hữu ấy: 

- Có trạng thái lìa tính khó sử dụng, lìa sự không thích hợp với hành động [tốt đẹp] của 
danh thân và tâm. 

- _ Có phận là bài trừ tính không thích hợp với hành động [tốt đẹp] của danh thân và tâm. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi thành tựu trong việc bắt cảnh của danh thân 
và tâm. 
Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp â ấy là pháp đối lập với phiền não như pháp cái khác [ngoài 

ra điệu cử và hôn trầm thùy miên] làm cho danh thân và tâm không thích hợp với hành 

động. 


Kaãyapagunnabhavo kñyqpäguñiñatd. Cittapagunnabhavo cifapägwilatd  KayaqciHanam 
agelannabhavalakkhana, kaãyacitanam gelañfñanimmadanarasa, niradInavapaccupafthana, 
kaãyacittapadaf{thana, kayacittanam gelañnñabhavakara-assaddhadikilesappafipakkhabhurari 
daf{thabba. 
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Thuần thân (k#ãyaguñña¿ä) là sự thuần thục của danh thân. 

Thuần tâm (citapaguñña¿a) là sự thuần thục của tâm. 

Cả hai sở hữu ấy: 

-_ Có trạng thái là tính không bệnh hoạn (lành mạnh) của danh thân và tâm. 

-_ Có phận sự bải trừ cách bệnh hoạn của danh thân và tâm. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự xa lìa tội lỗi [tức sự không khỏe mạnh 
của danh thân và tâm]. 

- Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp ấy là pháp đối lập với phiền não như sự không có tín 

ngưỡng v.v... làm cho danh thân và tâm bệnh hoạn. 


Kaãyassa Hujukabhavo kÑyHjMHkafŒA Citassa ujukabhavo cHH}MkafƯŒ  Kayacianam 
aku{ilabhavalakkhaina, kãyacittanam ajjavalakkhana vã, kãyacittanam 
kufilabhavanimmadanarasa, ajimhatäpaccupdfthana, kaãyqciHtapadaflthana, kaãyacittanam 
kufilabhavakaramayasatheyyadikilesappaHpakkhabhutati datthabba. 


Chánh thân (kãyu/„ka/a) là sự chánh trực của danh thân. 

Chánh tâm (c//+7„kaz2) là sự chánh trực của tâm. 

Cả hai sở hữu ấy: 

- Có trạng thái không gian lận của danh thân và tâm hay có trạng thái chánh trực, ngay 
thắng của danh thân và tâm. 

-_ Có phận sự bải trừ tính quanh co của danh thân và tâm. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự chánh trực, không vặn vẹo. 

-- Có nhân cận là danh thân và tâm. 

Cần phải biết rõ rằng những pháp ấy là pháp đối lập với phiền não như mánh khóe và lừa 

gạt v.v... làm ra sự không chánh trực cho danh thân và tâm. 


Chandoti kaffukamyadtayetan qdhivacanam. Tasma so kattukamydtalakkhano chando, 
ãrammaIapariyesanaraso, arammanena afthikatapaccupafthano, tadevassa pada{thano. 


Từ “dục? (chanda) này là tên của sự muốn làm. Do đó, “dục” (chanda) ấy: 
-_ Có trạng thái muốn làm. 

- Có phận sự tìm tòi, tìm kiếm cảnh. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự rất mong muốn cảnh. 

- Nhân cận là có chính cảnh ấy. 


Adhimuccanam qdhunokkho. So sanni†thanalakkhano, đS4I1SaDDana74s0, 
nicchayapaccupd{fhano,  sanniftheyyadhammapadafthano, qarammane  niccalabhavena 
indakhilo viya dafthabbo. 


Thắng giải (adhimokkha) là sự quyết đoán. Thắng giải ấy: 

-_ Có trạng thái là quyết đoán [cảnh]. 

-_ Có phận sự là không lưỡng lự. 

-_ Có sự hiện bày [đến trí của bậc tu tiễn] bởi sự dứt khoát, phán quyết đặng. 
- Nhân cận là có pháp cần phán quyết. 

Cần phải biết rõ rằng thắng giải ví như trụ đá vì không rung động trước cảnh. 


Tlesu lesu dhammesu majjhaftfabhavo tatframdjhatfttdL Sa  citacefasikanam 
samavahitalahkkhana, nunadhikatãnivãranarasã, pakkhapatupacchedanarasa vã, 
maj]hatIabhavapaccupafthana. 


Trung bình (/2/rzmajjhafara) là bản chất quân bình trong những pháp đó. 

Trung bình ấy: 

- - Có trạng thái khiến cho tâm và sở hữu [tương ưng nhau] tiến hành đồng đều nhau. 

- Có phận sự ngăn sự kém và trội [của pháp tương ưng trong phận sự của mình], hay có 
phận sự cắt dứt sự rơi vào phe nhóm [trội hay kém]. 

-_ Có cách hiện bày là sự quân bình. 


Kia kaãro, manasmin kaãro manasikãro. Purimamanafo visadisam manam karofifHẦFca 
manasikaro. 


*Kara` là hành động. “Namasikara ` là hành động thực hiện trong tâm [sự lưu tâm hay tác ý]. 
Hay nói cách khác, tác ý là thực tính làm cho tâm khác với tâm trước. 
[Từ “manasikara ` có 2 nghĩa là: 
- Hành động thực hiện trong tâm = manasmim kãrno manasikaro 
(safftam1fapDpurisasamasa). 
- Thực tính làm cho tâm khác với tâm trước = Purimamanafo visadisam manarn 
karofti manasiRaäro (kitantataDpurisasamasa).] 


Svayal arammanapdfipadako, vithipafpadako, javanapalpadakol tippakaro. TaHha 
qjranunatapdafipddako manasmim karo manasikaro. So sãranalakkhano, sampayuttanam 
ãrammae Sđ!1ÿ0j]anaraso, aãrammanabhimukhabhavapaccupafthano, 
ãrammanapadafthano, sankharakkhandhapariyapanno ãrammanapafipadakattena 
sanpayutanan sarath viya dafthabbo. VHhipafipaddakotL pañcadvaravajjanassetam 
adhivacanam, javanapdfipddakofli manodvaravajjanassetam qdhivacanam, na te idha 
qdhippeta. 


Tác ý (manasikaro) có ba loại là: 

1. Tác ý thành cảnh (arammanapafipadakamanamasikara). 

2. Tác ý thành lộ (vĩhipa†ipadakamanamasikara). 

3. Tác ý thành đồng lực (/avanapatipädakamanasika). 

Tác ý thành cảnh (äramnanapalipädakamanamasikära) là hành động lại trong tâm khiến 
cho cảnh diễn tiến. 

Tác ý (manasikãro) ấy: 

-_ Có trạng thái khiến cho pháp tương ưng tiến đi [vào cảnh]. 

- Có phận sự kết hay thắt chư pháp tương ưng lại trong cảnh. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi đối diện [chạm trán, đương đầu] với cảnh. 

-_ Có nhân cận là cảnh. 

Cần phải. biết rõ răng. sắp vào hành uân, tựa như xa phu [giật dây ngựa cho đi vào đường 
mình muốn đi đúng đắn] vì khiến cho pháp tương ưng diễn tiến liên tục trong cảnh. 

Câu tác ý thành lộ (vihipafipadakamanamasihara) này là tên của tâm khai ngũ môn. 

Câu tác ý thành đồng lực (/avanapafipädakamanasika) này là tên của tâm khai ý môn. 
Những pháp tác ý ấy [tác ý thành lộ và tác ý thành đồng lực] không đáng có ý định ở đây. 


Karutiti paradukkhe sati sadhuữnam hadayakampanam karofi Karuta, kinafi vinaseti va 
paradukkhanti karuIa. Sa paradukkhapanayanakarappavattilakkhana, 
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paradukkhasahanarasa, avihimsapaccupa{thana, dukkhabhibhutanam 
anathabhaãvadassanapadafthana. 


Trong câu nói “karunã' ấy, “bị? (karuna) là thực tính làm rung động tâm đến hiền nhân khi 
người khác có đau khổ. 
Hay, bi là thực tính phá hủy khổ của người khác. 
[Câu nói “karuna ` có 3 Ÿ nghĩa là: 
-_ Thực tính làm rung động tâm đến hiền nhân = sãdhữnam hadayakampanam karofiii 
karuna (căn “kara ` = làm + vĩ ngữ “runa `). 
- Thực tính phá hủy khổ của người khác = kipãfi paradukkham hữmsati vinasefii 
karuna (căn “ki” = phả hủy + vĩ ngữ “runa, thay “¡7ˆ trong “k7 thành “a ).] 
Bì (karuna): 
-_ Có trạng thái diễn tiến bởi cách trừ khổ cho người khác. 
- _ Có phận sự không chịu nồi khi thấy người khác chịu khổ. 
- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không làm hại. 
- Nhân cận là có cách thấy người bị khổ áp bức không có nơi nương tựa. 


ModanH tãya, sayam va modaliHẦ. muditã Sa pamodanalakkhana, qnissãayqnarasa, 
arafivighatapaccupafthana, Saflanamụ — sampatidassanapadafthana. Keci  pana 
mettupekkhayopi amiyadte icchamti tam na gahetabbam. Aldhato hỉ adoso eva metHã, 
tatramaJ}hattupekkhayeva upekkhäH. 


“Tùy hỷˆ mwuađii4) có thực tính làm cho hân hoan, hay tùy hỷ là thực tính hân hoan. 
[Câu “mua ˆ có 3 Ÿ nghĩa là : 
- Thực tính làm cho hân hoan = modamii tãyđ1fi muđitã (chia vĩ ngữ “f4” trong 
karanasadhana). 
- Thực tính hân hoan = modafii Ầmudifa (chia vĩ ngữ “ta` trong kafftusadhana). | 


Tùy hỷ (u24): 

-_ Có trạng thái vui thích, mừng giùm. 

-_ Có phận sự không ganh {Ị. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự phá tan pháp ghen ghét chấp giữ [trong 
thiện]. 

-_ Nhân cận là có cách thấy sự thành đạt của chúng sanh. 

Một số người nêu răng “từ” và “xả” là sở hữu phối hợp bất định, quan điểm ấy không nên tin 

tưởng, bởi vì theo thực tính thì “từ” chính là vô sân và “xả" chính là trung bình. 

[Câu nói 'một số người" trình bày sự phản đối mà những người đó nói, nên biết giống như 

vậy trong mọi vị trí] 


Kãyaduccaritato viraHi kãyaduccaritavirdfi. Fseva nayo sesesupi dvisu. Lakkhanadito pana 
cíã tfissopi viratiyo kãyaduccaritadivatthunam avitikkamalakkhana, kãyaduccaritadivatthuto 
sankocanarasa, dakiriyapaccupafthana, saddhahiriottappaappicchatadigunapadafthana. 
Keci pana Imãsu ekekan niyatam virafn IcchqHH1. tvam 
kamavacarapathamamahakusalacillena Iime tellnsa va catdtmsa va dhamma 
Sampayogan gacchanfti veditabba. 


Ngăn trừ thân ác hạnh (kãyaducarifavirar) là sự ngăn trừ ác hạnh ở thân. 
Ngay cả hai sự ngăn trừ còn lại cũng có cách như vậy. 
Lại nữa, bởi trạng thái v.v... cả ba ngăn trừ này: 


-_ Có trạng thái không vượt qua [vi phạm| cảnh của thân ác hạnh v.v... có nghĩa là không 
phạm lỗi. 

-_ Có phận sự rút khỏi cảnh của thân ác hạnh v.v... 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] rằng cách không làm thân ác hạnh v.v.... 

- _ Có nhân cận là ân đức pháp là tín, tàm, úy và sự thiểu dục v.v.... 

Một số người nêu rằng mỗi cái ngăn trừ phần trong những ngăn trừ phần này là sở hữu tâm 

phối hợp nhất định. 

Cần phải biết rõ rằng 33 sở hữu tâm hay 34 sở hữu tâm này [33 sở hữu tâm gom với một cái 

sở hữu tâm nào trong bi v.v... là 34 sở hữu tâm] đi đến sự phối hợp với tâm đại thiện thứ 

nhất như vậy. 


Yatha ca pafhamena, evam dutiyacitenapi. Sasankharabhavamatftameva hỉ eftha viseso. 
Puna falyena ñãnavippayogato thapefva amoham avasesa dVdftimsa vã telimsa vã 
veditabba. Tatha catutthenapi sasankharabhavamatftameva viseso, pa[hame Vvuftesu pana 
thapeva pitin avasesĩa pañcamena sampayogamn gacchanH. Somanassafthane ceitha 
upekkhavedana pavifthaä. 

Lại nữa, những sở hữu tâm nêu trên đi đến sự phối hợp với tâm [đại thiện] thứ nhất như thế 
nào, hắn đến sự phối hợp với tâm [đại thiện] thứ hai như thế ấy. Thật vậy, bản chất khác 
nhau là chỉ có sự dẫn dắt trong cái tâm này [tâm đầu tiên không có sự dẫn dắt]. 


Cần phải biết rõ rằng 32 hay 33 sở hữu tâm khác (còn lại), trừ vô sĩ [trí tuệ] cũng đi đến sự 
phối hợp với tâm [đại thiện] thứ ba nữa, bởi vì không phối hợp với trí tuệ. 
Giống như vậy, những sở hữu tâm ấy đi đến sự phối hợp với tâm [đại thiện] thứ tư, bản chất 
khác nhau là chỉ có sự dẫn dắt trong cái tâm này. 
Những sở hữu tâm khác (còn lại) trừ hỷ trong sở hữu tâm được nói lại trong tâm [đại thiện] 
thứ nhất đi đến sự phối hợp với tâm [đại thiện] thứ năm. Lại nữa, trong tâm này xả thọ vào 
thay thế hỷ thọ. 
[Sở hữu thọ phối hợp với tâm đại thiện thứ I, 2, 3 và 4 là hỷ thọ. Còn thọ hợp với tâm 
đại thiện thứ 5 là xả thọ, chỉ khác nhau ở chỗ thay đổi từ hỷ thọ sang xả thọ, sở hữu 
tâm khác có đặng theo sự tương thích. | 


Sư pana i{fhanifthaviparitanubhavanalakkhana, pakkhapdlupacchedanarasa. Yatha ca 
pañcamena, evam cha{thenapi. Sasankharamattameva hofi viseso. Saftamena pana thapefva 
paññnam avasesa ekatImsa vã dvattimsa va dhamma homH, tatha daithamendDi. 
Sasankharamaftameva viseso. Evam tãva kamävacarakusalacetasiRa veditabbaä. 


Xả thọ có trạng thái dụng nạp cảnh ngược lại với cảnh tốt và cảnh không tốt. 

Có phận sự cắt đứt tính chất vào trong phe nhóm. 

Những sở hữu tâm ấy đi đến sự phối hợp với tâm [đại thiện] thứ năm như thế nảo, hắn đi 
đến phối hợp với tâm [đại thiện] thứ sáu như thế ấy, bản chất khác nhau là chỉ có sự dẫn dắt. 
31 hay 32 sở hữu tâm khác trừ trí tuệ hắn sanh theo tâm [ đại thiện] thứ bảy. 

Giống như vậy, sở hữu tâm nêu trên sanh theo tâm [đại thiện] thứ tám, bản chất khác nhau 
là chỉ có sự dẫn dắt. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sở hữu tâm thiện dục giới trước. 


ởÏl. Upekkhayuftacittesu, na dukkhasukhapitiyo; 

Jãayanfteva visun pañca, karunamuditadayo. 

Khổ thọ, lạc thọ và hỷ không sanh trong tâm phối hợp với xả thọ. 5 sở hữu tâm là bi, tùy hỷ 
và ngăn trừ phân (3) chỉ sanh riêng từng cái. 
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Sở hữu tâm phối hợp với tâm thiện sắc giới 


vasesesu pana rữpãvacaracifttasamnpayuta ripãvacdarã, tattha pathamacifftasamDayutta 
tãva kamavacarapathamacitte vuftesu thapefva viratittayan avasesa veditabba. Viratiyo 
pana kamavacarakusalalokuHaresveva uppdjjani, na añnesu Dutiyena vitakkavajja 
dvaftimsa va teftimsa va. Tatiyena vicaravdajja ekatnsa va dvaftinsa và. Catutthena tafo 
pưhdqja từụsa vã ekatTmsa va. Pancamenad tato Karunamudiavdajja từmsa hondi, 
somanassafthane upekkha paviftha. Evan rupãvacarakusalacetasika veditabba. 


Trong tất cả những sở hữu tâm còn lại, sở hữu tâm sắc giới là sở hữu tâm tương ưng với 
tâm sắc giới. 
Trong những sở hữu tâm nêu trên, đầu tiên [33] sở hữu tâm tương ưng trong tâm sắc giới 
thứ nhất là sở hữu tâm còn lại trừ ra ngăn trừ phần (3) như đã nêu lại trong tâm đại thiện thứ 
lễ 
Sở hữu ngăn trừ phần chỉ sanh trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế, không sanh trong 
tâm khác. 
32 hay 33 sở hữu tâm trừ tầm (wi/akka) sanh trong tâm sắc giới thứ hai. 
31 hay 32 sở hữu tâm trừ [tầm và| tứ (yicara) sanh trong tâm sắc giới thứ ba. 
30 hay 31 sở hữu tâm trừ [tầm, tứ và] hỷ (7i) sanh trong tâm sắc giới thứ tư. 
30 sở hữu tâm trừ bị và tùy hỷ sanh trong tâm sắc giới thứ năm, xả thọ vào thay thế hỷ thọ. 
Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ những sở hữu tâm thiện sắc giới. 
[32 sở hữu tâm là 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ và hỷ), 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ 
phần) tương ưng trong tâm tứ thiền SắC ĐIỚI. 
30 sở hữu tâm là 32 sở hữu tâm ấy (trừ bi và tùy hỷ) hợp trong tâm ngũ thiền sắc giới, 
sở hữu thọ trong 30 sở hữu tâm này là xả thọ, tức sở hữu thọ hợp trong tâm sắc ĐIỚI SƠ 
thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền là hỷ thọ, còn thọ hợp trong tâm ngũ thiền sắc 
giới là xả thọ. | 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm vô sắc giới 
AripavacaracittasamnpayuHlta qrHpãvacqard, te pana riÐãvacarapaficame  vuifanayena 
veditabba. Arupavacarabhavoveftha viseso. 

Sở hữu tâm vô sắc giới là sở hữu tâm tương ưng trong tâm vô sắc giới. 
Cân phải biệt rõ những sở hữu tâm ây theo cách tôi đã nêu lại trong tâm sắc giới thứ năm. 
Bản chât vô sắc giới trong những sở hữu tâm này là sự khác nhau. 

Sở hữu tâm phối hợp với tâm siêu thế 


Lokuttaracilasampayuta  lokutffara, le  panag pafhamajjhankc  maggacite 


pathamaripavacaracitte yvuftanayena dutiyqj?hanikadibhedepi maggacitte 
dutiyaripavacaraciHtadisu vuftanayeneva veditabba  Karunamuditanamabhavo ca 
niyataviratiibhavo ca lokuttarabhavo cettha ViS€§S0. Eyam tãva 


kusalacittasampayuttacefasika veditabba. 


Sở hữu tâm siêu thế là sở hữu tâm tương ưng trong tâm siêu thế. 

Cần phải biết rõ những sở hữu tâm ấy trong tâm đạo sơ thiền theo cách nêu lại trong tâm sắc 
giới thứ 1, ngay cả trong tâm đạo nhị thiên v.v... cũng cần phải biết rõ theo cách nêu lại 
trong tâm sắc giới thứ hai v.v... 


Lại nữa, bản chất không có bi và tùy hỷ, bản chất có ngăn trừ phần nhất định [phối hợp nhất 
định và đồng sanh] và sự vượt thoát thế gian [bởi sự chứng đắc theo tuần tự thanh tịnh] là sự 
khác nhau ở đây. 
Bởi lẽ như vậy, nên biết sở hữu tâm tương ưng với tâm thiện trước. 
[Bi và tùy hỷ bắt lẫy chúng sanh chế định làm cảnh bởi vì có trạng thái thương cảm 
chúng sanh bị chịu khổ, tùy hỷ có trạng thái hân hoan trước chúng sanh nhận được an 
lạc. Còn tâm siêu thế bắt lấy nibbãna có pháp siêu lý làm cảnh. Do đó, bi và tùy hỷ 
không sanh trong tâm siêu thế bởi vì có cảnh khác nhau. 
Lại nữa, tâm siêu thế chỉ sanh lên khi Thánh đạo có 8 chi trọn vẹn và ngăn trừ phần (3) 
cũng tính vào trong 8 chỉ đạo, do đó ngăn trừ phần (3) mới luôn hợp cùng với tâm đạo. 
Trong tâm siêu thế có sở hữu ngăn trừ phần cùng phối hợp, không có vô lượng phần. 
Do đó, trong tâm siêu thế thứ nhất mới có 36 sở hữu tâm cùng phối hợp là 13 sở hữu 
tợ tha, 23 sở hữu tịnh hảo (trừ vô lượng phần (2)).] 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm bắt thiện 


Akusala pana cefasika bhumito ekavidha kãmãvacaräyeva, tesu 
lobhamulapathamnakusalacittasampayuttä tãva niyatfä saripenagafa pannarasa, yeYvãpanaka 
niyata caHarol ekunavisati honti. Aniyata cha yevapanaRati sabbe pañcavisatiL honli. 
Seyyathidamn — phasso somanassavedana sañña cetana vitakko vicäro pH cittassekagoata 
viriyamụ jivitam dahirkam qanolappam lobhho moho micchadiHHhHti me saruipenagafa 
pannarasa, chando adhimokkho uddhaccamna manasiRaroti me caflaro niyafayeVvapandka, 
Ime pana pda{ipafiya dasasud citesu niyatã honti, mãno issã macchariyamn kukkuccdam 
thinamiddhanti ime chayeva aniyatfayevapanaka. 
Sở hữu tâm bắt thiện có một loại bởi cõi, chỉ là dục giới. 
Trong tất cả những sở hữu tâm ấy, những sở hữu tâm tương ưng với tâm bất thiện thứ nhất 
có tham làm căn [tâm căn tham thứ I] có 15 cái nhất định, trình bày bởi chỉ rõ tên và 4 sở 
hữu tâm “một sở hữu tâm nào” mà sanh nhất định, gom thành 19 cái, cùng với 6 sở hữu tâm 
“một sở hữu tâm nào" mà sanh bất định [ngã mạn, tật, lận, hối, hôn trầm và thùy miên], tất 
cả mới gom thành 25 cái là: Xúc, hỷ thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, hý, nhất hành của tâm, cần, 
mạng quyền, vô tàm, vô úy, tham, s¡ và tà kiến, 15 sở hữu tâm này trình bày lại bởi chỉ rõ 
tên. 
4 sở hữu tâm này là dục, thắng giải, điệu cử và tác ý là sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào'”? 
(yevãpanakadhamna) sanh nhất định, những sở hữu tâm này sanh nhất định trong 10 tâm 
theo tuần tự [tác ý và điệu cử sanh nhất định trong 12 tâm bất thiện]. 
6 sở hữu tâm này là ngã mạn, tật, lận, hối, hôn trầm và thùy miên là sở hữu tâm “một sở hữu 
tâm nào” (yevapanakadhammna) sanh bất định [sở hữu tâm phối hợp bất định]. 


2. Lvam yevapana sabbe, niyataniyata dasa; 

Niddittha papacittesu, hatapapena tadïna. 
Tất cả 10 sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào? (yeväpanakadhamma) mà sanh nhất định và bất 
định, đâng chiên thăng là bậc trụ vững đã phá hủy tội lôi, trình bày lại trong tâm bât thiện 
như vậy. 


Tattha phassoti akusalacittasahajäto phasso. Esa nayO sSeSẴSUDI. 


** Là sở hữu tâm mà đức Phật không nhắc rõ đến tên trong phần xiển thuật của bộ Pháp Tụ, chỉ nói câu 
“yeväpanaka”, tức 'một sở hữu tâm nào” ngoài ra những sở hữu tâm đã chỉ rõ đến tên. 
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Trong tất cả những sở hữu tâm bất thiện ấy, xúc là sở hữu xúc câu sanh trong tâm bất thiện. 
Ngay cả những sở hữu khác cũng có cách thức như nhau. 


Na hirnyatti qhiriko, ahirikassa bhaãvo ahirikam. Kayaduccaritadrhi otftaDpaffi oftappam, 
na oflappamn qnoffappalm. Tatha kayaduccariadihi qjigucchanalakkhandm, 
alajjalakkhanamn vã ahiriham, qnoffapDpan teheva asãrajjanalakkhanarm, 
anuftãsalakkhanam vã. 

Câu nói “ajirika° là người không hồ thẹn. 

Vô tàm (ahirika) là bản chất của người không hồ thẹn. 

Câu nói “ø//appa ` là thực tính ghê sợ [quả của] thân ác hạnh v.v.... 

Vô úy (anofrappa) là thực tính không ghê sợ. 

[Câu nói “ahirikassa bhãvo ahirikam” (vô tàm là bản chất của người không hồ thẹn) 

trình bày cách thức ngôn ngữ có 3 loại. 

1. Câu nói 'øhirika” có từ ban đầu là 'ahirikabhãva”, xóa 'bhãva' để gọn từ. Theo văn 
phạm ngôn ngữ gọi là “w/aralopasamaäsa ', tức hợp từ xóa câu cuối. 

2. Câu nói “ahửika'” có từ ban đầu là “ahữikaa” chia vĩ ngữ “4” trong 
bhãvataddhita, rồi xóa vĩ ngữ “a' bằng công thức trong văn phạm Moggalläna 
(chương 4 câu 123) rằng “lopo” (xóa vĩ ngữ faddhira). 

3. Câu này văn phong ngôn ngữ gọi là có hành động làm chánh (5hãya), chỉ rõ hành 
động là chánh bởi có từ ban đầu là “ahirika' (người không hồ thẹn) nhưng muốn nói 
đến thực tính của người không hồ thẹn.] 

Trong chủ đề ấy, vô tàm có trạng thái không chán ghét thân ác hạnh v.v... hay có trạng thái 
không hồ thẹn. Còn vô úy có trạng thái không ghê sợ trước quả của những thân ác hạnh ấy 
hay có trạng thái không lo sợ. 


Lubbhami tena savamn vã lubbhaH, lubbhanamafameva vã tanti lobho. So 
ãrammanagahanalakkhano makka{alepo vỉya, abhisangaraso tatakapale 
pakkhilamamsapesi viya, qpariccagapaccupdffhano telafjanarago Viya, saInyojaniyesu 
dhammesu assadadassanapadafthano. 


Tham (/obha) là thực tính làm cho ham muốn, hay “tham' là thực tính ham muốn. 
Hay, “tham” chính là sự ham muốn. 
[Câu nói “/obhaˆ có 3 ý nghĩa là: 
- Thực tính làm cho ham muốn = /wbbhami tenãti lobho' (chia vĩ ngữ “na`” trong 
karanasadhana). 
- Thực tính ham muốn = /bbhafi lobho (chia vĩ ngữ “na' trong kausãdhana). 
- Sự ham muốn = /ubbhanam iobho (chia vĩ ngữ “øaˆ trong karaiasadhana).] 
Trong chủ đề ấy, tham: 
-_ Có trạng thái là chấp cứng cảnh như khi dính nhựa. 
-_ Có phận sự dính chặt [trong cảnh] như miếng thịt đặt trên miếng gạch nóng [bởi có thực 
tính ham muốn]. 
-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không buông [cảnh], giống vết dầu loan 
trên tắm vải [bởi là thực tính không giũ bỏ được]. 
-- Nhân cận là có sự thấy lạc trong pháp cảnh triền. 


Muyhami tena, sayamn vã muyhatl, muyhanamaffameva vã tanti moho. So cửfassa 
andhabhãvalakkhano, annanalakkhano vã, asampa{ivedharaso, 


arammanasabhavacchadanaraso va, andhakarapaccupadffhano, qyonisomanasikard- 
padafthano. 


Sĩ @noha) là thực tính làm cho lầm mê, hay “si” là thực tính lầm mê. 
Hay, “si? chính là sự lầm mê. 
[Câu nói ˆoha có 3 ý nghĩa là: 
- Thực tính làm cho lầm mê = mwyhami tenät moho (chia vĩ ngữ “wa” trong 
karanasadhana). 
-_ Thực tính lầm mê = wyhafiri moho (chia vĩ ngữ “na” trong kaffusadhana). 
- Sự lầm mê = wyhanarn moho (chia vĩ ngữ “na” trong bhãyasädhana).] 
“S1 (moha): 
-_ Có trạng thái là bản chất mù quáng của tâm hay có trạng thái không biết sự thật. 
-_ Có phận sự không thông đạt, không thấu triệt chân chánh hay có phận sự ngăn che thực 
tính của cảnh. 
- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự hiểu sai hay 
(asammäpatipattipaccupafthãno) bởi cách làm cho mờ tối. 
- _ Có nhân cận là phi như lý tác ý [sự chấp sai là thường, lạc, ngã và tịnh]. 


Micchã passanfi fãya, sayam và miccha passatl, micchadassanamaffameva vã esati 
micchadifthi. Sđ  ayonisoabhinivesalakkhana,  parãmasarasa, micchabhinivesa- 
paccupafthana, ariyanan adassanakamatadipadafthana. 


Tà kiến (micchađiffh¡) là thực tính làm cho thấy sal, hay tà kiến là thực tính tự thấy SaI1. 
Hay tà kiến chỉ là sự thấy sai. 
[Câu nói “zcchadi†fhi ` có 3 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính làm cho thấy sai = micchã passami tăyäti micchädifthi (chia vĩ ngữ “ti 
trong karanasadhana). 
- Thực tính thấy sai = miccha passafti micchadiffhi (chia vĩ ngữ “ft” trong 
kattusadhana). 
- SỰ thấy sai = mmiccha dassanam micchadiffhi (chia vĩ ngũ “tỉ” trong bhãvasadhana).] 
Tà kiến (micchädifthi): 
-_ Có trạng thái chấp cứng những cách phi lý, dại dột [đặt tâm sai trái rằng là thường, lạc, 
ngã và tịnh| (abhinivesalakkhaa). 
- Có phận sự chấp trước là thường v.v... (oarãmäsarasa) 
-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] là sự chấp cứng trong sự nhận sai [là thường 
v.V...| (micchabhinivesapaccupdfthana) 
- Có sự không chịu gặp bậc Thánh v.v... là nhân cận (ariyãnam adassanakamatadi- 
padafthana). 


Uddhatabhavo Hddhaccdm. Tam avipasamalakkhanam vatabhighatacalajalam vừa, 
anavafthanarasam  vatabhighatacaladhqjapalaha vừa, bhanfaffapaccupa{thanam 
paãsãnabhighatasamuddhatabhasmam viya, ayonisomanasikarapadafthanam. 


Điệu cử (đ2hacca) là bản chất của người tán loạn. Điệu cử (uddhacca) ấy : 

-_ Có trạng thái không yên, như nước gợn sóng bởi sức gió. 

-_ Có phận sự không cô định, như lá cờ và ngọn phướn phấp phới bởi gió thôi. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự tán loạn, như tro tung tóe vì bị đá ném 
vào. 

-_ Có nhân cận là không như lý tác ý [trong việc tâm không yên]. 
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Mañnanti mữno. So unnaHÌakkhano, sampaggahanaraso, ketuRamyatäpaccupadf{thano, 
difthivippayuttalobhapadafthano. 


Ngã mạn (na) là thực tính cống cao. Ngã mạn (mãna) ấy: 

-_ Có trạng thái kiêu ngạo. 

-_ Có phận sự tự cao. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi sự muốn nỗi bật (hay sự kỳ vọng, lên như cò). 
- Có nhân cận là tham bất tương ưng kiến. 


lsafdti Issa Sĩ parasampatinam tsuyanalakkhana, tatheva qanabhiralirasa, tato 
vừnukhabhavapaccupafthana, parasampafttipadafthana. 


Tật (/ssZ) là thực tính tật đó. 

Tật (/ssZ) ấy: 

-_ Có trạng thái đồ kị tài sản của người khác. 

-_ Có phận sự không vừa lòng trong tải sản của người khác. 

-_ Có là cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi sự ngoảnh mặt tránh khỏi tài sản của người 
khác. 

-_ Có nhân cận là tài sản của người khác. 

Maccharabhavo macchariyam. Tam aiano sampatHnamn niguhanalakkhanadm, tãsarnyeva 

parehi sadharanabhavaakkhamanarasam, SankocanaDaccupa{fhanam, 

affasampafttipadafthanam. 


Lận (macchariya) là bản chất của người bỏn xẻn. 

Lận (macchariya) ấy: 

-_ Có trạng thái giấu giễm thành tựu của mình [đã có được hay đáng có được (/addhãnam 
vã labhitabbanam va) thành tựu đức hạnh hay thành tựu tài sản]. 

-_ Có phận sự không chịu đựng được trước việc những thành tựu ẫy liên quan (chung chạ) 
đến người khác. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi sự không chia sẻ [hay bởi sự cay đăng (nhăn 
nhó) (ka†ukañcukataäpaccuppa{thanam va)]. 

- Có nhân cận là thành đạt của mình [như chùa chiền v.v... ]. 


Kucchiamụ kalan kukatam, tfassa bhavo kHkkuccam. Tam pacchanutãpalakkhanam, 
katakatänusocanarasamm, viDpafisarapaccupa{thanam, katakatapadafthanam. 


Câu nói “#„kaa' (hối) là hành động đáng chê trách. 

'Kukkucca' là bản chất của hành động đáng chê trách. 

Hồi hận (kukkucca) ây: 

-_ Có trạng thái ăn năn, cắn rứt về sau. 

-_ Có phận sự phiền muộn về ác hạnh đã làm và thiện hạnh chưa làm. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi nhớ lại nuối tiếc, day đứt lương tâm. 
-_ Có nhân cận là ác hạnh đã làm và thiện hạnh chưa làm được. 


Thinatã thinam. Mliddhatä niddham. Anussahanasamsidandata, asativighato cai attho. 


Thmanca middhanca  thinamiddham. Tattha  thmam qnussahanalakkhanam, 
viriyavinodanarasarn, Sansidanabhävapaccupafthana1. MMiddham 
qakqammannatalakkhanarm, onahanarasam, lnatapaccupa{thanarm, ubhayampi 


ayonisormnanasikarapadafthanam. Sesa kusale vuffanayena veditabba. 


Sự lui sụt gọi là hôn trầm (ftrna), sự lời đờ gọi là thùy miễn (middha). Có nghĩa là sự 
chùn bước thuộc về sự không cô găng và sự phá hoại [tâm] mất đi khả năng. 
'Thimamiddha ` tức là hôn trầm và thùy miên. 
Trong chủ đề Ấy, hôn trầm (thma): 
-_ Có trạng thái không có gắng. 
-_ Có phận sự bài trừ sự nỗ lực. 
- Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] rằng là thực tính chùn bước. 
Thùy miên (øddha): 
-_ Có trạng thái không thích hợp với hành động [tốt đẹp]. 
- _ Có phận sự bao phủ [tuần tự lộ trình tâm ngũ môn và ý môn, cho vào hữu phân]. 
- _ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] là sự thụ động, buồn ngủ. 
Cả hai sở hữu tâm ấy có nhân cận là phi như lý tác ý. 
Cần phải biết rõ sở hữu tâm khác theo cách thức tôi đã nói lại trong sở hữu tâm thiện. 
Eitha pana vitakkaviriyasamadhimmam micchasanhappamicchavayama-micchasamadhayo 
visesakã. 


Lại nữa, gọi là tà tư duy, tà cân và tà định của tâm, cân và định là điêu khác nhau [với sở 
hữu tâm thiện] ở đây. 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm căn tham 


HỈ Ime ckunavisatiL cefasika pa{hamakusalacitena sampayogama gacchanfti veditabba. 
YVathaả ca pathamena, evam dutiyenapi. sSasankharabhavo cettha thinamiddhassa 
niyatabhavo ca viseso. Tatiyena pathame vuftesu thapetfva difthim sesaã altharasa veditabba. 
Mãno panettha aniyato hoi, difthiya saha na uppqjjafIẦ. Catutthena dutiye vuftesu thapetva 
diithiúm avasesa veditabba. EHthapi ca mãno aniyafo hoti Pañcamena pafhame Vvuftesu 
thapefva pin avasesa sampayogam gacchanffi Somanassafthane panettha upekkha 
pavittha. Chaffhenapi pañcame vuttasadisa eva. Sasankharata, thinamiddhassa niyatabhavo 
ca viseso. Saftamena pañcame vuttesu thapetva dilthim avasesa veditabba. Mano panettha 
aniydto. Aithamena cha{the vuttesu thapeva difthim avasesa veditabba. Elthapi mãno 
aniyato hoti. Evan lobhamulacetasika veditabba. 


Bởi lẽ như vậy, 19 sở hữu tâm này đi đến sự phối hợp với tâm bắt thiện thứ I. 

Những sở hữu tâm này đi đến sự phối hợp với tâm bắt thiện thứ nhất như thế nào, hắn đi đến 
sự phối hợp với tâm bắt thiện thứ hai như thế ấy, bản chất hữu dẫn và sự bất định của hôn 
trầm thùy miên là sự khác nhau trong tâm bắt thiện thứ hai này [có 21 sở hữu tâm phối hợp]. 
18 sở hữu tâm trừ tà kiến đã được nói lại trong tâm bất thiện thứ nhất đi đến sự phối hợp với 
tâm bắt thiện thứ ba. Nhưng trong tâm này, ngã mạn là pháp bất định, không hợp với tà kiến 
[có 19 sở hữu tâm phối hợp]. 

Sở hữu tâm [20] trừ tà kiến đã được nói lại trong tâm thứ hai đi đến sự phối hợp với tâm thứ 
tư, ngã mạn là pháp bất định ngay cả trong tâm này [có 21 sở hữu tâm phối hợp]. 

Sở hữu tâm [1§] trừ hỷ được nói lại trong tâm thứ nhất đi đến sự phối hợp với tâm thứ năm, 
xả vào thay thế vị trí của hý trong tâm này [có 18 sở hữu tâm phối hợp]. 

Sở hữu tâm [I8] như đã được nói lại trong tâm thứ năm đi đến sự phối hợp với tâm thứ sáu, 
bản chất hữu dẫn và sự bất định của hôn trầm thùy miên là sự khác nhau [có 20 sở hữu tâm 
phối hợp]. 
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Sở hữu tâm [17] trừ tà kiến đã được nói lại trong tâm bắt thiện thứ năm đi đến sự phối hợp 
với tâm bắt thiện thứ bảy, ngã mạn là pháp bất định trong tâm này [có 18 sở hữu tâm phối 
hợpi. | .. 
Sở hữu tâm [19] trừ tà kiên đã được nói lại trong tâm thứ sáu đi đên sự phôi hợp với tâm thứ 
tám, ngã mạn là pháp bất định ngay cả trong tâm này [có 20 sở hữu tâm phối hợp]. 
Cần phải biết rõ tâm căn tham bởi cách thức như vậy. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng, tà kiến và ngã mạn không sanh cùng nhau trong một 
tâm, giống như 2 sư tử chúa Kesara không thể ở cùng nhau trong một hang động, bởi 
vì tà kiến sanh do nương mình, ngã mạn cũng sanh lên do nương mình. Bởi vì tà kiến 
là sự thấy sai trong bản thân mình có ta, của ta. Còn ngã mạn là sự kiêu hãnh rằng ta 
hơn họ.] 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm căn sân 
Domanassasahagatesu pafighasampayuttesu dosamiulesu dvisu pafhamena asankharikena 
S—m)?ayuttã niyat4 saripenagdfta terasa. Seyyathidamna — phasso domanassavedana sañna 
cetana cittekageata vitakko vicaro viriyam j1vitamna ahirikan anoffappam doso moho cefi me 
tứrasa dhammä chandadihi catHh niydftayevapanakehi saHarasa  homti 
issamacchariyakukkuccesu aniyatesu fIisu ekena saha aitharasa honti, efepi tayo na ekqfo 
HDpqJJqHH. 
Trong tất cả hai tâm căn sân câu hành ưu, tương ưng khuê phẫn, sở hữu tâm tương ưng với 
tâm thứ nhất là vô dẫn luôn có 13 cái được thuyết lại bởi chỉ rõ đến tên, tức 13 sở hữu tâm 
là xúc, ưu thọ, tưởng, tư, nhất hành của tâm, tầm, tứ, cần, mạng quyên, vô tàm, vô úy, sân 
và si với 4 sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào phối hợp nhất định như dục v.v..., gom thành 
17 cái, phối hợp với một sở hữu tâm trong ba sở hữu tâm phối hợp bất định là tật, lận và hối 
mà không sanh cùng nhau, gom thành 18 cái. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng 3 sở hữu tâm là tật, lận và hối không sanh cùng nhau vì 
có cảnh khác nhau. Tức tật bắt lẫy tài sản của người khác làm cảnh, lận bắt lẫy cảnh 
không đồng nhau với người khác trong tài sản của mình làm cảnh, còn hối bắt lây ác 
hạnh đã làm hay thiện hạnh chưa làm mà làm cảnh.] 


Tattha dufthu manofi dumano, dumnanassa bhãvo domanassam, domanassavedanayetam 
adhivacanam. Tena sahagafam domanassasahagafarn. Tam 
aniftharammananubhavanalakkhanam, amitthakarasambhogarasarm, 
cetasikabadhapaccupa†thanam, ekanteneva hadayavatthupadatthanam. 


Câu nói “đumana' là tâm không tốt đẹp. 

Câu nói *đømanassaˆ là bản chất của tâm không tốt đẹp. Câu này là tên của ưu thọ. 

Ưu (đomanassa): 

-_ Có trạng thái dụng nạp cảnh không vừa ý. 

-_ Có phận sự không vừa ý bất kế là có thật hay không có thật cũng thế [tức là cảnh không 

tốt bởi thực tính hay bởi sự suy tư] (yafhä tathã vã anitthäkärasambhogarasam). 

-_ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi sự không an lòng (thống khô). 

- Có nhân cận nhất định là sắc ý vật. 
[Tất cả các phiên bản có dạng nối tiếp từ câu nói 'đomanassavedanäyetam 
adhivacanzm" (câu này là tên của ưu thọ) rằng ?ena sahagatam 
domanassasahagararm ` (cầu nói “domanassasahagara ` là tâm cầu hành ưu thọ), nhưng 
người dịch nghĩ rằng không cần thiết có đoạn này nên cắt bỏ.] 


Dussanfi tena, sayam vã dussati, dussanamaftameva va tanti doso. 


Đosa (sân) là thực tính làm cho hủy hoại, hay đosa là thực tính hủy hoại. 
Hay, đosaz là sự hủy hoại. 
[Câu nói “đZosa ' có 3 ý nghĩa là: 
- Thực tính làm cho hủy hoại = đssamfỉ fenafi dosa (hạ vĩ ngữ “na” trong 
karanasadhana). 
-_ Thực tính hủy hoại = đssafi doso (hạ vĩ ngữ “na trong kaffusadhana). 
-_ Sự hủy hoại = đssanam doso (hạ vĩ ngữ “na trong bhaãvasadhan4). | 


So candikkalakkhano pahafasViso Vi/d, ViSđDĐdHdrdSO ViSaHiDadfO Viyd, diiano 
nissayadahanaraso vã davaggi viya, dussanapaccupafthano laddhokaso viya sapaHo, 
aãghatfavatthupadafthano. Avasesa heltha vuftappakarava. li me saftarasa vã a{thärasa vã 
navamena sampayogam gacchamnfiHẦFveditabba. Yathä ca navamena, evain dasamendDi. 
Sasankharata, panettha thinamiddhasambhavo ca viseso. 


Sân (dosa) ấy: 

-_ Có trạng thái giận dữ [làm cho thân tâm thô tháo] giỗng như rắn độc bị đánh. 

-_ Có phận sự là cho sắc thân biến đổi [bởi tư cách và mặt mày đáng sợ] giống như cách 
thấm của thuốc độc hay có phận sự thiêu đốt nơi trú của mình [ý vật hay thân và tâm] 
giống lửa rừng. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí bậc tu tiến] bởi làm hại [mình và người khác], giống như kẻ thù 
có được cơ hội. 

- - Có nhân cận là nguyên nhân của sự kết thù oán (ãghã/avafhu 10 điều)” 

Pháp còn lại tôi đã nói trường hợp với phần trước đó rồi. 

Bởi lẽ như vậy, 17 hay 18 sở hữu tâm này đi đến sự phối hợp với tâm thứ 9 [tức phối hợp 

nhất định 17 cái, bất định là một cái nào trong ba]. 

Lại nữa, những sở hữu tâm này đi đến sự phối hợp với tâm thứ 9 như thế nào hăn đi đến 

phối hợp với tâm thứ 10 như thế ấy, tính chất hữu dẫn và thực tính hôn trầm thùy miên là sự 

khác nhau trong tâm thứ 10 này [có 17 sở hữu tâm phối hợp nhất định, 5 sở hữu tâm phối 
hợp bắt định]. 
[20 sở hữu tâm phối hợp với tâm căn sân thứ nhất là 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ), si phần 
4, sân phần 4. Trong tất cả 20 sở hữu tâm này, tật, lận và hối phối hợp đôi lúc và 
không đi cùng nhau. Trong tâm này mới có l7 sở hữu tâm phối hợp nhất định, khi 
phối hợp cùng với tật v.v... bất cứ một sở hữu nào cũng có sở hữu phối hợp là 18.] 


Sài Giận rằng họ đã làm điều không là lợi ích cho mình. 

. Giận rằng họ đang làm điều không là lợi ích cho mình. 

. Giận rằng họ sẽ làm điều không là lợi ích cho mình. 

. Giận rằng họ đã làm điều không là lợi ích cho người mình ưa mến. 

. Giận rằng họ đang làm điều không là lợi ích cho người mình ưa mến. 
. Giận rằng họ sẽ làm điều không là lợi ích cho người mình ưa mến. 

. Giận rằng họ đã làm điều lợi ích cho người mình không ưa mến. 

. Giận rằng họ đang làm điều lợi ích cho người mình không ưa mến. 

. Giận rằng họ sẽ làm điều lợi ích cho người mình không ưa mến. 

10. Giận trong nguyên nhân không đáng giận. 


(O œ ¬i Œœ Ơi > U) 
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Sở hữu tâm phối hợp với tâm căn sỉ 


Dvisu pana mohamulesu vicikicchasampayuttena ekãdasamena sampayutt4 tãva phasso 
upekkhavedana sañna cetana vifakko vicaro viriyam j1vitam citafthiti ahirikain anofftappatn 
moho viciRicchati saruipenagafa terasa, uddhaccamợụ manasikaroti dve yeväpanaka nịyd1ã. 
Tehi saddhim pannarasa hon. 


Trong 2 tâm căn si, đầu tiên, sở hữu tâm tương ưng với tâm thứ I1 tương ưng hoài nghĩ có 
13 cái được thuyết lại bởi chỉ rõ tên là xúc, xả thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, cần, mạng quyên, nhất 
hành (c7//affhi:i — trụ của tâm), vô tàm, vô úy, si và hoài nghi cùng với 2 sở hữu tâm “một sở 
hữu tâm nào' nhất định là điệu cử và tác ý, gom thành 15. 


Tattha pavaftafthitimatta ekaggaf1a. 


Nhất hành trong tâm tương ưng hoài nghỉ ấy chỉ là sự trụ, tức sự tiễn hành [của tâm]. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng nhất hành hợp với tâm tương ưng hoài nghi giống sự 
trụ chốc lát của ngọn lửa trong nơi không có gió, không tính là chỉ đạo định hay định 
lực v.v... bởi vì không có thắng giải.] 


Vigataä cikicchati vicikiccha. Sabhavam vicinanto etaya kicchaH kilamatfifi vicikiccha. Sa 
sarnsayalakkhana, kampanarasa, anicchayapaccupaffhana, ayonisomanasikarapadafthana. 
SẴesã Vuflanaya eVa. 


Trong chủ đề ấy, “wicikicchä' là thực tính không có sự cứu chữa. 
Hay cách khác, “v/c/kzcchđ'` là thực tính mà làm cho người xem xét thực tính pháp mệt nhọc 
tâm. 
[Câu nói “v/c¡kicchaˆ có 2 Ÿ nghĩa là: 
- Thực tính không có sự cứu chữa = vigafa cikiccha etäyati vicikiccha (từ “vỉ” + 
'cikiccha ` pañcam1†aDpurisasarnasa). 
-_ Thực tính làm cho người xem xét thực tính pháp mệt nhọc tâm = vicinam kicchã 
vicikiccha (từ “vicina ` + từ “kicchaã`ˆ dufiyätfappurisasamasa).] 
Hoài nghỉ (vicikicchä) ấy: 
-_ Có trạng thái nghi ngờ [trong đức Phật v.v... là điều nên tin]. 
-_ Có phận dao động [lưỡng lự, do dự trong 8 vị trí]. 
-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiễn] bởi sự quyết đoán không đặng [hay bởi sự nắm 
lây không chắc chắn trong cảnh (anekamsagaähapaccuppafthänä vã)]. 
-_ Có nhân cận là phi như lý tác ý. 
Nội dung còn lại có cách thức như đã nói. 


Dvadasamena tuddhaccasampDayuttena sampayutftä saripenagafa vicikicchaäsahagate vultesu 
vicikicchahina uddhaccamụu saripena ãgatam, tasma teraseva honfi. Vicikicchaya abhaävena 
panettha qdhimokkho uppajaH, tena saddhim cuddasa honH. Adhimokkhasambhavato 
samadhi balava hoti, qdhimokkhamanasikara dve yevapanaka, tehi sahaq pannaraseva hon. 
Evam tăva akusalacetasikäa veditabba. 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm thứ 12 mà tương ưng điệu cử, được thuyết lại bởi chỉ rõ tên là 
sở hữu tâm trong tất cả những sở hữu đã nêu trong tâm đi cùng hoài nghi, trừ hoài nghỉ và 
thuyết lại điệu cử bởi chỉ rõ tên, do đó mới gom thành 13 cái. Thắng giải sanh lên trong tâm 
này bởi vì không có hoài nghi, nên gom thành 14 cùng với thắng giải ấy. Định hăn có sức 
mạnh bởi vì có thắng giải, 2 sở hữu tâm “một sở hữu tâm nảo' là thắng giải và tác ý, nên 
thành 15 cùng với thăng giải và tác ý ấy. 

Cần phải biết rõ tâm bắt thiện trước bằng cách như vậy. 


[Bộ sớ giải mới giải thích rằng nhất hành trong tâm tương ưng điệu cử nhận được bạn 
đông hành là thăng giải nên có sức mạnh tính là chi đạo định và định lực v.v... như 
người nhận được sự ủng hộ của băng hữu giúp đỡ. | 


Sở hữu tâm vô ký 
ldäni abyäkqatfã vuccanti, abyakata pana duvidha vipakakiriyabhedato. Tattha vipäkq kusala 
viya bhimivasena catubbidhä kamavacaram ripãvacardam aripavacaram lokuttarancelti. 
Tattha kamavacaravipaka sahetukahetukavasena duvidha. 
Giờ đây, tôi sẽ nói sở hữu tâm vô ký. 
Sở hữu tâm vô ký có 2 loại bởi phân chia thành sở hữu tâm quả và sở hữu tâm tô. 
Sở hữu tâm quả có 4 loại bởi phân chia theo cõi như sở hữu tâm thiện, tức sở hữu tâm quả 
dục giới, sở hữu tâm quả sắc giới, sở hữu tâm quả vô sắc giới, sở hữu tâm quả siêu thê. 
Sở hữu tâm quả dục giới có 2 loại bởi phân chia theo hữu nhân và vô nhân. 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm quả dục giới 


Tattha sahetfukavipakasarnpayutta sahetukd. Te 
sahetukakamavacarakusalasampayutasadisa Ya panag karunamudit qnùdfã tà 
Saflarammanata vipakesu nuppajjanti  KamavacaravipaRanam ekanfapariltärammanatta 
viratiyo panettha ckantakusalata na labbhamti Vibhange 'panca sikkhapada 
kusalayeva ` tỉ hi vuftam. Evam kamavacarasahetukavipakacetasika veditabba. 


Trong tất cả những sở hữu tâm ấy, sở hữu tâm quả hữu nhân là sở hữu tâm tương ưng trong 
tâm quả có nhân. 
Những sở hữu tâm quả ấy giống với sở hữu tâm tương ưng trong tâm thiện dục giới hữu 
nhân. 
Lại nữa, bị và tùy hỷ sanh bất định, hắn không sanh theo tâm đại quả, bởi vì vô lượng phần 
có chúng sanh làm cảnh, nhưng tâm quả dục giới có cảnh dục làm cảnh nhất định. 
Ngăn trừ phần không sanh trong tâm quả dục giới, bởi vì là thiện nhất định. Như có Phật 
ngôn trong bộ Vibhaga rằng “5 điều học giới chỉ là thiện". 
Bởi như vậy, cần phải biết rõ sở hữu tâm quả hữu nhân là dục giới. 
3. 1ecitinsadidvaye dhamma, dvaftimseva tato pare; 

Battimsa pañcame chafthe, ekqHinsa tafo pare. 


33 sở hữu tâm có trong 2 tâm quả dục giới đầu tiên. 32 sở hữu tâm có trong tâm kế tiếp. 32 
sở hữu tâm có trong tâm thứ năm và thứ sáu. Tâm kế tiếp [là tâm thứ bảy và thứ tám] có 31 
sở hữu tâm. 
[33 sở hữu tâm phối hợp với 2 tâm quả dục giới đầu tiên là 13 sở hữu tợ tha, 20 sở hữu 
tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần (3) và vô lượng phần (2)) trong tâm quả dục giới khác cần 
phải biết rõ theo sự tương thích.] 


Ahetukacittasanpayuttaä pana qhetwkãä. Tesu cakkhuviiianasampayutt4 tava phasso 
upekkhavedana sañna cetana JIvitamn cña{fhiHfÌ saripenagata cha, manasikarend ca saftta 
homt. sSofaghanajivhakayaviifanasampayuHapé saúna safteva cefasika  TaHha 
kãyaviñnanasampayulesu  pang upekkhathane sukhavedana  pavittha. Sa 
kãy¡kasatalakkhaia, piianarasa, sesđ Vvuftanayä eVva. 


Sở hữu tâm quả vô nhân là sở hữu tâm [quả] tương ưng trong tâm vô nhân. 
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Trong tất cả những sở hữu ấy, đầu tiên sở hữu tâm tương ưng với nhãn thức được thuyết lại 
6 cái bởi chỉ rõ tên là xúc, xả thọ, tưởng, tư, mạng quyên và nhất hành (trụ của tâm 
ciffaffhiri) và gom thành 7 cùng với tác ý. 

Sở hữu tâm tương ưng với nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức cũng có mỗi loại 7 cái. 
Trong sở hữu tâm tương ưng với thân thức, lạc thọ vào thay thế xả thọ. 

Lạc thọ có trạng thái dễ chịu ở thân, có phận sự vui mừng (no vui). 

Điều còn lại có cách thức như đã nêu. 


4. 1/†harammannayogasmim, cakkhuviñnñanakadisu; 
Safi kasma upekkhava, vufã cafHsu safthuna. 


65. Upadaya ca rupena, upadaripake pang; 
Sanghaftananighamsassa, dubbalattati dịpaye. 


Hỏi rằng: Khi cảnh là cảnh tốt trong tâm nhãn thức v.v... nguyên nhân nảo bậc đạo sư lại 
thuyết chỉ có xả thọ trong 4 tâm này [nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức và thiệt thức |? 
Đáp: Bậc hiền trí cần phải biết rõ răng bậc đạo sư chỉ thuyết xả thọ trong 4 tâm này bởi vì 
sự tiếp xúc cọ xát sắc y đại sinh bằng sắc y đại sinh có lực yếu kém. 
[Nhãn thanh triệt là sắc y đại sinh, cảnh sắc cũng là sắc y đại sinh, sự va chạm giữa sắc 
y đại sinh có ít lực, xả thọ mới hợp với nhãn thức, ngay cả nhĩ thức, tỷ thức và thiệt 
thức cũng có cách thức như nhau. | 


G6. Pasadam panatikkamma, kh†anva picupindakam,; 
Bhutarupena bhutanam, ghaftanaya sukhadika1. 


Thân thức có lạc thọ v.v... đặng bởi vì sắc đại minh đã vượt qua thân thanh triệt chạm với 
sắc đại minh [nên có mãnh lực] giống cái búa vượt qua bông gòn [va chạm]. 
[Thân thanh triệt là sắc y đại sinh, cảnh xúc là sắc có cả 3 đại là địa, hỏa và phong. Do 
đó, khổ thọ và lạc thọ mới phối hợp với thân thức, bởi sự va chạm của địa giới trong 
sắc y đại sinh với địa giới trong sắc cảnh xúc. ] 


Tasma kayaviiianam sukhadisampayuttani veditabbam. Mlanodhaluna sampayutta 
saripenagatA cakkhuvinnanena saddhin vutã cha, vilakkavicarehi saha dltha, 
qdhimokkhamanasikarehlil dvihi yevapanakel dasa dhamma  homt.  Tatha 
manovinñanadhatuupekkhasahagatena. SOrnanassasahagatena pưiadhiha 
vedanaparivafanañca naănattam. Tasmavettha ekadasa dhamma homi. Fvam ahetfukapi 
kaãmavacaravipakacetasika veditabba. 


Do đó tâm thân thức mới tương ưng với lạc thọ v.v... 

6 sở hữu tâm tương ưng với ý giới được thuyết lại bởi chỉ rõ tên được nói lại rồi cùng với 
tâm nhãn thức, cùng với tầm và tứ gom thành § cái và cùng với 2 sở hữu tâm “một sở hữu 
tâm nào" là thắng giải và tác ý, gom thành 10 cái. 

Sở hữu tâm câu hành xả là ý thức giới cũng giống như vậy [có 10 cái]. 

Sở hữu tâm câu hành hỷ, thêm hỷ và thay đối thọ khác đi cũng là sự khác nhau. Do đó, mới 
có I1 sở hữu tâm trong tâm này. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ tâm quả dục giới là vô nhân. 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm quả sắc giới v.v... 


RipavacaravipakacifasampayuttI4 pana rũpñvacara. ripavacaravipakacila-sampayutta 
grũpavacaräa. Te sabbepi attano attano kusalacittasampayuttacetasikehi sadisayevaH. 


Sở hữu tâm quả sắc giới là sở hữu tâm tương ưng với tâm quả sắc gIỚI. 
Sở hữu tâm quả vô sắc giới là sở hữu tâm tương ưng với tâm quả vô sắc giới. 
Tất cả sở hữu tâm ấy giống với sở hữu tâm tương ưng với tâm thiện của riêng mình. 


Lokuttaravipakacittasamnpayuta lokuttarä. Te sabbe tesamyeva lokuftaravipakacittanam 
sadisa kusalacitasampayultehi celasiRchi sadisa PVam rùpavacararipavacara- 
lokutftIaravipakacetasika veditabba. 


Sở hữu tâm quả siêu thế là sở hữu tâm tương ưng với tâm quả siêu thế. 
Riêng tất cả sở hữu tâm quả siêu thế ấy [số lượng] tương đồng như tâm quả siêu thế, tức 
giông với sở hữu tâm tương ưng với tâm thiện [như sở hữu tâm tương ưng trong tâm đạo 
Thất lai giỗng như sở hữu tâm tương ưng trong tâm quả Thất lai v.v... ] 


Cân phải biệt rõ sở hữu tâm là quả sắc giới, quả vô sắc giới và quả siêu thê như vậy. 


Sở hữu tâm phối hợp với tâm quả bắt thiện 


AkusalavipakacitasampayuHa pana dkusalavipakacefasdka nãma le pana 
kusalavipakahefukacilesu cakkhuvinanadisu vuftacetasikasadisa. Fttha pana kãyaviñnane 
dukkhavedana paviltha. Sa kayikabadhalakkhana. Sesa vulftanayayevaH. Evam chattinsa 
vipakacittasampayuttacetasika veditabba. 


Sở hữu tâm quả bắt thiện là sở hữu tâm tương ưng trong tâm quả bắt thiện. 

Những sở hữu tâm quả bất thiện ấy giống với sở hữu tâm được nói lại trong tâm quả thiện 
vô nhân như nhãn thức v.v..., nhưng ở đây khổ thọ tương ưng trong tâm thân thức. 

Khổ thọ có trạng thái khó chịu ở thân. 

Sở hữu tâm khác có cách thức mà tôi đã nói lại. 


Cần phải biết rõ sở hữu tâm tương ưng trong 36 tâm quả như vậy. 


Sở hữu tâm vô ký nhóm tố 
Kimiyabyakata ca cetasika bhumito tividha honti Kamavacara rữpãvacarä aripävacardHi. 
Tattha kãmqvacarä sahetukhahetukato duvidhaä honti. Tesu sahetukakiriyacittasampayutta 
sahetukq te pana dithahi kamavacarakusalacitasampayuttehi samana thapefva 
virafIftayam aniyafayeväpanakesu karunarmuditayeva MHuDpđJJaHH. 
Ahetukakiriyacittasampayutta qhetukä, fe kusalavipakahetukamanodhatu- 
manovinnanadhatucittasamnpayuttehi samana. Mlanovinnanadhatudvaye pana viriyindriyam 
qdhikam. Wiriyindriyasambhavato panettha balappafto samadhi hoti. Hasituppadacittena 
sampayutta dvadasa dhamma homti piiya saha. Ayamettha viseso. 
Còn sở hữu tâm vô ký nhóm tổ có 3 loại bởi cõi là sở hữu tâm tô dục giới, sở hữu tâm tổ sắc 
giới và sở hữu tâm tô vô sắc giới. 
Sở hữu tâm tố dục giới có 2 loại bởi phân chia thành hữu nhân và vô nhân. 
Sở hữu tâm tố hữu nhân là sở hữu tâm tương ưng trong tâm tố hữu nhân. 
Sở hữu tâm nêu trên giống với sở hữu tâm tương ưng trong § tâm thiện sắc giới, trừ ngăn trừ 
phần (3) [bởi vì ngăn trừ phần (3) không sanh cho đức Phật, Phật độc giác và bậc Vô sanh 
do những vị ấy đã đoạn trừ được tất cả phiền não nên không có thực tính của ngăn trừ phần 
mà kiêng tránh ác hạnh]. 
Bi và tùy hỷ hắn sanh trong sở hữu tâm “một sở hữu tâm nào? mà là bất định. 


Sở hữu tâm tổ vô nhân là sở hữu tâm tương ưng trong tâm tố vô nhân. 


ABHIDHAMMÄVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương II 77 


Những sở hữu tâm ấy giống với sở hữu tâm tương ưng trong tâm là ý giới vô nhân và ý thức 
giới vô nhân quả thiện [tâm khai ý môn và tâm tiểu sinh], nhưng cân quyền thêm vào trong 
cả 2 ý thức giới. Lại nữa, trong cả 2 tâm này định có nhiều sức mạnh, bởi có cần quyền. 

Sở hữu tâm tương ưng trong tâm tiếu sinh có 12 là cùng với hỷ. 


Tất cả đây là sự khác nhau trong những sở hữu tâm vô ký tố này. 


Ripavacarakiriyacittasampayut4 pana ripävacarä. ripavacarakiriyacitfasampayuta 
qrữủpavacaraä. Te sabbepi sakasakabhumikusalacitasampayuttehi samandH. PFVam visati 
kiriyacitasampayutIa ca cetasika veditabba. 


Sở hữu tâm tố sắc giới là sở hữu tâm tương ưng trong tâm tố sắc giới. 


Sở hữu tâm tổ vô sắc giới là sở hữu tâm tương ưng trong tâm tô vô sắc giới. 

Tất cả sở hữu tâm ấy giống với sở hữu tâm tương ưng với tâm thiện trong cõi của riêng 
mình. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sở hữu tâm tương ưng trong 20 tâm tố [3 tâm tố vô nhân, 8 
tâm đại tố và 9 tâm tố đáo đại]. 


Euavata kusalakusalavipakakiriyabhedabhinnena ekHnanavuHyä citena sampayutta 
cefasika niddifthä honHi. 


Bởi lời như vậy, tôi trình bày sở hữu tâm tương ưng với 89 tâm khác nhau được bởi phân 
chia thành tâm thiện, tâm bât thiện, tâm quả và tâm tô. 


Lời kết chương 


7. Kusalakusalehi vipakakriya- 
Hadayehi yutä pana cetasika; 
Sakalapi ca sadhu maya kathi1a, 
Sugatena mahamunina kathita. 


Sở hữu tâm tương ưng trong tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm quả và tâm tố được bậc đại hiền 
triệt là vị Thiện Thệ đã trình bày, tôi đã nói lại trọn vẹn tât cả. 


8. Avagacchdfi yo iman anunđ1), 
Paramam 1assa samantafo mat; 
Abhidhammanaye durasade, 
Aligambhirathane vjambhate. 


Vị bhikkhu nào hiểu bộ sách tối thắng trọn vẹn này, tuệ của ngài trải đi khắp xung quanh 
trong vị trí rât thâm sâu, ngay cả trong phương pháp Abhidhamma khó biệt đặng. 


Hi abhidhammavatare cetasikaniddeso nãma - Dutiyo paricchedo. 


Dứt chương thứ hai tên là xiển mình sở hữu tâm trong bộ Abhidhammavatara 
Chỉ báy nhiêu đây 


CHƯƠNG THỨ IH - XIÊN MINH PHÂN LOẠI SỞ HỮU TÂM 
(TATIYO PARICCHEDO - CETASIKAVIBHAGANIDDESO) 


52 Sở Hữu Tâm 


9. Sabbe cetasika vutta, buddhenadiccabandhuna; 
Namasamañnatoyeva, dvepanfasa bhavanfi te. 


Sở hữu tâm được đức Phật, là vị thuộc dòng dõi mặt trời, thuyết lại tất cả ấy có 52 theo tên 
gọi phố thông. 
[Sớ giải mới giải thích rằng xúc phối hợp với 89 tâm mới có 89 xúc. Nhưng ở đây nói 
đến chỉ một cái xúc bởi tên phổ thông đồng nhau, ngay cả thọ v.v... cũng có cách thức 
giống nhau. Thật vậy, tất cả 52 sở hữu tâm có số lượng nhiều bởi phân chia thành 89 
xúc, 89 thọ v.v... theo trường hợp của tâm tương ưng với sở hữu tâm. | 


Seyyathidam — phasso vedana sañna cetana vitakko vicaro ptti cittekagga1a viriydn j1vitam 
chando adhimokkho manasiRaro tatramajjhattatä saddha sati hirT otftappan alobho adoso 
amoho kayappassaddhiadini cha yugami, fisso viraiiyo, karuna mudita lobho doso moho 
uddhaccam mãno difthi issa macchariyam kukkuccam thinam middham vicikiccha ahiriam 
qnofiappancdqH. 


52 sở hữu tâm này là xúc, thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, hỷ, nhất hành của tâm, cần, mạng quyền, 
dục, thắng giải, trung bình, tín, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, vô si [trí tuệ], 6 đôi sở hữu 
tâm như tịnh thân v.v..., ngăn trừ phần, bị, tùy hỷ, tham, sân, s1, điệu cử, ngã mạn, tả kiến, 
tật, lận, hối, hôn trầm, thùy miên, hoài nghi, vô tàm và vô úy. 

[Sớ giải mới nói rằng thứ tự của 52 sở hữu tâm này sắp theo trường hợp của giống, 

tức : 

1. Sở hữu tâm là thiện, bất thiện và vô ký là 13 sở hữu tâm từ xúc cho đến tác ý. 

2. Sở hữu tâm là thiện và vô ký là 13 sở hữu tâm từ trung bình cho đến tùy hỷ. 

3. Sở hữu tâm là bất thiện có 14 sở hữu tâm từ tham cho đến vô úy. ] 


121 tâm 


90. Catupaniasadha kame, rupe pañcadaserita; 
Te honHi dvadasarupe, cattalisamanasava. 

9]. Lkavisasatam sabbe, cittuppada samasa1o; 
Etesu tesamuppattin, uddharitva panekakam. 

92. Phassadrnam tu dhammanam, pavakkhđmi ifto paran, 
Patavatthaya bhikkhunam, cidtacetasikesvahamm. 


Đức Thế Tôn thuyết tâm trong cõi dục giới có 54 tâm, trong cõi sắc giới có 15 tâm, trong 
cõi vô sắc giới có 12 tâm và siêu thế có 40 tâm. Tất cả tâm sinh khởi có 121 bởi sự tóm tắt. 
Từ đây về sau tôi sẽ nói kết luận đưa sự sanh vào trong những tâm ấy của mỗi cái sở hữu 
tâm như xúc v.v... hầu mong cho khéo rành của vị bhikkhu trong tâm và sở hữu tâm. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng tâm có 1 bởi trạng thái biết cảnh, có 89 bởi gọn nhất, có 
121 bởi sự tóm gọn và bởi chỉ tiết có số lượng nhiều bởi phân chia 55 tâm hợp với 
tầm, 66 tâm hợp với tứ v.v... ] 


8 sở hữu tâm bất ly 


93. kkagoata manakRaro, j1vitam phassapañcakan; 
Althete avinibbhoga, ekuppada sahakkhaya. 
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8 sở hữu tâm này là nhóm 5 sở hữu tâm có xúc đầu tiên [xúc, thọ, tưởng, tư, tâm], nhất 
hành, mạng quyền và tác ý là thực tính pháp không rời nhau, đồng sanh đồng diệt. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng sở hữu tâm biến hành trong tất cả tâm có 7 là xúc, thọ, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên và tác ý, nhưng ở đây ngài tính “tâm” vảo trong Sở 
hữu tâm bởi sự gián tiếp để trình bày rằng tâm với sở hữu tâm là thực tính pháp không 
rời nhau.] 


Cách phối hợp 


94. Phasso ca vedana sañna, cetana j1vitindriyam; 
Ekagsgata manakkaro, sabbasadharana ime. 


Những sở hữu tâm này là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên và tác ý biến hành tất 
cả tâm. 
95. Vitakko pañcapañnasa-ciltesu samudirito; 

Caro chasafthicittesu, jãyate nafthi sainsayo. 


Tầm thuyết lại trong 55 tâm, tứ sanh trong 66 tâm mà không nghi ngờ chỉ nữa. 
[Tầm phối hợp với 55 tâm là 12 tâm bất thiện, § tâm vô nhân (trừ 10 tâm ngũ song 
thức), 24 tâm dục giới tịnh hảo, II tâm sơ thiền. 
Tứ hợp với 66 tâm là 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân (trừ 10 tâm ngũ song thức), 24 
tâm dục giới tịnh hảo, 11 tâm sơ thiền, 1 1 tâm nhị thiền).] 


96. kkapañnasacittesu, piti tesafthiya sukham; 
Upekkha pañcapannasa-citte dukkham tu t1isu hi. 


Hỷ sanh trong 51 tâm. Lạc sanh trong 63 tâm. Xả sanh trong 55 tâm. Khổ sanh trong 3 tâm. 
[Hỷ phối hợp với 51 tâm là 4 tâm căn tham câu hành hý, 1 tâm thâm tấn hỷ, I tâm tiêu 
sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 11 tâm sơ thiền, I1 tâm nhị thiền, 11 tâm 
tam thiên. 

Lạc hợp với 63 tâm là 4 tâm căn tham câu hành hỷ, I tâm thân thức câu hành lạc, ] 
tâm thâm tấn hỷ, 1 tâm tiếu sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, I1 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. 

Xả hợp với 5Š tâm là 4 tâm căn tham câu hành xả, 2 tâm căn s1, 14 tâm vô nhân câu 
hành xả, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành xả, 23 tâm ngũ thiền. 

Khổ phối hợp với 3 tâm là 1 tâm thân thức câu hành khổ, 2 tâm căn sân.] 


97. Hoti dvasa{thicittesu, somanassindriyan pang; 
Dukkhindriyan panekasmim, tathekamhi sukhindriyam. 


Hỷ quyền sanh trong 62 tâm, khổ quyền sanh trong 1 tâm, lạc quyền sanh trong 1 tâm như 
nhau. 
[Hỷ quyền sanh trong 62 tâm là 4 tâm căn tham câu hành hỷ, 1 tâm thẩm tấn câu hành 
hỷ, I tâm tiếu sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị 
thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. 
Khổ quyền hợp với I tâm là tâm thân thức câu hành khổ. 
Lạc quyền sanh trong một tâm là I tâm thân thức câu hành lạc.] 


96. Pafñicutfarasate citte, viriyam aha nãyako; 
Caftuftarasafte cữte, samadhindriyamabravi. 


Bậc thống lãnh thế gian thuyết lại 'cần' trong 105 tâm, ngài thuyết lại “định quyên” trong 
104 tâm. 
['Cần” phối hợp với 105 tâm là 12 tâm bắt thiện, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm tiếu sinh, 24 
tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 
Định quyền hợp với 104 tâm là 104 tâm (trừ 1 tâm tương ưng hoài nghi, 15 tâm quả vô 
nhân, l tâm khai ngũ môn). | 


99. Sabbahetukacittani, thapetva cekahefuke; 
Ekuftarasate cite, chandassuppaffIInuddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày lại sự sanh lên của “dục” trong 101 tâm, trừ tất cả tâm vô nhân và 
tâm chỉ có 1 nhân [2 tâm căn s1]. 
[Dục phối hợp với 101 tâm là 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 
27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. ] 


100. Thapetva dasa viñnane, vicikicchayutfamDi ca; 
Dasuftarasate cite, adhimokkho udIrio. 
Thắng giải được thuyết lại trong 110 tâm, trừ 10 tâm ngũ song thức và tâm tương ưng hoài 
nghl. 
[Thắng giải phối hợp với 110 tâm là 11 tâm bất thiện (trừ I tâm tương ưng hoài nghi), 
8 tâm vô nhân (trừ 10 tâm ngũ song thức), 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm sắc ĐIỚI, 
40 tâm siêu thế. ] 
101. Saddha sati hirottappam, alobhadosamaj}hata; 
Chaleva yugala cati, dhamma ekWnavisafi. 
102. FEkanavutiya citte, jãyqnfi niyafä me; 
Ahetukesu ciesu, qpuffiesu na jaydre. 
19 sở hữu tâm này là tín, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, trung bình và 6 đôi sở hữu tâm 
[như tịnh thân v.v...] hắn sanh nhất định trong 91 tâm [tịnh hảo], không sanh trong tâm vô 
nhân và tâm bắt thiện. 


Althavisatiya citte, karunamudita si. 


Trí tuệ luôn sanh trong 79 tâm, bị và tùy hỷ sanh trong 28 tâm. 
[Trí tuệ phối hợp với 79 tâm là 12 tâm dục giới tịnh hảo tương ưng trí, 27 tâm đáo đại 
và 40 tâm siêu thế. 
Bi và tùy hỷ hợp với 28 tâm là § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 12 tâm đáo đại trừ tâm 
ngũ thiền.] 

104. Kamavacarapunnesu, sabbalokuflaresu cq; 
Cattalisavidhe cilte, safthake viratittayam. 


Ngăn trừ phần (3) sanh trong 48 tâm là tâm thiện dục giới [8] và tất cả tâm siêu thế [40]. 


105. Saddha sati hirottappamn, alobhadiayamDi ca; 
Yugalani cha majJjhattam, karunamuditapi ca. 

106. Tatha viratiyo tisso, sabbe te pañcavisafi; 
Kusalabyakatfa capi, kusalena pakasi1a. 
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Tất cả 25 sở hữu tâm ây là tín, niệm, tàm, úy, 3 sở hữu tâm như vô tham, v.v..., trung bình 
và 6 đôi sở hữu tâm [như tịnh thân v.v... |, ngăn trừ phân (3), bi và tùy hỷ, bậc đạo sư là vị 
khéo thuyết răng là thiện và vô ký. 


107. 1hirikamanottappam, moho uddhaccameva ca; 
Dvadasapuffiacittesu, niyatäyeva jãyqre. 


S¡, vô tàm, vô úy và điệu cử hắn luôn sanh trong 12 tâm bắt thiện (phi phúc). 


108. Lobho doso ca moho ca, mãno dithi ca sa1sayo; 
MMiddhamuddhaccakukkuccam, thinam macchariyamDi ca. 
109. 4hirikarmmanotfappam, issa ca domanassakan; 
Ete akusala vuftã, ekantena mahesina. 


[1S] sở hữu tâm này là tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, thùy miên, điệu cử, hồi 
hận, hôn trầm, lận, vô tàm, vô úy, tật và ưu, đức Phật thuyết rằng là bất thiện nhất định [sở 
hữu tâm bắt thiện] 
[Ưu thọ phối hợp nhất định trong tâm bất thiện, nên mới nói ưu thọ lại trong sở hữu 
tâm bắt thiện bởi sự gián tiếp, thật ra sở hữu tâm bắt thiện chỉ có 14.] 


II0. Lobho af{thasu niddiftho, vuttä catHsu đi†thifu; 
Mãno difthiviyuttesu, dosodVvisveva jãyqte. 


Tham trình bày lại trong 8 tâm căn tham. 

Tà kiến được thuyết lại trong 4 tâm tương ưng tà kiến. 
Ngã mạn được thuyết lại trong 4 tâm bất tưng ưng tà kiến. 
Sân sanh trong 2 tâm căn sân. 


TII. lssamaccherakukkucca, dvisu jãyamti no sahq; 
Vicikiccha panekasmim, thinamiddham tu pañcasu. 


Tật, lận và hối sanh trong 2 tâm căn sân và không đi cùng nhau. Hoàải nghi sanh trong 1 tâm 
tương ưng hoàải nghi, hôn trâm thùy miên sanh trong 5 tâm bât thiện hữu dẫn. 


1I2. Phasso ca vedana sanña, cetana JIViftam mano; 
Vitakko ca vicäro ca, ptti viriyasamadlhi ca. 

113. Chando cevadhimokkho ca, manasikãaro ca cuddasa, 
Kusalakusala ceva, honti abyakafaDi ca. 


14 sở hữu tâm là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên, tác ý, tâm, tầm, tứ, thắng giải, 
cần, hỷ và dục là thiện, bất thiện và vô ký [sở hữu tợ tha]. 
[Bộ sớ giải mới giải thích rằng dù tâm không phải bắt thiện, nhưng câu nói tâm ở đây 
ngài nói lại gián tiếp bởi là vị trí phân chia thành thiện, bất thiện và vô ký, thật ra chỉ 
có 13 sở hữu tâm tợ tha mà thôi.] 


Phân chia tâm theo chỉ thiền 


1I4. Ekùnatimsacittesu, jhãnan pañcangikamụ matam,; 

Catujhaãnangayuttani, saftatiinsafi niddise. 
Thiền có 5 chi được thuyết lại trong 29 tâm [II tâm sơ thiền, 12 tâm dục giới hữu nhân câu 
hành hỷ, 4 tâm bât thiện câu hành hỷ, I tâm thâm tân hỷ, I tâm tiêu sinh]. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng tâm phối hợp với 4 chỉ thiền có 37 cái [11 tâm nhị thiền, 12 
tâm dục giới hữu nhân câu hành xả, 8 tâm bắt thiện phối hợp với xả và ưu, 6 tâm vô nhân 
câu hành xả (trừ 10 tâm ngũ song thức)]. 

[4 chi thiền là tứ, hỷ, lạc và nhất hành hợp với 11 tâm nhị thiên. 

4 chỉ thiền là tầm, tứ, lạc và nhất hành hợp với 2 tâm căn sân. 

4 chỉ thiền là tầm, tứ, xả và nhất hành hợp với 24 tâm câu hành xả. ] 


115. Ekadasavidham citam, tivangikamudiritam; 
Catutimsavidham citam, duvangikamudiritam. 


Tâm có 3 chỉ thiền được thuyết lại trong 11 tâm [11 tâm tam thiền]. 

Tâm có 2 chi thiên [lạc và nhât hành hay xả và nhât hành] được thuyết lại trong 34 tâm [II 
tâm tứ thiên tương ưng với lạc và nhât hành, còn 23 tâm ngũ thiên tương ưng với xả và nhât 
hành]. 


116. Sabhavenavitakkesu, jhanangani na uddhare; 
Sabbahetukacittesu, maggangani na uddhare. 


Đức Phật không đưa chỉ thiền vào trong tâm không có tầm bởi thực tính [10 tâm ngũ song 
thức| và không đưa chi đạo vào trong tât cả tâm vô nhân [ IS]. 


Phân chia tâm theo quyền 


TI7. Tini solasacittesu, indriyani vade budho; 
Ekasmim pana caffari, païñca terasasuddhare. 


Bậc đạo sư thuyết lại 3 quyền [mạng quyền, ý quyền và 1 trong 4 loại thọ quyền gồm lạc, 
khổ, hỷ và xả] trong 16 tâm [ 1Š tâm quả vô nhân, l tâm khai ngũ môn]. 
4 quyền [mạng quyên, ý quyền, xả quyền và cần quyền] có đặng trong 1 tâm tương ưng hoài 
nghI. 
5 quyền [cần quyền, mạng quyên, ý quyền, định quyền và một quyền trong 5 thọ quyền theo 
sự tương thích] có đặng trong 13 tâm [I1 tâm bắt thiện (trừ l tâm tương ưng hoài nghi) và 2 
ý thức giới tố vô nhân]. 
[3 quyền phối hợp với 16 tâm phân chia thành: 
-_ 3 quyên là mạng quyên, ý quyên và lạc quyên hợp với tâm thân thức quả thiện. 
-_ 3 quyền là mạng quyền, ý quyền và khô quyền phối hợp với tâm thân thức quả bất 
thiện. 
- 3 quyên là mạng quyên, ý quyên và hỷ quyên phối. hợp với thâm tấn hỷ. 
-_ 3 quyền là mạng quyên, ý quyền và xả quyền phối hợp với 12 tâm quả vô nhân, I 
tâm khai ngũ môn. 
5 quyền phối hợp với 13 tâm phân chia thành: 
-_ 5 quyên là cần quyền, mạng quyền, ý quyền, định quyền và ưu quyền phối hợp với 
2 tâm căn sân. 
- 5 quyền là cần quyền, mạng quyền, ý quyền, định quyền và hỷ quyền phối hợp với 
4 tâm bắt thiện câu hành hỷ, 1 tâm tiêu sinh. 
- 5 quyên là cần quyền, mạng quyền, ý quyền, định quyền và xả quyền phối hợp với 4 
tâm bắt thiện câu hành xả (trừ I tâm tương ưng hoài nghỉ) và 1 tâm đoán định. ] 


118. Satta dvadasacittesu, indriyđani jinobravi; 
kenunesu a{theva, caftãÏsamanesu ca. 
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Bậc chiến thắng thuyết lại 7 quyền [tín, cần, niệm, định, mạng quyên, ý quyền và một loại 
thọ quyền nào trong hỷ và xả] trong 12 tâm [dục giới bắt tương ưng trí, bởi hỷ quyên phối 
hợp với 6 tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí và xả quyền phối hợp với 6 tâm câu hành xả 
bất tương ưng trí]. 

8 quyền [7 quyền ấy thêm trí quyền] được thuyết lại trong 39 tâm [12 tâm thiện dục giới 
tương ưng trí, 27 tâm đáo đại]. 


119. Cattalsaãyaq cilesu, navakam nãyakobravi; 
Evam indriyayogopi, veditabbo vibhaävind. 


Bậc thống lãnh thế gian thuyết 9 quyền [8 quyền ấy và một quyền nào trong tri vị tri quyền, 
tri dĩ tri quyên, trI cụ trI quyên] trong 40 tâm [siêu thế]. 
Bậc hiền trí cân phải biết rõ sự phối hợp của quyên như vậy. 

[8 quyền ấy và tri vị tri quyên phối hợp với 5 tâm đạo Thất lai. 

8 quyên ây và tri dĩ tri quyên phối hợp với 30 tâm đạo và tâm quả ở giữa. 

8 quyền ấy và tri cụ tri quyền phối hợp với 5 tâm quả Vô sanh.] 


Phân chia tâm theo chỉ đạo 


120. 1maggangani namettha, a{tharasa ahefuka, 


Jhaãnangãmn na vijJanH, viñNanesu dvipañcasu. 


Trong những tâm này, I8 tâm vô nhân gọi là tâm không có chi đạo. 
Chi thiên hăn không có trong 10 tâm ngũ song thức. 


12I. Fhkam cittamn dumagganga1m, tì maggangđni saffasu; 
Cattalisaya cilte°u, Iaø90 so cafurangiÀo. 


Một tâm [tương ưng hoài nghĩ] có 2 chỉ đạo [tà tư duy và tà cần]. 
3 chi đạo [tà tư duy, tà cần và tà định] có trong 7 tâm [4 tâm bất tương ưng tà kiến, 2 tâm 
căn sân, l tâm tương ưng điệu cử |. 
4 chi đạo [chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm và chánh định là một nhóm; tà kiến, tà tư 
duy, tà cần và tà định là một nhóm; chánh kiến, chánh cần, chánh niệm và chánh định là một 
nhóm] có trong 40 tâm [12 tâm dục giới bất tương ưng trí, 4 tâm tương ưng tà kiến và 24 
tâm đáo đại (trừ sơ thiền)]. 
[4 chi đạo là chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm và chánh định thì phối hợp với 12 
tâm dục giới bất tương ưng trí. 
4 chỉ đạo là tà kiến, tà tư duy, tà cần và tà định phối hợp với 4 tâm tương ưng tà kiến. 
4 chỉ đạo là chánh kiến, chánh cần, chánh niệm và chánh định 24 tâm đáo đại trừ sơ 
thiên. | 


122. Pañcaddasasu ciftesu, maøgøo pafñcangiko mat0; 
Vutto dvaftiinsaciltesu, magøo sattangikopDi ca. 


Đạo có 5 chỉ [chánh kiến, chánh tư duy, chánh cần, chánh niệm, chánh định] được thuyết lại 
trong 15 tâm [12 tâm dục giới tương ưng trí, 3 tâm sơ thiên]. 

Chi đạo có 7 [trừ chánh tư duy] được thuyết lại trong 32 tâm [32 tâm siêu thê (trừ tâm sơ 
thiên)]. 


123. Maggo althasu ciesu, mato a†thangikoti hi; 
Evam tu sabbacittesu, maggangani samuddhare. 


Đạo có 8 chỉ được thuyết lại trong 8 tâm [sơ thiền siêu thế], bậc hiền trí nên lấy chi đạo 
trong tât cả tâm như vậy. 


Phân chia tâm theo lực 


124. Balani dve dvicittesu, ekasmim tri dipaye; 
Ekadasasu catffäri, cha dvadasasu niddise. 


2 lực [cần và định] có trong 2 tâm [tâm khai ý môn và tâm tiếu sinh]. 

Nên trình bày 3 lực [cần, vô tàm và vô úy] trong 1 tâm [tương ưng hoài nghĩ]. 

4 lực [3 lực ấy và định lực] có đặng trong 11 tâm [11 tâm bắt thiện (trừ I tâm tương ưng 
hoài nghì)]. 

6 lực [tín, cần, niệm, định, tàm và úy] trong 12 tâm [12 tâm thiện dục giới bắt tương ưng 
trí]. 


125. Ekuùnasitiya sata, solasevabalani tu; 
Cïftamevarn tu vinñeyyam, sabalam abalamDji ca. 


7 lực [tín, cần, niệm, định, tuệ, tàm và úy| có trong 79 tâm [I2 tâm thiện dục giới tương ưng 
trí, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế]. 

Còn trong 16 tâm [1Š tâm quả vô nhân, l tâm khai ngũ môn] không có lực nào cả. 

Cần phải biết rõ tâm có lực và không có lực như vậy. 


Lời kết chương 


126. Jhanangamaggangabalindriyđni, 
Ciftesu jayanfi hỉ yesu yqnl; 
Maya samasena samuddharitva, 


Chi thiên, chi đạo, lực và quyền nào sanh trong mỗi tâm nào, tôi đưa chi thiên v.v... cả thảy 
ây đên nói lại trong những tâm ây băng sự tóm lược rôi. 


HH abhidhammavafare cetasikavibhaganiddeso nãma 
Tatiyo paricchedo. 


Dứt chương thứ ba tên là xiển mình sở hữu tâm thành nhóm trong quyển 
Abhidhammavatara 
Bởi chỉ báy nhiễu 


CHƯƠNG THỨ IV - XIỄN MINH TÂM CÓ MỘT LOẠI V.V... 
(CATUTTHO PARICCHEDO - EKAVIDHA1DINIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 
127. lio param pavakkhami, nayamekavidhadikam:; 
Abhidhammikabhikkhinam, buddhiya pana vuddhiyä. 


Từ đây về sau, tôi sẽ nói cách thức như cách trình bày về tâm có I loại v.v... để tấn hóa tri 
kiên cho vị bhikkhu học tập Abhidhamma. 


Phân Chia Tâm Theo Chủng Loại 


128. Sabbamekavidham cittam, vjananasabhavafo; 
Duvidhañca bhave citam, ahetukasahetuto. 


Tất cả tâm có 1 loại bởi thực tính biết [cảnh]. 

Tâm có 2 loại bởi tâm vô nhân và tâm hữu nhân. 

129. Punnapunnavipaka hi, kãme dasa ca pañca ca; 
Kriụya tissoti sabbepi, afthãrasa aqhetuRaä. 


Nói một cách chỉ tiết, tất cả 1§ tâm sinh khởi là 15 tâm quả thiện [vô nhân] và tâm quả bất 
thiện, 3 tâm tô vô nhân gọi là tâm vô nhân. 


130. Ekasattati sesãmi, cifuppada mahesina; 
Sahetukati niddittha, tadina hetuvadina. 


71 tâm phát sanh còn lại, đức Phật là vị trú vững thuyết đến nguyên do trình bảy rằng “tâm 
hữu nhân”. 


Phân Chia Tâm Theo Vật 


131. Savatthukavatthuhkato, tathobhayavasena ca; 
Sabbam vuttapakaram tu, tividhaụu hoti mànasa1. 


Tâm được nói lại tât cả chủng loại ây có 3 loại bởi phân chia thành tâm hữu vật, tâm vô vật 
và tâm có cả hai [hữu vật cũng được, vô vật cũng được]. 


132. Sabbo kamavipako ca, rữpe pañcadasapi cq; 
Adimaggo situippado, manodhäatu kriyäpi ca. 

133. Domanassadvayaficqpi, tecattälisa maãnasa; 
NuppajjanHi vina vatthum, ekantena savatthuRa. 


43 tâm là tất cả tâm quả dục giới [15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả thành 23], 15 tâm 
trong cõi sắc giới, [I] tâm đạo Thât lai, [I] tâm tiêu sinh, [I | tâm tô ý giới [I tâm khai ngũ 
môn], 2 tâm căn sân không sanh mà không có vật, nên nương vật sanh nhất định. 
134. lruipavacarapdaRa ca, ekantena avatthuka, 

Dvacafttalisa sesani, citanubhayatha siyum. 
[4] tâm quả vô sắc giới không nương vật nhất định. 
42 tâm còn lại nên có đặng cả 2 loại. 


Phân Chia Tâm Theo Cảnh 


135. Ekekarammaan citam, paficarammaIameva ca; 
Chalarammanakanceti, evampi tividhaụ siya. 


Tâm có 3 loại như vậy nữa, tức tâm có I cảnh, tâm có 5 cảnh và tâm có 6 cảnh. 


136. Viññanani ca dvepafca, aitha lokuftardni ca; 
Sabbamụ mahaggatañceva, thapetvabhinnamanasa1. 
137. Tecattalisa viñneyya, ekekãrammana pang; 
Manodhatuttayam tattha, pañcararmuanamiritam. 
Bậc hiền trí nên biết rằng 43 tâm là 10 tâm ngũ song thức, § tâm siêu thế, tất cả tâm đáo đại 
[25] trừ 2 tâm thông có một cảnh duy nhất. 
Trong những tâm ấy, 3 ý giới được bậc đạo sư thuyết có 5 cảnh. 
[Sớ giải mới giải thích 10 tâm ngũ song thức bắt lấy cảnh sắc v.v... mỗi một loại làm 
cảnh. Còn 25 tâm đáo đại (trừ 2 tâm thông) và 8 tâm siêu thế bắt lấy cảnh pháp làm 
cảnh. 
Bởi nguyên nhân 2 tâm thông bắt lấy 6 cảnh làm cảnh và không khác với ngũ thiền sắc 
giới, do đó ngài mới tính số lượng 43 tâm, không tính 45.] 
136. 1ecatIalisa sesaml, chalãrammanika mata; 
Tatha ca tivilham cittam, kusalakusaladio. 


43 tâm còn lại được bậc đạo sư thuyết rằng có 6 cảnh. Ngoài ra đó tâm có 3 loại bởi tâm 
thiện, bât thiện và tâm tâm vô ký. 
Phân Chia Tâm Theo Nhân 


139. 1hetum ekahetufca, dvihetufca tihefuRam, 
Evam catHbbidham citam, viñnatabbam vibhavina. 


Bậc hiện trí nên biệt răng tâm có 4 loại như vậy, tức tâm vô nhân, tâm nhât nhân, tâm nhị 
nhân và tâm tam nhân. 


140. Hetthä mayapi niddittha, altharasa ahetuka, 
Vicikicchuddhaccasarnyuttarn, ekahetumudiritam. 

18 tâm vô nhân, tôi đã trình bày rồi. 

Tâm tương ưng hoài nghi và điệu cử được thuyết răng nhât nhân [nhân s1]. 


14I. Kame dvadasadha puñna-vipakahriyato pang; 
Dasadhakusala catH, baãvIsafi duhetukä. 


Tâm nhị nhân có 22 tâm là 12 tâm dục giới bất tương ưng trí nhóm thiện (phúc), quả và tố; 
và 10 tâm bât thiện [trừ 2 tâm căn s1]. 


142. Kame dvadasadha puñna-vipakakriyato pang; 
Sabbamụ mahaggatañceva, appamanarn tihetukq. 


Tâm tam nhân [có 79 tâm] là 12 tâm dục giới tương ưng trí nhóm thiện, quả và tố; [27] tâm 
đáo đại và tât cả tâm siêu thê [40]. 

Phân Chia Tâm Làm Nhân Cho Sắc Sanh 
143. RupiriyapathaviñfatIi-Janakqjanakadlto; 
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Evancapi hi tam citam, hofi sabbam cat4bbidham. 


Lại nữa, tât cả tâm ây có 4 phận sự như vậy, bởi tâm làm nhân cho sanh sắc, không phải là 
nhân cho sanh sắc, oai nghi và biêu tr. 


144. Dvadasakusala tattha, kusala kamadhafuyđ; 
Tatha dasa kriya kame, abhinñamanasam dvaydm. 
145. Samu{†häpemti rupani, kappemfi iriyapatham; 
Janayanfi ca vinfiattim, ime dvaltnsa maãngasã. 


Trong những tâm ấy, 32 tâm này là 12 tâm bất thiện, [8] tâm đại thiện, 10 tâm tố trong dục 
giới [I tâm khai ý, I tâm tiêu sinh, 8 tâm đại tô], 2 tâm thông làm nhân cho sắc sanh lên, 
chông đỡ oai nghi và làm cho biêu tri sanh lên. 


146. Kusala ca kriya ceva, te mahaggafamanasa; 
Afthanaãsavacittam, chabb1safi ca mãngasa. 

147. Samu{†häpemti rupani, kappemti iriyapatham; 
Copanan na ca paãpenti, dviRicca nịydfã Ime. 


26 tâm là [18] tâm đáo đại nhóm thiện và tô ấy và § tâm siêu thế này có 2 phận sự nhất định 
là làm nhân cho sắc sanh và chông đỡ oai nghi, nhưng không làm cho biêu tri sanh lên. 


148. Thapetva dasa viñnane, vipaka dvisu bhumisu; 
Kriya ceva manodhatIu, Imănekinavisati. 

149. Samujfhapenii ripähi, ni na karoniilaradvayain; 

150. Sabbesam son) Waifed: cueiilafieardhgiii) 
Na karonfi tiRiccani, time soÌasqa Imãnasã. 


19 tâm này là tâm quả trong cả hai cõi dục và cõi sắc [2 tâm tiếp thâu, 3 tâm thẩm tắn, § tâm 
đại quả, 5 tâm quả sắc giới] trừ 10 tâm ngũ song thức [là 18] và tố ý giới [tâm khai ngũ 
môn] làm nhân cho sanh sắc, nhưng không làm 2 phận sự kia. 
16 tâm này là 10 tâm ngũ song thức, [4] tâm quả vô sắc giới, tâm tái tục của tất cả chúng 
sanh và tâm tử của bậc Vô sanh không làm cả 3 phận sự [không làm nhân cho sanh sắc, oai 
nghi và biểu tri]. 
[Sớ giải mới giải thích 10 tâm ngũ song thức có lực yếu vì không hợp với chi thiền 
như tầm v.v... mới không làm nhân cho sanh sắc. Còn tâm có chỉ thiền hắn bắt cảnh 
bởi sự chăm chú nên có nhiều sức mạnh hơn, làm nhân cho sanh sắc. 
4 tâm quả vô sắc sanh do thiền thiện vô sắc giới đã ly ái sắc và sanh lên trong cõi vô 
sắc không có sắc nên không làm nhân cho sanh sắc. 
Tâm tái tục không làm nhân cho sanh sắc, bởi vì ý vật đồng sanh với mình có sức yếu, 
không làm nơi trú cho sắc được do bị nghiệp ném đi trong kiếp sống mới rồi chưa 
vững chắc, duyên ủng hộ như tiền sanh duyên v.v... khiếm khuyết không trọn vẹn, chỉ 
là tâm mới sanh trong kiếp sống mới và sắc nghiệp đồng sanh với mình giữ lấy vị trí 
của sắc tâm. 
Tâm tử của bậc Vô sanh không làm nhân cho sanh sắc bởi vì tiễn hành rất yên tịnh 
trong dòng tâm của bậc cắt bỏ gốc rễ của luân hồi là vô minh và ái rồi và bậc cắt bỏ 
gốc rễ nêu trên đặng cũng không có sắc trong kiếp sống mới. 
Ngay cả việc không làm 2 phận sự là chống đỡ oai nghi và làm cho biểu tri sanh cũng 
cần phải biết rõ theo cách này như nhau.] 


Phân Chia Tâm Theo Phận Sự 


1ŠTI. EkadviHicatutthana-pañca†thanapabhedato; 
Paicadha cittamakkhasi, pañcanimmalalocano. 


Đức Phật, là bậc ngũ nhãn không còn trần cấu, thuyết tâm 5 loại bởi phân chia thành tâm có 
I phận sự, 2 phận sự, 3 phận sự, 4 phận sự và 5 phận sự. 
[Sớ giải mới giải thích rằng từ “/hZma° ở đây có nghĩa là phận sự.] 
152. Kusalakusala sabbe, cittuppada mahakriya,; 
Mahaggafa kriya ceva, cattãro phalamanasa. 
153. Sabbeva pañcapafñnasa, nippapafcena satthung; 
Javana{thanatoyeva, ekafthane niyam11a. 


Tất cả tâm phát sanh là thiện và bắt thiện [8 tâm đại thiện, 2 tâm thiện đáo đại, 4 tâm đạo + 
12 tâm bất thiện = = 33], tâm đại tố [gom tâm tiếu sinh thành 9], tâm tố đáo đại [9] và 4 tâm 
quả [siêu thế], tất cả gom thành 55 tâm, bậc đạo sư là vị không còn cấu uế xác định lại trong 
I phận sự bởi chỉ có phận sự y đồng lực [29 đồng - dục giới, 26 đồng lực kiên cô]. 


.ễx.~— 


'⁄Sjigiipiie Sãyane Jghê, phusane pafpqiyä. 
155. Manodhatutiham thane, ãvaJjane pa{icchane; 
Althasatthi bhavantete, eka††hanikaqtam ga1a. 


Giống như vậy, [10] tâm ngũ song thức xác định lại theo tuần tự trong phận sự thấy, phận sự 
nghe, phận sự ngửi, phận sự nêm, phận sự chạm. 

3 ý giới xác định lại trong phận sự khai môn và phận sự tiếp thâu. 

68 tâm phát sanh này đi đến tính chất tâm có 1 phận sự. 


156. Puna dvilthanikamn nama, cittadvayamudiritan; 
SOInanassayutamn pañca-dvare sanfiranarn siyä. 

157. Tadärammanarmm chadvare, balavãrammane safi; 
Tatha vofthabbanam hoti, pañcadvaresu vofthabo. 

158. Manodvaresu sabbesam, hofi avaj]anam pand; 
ldam dvifthanikamn nãma, hofi cittadvaydm pana. 


Bậc đạo sư lại thuyết rằng tâm gọi là có 2 phận sự có 2 cái là tâm thấm tấn hỷ có phận sự 
thâm tân ở ngũ môn hay có phận sự na cảnh ở 6 môn khi cảnh hiện bày rất rõ. 
Ngoài ra đó, tâm khai ý môn có phận sự đoán định trong ngũ môn hay có phận sự khai môn 
cân nhắc tất cả cảnh trong ý môn 
Cả hai tâm này gọi là tâm có 2 phận sự. 
[Sớ giải mới giải thích câu nói “khi cảnh hiện bày rất rõ” có nghĩa là cảnh rất lớn 
(atimahantãrammana) hiện bày tất rõ trong ngũ môn và cảnh rõ (vibhữtãrammana) 
hiện bày rất rõ trong ý môn. ] 
159. Patisandhibhavangassa, cutiya thãnafo pang; 
Mahaggatavipaka te, nava tifhanikä matã. 
9 tâm quả đáo đại ẫy được thuyết rằng là tâm có 3 phận sự, tức tái tục, hữu phần và tử. 
l1óU0. 1itha kama mahapadka, palisandhibhavanga1o; 
Tadarammanato ceva, cuH†thãnavasena ca. 
lối. CatufthanikaciHaml, aftha honHfi niddise; 
Kusalakusalapakam tu-pekkhasahagatadvayam. 
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162. Santiranam bhave pañca-dvare chadVarikesu ca; 

Tadarammainnatamn yati, balavarammane safi. 
163. Patisandhibhavanganam, cutifthanavasend ca; 

Pañca{thanikacittanti, idan dvayamudiritam. 
Bậc hiền trí nên trình bày rằng 8 tâm là 8 tâm đại quả có 4 phận sự, tức tái tục, hữu phần, tử 
và na cảnh. 
2 tâm này là 2 tâm thâm tân câu hành xả là quả thiện và quả bât thiện, được thuyêt răng là 
tâm có 5Š phận sự là phận sự thâm tân ở ngũ môn, phận sự na cảnh ở 6 môn khi cảnh hiện 
bày rât rõ, phận sự tái tục, hữu phân và tử. 
164. Pancakiccarm dvayam citam, catukiccam pana{‡hakamn; 

Tikiccam navakam dve tu, dviÑiccaä sesamekaRqm. 
2 tâm có Š phận sự, 8 tâm có 4 phận sự, 9 tâm có 3 phận sự, 2 tâm có 2 phận sự. Còn những 
tâm còn lại [68] có một phận sự. 
165. Bhavangavajjananceva, dassanan sampaficchanan; 

Santranam voffhabbanam, javanam bhavafi saftama1m. 
Phận sự hữu phần, phận sự khai môn, phận sự thấy, phận sự tiếp thâu, phận sự thâm tấn, 
phận sự đoán định và phận sự đông lực thứ bảy hăn sanh lên [theo thứ lớp]. 


Phân Chia Tâm Theo Thức, Thức Giới Và Cảnh 


Sattaqdhä sattavinnana-dhatunam tu pabheda0o. 
Tâm ấy có 6 loại bởi phân chia theo 6 thức [nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức]. 
Có 7 loại bởi phân chia theo 7 thức giới [nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt 
thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới]. 
167. Ekekarammanamn chakkam, pañcarammanabhedato; 

Chalarammanafto ceva, hofi affhqvidlha mano. 
Tâm có 8 loại bởi phân chia thành tâm có 1 cảnh [có cảnh sắc v.v... cho đến cảnh pháp là 
cuôi cùng| có 6 loại, tâm có 5 cảnh và tâm có 6 cảnh. 


Trường Hợp Của Tâm Theo Cảnh 


Riparammaika dve tu, dve dve saddadigocara. 


Trong những tâm ấy, [10] tâm ngũ song thức có 1 cảnh, tức 2 tâm [nhãn thức] có cảnh sắc 
làm cảnh. 
Mỗi loại tâm 2 cái [như tâm nhĩ thức v.v... | có cảnh thính v.v... làm cảnh. 


Sabbam lokuttarancefl, ekeRarammmanam bhave. 


Tất cả tâm đáo đại trừ ngũ thông [2 tâm thông] và tất cả tâm siêu thế có 1 cảnh [tức tâm đáo 
đại (trừ 2 tâm thông) có chê định hay đáo đại làm cảnh, tâm siêu thê có nibbana làm cảnh]. 


170. Ekekarammanam chakka-midam ñeyyamm vibhavina; 


Pañcarammaikam nãma, manodhatufIayam bhave. 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng tâm nói ở đây là 6 loại tâm có 1 cảnh, 3 ý giới có 5 cảnh. 
[6 loại tâm có cảnh mỗi loại là: 
1. 2 tâm nhãn thức bắt lấy cảnh sắc làm cảnh. 
2. 2 tâm nhĩ thức bắt lây cảnh thinh làm cảnh. 
3. 2 tâm tỷ thức bắt lấy cảnh khí làm cảnh. 
4. 2 tâm thiệt thức bắt lẫy cảnh vị làm cảnh. 
5. 2 tâm thân thức bắt lây cảnh xúc làm cảnh. 
6. 25 tâm đáo đại (trừ 2 tâm thông), § tâm siêu thế bắt cảnh pháp làm cảnh.] 
I7I. Kãmävacaracittãm, cattãlsam tathekakam; 


- 


Tất cả 4l tâm dục giới vả [2] tâm thông, cả thảy là tâm có 6 cảnh. 


172. Ciitam navavidham hoti, saftavinnanadhatusu; 
Pacchimnanca tidha katva, kusalakusaladito. 


Tâm có 9 loại bởi phân chia ý thức giới cuối cùng trong 7 thức giới ra thành 3 loại bởi tính 
chât thiện [21], bât thiện [12] và vô ký [43]. 


173. Punnapunnavaseneva, vipakakriyabhedato; 
Chasaftatividho bhedo, manoviffianadhaIuya. 


Ý thức giới có 76 loại bởi phân chia thành thiện [21], bất thiện [12], quả [24] và tố [19]. 


174. Manodhatum dvidha katva, vipakaRriyabhedato; 
Navadha pubbavuttehi, dasadha hofi mãnasa1m. 


Bởi vì chia ý giới thành 2 loại do phân chia thành quả [2] và tố [1]. 9 loại tâm như đã nêu, 
nên thành 10 loại. 


175. Dhatudvayam tidha katva, pacchimam puna pandgi1o; 
Ekqdasavidham citam, hoffiI paridipaye. 
Bậc hiền trí nên trình bày răng tâm có I1 loại bởi chia 2 giới cuối cùng [ý giới và ý thức 
giới | cho thành 3 loại nữa [bởi tính chât thiện, bât thiện và vô ký]. 
176. Manovinnanadhatumpi, kusalakusaladito; 
Catudha vibhajitvana, vade dvãdasadha thitanm. 


Bậc hiển trí nên nói rằng tâm có 12 loại bởi chia ý thức giới thành 4 loại bằng tính chất 
thiện, bât thiện, quả và tô. 


177. Bhave cuddasadha citam, cuddasa†thanabhedato; 
Patisandhibhavangassa, cufiyãvqj]anassa ca. 

178. Pañcannarn dassanadinam, sampaficchanacefaso; 
Sanfranassa vofthabba-Javanana1n vasena ca. 

179. Tadãarammanacittassa, tatheva thănabhedato; 
Evamn cuddasadha cittam, hofti paridIipaye. 


Tâm có 14 loại bởi phân chia thành 14 phận sự là phận sự tái tục, phận sự hữu phần, phận 
sự tử, phận sự khai môn, 5 như phận sự thấy v.v..., phận sự tiếp thâu, phận sự thâm tấn, 
phận sự đoán định, phận sự đồng lực và phận sự na cảnh. 

Tâm có 14 loại bởi lẽ như vậy. 
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180. Bhi~inipuggalananaffa-vasena ca paVdffI10; 
Bahudhä panidam citam, hoffi ca vibhaãvaye. 


Lại nữa, bậc hiên trí nên trình bày răng tâm có nhiêu trường hợp, bởi vì diễn tiễn do liên hệ 
với sự khác nhau của cõi và người. 


Lời Kết Chương 


161. Ekavidhadinaye panimasmiụ, 
Yo kusalo matima idha bhikkhu, 
Tassabhidhammagafa pana aftha, 
Hatthagatamalaha viya homHi. 


VỊ bhikkhu nảo trong tông giáo này là người khéo rành, có tuệ trong cách thức tâm có một 
loại v.v... này, ý nghĩa có trong Abhidhamma hăn hiện bày cho vị bhikkhu ây, tựa như quả. 


HỆ abhidhammavatare ekavidhadiniddeso nãma 
Catuttho paricchedo. 
Dút chương thứ tư gọi là xiến mình tâm có một loại trong quyển Abhidhammaävatãra 
Bởi chỉ bấy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ V - XIÊN MINH SỰ SANH CỦA TÂM THEO CÕI VÀ NGƯỜI 
(PAÑCAMO PARICCHEDO - BHUMIPUGGALACITTUPPATTINIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 
182. lío pararn pavakkhami, buddhivuddhikaram nayam; 
Ciftanan bhữm1suppaftim, puggalãnđ11A vasena ca. 
Từ giờ trở đi, tôi sẽ nói cách thức tấn hóa của trí tuệ, tức sự sinh khởi của tâm trong mỗi cõi 
và bởi liên hệ người. 


5 Cảnh Giới Tái Sanh, 3 Cõi 


183. Devaceva manussa ca, fisso vapãyabhữmiyo; 
Gafiyo pañca niddittha, satthuna tu tayo bhava. 


Bậc đạo sư trình bày 5 cảnh giới tái sanh là chư thiên, nhân loại, 3 cõi khổ [địa ngục, bàng 
sanh và cảnh giới của ngạ quỷ]. 
Còn hữu có 3 [dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu]. 
[5 cảnh giới tái sanh thấy trong 42guftaranikãya navakanipäia rằng: 
“Pañcima, bhikkhave, gatiyo. Katama pañca? Nirayo, tiracchanayoni, peffivisayo, 
manussa, deva — ima kho, bhikkhave, pañca gafiyo. ” 
"Này chư bhikkhu, cảnh giới tái sanh có 5 loại này, 5 cảnh giới tái sanh ấy ra sao? Tức 
địa ngục, sanh chủng bàng sanh, cảnh giới ngạ quỷ, nhân loại và chư thiên. Cảnh giới 
tái sanh có 5Š như vậy. 
Đức Phật thuyết 3 cõi khổ trong kinh này bởi gom lẫy Asura vào trong ngạ quý và 
gom phạm thiên vào trong chư thiên. | 


30 Cối 
184. Bhitmmiyo tattha từnseva, tãsu tinseva puggala; 
Bhữmisvetasu uppanna, sabbe ca pana puggala. 
185. PalHisandhikacittaănam, vasenekinavisaf; 
Patisandhi ca nãmesa, duvidhä samudliritda. 
1§6. AcittaRã sacittã ca, asañNfInamacittaka; 
Sesa sacittakq ñeyya, sa panekinavisafi. 
Trong tất cả 3 cõi ấy, có 30 cõi [trừ cõi vô tưởng] 
Người sanh trong những cõi ấy cũng có 30 loại. 
Lại nữa, người sanh trong tất cả cõi ây có 19 loại, chia theo số lượng của tâm tái tục. 
Tâm tái tục này có 2 trường hợp là tát tục vô tâm và tái tục hữu tâm. 
Tái tục vô tâm là tái tục của Phạm thiên vô tưởng. Tái tục còn lại hiền trí nên hiểu là tái tục 
hữu tâm, gom tất cả có 19 cái. 
[30 cõi là cõi sanh từ 12 tâm tái tục, không tính cõi chúng sanh vô tưởng chỉ có sắc, 
nếu gom cõi chúng sanh vô tưởng thì tất cả có 31 cõi.] 


20 Người Theo Tái Tục 


167. Patisandhivaseneva, honfi visafi puggala; 
laha cittãdhikãrattã, acittã na ca uddhafa. 


Người có 20 loại bởi mãnh lực của tái tục [là vô nhân, nhị nhân và tam nhân]. 
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Tôi sẽ không nói đến tái tục không có tâm [tức vô tưởng] ở đây, bởi là vị trí trình bày phần 
tâm. 


[20 loại người là : 11. Tái tục quả sơ thiền sắc giới. 
1. Tái tục khô vô nhân. 12. Tái tục quả nhị thiền sắc giới. 
2. Tái tục lạc vô nhân. 13. Tái tục quả tam thiền sắc ĐIỚI. 
3. Tái tục nhị nhân câu hành hỷ vô dẫn. 14. Tái tục quả tứ thiền sắc ĐIỚI, 
4. Tái tục nhị nhân câu hành hỷ hữu dẫn. 15. Tái tục quả ngũ thiền sắc giới. 
5. Tái tục nhị nhân câu hành xả vô dẫn. 16. Tái tục chúng sanh vô tưởng. 
6. Tái tục nhị nhân câu hành xả hữu dẫn. 17. Tái tục vô sắc thứ 1. 
7. Tái tục tam nhân câu hành hỷ vô dẫn. 18. Tái tục vô sắc thứ hai. 
8. Tái tục tam nhân câu hành hỷ hữu dẫn. 19. Tái tục vô sắc thứ ba. 
9, Tái tục tam nhân câu hành xả vô dẫn. 20. Tái tục vô sắc thứ tư.] 

10. Tái tục tam nhân câu hành xả hữu dẫn. 


11 Hạng Người 


188. 1hetudvitihetiti, puggala tividhäa siywmn; 
Ariya pana a{thati, sabbe ekqadaseria. 


Người có 3 hạng là người vô nhân (người tái tục bằng vô nhân), người nhị nhân (người tái 
tục bằng nhị nhân) và người tam nhân (người tái tục bằng tam nhân). 
Còn bậc Thánh có 8§ hạng. 
Đức Phật thuyết tất cả người lại I1 hạng như vậy. 
[Khi phân chia người vô nhân thành người khổ vô nhân và người lạc vô nhân cũng 
gom thành 12 hạng. | 


189. Ftesamm pana sabbesam, puggalanaụ pabhedafo; 

Ciftanam bhữmiIsuppattim, bhanatfo me nibodhatha. 
Mời chư vị nghe lời nói của tôi, là người nói sự sinh khởi của tâm trong cõi bởi phân chia 
theo tất cả người. 


Sự Sinh Khởi Của Tâm Theo Cối 


190. Timsabhùmisu cittani, kaHi jãyqnti me vada; 
Cuddaseva tu citãn!, honti sabbasu bPhHM1su. 


Hỏi rằng: Tâm sanh trong 30 cõi có bao nhiêu cái? 
Đáp: 14 tâm này [8 tâm đại thiện, 4 tâm bât tương ưng tà kiên, Ì tâm tương ưng điệu cử, Ì 
tâm khai ý môn] sanh được trong tât cả cõi. 


191. Sadaä visafi cittani, kameyeva bhave siyM1m; 
Pañca rupabhaveyeva, calfareva arHpiSU. 


20 tâm [2 tâm căn sân, 18 tâm quả dục giới (trừ I tâm nhãn thức quả thiện, 1 tâm nhĩ thức 

quả thiện, 1 tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tân)] luôn sanh ở cõi dục. 

5 tâm [Š tâm quả sắc giới] sanh ở cõi sắc gIỚI. 

4 tâm [4 tâm quả vô sắc giới] sanh ở cõi vô sắc giới. 
[Tâm quả bất thiện có thể sanh được cho tất cả Phạm thiên bởi khai đoan mở mối sắc 
không đáng vừa lòng v.v... hiện bày ở cõi dục, bởi vì không có bất cứ một cảnh không 
tốt nào trong cõi Phạm thiên, những tâm ấy mới xác định lại trong cõi dục mà thôi.] 


192. Kamaripabhavesveva, a{tharasa bhavanti hi; 


Dvecafalsa cittani, honfi t1su Phavesupi. 


18 tâm [5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm tố sắc giới, 1 tâm nhãn thức quả thiện, I tâm nhĩ thức 
quả thiện, 1 tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tắn, 2 tâm tố vô nhân (trừ tâm đoán định) và 
1 tâm sơ đạo] sanh ở cõi dục và cõi sắc. 

42 tâm [8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm tố vô sắc giới, 7 tâm 
siêu thế (trừ tâm sơ đạo), 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm căn sân) và 1 tâm khai ý môn] sanh 
trong cả 3 cõi. 


193. Thapetva pana sabbaäsam, catassopayabhumiyo; 
Teraseva ca citfãml, honfi chabbIsabhimisu. 


Chỉ 13 cái tâm [8 tâm đại tố, I tâm đạo Vô sanh, I tâm quả Vô sanh, I tâm quả Bất lai, I 
tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, l tâm tô phi tưởng phi phi tưởng xứ] sanh được trong 
26 cõi, trừ 4 cõi khô. 
194. 1parani catassopi, thapetvaruppabhiumiyo; 

Ciftani pana jãyanfi, cha ca chabbisabhHmisu. 


6 tâm ngoài ra đó [I tâm nhãn thức quả thiện, l tâm nhĩ thức quả thiện, l tâm tiếp thâu quả 
thiện, 2 tâm thẩm tấn, 1 tâm khai ngũ môn] sanh trong 26 cõi, trừ 4 cõi vô sắc. 


195. Suddhavasikadevanam, thapetva pañca bhimiyo; 
Pañca cidami jayamte, pañcavisatibhimisu. 


5 tâm [4 tâm tham tương ưng tà kiến, I tâm tương ưng hoài nghi] sanh trong 25 cõi, trừ 5 
cõi tịnh cư. 
[Sớ giải mới giải thích rằng 5 tâm này không sanh ở cõi Phạm thiên Tịnh cư vì là cõi 
của bậc Thánh Bắt lai và Thánh Vô sanh, và những vị này đã đoạn trừ những tâm này 
băng đạo Thất lai rồi. ] 


196. 1parani duve honH, pañcavisatibhimisu; 
Thapefva nevasañanca, catassopayabhimiyo. 


2 tâm khác nữa [1 tâm thiện và 1 tâm tố vô sở hữu xứ] hăn sanh trong 25 cõi trừ 4 cõi khổ 
và cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
[Sớ giải mới giải thích rằng tâm thiện vô sắc thứ ba và tâm tố vô sắc thứ ba là cảnh cần 
phải vượt qua của phi tưởng phi phi tưởng, nên mới không sanh ở cõi phi tưởng phi 
phi tưởng và những tâm ây cũng không sanh ở cõi khổ vì chỉ có tái tục vô nhân trong 
cõi khổ. ] 


197. Dvepi cittani jãyqnti, catuvisatibhiữmisu; 
Akiñcanñam nevasananca, thapefvapayabhimiyo. 
2 tâm [1 tâm thiện và 1 tâm tổ thức vô biên xứ] hẳn sanh trong 24 cõi trừ 4 cõi khổ, cõi vô 
sở hữu xứ và cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
198. 1payabhimiyo hifaea, tfisso aruppabhitmiyo; 
Dveyeva pana cidtani, honfi tevisabhHmisu. 
2 tâm [1 tâm thiện và 1 tâm tố không vô biên xứ] hẳn sanh trong 23 cõi trừ 4 cõi khổ và 3 
cõi vô sắc [cao]. 
199. 1rupe ca apaye ca, thapetva altha bhumiyo; 
Ekaãdasavidham citam, honfi dvavisabhimisu. 
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11 tâm [Š tâm thiện sắc giới, 5 tâm tố sắc giới, Ì tâm tiêu sinh] sanh trong 22 cõi, trừ 8 cõi 
là cõi khô [4] và cõi vô sắc [4]. 
200. Suddhavase apaye ca, thapetfva nava bhimiyo; 

Ekavisasu niccamDi, cafarova bhavanfi hi. 


4 tâm [1 tâm quả Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, I tâm quả Nhất lai, I tâm đạo Bắt lai] luôn 
sanh trong 2I cõi, trừ 9 cõi là tịnh cư [Š] và cõi khô [4]. 


201. Lkam satIarasasveva, cittan jãyaH bhitmisu; 
Suddhavase thapetva tu, apãyãruppabhimiyo. 


1 tâm [đạo Thất lai] chỉ sanh trong 17 cõi, trừ tịnh cư [5], cõi khổ [4] và cõi vô sắc [4]. 


202. Dvadaseva tu jayante, ekadasasu bhH1misu; 
Thapetva pana sabbqpi, bhhimiyo hỉ mahagsaf1a. 


12 tâm [2 tâm căn sân, l tâm tỷ thức quả thiện, l tâm thiệt thức quả thiện, I tâm thân thức 
quả thiện, 7 tâm quả bất thiện] sanh trong 11 cõi [dục], trừ tất cả cõi phạm thiên. 
[Cảnh không tốt không có trong cõi phạm thiên, do đó tâm quả bắt thiện không sanh ở 
cõi phạm thiên, nhưng tâm nêu trên có thể sanh cho phạm thiên đôi khi thấy cảnh 
không tốt hiện bày trong cõi dục.] 


203. Kamaãvacaradevanam, manussãnđm vasena fu; 
Altha cidani jayamte, sadaä sattasu bhtmisu. 


8 tâm [8 tâm đại quả] luôn sanh trong 7 cõi [dục giới vui] là chư thiên [6] cõi dục giới và 
nhân loại. 


204. PañncamaJjhanapakeko, Jjayate chasu bhữmisu,; 
Caftari pana ciftani, fIsu fIsveva bhiữmisu. 


1 tâm quả ngũ thiền sanh trong 6 cõi [Quảng quả và Š cõi Tịnh cư]. 
4 tâm [I tâm quả sơ thiền, I tâm quả nhị thiền, 1 tâm quả tam thiền, 1 tâm quả tứ thiền] sanh 
ở mỗi cõi [sắc] 3 bậc [3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền theo thứ tự]. 
[Tâm quả sơ thiền sắc giới sanh trong 3 cõi sơ thiền là phạm thiên bậc Phạm chúng, 
phạm thiên bậc Phạm phụ và phạm thiện bậc Đại Phạm. 
Tâm quả nhị thiền sắc giới sanh trong 3 cõi nhị thiền là Phạm thiên bậc Thiêu quang, 
phạm thiên bậc Vô lượng quang, phạm thiên bậc Biến quang. 
Tâm quả tam thiền sắc giới sanh trong 3 cõi tam thiền là Phạm thiên bậc Thiêu tịnh, 
phạm thiên bậc Vô lượng tịnh, phạm thiên bậc Biến tịnh. ] 


205. Cattari pana cittani, honti ekekabhHmisu; 
Aruipavacarapakanam, vasena paridipaye. 
Bậc hiển trí nên trình bày rằng 4 tâm là tâm quả vô sắc giới sanh ở mỗi một cõi vô sắc [4]. 
206. Kusalakusala kame, tesain paka ahetuka, 
AvajjanadvayancđHi, saftatiinseva mãnasa. 
207. Narakadisvapayesu, cafsupi ca jãyqre; 
Dvepaffiasavasesami, nuppajjanti kadaciDi. 
37 tâm này là tâm thiện dục giới [8] và tâm bắt thiện [12], tâm quả thiện vô nhân [8], tâm 
quả bât thiện [7|], 2 tâm khai môn, sanh trong 4 cõi khô như địa ngục v.v... 
52 tâm còn lại không sanh được dù bât cứ thời nảo. 


206. Kame devamanussanam, nava pahã mahaggdafa; 
Neva jãyanfi jãäyami, asiti hadaya sadaä. 


9 tâm quả đáo đại không sanh cho chư thiên và nhân loại ở cõi dục. 80 tâm [còn lại] luôn 
sanh mọi thời. 


209. Kame a{tha mahapaka, domanassadvayamji cq; 
Tatha ghanadivinñana-tayam pakã apuñndjä. 

210. Natthi aruppapakaä ca, rpaãvacarabhirmiyam; 
Trmehi saha cittehi, tayo maggsa phaladvayq1. 

211. CatHaro difthisamyutta, vicikicchãyHIampji ca; 
Cattaro he{thima paka, suddhavase na labbhare. 

212. Sesani ekapaffñasa, cittani pana labbhare; 
Rpavacarika sabbe, vipaka kamadhatuya. 

213. Domanassadimagso ca, Kriya ca dve qhetuĂq; 
TecatIalsa citami, natthi aruppabhumiyam. 


8 tâm đại quả, 2 tâm câu hành ưu [2 tâm căn sân], 3 là tâm tỷ thức [quả thiện] v.v... 7 tâm 
quả bất thiện, 4 tâm quả vô sắc không sanh ở cõi sắc. 

Những tâm ẫy cùng với 3 tâm đạo [I tâm đạo Thất lai, 1 tâm đạo Nhất lai, 1 tâm đạo Bắt 
lai], 2 tâm quả [I tâm quả Thất lai, I tâm quả Nhất lai], 4 tâm tương ưng tà kiến, 1 tâm 
tương ưng hoài nghi, 4 tâm quả sắc giới thấp không sanh ở cõi Tịnh cư [5]. 

Còn 51 tâm còn lại sanh đặng. 

43 tâm là tất cả tâm sắc giới [15], tâm quả dục giới [23], 2 tâm căn sân, [I] tâm đạo Thất lai, 

2 tâm tô vô nhân [tâm khai ngũ môn và tâm tiếu sinh] không sanh ở cõi vô sắc. 


214. Lvam bhitmmivaseneva, citfuppatttn vibhavaye; 
Tatha ekadasannamDi, puggalanđ1\ vasena ca. 


Bậc hiền trí trình bày sự sinh khởi của tâm và sự phân chia theo cõi, bởi 11 hạng người như 
vậy. 
[11 hạng người là người vô nhân, người nhỊ nhân, người tam nhân và § bậc Thánh, khi 
phân chia người vô nhân thành người khổ vô nhân và người lạc vô nhân cũng gom 
thành 12 hạng người.] 


Sự Phân Chia Tâm Bởi Người 


215. Kusalakusala kame, tesaimụ paka ahetuka, 
AvajjanadvayancdHi, saffafiiisevd mãngasã. 
2l6. Ahetukassa saftassa, jayante pañcabhhmisu,; 
Dvepanasavasesami, na jãyanti kadacIDl. 
37 tâm này là tâm thiện dục giới [8], tâm bất thiện [12], tâm quả bất thiện [7], tâm quả thiện 
[8]. 2 tâm khai môn, sanh cho người vô nhân trong Š cõi [4 cõi khô, I cõi nhân loại]. 
52 tâm còn lại không sanh đặng. 
217. Ahetukassa vuttehi, kamapaka duhetuka, 
Duhetukassa Jjayamte, caftälisam tathekqkam. 
Giống như vậy, 41 tâm là tâm quả dục giới nhị nhân [4] và [37] tâm đã nêu cho người vô 
nhân, hăn sanh cho người nhị nhân [và người lạc vô nhân là nhân loại khuyêt tật từ lúc tái 
tục và chư thiên bậc thâp trong cõi tứ thiên vương]. 
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218. Sabbe mahaggafa ceva, sabbepi ca anäsava; 
Tihetuka vipaka ca, kame nava KriyäDi ca. 
219. Duhetuno na jayanH, caffdlisam tathaftha ca; 
Kamavacarasaftassa, tihetupafisandhino. 
220. Puthujjanassa jayante, cqtMpaffiasa mãnasa; 
Dvihetukassa vuttãni, cattälsamụ tathekakam. 
221. CaHtaro ñaãnasamyuHa, vipaka kamadhatuya; 
RupariDesu punHanl, caqtMpaifäsa mánasd. 
222. Puthujjanassa jayante, pañcatinsa na jayare; 
Chadevesu manussesu, sotäapannassa dehino. 
223. Paiiiasevassa cittani, jãyqnfi viniddise; 
Navatimseva cittani, nuDpdJjanffi đdịpaye. 


Lại nữa, giống như vậy, 48 tâm là tất cả tâm đáo đại [27], tất cả tâm siêu thế [S], tâm quả 
tam nhân [dục giới 4], 9 tâm tố dục giới không sanh cho người nhị nhân [và người vô nhân]. 
54 tâm sanh cho người phàm tam nhân sanh ở cõi dục giới vui tái tục bằng tam nhân, 54 tâm 
nêu trên là 41 tâm đã nêu cho người nhị nhân, 4 tâm đại quả dục giới tương ưng trí, thiện 
sắc giới và thiện vô sắc giới [9]. 
35 tâm [còn lại] không sanh cho phàm phu [dục giới tam nhân] 
Bậc hiền trí nên trình bày rằng 50 tâm [49 tâm sanh cho phàm tam nhân mà sanh ở cõi dục 
(trừ 4 tâm tương ưng tả kiến và 1 tâm tương ưng hoài nghỉ) và I tâm quả Thất lai] sanh cho 
bậc Thất lai ở cõi nhân loại và chư thiên [6]. 
Cần phải biết rõ rằng 39 tâm [còn lại] không sanh đặng. 
[Tâm sanh cho phàm tam nhân có 54 là 12 tâm bất thiện, § tâm đại thiện, 23 tâm quả 
dục giới, 2 tâm khai môn, 9 tâm đáo đại. 
Tâm sanh cho bậc Thất lai có 50 là tâm sanh cho người phảm tam nhân ở trên, trừ 4 
tâm tương ưng tà kiến và 1 tâm tương ưng hoài nghỉ, cộng với I tâm quả Thất lai. 
Việc gọi là bậc Thất lai, bậc Nhất lai, bậc Bắt lai và bậc Vô sanh có nghĩa là bậc 
Thánh nhân đã duy trì trong quả. Còn bậc Thánh nhân duy trì trong đạo sẽ chỉ sanh 
tâm đạo của riêng mình, không sanh tâm đạo của người khác. | 


224. Sakadagamissa vuttami, thapefva pathamam phalam; 
Aitanova phalenassa, sakqdägđmino SIM. 


Tâm nói lại cho bậc Thất lai trừ tâm quả Thất lai, nên sanh lên cho bậc Nhất lai và tâm quả 
của mình sanh lên. 


225. Sofapannassa vuftani, thapefva pa†ighadvayan; 
Dutiyam ca phalam hìna, yanÌ ciHãni tanÏtÌ; 
Anagamissa saftassa, jãyanffi viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng tâm được nói cho bậc Nhất lai trừ 2 tâm căn sân và tâm quả 

thứ hai hắn sanh lên cho bậc Bắt lai [và tâm quả Bắt lai của mình sanh lên]. 
[Phiên bản Ä⁄4hZcujã và phiên bản \ữnidhibhữmibalo có dạng trong đoạn thứ nhất 
theo phiên bản Cha/hasaigäyanä tằng “Sofãpannassa vuffãäni°, theo cách này dịch là 
“tâm được nói lại cho bậc Thất lai”. Thật sự bậc Thất lai và bậc Nhất lai diệt phiền não 
bằng nhau, nhưng bậc Nhất lai chỉ làm cho dục ái và khuế phẫn mỏng dần. Ở đây sử 
dụng theo phiên bản 2evanägarï rằng “Sakadägãmissa vufftãni đề cho phù hợp với nội 
dung trong đoạn thứ ba là “°Du/iyam ca phalam hifxa` (và không tính tâm quả thứ han). ] 


226. Kati citãni jãyante, kăme arahafo pand; 


CaffãrIsaiica caftäri, kame arahalÍo SiVMM. 


Hỏi rằng: Bao nhiêu tâm sanh cho bậc Vô sanh ở cõi dục giới [vui]2 
Đáp: 44 tâm [23 tâm quả dục giới, 20 tâm tố, 1 tâm quả Vô sanh] nên sanh lên cho bậc Vô 
sanh ở cõi dục giới [vui]. 
227. Maggafthanam catunnampi, puggalanamn sakamn sakan; 

Maggacittan siya tesam, ekacittakkhana hi te. 
Người trú trong cả 4 đạo [người đạo] nên có tâm đạo của riêng mình bởi vì những người 
này chỉ có một sát-na tâm. 


Tâm Sanh Cho Phạm Thiên Sắc Giới 


22&. Puthuj7anassa fisveva, pa†hamajjhanabhimisu; 
Paicatifseva citani, jayanteti viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 35 tâm [8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô 
sắc giới, 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm căn sân), 1 tâm nhãn thức quả thiện, 1 tâm nhĩ thức quả 
thiện, l tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tấn, 2 tâm khai môn, 1 tâm quả sơ thiền] sanh 
cho phạm thiên còn phàm trong ba cõi sơ thiền. 
[Ngài trình bày tâm sanh cho phạm thiên trong lúc ở cõi phạm thiên không có cảnh 
không tốt. Nếu phạm thiên đến cõi dục giới vui rồi thấy cảnh không tốt, tâm quả bất 
thiện là nhãn thức, nhĩ thức, tiếp thâu và thâm tấn hăn sanh lên được. Gom thành tất cả 
39 tâm.] 


229. GhanđdIsu ca viññana-tfayan saftq apuññdq/4,; 
Mahapaka tatha paka, upari]hanabhiumika. 

230. Wipakapi ca ãruppa, domanassadVayamji ca; 
Altharasa kriya ceva, a{tha lokuttarđni ca. 

231. PathamaJjhananibbattIa-puthuJ]anasaririno; 
Etani catupannasa, cittaãni na ca labbhare. 


54 tâm là 3 thức trong tỷ thanh triệt v.v... [tâm tỷ thức quả thiện, tâm thiệt thức quả thiện, 
tâm thân thức câu hành lạc], 7 tâm quả bât thiện, tâm đại quả [S5], quả sanh ở cõi thiên cao 
hơn [4|], tâm quả vô sắc giới [4], 2 tâm căn sân, 18 tâm tô, 8 tâm siêu thê hăn không sanh 
cho phạm thiên còn phàm sanh ở cõi sơ thiên. 
232. Sotapannassa cidtami, tatthekdfiisa jãyaqre; 

Puthuj]anassa vuftesu, hiva capufnfññapañcakam. 
Trong tâm được nói lại cho phạm thiên còn phàm [35], trừ 5 tâm bất thiện [4 tâm tham 
tương ưng tà kiến, 1 tâm tương ưng hoài nghĩ], 3l tâm có cả tâm quả Thất lai, sanh cho 
phạm thiên Thất lai ở cõi sơ thiền. 


233. Sakadagamino tattha, thapetva pathama1m phalam; 
Ekatinseva jãyante, pakkhipitva sakam phalam. 


Chính 31 tâm ây trừ tâm quả Thất lai, và cộng tâm quả Nhất lai của mình, hắn sanh cho 
phạm thiên Nhất lai trong 3 cõi sơ thiền. 


234. Anagamissa tattheva, thapefva dutiyamn phalam; 
Ekatinseva jãyante, phalacittena aiiano. 
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Chính 31 tâm ấy trừ tâm quả Nhất lai, và tâm quả Bắt lai của mình, hắn sanh cho bậc Bắt lai 
trong 3 cõi sơ thiên. 


235. Vinnanan cakkhusotanam, puññajam sampaficchana1n; 
Sanfranadvayanceva, Rriyacittani visafi. 

236. Arahattaphalam pako, pathamaJjhanasambhavo; 
SaffaVvIsdfi cittãni, arahanfassa jãyqre. 


27 tâm là tâm nhãn thức và tâm nhĩ thức quả thiện [2], tâm tiếp thâu quả thiện [I], 2 tâm 
thâm tân, 20 tâm tô, tâm quả Vô sanh [ I], tâm quả sơ thiên sắc giới [I] hăn sanh cho Phạm 
thiên Vô sanh. 


237. Puthuj7anassa tisveva, dutiyajJhanabhHmisu; 
Chaftinsa dutiyajjhaãna-tatiyaj]hanapaka0o. 


36 tâm cùng với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sanh cho phạm thiên còn phàm 

trong 3 cõi nhị thiền. 
[Sớ giải mới giải thích rằng, ngay cả tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền không 
sanh cho cùng một người, nhưng thầy giáo thọ Buddhadatta nói rằng “cùng với tâm 
quả nhị thiền và tâm quả tam thiền để gom phàm phu v.v... sanh ở cõi nhị thiền bởi 
sự đồng nhau của tính chất phàm phu v.v... 
Sớ giải cũ giải thích răng 36 tâm là 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm căn sân), 17 tâm thiện 
hiệp thế, 1 tâm nhãn thức quả thiện, 1 tâm nhĩ thức quả thiện, I tâm tiếp thâu quả 
thiện, 2 tâm thấm tấn, 2 tâm khai môn, l tâm quả nhị thiền sắc giới, Ï tâm quả tam 
thiền sắc giới.] 

236. Puthuj7anassa vuftesu, hia vãpunñapancakamn; 
Sofapannassa bqftinsa, phalena saha aitano. 


Trong [36] tâm được nói lại cho phạm thiên còn phàm [cõi nhị thiền], 32 tâm là cùng tâm 
quả của mình, trừ 5 tâm bât thiện hăn sanh cho phạm thiên Thât lai [cõi nhị thiên]. 


239. Sofapannassa vuftesu, thapefva pathama1m phalam; 
Baftnsa phalacittena, sakadägđmissa aftano. 


Trong [32] tâm nói lại cho phạm thiên Thất lai, 32 tâm trừ tâm quả Thất lai, và tâm quả 
Nhật lai của mình hăn sanh cho phạm thiên Nhật lai. 


240. Sakadagamisu vuftesu, thapetva dutiyan phalam; 
Anagamiphalenassa, bdffseva bhavamfi hị. 


Trong [32] tâm nói lại cho phạm thiên Nhất lai, 32 tâm trừ tâm quả Nhất lai, và tâm quả Bắt 
lai hăn sanh cho phạm thiên Bất lai. 


241. Arahantassa fIsveva, afthavisdfi a1tano; 
Phalena dutiyqjjhana-tatiyaqj?hanapakato. 


28 tâm, tâm quả Vô sanh của mình, tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền hắn sanh cho 
phạm thiên Vô sanh ở cõi nhị thiền. 
[28 tâm là 1 tâm nhãn thức quả thiện, 1 tâm nhĩ thức quả thiện, I tâm tiếp thâu quả 
thiện, 2 tâm thâm tắn, 20 tâm tố, 1 tâm quả nhị thiền, l tâm quả tam thiền, I tâm quả 
Vô sanh.] 


242. ParittakasubhadInam, devanam tfTsu ĐhH11su; 
Pañiicatiseva jãyante, catutthaJjhanapakaIo. 
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35 tâm và tâm quả tứ thiền hắn sanh cho phạm thiên cõi thiểu tịnh v.v... trong 3 cõi [tam 
thiền]. 
[35 tâm là 17 tâm thiện hiệp thế, 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm căn sân), 1 tâm nhãn thức 
quả thiện, I tâm nhĩ thức quả thiện, I tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tấn, 2 tâm 
khai môn, 1 tâm quả tứ thiền sắc giới.] 
243. Sotãapannassa tatthekq-tiisa cittãni jãyqr€; 
Sakadagammino evam, taqthãnagãminoji ca. 


31 tâm sanh cho phạm thiên Thất lai trong cõi tam thiền ấy và sanh cho phạm thiên Nhất lai 
và phạm thiên Bắt lai như nhau. 
[31 tâm là 30 tâm (trừ 4 tâm tương ưng tà kiến, 1 tâm tương ưng hoài nghi) trong 35 
tâm sanh cho phạm thiên còn phàm cõi ngũ thiền, tâm quả Thất lai của phạm thiên 
Thất lai, tâm quả Nhất lai của phạm thiên Nhất lai, tâm quả Bất lai của phạm thiên Bất 
lai.] 


244. Khinasavassa tattheva, saffqvisafi mãnasa, 
Tatha vehapphale capi, sabbesam honfi maãnasa. 


27 tâm sanh lên cho phạm thiên Vô sanh ở cõi tam thiền ấy. 

Giống như vậy, tâm [nêu trên] sanh cho mọi người [người phàm tam nhân, người hữu học 

và người vô học Š5 hạng | trong cối Quảng quả. 
[27 tâm là I tâm nhãn thức quả thiện, l tâm nhĩ thức quả thiện, l tâm tiếp thâu quả 
thiện, 2 tâm thẩm tắn, 20 tâm tố, l tâm quả tứ thiền sắc giới, | tâm quả Vô sanh. 
Trong tất cả 35 tâm v.v... mà sanh cho người trong cõi tam thiền, 35 tâm, 31 tâm và 
27 tâm bởi thay đổi tâm quả ngũ thiền sắc giới với tâm quả tứ thiền sắc giới, sanh lên 
theo tuần tự người một cách riêng biệt cho phàm phu, bậc Thất lai, bậc Nhất lai, bậc 
Bất lai, và bậc Vô sanh là vị phạm thiên cõi Quảng quả..] 


245. Ekatinseva citani, suddhavasikabhumisu; 
Anagamikasattassa, honfifi paridIpaye. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 31 tâm sanh cho bậc Bắt lai, trong cõi Tịnh cư [Š]. 

246. Arahato pana tattheva, maãngasa saffavisafi; 
Evamm rip1su cittani, vinneyyani vibhavina. 

27 tâm sanh lên cho bậc Vô sanh theo những cõi Tịnh cư ấy. 

Bậc hiên trí cân phải biệt rõ tâm sanh lên trong cõi sắc giới như vậy. 
[31 tâm sanh cho phạm thiên Bât lai cõi Tịnh cư và 27 tâm sanh cho phạm thiên Vô 
sanh cõi Tịnh cư, tức là tâm sanh cho phạm thiên Bât lai và phạm thiên Vô sanh cõi 
Quảng quả vậy. | 


Tâm Sanh Cho Phạm Thiên Vô Sắc Giới 


247. Cafuvisdfi cittani, pathamaruppabhuùmiyarn; 
Puthuj7anassa safassa, jãyanffi viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 24 tâm [§ tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 10 tâm bất 
thiện (trừ 2 tâm căn sân), 1 tâm khai ý môn, I tâm quả vô sắc đâu tiên] sanh cho phạm thiên 
còn phàm ở cõi vô sắc thứ nhât [cõi không vô biên xứ|. 
246. Sotapannassa tattheva, thapefvapuñnapancakam; 

SamavIsdafi cittani, phalena saha aftano. 
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20 tâm, và tâm quả của mình, trừ 5 tâm bất thiện sanh cho phạm thiên Thất lai trong cõi vô 
sắc thứ 1. 


249. Sakadagamino tattha, tathãnägaminopi ca; 
Jayamii visa cittani, pibbapubbaphalarm vina. 


20 tâm, và quả của mình, trừ những tâm quả trước trước sanh cho phạm thiên Nhất lai và 
phạm thiên Bất lai trong cõi vô sắc thứ nhât 


250. Khimasavassa tattheva, dasapdfica ca mãnasã; 
Puthuj7anassa safassa, dutiyaruppabhumiyam. 

251. Honti tevisd cittami, ii vafva vibhaãvaye; 
Tinnannampettha sekhanam, cittanekHHnavisafi. 


15 tâm [8 tâm đại tố, 4 tâm tố vô sắc giới, l tâm khai ý môn, 1 tâm quả vô sắc thứ 1, 1 tâm 
quả Vô sanh] sanh cho phạm thiên Vô sanh trong cõi vô sắc thứ 1. 

Bậc hiền trí nên nói rằng 23 tâm [22 tâm trừ tâm thiện không vô biên xứ và tâm quả trong 
24 tâm sanh cho phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc thứ 1, tâm quả vô sắc thứ hai] sanh 
cho phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc thứ hai [cõi thức vô biên xứ]. 

Nên trình bày rằng 19 tâm [18 tâm trừ 5 tâm bắt thiện trong 23 tâm sanh cho phạm thiên còn 
phàm và quả Thất lai của bậc Thất lai, quả Nhất lai của bậc Nhất lai, quả Bắt lai của bậc Bất 
lai] sanh cho 3 bậc hữu học ở cõi vô sắc thứ hai. 


252. Cuddaseva tu citãni, dutiyãruppabhimiyam; 
Kriyadvadasa pakeko, phalam khinasavassa fu. 


14 tâm là 12 tâm tố [8 tâm đại tố, 3 tâm tô vô sắc giới (trừ 1 tâm tố không vô biên xứ) I tâm 
khai ý môn], I tâm quả [vô sắc thứ hai], I tâm quả [Vô sanh] sanh cho phạm thiên Vô sanh 
ở cõi vô sắc thứ hai. 
253. Puthuj7anassa safassa, taliyaruppabhimiyam; 

Bavisafi ca cittani, bhavanffi pakãsaye. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 22 tâm [21 tâm trừ I tâm thiện thức vô biên xứ và I tâm quả 
trong 23 tâm sanh cho phàm phu trong cõi vô sắc thứ hai, lI tâm quả vô sắc thứ ba] sanh cho 
phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc thứ ba [cõi vô sở hữu xứ]. 


254. Aftharasevd cittani, sotapannassa jãyare; 
Sakadagamino tan, thapetva pathamamm phalaq1. 


18 tâm [17 tâm trừ 5 tâm bắt thiện trong 22 tâm sanh cho phạm thiên còn phàm và quả Thất 
lai] sanh cho phạm thiên Thât lai. 
18 tâm ây trừ tâm quả Thât lai, sanh cho phạm thiên Nhật lai. 
255. Sakadagamivuttesu, thapetva dutiyan phalam; 

Affharaseva cittãni, anägđmissa jãyqre. 
18 tâm trong tâm nói lại cho phạm thiên Nhất lai, trừ tâm quả Nhất lai [và có tâm quả Bắt 
lai] sanh cho phạm thiên Bất lai. 
256. Terasevd ca citfani, tatiyaruppabhiumiyam; 

Khimasavassa saffassa, Dhavanfifi viniddise. 
Bậc hiền trí nên trình bày rằng 13 tâm [8 tâm đại tố, I tâm tố vô sắc thứ ba, 1 tâm tố vô sắc 
thứ tư, 1 tâm khai ý môn, I tâm quả vô sở hữu xứ, I tâm quả Vô sanh] sanh cho phạm thiên 
Vô sanh ở cõi vô sắc thứ ba. 
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257. Ekavisdfi cittani, catuttharuppabhimiyam; 
Puthuj7anassa safassa, jãyanffi viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bảy rằng, 21 tâm [20 tâm trừ 1 tâm thiện vô sở hữu xứ và 1 tâm quả 
trong 22 tâm sanh cho phàm phu trong cõi vô sắc thứ ba, l tâm quả phi tưởng phi phi tưởng 
xứ| sanh cho phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc thứ tư [cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ]. 


256. Sofapannassa safassa, saffarasa pakãsaye; 
Sakadagamino tan, thapetva pa†hamatn phala1. 


Bậc hiền trí nên trình bày răng 17 tâm [16 tâm, trừ 5 tâm bất thiện trong 21 tâm sanh cho 
phạm thiên còn phàm và I tâm quả Thât lai] sanh cho phạm thiên Thât lai. 
L7 tâm ây, trừ tâm quả Thât lai, [và tâm quả Nhật lai] sanh cho phạm thiên Nhật lai. 


259. Sakadagamivuttesu, thapetva dutiyan phalam; 
HonHi saffdFraseVdssa, anagđ1n1SSa manasda. 


17 tâm trong tâm nói lại cho phạm thiên Nhất lai, trừ tâm quả Nhất lai [thêm tâm quả Bắt 
lai] sanh cho phạm thiên Bất lai. 


260. Dvädaseva tu citaãmi, catuftharuppabhumiydm; 
Jayanfi arahantassa, itỉ vatva vibhavaye. 


Chỉ 12 tâm [8 tâm đại tố, 1 tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm tô phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, I tâm khai ý môn, 1 tâm quả Vô sanh] sanh cho phạm thiên Vô sanh ở cõi vô sắc 
thứ tư. 

Bậc hiền trí nên trình bày như vậy. 


261. He{thimanammn aripinam, brahmand1n uparHpari, 
Aruipakusala ceva, uDpqJjanfi kriyapi ca. 

262. Uddhamuddhamarupinam, hefthùna hefthima pand; 
Aruppaneva jäyame, difthadinavato kira. 


Tâm thiện và tố vô sắc giới bậc cao sanh được cho phạm thiên vô sắc bậc thấp, nhưng tâm 
vô sắc giới bậc thấp không sanh được cho phạm thiên vô sắc bậc cao bởi vì thấy được sai lỗi 
[hay bát lợi của thiền và cảnh]. 
[Người muốn tu tiến thiền bậc cao nên thấy sai lỗi (hay bất lợi) của thiền và cảnh của 
thiên bậc thấp rằng không vi tế rồi tu tiến cho đến lúc cởi bỏ sự hài lòng trong thiền 
bậc thấp. Do đó, cảnh của thiền bậc cao mới khác với cảnh của thiền bậc thấp, vì thế 
thiền bậc thấp mới sanh cho phạm thiên trong cõi cao không đặng.] 


263. Thapetva pathama1m magsam, kusalanufara fayo; 
Kamavacarapufñnami, apunñani tatha dasa. 
264. Cattararuppapunnani, sabbe paka anuttara; 
PathamaruppapaRo ca, nava kămakriyđpi ca. 
265. Aruppapi kriyã sabbä, tecattälisa mãnasã; 
Uppajjanti panetäni, pathamaruppabhuimiyam. 
43 tâm là 3 tâm thiện siêu thế trừ tâm đạo Thất lai, [8] tâm thiện dục giới, 10 tâm bắt thiện 
[trừ 2 tâm căn sân], 4 tâm thiện vô sắc giới, tất cả tâm quả siêu thế [4], 1 tâm quả vô sắc thứ 
1, 9 tâm tố dục giới, tất cả tâm tô vô sắc giới [4] sanh ở cõi vô sắc thứ I. 
266. Sabbo kamavipako ca, sabbo rupomahagodafo; 
Ciftuppado manodhafu, domanassadvayamDji ca. 
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267. Adimagso tayo päkã, ãruppã ca tathipari; 
Chacattalisa natthettha, pathamaruppabhumiyam. 


46 tâm là tất cả tâm quả dục giới [23], tất cả tâm đáo đại sắc giới [15], ý giới [tố] [1 tâm 
khai ngũ môn], 2 tâm căn sân, I tâm đạo Thất lai, 3 tâm quả vô sắc sanh ở cõi cao, không 
sanh ở cõi vô sắc thứ I. 


268. Vuffesu pana ciftesu, pathamaruppabhùmiyam; 
Thapetva pathamaruppa-tiayamnu paãko ca aftano. 
269. Talisctani jayante, dutiyaruppabhumiyarn; 
Evam sesadvaye ñeyya, hiwa hefthimahe{thimam. 


40 tâm là tâm mà trừ 3 tâm không vô biên xứ trong tâm [43] được nói lại trong cõi vô sắc 
thứ nhất và [thức vô biên xứ] quả của mình [gom thành 41 cái] sanh ở cõi vô sắc thứ hai. 
Còn trong cả 2 cõi còn lại cần phải biết rõ số lượng tâm bởi trừ mỗi tâm vô sắc giới [mà là 
thiện, quả và tố] thấp trong cả 2 cõi còn lại ấy [cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xứ] như vậy. 
[41 tâm là 40 tâm trừ tâm thiện, quả và tố vô sắc giới, 3 cái đầu tiên trong 43 tâm gom 
với quả thức vô biên xứ hắn sanh ở cõi vô sắc thứ hai. 
Lại nữa, câu nói “/isefãn¡ ` trong đoạn đầu, sớ giải cũ chiết tự '/ãlisa + etãn? tồi nói 
rằng 40 tâm sanh ở cõi vô sắc thứ hai, nhưng sớ giải mới nói đến 41 tâm bởi gom tâm 
quả thức vô biên xứ. Thật sự, nếu có dạng “/iisekami` (tãÏñsa + ekaãni” cũng có nghĩa 
là 41 tâm đúng, mong người xem Xét. ] 


270. Attano attano paka, caftäro ca anãsavã; 
Vipaka honti sabbeva, cafisvaruppabhinisu. 


Mỗi tâm quả riêng của mình và tất cả 4 tâm quả siêu thế, sanh theo cả 4 cõi vô sắc. 
[Sớ giải mới giải thích mỗi tâm quả vô sắc của riêng mình, mỗi loại 1 cái và 4 tâm quả 
sanh ở cõi vô sắc, do đó mỗi một cõi trong cõi vô sắc mới có tâm quả nêu trên đặng 
mỗi loại 5 cái.] 


271. Votthabbanena cittena, kame a{†ha mahakriyq, 
Cafassopi ca ãruDpa, teraseva Kriyä siVM. 

272. Khinasavassa jayante, pathamaruppabhuùmiyarn; 
Dvadaseva kriya homnti, duHiyaruppabhimiyam. 

273. Lkadasa kriya honH, tatiyaruppabhùmiyam; 
Daseva ca kriya ñeyya, catuttharuppabhumiyam. 


13 tâm tổ là 8 tâm đại tố, [1] tâm đoán định, 4 tâm tố vô sắc giới sanh cho phạm thiên lậu 
tận ở cõi vô sắc thứ 1. 

12 tâm tô [trừ tâm tô vô sắc thứ 1] sanh cho phạm thiên lậu tận ở cõi vô sắc thứ hai. 

11 tâm tô [trừ tâm tô vô sắc thứ 2] sanh cho phạm thiên lậu tận ở cõi vô sắc thứ ba. 

10 tâm tô [trừ tâm tô vô sắc thứ 3] sanh cho phạm thiên lậu tận ở cõi vô sắc thứ tư. 


Phân Chia Tâm Theo 12 Hạng Người 


274. Arahato pana cittani, honti ewHnavisafi; 
Arahattamn kriya sabba, thapefvavajjanadvayda1n. 
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19 tâm là tất cả tâm tố [18] trừ 2 tâm khai môn và tâm quả Vô sanh [1] sanh cho bậc Thánh 
Vô sanh [riêng biệt]. 


275. Catunnafica phalafthanam, tihhetukqputhujjane; 
Teraseva ca cittani, bhavanfti pakasaye. 

276. Cattaro ñãnasamyuHa, mahapahRaä tatha nava; 
Riparuipavipakd ca, teraseva bhavantime. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 13 tâm sanh cho 4 bậc Thánh quả và phàm tam nhân là 4 tâm 
đại quả tương ưng trí, 9 là tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc giới. 
277. Catunnañca phalatthanam, duhetukaputhujjane; 
Nanahinani caHtãri, vipaka eva jãyqre. 
Tâm đại quả bất tương ưng trí sanh cho 4 bậc Thánh quả và người nhị nhân. 


276. Puthujjananam tinnamDi, catunnam ariyadehinam; 
Saffaraseva cittami, saltannampi bhavanti hi. 

279. Vinnanani duve pañca, manodhafuftayamDi cq; 
Sanfiranami vofthabbam, honfi saffaraseVvime. 


L7 tâm sanh cho 7 hạng người là 3 phàm phu [người vô nhân, người nhị nhân và người tam 
nhân], 4 bậc Thánh quả, tức ngũ song thức [10], 3 ý giới, tâm thâm tân [3|], tâm đoán định 
[I], có L7 tâm như vậy. 
280. Hettha tinnamna phala{thanam, tihetfukaputhujjane; 

Naveva kusala honfi, catunnampi mahaggadf1a. 
9 tâm thiện đáo đại sanh cho 4 hạng người là 3 Thánh quả thấp và phàm tam nhân. 


281. Tinnam puthuj]ananañca, tinnamariyanamadito; 
Teraseva tu cittăni, IDpaJJanfti niddise. 


282. Attheva kamapunñnani, dilthihima apuffiato; 
Cattaropi ca uddhacca-samyuttañcati terasa. 


Bậc hiền trí nên trình bảy rằng 13 tâm sanh cho 3 phàm phu và 3 Thánh quả thấp là § tâm 
đại thiện, 4 tâm bât tương ưng tà kiên, I tâm tương ưng điệu cử nhóm bất thiện. 


283. Hettha dvinnan phala†thanam, tatha sabbaputhujjane; 
Domanassayuttam citam, dvayameva fu jãyqte. 


2 tâm căn sân sanh cho 2 bậc Thánh quả thấp [bậc Thất lai và bậc Nhất lai] và tất cả phàm 
phu. 


284. 1innam puthuj]anandam tu, pañceva pana jãyqr€; 
Cattari difthiyuttam, vicikicchãyHtIamji ca. 


5 tâm là 4 tâm tương ưng tà kiến, I tâm tương ưng hoài nghi sanh cho 3 hạng phàm phu 
[người vô nhân, người nhỊ nhân, người tam nhân]. 


285. Maggafthanam catunnampDi, magseaciftam sakam sakam; 
Ekameva bhave tesam, 1fi vatva vibhavaye. 


Mỗi một tâm đạo của riêng mình nên sanh cho tât cả 4 người đạo ây, bậc hiên trí cân nói 
trình bày sự sinh khởi của tâm như vậy. 


286. Maya bhavesu ciãnamụ, pugøalanam vasend ca; 
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Bhihkkhuna1mn pa†avatthaya, cifuppafti pakasita. 
Tôi đã trình bày sự sinh khởi của tâm bởi liên hệ tâm trong mỗi cõi và người vì sự hiểu biết 
của tât cả bhikkhu. 
287. kvam sabbamidam cittan, bhumipugealabhedato; 


~~— 


Bahudhapi ca hot, vinnatabbam vibhavina. 
Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng tất cả tâm này có số lượng nhiều, phân chia theo cõi và 
người bởi lẽ như vậy. 
286. Sakkã vuftãnusãrena, bhedo ñatum vibhavina; 

Ganthavittharabhitena, samkhittam panidam may. 
Bậc hiền trí có thê hiểu sự phân chia của tâm theo đường lối mà tôi đã nêu lại, nên mới nói 
bởi sự tóm lược [ở đây] vì e ngại răng bộ sách sẽ chi tiết. 
289. Pubbaparam vilokefva, cintefva ca punaDDunan; 

Attham upaparikkhitva, gahetabbam vibhavind. 


Bậc hiên trí nên kiêm tra ý nghĩa [được nói lại] trước và sau, luôn xem xét cân nhắc rôi hãy 
giữ lây. 


Lời Kết Chương 


290. Imancabhidhammavataram susaram, 
Varam saamohandhakarappadiparn; 
Sada sadhu cintefi vãcefi yo fa1m, 
Naram rãgadosa ciran nopayqHnlfi. 


Những người nào chăm xem xét, trùng tụng quyên Abhidhammävatära này mà có cốt lõi 
hoàn thiện được ví như ngọn đẻn xua tan bóng tôi là si mê của chúng sanh, ái và sân không 
áp bức họ thật lâu dài. 


HH abhidhammavatare bhumipugsealavasena cifuppaHiniddeso nãma 
Pañcamo paricchedo. 
Dứt chương thứ năm tên là xiến mình sự sinh khởi của tâm theo cõi và người 
Trong bộ A4bhidhammavafara bởi chỉ bấy nhiêu đây. 


CHƯƠNG THỨ VI - XIÊN MINH PHẦN LOẠI CẢNH 
(CH4ATTHO PARICCHEDO - 1RAMMAN.AAVIBHAGANIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 


291. Ftesam pana ciãna1, ãrammaIamifo para; 
Dassayissamaharm tena, vina nafthi hỉ sambhavo. 


Lại nữa, từ đây trở đi tôi sẽ trình bày cảnh của những tâm này, bởi vì tâm hăn không sanh 
mà không có cảnh [tức lúc nào tâm sanh cũng có cảnh]. 


6 Cảnh 


292. Rupam saddam gandhamụ rasam, pho{‡habbam dhammameva ca; 
Chadhã ãrammanam ahu, chalãrammanakovidä. 


Vị thông hiểu trong 6 cảnh nói cảnh có 6 loại là cảnh sắc (màu), cảnh thinh (âm thanh), cảnh 
khí (các mùi), cảnh vị (các vị), cảnh xúc (xúc chạm) và cảnh pháp (cảnh hiện bày ở ý, ý 
Xúc). 


Cảnh Sắc 


293. Tattha bhute upadaya, vanno catMsamu{fhito; 
Sanidassanapafigho, ruparammanasanfiio. 


Trong những cảnh ấy, màu đã nương sắc đại minh sanh từ 4 duyên [nghiệp, tâm, quý tiết và 
vật thực] hợp bởi sự thây và sự va chạm, có tên là cảnh săc. 


Cảnh Thĩnh 


294. Duvidho hi samuddiftho, saddo cittotusambhavo; 
Savifnanakasaddova, hoti citftasamufthito. 

295. Aviñnanakasaddo yo, so hofHtusamu{fhito; 
Duvidhopi ayam saddo, saddarammanatam gaIo. 


Âm thanh trình bảy lại 2 loại là âm thanh sanh từ tâm và âm thanh sanh từ quý tiết. 
Âm thanh sanh cùng với tâm thì sanh từ tâm. 

Âm thanh không sanh cùng với tâm thì sanh từ quý tiết. 

Cả hai âm thanh này đi đến thực tính cảnh thinh. 


Cảnh Khí 


296. DhariyafifI gacchamto, gandho suicanafoDi va; 
Ayam catusamu{thano, gandharammanasamma0o. 


Được gọi là 'gandha' (khí) vì khi đang tiễn hành hãn bị giữ lại [theo thứ tự bọn] hay bởi 
phô bày [nơi trú của mình như hoa v.v... |. 
Khí này sanh từ 4 sở sanh định đặt là cảnh khí. 
[Từ “gandha ` có 2 nghĩa là : 
- Sắc bị giữ lại khi đang tiến hành = gacchamo dharjyafri gandho (câu đầu 
“gacchan1a` + căn “đhara` = giữ lại, trì + vĩ ngữ “a' trong kamnasadhana). 
- Sắc phô bày nơi trú của mình = gandhayati afano vathum siceii gandho 
(căn “gandha` = phô bày + vĩ ngữ “a' trong kaffusadhana).] 
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Cảnh Vị 


297. Rasamana rasanfI, rasofi parikififo; 
Sova cafusamufthãno, rasãrammananãmaRo. 


Được gọi là “vị” bởi vì là nơi hân hoan của người dụng nạp. 
VỊ ây có 4 sở sanh có tên là cảnh vỊ. 


Cảnh Xúc 


296. Phus1yafIi pho†thabbam, pathaviejavayavo; 
Phofthabbam catusambhutam, pho{†habbarammanan matam. 


Thực tính bị xúc chạm gọi là 'pho/ƒhabba` (xúc) có nghĩa là đất, lửa và gió. 
Xúc ây sanh từ 4 duyên gọi là cảnh xúc. 


Cánh Pháp 
299. Sabban namañnca rupañca, hinwa rupadipanñcakan; 
Lakkhanani ca pañfñiatIi-dhammarammannasafñfitam. 


Danh [tâm, sở hữu tâm và nibbãna] và tất cả sắc mà trừ 5 cảnh như cảnh sắc v.v... [5 sắc 
thanh triệt, l6 sắc tế = sớ giải cũ, l8 sắc thành tựu = sớ giải mới] và đặc tướng [như vô 
thường tướng v.v...] luôn cả chế định gọi là cảnh pháp. 
[Bộ 40hidhammatthasangaha (chương 3 câu 50) nói rằng cảnh pháp phân chia thành 6 
loại là 89 tâm, 52 sở hữu tâm, 5 sắc thanh triệt, l6 sắc tẾ, nibbãna, chế định. 
SỞ giải cũ nói rằng cảnh pháp là tâm, sở hữu tâm, nibbana, sắc đó là sắc thanh triệt và 
sắc tế, vô thường tướng v.v... và chế định. 
Sớ giải mới nói rằng cảnh pháp là tâm, sở hữu tâm, nibbãna, sắc thành tựu, vô thường 
tướng v.v... và chế định.] 


Phân chỉa 6 cảnh theo cõi 


300. Charammanami labbhanti, kamavacarabhiniydm,; 
Trụi rũpe panarupe, dhammarammanamekakq1n. 


6 cảnh hiện bày trong cõi dục giới. 
3 cảnh [cảnh sắc, cảnh thính và cảnh pháp] hiện bày trong cối sắc. 
Cảnh pháp duy nhất hiện bày trong cõi vô sắc. 


Sự Phản Đối Vấn Dề Cảnh 
301. Khanavatthuparittatta, apathqm na vajanfi ye; 
Te dhammarammanna honti, yesam rupadayo kira. 
Một số người thấy rằng 5 cảnh như cảnh sắc v.v... nào không đến hiện bày [ở ngũ môn] bởi 
vì có sát-na sanh và vật nơi trú ngăn ngủi, những cảnh ây gọi là cảnh pháp. 


Phần Đáp 


302. Te patikkhipitabbava, anñamaffiassa gocaran; 
Neva paccanubhontãnam, mano fesan f4 gocara1m. 

303. 1añca ˆ paccanubhofT` ti, vutfatf4 pana satthung; 
Rpadarammannaneva, honfi ripadayo pana. 
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Bọn họ nên bị phản đối bởi Phật ngôn rằng “tâm [đồng lực| tiếp nhận cảnh [như cảnh sắc 
v.V...| của 5 quyên [như nhãn quyên v.v... | mà không tiêp nhận cảnh của lân nhau và tiêp 
nhận cảnh pháp", do đó sắc v.v... mới gọi là cảnh sắc. 


304. Dibbacakkhadiñananam, rũpadineva gocara; 

Anapathagataneva, tan1tipi na yujJati. 
Cảnh sắc v.v... mà không đến hiện bày hắn là cảnh của thiên nhãn trí v.v... đặng, những 
cảnh ây mới không phải là cảnh pháp, vì thê quan điêm ở trên không thích hợp. 
305. Yam ruparammannam hontam, tam dhammarammannam katham; 

Evam satfi panetesam, niyamoti katham bhave. 
Thực tính nào là cảnh sắc, thực tính ấy sẽ là cảnh pháp được hay sao, nếu là như vậy ngay 
cả việc xác định cảnh sắc sẽ có được ra sao? 


Trường Hợp Của Cảnh Sắc 
306. Sabbam ãrarmwmuanam etam, chabbidham samudiritam; 
Tam parittatIikadinam, vasena bahudha matam. 
Tất cả các cảnh ẫy được thuyết lại 6 loại, cảnh ây có số lượng nhiều bởi liên hệ tam đề cảnh 
hy thiêu v.v... 


Cảnh Hy Thiểu 


307. Sabbo kamavipako ca, kriyahefudVayamDi ca; 
Pañcavisafi ekantam, paritlarammana siyM. 


25 tâm là tất cả tâm quả dục giới [23], 2 tâm tố là vô nhân [tâm khai ngũ môn và tâm tiêu 
sinh] gọi là cảnh hy thiêu (có cảnh là pháp dục giới) nhât định. 


Cảnh Ngũ 
306. !thadibheda pañnceva, rupasaddadayo pand; 


Ta 


Cảnh sắc, cảnh thỉnh v.v... là cảnh ngũ phân chia thành cảnh tốt và cảnh không tốt, hắn là 
cảnh của ngũ song thức theo tuần tự. 
[Câu nói “v.v...” trong “cảnh tốt v.v...” có nghĩa là cảnh tốt trung bình, cảnh không tốt 
và cảnh không tốt trung bình. 
Nên kết hợp cảnh với tâm rằng cảnh sắc là cảnh của tâm nhãn thức, cảnh thinh là cảnh 
của tâm nhĩ thức như vậy v.v... | 


309. Rupadipancakam sabbam, manodhafuftayassa tu; 
Terasannarn panetesam, rũpakkhandhova gocaro. 


5 cảnh như cảnh sắc v.v... cả thảy là cảnh của 3 ý giới. 
Lại nữa, chỉ sắc uân là cảnh của 13 tâm ây [10 tâm ngũ song thức, 3 ý giới]. 
Cảnh Hiện Tại 


310. Naruipatn na ca pañfiattim, nãH1†a1n na canãgafa; 
Arammanam Karonte ca, vatlamano hỉ gocqro. 
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Tâm nêu trên không bắt cảnh là danh pháp, chế định, quá khứ và vị lai. Như sẽ thấy rằng 
cảnh đang sanh lên [hiện tại] là cảnh của những tâm ây. 


Phân Chia Tâm Theo Cối 


311. Terasetani citami, jayante kamadhafuyam; 
Caftari rupaãvacare, neva kifici aqrHDïSU. 


13 tâm này sanh được trong dục giới. 

4 tâm [I tâm khai ngũ môn, l tâm nhãn thức quả thiện, I tâm nhĩ thức quả thiện, l tâm tiếp 
thâu] sanh ở cõi sắc giới. 

Còn trong cõi vô sắc không có tâm nào [trong những tâm này] sanh lên đặng. 


Phân Chia Tâm Theo Tam Đề Cảnh Hy Thiểu 


312. Mahapakanama†thannam, sanHranaffayassapi; 
Chasu dvaresu rupaãdichapariffãni gocarä. 


6 cảnh là pháp dục giới như cảnh sắc v.v... là cảnh của 8 tâm đại quả, 3 tâm thâm tấn ở 6 
môn. 
[Tam đê cảnh hy thiêu là nhóm 3 câu pháp như tât cả pháp có cảnh là dục giới v.v... | 


313. Rupadayo paritta cha, hasituppadagocara; 
Pañcadvare pa†uppanna, manodvare tikahkã. 
6 cảnh là pháp dục giới như cảnh sắc v.v... mà là hiện tại ở ngũ môn và cả 3 thời ở ý môn là 
cảnh của tâm tiêu sinh. 
314. Dutiyaruppacittafca, catuttharuppamanasa1; 
Chabbidhamụ niyatam hoti, tam mahaø9afa90CdTđ1. 
6 tâm ấy là tâm vô sắc giới thứ hai [3 tâm thức vô biên xứ] và tâm vô sắc giới thứ tư [3 tâm 
phi tưởng phi phi tưởng xứ] có cảnh là đáo đại nhật định. 
315. Nibbanarammanafttä hi, eđantena anaññato, 
Althanasavacifttändn, qDDdimãI\ova 8ocar0. 


Duy nhất nibbãna là cảnh của 8 tâm siêu thế, bởi vì tâm siêu thế có nibbãna làm cảnh nhất 
định do không có cảnh khác. 


316. Cattaro ñãnahina ca, kamavacarapufnato; 
Kriyatopi ca caftaro, dvadasakusalani ca. 

317. Parittarammana ceva, te mahaggafagocarg; 
Pannattaärammanattä hi, navattabbava honfi te. 


Những tâm ấy [20] là 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí, 4 tâm đại tố bất tương ưng trí và 12 
tâm bất thiện có cảnh là dục, đáo đại và là “không đáng nói” bởi tính chất có cảnh chế định 
[trừ 9 pháp siêu thế]. 
[20 tâm là 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí, 4 tâm đại tố bất tương ưng trí, l2 tâm bất 
thiện bắt chế định như tướng kasina v.v... làm cảnh, không bắt lấy pháp dục giới và 
pháp đáo đại làm cảnh. | 


316. CafIaro ñãnasanyutta, puñnato Kriydlopi ca; 
Tathabhinnadvayañceva, kriyavofthabbanamnDi ca. 
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319. Lkadasannametesam, tividho hofi gocaro; 
Pañnattaärammanatta hi, navattabbapi hontime. 


11 tâm là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 2 tâm thông, 1 tâm khai ý 
môn có 3 loại cảnh [cảnh là dục, đáo đại, siêu thê] và là “không đáng nói" bởi có cảnh chê 
định. 


320. Yani vuffãvasesami, cifani pana tan hị,; 
Navatftabbarammananiri, vinñeyyani vibhavina. 
Parittarammanaftikam samattam. 
Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng tâm khác ngoài tâm mà tôi nói rồi [là 21 tâm gồm 15 tâm 
sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ] không nên nói rằng có cảnh [là dục, 
đáo đại và nibbana] [bởi vì có cảnh là chế định kasina v.v..., chúng sanh chế định, hư không 
chế định và vô hữu chế định.]. 
Dứt tam đề cảnh hy thiểu 


Phân Chia Tâm Theo Tam Đề Cảnh Quá Khứ 


321. Dutiyaruppacittafca, catuttharuppamanasam; 

Chabbidhaụn pana ekanfa-afftărammaIa siyä. 
6 tâm là tâm vô sắc giới thứ hai [3 tâm thức vô biên xứ] và tâm vô sắc giới thứ tư [3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng xứ] có cảnh là quá khứ nhât định. 

[Tam đê cảnh quá khứ là nhóm pháp 3 câu như có cảnh là quá khứ v.v... | 


Pañca rupadayo dhammg, pacCMDDannäva gocarä. 


5 loại pháp như cảnh sắc v.v... là cảnh của 10 tâm ngũ song thức và 3 ý giới là cảnh hiện tại 
duy nhất. 


323. 1ịtha kamamahapaha, sanfiranaftayamDi ca; 
Hasituppadacittanii, dvadasele tu mãnasã. 
324. SiyaHtärammana pacCcU-DDannãnãgdafagocara; 
Kusalakusala kame, kriyato nava mãnasa. 
325. 1bhinnamanasa dvepi, siyaHIadigeocara; 
Santapannattikalepi, navafabba bhavantime. 
12 tâm này là § tâm đại quả, 3 tâm thâm tấn, I tâm tiếu sinh có cảnh là quá khứ, hiện tại hay 
VỊ lai. 
Những tâm này [31 tâm] là tâm đại thiện [8S], tâm bắt thiện [12] trong cõi dục, 9 tâm tố, 2 
tâm thông có cảnh là quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không nên nói [như thế] trong sát-na có 
nibbãna và chế định làm cảnh [là ngoại thời]. 
[8 tâm đại quả, 3 tâm thấm tấn làm phận sự na cảnh bắt cảnh hiện tại trong ngũ môn và 
bắt lẫy cảnh 3 thời trong lộ ý môn làm cảnh. 
Tâm đại quả và tâm thâm tấn quả làm phận sự tái tục, hữu phần và tử bắt cảnh quá khứ 
làm cảnh. 
Tâm thâm tấn xả làm phận sự thấm tấn bắt lẫy cảnh là hiện tại trong lộ ngũ môn làm 
cảnh. 
Tâm thâm tấn hỷ làm phận sự thâm tấn và na cảnh bắt cảnh hiện tại trong lộ ngũ môn, 
khi làm phận sự na cảnh và bắt cảnh 3 thời trong lộ ý môn làm cảnh. 
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Tâm tiếu sinh bắt cảnh hiện tại trong lộ ngũ môn và bắt cảnh 3 thời trong lộ ý môn làm 
cảnh.] 


326. Sesani pana sabbđni, ruparipabhavesupli, 
Navaftabbani honteva, af1tãrammanadIna. 
Tất cả tâm còn lại trong cõi sắc và vô sắc không nên nói bởi bản chất có cảnh là quá khứ 
v.v... [cảnh đáo đại là cảnh quá khứ, cảnh chê định là cảnh ngoại thời. | 
327. Kamafo ca kriyä pañca, rủpato pañcaml kriya; 
Ciftananạ channametesam, natthi kiñci qgocaran. 


6 tâm là 5 tâm tô [4 tâm đại tố tương ưng trí, I tâm khai ý môn] nhóm dục giới, 1 tâm thông 
tô nhóm sắc giới không có bât cứ một pháp nào làm cảnh không đặng [có 6 cảnh bởi không 
dư sót]. 


328. Nibbananca phalam maggam, rữpañcaãripameva ca; 
Sakkonfi gocardn Kkatutm, kaHi cittãni me vada. 


Bao nhiêu tâm bắt lây nibbana, đạo, quả, săc và danh làm cảnh đặng, xin mời nói. 


329. CattIaro ñãnasanyutta, puñnato Kriyato tatha;, 
Abhinnahadaya dvepi, kriya vo††habbanamDi ca. 

330. Sakkonfi gocardmu katum, cittanekadasapi ca; 
Nibbanañca phalam maggam, rũpañcãripamevd ca. 


I1 tâm là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 2 tâm thông, tâm đoán 
định [1] có khả năng bắt lầy nibbana, đạo, quả, sắc và danh làm cảnh đặng. 


331. Citesu pana sabbesu, kati cittani me vadq; 
Arahattaphalam magsam, katutm sakkonfHi gocaram. 


Trong tất cả tâm, có bao nhiêu tâm có thê bắt lẫy đạo Vô sanh và quả Vô sanh làm cảnh 
đặng, xin mời nói. 
332. Sabbesu pana ciftesu, cha ca citlđnỉ me sung; 
Arahattaphalam magsam, katutm sakkonfi gocaran. 
333. CafIaro ñãnasarnyutta, kriya vofthabbanamji ca; 
Kriyabhiñna manodhatu, cha ca sakkonfi gocaram. 


Mời nghe lời của tôi, 6 tâm trong tất cả tâm có thể bắt lấy đạo Vô sanh và quả Vô sanh làm 
cảnh đặng, tức 4 tâm đại tô tương ưng trí, I tâm đoán định, [ I] tâm thông tô. 


Narahattamn phalam magseam, katut sakkonH gocaran. 


4 tâm đại thiện tương ưng trí, I tâm thông thiện không có thê bắt lấy đạo Vô sanh và quả Vô 
sanh làm cảnh đặng. 


335. Kasma arahato magøa-cittam vã phalamanasa1; 
Puthujjana va sekkha va, na sakkonti hỉ jAnÌtUIM. 

336. PuthujJ7ano na jãnđti, sO0fäDannassa mãnasam; 
Sofãäpanno na jãnđti, sakadagamissa mãnasa1m. 


Hỏi rằng: Do nhân nào phàm phu hay bậc hữu học lại không thể biết được tâm đạo hay tâm 
quả của bậc Vô sanh? 
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Đáp: Phàm phu không biết tâm của bậc Thất lai, bậc Thất lai không biết tâm của bậc Nhất 
lai. 


337. Sakadagam1 na janađH, aqnãgđmissa mãnasam; 
Anagami na jãndti, arahqnfassa mãnasa1n. 


Bậc Nhất lai không biết tâm của bậc Bắt lai, bậc Bắt lai không biết tâm của bậc Vô sanh. 


336. He†thimo he{thimo neva, janaH IDarHpdari; 
Uparuipari janaH, he{fhimassa ca mãnasa1n. 


Người bậc thấp không biết tâm của người bậc cao, người bậc cao có thể biết tâm của người 

bậc thấp. 
[Phàm phu không chứng đạo Thất lai và quả Thất lai bởi vì bị si che ngăn nên không 
biết cả hai tâm ấy của bậc Thất lai. Bậc Thánh thấp không chứng tâm siêu thế cao của 
bậc Thánh cao vì bị si mê che ngăn nên không biết tâm siêu thế của bậc Thánh cao. 
Còn bậc Thánh cao biết được tâm của bậc Thánh thấp vì mình đã chứng rồi. Trong 
cùng một trường hợp, người chứng thiền thấp không biết tâm của người chứng thiền 
cao, nhưng người chứng thiền cao biết tâm của người chứng thiền thấp. Lại nữa, phảm 
phu chứng thần thông biết tâm của người khác, hắn không biết tâm siêu thế của bậc 
Thánh.] 


Phân Chia Tâm Theo Cảnh 


339. Yo dhammo yassa dhammassa, hofi ãrammana1n pang; 
Tamuddharitva ekekam, pavakkhami ïto param. 


Lại nữa, từ đây trở đi pháp nào là cảnh của loại pháp nào, tôi sẽ đưa những pháp ấy đến nói 
từng loại. 


340. Kusalaramrnanam kame, kusalãkusalassa ca; 
Abhinñamanasassapi, kusalassa kriyassa ca. 

341. Kamavacarapakassa, tathaã kamaRÑriyassa ca; 
Etesam pana rãsinam, channa1ụ" ãrammattam siyä. 


Cảnh duyên nên có cho 6 loại tâm này, tức cảnh bao gồm tâm đại thiện [§] trong cõi dục là 
cảnh của tâm đại thiện [8], tâm bât thiện [12], tâm thông thiện [T], tâm thông tô [1], tâm quả 
dục giới [I1 trừ 10 tâm ngũ song thứ, 2 tâm tiêp thâu], tâm tô dục giới [10 trừ tâm khai ngũ 
môn]. 


342. Rupavacarapunfiani, kamapakam tafo vína; 

Pafñicannam pana rasinam, honfi arammanani hí. 
Còn tâm thiện sắc giới [5] là cảnh của 5 loại tâm trừ tâm quả dục giới khỏi 6 loại tâm ấy. 
343. Aruppakusalafcapi, tebhữmakusalassa ca; 

Tebhumakakriyassapi, tathevaKkusalassapi. 


344._Aruipavacarapakanam, dvinnan pana cafutthadu; 
Tmesam a{tharasinam, hotfãramma"aDaccayo. 


Lại nữa, ngay cả tâm thiện vô sắc giới cũng làm cảnh duyên cho 8 loại tâm này, tức tâm 
thiện trong 3 cối [tât cả tâm thiện dục giới, tâm thông thiện, tâm thiện vô sắc thứ hai và tâm 
thiện vô sắc thứ tư], tô trong 3 cõi [tât cả tâm tô dục giới, tâm thông tô, tâm tô vô sắc thứ hai 
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và tâm tô vô sắc thứ tư], tâm bât thiện, 2 tâm là tâm quả vô sắc thứ hai và tâm quả vô sắc 
thứ tư. 


345. lpariyapannapufnampi, Kamavacarafopi ca; 
Ripato pañcamassapi, kusalassa Rriyassa ca. 

346. Catunnam pana rãsinam, hofi ãrammanam sada; 
Tathevakusalam kaãma-ripävacarafo pana. 

347. Kusalassa kriyassapi, tathevakusalassa cq; 
Kamavacarapakanam, channa1n rãsinamirita1. 


Ngay cả tâm thiện siêu thế cũng luôn là cảnh của 4 loại tâm, tức tâm thiện dục giới [4 tâm 
đại thiện tương ưng trí], tâm tố dục giới [4 tâm đại tô tương ưng trí, l tâm khai ý môn], [I] 
tâm thông thiện, [1] tâm thông tố là sắc giới. 

Giống như vậy, tâm bất thiện được thuyết rằng là cảnh của 6 loại tâm là tâm thiện [8 tâm 
thiện dục giới, l tâm thông thiện], tâm tố [10 tâm tố dục giới trừ tâm khai ngũ môn, l tâm 
thông tố]. [12] tâm bất thiện, [1 1] tâm quả dục giới. 


346. Wipakarammanarn kame, kămãvacardfoDi ca; 
Ripavacarafo ceva, kusalassa kriyassa ca. 

349. Kamavacarapakanam, tatheväkusalassa cq; 
Channañca pana rasinam, hofãrammaapaccayo. 


Cảnh mà là quả trong cõi dục, làm cảnh duyên cho 6 loại tâm, tức tâm thiện dục giới [8 tâm 
đại thiện], tâm tố dục giới [1 tâm đoán định, 1 tâm tiếu sinh, § tâm đại tố, gom thành 10], 
tâm thông thiện [ I ], tâm thông tố [ I], tâm quả dục giới [1 I], tâm bắt thiện [12]. 

[Sớ giải mới giải thích răng tâm quả dục giới làm cảnh duyên cho 6 loại tâm là: 

1. 8 tâm đại thiện bắt lấy tâm quả dục giới làm cảnh trong lúc phàm phu và bậc hữu 
học xem xét quả phúc mà mình hay người khác làm. 

2. 10 tâm là I tâm đoán định, 1 tâm tiểu sinh, § tâm đại tố bắt lấy quả dục giới làm 
cảnh trong những thời điểm là: 

- Tâm đoán định (khai ý môn) bắt lấy quả dục giới làm cảnh trong lúc ở trước tâm 
đồng lực bắt lây quả dục giới làm cảnh. 

- _ Tâm tiếu sinh bắt lấy quả dục giới làm cảnh trong lúc bậc Thánh Vô sanh xem xét 
quả của bỗ thí v.v... mà đã hoàn thiện. 

- _ Tâm đại tố bắt lây quả dục giới làm cảnh trong lúc bậc Thánh Vô sanh xem xét quả 
của thiện dục giới và trong lúc thực hiện chuẩn bị (parikamna) v.V... của thần 
thông bắt lấy quả dục giới làm cảnh. 

3. Tâm thông thiện bắt lẫy quả dục giới làm cảnh trong lúc phàm phu hay bậc hữu học 
nhớ đến quả phúc của mình hay người khác trong thời điểm biết tâm của người 
khác, trong thời điểm biết rằng người phải hưởng quả như vậy trong cõi nhân loại 
hay chư thiên vì làm hạnh nghiệp như vậy và trong lúc biết răng sẽ được hưởng quả 
phúc như bồ thí v.v... ở vị lai. 

4. Tâm thông tố bắt lấy quả dục giới làm cảnh trong lúc bậc Vô sanh nhớ đến quả phúc 
của mình hay người khác trong thời điểm biết tâm của người khác, trong thời điểm 
biết rằng người phải hưởng quả như vậy trong cõi nhân loại hay chư thiên vì làm 
hạnh nghiệp như vậy và trong lúc biết rằng sẽ được hưởng quả phúc như bố thí 
V.V... Ở VỊ lai. 

5. 11 tâm quả dục giới là 3 tâm thâm tấn, § tâm đại quả bắt lẫy quả dục giới làm cảnh 
trong lúc làm phận sự tái tục cho người tái tục bằng nghiệp bắt lẫy quả dục giới làm 


114 Biên soạn: Giáo thọ sư Buddhadatta / Chuyển ngữ: BhikkhUu Abhididdhi - Siêu Thành 


cảnh và trong lúc làm phận sự na cảnh bắt lấy quả dục giới làm cảnh mà sanh từ tâm 
đồng lực bắt cảnh nêu trên. 

6. 12 tâm bắt thiện bắt lấy quả dục giới làm cảnh bởi phân chia thành: 

- 4 tâm tương ưng tà kiến bắt lẫy quả dục giới làm cảnh trong lúc bắt lấy quả dục giới 
làm cảnh rồi hân hoan thích thú hay chấp sai. 

- 4 tâm bất tương ưng tà kiến bắt lấy quả dục giới làm cảnh trong lúc bắt lấy quả dục 
giới làm cảnh rồi hân hoan thích thú v.v... 

- _2 tâm căn sân bắt lây quả dục giới làm cảnh trong lúc bắt cảnh mà là quả của thiện 
mà mình hay người khác làm rồi không hài lòng. 

- _2 tâm căn sĩ bắt lẫy quả dục giới làm cảnh trong lúc bắt cảnh mà là quả dục giới mà 
mình hoài nghi hay điệu cử phóng dật. | 


350. Vipakarammanan rupe, kãmavacardfoDi cq; 
Ripavacarafo ceva, Kusalassa kriyassa ca. 

351. pufñnassati pañcannam, rasinan hofi gocaro; 
Aripavacarapakesu, ayameva nayo maIo. 


Cảnh mà là quả trong cõi sắc làm cảnh duyên cho 5 loại tâm, tức tâm thiện dục giới [8 tâm 
đại thiện], tâm tố dục giới [I tâm đoán định, 8 đại tố, gom thành 9 cái], tâm thông thiện [ I], 
tâm thông tố [ I], tâm bắt thiện [12]. 

Trong tâm quả vô sắc, chính bậc đạo sư cũng thuyết lại cách này. 


352. 1pariyapannapakamDi, kămafo rữpafoDi ca; 
Kusalassa kriyassapi, hofi ãrammatqan pana. 


Tâm quả siêu thế [tâm quả] là cảnh của tâm thiện dục giới [4 tâm đại thiện tương ưng trí], 
tâm tô dục giới [4 tâm đại tô tương ưng trí, l tâm khai ý môn], [I] tâm thông thiện, [I] tâm 
thông tố. 


353. Kriyacittamidan kame, kãmãvacardfoDi cq; 
Ripavacarafo ceva, kusalassa kriyassa ca. 

354. Kamavacarapakassa, tatheväkusalassa cq; 
Channa1n rãsinameftesam, hotarammaIapaccayo. 


Tâm tố trong cõi dục này làm cảnh duyên cho 6 loại tâm, tức tâm thiện dục giới [8 tâm đại 
thiện], tâm tô dục giới [I tâm đoán định, 1 tâm tiêu sinh, § tâm đại tô thành 10 tâm], [I] tâm 
thông thiện, [ ï | tâm thông tô, [1 I] tâm quả, [12] tâm bât thiện. 


355. Yamm kriyamanasamm ripe, kamapakqm fato vina; 
Pafñicannam pana rasinam, hofi ãrammaqdn pana. 


Tâm tố trong sắc giới làm cảnh duyên cho 5 loại tâm trừ tâm quả dục giới từ 6 loại tâm ấy. 


356. Kriyäcittain panäruDDĐe, fesa" pañcannameva ca; 
Aruppassa kriyassapi, channa1mụ hoteVa gocqaro. 


Tâm tô trong cõi vô sắc làm cảnh duyên cho 6 loại tâm, tức 5 loại tâm ây và tâm tô vô sắc 
giới [tức tâm tô vô sắc thứ nhât làm cảnh duyên cho tâm tô vô sắc thứ hai, tâm tô vô sắc thứ 
ba làm cảnh duyên cho tâm tô vô sắc thứ tư]. 


357. Ruparn catusamu{thana1n, ruparammanasanñitam; 
Kamavacarapufñnassa, tatheva Kusalassa ca. 

358. A1bhinnadvayacittassa, kamapakaRriyassa cq; 
Channa1n rãsinameftesam, hotlarammanaDaccayo. 
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Sắc có 4 sở sanh có tên gọi cảnh sắc, làm cảnh duyên cho 6 loại tâm này, tức tâm thiện dục 
giới [8 tâm đại thiện], [12] tâm bất thiện, 2 tâm thông, tất cả tâm quả dục giới và tâm tố dục 
ĐIỚI. 
359. Nibbanarammanarn kăma-rùpavacarafo pang; 

Kusalassubhayassapi, kãmaripaRriyassa ca. 
360. 1pariyapannato ceva, phalassa kusalassa ca; 

Channa1n rãsinameftesam, hotarammanaDpaccayo. 


Cảnh là nbbãna làm cảnh duyên cho 6 loại tâm, tức tâm thiện dục giới [4 tâm đại thiện 
tương ưng trí], tâm tô dục giới [4 tâm đại tô tương ưng trí, I tâm khai ý môn], [I] tâm thông 
thiện, [1] tâm thông tô và làm cảnh duyên cho tâm siêu thê [8]. 


361. Nanappakarakam sabbam, paññattärammanan pang; 
Tebhùmakassa puññassa, tathevakusalassa ca. 

362. Ruparuipavipakassa, tebhumakaRriyassa cq; 
Navannamụ pana rasina1m, hofãrammaapaccayo. 


Cảnh mà là chế định có nhiều thể loại khác nhau cả thảy làm cảnh duyên cho 9 loại tâm, tức 
tâm thiện trong 3 cõi [8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 1 tâm thông thiện, l tâm thiện vô 
sắc thứ l, I tâm thiện vô sắc thứ ba], [12Itâm bất thiện, [5 ] tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc 
[tâm quả vô sắc thứ 1, tâm quả vô sắc thứ ba], tâm tố trong 3 cõi [I tâm khai ý môn, 8 tâm 
đại tố, 5 tâm tố sắc giới, 1 tâm tô vô sắc thứ I, 1 tâm tố vô sắc thứ ba]. 


Cảnh Của Mỗi Tâm 
363. Ruparammanika dve tu, dve dve saddhadigocara; 
Pafñicarammaika nãma, citt~ippada fayo mata. 
304. ldhekacattaliseva, chalãrammatiRa mata; 
Kâmavacaracittana-mayamarammanahkkamo. 


2 tâm nhãn thức có sắc [các màu] làm cảnh. 
Tâm nhĩ thức v.v... môi loại 2 cái có cảnh là thính v.v... 
3 tâm sinh khởi [3 ý giới] gọi là tâm có 5 cảnh. 
Trong vị trí của tâm dục giới này, 41 tâm [tât cả tâm dục giới trừ I0 tâm ngũ song thức, 3 ý 
giới | bậc đạo sư thuyêt có 6 cảnh. 
Tât cả đây là tuân tự cảnh của tâm dục giới. 
365. Pañcabhiñfa vivajjefva, ruparipä anãsava; 
Ciftuppada Ime sabbe, dhamnärammanagocard. 
Tất cả tâm là tâm sắc giới trừ 5 thắng trí [2 tâm thông], tâm vô sắc giới và tâm siêu thế có 
cảnh là cảnh pháp. 
366. Pathamaruppakusalamn, duliyãruppacetaso; 
Kusalassa vipakassa, kriyassarammanam bhave. 
Tâm thiện vô sắc giới thứ nhất [1 tâm thiện vô sắc thứ I] là cảnh của tâm vô sắc giới thứ hai 
là thiện, quả và tô [3 tâm thức vô biên xứ]. 
367. Pathamaruppapakoydmn, duliyãruppacefaso; 
Kusalassa vipakassa, kriyassarammanam na hỉ. 
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Tâm quả vô sắc giới thứ nhất [1 tâm quả vô sắc thứ 1] không là cảnh của tâm vô sắc giới thứ 
hai là thiện, quả và tố [3 tâm thức vô biên xứ]. 
[Sớ giải mới giải thích rằng 3 tâm thức vô biên xứ bắt lấy tâm thiện không vô biên xứ 
làm cảnh. Do đó, tâm quả không vô biên xứ mới không là cảnh của 3 tâm thức vô biên 
xứ.] 
368. Pathamam tu kriyacitam, dufiyäruDpacefaso; 
Na puññassa na pakassa, hofi arammanan pana. 


Tâm tố vô sắc giới thứ nhất [1 tâm tố vô sắc thứ 1] không là cảnh của tâm vô sắc thứ hai là 
thiện và quả [1 tâm thiện thức vô biên xứ, I tâm quả thức vô biên xứ. | 
369. Pathamam tu kriyaciam, dufiyäruDpacefaso; 

Kriyassarammanam hoti, iti ñeyyatm vibhavina. 
Tâm tố vô sắc giới thứ nhất là cảnh của tâm vô sắc thứ hai là tố [1 tâm tô thức vô biên xứ], 
bậc hiên trí cân phải biệt rõ như vậy. 
370. Puthuj7anassa sekkhassa, ariparammanamn dvidhaq; 

Kusalam kusalassapi, vipakassa ca tam siya. 


Cảnh mà là tâm vô sắc giới [thứ 1] của phàm phu và bậc hữu học có 2 trường hợp, tức tâm 
thiện vô sắc giới thứ nhất là cảnh của tâm thiện vô sắc giới thứ hai và là cảnh của tâm quả 
vô sắc giới thứ hai. 
371. Khimasavassa bhikkhussa, pathqmaruppamanasarn; 

Arammanam tidhã hoti, iti vuttam mahesinã. 
372. Kriyassapi kriya hotl, kusalampi kriyassa cq; 

Kusalam tu vipakassa, evarn hoti tidhã pana. 


Bậc đạo sư thuyết rằng: Cảnh mà là tâm vô sắc giới thứ nhất của bậc Vô sanh có 3 trường 
hợp cảnh, tức tâm tố [vô sắc thứ 1] là cảnh của tâm tố [vô sắc thứ hai], tâm thiện [vô sắc thứ 
1] là cảnh của tâm tổ [vô sắc thứ hai] và tâm thiện [vô sắc thứ I] là cảnh của tâm quả [vô 
sắc thứ hai]. 


373. 1atiyaruppacittampi, catutthäruDpacefaso; 
Evameva dvidha ceva, tidhã carammanarn siyä. 
Ngay cả tâm vô sắc giới thứ ba cũng là cảnh của tâm vô sắc giới thứ tư bởi phân chia thành 
2 và 3 trường hợp cảnh như vậy. 
[Trường hợp 2 loại là tâm thiện vô sắc thứ ba là cảnh của tâm thiện vô sắc thứ tư và 
tâm quả vô sắc thứ tư trong dòng tâm của phàm phu và bậc hữu học. 
Trường hợp 3 loại là tâm thiện vô sắc thứ ba là cảnh của tâm quả và tâm tô vô sắc thứ 
tư trong dòng tâm của bậc Vô sanh. Còn tâm tổ vô sắc thứ ba là cảnh của tâm tố vô sắc 
thứ tư trong dòng tâm của bậc Vô sanh.] 


374. Yam yam pang idharabbha, ŸYe ye jãyqnfỉ gocaram; 

So S0 fesafca tesañca, Hotärammaapaccayo. 
Ở đây, những danh pháp nào sanh lên khai đoan mở mối cảnh nảo, cảnh ấy là cảnh duyên 
cho những danh pháp ây. 
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375. Yo panửmassa naro kira param, 

Duttaramuttaramuttaratidha; 

So abhidhammamaha—ttavapdard1m, 

DuffaraInHftaramuftarateva. 
Những người nảo trong giáo pháp này hắn vượt qua được bờ của quyền sách cao thượng 
khó vượt này, họ được gọi là vượt qua đại dương tức Abhidhamma cao thượng thật sự. 


HH abhidhammavafare arammanavibhago nama 
Chaf†tho paricchedo. 


Dứit chương thứ sáu tên là xiển mình cảnh thành nhóm trong bộ 4bhidhammavatara bởi chỉ 
có bảy nhiễu 


CHƯƠNG THỨ VII - XIÊN MINH SỰ DIÊN TIỀN CỦA TÂM QUÁ 
(SATTAMO PARICCHEDO - VIP.4KACITTAPPAVATTINIDDESO) 


Lời Mời Gọi 


370. lnantañanena niranganena, 
Œunesina kãruniRena tena, 
Vutte vipake mmatipafavattham, 
Vipakacittappabhavam sunatha. 


Mời lăng nghe sự diễn tiễn của tâm quả vì [mục đích] sự tỏ tường của tuệ trong quả được 
thuyết lại bởi bậc Chiên thăng ây, vị có tuệ vô biên, không còn phiên não, truy tâm ân đức 
và có bởi lòng đại bi. 


Nghiệp Và Quả 


377. kkhnatimsa kammami, paka dvaftinsa dassitã; 
Tisu dvaresu kammđmi, vipaka chasu dissare. 
Đức Thế Tôn trình bày 29 nghiệp [20 nghiệp dục giới bởi bản chất thiện và bất thiện, 9 
thiện đáo đại], 32 tâm quả [23 tâm quả dục giới, 9 tâm quả đáo đại]. 
Nghiệp hiện bày ở 3 môn [thân môn, khẩu môn, ý môn]. 
Quả hiện bày ở 6 môn [nhãn môn v.v... |. 


Sự Trổ Quả Của Nghiệp Thiện Dục Giới 

376. Kusalam kamalokasmim, pavatte pa{isandhiyan; 

Tam tam paccayarnagamma, dadati vividham phalam. 
Thiện trong cõi dục, khi nương mỗi duyên ấy [như sự trọn vẹn của thời v.v... ] trổ quả vô số 
[bởi thực tính hỷ, xả, tâm hữu nhân, tâm vô nhân, tâm vô dân và tâm hữu dân] trong thời tái 
tục và thời bình nhựt. 
379. kkaya cetanayeka, pafisandhi pakasita; 

Nanakammehi nãna ca, bhavamfi pafisandhiyo. 
Đúc Phật trình bày một tái tục trong một tư (can) [là sanh báo nghiệp 
(upapajjavedaniyahamma) và hậu bảo nghiệp (aparapariyavedaniyakamma)]. Lại nữa, các 
loại tái tục sanh bởi những nghiệp khác nhau. 


Sự Trỗ Quả Khác Nhau Của Nghiệp 


360. 17hetukam tu yam kammam, Kamavacarasafñnitam; 
Tihetukan duhetunca, vipakam detyahetukam. 


Nghiệp nào là tam nhân được gọi là nghiệp dục giới ấy trổ quả là tam nhân, nhị nhân và vô 
nhân. 


361. Duhetukam tu yam kammam, tam na deti tihetukan; 
Duhetukamahetunca, vipakam defi qH1ano. 


Nghiệp nảo là nhị nhân [bậc thượng] nghiệp ấy không trổ quả là tam nhân, mà trỗổ quả của 
mình là nhị nhân và vô nhân. 


382. Tihetukena kammena, pafisandhi tihetuka; 
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Duhetukapi hoteva, na ca hoti ahefuka. 


Tái tục là tam nhân sanh lên bởi nghiệp là tam nhân, ngay cả tái tục là nhị nhân cũng sanh 
đặng, nhưng tái tục vô nhân hắn không có. 
[Sớ giải mới giải thích tái tục tam nhân sanh từ nghiệp tam nhân bậc thượng, tái tục 
nhị nhân sanh từ nghiệp tam nhân bậc hạ và nghiệp nhị nhân bậc thượng, tái tục vô 
nhân sanh từ nghiệp nhị nhân bậc hạ. 
Tuệ nghịch với s1 hay tất cả bất thiện làm nhân của sự điêu tàn như thành người đuôi 
mù v.v..., nghiệp hợp với tuệ nên không có nhân cho sanh sự điêu tàn ấy. Vì thế 
nghiệp có 3 nhân dù yếu sức cũng trổ quả tái tục là nhị nhân chứ không cho quả tái tục 
vô nhân.] 


363. Duhetukena kammena, pafisandhi duhetuka, 
Ahetukapi hoteva, na ca hoti tihetuRaä. 


Tái tục nhị nhân sanh lên bởi nghiệp nhị nhân, ngay cả tái tục vô nhân cũng sanh đặng, 

nhưng không có tái tục tam nhân. 
[Sớ giải mới giải rằng trong bộ Pa/isambhidämagga ngài Sãripuffa nói đến tái tục hữu 
nhân trong thành tựu tái sanh bởi trừ ra tái tục vô nhân do sự điêu tàn như người đuôi 
mù v.v... trong cõi an vui và trình bày sự diễn tiến của tâm quả tương ưng trí bởi 3 
nhân là vô tham, vô sân và vô si có trong sát-na đồng lực, không trình bày sự diễn tiến 
bởi 2 nhân là vô tham và vô sân. Do đó, tái tục tam nhân mới sanh từ nghiệp có tam 
nhân, không sanh từ nghiệp nhị nhân.] 


Quan Điểm Của Trưởng Lão Thọ Trì Tam Tạng Cñlanãgathera 


384. 1sankharamasankharam, sasankharampi deti hi; 
Sasankharamasankharam, sasankharam phalam tatha. 


Nghiệp là vô dẫn cho quả là vô dẫn và hữu dẫn. 
Giống như vậy, nghiệp hữu dẫn cho quả vô dẫn và hữu dẫn. 


Một Cái Tư Tạo Cho Sanh 16 Tâm Quả 


365. Lkaya cetfanayettha, kusalassa ca solasa; 
Vidha vipakacittani, bhavamfifi pakãsaye. 


Bậc hiền trí nên trình bày ló tâm quả thiện [8 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả] sanh lên bởi 
một cái tư trong tất cả những tư Ấy. 


386. Arammanena hoteva, vedanãparivattanan; 
Tadãrammaqciffampi, javanena niyãm1Ia1n. 


Sự thay đổi của thọ có bởi chính cảnh ấy, ngay cả tâm na cảnh cũng cũng bị xác định bởi 

tâm đồng lực [của bậc Vô sanh, còn quả của bậc hữu học và phàm phu xác định bởi cảnh là 

cảnh tốt và cảnh không tốt]. 
[Sớ giải mới giải thích câu nói “Sự thay đổi của thọ có bởi chính cảnh ấy' có nghĩa là 
tâm thâm tân quả thiện và tâm na cảnh, tức tâm thâm tấn quả thiện và tâm na cảnh câu 
hành hỷ trong cảnh tốt và câu hành xả trong cảnh tốt trung bình. Còn tâm thâm tấn quả 
bất thiện và tâm na cảnh câu hành xả duy nhất trong cảnh không tốt và cảnh không tốt 
trung bình. Ngay cả tâm ngũ song thức và tâm tiếp thâu cũng câu hành xả trong cảnh 
tốt v.v... thân thức câu hành lạc trong cảnh tốt và câu hành khổ trong cảnh không tốt. 
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Câu nói “ngay cả tâm na cảnh cũng cũng bị xác định bởi tâm đồng lực” có nghĩa là tâm 

đồng lực thiện có chỉ tiết như vầy, tức: 

- 5 tâm na cảnh câu hành hỷ quả thiện sanh nối tiếp từ tâm đồng lực thiện câu hành 
hỷ trong cảnh tốt. 

- _ 5 tâm na cảnh câu hành xả quả thiện sanh nối tiếp từ tâm đồng lực thiện câu hành xả 
trong cảnh tốt trung bình (trong bộ Abhidhammatthasahgaha nói lại tóm tắt rằng na 
cảnh là câu hành hỷ và xả sanh nối tiếp từ đồng lực hỷ, na cảnh là câu hành hỷ và xả 
sanh nối tiếp từ đồng lực xả và chỉ na cảnh câu hành xả sanh nối tiếp từ đồng lực 
câu hành ưu). 

- _ Na cảnh câu hành hỷ là quả thiện vô nhân sanh nói tiếp từ đồng lực câu hành hý là 

tâm căn tham trong cảnh tốt. 

- Na cảnh câu hành xả là quả thiện vô nhân sanh nối tiếp từ đồng lực câu hành xả là 

tâm căn tham trong cảnh tốt trung bình. 

- Na cảnh quả bất thiện sanh nối tiếp từ đồng lực là tâm căn tham trong cảnh không 

tốt (quả thiện sanh trong cảnh tốt, còn quả bất thiện sanh trong cảnh không tốt). 

- Na cảnh câu hành hỷ là quả thiện vô nhân sanh nói tiếp từ đồng lực là tâm căn si 

trong cảnh tốt. 

- Na cảnh câu hành xả là quả thiện vô nhân sanh nối tiếp từ đồng lực là tâm căn sỉ 

trong cảnh tốt trung bình. 

- _ Na cảnh quả bắt thiện sanh nối tiếp từ đồng. lực là tâm căn sĩ trong cảnh không tốt. 

- Na cảnh câu hành hỷ sanh nối tiếp từ tâm đồng lực tố câu hành hỷ. 

- _ Na cảnh câu hành xả sanh nối tiếp từ đồng lực tố câu hành xả.] 


Tái Tục Tam Nhân Sinh Khởi Bởi Nghiệp Tam Nhân Bậc Thượng 


367. Kamavacaracittena, kusalenadina pang; 

Tulyena pakacittena, gahitä pafisandhi ce. 
366. 5alavarammane iIIthe, cakkhussaäpathamagate; 

Manodhatu bhavangasmim, tấya ãva{fite pana. 
369. Wrthicitesu jatesu, cakkhuvinñanakadisu; 

Jayafe javanan huiva, pathamatụ kămamanasa1m. 
390. SatIakkhaftumn javitvana, pathame kusale gafe; 

Tadevarammannam katva, teneva sadisam puna. 
391. Vipakam jayate cittam, tadãrammanasannitam; 

Sandhiya tulyato mula-bhavanganfi pavuccate. 
392. Tañca santfiranan ettha, dassanan sampaficchanan; 

Gaiianipagacittani, caftareva bhavanfi hi. 
Lại nữa, người nào giữ tái tục bởi tâm quả [dục giới] đồng với tâm thiện dục giới thứ I, khi 
cảnh tốt có sức mạnh (cảnh hiện rất rõ) [afmahaniãrammania - cảnh rất lớn] đến hiện bày ở 
nhãn môn của người đó, ý giới sinh khởi, khi hữu phần đã bị ý giới ấy [tâm khai ngũ môn] 
cắt dòng chảy, trong lúc tâm lộ như lộ nhãn thức v.v... đã sanh, nếu tâm dục giới thứ nhất là 
tâm đồng lực, khi tâm thiện thứ nhất tiễn hành 7 lần rồi diệt, tâm quả có tên là na cảnh mà 
đồng với tâm thiện [dục giới] ấy sanh lên bắt lấy cảnh tốt đó làm cảnh và được gọi là hữu 
phần gốc, bởi đồng với tâm tái tục [do câu hành hý thọ, tương ưng trí, vô dẫn]. 
Thật vậy, tâm được tính [là quả] có 4 là tâm na cảnh [mà câu hành hỷ thọ, tương ưng trí, vô 
dẫn], tâm thẩm tấn [quả thiện câu hành hỷ], tâm nhãn thức [quả thiện] và tâm tiếp thâu [quả 
thiện]. 
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[Tâm na cảnh đồng với tâm tái tục bởi thọ, trí và sự dẫn dắt gọi là hữu phần gốc (hữu 

phần cũ). Lại nữa, bộ này trình bày 3 loại hữu phần là: 

1. Hữu phần gốc (ữlabhavanga) là na cảnh hay hữu phần sanh nối tiếp từ đồng lực 
thiện có thọ, trí và sự dẫn dắt đồng nhau với tâm tái tục. 

2. Hữu phần khách (øganfukabhavanga) là na cảnh hay hữu phần sanh nối tiếp từ đồng 
lực thiện có thọ, trí và sự dẫn dắt không đồng với tâm tái tục. 

3. Hữu phần sau (pi//hibhavanga hay hữu phân ngoại) là na cảnh hay hữu phần có thọ 
không tương đồng với tâm tái tục, hay na cảnh hay hữu phần sanh nối tiếp từ đồng 
lực bất thiện có thọ không đồng với tâm tái tục.] 


393. Yada hỉ dutiyam citam, kusalam javanam tada; 
Tena tulyavipakamDi, tadarammanakam siyä. 

394. Sandhiya asamandatfa, dve nãmanissa labbhare; 
““Agantukabhavanga' nữ, ' fadärammanaka ` ni ca. 


Khi tâm thiện thứ hai làm đồng lực, ngay cả tâm quả đồng với tâm thiện ấy cũng nên là tâm 
na cảnh, tâm quả này có đặng 2 tên gọi là hữu phần khách và na cảnh, bởi vì không đồng 
với tâm tái tục. 
[Na cảnh câu hành hỷ không sanh lên từ đồng lực sân cho người giữ tái tục câu hành 
hỷ, tâm thâm tấn câu hành xả mới sanh làm phận sự hữu phần gọi là hữu phần khách.] 


395. Yadaä hỉ tatiyatn puñnam, javanam hofi tena cq; 
Sadisam tatiyam pakam, tadararmmanakam siya. 

396. ““Agantukabhavanga' nữ, idampi ca pavuccdaHi, 
Trmìna pana saddhữmn cha, purimani ca pafñcqDi. 


Khi tâm thiện thứ ba làm đồng lực, ngay cả tâm quả thứ ba đồng với tâm thiện ấy cũng nên 
là tâm na cảnh, tâm quả này có được tên gọi là hữu phần khách. 

5 tâm quả đầu tiên [nhãn thức quả thiện, tâm tiếp thâu, tâm thâm tấn hý, tâm quả đầu tiên và 
tâm quả thứ hai] gom thành 6 cùng với tâm quả [thứ ba] này. 


397. Yada catuttham kusalam, javanam hoti tena cq; 
Tulyam catuttham pakami tu, tadãrammannafam vaqJe. 

398. Agantukabhavangam tu, tadãrammananamakam; 
Purimani cha pakãm1, Imina honfi satfa tu. 


Khi tâm thiện thứ tư làm đồng lực, ngay cả tâm quả thứ tư đồng với tâm thiện ấy cũng nên 
là tâm na cảnh, tâm quả này có tên là na cảnh mà gọi là hữu phần khách. 

6 tâm quả đầu tiên [nhãn thức quả thiện, tâm tiếp thâu, tâm thẩm tấn hỷ, tâm quả đầu tiên, 
tâm quả thứ hai và tâm quả thứ ba] gom thành 7 cùng với tâm quả [thứ tư] này. 


399. 1asmim dvare yada i†tha-maJ}hatIarammaIan pang; 
Agacchati tadãpatham, tadã vuttanayenidha. 

400. Arammanavaseneva, vedana parivattaHi; 
Upekkhasahitamn tasma, hofi sanHraadn mano. 

401. Upekkhasahitesveva, javanesu cafIsupDi; 
Tehi tulyani caHãri, pakacitiani jãyqre. 

402. Vedanayasamanafta, accantan puriimehi fu; 
Honti pifthibhavangani, catfariti ca nãma1o. 

403. Pafñicimami vipakami, purinehi ca saftahi; 
Saddhim dvadasa pakãm!, bhavanHifi viniddise. 
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Trong thời nảo cảnh tốt trung bình đến hiện bày ở [nhãn] môn giống như thế, trong thời ấy 
[hỷ] thọ thay đổi [thành xả thọ] bởi mãnh lực của cảnh trong cảnh tốt trung bình này theo 
cách tôi đã nêu. Do đó, tâm thâm tắn mới câu hành xả. 
Khi cả 4 tâm đồng lực câu hành xả tiến hành, 4 tâm đại quả tương đồng với những tâm đồng 
lực ấy sinh khởi [bởi tính chất na cảnh], 4 tâm này [tâm đại quả câu hành xả làm phận sự na 
cảnh] được tên gọi là hữu phần sau (pifhibhavanga hay hữu phần ngoại), bởi vì khác với 
tâm tái tục [câu hành hỷ] và tâm [na cảnh] trước [câu hành hỷ sanh nỗi tiếp từ đồng lực hý] 
bởi thọ. 
Bậc hiền trí nên trình bày rằng 5 tâm quả này [I tâm thâm tấn xả, 4 tâm đại quả câu hành 
xả] gom thành 12 cùng với 7 tâm quả trước [nhãn thức quả thiện, tâm tiếp thâu, tâm thâm 
tấn hỷ, 4 tâm đại quả câu hành hỷ]. 
[12 tâm quả là 1 tâm nhãn thức quả thiện, 1 tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tấn, 8 
tâm đại quả. 
Sớ giải mới giải thích rằng 4 tâm đại quả câu hành xả dù làm phận sự na cảnh nối tiếp 
từ đồng lực câu hành xả trong lộ nhãn môn có đồng lực đại thiện câu hành xả cho 
người tái tục bằng dục giới tam nhân câu hành hỷ cũng gọi là hữu phần sau, bởi vì có 
thọ không đồng với tái tục câu hành hỷ và na cảnh câu hành hỷ mà sanh nối tiếp từ 
đồng lực đại thiện câu hành hỷ cho người ấy. Ngoài ra đó, vẫn được gọi là hữu phần 
khách vì không đồng với tâm tái tục bởi pháp tương ưng [tức thọ và tuệ], sự dẫn dắt 
(sankhara) [vô dẫn và hữu dẫn, nếu quý tiết và vật thực có sức mạnh thì là vô dẫn, nếu 
yếu sức thì là hữu dẫn] và pháp tương ưng cùng với sự dẫn dắt. Do đó, 4 tâm đại quả 
câu hành xả làm phận sự na cảnh nối tiếp từ đồng lực đại thiện câu hành xả, nên được 
3 tên gọi là na cảnh, hữu phần khách và hữu phần ngoại (sau). 
Lại nữa, 4 tâm na cảnh đại quả câu hành xả sanh nối tiếp từ đồng lực đại thiện câu 
hành xả cho người tái tục bằng dục giới tam nhân câu hành hý, gọi là hữu phần sau, 
bởi vì sanh sau na cảnh câu hành hỷ mà sanh nối tiếp từ đồng lực đại thiện câu hành 
hỷ. Thật vậy, na cảnh câu hành hỷ sinh khởi trước cho người tái tục băng hỷ thọ, sau 
đó mới sanh na cảnh câu hành xả theo sự tương thích với cảnh, nhưng người tái tục 
bằng xả thọ sẽ sanh na cảnh xả thọ trước, rồi mới sanh na cảnh hỷ thọ tiếp theo sự 
tương thích cho cảnh, cả hai na cảnh hỷ thọ và xả thọ này dù sanh lên trong lộ tâm 
khác nhau thì cũng sanh được cho cùng một người, nên mới gọi na cảnh sanh tiếp theo 
là hữu phần ngoại (hay hữu phần sau) theo sự tương thích cho người. ] 
404. Cakkhudvare tatha evam, sotadisvapi niddise; 
Dvadasa dvadasa paha, samasafthi bhavantime. 
Bậc hiền trí nên trình bày 12 tâm quả ở nhĩ môn v.v... giống tâm quả ở nhãn môn, những 
tâm quả ấy có 60. 
405. Lkaãya cetfanayeva, kamme ayHhite pang; 
Samasaf{fhi vipakani, IDDđjjđnfi na samsayo. 
Khi nghiệp bị tích lũy bởi một tư [là tam nhân câu hành hỷ vô dẫn], 60 tâm quả sinh khởi 
mà không nghi ngờ ch1. 
406. Gahitagahanenettha, cakkhudvaresu dvadasa; 
SofavinnanakadImi, caftAr1fI ca solasa. 
Tâm quả có 16 cái là 12 tâm quả ở nhãn môn bởi không giữ tâm tam quả đã được giữ lấy 
trong những tâm quả ấy và 4 tâm quả như nhĩ thức v.v... 
[16 tâm quả là § tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả.] 


ABHIDHAMMÄVATÃRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương VII 123 


407. Evameva sasankhara-tthetukusalenapi; 
Asankharasasankharu-pekkhasahagaftehiDi. 

40. Kamme ayuHhite tesam, vipakehi ca thhipi, 
Eseva ca nayo tehi, dinnaya palisandhiya. 


Khi nghiệp bị tích lũy bởi tâm thiện [câu hành hỷ] là hữu dẫn tam nhân và tâm thiện câu 
hành xả là vô dẫn và hữu dẫn, cần phải biết rõ cách thức giống như nhau này trong tái tục 
mà nhận được từ 3 tâm quả ấy như nhau [1 tâm quả hữu dẫn tam nhân câu hành hý, I tâm 
vô dẫn tam nhân câu hành xả, 1 tâm hữu dẫn tam nhân câu hành xả]. 


409. Pathamam 1†thamaJjhafta-gocarassa vasenidha; 
Pavaftin pana dassetfva, upekkhasahitadvaye. 

410. Dassetabba tappaccha tu, if†hasmim gocare idha; 
Ekekasmim pana dvare, dvãdasa dvãdaseva 1u. 


Lại nữa, trong 2 tâm tái tục câu hành xả này, trước tiên bậc hiền trí nên trình bày sự diễn 
tiến [của tâm quả] khi có cảnh là cảnh trung bình, sau đó mới trình bày sự diễn tiễn [của tâm 
quả] trong cảnh [rất] tốt, 12 tâm quả có đặng trong mỗi một môn. 
[Thầy giáo thọ biên soạn bộ sách trình bày sự sinh khởi của tâm đồng lực thiện trong 
cảnh rất tốt ở lộ nhãn môn của người giữ tái tục bằng tâm quả dục giới tam nhân câu 
hành hỷ trước, rồi trình bày sự sinh khởi của tâm quả trong cảnh tốt trung bình như thế 
nào, bậc hiền trí nên trình bày sự sinh khởi của tâm quả trong cảnh tốt trung bình ở lộ 
nhãn môn của người giữ tái tục băng tâm quả dục giới tam nhân câu hành xả trước, rồi 
trình bày sự diễn tiến của tâm quả trong cảnh tốt như thế ấy. Sớ giải mới giải thích 
phần này răng: 
Tâm quả trong một môn có l2, ở ngũ môn như lộ nhãn môn v.v... 60 tâm quả mới 
sanh ở lộ ngũ môn của người giữ tái tục bằng tâm quả dục giới tam nhân câu hành hý. 
10 tâm quả là 2 tâm thâm tấn, § tâm đại quả sanh lên ở ý môn của người giữ tái tục 
băng tâm quả dục giới tam nhân câu hành hý, khi gom với 60 tâm quả ấy cũng thành 
70 tâm sanh lên trong cả 6 lộ trình tâm của người giữ tái tục bằng tâm quả dục giới 
tam nhân câu hành hỷ. 
Trong cùng một trường hợp, 70 tâm quả sanh lên trong cả 6 lộ trình tâm của người g1ữ 
tái tục bằng tâm quả dục giới tam nhân câu hành xả như nhau.] 


4II. Gahitaeahanenettha, pakacitani solasa; 
Pubbe vuftanayeneva, ñeyyam sabbamasesa1o. 
16 tâm quả [8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả] vẫn có được bởi không giữ lấy tâm quả 
mà đã giữ lây trong những tâm quả này [tức không tính tâm quả đã tính]. 
Cân phải biệt rõ tât cả các lời bởi mọi cách theo phương thức tôi đã nêu. 
412. T¡ihetukena kammena, pa{isandhi tihhetuka,; 
Bhavaffi ayauụ varo, vuffo eftãvaf4 mayä. 
Phân đoạn này là tái tục tam nhân sanh lên bởi nghiệp tam nhân, tôi đã nói bởi chỉ bấy 
nhiêu. 


Một Nghiệp Cho Sanh Một Tâm Tái Tục Một Lần 


413. Sandhimekam tu kammekam, janeti na tatoparan; 
Anekani vipakani, sañjaneti pavafiyan. 
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Một nghiệp cho sanh tâm tái tục một lần, sẽ không cho sanh tâm tái tục khác ngoài ra đó 
được, nhưng cho sanh tâm quả sô lượng nhiêu trong thời bình nhựt được. 


414. Lkasma hi yatha ba, jayate ekamankuram; 
Subahini phalãnissa, honti hefupavafti1o. 


Thật vậy, một mầm duy nhất sanh từ một hạt giống, nhưng quả của hạt giống ấy có số lượng 
nhiều theo sự diễn tiến của nhân sanh được như thế nào [điều này cũng có sự so sánh như 
thế ấy]. 


Tái Tục Nhị Nhân Sinh Khởi Bởi Nghiệp Nhị Nhân Bậc Thượng 


4I5. Duhetukena kammena, pafisandhi duhetuka, 
Hotii hỉ ayan vãro, anupubbena agaio. 


Phần này là tái tục nhị nhân sinh khởi bởi nghiệp nhị nhân đã đến theo tuần tự. 


416. Duhetukena kammena, somanassayutenidha; 
AsankharikaciHena, kamme ãyHhite pana. 
4I7. Tena tulyena pakena, gahitã pafisandhi ce; 
TỊthe arammane cakkhu-dvare apathamagdate. 
418. Somanassayute ñana-hìne Kusalamanase; 
Sattakkhattum javitvana, gate tastmim duhefuke. 
419. Tadevarammanan kafva, jãyate tadananfaran; 
Tamsarikkhakamekam tu, asankhariamanasam. 


Trong phần này, khi nghiệp bị tích lũy bởi tâm vô dẫn câu hành hý là thiện nhị nhân, nếu 
người nào giữ tái tục bằng tâm quả [câu hành hỷ bắt tương ưng trí vô dẫn] đồng với tâm ấy 
[tâm nhị nhân câu hành hỷ vô dẫn], khi cảnh [rất] tốt đến hiện bày ở nhãn môn của người 
ây, lúc tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí tiễn hành 7 lần rồi diệt, tâm [câu hành hỷ 
bất tương ưng trí] vô dẫn đồng với tâm đồng lực ấy sanh lên bắt lấy cảnh [rất] tốt đó làm 
cảnh nối tiếp từ tâm đồng lực. 

[Nghiệp trổ quả tái tục cho người ấy ở đoạn cuối cùng nối tiếp đồng lực tam nhân 

không thể trồ quả là quả tam nhân được, na cảnh nhị nhân mới sanh lên vì không sanh 

na cảnh tam nhân và vì đồng lực là nhị nhân bởi bản chất nhân đồng với nghiệp. ] 


420. Tam hị muùlabhavangdmti, tadãrammanamiccapi; 
Ubhayampi ca fasseva, nãmanfi paridIpitam. 


Thật vậy, tâm nêu trên [tâm nhị nhân vô dẫn] gọi là hữu phần gốc và na cảnh, cả hai tên gọi 
này trình bày là tên của tâm nhị nhân vô dẫn ây. 


42I. Duhetukasasankhare, javiteDi ca fasaman; 
Hotägantukasankhatam, tadärammanamanasda1. 


Lại nữa, khi thiện nhị nhân hữu dẫn tiễn hành rồi, tâm na cảnh [tâm quả nhị nhân câu hành 
hỷ hữu dân] được gọi là hữu phân khách đồng với tâm ây hăn sinh khởi. 


422. latheva ca duhetinam, ifthamajJjhaftlagocare; 

Dvinnan upekkhäyuftänq1m, javananamananfaram. 
423. Dve tadisani jãyante, tadarammanamanasa,; 

Tesam ' pi{thibhavanga ` nH, nãma\ ' agantuka ` THỉ ca. 
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Giống như vậy, tất cả tâm na cảnh [tâm nhị nhân câu hành xả vô dẫn và hữu dẫn] đồng với 
tâm đồng lực ấy sanh lên nối tiếp từ tâm đồng lực là 2 tâm nhị nhân câu hành xả [tâm nhị 
nhân câu hành xả vô dẫn và hữu dẫn] trong cảnh tốt trung bình, những tâm na cảnh ấy có 
tên là hữu phần ngoại (sau) và hữu phần khách. 
[Bộ Atthasälinï nói rằng khi có sự dẫn dắt, pháp tương ưng và pháp tương ưng cùng 
với sự dẫn dắt không đồng với tâm tái tục sắp vào hữu phần khách, khi có thọ không 
đồng với tâm tái tục cũng sắp vào hữu phần ngoại (sau).] 


424. SantIiranadvayanceva, dassanan sampaficchana1n; 
Tran ca bhavangami, cakkhudvare panaftha hỉ. 


8 tâm là 1 tâm nhãn thức [quả thiện], 1 tâm tiếp thâu [quả thiện], 2 tâm thâm tấn [quả thiện], 
4 tâm hữu phần [tâm đại quả bất tương ưng trí mà gọi là hữu phần gốc, hữu phần khách và 
hữu phần ngoại (sau)] có đặng. 
[8 tâm là l tâm nhãn thức quả thiện, l tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm thâm tấn quả 
thiện, 4 tâm đại quả bắt tương ưng trí. | 


425. Lvamafthattha katvana, dvaresupi ca pañcasu; 

Cattalisa vipakani, bhavamfifi pavaftiyq1. 
Bởi lẽ như vậy, trong mỗi một môn có § tâm [quả], trong 5 môn môn có 40 tâm quả trong 
thời bình nhụựt. 
426. Gahitaeahanenettha, cakkhudvare panaf{fha ca; 

Sofaghanadina saddhim, dvadaseva bhavanfi hi. 
8 tâm quả bởi không gom lấy tâm quả mà đã giữ lấy”” trong những tâm quả này, tính thành 
12 tâm cùng với nhĩ thức và tỷ thức v.v... 
427. Fkaya cetanayevam, kamme ãyHhite panq; 

Dvadaseva vipakami, bhavanffi pakasita. 
Bậc đạo sư trình bày rằng khi nghiệp [thiện| bị tích lũy bởi một tư [nhị nhân bậc thượng] 
như vậy, hăn trô quả là 12 tâm quả [8S tâm quả thiện vô nhân, 4 tâm quả bât tương ưng trí]. 
428. Duhetukatfayenapi, sesena sadisenda fu; 

Pakenadinnasandhiya, ayameva nayo mat1o. 
Cần phải biết rõ tái tục là loại nhị nhân [1 tâm quả câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn, I 
tâm quả câu hành xả bât tương ưng trí vô dân, I tâm quả câu hành xả bât tương ưng trí hữu 
dân| sanh từ 3 nghiệp thiện là nhị nhân [I tâm thiện câu hành hỷ bât tương ưng trí hữu dẫn, 
l tâm thiện câu hành xả bât tương ưng trí vô dân, l tâm thiện câu hành xả bât tương ưng trí 
hữu dân] ngoài ra tâm nhị nhân đã được nêu. 
429. Duhetukena kammena, pafisandhi duhetuka;, 

HotI—IDi ayarn văro, vuffo elfavata maya. 
Phân đoạn này là loại tái tục nhị nhân sanh từ nghiệp [thiện] là nhị nhân, tôi đã nêu chỉ bởi 
bây nhiêu đây. 


Tái Tục Vô Nhân Sinh Khởi Bởi Nghiệp Nhị Nhân Bậc Hạ 
430. Duhetukena kammena, pafisandhi ahetuka, 


? Tính rồi không tính nữa. 
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Hotii ca ayan vãro, anupubbena aga1o. 


Phần này là loại tái tục quả thiện vô nhân sanh từ nghiệp [thiện | nhị nhân bậc hạ đã đến theo 
tuần tự. 


43I. Duhetukesu cittesu, Kusalesu cafHsupDi; 
Tesu aqñnñatareneva, kamme ãyHhite pana. 

432. lasseva pakabhutaya, adinnapafisandhino; 
Upekkhasahitahetu, manovinfñanadhatuya. 

433. Patisandhi na vattabba, sa kammasadisafi hi; 
Kammam duhetukam hoti, palisandhi ahetuka. 


Khi nghiệp bị tích lũy bởi một tâm nào trong 4 tâm thiện nhị nhân, tái tục ấy của người giữ 
tái tục băng tâm thâm tân quả thiện câu hành xả là quả của đông lực thiện nhị nhân đó, 
không nên nói răng giông như nghiệp, bởi vì nghiệp nhị nhân nhưng tái tục vô nhân. 


434. lassa buddhimupetassa, i††hamajjhafiagocare; 
Apathamagate cakkhu-dvare puna ca dehino. 

435. Duhefhnan catunnampi, puññanamụ yassa kassaci; 
Javanassãvasãnasmim, ahefuRamidam mano. 

436. Tadarammanabhavena, jayatfe naHhi sansayo; 
Tam tu mulabhavangañca, tadärammanameva ca. 


Khi cảnh tốt trung bình đến hiện bày ở nhãn môn của người đã thành niên, tâm vô nhân này 
[tâm thâm tấn quả thiện câu hành xả] sanh lên bởi tính chất na cảnh trong phần cuối của một 
tâm đồng lực nào trong 4 tâm thiện nhị nhân bởi không nghỉ ngờ chỉ. 

Lại nữa, tâm vô nhân ấy gọi là hữu phần gốc và na cảnh. 


437. Wrthicittesu jatesu, cakkhuvinñanakadisu; 
Upekkhasahitarnyeva, hofi sanfiranamnDi ca. 


Khi lộ trình tâm như lộ nhãn thức v.v... đã sanh lên tâm thâm tấn [quả thiện] chỉ câu hành 
VỚI Xả. 
438. 1esu ckamm thapefvana, gahitagahanenidha; 

Garianipagacittani, finiyeva bhavanfi hi. 


Tâm [quả] tính vào trong cảnh tốt trung bình này chỉ có 3 cái [1 tâm nhãn thức quả thiện, I 
tâm tiệp thâu quả thiện, 1 tâm thâm tân quả thiện câu hành xả] bởi không gom lây tâm đã 
lây, trừ một tâm trong tâm thâm tân và tâm na cảnh. 


439. lithe arammaIe cakkhu-dvare apathamagate; 
Tadaã sanfrananceva, tadãramnanamanasam. 

440. Somanassayutarnyeva, gahetva tesu ekakqam; 
Purimani ca trnifi, caftãrova bhavanti hi. 


Khi cảnh [rất] tốt đến hiện bày ở nhãn môn, tâm thẩm tấn và tâm na cảnh chỉ tương ưng với 
hỷ, 3 tâm [quả] đâu mới gom thành 4 cái [I tâm nhãn thức quả thiện, l tâm tiêp thâu quả 
thiện, 2 tâm thâm tân] bởi gom lây một tâm trong tâm thâm tân và tâm na cảnh ây. 
44I. Lvam caHãri cittani, dvaresupi ca pañcasu; 

Honti visafi citami, vipakãni pavaffiyam. 
Bởi lẽ như vậy, trong mỗi một môn có 4 cái [tâm quả], trong 5 môn có 20 cái tâm quả trong 
thời bình nhựt. 
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[Tâm quả trong lộ nhãn môn có 4 cái và trong lộ nhĩ môn v.v... mỗi lộ 4 cái, nên gom 
thành 20 tâm quả sanh ở ngũ môn trong thời bình nhụựt.] 


442. Cakkhudvare tu cattari, gahitagahanenidha; 
Sotaghanadina saddhim, hotevahetukafthakam. 


4 tâm ở nhãn môn bởi không gom lấy tâm đã giữ lấy trong cảnh [rất] tốt, tính thành 8 tâm 
quả [thiện] vô nhân cùng với nhĩ thức và tỷ thức v.v... 


443. 1hetupafisandhissa, na tadarammanarmmn bhave; 
Duhetukam tihetum và, duhetupafisandhino. 


Na cảnh là nhị nhân không có cho người có tái tục vô nhân. 
Na cảnh là tam nhân không có cho người có tái tục nhị nhân. 


4444. Jataä sugaftiyatn yena, pakena pa[isandhi tu; 
Tena tuÌyampi hinam va, tadãrammanakam bhave. 


Tâm tái tục sanh ở cõi [dục giới] vui bằng tâm quả nảo, tâm na cảnh giống với tâm quả ấy 
hay thâp hơn hăn có đặng. 


445. Manussalokam sandhaäya, vuttañcahetukafthakam; 
Cafiisupi apayesu, pavaffe pana labbhaHi. 


Tôi nói đến 8 tâm quả [thiện] vô nhân bởi chỉ đến người nhân loại ở thế gian, nhưng những 
tâm này cũng xuât hiện trong thời bình nhựt ở 4 cõi khô đặng. 


446. Thero nerayikanam tu, dhamma1mụa desefi vassafi; 
Gandhatụn văyuñca maãpefi, yadã tesam tada pana. 

447. Theram disva ca sufva ca, thammam gandhañca ghayafan; 
Pivatafca jalan văyum, phusatfan mudumeva ca. 

448. CakkhuvinanakadIni, puñfiajaneva pañcaqpDl; 
Santranadvayarn ekã, manodhatuti afthakaq1. 


Trong thời nào, trưởng lão [Moggallana] giảng pháp cho chúng sanh địa ngục, khiến cho 
mưa rơi, hóa ra mùi thơm và làn gió; trong thời â ây 8 tâm [quả thiện vô nhân] là cả 5 thức 
như nhãn thức v.v... mà sanh từ phước, 2 tâm thâm tấn, 1 tâm ý giới [tiếp thâu quả thiện] 
sinh khởi cho những chúng sanh địa ngục ấy, bởi thấy ngài trưởng lão, nghe pháp, ngửi mùi 
thơm, uống nước vả xúc chạm làn gió nhè nhẹ. 
[Ngài trình bày ví dụ sự sinh khởi của § tâm quả thiện vô nhân và cảnh rất tốt trong địa 
ngục cũng xem như trình bảy sự sanh lên của những trạng thái này trong 3 cõi khô 
khác một cách gián tiếp. ] 


449. 1yam tãva katha iftha-ithamaJjhaftagocare; 

Kãâmavacarapufnanam, javanana1m vasenidha. 
Lời nêu trên diễn tiễn bởi liên hệ tâm đồng lực đại thiện dục giới trong cảnh [rất] tốt và cảnh 
tôt trung bình trước. 
450. Niyamafthan tu yam vuftam, tadãrammaacefaso; 

Kusalam pana sandhaya, tam vuttanti hỉ dịpitam. 
Sự xác định tâm na cảnh mà tôi đã nêu đó, trình bày lại [trong bộ chú giải] rằng nghĩa là tâm 
đông lực đại thiện. 
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Sự Sinh Khởi Tâm Na Cảnh Nối Tiếp Đồng Lực Bất Thiện 


4SI. ldhakusalacittesu, SOuandssayUufeSupl; 
TỊthe ãrammaine tesu, jaViteSH cafsupi. 

452. Somanassayutahetu-manovinnanadhatu hi; 
Tadarammaiiabhavena, jãyate tadananfaram. 


Theo quan điểm nói ở đây, khi 4 tâm đồng lực bắt thiện câu hành hỷ đã tiến hành trong cảnh 
[rất] tốt, ý thức giới [quả thiện] vô nhân câu hành hý [tâm thâm tấn hỷ] sinh khởi nói tiếp từ 
tâm đồng lực bất thiện câu hành hỷ bởi tính chất tâm na cảnh. 
453. Chasvakusalacittesu, upekkhaya yutesu hi; 

GŒocare i{thamajJhafte, jaViteSsH anqanfara1n. 
454. Upekkhasahitahetu-manoviñnanadhatu hi; 

Tadarammaiiabhavena, jãyatfe pana puññdqJa. 


Khi 6 tâm đồng lực bắt thiện câu hành xả đã tiến hành trong cảnh tốt trung bình, ý thức giới 
vô nhân câu hành xả sanh từ phước [tâm thâm tân quả thiện câu hành xả| sanh nôi tiêệp từ 
tâm đông lực bât thiện câu hành xả ây bởi tính chât na cảnh. 


455. ltharammanayogasmim, kankhato uddhatfassa va; 
Sornanassayutam hoti, tadãrammaIamanasam. 


Tâm na cảnh tương ưng với hỷ có cho người hoài nghi và điệu cử trong lúc gặp cảnh [rất] 
tôt [như đức Phật v.v... |. 


Quan Điểm Của Trưởng Lão Mahãrakkhita 


456. Somanassayufe cife, Jjavane Javife panq; 
GŒavesitabbäa pañceva, tadãrammaIamanasa. 


Khi tâm đồng lực câu hành hý thọ [4 tâm đại thiện câu hành hý, 4 tâm bắt thiện câu hành hỷ, 
4 tâm đại tô câu hành hỷ trong cảnh rât tôt] đã tiên hành, nên truy tâm 5 tâm na cảnh câu 
hành hỷ [4 tâm đại quả câu hành hỷ, 1 tâm thâm tân câu hành hÿ]. 


457. Upekkhasahite ciHe, Javane Javite pana; 
Chaleva gavesitabba, tadarammanamanasa. 


Khi tâm đồng lực câu hành xả [4 tâm đại thiện câu hành xả, 6 tâm bắt thiện câu hành xả, 4 
tâm đại tô câu hành xả| đã tiên hành [trong cảnh tôt trung bình và cảnh không tôt], nên truy 
tâm 6 tâm na cảnh câu hành xả [4 tâm đại quả câu hành xả, 2 tâm thâm tân câu hành xả]. 


Tâm Hữu Phần Khách 


458. 1ihefusomanassena, adinnapafisandhino; 
Jhaãngafo parihinassa, tam jhanam paccavekkhalo. 

459. Domanassayutam citam, hoti vippafisarino; 
Tassa kim jãyate bruhi, tadarammanamanasa1. 


Khi đông lực sân của người giữ tái tục băng 2 tâm đại quả tam nhân câu hành hỷ đã hoại 
thiên, đang ăn năn (căn rứt) xem lại thiên ây, tâm na cảnh sanh lên liên kê sau tâm đông lực 
sân được không? Xin mời trả lời. 
460. Pafthaäne pafisiddha hi, domanassaanantararn; 

SOmanassassa uppdffi, domanassassa cassa vã. 
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Sự hiện khởi của hỷ theo tuần tự liền kề ưu cũng vậy, sự hiện khởi của ưu theo tuần tự liền 
kê hỷ cũng vậy, phủ nhận trong bộ VỊ Trí. 


46I. Mahaggatam panarabbha, javane javitepi ca; 
Tattheva pa{isiddhamụ tu, tadäramanamanasda1. 


Khi đồng lực [sân] tiễn hành bởi khai đoan [mở mối] pháp đáo đại, tâm na cảnh bị phủ nhận 
trong bộ VỊ Trí ây. 


462. Tasma bhavangapatova, tadarammanameva vã; 
Na hofi kừn nu kãtabbam, vada tvam ãbhidhammiRa. 


Do đó, sự rơi vào hữu phần hay na cảnh thật sự không có, vậy thì nên làm thế nào, vị học 
giả Abhidhamma hãy trả lời đi nào? 
[Ngài trình bày sự sanh đồng lực sân khai đoan pháp đáo đại ở đây và khi đồng lực sân 
tiền hành trong cảnh tốt như đức Phật v.v..., na cảnh hay hữu phần không sanh lên cho 
người tái tục bằng hý thọ, bởi vì na gần câu hành xả không sanh trong cảnh tốt và 
không có na cảnh câu hành hỷ theo tuần tự liền sau ưu.] 


463. Upekkhasahitahetu-manoviñnanadhatu tu; 

PuñnapunnavipaRa hi, tadarammatika siyä. 
Ý thức giới vô nhân câu hành xả [2 tâm thẩm tân câu hành xả có tên là hữu phần khách] mà 
là quả của thiện hay bât thiện, nên diễn tiên trong vị trí của tâm na cảnh. 


464. Avajjanamm kimassati, natthi tam jãyate katham; 
Bhavangavajjananan kim, maø9assãnanfarassa ca. 

465. Phalassapi nirodha ca, vufthahantassa bhikkhuno; 
Phalaciftassa vã evam, nafthi ãvqjjanam kira. 


Hỏi rằng: Tâm khai môn của tâm na cảnh này là tâm nào? 

Đáp: Tâm khai môn của tâm na cảnh hắn không có. 

Hỏi rằng: Tâm na cảnh sanh đặng ra sao, và tâm khai môn của tâm hữu phần và tâm khai 
môn, tâm khai môn của tâm quả sanh liền sau tâm đạo và tâm khai môn của tâm quả của vị 
bhikkhu xuất khỏi thiền diệt hắn có đặng ra sao? 

Đáp: Tâm khai môn của những tâm này hắn không có như thế nào, tâm khai môn của tâm na 
cảnh cũng không có như thế ấy. 


466. Vina avajjanenapi, hoti jäyafu mãnasa1mn; 
Kimassarammanam bruhi, yadi janasi pangi1a. 
Tâm sinh khởi bởi không có tâm khai môn, tâm nêu trên có thể có đặng. 
Cảnh của tâm na cảnh là gì, vị có trí tuệ nêu ngài biệt xin hãy trả lời? 
[Tâm sanh lên mà không có tâm khai môn là tâm hữu phân, tâm khai môn, tâm đạo, 
tâm quả sanh liên sau tâm đạo, tâm quả Bât lai hay tâm quả Vô sanh của bậc Bât lai 
hay bậc Vô sanh xuât khỏi thiên diệt và tâm na cảnh câu hành xả (tâm hữu phân câu 
hành xả) sanh liên sau đông lực của người giữ tái tục băng hỷ thọ. | 
467. Vina arammaneneva, na hi jayafi manasa1; 
Ripadlisu parittesu, yam kiñcarabbha jayqte. 
Thật vậy, tâm không sanh lên bởi không có cảnh, tâm na cảnh [hữu phần khách] sinh khởi 
khai đoan [6] cảnh bât cứ loại nào như sắc v.v... là pháp dục giới [từng có sự thuân thục rôi 
trong kiêp này làm cảnh]. 
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5 Pháp Nhất Định 


468. Utubijaniyamo ca, kammadhammaniyama14; 
Cïftassa ca niyãmofi, ñeyyä pañca niyãma1a. 


Cần phải biết rõ 5 định luật (ziyãma) là quý tiết, chủng tử, nghiệp, pháp và tâm. 


469. Tattha ekappaharena, phalapupphadidharanam; 
Rukkhanam pana sabbesam, ayan ufuniyamala. 


Sự kiện tất cả cây cối cho ra quả trong cùng một thời gian [thích hợp] gọi là định luật về quý 
tiệt. 
470. Tesam tesam tu bijanam, tamtamnftulyaphalubbhavo; 

Matthake nãhikerassa, chiddafam b1jqjo ayam. 


Sự kiện mỗi hạt giống sanh quả giống với mỗi hạt giống ấy giống cái lỗ đầu trái dừa gọi là 
định luật sanh từ hạt giông. 


47]. Tihetukam tihetufca, duhetuñca ahetukam; 
Vipakam tu yafo deti, qyam kammaniyamata. 


Sự kiện nghiệp [thiện] là tam nhân cho quả là tam nhân, nhị nhân và vô nhân gọi là định luật 
vê nghiệp. 
472. Jatiyarn bodhisatftassa, medanikampanadikam,; 

Visesattamanekampi, ayarn dhammaniyamata. 


Sự vi diệu như đại địa rúng động v.v... vào thời tái tục của giác hành giả, gọi là định luật về 
Pháp. 


473. Gocarena pasadasmim, gha{fite pana tenidha; 
Uppaftavaj]anadInam, ayan cittaniyaämdfa. 


Khi sắc thanh triệt đã bị cảnh chạm vào, sự sinh khởi của tâm khai môn v.v... trong lộ trình 
tâm gọi là định luật về tâm. 


Lời Kết Chương 


474. Indhajjananam hadayandhaharam, 
Viddhamsanam địpamimam jalantamn; 
Sikkhetha dhiro satatam payuHo, 
Mohandhakarapagamam yadiccheti. 


Nêu bậc hiên trí là vị siêng năng nào mong muôn sự tiêu tan của bóng đêm là s1, họ nên học 
tập bộ sách này tựa như ngọn đèn chói sáng tiêu trừ sự hoải nghi như bóng tôi trong tâm của 
người thường mù mỊt. 


HH abhidhammavafare vipakacitfappavattiniddeso nãma 
Saffamo paricchedo. 
Dứit chương thứ báy tên là xiến mình sự diễn tiến của tâm quả trong bộ 4bhidhammavatara 
này bởi chỉ bấy nhiêu đây. 


CHƯƠNG THỨ VII - XIÊN MINH LINH TINH, HÖN HỢP 
(4TTHAMO PARICCHEDO - PAKINN.AKANIDDESO) 


Lời tuyên bố 
475. ldani pana sabbesd1m, elesam mãnasa1m mayä; 
Patavatthaya bhikkhunam, kathiydti pakinnqakam. 
Giờ đây, tôi sẽ nói tất cả các tâm này một cách phổ quát hầu mong cho sự thuần thục của 
chư bhikkhu. 


Sự so sánh lộ tâm như nhện 


476. Panthamakkatako nãma, đisaäsu pana pañcasu; 
Tattha suftain pasarefva, JjalamaJjhe nipqjJaH. 


Gọi là nhền nhện thường giăng tơ đi cả 5 hướng rồi nằm chờ ở giữa lưới tơ ấy. 
477. Pathamaya disayettha, suflte pana pasarite; 
Panakena pa†angena, gha{fite makkhikãya va. 
478. Nipanna{thanato kinci, calivya unnanabhi tu; 
Ganfva suitãnusarena, yWsam pivdfi fassa sa. 
Khi dây tơ được giăng ở hướng đầu tiên bị sâu, cào cào hay ruồi chạm vào, nhèn nhện 
chuyên mình nhẹ rôi bò từ chỗ đang năm ởđi theo đường tơ đên hút máu của con vật ây. 
479. Punagantvana tattheva, nipajjati yathasukham; 
Evameva karoteva, đisasu dutiyädisu. 
Xong rồi nó quay về năm thoải mái ở chính lưới tơ ấy và khi dây tơ được giăng ở hướng thứ 
hai v.v... bị sâu, cào cào hay ruôi chạm vào, nó cũng thực hiện giông như thê. 
460. Pasada panca da†thabba, suttan pañcadisasviva; 
Ciftan pana ca dafthabbam, majJjhe makka†aRÑo viya. 
Cả 5 sắc thanh triệt giống như đường tơ ở 5 hướng, còn tâm như nhền nhện ở giữa mạng tơ. 
46I. Panakadhhi suftassa, tassa sangha††ana viyq; 
Pasadanam tu da†thabba, ghaf†anarammanena hị. 
Việc cảnh chạm với tất cả sắc thanh triệt giống với việc sâu bọ v.v... chạm mạng nhện. 


462. Calanam viya tammajjhe, nibannãyunnanabhiyq; 
Pasadaghaftanamm tattha, gahefvarammanan pana. 

463. Manodhatukriyacittan, bhavangavaffanam matam; 
Tassã suitãnusaramva, vithicifapavattana1. 


Tâm tố là ý giới (tâm khai ngũ môn) bắt lấy cảnh đến chạm với sắc thanh triệt trong lộ trình 
tâm ấy như sự chuyên mình của nhên nhện nằm giữa mạng nhện và là tâm cắt [dòng] hữu 
phần, sự diễn tiến của lộ trình tâm giống sự di chuyền theo đường tơ của nhền nhện. 


464. Sise panassa vijhifva, yHsapãna1nVva cefasO; 
Arammanesu da†thabbarm, javanassa pavattanan. 


Còn việc diễn tiên trong cảnh của tâm đông lực giông việc con nhên nhện chọc đâu con vật 
rôi hút máu. 


465. Punagantva yatha sutIa-Jalamajjhe nipaj]anam; 


132 Biên soạn: Giáo thọ sư Buddhadatta / Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhididdhi - Siêu Thành 


VatthuInyeva ca nissãya, ciassa parivaftana1m. 


Sự Xoay chuyên [là hữu phần] của tâm bởi nương vật [trái tim] giống sự kiện con nhền nhện 
quay lại năm giữa mạng nhện. 


Mỗi một cảnh đến hiện bày ở cả hai môn 
466. ldam tu pana opammam, aitham dipeti kim tu hị; 
Arammanena pa†hamam, pasade gha[{ite pana. 
487. Pasadavatthuto citta, vatfthusannissitam mano; 
Tato hỉ pathamamyeva, jãyatfIi hỉ dipitam. 


Hỏi rằng: Câu so sánh này trình bày ý nghĩa gì? 

Đáp: Khi sắc thanh triệt bị cảnh chạm vào trước rồi, tâm [khai ngũ môn] nương vật [trái 

tim] sanh trước tâm nương vật thanh triệt, điều này trình bày lại bởi câu so sánh như vậy. 
[Kệ ngôn này có nghĩa là trong sát-na cảnh chạm với sắc thanh triệt, tâm khai ngũ môn 
nương ý vật sanh lên trước ngũ song thức mà nương vật thanh triệt. | 


468. Ekekarammana dvisu, dvIisu dvãresu sabbaso, 
Agacchafi tenapatham, ayamafthopi dipito. 


Câu so sánh nêu trên vẫn trình bày nội dung răng mỗi một cảnh đến hiện bày trong cả hai 
môn bởi mọi cách. 
489. Ruparn cakkhupasadamihi, gha†titva tankhane pang; 

Manodvare tathapatha-magacchdfi nisansayo. 


Cảnh sắc chạm với nhãn thanh triệt rồi, đến hiện bảy ở ý môn ngay như nhau mà không cần 
nghi ngờ gì nữa. 
490. Khago yatha hì rukkhagge, nilyantova sakhino; 
Sakham ghaffeti tassidha, chaãya pharati bhmiyam. 
491. Sakhaäya ghaffanacchaya, pharanani ca sabbaso; 
Apubbacarimam eka-kkhanasmiinyeva jãyqre. 
492. 'vameva ca ripassa, pasadassa ca ghaf†anam; 
Bhavangacalanassapi, paccaydftena attha1o. 
493. Tatheva ca manodvare, apathagamanamDji cq; 
Apubbacarimam eka-kkhanasminyeva hofiH. 


So sánh rằng chim bay đến đậu trên ngọn cây, chạm với cành cây và bóng của nó cũng trải 
trên mặt đất, sự va chạm cành cây và sự trải đi của bóng sanh lên cùng nhau không trước 
không sau như thế nào, cảnh sắc chạm vào sắc thanh triệt [nhãn thanh triệt] và đến hiện bày 
bởi thực tính ở ý môn mà làm nhân cho hữu phần rúng động sanh lên cùng nhau không 
trước không sau như thế ấy. 


Sự sinh khởi của tâm khai môn v.v... 


494. Tato bhavangam chindiva, cakkhudvare yathakkamarm,; 
Avajjane samuppamne, dassane sampaficchane. 

495. SanfIrane samuppamne, tato vofthabbaneji ca; 
Kusalam javanam cittam, tathakusalameva vã. 
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Kế đó, khi tâm khai môn sanh lên cắt [dòng] hữu phần ở nhãn môn rồi, lúc tâm nhãn thức, 
tâm tiêp thâu, tâm thâm tân và tâm đoán định sanh lên rôi, tâm đông lực thiện [dục giới| hay 
tâm bât thiện sinh khởi. 
496. Eso eva nayo sotfta-dvaraädisupi viñffuna, 

Avisesena viñfñeyyo, saddadTmmam tu gha{fane. 


Bậc hiên trí cân phải biệt rõ cách thức này như nhau trong việc cảnh thinh v.v... cũng chạm 
nhĩ môn v.v... 


497. Dovarikopamadmi, efassatthassa đipane; 
Uddharitvana tanetIha, dassetabbdni viñfuna. 


Trong việc trình bảy nội dung này, bậc hiền trí nên mang những lời ấy có sự so sánh với 
người gác công v.v... đến trình bày trong phân lộ trình tâm này. 

[Bộ Atthasalim nói so sánh như người gác công, tức có một vị vua đang ngủ say trên 

chiếc giường, thị vệ của ngài đang ngôi hầu việc đấm bóp bàn chân, CÓ người gác công 

bị điếc đang đứng ở công, có 3 lính gác đang canh gác đứng theo tuần tự. Lúc đó có 

một người sống ở miền quê mang công phẩm đến gõ cửa gọi. Người gác cổng điếc 

không nghe âm thanh, thị vệ là người phục vụ đấm bóp bàn chân mới ra dâu hiệu, anh 

ta mới mở cửa bởi dấu hiệu ấy nhìn ngó, người lính gác thứ nhất nhận cống phẩm rồi 

đưa cho người thứ hai, người thứ hai đưa cho người thứ ba, người thứ ba dâng lên đức 

vua, đức vua mới dụng nạp. 

Trong lời so sánh ây, cần phải biết rõ Tằng: 

- _ Tâm đồng lực giống như đức vua ẫy. 

-_ Tâm khai ngũ môn giống như người thị vệ đấm bóp chân. 

-_ Nhãn thức giông như người gác công bị điếc. 

- 3 tâm lộ như tâm tiếp thâu v.v... giông ba người lính gác. 

-_ Việc cảnh đến va chạm sắc thanh triệt, giống như người dân sống ở miền quê mang 
cống phẩm đến gõ cửa gọi. 

-_ Thời điểm tố ý giới khiến cho hữu phần thay đổi, giống thời điểm người thị vệ đấm 
bóp chân ra dấu hiệu. 

-_ Thời điểm nhãn thức làm phận sự thấy ‹ cảnh, giống thời điểm người gác công điếc 
mở cửa bởi dấu hiệu được thị VỆ Ta dấu ấy. 

-_ Thời điểm quả ý giới (tâm tiếp thâu) làm phận sự tiếp nhận cảnh, giống thời điểm 
người lính gác thứ nhất nhận công phẩm. 

- _ Thời điểm quả ý thức giới (tâm thâm tắn) làm phận sự dò xét cảnh, giống thời điểm 
người lính gác thứ nhất đưa cống phâm cho người lính gác thứ hai. 

-_ Thời điểm tố ý thức giới (tâm đoán định) làm phận sự đoán định cảnh, giống thời 
điểm người lính gác thứ hai đưa công phẩm cho người lính gác thứ ba. 

- _ Thời điểm tâm đoán định gửi cho tâm đồng lực, giống thời điểm người lính gác thứ 
ba dâng công phẩm đến đức vua. 

- Thời điểm tâm đồng lực dụng nạp vị của cảnh giống thời điểm đức vua dùng cống 
phâm.] 


Nhân sanh của tâm nhãn thức v.v... 


496. 1sarmmbhedena cakkhussa, rupäpathagamena ca; 
Alokanissayenapi, samanakkarahetuna. 
499. Paccayehi panetehi, sametehi catHhipi; 
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Jayate cakkhUuviffidttn, sampayuttehi tam saha. 


Tâm nhãn thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tô là sự không hư 
hoại của nhãn thanh triệt, sự đến hiện bày của cảnh sắc, sự nương ánh sáng và sự chú ý. 


300. Asambhedena sotassa, saddapathagamend ca; 
Akasanissayenapi, samanakkärahetuna. 

301. Paccayehi panetehi, sametehi catHhipi; 
Jayafte sotaviiiidttt, sampayutIehi tam saha. 


Tâm nhĩ thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tố là sự không hư 
hoại của nhĩ thanh triệt, sự đên hiện bày của cảnh thinh, sự nương hư không và sự chú ý. 


302. 1sambhedena ghaãnassa, gandhaãpathagamena cq; 
Vayosannissayenapi, samanakkarahetuna. 

303. Paccayehi panetehi, sametehi catHhipi; 
Jayate ghãnaviiidttn, sampayufttehi tam saha. 


Tâm tỷ thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tổ là sự không hư hoại 
của tỷ thanh triệt, sự đên hiện bày của cảnh khí, sự nương gió và sự chú ý. 


304. 1sambhedena jivhaya, rasapathagamend ca; 
Aposannissayenapi, samanakkãrahetuna. 

305. Paccayehi panetehi, sametehi catHhipi; 
Jayafte jivhaviiiaãnarn, sampayuttehi tam saha. 


Tâm thiệt thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tô là sự không hư 
hoại của thiệt thanh triệt, sự đên hiện bày của cảnh vị, sự nương nước và sự chú ý. 


306. A1sambhedena kayassa, pho{thabbapathasangamd, 
Pathavinissayenapi, samanakkarahetuna. 

307. Paccayehi panetehi, sametehi catHhipi; 
Jayate kñyaviifiandtm, sampayuttehi tam saha. 


Tâm thân thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tô là sự không hư 
hoại của thân thanh triệt, sự đên hiện bày của cảnh xúc, sự nương địa giới [là nơi nương của 
thân thanh triệt| và sự chú ý. 


306. 1sambheda manassapi, dhammapathagamena cq; 
Vatthusannissayenapi, samanakkarahetuna. 

309. Paccayehi panetehl, sametehi catHhipl; 
1MManoviiiãndmevarn tu, sampayuftehi jãyqte. 


Tâm ý thức ấy sanh cùng với pháp tương ưng bởi nhân hội đủ 4 yếu tố là sự không hư hoại 
của tâm [hữu phần], sự đến hiện bày của cảnh pháp, sự nương [ý] vật [chỉ riêng cõi ngũ uần] 
và sự chú ý. 
[Tâm hữu phần có sát-na sanh, sát-na trụ và sát-na diệt sinh khởi rồi diệt và tâm hữu 
phần yếu sức không thể làm duyên cho sanh tâm khai môn được, gọi là hữu phần hoại 
(sambhinnabhavanga). Còn tâm hữu phần làm vô gián duyên cho sanh tâm khai môn 
gọi là hữu phần không hoại (asambhinnabhavanga).] 


310. Mano bhavangacittami, veditabbam vibhavina; 
AvaJjanakriyacittam, samanakRaroti sañfitam. 


ABHIDHAMMAVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương VII 135 
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chú ý. 
3II. Vatthusannissayenati, nãyamợ sabbattha gacchati; 

Bhavam tu pañcavokaram, sandhaãya kathito pana. 


Câu được nói răng “sự nương [ý] vật” không bao trùm tât cả cõi, nhưng nói đên cõi ngũ uân 


duy nhất. 
[Câu nói “pañcavokara` có 3 nghĩa là: 
1y 01 có 5 uân = pañca vokara cithaii pañcavokaro 


(ulyädhikaranabahubbihisamasa, từ 'vokäraˆ có nghĩa là uẫn). 
2. Cõi có khối của 5 uẫn = pañcannam khandhãnam vokãro ethäti pañcavokäro 
(bhinnadhikaranabahubbihisamasa, từ “vokara ` có nghĩa là nhóm). 
3.Cõi hợp bởi 5 uân = pañcahi khandhehi vokãryami pañcavokäro 
(kitantatfappurisasamasa, từ “pañca ` + *vỉ` + *ava ` + căn “kara ` + vĩ ngũ “na)`). 
Cách đầu tiên nói theo nội dung trong bộ 4bhidhänappadipika (kệ 1127), 2 cách sau 
theo sớ giải mới. | 


19 tâm tái tục 


512. PatHisandhadicittani, sabbãnekinavisafi; 
Kame dasa ca rùpesu, païñca caffãriripisu. 


Tâm làm phận sự tái tục v.v... có cả thảy 19 cái, tức trong cõi dục có 10 tâm, trong cõi sắc 
[1Š trừ cõi Vô tưởng| có Š tâm, trong cõi Vô sắc có 4 tâm. 
3 cảnh của tâm tái tục 


313. Kammam kammanimittañca, tatha gatinimittakam; 
laam hỉ tividham tesam, ãrammandarmudiritam. 


3 loại cảnh này là nghiệp, điềm nghiệp và điềm sanh, bậc đạo sư thuyết rằng là cảnh của 
những tâm tái tục ây. 
Cảnh của tái tục dục giới 


5314. Kamavacarasandhinam, pariãrammaan matam; 
PaccuppannamatfIIam và, hoti natthi anãgafam. 


Cảnh của tái tục dục giới cần phải biết rõ rằng là dục giới, cảnh dục giới ấy là hiện tại, quá 
khứ nhưng không là vị lai. 
11 tâm na cảnh 


315. litheva ca mahapaha, tụi sanfiranđni ca; 
.kãdasavidham cittam, tadãrammanasaffiitam. 


11 tâm là § tâm đại quả và 3 tâm thâm tấn gọi là na cảnh. 


Phân chỉa tầm na cảnh theo cõi 


S16. Lkaãdasavidhe citte, tadãrammanasafnite; 
Dasa puññavipakani, ekam hoti qpuñNfñqja1m. 
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Trong 11 loại tâm gọi là na cảnh, tâm quả thiện có 10, tâm quả bất thiện có I. 


5I7. Mahapaka na jãyante, ripãripabhavadvaye; 
Kame rupe bhave ceva, hofi sanfiranattayam. 


Tâm đại quả [8] không sanh ở cõi sắc và cõi vô sắc, 3 tâm thẩm tấn chỉ sanh được trong cõi 
dục và cõi sắc. 
[Tâm đại quả làm 4 phận sự là tái tục, hữu phần, tử và na cảnh, không sanh ở cõi sắc 
và cõi vô sắc, bởi vì tâm làm phận sự tái tục, hữu phần, và tử trong cõi sắc và cõi vô 
sắc phải là tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc giới mà thôi, và bởi na cảnh không sanh 
ở cõi sắc và cõi vô sắc. 
Ngay cả cảnh không tốt cũng không có ở phạm thiên giới, nhưng phạm thiên có thể ở 
phạm thiên giới rồi nhìn cảnh không tốt xuất hiện ở cõi nhân loại, tâm quả bắt thiện 
mới sanh đôi lúc cho phạm thiên. Do đó, ngài mới nói rằng cả 3 tâm thâm tấn sanh 
được trong cõi sắc có nghĩa là làm phận sự thâm tấn, không phải làm phận sự na cảnh, 
ngay cả bộ 4bhidhammatthasangaha (chương 4 câu 54) và bộ Saccasankhepa (kệ 248) 
cũng đồng thuận sự sinh khởi của tâm quả bắt thiện trong cõi sắc giới giống vậy.] 


Việc không sanh na cảnh trong cối sắc và cõi vô sắc 


318. Tadarammanacittani, yãni vuttani satthung; 
Tesu cittamn panekampi, rũparipabhavadvaye. 
319. Na tadarammanarmmn huiva, pavatffati kadaciDi; 
Kasma na hofi ce tatha, bjassabhavato pana. 
520. Patisandhibjan natthettha, kãmãvacarasafnitan; 
Ripadigocare tassa, bhaveyya janakam fu ya1. 


Dù chỉ một tâm na cảnh trong những tâm mà bậc đạo sư thuyết ấy không sanh làm na cảnh 
trong cả hai cõi sắc và cõi vô sắc trong mỗi thời nào. 

Hỏi rằng: Nguyên nhân nảo lại không có tâm na cảnh trong những cõi ấy? 

Đáp: Bởi vì không có nhân sanh của na cảnh. 

Thật vậy, nhân sanh của na cảnh là tâm tái tục nên khiến cho na cảnh sinh khởi trong cảnh 
sắc v.v... nhân sanh của na cảnh nêu trên được gọi là tái tục dục giới không có trong cả 2 
CỐI này. 


Sự sanh của tâm nhãn thức v.v... trong cối sắc 


321. CakkhuvinñanakadInam, natthitäpqJjaffi ce; 
Nindriyanam pavafanu-bhavafo citasambDhavo. 


Hỏi răng: Nếu như vậy, tính chất không có của tâm nhãn thức v.v... hắn hiện bày không 
phải sao? 
Đáp: Không phải như thế, bởi vì sự diễn tiễn của lộ trình tâm có đặng bởi mãnh lực của việc 
có quyền là nhãn v.v... [trong cõi sắc]. 
[Lộ trình tâm như lộ nhãn thức v.v... có đặng trong cõi sắc bởi có nhãn quyền là nơi 
nương của nhãn thức trong cõi sắc ấy v.v... ] 


Việc không sanh na cảnh sau đồng lực đáo đại và đồng lực siêu thế 


522. kkantena yatha cetan, tadarammanamanasam; 
NappavatIaH sabbampi, ruparipabhavadvaye. 
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523. 1kamavacaradhammepi, tadetarn nanubandhati; 
Kasma qjanakaqtta hi, janakassasamana1o. 


Tất cả tâm na cảnh này nhất định không diễn tiến trong cả hai cõi sắc và cõi vô sắc như thế 
nào, tâm nêu trên không nối liền sau pháp không phải dục giới [pháp đáo đại và pháp siêu 
thế] như thế ấy, bởi vì những pháp ấy không tạo cho sanh na cảnh và không giống với tâm 
đồng lực như tâm đồng lực thiện thứ nhất v.v... mà tạo cho sanh na cảnh. 


524. Janakan tena tulyamợ va, kămãvacarasafnitan; 
Kusalakusaladim tu, javanarn anubandhati. 


Tâm na cảnh này sanh nối tiếp từ tâm đồng lực như đồng lực thiện và đồng lực bất thiện 
v.v... mà tạo cho sanh bản thân mình [tâm na cảnh] và đi theo tâm đồng lực như đồng lực 
thiện và đồng lực bất thiện cái thứ hai v.v... được gọi là dục giới mà cùng một tâm với tâm 
đồng lực như đồng lực thiện và đồng lực bất thiện thứ nhất v.v... Ấy. [cái thứ hai sanh sau 
giống cái thứ 1] 

[Câu nói “v.v...” có nghĩa là tâm vô ký là tố] 


Việc không sanh na cảnh nối tiếp từ một số tâm đồng lực dục giới 


3525. Kamavacaradhammnapi, ye mahaggalagocar4; 
Huina vaftamti te capi, idam nevanubandhaH. 


Những pháp dục giới nào có cảnh là đáo đại và siêu thế, tâm na cảnh này không sanh liền 
sau những pháp dục giới ấy. 
[Câu nói 'ahaggafagocarä' (có cảnh là đáo đại) cũng có nghĩa nói đến siêu thế, như 
sở giải mới nói rằng “mahaggatäggahanena celtha lokuHaränampi sangaho 
dafthabbo' (lại nữa, cần phải biết rõ sự tổng hợp pháp siêu thế nữa bằng từ 
'mahagsafa `). | 


5260. Parittarammanatta ca, ekantena panassa hi; 
Tathaãparicitatta ca, nãnubandhafti sabbada. 
Hỏi rằng: Bởi nguyên nhân nào? 
Đáp: Bởi vì na cảnh có cảnh là dục giới nhât định và bởi vì không quen thuộc [trong cảnh 
nêu trên], tâm na cảnh mới liên theo không đặng mọi thời. 


527. Kim tena yuttivadena, vuttamn afthakathasu hi; 
TadarammanaciHami, ekãdasapi sabbaso. 

528. Namagoftam panarabbha, javane javitepi ca; 
Tadarammaan na ganthantfi, ruparipabhavesu vã. 


Sự đúng đắn bởi lý lẽ có lợi ích gì nào, như sẽ thấy rằng trong bộ chú giải nói rằng tất cả II 
tâm na cảnh không bắt lấy cảnh của tâm đồng lực dục giới trong lúc tâm đồng lực [dục giới] 
tiến hành bởi khai đoan tên và tộc (chế định) và trong lúc tâm đồng lực [dục giới] tiến hành 
trong cõi sắc và vô sắc. 

[Bộ Samnohavinodanï nói rằng 11 tâm na cảnh không sanh liền sau tâm đồng lực dục 

giới, không bắt cảnh của tâm nêu trên trong những lúc này là : 

- - Lúc tâm đồng lực dục giới bắt lẫy tên và tộc (chế định) làm cảnh. 

-_ Lúc bắt lẫy tam tướng làm cảnh. 

- Lúc bắt lấy minh sát có mãnh lực là pháp đưa đến xuất ly (vuƒ£hãnagãmim?) làm 

cảnh (lúc tâm chuyên tộc (chuyền tánh) bắt lây nibbãna làm cảnh). 
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-_ Lúc bắt lẫy pháp đáo đại làm cảnh. 

- Lúc bắt lấy pháp tả cho quả nhất định (đồng lực thứ bảy của 4 tâm tương tưng tà 
kiến và 2 tâm căn sân, 22 sở hữu hợp) làm cảnh. 

-_ Lúc bắt lấy pháp chánh cho quả nhất định (4 tâm đạo, 36 sở hữu hợp) làm cảnh. 

- Lúc bắt lấy pháp siêu thế (8 tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp, nibbãna) làm cảnh. 

- Lúc bắt lây abhiññä (thắng trí) làm cảnh. 

-- Lúc bắt lây tuệ phân tích làm cảnh. 

-_ Lúc cảnh không hiện rõ. 

- Lúc sanh tâm đồng lực dục giới trong cõi sắc và cõi vô sắc. ] 


529. Yada pañnatIimarabbha, javane javitepi vã; 
Tatha vipassanayapi, lakkhanarammanaya ca. 


Khi nào, lúc tâm đồng lực [dục giới] tiến hành bởi khai đoan chế định trong cõi dục, khi ấy 
tâm na cảnh không bắt lầy cảnh của tâm đông lực ây. 
Ngay cả minh sát có cảnh là tam tướng cũng giông vậy. 


530. 1adarammana na labbhamii, micchaffaniydfesupi, 
Na lokuttAaradhammepi, arabbha javane gafe. 

331. Tatha mahaggafte dhamme, arabbha javane pang; 
Patisambhidananami, ãrabbha javitepi ca. 


Khi tâm đồng lực [dục giới] tiến hành bởi khai đoan pháp [bất thiện] hạ liệt làm cho sanh ở 

cõi khổ nhất định [pháp tà kiến cố định] và khai đoan pháp siêu thế, pháp đáo đại cùng với 

tuệ phân tích, tâm na cảnh không bắt lẫy cảnh của tâm đồng lực ấy. 
[Sớ giải mới giải thích rằng 4 tâm tương ưng tà kiến là pháp tà kiến có định khi tiến 
hành bởi bản chất đồng lực bát lấy tà kiến có định làm cảnh bằng cách thấy sai, na 
cảnh dục giới không sanh liền sau tâm đồng lực ấy được, bởi vì pháp tà kiến cố định 
sinh khởi do thấy saI trong ngã rằng hoại mắt v.v... nhưng tâm quả không có trạng thái 
thấy sai như thê, tức sanh lên diễn tiễn theo trạng thái thật của cảnh là cảnh tốt hay 
cảnh không tốt.] 


Lễ ˆ 


Sự sinh khởi na cảnh ở ý môn 


5332. Manodvarepi sabbesarn, javanãnanananfaram,; 
Tadarammanacittami, bhavanfi aqnupubbaIo. 


Tâm na cảnh sinh khởi theo tuân tự [như đã nêu| liên sau tât cả tâm đông lực, ngay cả trong 
ý môn nữa. 


Sự sinh khởi lộ trình tâm ý môn 


333. Na vj7afi manodvare, ghaffanarammanassa hị; 
Katham bhavangato hoti, vu††hãng1 pana cefaso. 


334. Manodvarepi apatha-maãgacchanIeva gocar4; 
Gha{ffanaya vina tasma, citanam hoi sambBhavo. 


Hỏi rằng: Sự va chạm cảnh không có trong ý môn, việc lộ trình tâm thoát khỏi hữu phần nên 
có đặng ra sao? 
Đáp: Tất cả cảnh đến hiện bày trong ý môn mà không có sự va chạm, do đó sự diễn tiễn của 
lộ tâm có đặng. 
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84 tâm quả bắt thiện 
335. Dvadasapuffiacittanam, vipaRä saftasaffati; 
Bhavanfi caturaäsifi, papapaka pavaffiyam. 
Quả là thành tựu của 12 tâm bắt thiện vẫn có mỗi loại 7, do đó mới có 84 loại quả bất thiện 
trong thời bình nhựt. 


11 loại tái tục bất thiện 


336. Ekadasavidhanam tu, hifva uddhaccamanasam; 
Ekadasavidha ceva, bhavanfi palisandhiyo. 


11 loại tái tục vẫn có cho 11 tâm, trừ tâm tương ưng điệu cử. 


Tâm tố không trô quả được 


337. Kriyacittesu sabbesu, javanan na ca hofi yan; 
Tam ve karanamaftattä, vãfapupphasamam mata1m. 


Trong tất cả tâm tố, tâm nào không phải đồng lực, tâm ấy [2 tâm khai môn] cần phải biết rõ 
rằng như cái cây không trổ quả, bởi vì chỉ có làm [nhưng không có quả]. 
[Cây chỉ ra hoa nhưng không trổ quả, ngôn ngữ Päi gọi là văn phong “vzfapuppha`, 
tức có hoa gió. ] 
533đ. .Javanaftan tu sampafiam, kiccasadhandafo pang; 
Chinnamulassa rukkhassa, pupphamya aphalam siyä. 


[18 tâm của bậc Vô sanh là l tâm tiêu sinh, § tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại] đạt đến bản chất 
đông lực bởi khiên cho phận sự [như xả thí v.v... | thành tựu sẽ không có quả giông hoa của 
loại cây có rễ đã đứt, không phát triên thành quả như thê ây. 


Ý nghĩa của duyên 


539. Paficca pana etasma, phalamefti paccay0; 
Yo dhammo yassa dhammassa, thiiyuppattiyapi vã. 
340. Upakaro hỉ so fassa, paccayofi pavuccd1; 
Sambhavopabhavo hetu, kãrana1 paccay0 mato. 


Quả nương nhân rồi sinh khởi từ nhân ấy, nhân mới gọi là duyên (paccaya). Thật vậy, pháp 
làm nhân trợ pháp quả để cho sanh hay cho trụ, nên gọi là duyên. Cần phải biết rõ [từ đồng 
nghĩa] là căn nguyên (sambhava — chỗ sanh), nguồn gốc (pabhava — chỗ sanh trước), nhân 
(hetu - nơi trú của quả), hành động (&arana - pháp làm cho quả sinh khởi) ””. 


Ý nghĩa của nhân 
34I. Lobhadi pana yo dhammo, mulafthenupakarako,; 
Hetuti pana so dhammo, viñnatabbo vibhavina. 


Những pháp nào như tham v.v... là sự trợ giúp bởi bản chất căn, bậc hiền trí cần phải biết rõ 
pháp ây gọi là nhân. 


? Đôi lúc cũng dịch là nguyên nhân. 


140 Biên soạn: Giáo thọ sư Buddhadatta / Chuyển ngữ: BhikkhUu Abhididdhi - Siêu Thành 


342. Lobho doso ca moho ca, 
Tathalobhadayo tayo; 
Chaleva hefuyo honti, 
Jatito navadha siyum. 


Nhân có 6 loại là nhân tham, nhân sân, nhân sĩ và 3 loại nữa là nhân vô tham v.v... 
Nhân có 9 loại bởi trường hợp [là thiện, bất thiện và vô ký]. 

[Nhân thiện có 3 là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. 

Nhân bắt thiện có 3 là nhân tham, nhân sân và nhân si. 

Nhân vô ký có 3 là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. | 


343. Dhamrnanam kusaladinam, kusaladittasadhaRo, 
Mulatthoti vadantevam, eke ãcariya pana. 


Một số người [trưởng lão Revata] nói rằng trạng thái nào cho thành tựu bản chất thiện v.v... 
đên pháp thiện v.v..., trạng thái ây gọi là căn. 


344. Lvam sante tu hetinam, tansamu{fhanaripisu; 
Hetupaccaydfa neva, sampajjati kadaciDi. 


Nếu là như vậy, bản chất nhân duyên của tất cả nhân trong sắc sanh từ nhân hắn không 
thành tựu được trong bât cứ thời nào. 


345. Na hi te pana rũpanam, sadhenfi kusaladikam; 
Na tesam pana rũpana1m, paccayd na ca honfi le. 


Như sẽ thấy rằng những nhân â ấy [như nhân vô tham v.v...] không cho thành tựu bản chất 
thiện v.v... cho tất cả sắc, nhưng nhân nêu trên thật sự làm duyên cho sắc. 


346. Tasma hìỉ kusaladInam, kusaladittasadhako; 
Mulatthoti na gantabbo, viñfñuna samayafñifuna. 


Do đó, bậc hiền trí là người hiểu biết quan điểm [của thầy giáo thọ uyên bác Abhidhamma] 
không nên cho răng trạng thái của pháp thiện v.v... mà cho thành tựu bản chât thiện v.v... 
gọi là căn nguyên. 


347. SuppaHifthitabhavassa, sadhanenupakarako; 
Mulafthoti ca hetinam, vifñfñatabbo vibhavima. 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng thực tính trợ bởi cho thành tựu sự thiết lập vững chắc gọi 

là căn nguyên của tất cả nhân. 
[Câu nói “hefuˆ trong 9 DỊ OP ĐI, (HHYÊH là nhân) trình bày ý nghĩa rằng “căn", 
trưởng lão Revata giải thích răng “căn” là sự làm cho tính chất thiện v.v... của pháp 
tương ưng sanh như bởi tính chất thiện, bất thiện và vô ký. Nghĩa là nhận làm cho 
thành thiện v.v... xem là “căn” do tâm tương ưng với nhân thiện, là thiện bởi nhân 
thiện; tâm tương ưng với nhân bắt thiện, là bất thiện bởi nhân bắt thiện; tâm tương ưng 
với nhân vô ký, là vô ký bởi nhân vô ký. 
Thầy giáo thọ biên soạn bộ sách này phủ nhận quan điểm ấy không đúng bằng cách 
nói rằng tính chất thiện, bất thiện hay vô ký không phải có mặt với nhân, nhưng sanh 
từ như lý tác ý v.v... Có nghĩa là tâm thiện sanh từ việc như lý tác ý, tâm bất thiện 
sanh từ việc phi như lý tác ý, vô ký là quả sanh từ nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện, 
còn vô ký là tố sinh khởi đặng khi tiến hành trong dòng tâm của bậc Vô sanh (trừ 2 
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tâm khai môn thì người khác cũng sanh đặng) hay khi có thực tính không cho quả. Do 
đó, căn không nên là nguyên nhân làm cho thành thiện v.v... 

Ngoài ra đó, khi tâm làm cho sanh sắc, sở hữu tâm hợp với tâm cũng gọi là làm cho 
sắc sanh, xem như sắc sanh từ nhân, nhân thiện như vô tham v.v... không thể làm cho 
sắc sanh từ nhân thiện ấy là thiện, ngay cả nhân bất thiện và nhân vô ký cũng không 
làm cho sắc sanh từ những nhân ấy là bất thiện và vô ký. Thật vậy, sắc là vô ký theo 
thực tính của riêng mình, không phải là vô ký bởi nhân, nhân tham v.v... chỉ là nhân 
sanh của sắc mà sanh từ nhân mà thôi. Như đức Phật thuyết rằng: 

“HetlI heftusampayultakanam dhammanam tamsamufthanananca  ripana1m 
hefupaccayenapaccayo.” (Bộ VỊ Trì). 

“Tất cả các nhân làm duyên cho pháp tương ưng với nhân và cho sắc có nhân ấy làm 
sở sanh bởi thực tính nhân duyên.” 

Bởi cớ ấy, ngài mới phản đối quan điểm của trưởng lão Revata, không như thế thì 
nhân tham v.v... cũng không thể là nhân sanh của sắc pháp bởi tính chất nhân duyên 
được. 

Theo quan điểm của bộ này nói theo chú giải Pañcapakarana “căn' hay pháp nhân như 
tham v.v... là sự khiến cho pháp tương ưng thiết lập vững chắc ở cảnh như rễ cây 
khiến cho cây cối phát triển xum xuê vững chắc trên đất. Còn tâm vô nhân không có 
nhân, không có sự thiết lập vững chắc ở cảnh, như bèo nỗi trên mặt nước. ] 


Tính chất trợ giúp của 6 nhân 


346. Kusalakusala hefu, Kriyaheti ca sabbaso; 
Dhammanam sampayutfanam, tamsamu{thanarHpina1. 

349. Hetupaccayatam yata, pañcavokarabhimiyam,; 
Sampayuttaänamevefe, catuvokarabhimiya. 


Nhân là thiện, bất thiện và vô ký đạt đến bản chất nhân duyên cho pháp tương ưng và sắc 
sanh từ nhân ây trong cõi ngũ uân (cõi có 5 uân). 

Những nhân ây đạt đên bản chât nhân duyên cho pháp tương ưng trong cõi tứ uân (cõi có 4 
uân). 


550. Kame vipakahefnpi, kamavacarabhumiyarn; 
Aitana sampayuttanam, pa†isandhikkhane pana. 

351. Ka†attaripajatanam, tatheva ca pavaftiyan; 
Cïftajanañca rũpanam, hefupaccayafan ga1a. 


Ngay cả nhân là quả trong cõi dục đạt đến bản chất nhân duyên cho pháp tương ưng và sắc 
nghiệp vào thời tái tục và là nhân duyên cho pháp tương ưng và sắc tâm trong thời bình 
nhựt. 
[Sắc nghiệp được gọi một tên khác là “kaƒafftaãripa`, tức sắc sanh lên bởi vì thực hiện 
hành động lại, không phải sanh từ nhân như việc hóa hiện của đức Phật v.v..., có định 
nghĩa là 'kafaftã sambhitäni ripãni katatäripäni` (ka†afäripa là sắc sanh lên bởi 
việc thực hiện hành động). | 


352. Rupe vipakahetu ca, rữpãvacarabhimiyam; 

Tatha vutfappakaranam, honti te hefupaccayä. 
Nhân trong quả sắc giới ở cõi sắc làm nhân duyên cho pháp tương ưng, sắc tâm và sắc 
nghiệp tái tục, như đã nêu trong cõi sắc. 
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353. Hefuyo pañcavokare, lokuftaravipakqja,; 
Cïftajanañcaq rũpänđ1, sampayuftänamevd ca. 


Nhân câu sanh với quả siêu thế làm nhân duyên cho sắc tâm và pháp tương ưng câu sanh 
với quả siêu thê trong cõi ngũ uân. 
354. Te heftupaccaya honti, cafuvokarabhiumiyam; 

Bhavanfi sampayuttanam, itare ca sabhimiyam. 


Nhân nêu trên chỉ làm nhân duyên cho pháp tương ưng trong cõi tứ uấn. Nhân khác [nhân là 
quả vô sắc giới] làm nhân duyên cho pháp tương ưng trong cõi của mình. 


3555. Hetuttho hetfuyo ceva, heftupaccayasambhavo; 
Evameva ca viññeyyo, sañjatlasukhahetuna. 


Bởi cách như vậy, người có trí tuệ sanh hoàn hảo cần phải biết rõ ý nghĩa của nhân, pháp là 
nhân và pháp sanh từ nhân. 
[Ý nghĩa của nhân ngài nói lại trong kệ ngôn 543-547, pháp là nhân thấy trong kệ ngôn 
524 và pháp sanh từ nhân thấy trong kệ ngôn 548-554.] 


Tứ trưởng 


356. Chando cittañca viriydn, vữna1mnusã cati satthuna; 
Lokadhipatina vuttã, catudhadhipDaf siyM. 


Bậc đạo sư, là vị thống lãnh thế gian, thuyết trưởng có 4 loại là đục, cần, tâm và thâm. 


357. Chandam tu je†thakam katva, chandam katva dhuram pand; 
Cïftassuppatftikalasmmim, chandadhipati nãmaso. 


Dục ấy gọi là dục trưởng trong lúc tâm sanh lên làm cho dục thành trưởng, thành pháp dẫn 
đầu. 


535đ. lseva ca nayo ñieyyo, S€eSeSMDI Ca fISMDI; 
Adhippatii niddittho, jefthafthenupakarako. 


Cần phải biết rõ cách này ngay cả trong 3 trưởng khác. 
Bậc đạo sư trình bày rằng pháp trợ giúp bởi bản chất người dẫn đầu gọi là trưởng. 


Lời Kết Chương 


359. Sumatiimmatfivibodhanam viciftam, 
Kumatimatindhanapavakamụ padhaãna1m; 
Trmamatimadhuram avedli yo yo, 
Jinavacanam sakalam avedl so sO. 


Những người nảo hiêu bộ sách này mà trình bày quan điêm của vị có quan điêm đúng đăn 
như lửa thiêu đôt nhiên liệu là quan điêm của người có sự thây sai, mà cao quý rât dễ nghe; 
những người ây tỏ tường tât cả lời bậc chiên thăng. 


HỆ abhidhammavatare pakinnakaniddeso nama 
Atthamo paricchedo. 
Dứt chương thứ tám tên là xiển mình linh tỉnh, hỗn hợp với bộ Abhidhammavatära bởi chỉ 
bấy nhiêu đây 


CHƯƠNG THỨ IX - XIÊN MINH DUYÊN CỦA QUÁ PHÚC 
(NAVAMO PARICCHEDO - PUẤNAVIPAKAPACCAYANIDDESO) 


Lời mời gọi 


560. Battimsa pãkacittami, lokikãaneva yani hi; 

Etesarn pakacittanam, pafisandhipavaffisu. 
561. Punññapunfnadisankhara, yathä yesañca paccayä; 

Bhavadlsu tatha tepi, viñnatabba vibhavina. 
Tất cả hành như phúc hành và phi phúc hành v.v... làm duyên cho 32 tâm quả hiệp thế 
trong thời tái tục và thời bình nhựt trong hữu v.v... bậc hiền trí cần phải biết rõ những tâm 
quả ây. 


3 hữu v.v... 
362. Tayo bhava cafasso ca, yoniyo gatipancakam; 
Vinnana†thitiyo sata, sattavasa naveriä. 


Đức Thế Tôn thuyết 3 hữu, 4 cách sanh, 5 cảnh giới tái sanh, 7 thức trú và 9 hữu tình cư. 

[3 hữu là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, ngay cả 3 hữu là tưởng hữu, vô tưởng hữu và 

phi tưởng phi phi tưởng hữu hay nhất uân hữu, tứ uấn hữu và ngũ uân hữu cũng gom 

trong hữu này. 

4 cách sanh là noãn sanh (zđz/a), thai sanh (/z/ãbw/a), thấp sanh (samsedaja) và hóa 

sanh (opapđfika). 

5 cảnh giới tái sanh là địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, nhân loại và chư thiên. 

7 thức trú (cõi trú của thức tái tục) là: 

-_ Thân dị tưởng dị (nãnaffakãyä nãnaffasañ7r) người có thân khác và thức tái tục 
khác, đó là nhân loại, chư thiên dục giới, một số nhóm phi hỷ lạc Asura như nữ dạ 
xoa tên U/aramata, Punabbasumaia, Piyankaramafa và ngạ quỷ Vemanika tái tục 
băng tâm quả thiện vô nhân bởi 7 nơi trú là 7 cõi dục giới vui. 

-_ Thân dị tưởng đồng (nãnaffakãyä ekatasafññï) người có thân khác nhau, nhưng có 
thức tái tục giống nhau, đó là Phạm thiên cõi sơ thiền và chúng sanh tái tục trong 
cõi khổ bởi 7 nơi trú là 4 cõi khổ và 3 cõi sơ thiên. 

- Thân đồng tưởng dị (ekafakãyã nãnafasaññï) người có thân giống nhau nhưng 
thức tái tục khác nhau, đó là phạm thiên cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền 
và tâm quả tam thiền bởi 3 nơi trú là 3 cõi nhị thiền. 

- Thân đồng tưởng đồng (ekafakäyä ekatasaññï) người có thân giống nhau và có 
thức tái tục là một, đó là phạm thiên cõi tứ thiền, phạm thiên cõi quảng quả và phạm 
thiên cõi Tịnh cư bởi 9 nơi trú là 3 cõi tam thiền, 1 cõi quảng quả, 5 cõi Tịnh cư. 

-_ Cõi không vô biên xứ (äkãsãnañcäyatfanipag34) đó là phạm thiên cõi không vô biên 
`,$ý 

-  Cõi thức vô biên xứ (viññãnañcäyatanữpaga4) đó là phạm thiên cõi thức vô biên xứ. 

- Cõi vô sở hữu xứ (äkiñcaññayatanữpag3) đó là phạm thiên cõi vô sở hữu xứ. 

9 hữu tình cư (sz/zvasa) là nơi nương của chúng sanh, có nghĩa là hữu trực tiếp và 

vẫn nói đến chúng sanh ở trong cõi ấy gián tiếp có 9 loại đó là: 7 thức trú bởi thêm 

phạm thiên vô tưởng và phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng. Lại nữa, phạm thiên vô 
tưởng không gom vảo thức trú bởi vì không có tâm. Còn phạm thiên phi tưởng phi phi 
tưởng cũng không gom vào vì có tưởng và tâm vi tế.] 
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Bản chất duyên của phúc hành 


363. Kame puñnabhisankhaãra-sannita aftha cetana; 
Navannamụ pakacittanam, kame sugafiyam pana. 

564. Nanakkhanikakammipa-nissayapaccayehi ca; 
Dvedha hi paccaya tesam, bhavanti pafisandhiya1. 


8 loại tư [trong tâm đại thiện] được gọi là phúc hành trong cõi dục là 2 loại duyên, tức bởi dị 
thời nghiệp duyên và cận y duyên cho 9 tâm quả [tái tục cõi vui] [là vô nhân có tâm thâm 
tân quả thiện câu hành xả và hữu nhân là 8 tâm đại quả] vào thời tái tục ở cõi dục giới vui. 
365. Upekkhasahitahetu-manoviñnanadhatuya; 

Vina parittapakanam, honfi dvedha pavaftiyam. 


8 tư đại thiện ẫy làm 2 loại duyên trong thời bình nhựt cho tâm quả [vô nhân] dục giới [nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm tiếp thâu, tâm quả thiện thẩm tấn câu hành 
hỷ] trừ ý thức giới vô nhân câu hành xả [I tâm thấm tấn quả thiện câu hành xả trong lúc làm 
phận sự tái tục, hữu phần và tử]. 


566. 1ayeva cetana ripa-bhave dvedhaãva paccayä; 
Pafñcannam pakacittanam, bhavanfi hi pavaftiyam. 


Những tư đại thiện ấy làm 2 duyên cho 5 tâm quả [nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, 
tâm tiêp thâu, 2 tâm thâm tân] trong thời bình nhựt ở cõi sắc. 


567. 1{thannamụ tu parittanan, kãme dugeatiyam tatha; 
Pavafte paccayä honfi, na honti pafisandhiyam. 


Những tư đại thiện ấy làm duyên cho 8 tâm quả dục giới [tâm quả thiện vô nhân] trong thời 
bình nhựt ở cõi dục giới khô đặng như nhau, nhưng không làm duyên vào thời tái tục. 


568. Honfi vuffappakarava, kăme sugatiyam tatha; 
Solasannam vipakana1m, pavafte pa†isandhiyam. 


Những tư đại thiện có cách như đã nói ấy làm duyên trong thời bình nhựt cho 16 tâm quả [8 
tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm đại thiện] và làm duyên vào thời tái tục cho 9 tâm quả [I tâm 
thâm tân quả thiện câu hành xả, 8 tâm đại quả| trong cõi dục giới vuI. 


569. Ripe puñfiabhisankhara, rupavacarabhimiyam,; 
Pafñicannam pahkacittanam, paccaya pafisandhiyam. 


Phúc hành [5 trừ thắng trí] trong cõi sắc làm duyên vào thời tái tục cho 5 tâm quả [sắc giới] 
trong cõi sắc. 
[Việc trừ ra tư thắng trí ở đây cũng bởi vì tư thắng trí không trổ quả tái tục được, do 
chỉ là ân đức của định tứ thiền, nên có quả đồng với định ban đầu hay do có sức mạnh 
ít bởi không nhận được trùng dụng duyên từ cái tâm đồng lực trước là lãnh vực đáo đại 
như nhau, bởi vì chỉ sanh một lần hay do không làm nhân của quả là tâm thức. ] 


Thực tính duyên của phi phúc hành 
3570. Hontiinapunnasankhara, kame dugeaftiyarn dvidha; 
Vinnanassa panekassa, paccayaä pafisandhiyam. 
Phi phúc hành trong cõi dục giới khổ [I1 tư bất thiện trừ 1 tâm tương ưng điệu cử] làm 2 
loại duyên vảo thời tái tục cho một thức tái tục [tâm thâm tân câu hành xả quả bât thiện]. 
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357L. Channamn pana pavafteva, honfi no pafisandhiyam; 
Saftannampi bhavanteva, pavafte pa{isandhiyan. 


Những tư ấy [12 tư bắt thiện] làm duyên cho 6 tâm quả bắt thiện [trừ tâm thâm tắn trong lúc 
làm phận sự tái tục, hữu phần và tử] riêng trong thời bình nhựt, không làm duyên vào thời 
tái tục và làm duyên cho tất cả 7 tâm quả bất thiện trong thời tái tục và thời bình nhựt [theo 
sự tương thích]. 


572. Kame sugatiydn tesam, satlfannampji tatheva cq; 
Pavafte paccayaä honfi, na honti pafisandhiya. 


Những tư ấy [12 tư bất thiện] làm duyên cho tất cả 7 tâm quả bất thiện trong thời bình nhựt 
ở cõi dục li vui, không làm be Œ vào thời tái tục. 


_ Pavatte paccayä honfi, na j hon man 


Những tư ấy [12 tư bất thiện] làm duyên cho 4 tâm [nhãn thức quả bắt thiện, nhĩ thức, tâm 
tiêp thâu và thâm tân] trong thời bình nhựt, không làm duyên vào thời tái tục ở sắc giới. 


574. So ca kamabhavemiftha-ripadiupaladdhiyam; 
Anmittharuipadayo pana, brahmaloke na VÙjare. 


Lại nữa, bản chất duyên ấy vẫn có đặng trong việc bắt cảnh sắc v.v.. . không đáng mong 
mỏi trong cõi dục bởi vì cảnh sắc v.v... không đáng mong mỏi không xuất hiện ở phạm 
thiên giới. 


Thực tính duyên của bất động hành 


3575. lathevanefjasankharo, aripävacarabhimiyam; 

Catunnamụ pakacittaãnam, pavafte pafisandhiyam. 
Giông như vậy, bât động hành làm duyên cho 4 tâm quả [vô sắc giới] ở cõi vô sắc, trong 
thời tái tục và thời bình nhựt. 
376. kvam tãva bhavesvete, pa†isandhipavafisu; 

Yatha ca paccaya honfi, tatha ñeyya vibhävina. 
Những hành ấy làm duyên trong thời tái tục và thời bình nhựt trong tất cả các cõi bằng cách 
nào hăn làm duyên cho quả băng cách ây, bậc hiên trí cũng cân phải biệt rõ những quả ây. 
3577. kseva ca nayo fñieyyo, yoniadIsu tatridam; 

Adito pana pa{thaya, mukhamatftanidassanam. 


Cần phải biết rõ cách thức này trong cách sanh v.v... 
Điêu mà nói tiêp theo đây là sự trình bày ví dụ từ ban đâu trước. 


Việc trô quả của phúc hành 


578. Avisesena puññabhi-sankharo dvibhavesupi; 
Datvrana pafisandhim tu, sabbapakam janefi so. 


Phúc hành [ I3] bởi gom lại [cả dục giới và sắc giới] cho tái tục trong cả 2 cõi [dục và sắc] 
rồi trổ quả tất cả [trong thời bình nhựt]. 

[Phúc hành là 13 tư trong 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc gIỚI. 

Phi phúc hành là 12 tư trong 12 tâm bắt thiện. 
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Bắt động hành là 4 tư trong 4 tâm thiện vô sắc giới.] 


579. Tatha catisu viññeyyo, andaqjadisu yonisu; 
Bahudevamanussanarn, gafisu dVisu eva ca. 


Cần phải biết rõ giống như thế trong 4 cách sanh như noãn sanh v.v... và trong 2 cảnh giới 
tái sanh bởi An chia thành nhân .. và sô Thnng nhiêu chư thiên [cõi tứ thiên vương]. 


: atha Xin ác run sattäväse catubbidhe. 


Cần phải biết rõ giống như thế trong 4 thức trú như thân đị tưởng dị v.v... và cần phải biết 
rõ giống như thế trong 4 hữu tình cư như đã nêu. 
[4 thức trú và hữu tình cư là thân dị tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng đỊị 
và thân đồng tưởng đồng.] 


561. kvam punfñabhisankharo, bhavadisu yatharaham; 
Ekavisatipakanam, paccayo hofi ca dvidha. 


Cần phải biết rõ như vầy, phúc hành làm 2 loại duyên [dị thời nghiệp duyên và cận y duyên] 
cho 21 tâm quả [8 quả thiện vô nhân, 8§ đại quả, 5 quả sắc giới] theo sự tương thích trong cõi 
Ÿ°V... 

[Sớ giải mới giải thích thêm rằng: Câu nói “theo sự tương thích trong cõi v.v...” có ý 

nghĩa như sau : 

1. Phúc hành dục giới là § tư đại thiện làm duyên cho 8 tâm quả thiện vô nhân trong 
cõi khổ bởi bản chất dị thời nghiệp duyên và cận y duyên trong thời bình nhựt. 

2. Phúc hành dục giới ấy làm duyên cho 9 tâm quả là I tâm thâm tấn quả thiện câu 
hành xả, § tâm đại quả trong cõi vui là 4 cách sanh như noãn sanh v.v..., 2 cảnh 
giới tái sanh là chư thiên và nhân loại, 4 thức trú như thân dị tưởng dị v.v... và 4 
hữu tình cư như thân dị tưởng dị v.v... bởi bản chất dị thời nghiệp duyên và cận y 
duyên trong thời tái tục. 

3. Phúc hành dục giới ấy làm duyên cho 16 tâm quả là 8 tâm quả thiện vô nhân, § tâm 
đại quả trong thời bình nhựt bởi bản chất dị thời nghiệp duyên và cận y duyên. 

4. Phúc hành sắc giới là 5 tư thiện sắc giới làm duyên cho 5 tâm quả sắc giới trong sắc 
hữu, hóa sanh, cảnh giới chư thiên, 3 thức trú là thân dị tưởng đồng, thân đồng 
tưởng dị và thân đồng tưởng đồng; cùng với 4 hữu tình cư là 3 loại trên và phạm 
thiên vô tưởng vào thời tái tục. 

5. Phúc hành sắc giới làm duyên cho 10 tâm quả là 5 tâm quả thiện vô nhân bao gồm 1 
tâm nhãn thức quả thiện, l tâm nhĩ thức quả thiện, I tâm tiếp thâu quả thiện, 2 tâm 
thâm tấn và 5 tâm quả sắc giới bởi thực tính dị thời nghiệp duyên và cận y duyên 
trong thời bình nhựt]. 


Sự trổ quả của phi phúc hành 


582. Kame apuñnasankharo, bhave cafHsu yOniSuU; 
Tisu gafIsu ekissa, vinñanaffhitiyapi ca. 

583. Satãvãse panekasmim, hot” so paccayo dvidhä; 
Saftfannam pakacittanam, pavafte pa{isandhiyam. 


Ẳö Chatthasangrti — Uhotti. 
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Phi phúc hành ấy làm 2 loại duyên cho 7 tâm quả [bất thiện] trong cõi dục, 4 cách sanh, 3 
cảnh giới tái sanh [trừ nhân loại và chư thiên], 1 thức trú [thân dị tưởng đông], 1 hữu tình cư 
[thân dị tưởng đông = cõi khô] trong thời tái tục và thời bình nhụt. 


Việc trổ quả của bất động hành 


584. 1athevanefjasankharo, ekãripabhave pund; 
Ekissä yoniya ceva, ekissa gafiyapi ca. 

585. TIsu cittafthifisveva, saftävase catubbidhe; 
Catunnamụ pakacittanam, dvedha so hofi paccayo. 


Bất động hành ấy làm 2 loại duyên cho 4 tâm quả [vô sắc giới] trong cõi vô sắc duy nhất, 1 
cách sanh [hóa sanh], l cảnh giới tái sanh [chư thiên], 3 thức trú [như không vô biên xứ 
v.V...], 4 hữu tình cư [như không vô biên xứ v.v... | trong thời bình nhựt và thời tái tục. 


566. Pafisandhipavatiinam, vaseneva bhavadisu; 
Wianitabba sankhara, yathä yesañca paccaya. 


Tất cả hành làm duyên bởi mãnh lực của thời tái tục và thời bình nhụt trong hữu v.v... bằng 
cách nào hăn làm duyên cho tất cả tâm quả bằng cách ấy, bậc hiền trí cũng cần phải biết rõ 
những tâm quả đó. 
587. Na ruiparipadhammanam, sankanfi pana VỤjati; 

Sankamtibhave asaH, pa†isandhi katham siya. 
566. Natthi cifttassa sankanHi, aqifIabhavato idha; 

Tato hetum vina tassa, patubhaãvo na VỤJati. 


Hỏi răng: Lại nữa, không có sự chuyên tiếp của sắc pháp và danh pháp, khi không có sự 
chuyền tiếp thì sự tái tục có đặng ra sao? 

Đáp: Không có sự chuyền tiếp của tâm từ kiếp cũ đến kiếp này đặng, sự hiện bày của tâm 
bởi không có nhân từ kiếp cũ [nghiệp hành] cũng không có như nhau. 


589. Suladdhapaccaydn ripä-riparmaftan tu jãyqH; 
UppajJjamanamevam tu, labhifva paccayd1 pana. 
390. Bhavanfaramupefifi, samafñfiaya pavuccdfi; 
Na ca saffo na ca J1vo, na affã vãD!I VỤJaqH. 


Chỉ sắc pháp và danh pháp nhận được duyên hoàn thiện rồi hắn sinh khởi, người thế gian 
gọi tâm nhận được duyên rôi sanh lên như vậy răng đi đên kiêp khác. Thật sự không có 
chúng sanh, linh hôn hay ngã. 


Sự sinh khởi của tâm tái tục và tầm tử 


391. Tayidam paka†am kafva, palisandhikkamam pana; 
Dassayissamahamm sadhu, nibodhatha sudubbudham. 


Lại nữa, tôi sẽ trình bày đến tuần tự tái tục mà khó hiểu đặng của chúng sanh ây cho hiện 
bày, mời chú tâm lăng nghe. 


392. 4fitasmim bhave tfassa, ãsannamaranassa hï; 
Haritam talapannarnva, pakkhifttan aãtape pana. 

393. Sussamane sarrasmim, na{‡he cakkhundriyadike; 
Hadayavatthumattasmim, thite kãyappasadike. 

594. Vatthusannissitan citam, hoti tasmim khanepDi cq; 
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Pubbanusevitarn kamma1n, puñfñan vapuññnameva va. 
3595. Kammam kamrmmanimittam va, alambifva pavafIaH; 

Evan pavaftamanam tam, viñnanam laddhapaccayam. 
396. 1vi7aya pa{icchanna-đinave visaye pang; 

Tanha nameti sankhara, khipanti sahajã pana. 


Khi sắc thân cận tử của chúng sanh trong kiếp quá khứ đang khô héo như lá thốt nốt xanh 
đặt phơi ngoài năng, lúc nhãn quyền v.v... và thân thanh triệt mà thiết lập trong thân là nền 
tảng của sắc ý vật suy hoại, tâm [đồng lực] nương ý vật sanh lên. Kế đó tâm nêu trên bắt lây 
nghiệp là thiện hay bất thiện từng quen thuộc dụng nạp trước đó làm cảnh hay bắt lấy điềm 
nghiệp hay điềm sanh làm cảnh rôi diễn tiền. 
Ái làm tâm [tái tục] ấy đã nhận duyên tiến hành như vậy cho hướng đi trong cảnh mà vô 
minh che đậy sai lỗi, hành đồng sanh ném tâm ấy đi. 
[Sớ giải mới nói rằng nghiệp và điềm sanh chỉ xuất hiện ở ý môn, điềm nghiệp xuất 
hiện ở cả 6 môn. Còn bộ 4bhidhammatthasangaha (chương 5 câu 90) nói rằng điềm 
nghiệp và điềm sanh hiện bày ở ngũ môn, cả 3 loại cảnh hiện bày được ở cả 6 môn.] 


3597. Namiyamanam tanhaãya, tan sanfafivasa pang; 
Orima pana tiramha, alambitvana rajjuka1. 
596. Matikatikkamovetam, purinam jahafi nissayan; 
Aparan kammasambhutam, lambitva vapi nissayam. 
399. Tam panaärammannadihi, paccayehi pavafIqH; 
Purimam cavanam ettha, pacchima1mợ palisandhi tu. 
Tâm bị ái hướng đi bởi mãnh lực của sự tiếp nối, rời bỏ sắc ý vật trước giống sự níu sợi dây 
đánh đu từ bờ này vượt qua rãnh nước. 
Tâm [tái tục | ây vừa bám níu ý vật [tức nương ý vật sanh] mà sanh từ nghiệp khác [trong cõi 
ngũ uấn], vừa không bám níu [trong cõi tứ uân] [tức không nương ý vật sanh] hẫn tiến hành 
bởi tất cả duyên như cảnh duyên v.v... 
Trong những tâm này, tâm đầu tiên gọi là tâm tử, tâm sau gọi là tâm tái tục. 
[Sớ giải mới trình bày ví dụ kiếp trước như bờ này, uân ở kiếp trước như cái cây ở bờ 
này, cảnh như nghiệp v.v... giông sợi dây, tâm thức như người, sự hướng đi vào cảnh 
của ái giống việc người níu dây đánh đu, hành ném tâm đi giống sự nỗ lực trong việc 
níu dây đánh đu, tâm tử như mương nước, kiếp sau như bờ kia.] 


600. Tadetam nãpi purima, bhavatopi idhãgatam; 
Kammadiñca vina hetumn, patubhutan na ceva ta1m. 


Tâm [tái tục] ấy không phải đến từ hữu (kiếp) trước đi vào hữu (kiếp) này, luôn cả không 
sanh mà không có duyên như nghiệp v.v... 


601. Fitha cetassa cittassa, purùna bhavafo pand; 
l]adhanagamanetfIa-bhavahetuhi sambhave. 

602. Patighosadipamuddadl, bhavantettha nidassana; 
Yatha agantva aññnatra, honti saddadihetuka. 

603. ⁄vameva ca vinnfanam, veditabbam vibhaävina; 
Santaãnabandhato naHthi, ekqfa vãpi nãna1a. 


Việc tâm [tái tục | không đên từ hữu trước đi đên hữu này và sự sinh khởi tâm [tái tục| bởi 
do duyên trong hữu trước có sự so sánh như âm vang dội, ngọn đèn và con dâu mộc v.v... 
những thứ ây có căn nguyên là âm thanh v.v... không đi vào khu vực khác như thê nào, bậc 
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hiền trí cần phải biết rõ tâm [tái tục] như thế ấy. Tính chất cùng một loại hay khác loại 

không có đặng bởi liên hệ sự nối tiếp. 
[Âm vang sanh từ âm thanh phát ra gần miệng hang, âm thanh phát ra ấy diệt ngay mà 
sanh âm vang không phải là âm thanh ban đầu, nhưng căn nguyên từ âm thanh đầu, âm 
thanh đầu là căn nguyên của âm vang như thế nào thì nghiệp quá khứ cũng là căn 
nguyên của tâm tái tục như thế ấy. Một ngọn đèn sẽ đi mỗi cho nhiều ngọn đèn khác 
đặng, ngay cả cái mộc cũng tạo cho sanh dấu mộc số lượng nhiều như nhau. Trong 
cùng một hoàn cảnh, thức tái tục không phải tâm theo từ hữu trước và liên hệ nhân như 
nghiệp, vô minh, hành và ái v.v... từ hữu trước.] 


Sự sai lỗi trong việc chấp lẫy cách đồng 


604. Safi santanabandhe tu, ekantenekata siya; 
Khirato dadhisambhutam, na bhaveyya kadacIji. 


Nếu tính chất cùng là một thứ nhất định có thể có đặng khi có sự liên hệ bởi tính chất nối 
tiếp, sữa chua sanh từ sữa thường không thể có. 
[Cách đồng là cách được hiểu rằng là cùng một thứ bởi sự tiếp nối, tức tâm đồng lực 
cận tử, tâm tử và tâm tái tục có trạng thái giống nhau. | 


Sự sai lỗi trong việc chấp lấy cách dị 


605. Athapi pana ekanfa-nandfa sa bhaveyyd cế; 
Khirasam1 naro neva, dadhisam1 bhaveyya so. 


Lại nữa, nếu tính chất khác loại nhất định có thể có khi có sự liên hệ bởi tính chất nối tiếp, 
người chủ của sữa thường thì cũng không hăn là chủ sở hữu sữa chua. 
[Cách dị là cách được hiểu răng là thứ khác nhau bởi sự tiếp nối, tức tâm đồng lực cận 
tử, tâm tử và tâm tái tục là trạng thái khác nhau. | 


606. Tasna ettha panekanta-ekatanandf-Di va; 
Na ceva upagamtabba, vinfñuna samayanfuna. 


Do đó, bậc hiền trí là người biết rõ quan điểm [của thầy giáo thọ] không cần phải biết rõ 
tính chất cùng một loại hay khác loại nhất định trong phần này. 
[Sự phản đối tính chất cùng một loại nhất định có lợi ích để ngăn ngừa sự thấy sai rằng 
“sayam katam sukham dukkhamm` (khổ lạc tự sanh). Còn sự phản đối tính chất khác loại 
nhất định có lợi ích để ngăn sự thấy sal là “param katam sukham dukham` (khô lạc bị 
người khác làm cho sanh). | 


Sự phản đối và sự đáp trả 


607. Nanu evamasankamti-patubhaäve tassa safi; 

Ye imastmừn manussaftIAa-bhave khandhabhisambhava. 

608. Tesam idha niruddhatIa, kammassa phalahefuno; 
Paratthagamafto ceva, idha tassa katassa hí. 

609. 1ñnassa aññato ceva, kammato tam phalam siya; 
Tasma na sundaram etam, vidhanam sabbameva ca. 
Ethaha — 

610. Santane yam phalam etamu, naññassa na ca aqñña10; 
Bỹanam abhisankharo, etassafthassa sadhako. 
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Hỏi rằng: Khi sự không chuyên tiếp của tâm [tái tục] đang hiện bày như vậy bởi nhân mà 
uân trong cơ tánh của nhân loại đã diệt và nghiệp là nhân của quả làm trong kiếp nhân loại 
này không theo đi đến kiếp khác, quả ấy cũng có thể có cho một người khác nữa ngoài ra 
người thực hiện nghiệp bởi vì [là quả của] nghiệp khác. Do đó, tất cả cách thức được nói lại 
không thích hợp. 

Đáp: Quả tiến hành trong dòng tâm không sinh khởi cho người khác và không sinh khởi vì 
nghiệp khác, việc gieo hạt giống là minh chứng của nội dung này. 


6l]. Fkasmim pana santane, vaftamanan phalam pang; 
Afñnassatipi va neva, aññato va na hoti ta. 

612. Bryanarn abhisankhara, etassatthassa sadhako; 
BỤanam abhisankhare, kate tu madhuadina. 

613. Tassa b1jassa santãne, pathamamn laddhapaccayo; 
Madhuro phalaso tassa, hoti kalÏanfare pana. 

614. Na hi tani hi ban, abhisankharanampji vã; 
Papunamti phala†thanam, evam ñeyyamidamji ca. 


Nói một cách chỉ tiết, quả tiến hành trong một dòng tâm, hắn không sinh khởi cho người 
khác. 
Lại nữa, quả ấy không sinh khởi bởi nghiệp khác, sự gieo hạt Hà là minh chứng của nội 
dung này, có nghĩa là khi gieo hạt giông bằng mật ong v.v... vị quả cây của hạt giống ẫy 
nhận được duyên trong sự nội tiếp của hạt giông từ trước sẽ có vị ngọt trong thời VỀ Sau. 
Thật vậy, những hạt giống ấy và sự gieo trồng không xem là quả như thế nào, cần phải biết 
rõ nội dung này như thế ấy. 
[Trong sự so sánh này, những chúng sanh như hạt giống, nghiệp như sự gieo trông, 
tâm tái tục giống mầm hạt giống, vị ngọt trong hạt giống mà sanh theo hạt ban đầu 
giống sự sanh quả cho người thực ca hành động. | 


_Ð?inbbo ayamn Wuddhd: kalasmim KHE TÔ, 


Một cách khác, nên trình bày nội dung này bởi kỹ nghệ môn học và việc uống thuốc v.v... 
mà bắt đâu làm lúc còn thơ âu rôi đã trô quả trong lúc trưởng thành. 


616. FEvVan santepi tan kamnan, VỤjanaãnampDi va pang; 
Phalassa paccayo hoti, atha vävjjamanakq1. 

617. V†jjamanarmm sace hoi, tappavatHikkhane pang; 
Bhavitabbam vipakena, saddhimeva ca hetuna. 

618. 1tha vãvij]amanam tam, niruddham paccayo bhave; 
Pavaftikkhanato pubbe, paccha niccaphalam siya. 
Vuccafe — 

619. Kafattä paccayo kamma1m, tasmaã niccaphalan na cq; 
Patibhogadikam kammam, veditabban nidassanam. 


Hỏi rằng: Nếu như vậy, nghiệp ấy đang hiện bày [giống tim đèn và dầu] hay không hiện bày 
[giống tâm tử của bậc Vô sanh] nên mới làm duyên cho quả đặng. Nếu nghiệp đang hiện 
bày làm duyên cho quả thì quả cũng nên đồng sanh với nhân trong lúc thực hiện hành động: 
hay nếu nghiệp đã diệt không hiện bày làm duyên cho quả thì quả cũng nên luôn có đặng 
trước và sau thời điểm làm hành động. 

Đáp: Nghiệp làm duyên đặng, bởi những chúng sanh đã thực hiện, do đó mới luôn không có 
quả [hay nhất định không có quả đồng thời], cần phải biết rõ ví dụ như sự bảo đảm v.v... 
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[Nghiệp đã thực hiện sẽ hiện có hay không có trong lúc trổ quả không phải nguyên 
nhân quan trọng, chỉ có việc thực hiện nghiệp là nhân quan trọng của việc trô quả. Khi 
có sự thực hiện hành động cũng có quả, giống việc bảo đảm sẽ có hay không có trong 
lúc trao trả không phải nhân quan trọng, sự vay mượn là nhân quan trọng của việc trao 
trả, khi có sự vay mượn cũng có quả là sự trao trả. 

Câu nói “v.v...” trong câu “sự bảo đảm v.v...” có nghĩa là nhận lấy vật trước rồi đưa 
tiền sau đó hay sự vay nợ.] 


620. Kafattäyeva tam kammam, phalassa pana paccay0; 
Na cassa viJamandaftam, fassa väVJJamandfd. 


Nghiệp làm duyên cho quả bởi chính các chúng sanh đã thực hiện, không phải tính chất có 
hay không có của nghiệp ây. 


Lời Kết Chương 


621. 41bhidhammavataroyam, paramatthapakasano; 

Softabbo pana sottnam, pitibhuddhivivaddhano. 
Bậc hiền trí nên lắng nghe bộ 4bhidhammavaiara mà trình bày nội dung siêu lý đong đầy sự 
hoan hỷ và tri kiên cho tât cả học viên. 


HH abhidhammavatare puññavipakapaccayaniddeso nãma 
Navamo paricchedo. 


Dút chương thứ chín gọi là xiến minh duyên của quả phúc trong bộ Abhidhammavafara bởi 
chỉ bây nhiêu đây 


CHƯƠNG THỨ X - XIÊỄN MINH PHÂN LOẠI SẮC 
(DASAMO PARICCHEDO - RŨPAVIBHAGANIDDESO) 


Lời tuyên bố 


622. VutIamadimhi yam rupam, ci1qjanamanantfararn; 
Tassa dãn] karissami, samasena vibhãvanam. 


Giờ đây, tôi sẽ trình bày sắc được nêu lại tiêp sau sở hữu tâm ở phân đâu bởi sự tóm lược. 


Ý Nghĩa Của Sắc 
623. Yam ruppafIi rupanti, tatha ripaydfifi va; 
Riparipabhavafo, suripo ripamabravi. 


Đức Thể Tôn, là vị có sắc thân nghiêm tịnh đã vượt ra sắc hữu và vô sắc hữu, thuyết lại sắc 
như vầy rằng thực tính đổi thay gọi là sắc. 
Hay, thực tính làm cho đổi thay gọi là sắc. 
[Câu nói “zupa ` có 2 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính đổi thay gọi là sắc = ruppaffi rupam (căn 'ripa `= = biến đổi + vĩ ngữ “4)). 
-_ Thực tính làm cho đổi tha) gọi là sắc = ripayafffi rñparn (căn “rữpa' = biến đôi + vĩ 
ngữ kãria ˆne` + vĩ ngữ *a`). 
SỞ giải mới giải thích răng ý nghĩa. đầu là sự thay đổi của dòng sắc mà sanh nối tiếp 
sau khác với dòng sắc sanh trước. Ý nghĩa sau là tính chất nhân của sự sinh khởi của 
dòng sắc sanh nối tiếp sau khác với dòng sắc sanh trước, bởi duyên đối nghịch như 
nóng lạnh v.v... ] 


Sắc có 2 loại 


624. Tam rupan duvidham hoi, bhufopadayabhedato; 
Catubbidha mahabhi1a, upada cafuvisafi. 


Sắc ấy có 2 trường hợp bởi phân chia thành sắc đại minh và sắc y sinh. 
Sắc đại minh có 4 loại, sắc y sinh có 24 loại. 


4 Sắc đại minh 


625. Pathavidhaftu ãpo ca, tejo vãyo tatheva ca; 
Cattãrome mahabhitA, mahabhutena desita. 


Đức Phật, là vị hiện hữu vĩ đại, trình bày lại 4 loại sắc đại minh là địa giới, thủy giới, hỏa 
giới và phong gIới. 
626. Miahanta patubhutati, mahabhutasamđfi va; 

Vañcakatta abhutena, mahqbhHfãti sannI1a. 


Những sắc ấy định đặt là đại minh, bởi hiện bày là vật to lớn, tựa như nhà ảo thuật và lừa 


gạt bởi thứ không thật. 
[Câu nói “mahabhuia` có 3 nghĩa là: 
- Sắc to lớn hiện bày rõ = mahana huna bhutam mahabhufa 


(sambhavanapubbapadaRammadharayasamasa). 
-_ Sắc tựa như nhà ảo thuật = mahabhữ1a viyati mahabh0fA (upamatfaddhiia). 
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- Sắc có thứ không thật rất nhiều = mahamni abhitäni etesiti mahäbhitä 
(saffam1Iappurisasamasa). | 


24 Sắc y đại sinh 


627. Cakkhu sotañca ghanañca, jivhã kãyo ca rũpd1a; 
Saddo gandho raso Itthi-purisindriyajTviam. 

628. Vatthumaharata kãya-vaciviñfattiyo duve; 
Akaso ceva ripassa, lahutädiiayamji ca. 

629. Upacayo sanfatirupam, jaratäniccatäpI ca; 
Updadäti pavuccanfi, mãni cafVIsafi. 


Sắc y đại sinh có 24 loại này, tức nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh 
triệt, thân thanh triệt, sắc, thinh, khí, vị, nữ quyền, nam quyền, mạng quyên, ý vật, sắc vật 
thực, thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc giao giới, 3 loại là nhẹ của sắc v.v... sự sinh khởi của 
sắc (tích trữ), sự tiến hành của sắc (thừa kế), sự già của sắc (Ião) và sự không bền vững của 
sắc (vô thường). 
[Sớ giải mới giải thích rằng trong xiên minh sắc của bộ Dhammasangani, đức Thế Tôn 
trình bày sắc vật thực là sắc cuôi cùng, nhưng ở đây trình bày sau sắc ý vật, để trình 
bày lại nhóm sắc thành tựu trong cùng một chỗ. 
Sắc nhẹ v.v... là sắc phi thành tựu, nên thêm tính từ là 'rzpassa' (của sắc) đề trình bày 
rằng những sắc này là cách thay đổi của sắc thành tựu. ] 


Ý nghĩa của sắc y đại sinh 
630. Mlahabhutani nissaya, amufcitva pavafifo; 
Upadaripamiccaha, nirupadanamanaso. 
Đức Thế tôn, là vị có tâm không chấp thủ, thuyết tên gọi là sắc y đại sinh, bởi diễn tiến 
nương sắc đại minh sanh nhât định (không rời bỏ). 


Ý nghĩa của 4 giới 
631. Pathavi pattha†attä ca, văyo vayanafo bhave; 
Tợjo tejeti rupãni, ãpo aãpeti paÌlang. 
Gọi là “địa” bởi thực tính to lớn. 
Gọi là “thủy” bởi thực tính lan tỏa cho đên sắc cân giữ gìn. 
Gọi là “hỏa” bởi thực tính làm cho nóng. 
Gọi là “phong” bởi thức tính thôi đi. 


Phân tích 4 pháp 


632. Tesamm dan! pavakkhami, rupaãna1 lakkhanadiham; 
LakkhanadIsu ñatesu, dhamma ãvi bhavanfi hi. 
Giờ đây, tôi sẽ nói trạng thái v.v... của những sắc ấy, khi người hiểu trạng thái v.v... ấy rồi, 
tất cả pháp sẽ hiện bày rõ ràng. 
LDhammavavafthana là sự xắc định thực tính pháp bởi trạng thái, phận sự, cách hiện 
bày hay thành tựu và nhân cận. | 


633. Samañnnam vã sabhavo va, dhamrmanam lakkhanam matam; 


Kiccam vã tassa sampdffi, rasofi paridIpito. 
634. Phalam vã paccupa{thanam, upa{fhananayoDi vã; 
Asannakaranan yam tu, tam pada{thaänasañnitam. 


'Lakkhana' là thực tính pháp hay sự đồng nhau của pháp [như sự vô thường v.v...] (trạng 
thái phô thông). 
“Rasa ` là phận sự hay sự trọn vẹn của phận sự. 
' Paccupaffhäna ` là thành tựu [mà đồng sanh với nhân hay sau nhân] hay cách hiện bày. 
* Padafthana là nhân cận. 
[Thực tính pháp là tất cả danh sắc như trạng thái thường trực có theo pháp bản thể có 2 
loại là: 
1. Thực tính trạng thái là trạng thái đặc biệt của danh sắc, tỨc trạng thái riêng biệt của 
mỗi loại danh sắc mà danh sắc khác không có. 
2. Trạng thái hay tướng phô thông là trạng thái cùng khắp (phổ thông) của danh sắc, 
tức sự vô thường (anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã (anafra).] 


Trạng thái v.v... của 4 giới 


Tattha kakkhalattadlakkhana pathavidhatu, patilhanarasa, sampaficchanapaccupafthana. 
Paggharanalakkhana ãpodhatu, upabruhanarasa, Sangahapaccupafthana. 
Unhattalahkhana  teodhdIu,  pariDacanarasa, maddavanuppadanapaccupdf{thana. 
Vithambhanalakkhana vaăyodhatu, samudiranarasa, abhiniharapaccupafthana. Ekekaya 
ceftha sesabhitattayapadafthandti veditabba. 


Trong tất cả những giới ấy, cần phải biết rõ rằng địa giới (pa/havidhä): 

-_ Có trạng thái cứng. 

-_ Có phận sự duy trì [pháp câu sanh]. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự tiếp nhận [pháp đồng sanh]. 


Thủy giới (apodhafu): 

-_ Có trạng thái chảy ra. 

- _ Có phận sự tiến hóa (tăng thêm) [cho chảy ra]. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cô kết, găn giữ [pháp đồng sanh] lại với 
nhau. 


Hỏa giới (/cj/odha1u): 

-_ Có trạng thái nóng. 

-_ Có phận sự làm cho chín. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi làm cho [pháp đồng sanh] mềm. 

Phong giới (vayodhafn): 

-_ Có trạng thái là căng phông [hay chống chịu]. 

-_ Có phận sự là chuyên động. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi xô đây. 

Lại nữa, mỗi một sắc đại minh trong những sắc đại minh này có 3 sắc đại minh khác [trong 
cùng một bọn] làm nhân cận. 


Ý nghĩa của nhãn 
Cakkhafiti cakkhu, rupam vibhavefiii aitho. 
Nhãn là sắc phô bày, nghĩa là phô bày sắc cho rõ. 
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Trường hợp của nhãn 


635. Tattha cakkhu dvidha vuttamn, pannamamsappabhedato; 
Tattha panñamayan cakkhu, hoti pañcavidhan pana. 

636. Buddhadhammasamantehi, ñãnadibbehi nãmato, 
Yathanukkamafo tesam, nănaftam me nibodhatha. 


Trong xiên minh nhãn ấy, đức Phật thuyết nhãn có 2 loại bởi phân chia thành nhục nhãn 
(matsacakkhu hay mắt thịt) và tuệ nhãn (afifñacakkhu). 

Lại nữa, trong tất cả nhãn ấy, tuệ nhãn có 5 loại là: Phật nhãn (buddhacakkhu), toàn tri nhãn 
(sưmanfacakkhu), trí nhãn (ñãnacakkhu), thiên nhãn (dibbacakkhu), pháp nhãn 
(dhammacakkhu). 

Mời chư vị lắng nghe sự khác nhau của những nhãn ấy theo tuần tự từ tôi. 


Tuệ nhãn có 5 loại 


637. sayãnusaye ñãnam, indriyändn paropare; 
Buddhacakkhunti niddiftham, munina lokacakkhuna. 


Bậc đại giác ngộ, tựa như mắt của thế gian, thuyết rằng “Phật nhãn' là trí biết khuynh hướng 
và tùy miên (4sayänwusayañana) cùng với trí biết quyền [như tín v.v...] của chúng sanh chín 
muôi và không chín mùi (i/ndriyaparopariyattinana). 
[Ã4sayãnusayañana tức trí biết sự diễn tiến của tất cả chúng sanh rằng người này nên 
thuyết bài pháp nào sẽ thích hợp với cơ tánh chúng sanh đó.] 


638. He†thamaggafttaye ñãnam, dhamưmnacakkhuUnmti saññitam; 
Neyyam samantacakkhUHti, ñãnamu sabbafñfiuta pana. 


Pháp nhãn là trí trong 3 đạo thấp. 
Toàn tri nhãn là trí toàn tri giác [biệt 5 pháp đáng biệt]. 
639. Yam _cakk]hun Ta 1i, agalam ñãnacakkhu tam; 


- 


Trí nhãn là trí được thuyết bạ trong Päli rằng 'cakkhưm udapadi' (nhãn đã sanh). 

Thiên nhãn là trí trong tâm thắng trí. 
[Sớ giải mới giải thích rằng 3 nhãn đó là Phật nhãn, toàn tri nhãn và trí nhãn bởi chỉ 
pháp là trí tuệ dục giới sanh cùng với 4 tâm dục giới tương ưng trí, pháp nhãn là trí 
tương ưng với 3 đạo thấp, còn thiên nhãn là trí tương ưng tâm thắng trí. 
Trong sớ giải mới nói đến quan điểm của một vài thầy giáo thọ rằng trí nhãn là đạo tuệ 
và minh sát tuệ. Còn vị thầy giáo thọ biên soạn sớ giải mới cho rằng trí nhãn là tuệ 
minh sát và phản khán tuệ. | 


Nhãn câu kèm vật nơi trú 


640. Mtamsacakkhupi duvidham, sasambharapasadato; 
Sasambharafñca naãmettha, akkhikipe patifthitam. 

64I. 1kkhikupafthina heftha, uddhañca bhamukafthina, 
Ubhato aqkkhikHtehi, matthalungena anfaIo. 

642. Bahiddha akkhilomehi, paricchinno ca yo pang; 
Nharusuttena abandho, mamsapindo pavuccdfi. 
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Ngay cả nhục nhãn cũng có 2 loại là nhãn thành tô (sasưmbhãracakkhu — nhãn cầu kèm với 
vật nơi trú) và nhãn thanh triệt (oasadacakkhu). 

Nhãn thành tô (mắt thịt) thiết lập trong hốc mắt, là khối thịt mà xác định bởi xương hốc mắt 
ở bên dưới, phía trên phân định bởi xương chân mày, hai bên phân định bởi đuôi mắt, ở bên 
trong cùng phân định bởi não tủy, bên ngoài phân định bởi lông mi, có sợi gân buộc nhau 
lại. 

643. Sakalopi ca lokoyam, kamalassa dalam b)ế 


Tất cả người thế gian biết đến cục thịt ấy là mắt to, mắt lồi, mắt đen giống cánh hoa sen 
xanh. 


644. Cakkhu nãma na tam hofl, vatthu tassatfi vuccafi; 
ldam pana sasambhäara-cakkhuUnti paridipita1. 


Khối thịt ây không phải nhãn thật mà chỉ là nơi nương sanh của nhãn thanh triệt, khối thịt 
này gọi là nhãn thành tô. 


645. Vanno gandho raso ojä, catfasso capi dhafwyo; 
Bhaãvasambhavasan†hanam, J1vitani tatheva ca. 
646. Kayacakkhupasadadti, sambhara honH cuddasa; 
Tatha vifthaãrato cefam, catasso capi dhaf†uyo. 
647. Vanho gandho raso oja, santhanasambhavo tatha; 
Dasete catusamufthana, cattãlsa bhavanti te. 
648. Cakkhu kayappasado ca, bhãvo jIVitameva ca; 
Cattalisanca rupami, caffari tụ bhavanfi hị. 


Sắc là thành phần của nhãn thành tổ có 14 loại là 4 sắc đại minh, sắc, khí, vị, vật thực nội, 
thủy giới là tỉnh cha, màu sắc được biết bởi tính chất hình tướng, sắc mạng quyền, sắc tính, 
thân thanh triệt và nhãn thanh triệt. 
Bởi sự chỉ tiết có 40 là 4 sắc đại minh, sắc, khí, vị, vật thực nội, thủy giới là tỉnh cha 
(sambhava) và màu sắc được biết bởi tính chất hình tướng. 10 loại này có 4 sở sanh nên 
gom thành 40. 
Những sắc này là 4 sắc mạng quyền, sắc tính, thân thanh triệt và nhãn thanh triệt, gom cả 40 
sắc thành cả thảy 44 sắc. 
[Ngài nói đến sắc là thành phần của nhãn thành tố 14 loại bởi tính sắc nữ tính và sắc 
nam tính là duy nhất sắc tính, bởi vì cả hai sắc tính không có trong cùng một người, 
tức sắc nữ tính chỉ trong người nữ không có trong người nam; sắc nam tính chỉ có 
trong người nam mà không có trong người nữ. 
Sớ giải mới giải thích rằng 'màu' trình bày lại rồi trong sắc hay cảnh sắc, tinh cha thì 
trình bày lại trong thủy giới của 4 sắc đại minh. Cách nói đến màu và tinh cha nữa có 
lợi ích để cho sự khác nhau của màu và tỉnh cha hiện bày trong mắt theo mỗi thời ấy.] 


649. lmesatn pana rũpãnđ1m, vasena paripinditan; 

ldam sambharacakkhumii, panditehi pakasitam. 
Lại nữa, nhãn tổng hợp bởi mãnh lực của sắc là những thành phần này, Bậc hiền trí trình 
bày răng là nhãn thành tô. 
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Nhãn thanh triệt 


650. Yo panettha sito afthi, paribandho parittako; 
Catunnamụ pana bhutanam, pasado kammasambhavo. 

651]. ldam pasadacakkhurmti, akkhatam pancacakkhung; 
Tadetam tassa maJjhe tu, sasambharassa cakkhuno. 

652. Setena mandalenassa, parikkhiftassa sabbaso; 
Kanhamandalamajjhe va, nìvifthe difthamandale. 

653. Sandharanadikiccali, dhathhi ca catHhipi, 
Katipakaram hutvana, ufucittadina pana. 

654. Upatthambhiyamanam tam, ayuna katapalanarn; 
Vannagandharasadlhi, rupehi parivaritam. 

655. Cakkhuvinnanakadinam, vatthudvaranca sadhayam; 
kãsirasamanena, pamaneneva titthati. 


Nhãn thanh triệt (pasãdacakkhu) là sự trong ngần của cả 4 sắc đại minh mà sanh từ nghiệp, 
có kích thước nhỏ mà nương liên kết trong nhãn thành tổ được đức Thế Tôn, là vị có ngũ 
nhãn, thuyết lại. 
Nhãn thanh triệt ấy thiết lập trong nơi thấy sắc đặng trong trung tâm của tròng đen mà bao 
xung quanh bởi lớp võng mạc màu trắng mọi phần ở giữa của nhãn thành tố ấy, nhận được 
sự ủng hộ từ cả 4 giới bởi phận sự như sự nâng đỡ v.v... có quý tiết và tâm đang trợ giúp, 
sắc mạng quyên thực hiện sự gìn giữ, được bao quanh bởi sắc là màu, mùi và vị v.v... cho 
thành tựu tính chất nơi nương nhờ và môn của tâm nhãn thức v.v... đang thiết lập bởi có 
kích cỡ bằng đầu con chí. 
[Câu nói “được bao quanh bởi sắc là màu, mùi và vị v.v...` trình bày bọn sắc sanh 
cùng với nhãn thanh triệt là bọn nhãn 10 pháp như nhãn thanh triệt làm chánh, đó là 8 
sắc bất ly, 1 sắc mạng quyền, 1 nhãn thanh triệt; ngay cả bọn nhĩ 10 pháp, bọn tỷ 10 
pháp, bọn thiệt 10 pháp và bọn thân 10 pháp cũng như thế. ] 


Vuttam hefarn — 
656. ““Yena cakkhupasadena, rũpãnimanuDassafi; 
Parittam sukhuma1m etam, ủkasirasamipamad ` nữi. 


Hợp với lời nói rằng: "Nhãn thanh triệt mà làm cho chúng sanh thấy tất cả sắc có kích thước 

nhỏ vi tế giống như đầu con chí. 
[Thật vậy, nhãn thức là trạng thái thấy sắc, không phải nhãn thanh triệt, nhưng nhãn 
thức thấy sắc thông qua nhãn thanh triệt, nên mới nói rằng nhãn thanh triệt làm cho 
chúng sanh thấy sắc đặng. Trong ngôn ngữ Pã|i có một cách sử dụng ngôn ngữ trong 
tính chất người nói đến nơi chốn nhưng có ý hướng đến người ở trong nơi chốn đó như 
sabbo gãmo ãgaío' theo dạng từ dịch là “tất cả làng đến”, lẽ thường làng không đến 
được, ý nghĩa thật của câu này là “tất cả dân làng đến" trong tiếng Việt có cách sử dụng 
câu trong tướng trạng này như nhau. Ví dụ câu nói “Tòa án phản xử”, “tòa án" là nơi 
chốn không thể phán xử được, người phán xử thật sự là thẩm phán trong tòa án. 
Cách sử dụng trong tướng trạng này gọi là /hanupacara”, tức ý nghĩa â ân trong câu 
trình bảy nơi chốn. Hay là văn phong nói đến nơi trú, nhưng hướng ý nghĩa đến nơi 
nương nhờ, ở đây là cách nói đến nơi trú là nhãn thanh triệt, nhưng có ý nói đến thứ 
trú ở đó là nhãn thức. | 

657. Sotädisu ca eseva, nayo ñeyyo vibhavina; 
Visesamattamevettha, pavakkhãmi ito parq1. 
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Bậc hiền trí cần phải biết rõ cùng một cách thức này trong nhĩ thanh triệt v.v... Từ đây về 
sau, tôi sẽ nói cái khác nhau trong nhĩ thanh triệt v.v... này. 


Nhĩ thanh triệt 


SunaHti sofa, tam tanutambalomacie angulivedhakasanthane padese vuftappakarahi 
dhathh kattpakaram tutucitaharehi upatthambhiyamanam ayunã paripaliyamanam 
Sotavinanadinamm vatthudvarabhavamn sadhayamanam tifthad. 


Câu nói “sø/zˆ (nhĩ) là sắc mà nghe đặng [bởi thực tính nơi nương của nhĩ thức]. 

Nhĩ thanh triệt ấy thiết lập [bên trong lỗ tai] mà có hình đạng như vòng nhẫn, là nơi mọc của 
lông tơ đỏ vi tế, nhận được sự ủng hộ bởi các giới có cách thức như đã nêu, có quý tiết, tâm 
và vật thực đang ủng hộ, có thọ mạng [là sắc mạng quyền] đang gìn giữ, hắn thành tựu tính 
chất nơi trú và môn của nhĩ thức v.v... 


Tỷ thanh triệt 
GhayaHH. ghữngmụ, tạm sasambharaghanabilasa dan qjapadasanthane padese 
yathavuttappakara hutva ti††thati. 
Tỷ là sắc nhận mùi. 
Tỷ thanh triệt ây có cách thức [tức sự ủng hộ v.v... | như đã nêu thiệt lập trong lô mũi có 
hình dạng như guôc (móng) chân con đê. 


Thiệt thanh triệt 


Saydtfi  jivha, jwitamavhayadnl va jivha sa sasambharajivhamajjhassa upari 
uppaladalageasan{thane padese yathavufIappakara huia tithati. 


Thiệt là sắc thích [vị]. 
Hay vị là sắc gọi vị mà là nhân của mạng sống ”. 
Thiệt thanh triệt ấy có cách thức [tức sự ủng hộ v.v...] như đã nêu thiết lập ở giữa lưỡi có 
hình dạng như chóp sen. 
[Câu nói “7/vhaˆ có 2 ý nghĩa là : 
-_ Sắc thích vị = sãyafi jivhã hay lehatfiri jivhã (căn “liha' = hài lòng + vĩ ngữ “va' + 
vĩ ngữ nữ tánh “đ' đến từ “//wvã' thành °//wvã' thành 'jivhã'). 
-_ Sắc gọi vị là nhân của mạng sống = jvifam avhãyaffi jivhä (tiền tố “JjTvita` + *ã” + 
căn “yhe” = gọi + vĩ ngữ “4ˆ + vĩ ngữ nữ tánh “đ`). | 


Thân thanh triệt 


Kucchitanam malanam ayoti kãyo. Yavatä pang imasmmim kaye upadinnakam rupam aithi, 
sabbattha kayapasado kappasapa{ale sneho viya yathävuftIappahkaro hutva ti††hati. 

Thân là sắc mà làm nơi sanh của vật đáng nhờm tởm [như tóc v.v... và pháp bắt thiện]. 
Thân thanh triệt ây có cách thức [tức sự ủng hộ v.v... | như đã nêu thiệt lập khăp sắc thân mà 
có sắc thành do thủ („ãđïnnaka) giông dầu thầm nhuân trong bông len. 


® vị là nhân của mạng sống (giải rõ trong chú giải bộ Pháp Tụ). 
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Trạng thái v.v... của sắc thanh triệt 


Ettha panetesam lakkhanadIni pavakkhami — 
da†thukamatanidanakammasamu{†thanabhutapasadalakkhanan cakkhu, ripesu 
ãvinchanarasam, cakkhuvinfianassa adhaãrabhävapaccupaffhanam, 
da{thukamatanidanakammajabhutapadafthana. 


Lại nữa, tôi sẽ nói trạng thái v.v... của những sắc thanh triệt này. Tức là 

Nhãn thanh triệt (cakkhupasada): 

- Có trạng thái là sự trong ngân của sắc đại minh thích hợp cho sắc hiện bày hay CÓ trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn thấy 
[sắc ái]. 

-_ Có phận sự kéo đi tìm cảnh sắc. 

-_ Có cách hiện bày [cho trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nơi trú, [nền tảng, chỗ chịu] của 
nhãn thức. 

- Có nhân cận là sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn thấy. 


Softukamatanidanakammnasamu†thanabhutapasadalakkhanan sotam, saddesu 
ãviñchanarasam, sotavinnanassa adharabhävapaccupafthana1m, 
Sotukamatanidanakammajabhutapadafthana. 


Nhĩ thanh triệt (so/apasaaa): 

-_ Có trạng thái là sự trong ngần của sắc đại minh thích hợp cho âm thanh hiện bày hay có 
trạng thái là sự trong ngần của sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn 
nghe âm thanh [thinh ái]. 

-_ Có phận sự kéo đi tìm cảnh thính. 

- _ Có cách hiện bày [cho trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nơi trú [nền tảng, chỗ chịu] của nhĩ 
thức. 

-_ Có nhân cận là sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn nghe. 


Ghaãy¡tukãmatanidanakammasamu†thanabhutapasadalakkhanamn ghanam, gandhesu 
ãviñchanarasam, ghaãnavinñanassa adhãrabhavapaccupaftfhanam, 
ghayitukamatanidanakammajabhutapadaf†thana. 


Tỷ thanh triệt (ghaãnapasađa): 

-_ Có trạng thái là sự trong ngần của sắc đại minh thích hợp cho khí hiện bày hay có trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn ngửi 
mùi [khí ái]. 

-_ Có phận sự kéo đi tìm cảnh khí. 

-_ Có cách hiện bày [cho trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nơi trú [nền tảng, chỗ chịu] của tỷ 
thức. 

- Có nhân cận là sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn ngửi. 

Sayitukamatanidanakammasaimuthanabhitapasadalakkhandajivha, rasesu aviñchanarasä, 


siÿi10iEiniifEntdSitpibumuiidiliihirlainiddzib5n: 


Thiệt thanh triệt (/ivhapasa4a): 

-_ Có trạng thái là sự trong ngân của sắc đại minh thích hợp cho vị hiện bày hay có trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muốn nếm 
VỊ [vị ái]. 

-_ Có phận sự kéo đi tìm cảnh vỊ. 
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-_ Có cách hiện bày [cho trí của bậc tu tiên] bởi bản chất nơi trú [nền tảng, chỗ chịu] của 
thiệt thức. 
-_ Có nhân cận là sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự muôn nêm vị. 


Phusitukamatanidanakammasarnu{thanabhutapasadalakkhano kãyo, pho††habbesu 
ãvinchanaraso, kayavinfanassa adhaãrabhävapaccupd{thano, 
phusitukamatanidanakammajabhiutapadafthano. 


Thân thanh triệt (kãyapasa4a): 

-_ Có trạng thái là sự trong ngân của sắc đại minh thích hợp cho sự xúc chạm hiện bày hay 
có trạng thái là sự trong ngân của sắc đại minh được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự 
muốn đụng chạm [xúc ái]. 

-_ Có phận sự kéo đi tìm cảnh xúc. 

-_ Có cách hiện bày [cho trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nơi trú [nền tảng, chỗ chịu] của 
thân thức. 

-_ Nhân cận là có sắc đại minh [trong cùng bọn sắc] được sanh từ nghiệp mà có nhân là sự 
muốn đụng chạm. 


Sự phản đối quan điểm khác 
Keci panaãhu — 
658. Tejadhikanam bhùutãnam, pasado pana cakkhufl; 
Akasanilatoyubbiadhikanam tu sesakä. 


Một số người [trong bộ phái Mahäsanghika] viện lý lẽ rằng 'sự trong ngần của sắc đại minh 
có hỏa giới nhiều gọi là nhãn, còn sự trong ngần của sắc đại minh có hư không (giao giới), 
phong giới, thủy giới và địa giới nhiều gọi là nhĩ, tỷ, thiệt và thân khác. 


659. Te panevam tu vattabba, ' suttamn aharatha ` tỉ hì; 
SutIameva ca te addha, na dakkhissanti kiñcipi. 


Nên hỏi bọn họ như vầy “ngài hãy lấy Kinh để dẫn chứng”, chắc chắn họ không thấy bất cứ 
Kinh nào cả. 


660. Visese safi bhutfaãnam, pasado hỉ katham bhave; 
Samananam hỉ bhùfãnam, pasado paridipito. 


Thật vậy, khi có sự khác nhau của sắc đại minh, sự trong ngân có đặng ra sao, bởi vì thây 
giáo thọ tiên bôi chỉ nói đên sự trong ngân của sắc đại minh đông nhau. 


661]. Tasrma nissayabhitanam, catunnarmn sabbaso pand; 
Pahäyeva panefesam, visesaparikaDDana1. 

662. Ñeyyä kammavisesena, pasädãnan visesafã; 
Na hi bhùtavisesena, hofi tesarn visesafä. 


Do đó, mới cần phải biết rõ sự khác nhau của sắc thanh triệt bởi nghiệp riêng biệt mà không 
liên quan với việc tư duy sự khác nhau của cả 4 sắc đại minh mà là nơi nương một cách 
hoàn toàn, bởi vì sự khác nhau của những sắc thanh triệt ấy không có đặng bởi sự khác nhau 
của sắc đại minh. 


663. Evametesu cakkhufca, sotan apaffagahakam; 

Sesam tu pana ghanđdiftayan sampaftagahakam. 
Trong tất cả những sắc thanh triệt này, nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt bắt lây cảnh vẫn 
chưa đên tới [asamaffagocaraggahakaripa]. 
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3 loại khác là tỷ thanh triệt v.v... [cho đến thân thanh triệt] bắt lấy cảnh đã đến tới 
[sampaftagocaraggahakariipa]. 


Y nghĩa và trạng thái v.v... của sắc cảnh giới 


Ripami  rupayaff<Ái rupam, vannavikaramapajamanam hadayangatabhavam pakaseliti 
adho. Tam pana cakkhupalihananalakkhanam, cakkhuviiianassa visayabhavarasa1m, 
[asSevd mm. catumahabhutapadalthanam. Yatha cetam, tatha 


Câu nói “z#pam` có lời giải thích rằng “zữpa' là sắc phô bày, nghĩa là sắc có màu sắc khác 
nhau rồi phô bày trạng thái sanh lên trong tâm [như khi thấy gương mặt rồi cũng biết rằng 
vừa lòng, vui thích, giận hờn hay buồn rầu v.v... ] 

Cảnh sắc ấy: 

-_ Có trạng thái chạm [tức hiện bày] ở nhãn thanh triệt. 

- Có phận sự làm cảnh của nhãn thức [băng bản chất cảnh duyên]. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất cảnh của nhãn thức. 

- Có sắc tứ đại minh [trong cùng một bọn sắc] là nhân cận (cafunahabhitapadatthanain). 
Lại nữa, ngay cả tất cả sắc y sinh cũng có 4 sắc đại minh là nhân cận giống cảnh sắc nêu 
trên. 


Saddold ©  saddavdfTH saddo so pana sotapafihananalakkhano, softaviñfanassa 
visayabhävaraso, fasseva gocarabhavapaccupafthano. 

Câu nói “saddo' có lời giải thích rằng “sađda' là sắc bị thốt ra. 

Cảnh thỉnh ấy: 

-_ Có trạng thái chạm nhĩ thanh triệt, 

- _ Có phận sự làm cảnh cho nhĩ thức [bằng tính chất cảnh duyên]. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất cảnh của nhĩ thức. 

[- Có sắc tứ đại minh [trong cùng một bọn sắc] là nhân cận (cafumahabhitapadafthanarn)] 


Gandhoti aftänam gandhaydf sicavalTfH gandho, so ghãnapafihananalakkhano, 
ghanaviñfianassa visayabhavaraso, tfasseva gocarabhavapaccupafthano. 

Câu nói “gandho' có lời phân giải rằng “gandha' là sắc trưng bày bản thân [giống mùi hoa 
trưng bày nơi trú của bông hoa]. 

Cảnh khí ấy: 

-_ Có trạng thái chạm tỷ thanh triệt, 

- Có phận sự làm cảnh cho tỷ thức [bằng tính chất cảnh duyên]. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiễn] bởi bản chất cảnh của tỷ thức. 

[- Có sắc tứ + minh Tàn, M@:: sẻ lo sắc] là nhân li TÔ nh ng ch 


fqsseva qoBatMiiffipttpiioiiiffiS 

Câu nói “rzso' có lời phân giải rằng “rasa” là sắc làm cho hân hoan. 

Cảnh vị ấy: 

-_ Có trạng thái chạm thiệt thanh triệt. 

- Có phận sự làm cảnh cho thiệt thức [bằng tính chất cảnh duyên]. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất cảnh của thiệt thức. 

[- Có sắc tứ đại minh [trong cùng một bọn sắc] là nhân cận (ca£umahabhutapadafthanarn)] 
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Hthindriyanti — 
664. Kammajo itthibhavoyam, pafisandhisamufthito; 
Yancetam itthilingadl, na tu tam indriydn siyã. 


Câu nói “/bhindriyamˆ (nữ quyền) có lời phân giải rằng, nữ quyền này sanh từ nghiệp, hiện 
bảy trong thời bình nhựt, còn nữ căn (hay hình dáng nỡ) v.v... không phải nữ quyền. 

[Câu nói “Zđ¡” (v.v...) có nghĩa là /hinimitam, ithikuta và ithãkappa, tất cả là sự 

trình bày cho biết rằng là nữ tính có 4 loại là: 

1. “Whiñnga` dịch là hình dáng (san/hana) của bản chất nữ. Tức là hình dáng của bộ 
phận như chân, cô và ngực v.V... 

2. “lithinimirtta ` (dấu hiệu, hiện tượng, tướng) có nghĩa là dấu hiệu làm nhân biết đặng 
của bản chất nữ. Tức là thịt ngực của tất cả nữ nhân không vạm vỡ, miệng không có 
râu quai nón, ngay cả việc bới tóc và việc quân y phục cũng không giống những 
nam nhân. 

3. 'Jthikuitamˆ dịch là hành động của bản chất nữ. Tức vào thời thơ ấu, mọi nữ nhân 
hay chơi bởi trò bếp núc có mẹt và cái chày nhỏ nhắn (chơi đồ hàng), chơi bằng búp 
bê xinh đẹp 

4. “lIthakappo ` (tư cách) là cách như cách đi v.v... Tức là mọi nữ nhân khi đi cũng đi 
không oai vệ; khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nhai cũng đứng, nằm, ngồi, nhai 
không oai dũng; khi ăn cũng ăn kiểu không oai đũng.] 


665. lithindriyam paficceva, itthilingadayo pang; 
Pavafteyeva jãyanfe, na taãni pa{isandhiyam. 


Nữ căn v.v... nương nữ quyền rồi sinh khởi chỉ trong thời bình nhựt, không sanh vảo thời 
tái tục. 


666. Na ca tam cakkhuviññeyydnu, manoviññeyyameva tam; 
Trthiingadayo cakkhuviñneyya honfi vã na vã. 

Nữ quyền ấy không phải sắc được biết bằng nhãn thức, nhưng biết được bằng ý thức [tức 
nghĩ] còn nữ căn v.v... vừa biêt được băng nhãn thức, vừa không biêt được băng nhãn thức. 
Nam quyền 

667. Eseva ca nayo ñeyyo, sesepi purisindriye; 
ldam pathamakappanam, ubhayam tu pavaftiyam. 


668. Samu{†thafi viññeyyam, parato pa{isandhiyan; 
Pavaftepi samu{fthãya, pavafte parivaftati. 
Cần phải biết rõ cùng một phương cách này ở nam quyên. 
Cả hai quyên sinh khởi trong thời bình nhựt cho người sơ kiệp hay sanh vào thời tái tục cho 
người thê hệ sau, luôn cả sanh vào thời tái tục rôi thay đôi trong thời bình nhựt cũng đặng 
[bởi sự thay đôi giới tính]. 
669. Mahata papakam.mena, purisaffan vinassafl; 
Mahata kusaleneva, jãyate purisindriyam. 
Nam quyền hư hoại đi bởi đại ác nghiệp và sanh lại nữa bởi đại thiện nghiệp. 


670. Dubbalakusaleneva, itthilingam vinassafi; 
Dubbaleneva puñnena, Itthibhavo hỉ jãyqte. 


ABHIDHAMMÄVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương X 163 


Nữ quyên bị hư hoại bởi nghiệp ác yêu sức và sanh nữa bởi chính nghiệp thiện yêu sức. 


671. Ubhatobyafjanassapi, ekamevindriyam siya; 
Evam sante abhãvo ca, dutiyabyafjanassa tu. 


672. Na cabhãyvo siya kasma, na tam byañjanakaranan; 
Tassa kammasahayam hi, ragacittan tu kăraIa1. 


Ngay cả người có 2 giới tính (lưỡng tính) cũng chỉ có một quyền duy nhất. 

Hỏi rằng: Nếu là như vậy thì bộ phận sinh dục thứ hai của họ cũng có không đặng hay sao? 
Đáp: Chắc chắn có đặng, bởi vì quyền không phải là nhân sanh của bộ phận sinh dục, nhưng 
tâm luyến ái có nghiệp đồng sanh là nhân sanh của bộ phận sinh dục. 


Trạng thái v.v... của nữ quyên và nam quyên 


Ubhayassa paneftassa lakkhanadini vuccati Tattha tHhibhavalakkhanam itthindriyd1m, 
“jHthi` tỉ pakãsanarasam, ithilinganimitIakutIlakappanam karanabhavapaccupa†thana1. 
Purisabhavalakkhanam purisindriyam, “puriso ` Tỉ pakasanarasarn, 
purisalinganimittakuttaäkappanan karanabhävapaccupa†thana1. 


Tôi sẽ nói trạng thái v.v... của tất cả 2 quyền ấy, cần phải biết rõ nữ quyền (/hindriya): 

-_ Có trạng thái là bản chất nữ. 

-_ Có phận sự phô bày là nữ. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nhân cho sanh hình dáng (căn) của 
nữ [như có bờ ngực và tay chân nhỏ nhắn không vạm võ], dấu hiệu của nữ [như vú, 
không có râu, quấn vải phụ kiện], tính cách của nữ [như khi còn bé thích chơi đồ hàng, 
xâu hay thắc các loại chỉ màu vào hạt chuỗi đất sét] và tư cách của nữ [như đi, đứng 
không oai vệ]. 


Nam quyền (purisindriya): 

-_ Có trạng thái là bản chất nam. 

-_ Có phận sự phô bày là nam. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất nhân cho sanh hình đáng (căn) của 
nam, dấu hiệu của nam, tính cách của nam và tư cách của tính chất nam. 

[Có sắc tứ đại minh [mà sanh từ nghiệp ở trong cùng một bọn là nơi nương của sắc nam 

tính| là nhân cận (cafzmahabhutapadafthanam) | 


Mạng quyền 
JĩïVifqnfi — 
673. .J1vitindriyaniddese, vattabbam yam siya idha; 
Aripaj1vite vuffa-nayeneva ca tam vade. 


Câu nói .7ifam. "(sắc mạng quyên) có lời giải thích rằng nội dung nào nên nói lại trong xiễn 
minh mạng quyên này, bậc hiền trí nên nói nội dung ấy theo cách mà tôi đã nói trong danh 
mạng quyên. 


Lakkhanadmi panassa evam veditabbani. Sahajaripaparipalanalakkhanam j1vitindriyam, 
tesam pavafianarasam, fesameva thapanapaccupa{thanam, 
yapayitabbabhutapadafthanarmii. 


Lại nữa, trạng thái v.v... của săc mạng quyên ây, cân phải biệt rõ răng: 
-_ Có trạng thái là sự theo giữ gìn sắc nghiệp đông sanh. 


- Có phận sự làm cho những sắc nghiệp ấy diễn tiến. 

- _ Có cách hiện bày [cho trí của người tu tiến] bởi việc làm cho những sắc nghiệp đồng sanh 
ấy duy trì [cho đến sát-na diệt]. 

-_ Có nhân cận là sắc đại minh mà mình cần phải cho diễn tiến [bằng việc theo giữ gìn mà 
đang sanh chưa diệt]. 


Sắc ý vật 
Vatthuti hadayavatthu. 
674. Yam nissaya manodhatu-manoviñnanadhatuyo; 
Vattanti pañcavokare, tam ' vatthu ` tỉ pavuccq1. 
Manodhatumnanovinnanadhatinam  nissayalakkhanam hadayavatthu, tãsañceva 
dhathnam adhaãranarasam, ubbahanapaccupafthanam. 
Câu nói “vwz//hw ` là ý vật. 
Ý giới và ý thức giới trong cõi ngũ uẫn nương ý vật nào rồi tiến hành, ý vật ấy gọi là 
“vafthu `. 
Ý vật: 
-_ Có trạng thái là nơi nương của ý giới và ý thức giới. 
-_ Có phận sự giữ vững, ủng hộ các giới nêu trên. 
-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự nâng đỡ các giới nêu trên. 


Sắc vật thực 
Ahãratãti kabalikãro ãhãro. Ojafthamakam ripam ãharafti ãhãro. 


Gọi là sắc vật thực là đoàn thực (tức vật thực làm thành từng miếng). 
Vật thực là sắc dân đên bọn sắc mà có vật thực nội là thứ tám [4 sắc đại minh, sắc, khí, vị và 
vật thực nội]. 


675. Yaăya ojäya yäpenfi, yattha yatthq ca pãNnïno; 
Ayam tu ' kabalhikaro, ahãro ` Tỉ pavuccdfi. 


Tất cả chúng sanh ở bất cứ nơi nào đang duy trì sinh mạng đặng bởi dưỡng chất nào, dưỡng 
chât này gọi là đoàn thực. 


676. Ánnapanadikam vatthu, ageim harati kammaqJd1n; 
Kevalam na ca sakkoti, pãÌletu j1vitam pana. 


Vật như cơm và nước v.v... nhận lấy hỏa giới [đốt vật thực] mà sanh từ nghiệp duy nhất, 
nhưng không thê giữ gìn mạng quyên được. 


677. Qja sakkoti paletun, haritun na ca pacakq1n; 
Haritumpi ca paletum, ubho sakkonfi ekalo. 


Vật thực nội (dưỡng chất) giữ gìn mạng quyền đặng, nhưng không thê nhận lẫy hỏa giới. Cả 
hai loại này không thê nhận lây hỏa giới và giữ gìn mạng quyên cùng nhau đặng. 


Lakkhanadito panassa ojalakkhano kabahikaro aãhãro, rupaharaarso, 
upatthambhanapaccupafthano, kabalam katva ajJhoharitabbavatthupada†thanoti veditabbo. 


Đoàn thực (kabajikahara) có trạng thái v.v... như sau: 

-_ Có trạng thái là dưỡng chất của vật thực. 

- Có phận sự mang sắc [vật thực] đến. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi củng cố sắc thân [bởi tạo cho sanh sắc vật 
thực]. 
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- _ Có nhân cận là vật nên làm cho thành năm rồi nhai nuốt. 


Thân biểu tri 


KayaviHNatinddese kayena diano bbhavamw viñfñapenanam kãyaggahananusarena 
gahitaya etäya bhaãvo vinfñayafi vinñatti Ssayam và kayaggahandanusarena viññayafipi 
vinnatti ' 'Kayena sarnvaro sadhu, sadhu vãcaya sarnvaro ` tỉ ägafO copanasankhato kãyova 
viñnatIIÓ kãyqviHNatffHẦKayavipphandanena qadhippaäyaviññapanahetuta sayanca tatha 
vinneyyatIa kayena viñnafipi kãyqviHfdtti. 

Trong xiên minh thân biểu tri, “biểu trí' là nhân cho biết ý định hiện bày (giữ lấy) bởi tùy 
thuận sự chú ý biết thân của người phô bày ý định của mình ở thân. 

Hay, “biểu tri' là sắc mà người biết đặng bởi tùy thuận sự chú ý biết thân. 

“Thân biểu tri tức biểu tri là sắc thân, nghĩa là sắc thân chuyển động mà hiện bảy trong 
đoạn Pa] rằng “việc phòng hộ ở thân là sự tốt đẹp, việc phòng hộ ở khẩu là sự tốt đẹp". 

Hay, “thân biểu tri là biểu tri được biết được bởi thân, bởi vì làm nhân cho biết ý định do sự 
chuyên động của thân và là điều người khác tự biết được giống như thế. 

[Câu nói “kayavi7ñarri` có 2 Ÿ nghĩa là: 

- Biểu tri là thân = kãyo eva viñnafi kaãyavinfiafti 
(avadhäranapubbapadakammadhärayasamäsa: từ 'kãya` có nghĩa là sắc kỳ đị (tư 
cách, cử chỉ) được hiện bày trong lúc chuyên động của thân). 

-_ Biểu tri biết được bởi thân = kãyena viññadi kãyaviññaHi (tatiyätappurisasamäsa): 
Từ “#ãya ` có nghĩa là sắc thân được chuyên động).] 


678. Tattha ya sahqjatassa, ci1qjaniladhatuya; 
Ripassa calane hefu, ekakaãravikard1a. 

679. Kaäyaviffiatti nămaãyam, kayadvaramii sa mafa,; 
Tattha yã cetanasiddha, puññapuñfiavasa pana. 

680. Kayakammamti niddiftha, satthuna sa hitesina,; 
Sampavaffi panetissa, vacIdvarepi jãyqIe. 


Trong câu nói “thân biểu tri' ấy, tư cách riêng biệt của phong giới sanh từ tâm là nhân làm 
cho sắc đồng sanh chuyên động, được gọi là thân biểu tri và thân môn. 
Còn tư thành tựu bởi sức mạnh của phước và tội trong thân môn ấy, bậc đạo sư, là vị thực 
hiện lợi ích, thuyết rằng “thân nghiệp'. 
Lại nữa, sự diễn tiễn của tư này vẫn có đặng ngay cả ở khẩu môn. 
[Sớ giải mới nói kết luận thân biểu tri không phải sắc thân đang chuyền động và không 
phải phong giới, nhưng là tư cách riêng biệt của phong giới hiện bày bởi tính chất nhân 
cho sắc thân chuyền động được giống sự cố găng của người nâng tảng đá lớn.] 


681]. Labhitva panupatthambham, ekãvajjanavithiyam,; 
Hefthahi chahi citehi, vayodhatusamufthitam. 

682. Saftarnena tu cidena, văyodhafusamuffhita; 
Calefi sahqjanụ rupam, vinfatIisahitatana. 


Phong giới sanh từ tâm đồng lực thứ bảy, khi nhận được nhân nâng đỡ [trùng dụng duyên], 
tức phong giới sanh từ 6 tâm đồng lực đầu, hẳn diễn tiến cùng với biểu tri, mới làm cho sắc 
sanh cùng với mình chuyển động được. 
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Khẩu biểu tri 
VacIviifiattiniddese pana — 
683. Paccayo cittajatãya, upadinnakaghaftane; 
Yo ãkaravikareko, ayan pathavidhatuya. 
684. Vaciviñfatti viñneyya, saha saddavasa pand; 
Vacidvaranti niddittha, sava sakyakulinduna. 


Còn trong xiến minh của khẩu biểu tri. 
Tư cách riêng biệt của đất sanh từ tâm mà làm nhân trong sự va chạm nhau của sắc sanh từ 
nghiệp [dây thanh quản trong thanh quản] gọi là khâu biểu tri. 
Khẩu biểu tri diễn tiến cùng với chính âm thanh, bậc đạo sư, tựa như mặt trăng chiếu rọi tộc 
Sakya, thuyết rằng khẩu môn. 
[Âm thanh sanh từ tâm không thể nghe đặng, khi địa giới sanh từ tâm chạm với địa 
giới sanh từ 3 sở sanh còn lại mới nghe được. | 


685. Saddo na citqjo atthi, vina viñnatIighaftanam; 
Dhat†usanghaftaneneva, saha saddo hi jãyqH. 


Không có âm thanh sanh từ tâm do không có sự va chạm nhau của địa giới mà có biêu tri 
làm nhân, bởi vì âm thanh sinh khởi cùng với sự va chạm của địa giới thật sự. 


666. Sa viññapanafo ceva, ayam vifñfieyyatoDi ca; 

VinnatIIi siya tassa, sambhavo karakadvaye. 
Biểu tri ấy gọi là “wi#Zaứi” bởi vì làm cho biết [ý định bởi tự mình] và là nơi nhận biết [của 
người khác]. 
Sự diễn tiến của từ “wiZñaữi” ẫy nên có đặng trong cả hai sự thành tựu (sđdhana) 
[hefukattusadhana và kamrnasadhana]. 

[Câu nói “v/77afiˆ có 2 ý nghĩa là: 

-_ Sắc làm cho biết được ý định = viññapayati vinfiatIi (hetukattusadhand). 

- Sắc là nơi nhận biết của người khác = viññãyaf#i viññati (hạ vĩ ngữ “ft trong 

kammmasadhana).] 

687. Na vinfiattidvayam al{ha, ripani viya cittqjam; 

Cïftajana1m vikarata, ciHqjanfi pavuccdti. 


Cả hai sắc biểu tri không phải sắc sanh từ tâm giống 8 sắc [bất ly] [sanh trong cùng một bọn 
sắc] được gọi là sắc sanh từ tâm, bởi vì là khả năng (tư cách hay sự thay đối) của sắc sanh 
do tâm. 


Tattha kayavinñati adhippayapakasanarasa, kayavipphandanahetubhavapaccupafthana, 
cittasamu{thanavayodhatupadalhana.  Tatha  vacivinnaftIL qdhippayapakasanarasa, 
vaciehosassa hetubhäavapaccupaffhana, citasamufthanapathavidhatupadafthana. 


Thân biểu tri 


[- Có trạng thái là tư cách thay đổi của phong giới sanh từ tâm mà làm cho sự bước tới 
v.v... tiến hành làm nhân nâng đỡ, chống chịu và di chuyên khối sắc đồng sanh 
(abhikkamadipavattaka cittasarnu{thanavayodhafuya 
sahajaripakayathambhanasandharanacalanassa paccayo aãkaãravikaro kayaviñnaffi)] 

- _ Có phận sự nêu bày ý định [của người thực hiện thân biểu tri]. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi việc làm cho sắc thân chuyền động. 

-_ Có nhân cận là phong giới mà có tâm làm sở sanh. 
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Khẩu biểu tri 


[- Có trạng thái là tư cách thay đổi của phong giới sanh từ tâm mà làm cho sự phát âm tiễn 
hành là nhân làm cho sự va chạm địa giới sanh từ nghiệp 
(vacibhedapavaftakacittasamulthanapathavidhatuya  tupadinnaghaflflanassa  paccayo 
ãkãravikãro vaciIviffaffi) | 

- _ Có phận sự nêu bày ý định [của người thực hiện khẩu biểu tri]. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi việc làm cho phát ra âm thanh. 

-_ Có nhân cận là địa giới mà có tâm làm sở sanh. 


Hư không giới (giao giới) 


688. Na kassafi ñkãso, rữpãnđ1m vivaro panđ; 
Yo rupanam paricchedo, svãkãsofi pavuccdfi. 


Sắc không bị cào xé gọi là hư không, tức khe hở của tất cả sắc. 

Lại nữa, ranh giới của tât cả sắc ây gọi là hư không giới. 

So rữpapariccheddlakkhano, rủpapariyanfapakasanaraso, rũpamariyadapaccupdf{thano, 
asamphufthabhavachiddavivarabhaävapaccupaf{thano và, paricchinnaripapada†thano. 


Hư không giới Ấy, 

-_ Có trạng thái phân ranh bọn sắc. 

- Có phận sự phô bày ranh giới cuối cùng của bọn sắc. 

- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi bản chất ranh giới tận cùng của bọn sắc, 
hay có sự không chạm nhau và tính chất rãnh thành lỗ [của bọn sắc]. 

-_ Có nhân cận là có bọn sắc được định ranh, bị ngăn chia mà làm cho phô bày rằng sắc này 
ở trên, sắc này ở dưới, sắc này ở bên phải [bên trái] trong bọn sắc bị hư không giới phân 
ranh. 


Sắc nhẹ v.v... 
Rũpassa lahutadiffayaniddese — 
689. Heftha vuttanayeneva, ripassa lahutadisu; 
Tisso rupavikaraHi, vinñatabba vibhavina. 
Trong xiên minh sắc nhẹ v.v... bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng 3 loại là nhẹ v.v... Trong 
sắc nhẹ v.v... của sắc ấy là sự thay đổi (kỳ dị) của sắc theo cách đã trình bày trước đó. 


690. Etasam pana tissannam, kamafo ca pavaffiyan; 
Arogi madditam cammam, dhantahemam nidqssana1. 


Người không có bịnh, tắm da đã thuộc, và vàng đã thôi là ví dụ trong sự diễn tiến của cả 3 
sắc theo tuần tự. 
[Sự nhẹ của sắc giống người không có bịnh cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu, sự mềm của 
sắc giống da thuộc cho tới mêm có thể sử dụng chế tác giày đép v.v... sự thích hợp 
cho hành động của sắc giống vàng đã thôi, hợp với công việc như chế tác thành vòng 
vàng v.v... | 


691. Kammarn katum na sakkoti, lahutfadittaydtn pang; 
Aharadittayanyeva, tam karodi tato tam. 
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Lại nữa, nghiệp không thê làm cho sanh cả ba là sắc nhẹ v.v..., nhưng cả 3 thứ sắc như vật 
thực v.v... làm cho sanh đặng. Do đó, sắc nhẹ v.v... mới là sắc sanh do 3 sở sanh [tức tâm, 
quý tiệt và vật thực |. 


Tatha qadandhallakkhana rupassa lahutã rupanam garubhavavinodanarasäa, 
lahuparivafitapaccupafthana, lahuripapadafthana. 


Sắc nhẹ (lahutaripa): 

-_ Có trạng thái không chậm chạp (nhẹ) [của sắc thành tựu]. 

- _ Có phận sự xua tan tính nặng nề của sắc [thành tựu]. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách thay đổi cho nhanh nhẹn. 
- Nhân cận là có sắc [thành tựu] nhẹ. 


Athaddhatalakkhana rủpassa muduta, rupanam thaddhabhavavinodanarasa, sabbakiriyasu 
avirodhitapaccupafthana, muduripapada{thana. 


Sắc mềm (mudutarupa): 

-_ Có trạng thái mềm của sắc [thành tựu]. 

-_ Có phận sự xua tan tính cứng sượng của sắc [thành tựu]. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi cách không trở ngại trong tất cả hoạt động 
[thân và khẩu]. 

- Nhân cận là có sắc [thành tựu] nhẹ nhàng. 


Sarirakiriyanuktlakammannatlalakkhana ripassa kammafñinata, qakammannatavinodana- 
rasa, qdubbalabhavapaccupalthana, kammañnatarupapadafthana. Flã pana tfissopi na 
añnamanñnam vahanHi. 


Sắc thích sự (kammaññatäripa): 

-_ Có trạng thái thích nghi cho hành động được thuận lợi cho công việc ở thân. 

- Có phận sự xua tan sự không thuận lợi cho hành động. 

- _ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không yếu sức [của sắc thành tựu]. 
- Nhân cận là có sắc [thành tựu] thích hợp cho hành động. 

Cả ba là sắc nhẹ v.v... luôn sanh cùng nhau (hay không bỏ lẫn nhau). 


Sắc tích trữ và thừa kế 
Upacayasanfafniddese — 
692. Rupanamacayo yo hị, vuffO upacayofl s0; 
Anuppabandhata tesam, sanfafIi pavuccqH. 


Trong xiến minh của sắc tích trữ, sự sinh khởi của sắc gọi là tích trữ (w„»acaya). 
Sự tiên hành (liên tục) của sắc gọi là thừa kê (san/afi). 


693. 1ithato ubhayampetam, jatiripanHi dipitam; 
VutIamakäranandffä, veneyyaäna1m vasena vã. 


Cả hai sắc này trình bảy lại [trong chú giải] rằng bởi thực tính là sắc sanh (sắc phát sanh), 
được thuyết lại thành 2 loại, bởi vì có thể thức khác nhau hay thuyết lại bởi tùy thuận theo 
chúng sanh lãnh hội. 


Lakkhamddlo pana acaydlakkhano rủpassa upacayo, pubbanfaf0  ripãna1m 
HINHUj]apanaras0, niyyafanapaccupd{thano, paripuuaabhävapaccupdaf{fhano vã, 
upacitaruipapadafthano. 
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Pavatilakkhana rủpassa saniaH, qanuppabandhanarasa  qanupacchedapaccupafthana, 
anuppabandharipapadafthana. 


Lại nữa bởi trạng thái v.v... sự sanh lên của sắc (ripassa upacayo): 

-_ Có trạng thái sanh lần đầu tiên [của sắc thành tựu trong một kiếp] và có trạng thái phát 
triển lớn lên nữa [cho đến khi các quyền đầy đủ]. 

- Có phận sự như làm cho tất cả sắc sinh khởi từ phần ban đầu [mà chưa sanh sắc vị lai, tức 
từ phần đầu mà đã sanh]. 

-_ Có cách hiện bảy [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự trao cho [giỗng như nói rằng đây là sắc], 
hay có sự trọn vẹn của nhóm sắc. 

- Nhân cận là có sắc đã [tạo cho] sanh [đã tích trữ]. 


Sự nối tiếp [hay thừa kế] của sắc [không gián đoạn] (rupassa sanf1afi): 

-_ Có trạng thái đang tiền hành liên tục hoài [của sắc thành tựu sau khi có quyền đầy đủ rồi]. 

-_ Có phận sự nối tiếp không gián đoạn. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự không la nhau [của sắc sanh trước và 
sau]. 

- Nhân cận là có sắc nối tiếp nhau không gián đoạn. 


Sắc lão 
Jaraniddese Jranan jarä. 
694. Duvidhayam jarã nãma, paka{ãpaka{đ1i ca; 
Paka{a rupadhammmesu, aripesu apaäka{ã. 


Trong xiên minh của sắc lão, lẽ thường sự già có 2 loại là già hiên lộ và già không hiên lộ, 
già hiện lộ có trong sắc pháp, còn già không hiên lộ có trong danh pháp. 


Ripassa paripakatalakkhana ripassa jarala, upanayanarasa, sabhaãavanam apagamepi 
nasabhavapagamapaccupda{fhana vihipuranabhavo viịya, pariDaccarnanaripapadafthana. 


Lão của sắc (rữpassa jaratâ): 

-_ Có trạng thái là sự chín muôi (hoại) của sắc thành tựu. 

-_ Có phận sự mang sự hư hoại đi [đến sự diệt mất, tức sát-na diệt]. 

-_ Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi việc không có thực tính mới dù thực tính 
cứng v.v... vẫn còn đang hiện hữu đi nữa, giống sự cũ của thóc gạo. 

-_ Nhân cận là có sắc đang chín muồi (hoại). 


Sắc vô thường 


Paribhedalahkhana ripassa dqniccaflã samsidanarasa khayavayapaccupdfthana, 
paribhijamanariuipapadaithanai veditabbail. 


Su vô thường của sắc “rữpassa aniccafä”: 

-_ Có trạng thái tan tác, rời rã [của sắc thành tựu]. 

- _ Có phận sự làm cho rời rã giống chìm xuống [bằng việc phá hoại sắc đi đến sát-na trụ]. 
- Có cách hiện bày [đến trí của bậc tu tiến] bởi sự hoại diệt [của sắc thành tựu]. 

- Nhân cận là có sắc đang tan rã. 


Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ 24 sắc y đại sinh. 
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[Sớ giải mới giải thích rằng, trong câu nói “sự hoại diệt”, sự hoại là sự tan biến theo 
tuần tự, sự diệt là sự tiêu mất của danh sắc đồng thời giống cái môi lửa và dầu hết cùng 
nhau.] 


7 nhóm linh tỉnh, hỗn hợp 


695. Bhuùtaripđni cattari, upadã cafMVIsaHi; 
AlthavisaHi rupani, sabbaneva bhavanti hi. 


Có tất cả 28 thứ sắc là 4 sắc đại minh và 24 sắc y sinh như thật. 


696. lmesu pana ripesu, asammohatthameva tan; 
Samodhanam samufthanam, nipphannam sankhafamDi ca. 


697. Codanam pariharanca, nayamekavidhadikam; 
Sankhepena pavakkhami, pakinnakamidan suna. 


Lại nữa, để không có sự hoài nghi trong những sắc này, tôi sẽ nói nhóm linh tính, hỗn hợp 
tức tông hợp sắc, nhân sanh của sắc, sắc sanh do nghiệp v.v... sắc có duyên tạo, sự phản bác 
và sự đáp trả, cùng với cách trình bày sắc có một v.v... bởi sự tóm lược, mời lăng nghe. 


Sự tổng hợp sắc 


Tattha samodhãnanfi sabbameva idam rupam sabbasamodhanato pathavidhafu4 apodhafu 
tejodhatfu vayodhatw cakkhayqfana1n...pe... jarata đfticcatätl a{thavisatividham ca hofi, ifo 
añnam rupamụ nãma natthi. Keci pana middhavadino ' middhariipam nãma aíthi` 1Ì vadamii, 
te “qddhãä munIsi sambuddho, naHhi nivarana tavã`tÌ ca ' thmamiddhanivaranam 
avijaãnïvaranafñca nĩvaranasampayufta ` mi Sampayuftavacandafo ca 
mahapakarauapafthane “nvaranamn dhammam paficca nvarano dhammo uIÐDÐdJ/dHi 
napurejatapaccayä ` Tỉ qruipepi “kamacchanđdanivaranam paficca 
thinamiddhauddhaccakukkuccaävijjanivarana ` ni cevamadih pahhi virujhanafo ca 
aripameva middhanti pa†ikkhipitabba. 


Trong đoạn ấy, câu nói “sưmodhaãnam` (sự tổng hợp sắc) có nghĩa là tất cả sắc n có 28 
loại bởi gom mọi thứ sắc lại, tức địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, nhăn xứ ... sự lão 
của sắc, sự vô thường của sắc, không có sắc khác ngoài ra đây. 


Một số người nói “thùy miên" (middha) là sắc, viện dẫn rằng “có sắc là thùy miên”, những vị 
ây cân phải bị phản bác răng “thùy miên chỉ là danh", như có Phật ngôn: 
“VỊ đại hiên triệt tự mình giác ngộ thật sự không còn pháp cái”. 


Và bởi vì có sự thuyết đến pháp tương ưng của “thùy miên” rằng: 

“Hôn thùy cái và vô minh cái là trạng thái phối hợp với pháp cái.” 

Luôn cả có sự không thuận nhau với chánh văn Pä]I trong bộ VỊ Trí rằng: 

“Hôn trầm thùy miên, điệu cử hối hận và vô minh cái sinh khởi bởi nương dục dục cái ngay 
cả trong cõi vô sắc. 

Đoạn Pä]I ở trên là lời giải thích của câu thuyết: 

“Pháp cái sinh khởi do nương pháp cái không phải bằng tiền sanh duyên [tức hỗ tương 
duyên]” 


698. Arupepi panetassa, middhassuppati pathafo; 
Nitthametthavagantabba, aripanfi ca viNfñuna. 
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Thùy miên ấy không phải sắc, bởi vì bậc đạo sư thuyết rằng thùy miên sinh khởi được ngay 
cả trong cõi vô sắc, bậc hiền trí nên phân đoán được rằng thùy miên là danh. 


Apare “balaripena saddhin ekinatimsa, sambhavarupena saddhimn từmsa, jãHripena 
saddhim ekatinsa, rogaripena saddhim dvattinsa ripãnï'` tỉ vadanH. TepDi tesa1 Visu1m 
visunn abhäavam dassefva pa{ikkhipitabba. Vayodhatuya gahitaya balaripan gahitameva, 
añfñam balaripanun nãma natthi. Apodhatuyaä sambhavaripan, upacayasantafiti jãtiripam, 
jarataaniccatadihi rogaripam gahiam, anñam rogaripam nama nathHl tasma 
a{thavisatividhaneva rũpaHm1ti. 

Evam samodhanato veditabbqnT1i. 


Một số người nói (viện dẫn) rằng “sắc có 29 thứ khi gom với sắc lực (bziarữpa), có 30 thứ 
khi gom với sắc tỉnh cha (sưmbhava), có 31 thứ khi gom với sắc sanh (/4#zữpa), có 32 thứ 
khi gom với sắc bệnh (rogaripa)ˆ, những vị ấy cần phải bị phản bác bằng cách trình bày 
rằng sắc nêu trên không có riêng biệt, bởi vì khi giữ lây phong giới thì xem như giữ lây sắc 
lực chứ không có một thứ sắc lực khác và sắc tinh cha giữ lấy bởi thủy giới, sắc sanh giữ lấy 
bởi sắc tích trữ và sắc thừa kế, sắc bệnh giữ lấy bởi sắc lão và vô thường v.v... chứ không 
có thứ sắc bệnh khác. Do đó, chỉ có 28 sắc. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sắc bởi sự tổng hợp. 


Nhân sanh của sắc 

Samu{thãnanfi caftãri rúpasamufthanani uftucitaharakammadHniHi. 
Câu nói “szmuƒhãnam' (nhân sanh của sắc) là sở sanh của sắc có 4 loại, gồm nghiệp, tâm, 
quý tiệt và vật thực. 
699. Kammarn ufu ca cidtañca, ahãro rpahefuMyo; 

Eteheva ca rữpäaHni, jayanfi na panañialo. 
Nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực là nhân sanh của sắc. 
Sắc sanh do những nhân nảy, không sanh từ những nhân khác. 
700. Tasmaã ekasamufthana, ekãdasa bhavanfi hi; 

Althindriyami vatthufñca, vinñatIidvayameva ca. 
Do đó, I1 thứ sắc là 8 sắc quyền [5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính và mạng quyên], ý vật và 2 sắc 
biểu tri là sắc có một sở sanh. 
701. Atthindriyani vatthufca, ekanteneva kammdja,; 

Cïftajarnyeva vifñfiatti-dvayam vuitam mahesina. 
Bậc đạo sư thuyết rằng 8 sắc quyền và ý vật là sắc chỉ sanh từ nghiệp. 
2 sắc biêu tri duy chỉ sanh từ tâm. 
702. Cïttena ufuna ceva, saddo dvirhi samufthito; 

Utuaharacittehi, lahutadittayan katam. 
Thinh sanh từ 2 sở sanh là tâm và quý tiết. 
Sắc nhẹ v.v... cả 3 loại sanh từ tâm, quý tiệt và vật thực (hay là sắc mà tâm, quý tiêt và vật 
thưc tạo). 
703. Vanno gandho raso ojã, 


Cafasso capi dhafuyo; 
Sanfafyupacayakasa, 
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Ekadasa catubbhava. 


11 thứ săc là sắc, khí, vị, vật thực nội, 4 sắc đại minh, sắc tích trữ, sắc thừa kê và sắc giao 
giới sanh từ 4 sở sanh. 


704. Lkadasekato ja1a, 
Dvjekova từa tayo; 
Catujekadasakkhara, 
Dwve na kenaci jãyqr. 


11 thứ sắc nêu trên sanh từ 1 sở sanh [câu 701]. 

Duy nhất 1 sắc sanh đo 2 sở sanh [câu 702]. 

3 thứ sắc sanh do 3 sở sanh [câu 702]. 

11 thứ sắc sanh do 4 sở sanh [câu 703]. 

2 thứ sắc [lão và vô thường] không sanh từ bất cứ một sở sanh nào. 


705. Kammena visafi rủpa, saffarasa tu cefasa, 
Urtuna dasapañceva, cuddasaharato pana. 


20 thứ sắc sanh do nghiệp [8 sắc bất ly, 8 sắc quyền (nhãn quyền cho đến thân quyên, 2 sắc 
tính và sắc mạng quyền), sắc ý vật, sắc tích trữ, sắc thừa kế và hư không 
17 thứ sắc sanh do tâm [8 sắc bất ly, 2 sắc biểu tri, sắc thinh, sắc nhẹ v.v..., sắc tích trữ, sắc 
thừa kế và hư không giới]. 
15 thứ sắc sanh do quí tiết [8 sắc bất ly, sắc thinh, 3 là sắc nhẹ v.v..., sắc tích trữ, sắc thừa 
kế và hư không giới]. 
14 thứ sắc sanh do vật thực [8 sắc bắt ly, 3 là sắc nhẹ v.v..., sắc tích trữ, sắc thừa kế và hư 
không giới]. 
706. Chasa{thi sabbanetani, samufthanavibhaga1o; 

Althasafthi ca honteva, jarataniccatdhi te. 


Tất cả sắc có 66 loại bởi phân chia theo sở sanh. 
Sắc nêu trên khi gom với sắc lão và vô thường thành 68 thứ sắc. 


707. .Jarataniccatä ceva, na kenaci samufthitã; 
Jatfassa pakabhedata, jayeyyumn yadl tãnïD!. 

706. Lvam sante tu tesampi, pakabheda siyum na hi; 
Pako paccafi bhedo va, na ca bhÿjdHi natthi ta. 


Sắc lão và sắc vô thường không sanh từ bất cứ một sở sanh nào, bởi vì chỉ là sự chín muồi 
và sự tan rã của sắc đã sanh. Nếu sự chín muỗi và sự tan rã có thê sanh từ sở sanh đặng, nếu 
theo như vậy thì sự chín muồi và sự tan rã của sự chín muỗi v.v... cũng thể có đặng. Thật 
vậy. sự chín muỗi không có chín muỗi, sự tan rã không có tan rã, sự chín muồi và sự tan rã 
của sắc lão và sắc vô thường cũng không có đặng. 
[Nếu nói rằng sắc lão và sắc vô thường sanh từ nghiệp v.v... cả 2 sắc ấy cũng cần có 
sự chín muôi và sự tan rã, nhưng sắc lão không có sự chín muỗi bởi sắc lão khác, ngay 
cả sắc vô thường không có sự tan rã bởi sắc vô thường khác, sắc nêu trên không có sự 
chín muồi và sự tan rã, nhưng chỉ là thực tính của sắc tiến hành như thế. Do đó, cả 2 
sắc mới không sanh từ bất cứ sở sanh nảo.] 


709. Jaätassa pakabhedatta, dvayametam na jãyq1; 
Siya katthaci buddhettha, ' rủipassupacayo ` Tỉ hi. 


~_~J#7 


710. Vacanena yathäa ' 7ati, Jjayaf` tỉ ca địpita1,; 
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Pakopi paccatevam tu, bhedopi paribhJJjaIu. 


Không có cả hai là sự chín muôi và sự tan rã, bởi vì chỉ là sự chín muỗi và sự tan rã của sắc 
đã sanh. 

Trong vấn đề này, một số người có thê hiểu rằng "đức Thế Tôn trình bày rằng “sắc sanh hắn 
phát sanh" bởi lời thuyết răng 'zupassa upacayo` (sự sinh khởi của sắc) và 'samiafi` (sự tiến 
hành <liên tiếp> của sắc) như thế nảo, ngay cả sắc lão cũng có thể chín muồi được [bởi sắc 
lão khác | và sắc vô . cũng tan rã s.. [bởi sắc vô thường khác] như thế ấy. 


"3Yiinigfysg ghhdïniiliS0, nibbaffri vi 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng sắc sanh không sinh khởi [bởi do duyên như nghiệp v.v... ] 
nhưng chỉ là sự sanh của pháp đang sinh khởi. 
[Lời Phật thuyết rằng sắc sanh sanh từ nghiệp v.v... là sự trình bày một cách gián tiếp, 
bởi vì sắc sanh là sự sanh của sắc như nhãn v.v... mà sanh từ nghiệp ... lời Phật thuyết 
ở trên xuất hiện trong bộ Dhammnasangar (652) răng: 
"Katamam tam rupam upadinnamn? Cakkhaydatanamn sotãyafanam ghanaãyafanam 
jihãyatanamụ kayäydtanamn iHhindryam purisindriyam jvitindrjyd1m, yam va 
panañfnampik qdhi rupam kammassa Katlatä rupaydtanaln gandhaydatanam 
rasayatanama pho††habbayatanaln akasadhafuIU apodhđf4 ripassa upacayo rũữpassa 
santati kabalikaro aãharo — ida1m tam rupanụ upadinnam. ˆ 
Sắc mà thành do thủ đó ra sao? 
Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền hay ngay 
cả sắc nào khác vần có gøồm sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, tích trữ của 
sắc, thừa kế của sắc, sắc đoàn thực bị nghiệp tạo. Tất cả sắc này gọi là sắc thành do 
thủ.| 


712. Tattha yatha siya jati, yesamm dhammanameva sa; 
Tappaccayaftavoharam, abhinibbattisammuftim. 

713. Labhateva tatha tesam, pakabheda labbhanfi te; 
Tappaccayaftavoharam, abhinibbattisammutim. 


Trong đoạn trên, SẮC: sanh của tất cả pháp hăn nhận được tên mà có nghiệp v.v... ấy là 
duyên [tức gọi là sắc nghiệp v.v.. -|J và nhận được sự định đặt là sự sinh khởi [tức 
abhinibbarri] như thế nào, sự chín muỗi của Sắc lão và sự tan rã của sắc vô thường cũng 
đáng nhận được tên gọi mà có nghiệp v.v.. . Ấy làm duyên [tức gọi là sắc nghiệp v.v...] và 
nhận được sự định đặt răng là sự sinh khởi [tức abhinibbari] như thế ã Ấy. 


714. Lvam idam dvayafñicapi, hoti kammadisambhavam; 

Na pakabheda voharam, tam labhanti kadacipi. 
Bởi lẽ như vậy, một số người hiểu rằng cả hai sắc lão và sắc vô thường là sắc sanh do 
nghiệp v.v... Thật sự, sự chín muôi và sự tan rã không nhận được tên gọi nêu trên. 
715. Kasma hỉ janakanam tu, paccayanamabhavafo; 

Anubhavakhanuppade, jatiya pana labbhali. 
Cả hai sắc không nhận được tên gọi là sắc nghiệp v.v... bởi vì không có sự chín muỗi và sự 
tan rã trong sát-na có sức mạnh tạo cho sanh sắc của tât cả duyên mà tạo cho sanh sắc [như 
nghiệp v.v... |, nhưng tên gọi ây chỉ có cho sắc sanh. 


716. Tappaccayattavoharam, abhinibbatIisammutiim; 
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Tasma labhatfi jati ca, labhafI nefaradvayan. 


Vì thế sắc sanh mới nhận được tên có nghiệp v.v... ấy làm duyên [tức gọi là sắc nghiệp 
v.v...| và nhận được sự định đặt rằng là sự sinh khởi [tức abhimibbarrï], cả hai thứ sắc khác 
không nhận được tên gọi nêu trên. 
[Sớ giải mới giải thích rằng sắc lão và sắc vô thường không được tên gọi là sắc nghiệp 
v.v... bởi vì trong sát-na mà nghiệp v.v... có thể khiến cho sắc sanh lên đặng thì sắc 
lão và sắc vô thường không hiện bày, cả hai sắc này mới không đặng tên nêu trên.] 


717. JiyyatHi na vattabban, tam dvayarn bhịjjafiflẲ vã; 
Anubhavakhane tassa, paccayanamabhavaIo. 


Cả 2 thứ sắc ây không nên nói răng sắc lão đang giả (hao mòn) hay sắc vô thường đang tan 
rã, bởi vì trong sát-na mả duyên có sức mạnh cũng không có cả hai sắc. 


7l8. ˆ lniccam sankhatañcetam, jaramardna ` miccqpi; 
VuttatIa jãyaticcetan, atha mañfiasi ce fuVa1m. 

719. Fvampi ca na vattabbam, sa hỉ pariyayadesana; 
Aniccanam tu dhammana1m, jaramaranato tathaä. 

720. Aniccam sankhatancaHi, vuttan viñnaHfiyo viya; 
Yadi evam tayametam, ajataHaä ca sabbatha. 

721. Natthiti ce khamnpupphamvwa, niccan vãsankhafan vịyq; 
Nobhayam panidam kasma, nissayäydftaVuHtito. 

722. Bhave pathaviyadinam, nissayanam tu bhavafo; 
Tasma hỉ ca kharnpupphamva, na natthi pang tam tayan. 

723. Yasma pathaviyadinam, abhavena ca labbhati; 
Tasma na pana niccam va, nibbanan vừa tam tayq1. 


Nếu vị phản đối tưởng rằng cả hai sắc ấy sinh khởi [bởi do duyên như nghiệp v.v...] như 
ngay cả Phật ngôn rằng “lão và tử này vô thường có duyên trợ tạo” cũng không nên nói (dẫn 
chứng) như thế, bởi vì pháp thoại ấy là sự trình bảy một cách gián tiếp. Đức Thế Tôn thuyết 
rằng sắc lão và sắc vô thường là trạng thái vô thường có duyên trợ tạo và phát sanh do 
nương duyên, bởi vì sự lão và sự vô thường của tất cả pháp là không bền vững và có duyên 
trợ tạo giống sắc biểu tri [được thuyết lại trong sắc tâm]. 


Hỏi rằng: Nếu như vậy, cả 3 sắc tướng trạng ấy [sắc sanh, sắc lão và sắc vô thường] hoàn 
toàn không có thật như hoa trời, bởi vì là trạng thái không sanh lên được hay có trạng thái 
thường như nibbana? 
Đáp: Cả hai trạng thái này không có đặng, bởi vì sắc nêu trên diễn tiến do liên hệ nơi nương 
nhờ [tức sắc đang sanh, trụ và diệt], cả ba sắc ấy không phải không có thật giống hoa trời, 
bởi vì có đặng khi có nơi nương nhờ, tức địa giới v.v... và không phải thực tính thường như 
nibbãna, bởi vì không xuất hiện khi không có địa giới v.v... 
[Lời đức Phật thuyết ở trên trong bộ Sz„yuftanikãya răng : 
Jaramaranam bhikkhave aniccamn sankhatam paficcasaIADDanHdđ1 ` 
“Này chư bhikkhu, lão và tử vô thường có duyên trợ tạo, sanh lên do nương duyên". 
Lại nữa, câu nói “hoa trời” (khampuppha) là văn phong nói đến cái không có thật mà 
nói đến như là có thật, như lông rùa (kacchapaloma), sừng thỏ (sasavisãna) v.v... 
Ngoài ra đó, sắc sanh, sắc lão và sắc vô thường tiến hành liên hệ sắc nơi nương như 
địa giới v.v... khi có nơi nương thì cả 3 sắc ấy hăn hiện bày, khi không có sắc nơi 
nương cũng không hiện bày, nên mới không phải là cái không có thật giỗng hoa trời 
hay thực tính thường như niIbbana. | 
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Sắc sanh do nghiệp v.v... và sắc có duyên trợ tạo 


Nipphannanri cftha caftãro mahabhuta 
cakkhusotaghanajivhakayaripasaddagandharasaitthipurisajvitindriyakabahkaraharahada 
yavatthui afthãrasa ripani nipphannami nãma. Sesani dasa anipphannđnỉ nãma. 


Trong câu nói '#ipphannaim ` (sắc sanh từ nghiệp v.v... hay sắc thành tựu) này, sắc thành 
tựu có 18 thứ là 4 sắc đại minh, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh 
triệt và thân thanh triệt, sắc, thinh, khí, vị, nữ quyền, nam quyền, mạng quyên, vật thực và ý 
vật. 

10 sắc còn lại là sắc phi thành tựu (hay sắc không sanh từ nghiệp v.v...). 


724. Attharasa nipphannađmi, anipphannaãvasesaka; 
Yadi honti anipphanna, bhaveyyu te asankha1a. 

725. Tesameva ca rupanam, vikaratta asankhata; 
Katham nãma bhaveyyu1m te, nipphanna ceva sankha1a. 
Evam nipphannasankhata veditabba. 


18 thứ sắc gọi là sắc thành tựu. 

Sắc còn lại gọi là sắc phi thành tựu. 

Hỏi rằng: Nếu sắc nêu trên được tên gọi là sắc phi thành tựu, những sắc ấy cũng nên là pháp 

vô vi không phải hay sao? 

Đáp: Sắc nêu trên là pháp vô vi đặng ra sao? Bởi vì là sự thay đổi của những sắc ấy, nên 

mới là sắc sanh từ nghiệp và là pháp hữu vi (có duyên trợ tạo). 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sắc sanh từ nghiệp v.v... và sắc có duyên trợ tạo. 
[Phiên bản ÄM⁄ahacuja và phiên bản Mfunidhibhumibalobhikkhu có dạng “evam 
nipphannasankhato veditabbo` bởi thuận theo phiên bản Chaƒfhasangayana, nhưng từ 
này nên có dạng số nhiều theo nội dung trong kệ ngôn “zi?phannäã ceva sankhatã` ở 
đây sử dụng theo phiên bản Devanägáï bởi thay “ø/' từ cách chia “yo” thành “đ” bằng 
công thức văn phạm Kzccäyana (kệ 107) rằng “sabbayonimamae` (cũng thay đôi đặng 
“yo” và “nỉ” tất cả từ cuối danh từ nguyên âm “z thành “Z và e').] 


Thực tính nữ v.v... có khắp sắc thân 
Codanapartharanti ettha — 
726. lithibhavo pumattanca, jvitam sambhavoji cq; 
Tatha kayappasadodi, sabbafthanđti vat. 


Trong sự cáo buộc và sự giải đáp có nội dung như vây: 
Nữ tính, nam tính, sắc mạng quyên, sắc tinh cha và thân thanh triệt, những sắc này nói răng 
có mặt ở khắp phân thân thê. 


727. Evam sante tu dhammanam, hoti sankaradosafta; 
Cakkhukãyapasadanam, ekaffam upapaJJdti. 

728. 1nña1m pana ca aññasmữm, na catthi paramatthato; 
Tasma kayindriyan cakkhu-pasadena na sankaram. 


Hỏi rằng: Nếu như vậy, sai lỗi là sự trộn lẫn nhau hắn có cho chư pháp Ấy, nhãn thanh triệt 
và thân thanh triệt cũng trộn lẫn nhau thành một sắc hay sao? 

Đáp: Một thứ sắc không có trong một thứ sắc khác nữa bởi thực tính siêu lý, do đó thân 
quyền mới không trộn lẫn nhau với nhãn thanh triệt. 
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[Sớ giải mới giải thích rằng mỗi thứ sắc không trộn lẫn nhau theo thực tính siêu lý, bởi 
vì có sắc đại minh nơi nương nhờ khác nhau. Tức nhãn thanh triệt nương sắc đại minh 
sanh từ nghiệp mà có sắc ái làm cận y duyên. Còn thân thanh triệt nương sắc đại minh 
sanh từ nghiệp mà có xúc ái làm cận y duyên, thân thanh triệt không nương sắc đại 
minh là nơi nương của nhãn thanh triệt, ngay cả nhãn thanh triệt cũng không nương 
sắc đại minh là nơi nương của thân thanh triệt. Do đó, mỗi thứ sắc không trộn lẫn nhau 
theo thực tính siêu lý. | 


729. Anñnamannavinibbhogavasena tu pavaffio; 
Tesam thanantaram vattumn, na sakka samayaffiuna. 
730. Yavatä panupaädinna-santanam atthi tattha so; 
Atthi kãyapasadoti, tasma evamudiritam. 
Bậc hiền trí là vị thức thời”” không thê chỉ rõ đến vị trí khác nhau của thân quyền và nhãn 
thanh triệt bởi vì diễn tiền không lìa nhau. 
Do đó, mới nói đặng như vây thân thanh triệt có ở khắp khu vực mà hiện bày dòng sắc 
thành do thủ. 
[Phiên bản Mahacuja và phiên bản Munidhibhùmibalo cô dạng “anupadinnasantanam 
atthi tattha` theo cách này dịch là trong dòng sắc phi thành do thủ. Nhưng bộ 
Atthasälin có nội dung “„asmin kãye upäãdinnakariparmn nãma afthi” (sắc thành do 
thủ hiện bày trong sắc thân này), ở đây mới sử dụng theo phiên bản Devanägarï 
“panupadinnasantanarm `] 


73I. Lakkhanadivasenapi, nãnaffqa samupagdafan; 
Dhajanamợụ pañcavananam, chãyã upamafam gat1a. 


Sự khác nhau của tât cả sắc hăn hiện bày bởi phân chia theo theo trạng thái v.v... bóng của 
cờ 5 màu hăn đi đên sự so sánh của những pháp ây. 
732. Tasma hi pana dhammanam, anñamanfamn vimissata; 

Na hotevati viññeyya, viñNuna samayaffuna. 
Bởi thê mới không có sự trộn lẫn nhau của tât cả pháp, đại chúng hiểu biết thức thời cần 
phải biệt rõ như vậy. 
Evamn nipphannanipphannabhavo, codanapariharo ca veditabbo. 


Cần phải biết rõ tính chất sắc thành tựu và sắc phi thành tựu, sự tranh biện cùng với sự giải 
đáp như đã nêu trên như vậy. 


Cách thức trình bày sắc có một loại v.v... 


Nayamekavidhadikanii — 


733. Lokikatta nahetuttã, sankhatatfta ca sãsava, 

Sabbamekavidlhamu rupa1n, paccayäydffavutito. 
Trong câu nói “0ayømekavidhadikam ° (Cách thức trình bày sắc có một loại v.v.. .)» tất cả 
sắc này chỉ có một loại, bởi xuât hiện trên thê gian, không có nhân [tương ưng] là cái bị 
duyên trợ tạo, có lậu và diễn tiên liên hệ duyên. 
734. AJjhattikabahiddha ca, indriyanindriyapbi ca; 

Sukhumolarika ceva, upadinnadito dvidha. 


* Hiểu biết và thích nghỉ với thời thế. 
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Sắc có 2 loại bởi phân chia thành 

- Sắc nội phần và sắc ngoại phần. 

- Sắc quyên (sắc quyên thế trong phận sự như sự thấy v.v...) và sắc phi quyền (sắc không 
là quyên thế trong phận sự như sự thấy v.v...). 

-_ Sắc tế và sắc thô. 

- Sắc thành do thủ (sắc bị phiền não chấp bởi tính chất quả) và sắc phi thành do thủ (sắc 
không bị phiền não chấp bởi tính chất quả). 


735. Cakkhuayatanadim, pañca qj]hatHikaml tu; 
Tevisatividham sesam, bahiramti pavuccqH. 


Sắc có 5 loại như nhãn xứ v.v... gọi là sắc nội phân. 
23 sắc còn lại gọi là sắc ngoại phân. 


736. CakkhusotindriyadImi, indriyami panaf{tha tu; 
Sesafca tu visa rupam, aqnindriyamudiritam. 


8 thứ sắc như nhãn quyên và nhĩ quyền v.v... gọi là sắc quyên. 

20 sắc còn lại gọi là sắc phi quyền. 
[Sắc quyền có § là nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyền, thân quyển và ý 
quyền, nữ quyền, nam quyền và mạng quyên.] 


737. Cakkhuayatanadimi, nava pho††habbameva ca; 
Tam barasavidham rupam, o|arikamudirita. 


12 thứ sắc là 9 thứ như nhãn xứ v.v... [Š sắc thanh triệt, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc 
cảnh khí, sắc cảnh vị] và sắc cảnh xúc [3 là địa, hỏa, phong] gọi là sắc thô. 


738. Sesani pana rữpaml, sukhumđni f4 solasa; 
Kammajam tu upadinnam, anupadinnamañnatha. 


16 sắc còn lại gọi là sắc tế. 
Sắc sanh do nghiệp gọi là sắc thành do thủ. 
Sắc sanh do sở sanh khác gọi là sắc phi thành do thủ [tâm, quý tiệt và vật thực]. 


Evanca duvidham hoti. 
Bởi lẽ như vậy sắc có 2 loại. 


Puna ˆ sanidassanasappafighaanidassanasappaligha- anidassanaappalfighabhedato ca, 
kammajakammajanevakammajanakammajabhedao ca tividtham. Tatha rupaydfanam 
sanidassanasappafigham, ekãadasavidham sesolariharuipan anidassanasappa{ighan, sesam 
Solasavidhamw  sukhumaruipam qnidassanaappaHgham. Kammato jalan kammajdm, 
a{thindriyani, vaHhu ca kammaqjam, tadaññappaccayäa jãtam akammajan, nakutoci jalam 
nevakarmunaj]anakammajamụ jarata aniccata ca. Evam tividham hoi. 


Sắc có 3 loại bởi phân chia thành 

-_ Sắc hữu kiến hữu đối chiếu (sắc thấy được và va chạm được), sắc vô kiến hữu đối chiếu 
(sắc không thấy được nhưng va chạm được) và sắc vô kiến vô đối chiếu (sắc không thấy 
được và không va chạm được). 

-_ Sắc nghiệp (sắc sanh do nghiệp), sắc phi nghiệp (sắc không sanh từ nghiệp) và sắc phi 
nghiệp phi phi nghiệp (sắc mà không phải sắc nghiệp và không phải sắc phi nghiệp). 


Sắc hữu kiên hữu đôi chiêu (sắc thây được và va chạm được) là sắc cảnh săc. 
Sắc vô kiên hữu đôi chiêu (sắc không thây được mà va chạm được) là I1 sắc thô còn lại. 
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Sắc vô kiên vô đôi chiêu (sắc không thây được và không va chạm được) là 16 sắc tê. 


Sắc nghiệp là sắc sanh do nghiệp, tức 8 sắc quyền và sắc ý vật. 

Sắc phi nghiệp là sắc sanh do duyên khác ngoài ra nghiệp. 

Sắc phi nghiệp phi phi nghiệp, tức sắc không sanh từ bất cứ duyên nào, nghĩa là lão và vô 
thường. 

Bởi lẽ như vậy sắc có 3 loại. 


Puna dilthasutamutaviñfatavasena ca, dvãrañceva vatthu ca, dvãrameva hutva na vatthu 
ca, vafthumeva hufvã na dvaranca, neva dvaärañca na vafthu cai evam Đhedafto ca, 
dvarancevindriyanca, dvararmnyeva hufva nevindriyafñca, indriyameva huiwa na dvarañnca, 
neva dvãrañca nevindriyancaHl evam bhedato ca, vafthu ceva indriyafca, indriyameva 
hufvya na vafthu ca, valhumeva hufva nevindriyanca, nevindriyam na valthu cefi evam 
bhedato ca catwbbidham. 


Sắc có 4 loại bởi phân chia thành 

- Sắc thấy (di†tha), sắc nghe (sua), sắc chạm đến (mua) và sắc mà biết ở ý thức (yinaia). 

- Sắc là cả môn và vật, sắc là môn nhưng không là vật, sắc là vật nhưng không là môn và 
sắc không phải cả môn và vật. 

- Sắc là cả môn và quyên, sắc là môn nhưng không là quyên, sắc là quyền nhưng không là 
môn và sắc không phải là cả môn và quyền. 

- Sắc là cả vật và quyên, sắc là quyền nhưng không là vật, sắc là vật nhưng không là môn 
quyền và sắc không phải là cả vật và quyên. 


Tatha diham naãma rupaãydflandm, sutanm nama saddaydftandm, muian” nàma 
gandharasaphofthabbayatanafayam, vinñatan nama avasesacakkhayatanadipancakam, 
solasavidhamw  sukhumarupanca Cakkhaydftanadipafñcakam dvaranceva vafthH ca, 
vinnattidvayamn dvarameva hoti, na vatthu, hadayavatthu vatthumeva hotl, na dvara1m, 
sesam sabbam rupam neva dvaram na valthu ca. Tatiyacatukke indriyameva huiwa na 
dvarantiL itthindriyapurisindriyajiviindriyanl man hỉ indriyaneva honti, na dvarani, 
Sesamananfaracatukke vulanayeneva  vedilabbam. Catuftthacatukke taliyapadam 
hadayavatthum sandhaya vufam, sesam vuftanayameva._ kvam catubbidham hofti 
veditabbam. 


Trong những sắc ấy, sắc thấy là sắc xứ. 

Sắc nghe là thính xứ. 

Sắc chạm đến là 3 loại gồm khí xứ, vị xứ và xúc xứ. 

Sắc mà biết ở ý thức là sắc còn lại, đó là 5 sắc [thanh triệt] như nhãn xứ v.v... và 16 sắc tế. 
Sắc là cả môn và vật là 5 sắc [thanh triệt] như nhãn xứ v.v... 

Sắc là môn nhưng không là vật tức 2 sắc biểu tri. 

Sắc là vật nhưng không là môn tức sắc ý vật. 

Sắc không phải cả môn và vật tức là tất cả sắc còn lại. 

Trong sắc nhóm 4, cách thứ ba sắc là quyền nhưng không là môn tức nữ quyền, nam quyền 
và mạng quyền, những sắc này là sắc quyền duy nhất, không là môn. 

Nội dung khác trong sắc nhóm 4 kế tiếp cần phải biết rõ theo cách đã nêu. 

Trong sắc nhóm 4, cách thứ tư [tức sắc không phải là cả vật và quyền] và câu thứ ba [tức 
câu nói “vật”] nghĩa là ý vật. 

Nội dung khác có cách thức như đã nêu. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sắc 4 loại. 
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Puna ekajadviatijacatujanakutocjatabhedato, dvarindriyarmn vatthu ca, dvarameva hufvã 
nevindriyam na vatthu ca, vatthumeva hufva nevindriyam na dvarañca, indriyameva huiva 
na valhu na dvaranca, nevindriyam na valdthu na dvarancatl cevam pabhedafo 
paRñcavidlham. 


Sắc có 5 loại bởi phân chia thành: 

- Sắc sanh từ l duyên duy nhất, sắc sanh từ 2 duyên, sắc sanh từ 3 duyên, sắc sanh từ 4 
duyên, sắc không sanh từ bất cứ duyên nào. 

-_ Sắc là cả môn, quyền và vật; sắc là môn duy nhất, không phải là cả quyền và vật; sắc là 
vật duy nhất, không phải là cả quyên và môn; sắc là quyền duy nhất mà không là cả môn 
và vật; sắc không phải là cả quyền, vật và môn. 


Tattha — 
739. A††thindriyani vatthuñca, viññattidvayameva cq; 
Ekadasavidham rũpam, ekqjanti pavuccdfi. 


Trong những sắc ấy, sắc 11 loại là § sắc quyên, 1 sắc ý vật [sanh từ nghiệp], 2 sắc biểu tri 
[sanh từ tâm] gọi là sắc sanh từ I duyên duy nhất. 


740. Saddo eko dvỤo nãma, lahufadittIayam tam; 
Ekadasavidhan sesam, catWJanti pakãsitq1. 


Sắc thinh duy nhất [sanh từ tâm và quý tiết] gọi là sắc sanh từ 2 duyên. 
3 thứ sắc như sắc nhẹ v.v... [sanh từ tâm, quý tiệt và vật thực] gọi là sắc sanh từ 3 duyên. 
I1 săc còn lại sanh từ 4 duyên. 


741. Jarataniccatã ceva, nakufoci bhave panga; 
Cakkhadipañcakam dvaram, indriyan vatthumeva ca. 


Sắc lão và sắc vô thường không sanh từ bất cứ duyên nào. 
5 sắc [thanh triệt| như nhãn thanh triệt v.v... là cả môn, quyên và vật. 


742. Winñatinam dvayam dvaram, nevindriyan na vatfthu cq; 

Hadayavatthu vatthuva, na dvaram nevindriyam pana. 
lithipurisajivitindriyanlL Iindriyameva na vallhu na dvarañca, sesamnù pang Tipam 
nevindriyam na vatthu na dvaramtfi. Fvam pancavidhamii veditabbam. 


2 sắc biểu tri chỉ là môn, không là cả quyền và vật. 

Sắc ý vật là vật duy I nhất, không là cả môn và quyên. 

Nữ quyền, nam quyền và mạng quyền là quyền duy nhất, không phải là cả vật và môn. 
Sắc còn lại là sắc không phải là cả quyên, vật và môn. 

Bởi lẽ như vậy cần phải biết rõ 5 thứ sắc. 


Puna kamrmajacittajautucittajautucittaharajacatuanakutocjatabhedaIo, 
cakkhuvinneyyasotaghanajivhakãyamanovifneyyavasena chabbidham. 


Sắc có 6 loại bởi phân chia thành: 

- Sắc sanh từ nghiệp (kaznajarupa); sắc sanh từ tâm (ci4jaripa): sắc sanh từ tâm và quý 
tiết (uuciftajaripa); sắc sanh từ tâm, quý tiết và vật thực („ucitaharajarupa); sắc sanh 
từ cả 4 duyên (cz#x/arzpa) là nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực; sắc không sanh từ bất cứ 
duyên nào (n0akufociafarupa). 

- Sắc được biết bằng nhãn thức (cakkhuviññeyya). sắc được biết bằng nhĩ thức 
(sofaviññeyya), sắc được biết bằng tỷ thức (ghãnaviñfñeyya), sắc được biết bằng thiệt 
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thức (/ivhäviññeyya), sắc được biết bằng thân thức (kãyaviñfñeyya), sắc được biết bằng ý 
thức (manoviññeyya). 


Tattha afthindriyami vatthu ca Kam1majameva, viñnat—idvayam citajameva, saddo uftucitqjo, 
lahutaditayamn utucitaharajameva, sesam ekãdasavidham catujam nãma, jaratã aniccafa 
nakutocijatam nãma. Dutiyachakke cakkhuvinñeyyam naãma cakkhuvinnanena viñfeyyam 
rũpäyatanan...pe... kãyavinneyyarn nama phof††habbäyatfanan, manoviffieyyam nãma sesa 
pañca olariRka ca solasa sukhumaripani cati ekavisatividham hot. Evam chabbidham hoti. 


Trong những sắc ấy, sắc sanh từ nghiệp là 8 sắc quyền và sắc ý vật. 

Sắc sanh từ tâm là 2 sắc biểu tri. 

Sắc sanh từ tâm và quý tiết là sắc thỉnh. 

Sắc sanh từ tâm, quý tiết và vật thực là 3 sắc [kỳ dị] tức sắc nhẹ v.v. 

Sắc sanh từ cả 4 duyên là nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực là 11 sắc còn lại. 

Sắc không sanh từ bất cứ duyên nào là sắc lão và sắc vô thường. 

Trong sắc nhóm 6, cách thứ hai sắc được biết bằng nhãn thức là sắc xứ được biết bằng tâm 
nhãn thức ... 

Sắc được biết bằng thân thức là xúc xứ [được biết bằng thân thức]. 

Sắc được biết bằng ý thức là 21 sắc còn lại, gồm 5 sắc thô còn lại [tức 5 sắc thanh triệt] và 
16 sắc tế. 

Bởi lẽ như vậy, cần phải biết rõ sắc có 6 loại. 


Puna chavatthuavadthubhedao ca, cakkhuviiieyyam sotaghanajivhakayavinneyyam 
manodhatuvinñeyyam manovinnanadhatuvinneyyanti satfavidhamụu hoi. 


Sắc có 7 loại bởi phân chia thành 6 sắc vật, 1 sắc phi vật; đó là là sắc được biết bằng nhãn 
thức, sắc được biết bằng nhĩ thức, sắc được biết bằng tỷ thức, sắc được biết bằng thiệt thức, 
sắc được biết bằng thân thức, sắc được biết bằng ý giới [sắc dạo cảnh (gocararữpa)] và sắc 
được biết bằng ý thức giới [21 sắc còn lại]. 


Tattha cakkhadipancavatthuni hadayavatthuna saddhim cha vatthuữm, sesam bavisafividham 
rupamợụ avatthu nãma, dutiyasattakamuttAanameva. FEvam sattavidham hoti. 


Trong những sắc ấy, 6 sắc vật là 5 loại như nhãn vật v.v... và ý vật. 

Sắc phi vật là 22 sắc còn lại. 

Sắc nhóm 7, phần thứ hai thì dễ hiểu đặng. 

Bởi lẽ như vậy cần phải biết rõ sắc có 7 loại. 

Puna  saffadvaradvarabhedato  d{fhavidham. Tattha cakkhudvaradmi pañca 
kaãyaviñnattivacIvinnatI—idvarehi saddhim satta dvarani, sesamadvaranti evamn a{thavidham 
holI. 

Sắc có 8 loại bởi phân chia theo 7 sắc môn và 1 sắc phi môn. 

7 sắc môn là 5 sắc [thanh triệt] như nhãn môn v.v... và sắc môn đó là thân biểu tri, khẩu 
biểu tri. 

Sắc phi môn là những sắc còn lại. 

Puna a{thindriyanindriyabhedato pana navavidham. 

Puna navakamnajakammajabhedato dasavidham. 

Puna ãyatanabhedato ekqdasavidham. 

Bhavesu rũpakalapapavafttibhhedato bahuvidhanti veditabba1. 


Sắc có 9 loại bởi phân chia thành 8 sắc quyên và 1 sắc phi quyền. 
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Sắc có 10 loại bởi phân chia thành 9 sắc nghiệp và 1 sắc phi nghiệp. 

Sắc có 11 loại bởi phân chia là xứ. 

Cần phải biết rõ rằng sắc có nhiều thứ nhiều loại bởi phân chia theo sự diễn tiến của bọn sắc 
trong tất cả cõi. 


Sự sinh khởi của sắc 


743. lio paran pavakkhami, kamaripabhavadvaye; 
Uppafttim pana rupana1m, pa[isandhipavatisu. 


Từ đây tôi sẽ nói đên sự sanh của sắc trong cả 2 cõi là cõi dục và cõi sắc trong thời tái tục vả 
thời bình nhựt. 


744. DPhummavajjesu devesu, niraye nJhamatanhike; 
Yoniyo purimá tisso, na sanffi viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng 3 cách sanh đầu [noãn sanh, thai sanh và thấp sanh] hắn 
không có trong tât cả chư thiên trừ địa chư thiên, trong địa ngục và trong loại ngạ quỷ 
nữhamatanihika. 


745. Sese gatiftaye bhumma-deVeSuMDI ca ÿyOmÿO; 
Catasso ca bhavanfTfI, veditabba vibhavina. 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ rằng 4 cách sanh có đặng trong 3 cảnh giới tái sanh [nhân loại, 
ngạ quỷ và bàng sanh] và trong địa chư thiên. 
[Sớ giải mới giải thích rằng nhân loại trong hiện tại là thai sanh, hai anh em ngài 
Kuntaputa là noãn sanh, Brahmana Pokkharasaii là thấp sanh, nàng Ambapälr và 
nàng Ciñcamaänavikä là hóa sanh một số bộ nói răng cả hai nàng là thấp sanh. ] 


Bọn sắc vào thời tái tục 

746. Gabbhaseyyakasattassa, pafisandhikkhane panq; 

Tĩmsa ripani jãyante, sabhavasseva dehino. 
30 sắc [bọn thân 10 pháp, bọn sắc tính 10 pháp và bọn ý vật 10 pháp] sinh khởi vào thời tái 
tục cho chúng sanh là người sanh trong bụng mẹ mà có sắc tính. 
747. 1bhavagabbhaseyyanam, andqjãnañca visaH; 

Bhavamti pana rupaämi, kãyavafthuvasena íu. 
20 thứ sắc sinh khởi bởi mãnh lực của bọn sắc thân 10 pháp và bọn sắc ý vật 10 pháp cho 
chúng sanh là người sanh trong bụng mẹ không có sắc tính và cho chúng sanh là người sanh 
trong trứng. 
746. Gahitagahanenettha, ekadasa bhavqHfi te; 

kseva ca nayo ñeyyo, sabbesu dasakesUDI. 
Sắc nêu trên có I1 bởi không gom lấy sắc [tính]”' đã giữ lẫy trong chúng sanh là người sanh 
trong bụng mẹ có sắc tính và chúng sanh là người sanh trong trứng này. 
Cân phải biệt rõ cùng cách thức trong tât cả bọn 10 pháp. 


** Bởi vì một số người sanh trong bụng mẹ và trứng không có sắc tính. 
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[11 thứ sắc là § sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc thân thanh triệt, sắc ý vật và một sắc 
tính nào trong 2 sắc tính mà sanh cho chúng sanh trong bụng mẹ có sắc tính cũng là 12 
loại.] 


749. Jivitena yada saddhim, jate suddhakama†thakam; 
JTvitanavakam nãma, hofffi samudiriam. 


Trong thời nào, mỗi sắc bát thuần sanh lên cùng với sắc mạng quyên, trong thời ấy được gọi 
là bọn sắc mạng quyên 9 pháp. 


750. .Jrvitanavakan kayapasadenekafo siya; 
Tam kayadasakan nãma, hofifi pariyäpu{q1. 


Bọn sắc mạng quyền 9 pháp ấy có cùng với thân thanh triệt biết rằng gọi là bọn thân 10 
pháp. 
751. Lseva ca nayo ñeyyo, saddhim bhavena vatthung; 

Cakkhadhhi ca yojefva, dasaka safta vinfñuna. 


7 bọn 10 pháp có đặng bởi sự phối hợp cùng nhau với sắc tính, ý vật và nhãn thanh triệt 
h/A TC 
Bậc hiền trí cần phải biết rõ cách thức này bởi cách thức nêu trên. 
7352. Qpapatikasaltanam, manussesHpapaftiyarn; 
Kamavacaradevanarn, niccam rữpđ"i saffati. 
7353. Cakkhu sotanca ghanañca, jivha kãyo ca vafthu ca; 
Bhãvo cati hỉ saftannan, dasakanam vasã pana. 


70 sắc bởi phân loại của 7 bọn 10 pháp, tức bọn nhãn 10 pháp, bọn nhĩ 10 pháp, bọn tỷ 10 
pháp, bọn thiệt 10 pháp, bọn thân 10 pháp, bọn ý vật 10 pháp và bọn sắc tính 10 pháp, luôn 
có đặng cho chúng sanh là hạng hóa sanh ở cõi nhân loại và cho chư thiên dục giới vào thời 
tái tục. 
[Chư thiên dục giới có 7 bọn sắc sanh vào thời tái tục là bọn nhãn 10 pháp, bọn nhĩ 10 
pháp. bọn tỷ 10 pháp, bọn thiệt 10 pháp, bọn thân 10 pháp, bọn ý vật 10 pháp và bọn 
sắc tính 10 pháp, gom thành 70. Bởi vì những chư thiên ấy có trọn vẹn các quyền vào 
thời tái tục. 
Nhân loại thời sơ kiếp ngay cả hóa sanh cũng có 6 bọn sắc vào thời tái tục bởi trừ ra 
bọn sắc tính 10 pháp, bởi vì không có bọn sắc tính 10 pháp vào thời tái tục, nên có sắc 
sanh 60 loại. 
Chư thiên dục giới là hóa sanh và chúng sanh thấp sanh chỉ có bọn mạng quyền 9 pháp 
trong thời bình nhựt. Bởi vì bọn sắc nêu trên sanh cùng với hỏa giới tiêu hóa vật thực 
mà nương vật thực bên ngoài được ăn vào. 
Chúng sanh là thấp sanh có quyền đầy đủ vào thời tái tục, tính vào trong chúng sanh 
dục giới là hóa sanh, ngài mới không nói đến chúng sanh là thấp sanh lại nữa ở đây.] 


734. Brahmanam rupinan cakkhu-sotavatthuvasa pang; 

Dasakani ca tineva, navakarn jTVifassa ca. 
73535. Catunnam tu kaläpangm, vasena pana rHpinan; 

Cattaliseva ripamni, ekùnani bhavanHi hí. 
39 thứ sắc bởi tính chất 4 bọn sắc là 3 bọn 10 pháp mà liên hệ trường hợp bọn nhãn 10 
pháp, bọn nhĩ 10 pháp, bọn ý vật 10 pháp và bọn mạng quyền 9 pháp có đối với phạm thiên 
SắC ĐIỚI. 


ABHIDHAMMÄVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương X 183 


756. .Jvitanavakeneva, asañfuppatti dịpi1a; 
Jaccandhabadhiraghana-rahite tu napuInsake. 

757. Vatthuno kaãyqjivhanam, vasa tmsavakamsato; 
Ukkqnsassãvakq1Sassa, qnfare anurHpa1o. 

758. Paripuinandnu rHpãnđ1", vasena pand pãIIina1n; 
Ripanam tu samuppdffi, veditabba vibhaävina. 


Tái tục của phạm thiên vô tưởng chỉ trình bày lại bởi bọn sắc mạng quyền 9 pháp. 
30 sắc có đặng là loại thấp thỏi bởi trường hợp của bọn ý vật 10 pháp, bọn thân 10 pháp và 
bọn thiệt 10 pháp trong người mắt mù từ lúc tái tục, người điếc từ lúc tái tục và người không 
có tỷ thanh triệt từ lúc tái tục cùng với hạng người phi nam phi nữ. 
Bậc hiền trí cần phải biết rõ sự sinh khởi của sắc bởi trường hợp của chúng sanh là người có 
đầy đủ sắc theo sự tương thích cho tính chất ít hay nhiều. 
[Chư thiên dục giới và hóa sanh và chúng sanh thấp sanh, nếu khiếm khuyết nhãn 
trong thời tái tục thì sắc cũng sanh được 60 loại là 6 bọn sắc gồm bọn nhĩ 10 pháp, bọn 
tỷ 10 pháp, bọn thiệt 10 pháp, bọn thân 10 pháp, sắc tính 10 pháp và ý vật 10 pháp; 
nêu nhãn và nhĩ khiếm khuyết thì có 50 loại là bọn tỷ 10 pháp, bọn thiệt 10 pháp, bọn 
thân 10 pháp, sắc tính 10 pháp và ý vật 10 pháp v.v... ] 


Bọn sắc trong thời bình nhựt 


7359. Saffavisati rupami, Kamavacaradehino; 
AppavattIanato honH, dvinnarmn bhãvãnameka1o. 


27 thứ sắc sinh khởi cho chúng sanh cõi dục giới bởi vì cả 2 sắc tính [sắc nữ tính và sắc nam 
tính] không sanh cùng nhau. 


760. Ghana1m jivhaä ca kayo ca, tatha bhãvadvayampji ca; 
Brahmanam pana ripIndam, pañca ripã na VỤjare. 


5 thứ sắc là tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt và 2 sắc tính không có cho phạm 
thiên sắc giới. 
[5 thứ sắc nêu trên không có cho phạm thiên sắc giới, bởi vì tu tiến cởi bỏ sự muốn 
trong cảnh ngũ dục là nhân cho đi sanh vào cõi phạm thiên. Nên Phạm thiên sắc giới 
mới không có tỷ thanh triệt v.v... duy nhất có lợi ích cho việc dụng nạp ngũ dục, 
nhưng nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt có đặng để sử dụng trong việc thấy đức Phật 
và nghe pháp. 
Phạm thiên sắc giới trừ phạm thiên vô tưởng có 23 thứ sắc trừ tỷ thanh triệt, thiệt 
thanh triệt, thân thanh triệt và 2 sắc tính. 
Phạm thiên vô tưởng có l7 thứ sắc là 4 sắc đại minh, sắc, khí, vị, mạng quyên, vật 
thực, giao gIới, sắc kỳ đị và sắc tứ tướng. | 


761. Catusantati kãmasmim, rupe honHi tisantati; 
Dvisantafi asañnesu, bahiddha ekasanfati. 


4 sắc thừa kế [sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực] có đặng trong cõi dục. 
3 sắc thừa kế [sắc nghiệp, sắc tâm và sắc quý tiết] có đặng trong cõi sắc. 

2 sắc thừa kế [sắc nghiệp và sắc quý tiết] có đặng trong cõi vô tưởng. 

1 sắc thừa kế [sắc quý tiết] có đặng trong sắc bên ngoài. 


762. Ripam nibbatIamanam tu, sabbesarn pana paninam; 
Pathamam kammatoyeva, nibbaffafi na sa1msayo. 
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Sắc sanh cho tất cả chúng sanh [trong cõi dục và cõi sắc] vẫn có sanh bởi nghiệp duy nhất 
trước tiên mà không nghi ngờ gì nữa. 
763. Gabbhaseyyakasattanam, pafisandhikkhane pand; 

Tanca kho sandhicittassa, uppadeyeva jãyqre. 


[3 bọn sắc 10 pháp là bọn thân 10 pháp, bọn sắc tính 10 pháp và bọn ý vật 10 pháp] sanh 
vào thời tái tục của chúng sanh sanh trong bụng mẹ. 
Bọn 10 pháp nêu trên sanh trong sát-na sanh của tâm tái tục. 


764. Yatheva tassa uppade, timsa ripđnỉ jãyare; 
Tatheva thitibhhangesu, tìnsa tiseVa jãyqre. 


30 sắc sanh trong sát-na tái tục của tâm tái tục như thê nào, hăn sanh vào sát-na trụ và sát-na 
diệt, môi sát-na 30 sắc như thê ây. 


765. Sabbanetani rupami, ripakkhandhoti sanñi1o; 
Anicco addhuvonatIa, dukkhakkhandhova kevalo. 


Cần phải biết rõ rằng tất cả sắc này là sắc uân vô thường, không trường tồn, là khối thuần 
khô, không phải ngã. 
766. Rogafo gangdato ripam, paratfo ca palokafo; 

Disvana dukkhato ripam, rupe chandam virajaye. 


Khi thấy sắc răng: giống như bệnh hoạn, là mục nhọt, là bè phái khác [với mình], là thực 
tính băng hoại [bởi lão, bệnh, tử], là khổ, hãy nên cởi bỏ sự mong mỏi trong sắc. 


Lời Kết Chương 


767. Gantun panicche pifakebhidhamme, 
Yo dhammasenaäpdtina samaftan; 
Hitatdthina tena ca bhikkhunãyq1m, 
Sakkacca samma pana sikkhitabbo. 


Vị bhikkhu nào mong cầu chứng đắc đồng với tướng quân chánh pháp trong tạng 
Abhidhamma, vị bhikkhu mong cầu lợi ích ấy nên học tập bộ 4bhidhammävaiãra này bằng 
sự chân chánh với sự tôn kính. 


HH abhidhammavafare rupavibhago nama 
Dasamo paricchedo. 
Dút chương thứ 10 tên là xiến mình nhóm sắc trong bộ Abhidhammävatära 
bởi chỉ bẫy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XI - XIỄN MINH NIBBANA 
(EK1DASAMO PARICCHEDO - NIBBAINANIDDESO) 


Lời tuyên bố 
768. Ripanantaramuddifttham, nibbanan yam panadi1to; 
Tassidani anuppafo, vibhãvananayakkamo. 
Tôi trình bày lại Nibbãna kế tiếp từ sắc trong kệ ngôn xin thuật trước. Giờ đây, đã đến tuần 
tự cách thức trong sự giải thích Nibbana. 


769. Tasmahamm tassa dassetumnu, dukkarassa yathabalam; 

Dubbodhassa pavakkhami, vibhhavanammifo param. 
Do đó, từ đây tôi sẽ nói lời phân giải Nibbãna để trình bày Nibbãna mà chứng đắc và khó 
biệt đặng theo tuân tự sức lực của trí tuệ. 


Ý nghĩa của nibbãna 
Tattha nibbananfi bhavabhavam vinanafo vãnam vuccafi tanhaă, vanafto nikkhanfaffa 


nibbananfi ca pavuccafi amafam asankhatamn paramam sukham. Vuftlan— hefam ` yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipafinissagøo tanhakkhayo virago nirodho nibbang ` nữi. 


Câu nói “Nibbãna' trong kệ ngôn Ấy có nghĩa là: Ái được gọi là 'vãn' (trạng thái tiếp nối 
hữu) bởi vì tiếp nối hữu, phi hữu. Còn lạc tối thượng, bắt tử, vô vi (không có duyên đảo tạo) 
đức Phật thuyết gọi là Nibbãna, bởi vì thoát khỏi ái. Như Phật ngôn rằng: “Trạng thái dừng 
lại của tất cả hành, trạng thái từ bỏ tất cả “nơi trú” (upadhi), trạng thái cạn hết ái, trạng thái 
không luyến ái, trạng thái diệt ái, trạng thái thoát khỏi ái”. 

[Câu nói “ad ` dịch theo từ là “nơi trú” có nghĩa là nơi trú của khổ, lạc và hỷ bởi chi 

pháp là cảnh ngũ dục, 5 uân, 10 phiền não, pháp thiện hiệp thế và pháp bắt thiện, phân 

chia thành 4 trường hợp là: 

L. Kamipadhi cảnh ngũ dục là nơi trú của lạc và hỷ. 

2. Khandhipadhi 5 uân là nơi trú của tất cả khô mà có uân làm nhân. 

3. Kilesipadhi 10 phiền não là nơi trú của khổ trong địa ngục. 

4. Abhisankhãripadhi nghiệp là thiện hiệp thế và bất thiện làm nơi trú của khổ trong 

hữu. | 

770. Yassa cadhigama sabba-kilesanan khayo bhave; 

Nibbanamiti niddiftham, nibbaãnakusalena tam. 
Sự diệt mất của tất cả phiền não có đặng do chứng pháp nào, bậc đạo sư là vị thông thái 
trong Nibbãna trình bày pháp ấy là Nibbãna. 


Trạng thái v.v... của nibbana 


Etam ca nibhbanam nama tfayidamn santilakkhandn, qccufirasam, assasakaraarasan và, 
qnimitftapaccupa{thanam, nissaranapaccupaf†thanam vati veditabba1. 


Lại nữa, Nibbäna 

-_ Có trạng thái văng lặng [khỏi khổ và phiền não]. 

-_ Có phận sự bất động, hay có phận sự làm cho dễ chịu. 

- _ Có cách hiện bày là sự vô ấn chứng hay có sự xuất ly [khỏi chư pháp hành| là thành tựu. 
[Nibbana không có nhân cận bởi vì thoát khỏi tất cả nhân duyên trợ tạo. | 
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Nibbäna có thật 


Eihaha — na paramatthato nibbanamyụ nãma eko sabhavo dithi, tithiyanam dit vừya, 
S%asavisanamn viya ca anupalabbhaniyatoti2 Na, paññacakkhuna upaparikkhiyamananam 
hiagavesnamn yathanuripayda palipatiya upalabbhamyato0 Vam hỉ puthujjana 
nopalabbharmti, tam ' nafthT` Tỉ na vatftabbam. 


Hỏi rằng: Một loại thực tính gọi là Nibbãna không có thật bởi siêu lý giống như ngã của 
nhóm ngoại giáo và sừng thỏ v.v... bởi vì không hiện bày có thật, không phải sao? 
Đáp: Không nên nói như thế, bởi vì Nibbãna là thực tính hiện bày nhận được bởi sự tu tập 
theo sự tương thích cho người truy tầm lợi ích ủng hộ mà quan sát bằng tuệ nhãn. Thật vậy, 
thực tính mà phàm phu không nhận biết thì không nên nói là 'không có”. 
[Câu nói “szsaviszøa” (sừng thỏ) là văn phong ngôn ngữ được gọi là 
Taddhammipacära', tức văn phong nói đến cái không có thật cho giống như có thật, 
như câu nói “khampuppha` (hoa trời), 'kacchapaloma` (lông rùa), “vãfapuppha` (hoa 
g1ó), “yañfapwffa ˆ (con nữ nhân vô sinh), “kakkaƒalohiaˆ (máu cua) trong đoạn Pä]I ví 
dụ sau: 
Ganga kumudim santa, sankhavanna ca koklla, 
Jdambu tãlaphalam dajja, atha nững tađã siyä. 
Đến khi nào sông Hằng tĩnh lặng đầy ấp hoa sen, 
“Đến khi nào sông Hằng yên tĩnh đầy ấp những hoa sen, các con chim cu trắng có màu 
vỏ ốc, và cây mận đỏ có thê cho trái thốt nốt, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên 
nhau. 
Yada kacchapalomanam, pâvaro tfividho siya; 
Hemantikam pãvuranam, atha nữna tadä siya. 
Đến khi nào ba loại áo choàng có thê hoàn thành được bằng lông rùa sử dụng làm vật 
ngăn lạnh khi sương xuống, khi ấy nhất định cả hai ta có thê ở bên nhau. 
Yada makasapadanam, a{tälo suka1o siyã; 
Dalho ca avikampT ca, atha nững tada siyä. 
Đến khi nào tất cả chân muỗi có thể làm thành tháp, vững chắc hoàn hảo, và không bị 
lay động, có thể chịu đựng được cả trăm người lên đánh nhau, khi ây nhất định cả hai 
ta có thể ở bên nhau. 
Yadã sasavisananam, nissenI sukafã siya; 
Saggassarohanatthaya, atha nữna tadã siya. 
Đến khi nào sừng thỏ có thê làm thành cái thang đề leo lên cõi trời, khi ấy nhất định cả 
hai ta có thể ở bên nhau. 
Yadaä nissenimaruyha, candan khadeyyu musika, 
Rahufca paripaheyyum, atha nững tađã siyä. 
Đến khi nào các con chuột có thể leo lên cái thang gặm nhắm mặt trăng và xua đuôi 
thần Rãhu bỏ trốn, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 
Yada suraghafam pitva, makkhihã ganqcaärH; 
Angare vãsam kappeyyu1mu, atha nữna tadä siya. 
Đến khi nào những con ruôi di chuyền thành từng đàn, uống hết hũ rượu rồi say mèm, 
có thê đi đến ở trong hồ than hừng, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 
Yada bùnbofthasampanno, gadrabho sumukho siyã; 
Kusalo naccagitassa, atha nững tadã siyä. 
Đến khi nào con lừa có đôi môi đẹp màu như quả hồng, có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, là 
loài vật khôn khéo trong việc múa hát, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 
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Yada kaka uÏuÑã ca, manfayeyyum rahogafa; 

Añnamannam pihayeyyum, atha nữna tadã siya. 

Đến khi nào các con quạ với các con cú mong muốn tài sản cho đến lẫn nhau, đàm 
luận hòa hợp nhau, ở nơi thanh vắng, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 
Yada mulalapatIanam, chattamn thiratlaram siya; 

fassassa palighataya, atha nữnga tada siyä. 

Đến khi nào rễ cây và lá cây tinh tế có thể làm chiếc dù cứng cáp che chắn cơn mưa, 
khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 

Yada kulako sakuno, pabbatam gandhamadanan; 

Tungdenadaya gaccheyya, atha nữna tađã siyä. 

Đến khi nào con chim nhỏ có thể lấy cái mỏ đớp lấy ngọn núi Gandhamadana và bay 
đi, khi ấy nhất định cả hai ta có thể ở bên nhau. 

Yada samuddikam naãvam, sayantamợ sava†akaran; 

Cefo adãya gaccheyya, atha nữna tadä siydli. 

Đến khi nào những đứa trẻ trai có thể điều khiển chiếc tàu vượt biển được lắp ráp bởi 
động cơ và cánh buồm, đang khởi hành ở đại dương đặng, khi ấy nhất định cả hai ta có 
thể ở bên nhau.] 


Sự diệt tắt phiền não duy nhất không phải nibbãna 


Athayasmata sariputtattherena dhammasenapatina ' katamam nu kho, ãvuso, nibbang' ni 
nibbanam puithena “yo kho, avuso, rãgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo ` tỉ rãgadinam 
khayova dassito, tasma rãgadinam khayamattameva nibbananH ce? Tam na. Kasma? 
ArahattassapéÐ ragadmam khayamalapasangadosapatlo Katham?  Nibbanam 
pucchanamntarameva ' katamam nu kho, avuso, arahatftq THÍ puịthena "1o kho, ãVuso, 
raägakkhayo dosakkhayo mohakkhayo tỉ rãgadIinamợ khayova vuHo, fasma tava matena 
arahattaphalassapi raãgadimam khayamattata bhaveyya, na cefqm yuftan0Ủ qnuffarassa 
lokuttaraphalacittassa rãgãnamụ khayamaftatäpajjanam, tasmaã mã evan byafjanacchaãyaya 
vadesi, ubhinnan pana suftãnam attho upaparikkhitabbo. 


Hỏi rằng: Nếu như thế, trưởng lão Sãrip„ia là tướng quân chánh pháp, khi có người hỏi về 
Nibbãna răng “Này hiền giả, Nibbãna là ch¡?°, đã trình bày sự diệt tắt của ái v.v... bởi nói 
rằng “Này hiển giả, sự diệt tắt của luyến ái, sự diệt tắt của sân hận, sự diệt tắt của si mê, thực 
tính này gọi là Nibbãna°, do đó Nibbãna mới chỉ là sự diệt tắt của ái v.v... hay chăng? 

Đáp: Không nên nói như thế. Bởi vì nếu như thế, đi đến sự sai lỗi ngay cả quả Vô sanh cũng 
chỉ là sự diệt tắt của ái v.v... như nhau. 


Hỏi rằng: Điều ấy hiểu đặng ra sao? 
Đáp: Ngài Sãriputta, khi có người hỏi rằng “Này hiền giả, quả Vô sanh là chỉ?”, đã trình bày 
đặng sự diệt tắt của luyến á ái v.v... bởi câu nói “Này hiền giả, sự diệt tắt của tin: á1, sự diệt 
tắt của sân hận, sự diệt tắt của si mê, thực tính này gọi là quả Vô sanh, do đó ngay cả quả 
Vô sanh nên có sự diệt tắt của luyến ái v.v... theo quan điểm của vị hỏi và việc tâm quả siêu 
thế không có tâm khác cao thượng hơn chỉ có trạng thái sự diệt tắt của luyến ái v.v... cũng 
không thích hợp. Bởi thế, ngài đừng nên nói bởi cái bóng của từ, hãy xem xét ý nghĩa của cả 
hai Kinh [nói đến Nibbãna và quả Vô sanh]. 
[Nếu Nibbãna chỉ là sự diệt tắt của phiền não duy nhất mà không có thực tính khác, thì 
quả Vô sanh cũng nên được gọi là Nibbäna, bởi vì là sự diệt tắt của phiền não như 
nhau. Do đó, không nên nói rằng Nibbãna chỉ là sự diệt tắt của phiền não. | 
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Nibbãna là sự diệt tắt phiền não gián tiếp 
Yassa pana dhamrmassadhigamena rãgadInam khayo hoti, so dhammo ragadinam khayassa 
upanissayattä akkhayopi samano “râgadInam khayo nibbang nỉ khayopacarena vuf0o, 
“1ipusam jaro gulo semho ` t†iadIsu viya phalipacarena vuttanti veditabba. 


Lại nữa, sự diệt tắt của ái v.v... hẫn có đặng bởi sự chứng đắc pháp nào, pháp ấy dù có trạng 
thái không diệt tắt cũng nói rằng “sự diệt tắt của luyến á ái v.v... gọi là Nibbana'" đặng bởi tên 
của sự diệt tắt [là quả], như câu nói bởi tên của quả răng fipusam Jaro' (sốt lựu đỏ), 'gujo 
semho` (đờm đường) bởi vì là nhân có sức mạnh của sự diệt tắt luyến ái v.v.. 
[Nibbana là nhân cho sanh quả là sự diệt tắt của luyến á1 V.V... ĐỞI VÌ bậc Thánh đang 
thấy rõ Nibbãna đoạn trừ phiền não trong sát-na ấy. Cách nói răng “sự diệt tắt của 
luyến ái v.v... gọi là Nibbãna' nên là văn phong nói gián tiếp bởi cách nói đến quả do 
sử dụng nhân làm tên cho quả. Như câu nói “is jaro`” (sốt lựu đỏ), 'gujo semho" 
(đờm đường) có nghĩa là sốt sanh từ việc ăn quả lựu và đờm sanh từ việc ăn đường. 
Cách sử dụng từ trong trạng thái này gọi là Pha!ữpacära, tức cách nói đến quả bởi sử 
dụng nhân là tên của quả. ] 


Quả Vô sanh là sự diệt tắt phiền não gián tiếp 
Arahattan pana khayante uppannaftä ' khayo ` tỉ V4. 


Còn quả Vô sanh cũng gọi là “sự diệt tắt phiền não? [một cách gián tiếp giỗng Nibbãna], bởi 
vì sinh khởi ở tận cùng của sự diệt tắt phiền não. 
[Ngay cả khi nói rằng quả Vô sanh là sự diệt tắt phiền não cũng xem như là văn phong 
ngôn ngữ như nhau. | 


Sự diệt tắt phiền não tạm thời không phải Nibbãna 


Vadi ragadmam khayamatamn nibbanamw bhaveyya sabbe  balaputhujjanapi 
samadhieatanbbana sacchikatanrodha bhaveyyumn.  Kinca bhjyyo — nibbãnassa 
bahuHadidosapatIAo ca. Evanhi sat ragadikkhayanamn bahubhavato  nibbaãnassapi 
bahubhavo bhaveyya, sankhatalakkhananca nibbanam bbhaveyya, sankhatalakkhanatfa 
sankhatapariyapannanca, sankhatapariyapannatta aniccamụ dukkham nibbanam bhaveyydti. 


“Thật sự, nếu chỉ sự diệt tắt của luyến ái v.v... [tạm thời] có thể là Nibbãna, như vậy ngay 

cả phàm phu thiểu trí cả thây cũng được gọi là đạt được Nibbana, tác chứng Nibbana đặng. 
[tức phàm phu thiểu trí ngay cả là loài bàng sanh, khi hưởng dục rồi thì luyến ái hắn 
diệt chốc lát, sự diệt tắt phiền não chốc lát không phải là Nibbäna, bởi vì Nibbãna là sự 
diệt tắt phiền não bởi không sanh lại nữa]. 


Lại nữa, [quan điểm ấy không thích hợp] bởi vì Nibbãna cũng có thể có số lượng nhiều 
v.v... do sự diệt tắt của luyến ái v.v... có vô số và Nibbãna cũng có trạng thái của pháp hữu 
vi đặng, luôn cả liên quan trong pháp hữu vi vì có trạng thái của pháp hữu vi và NÑibbãna 
cũng nên có trạng thái vô thường, là khổ vì liên quan trong pháp hữu vi. 
[Nếu tưởng rằng sự diệt tắt phiền não chốc lát là Nibbãna cũng sai với 2 sự thích hợp, 
tức: 
-_ Nibbãna nên có số lượng nhiều theo phiền não diệt tắt trong mỗi sát-na, nghĩa là sự 
diệt tắt luyến ái là một loại Nibbãna, sự diệt tắt sân hận là một loại Nibbãna, sự diệt 
tắt s¡ mê là một loại Nibbãna v.v... 


ABHIDHAMMÄVATÄRA - ABHIDHAMMA YẾU GIẢNG / Chương XI 189 


-_ Sự diệt tắt phiền não chốc lát sắp vào sát-na diệt trong sát-na sanh, sát-na trụ và sát- 
na diệt là trạng thái của pháp hữu vi, nếu như vậy thì Nibbãna cũng sắp vào trong 
pháp hữu vi giông sắc pháp với danh pháp khác, mới nên có trạng thái vô thường và 
khổ như nhau, nhưng nibbãna có trạng thái thường và lạc tối thượng.] 


Sự diệt tắt phiền não chưa sanh không phải là Nibbãna 


Kiñca bhiyyo — yadi khayo nibbanam bhaveyya, gotrabhuvodanamagsaphalacitanam kim 
nu äãrammanamm vadesi, vada bhadramukhati2 RagadInam khayameva vadamiii. Kim pana 
rägadayo gotrabhuadinam khane khiyamii, udahuw khiyissamii, aqtha khinati? Kumn panettha 
“khmesveva khayan vadaml'` tí. Sufthu upadharetfva vada bhadramuhkháli, yadi khinesveva 
khayalnn vadesil na gofrabhucitadinam nibbanarammanatä sjjhafHRỀễ Kim karanam? 
Gotrabhukkhane rãgaädayo khiyissamii, tathã vodanakkhane, maggakkhane pana khiyamHi, 
na khima, phalakkhane khima. FEvam sante bhavato matena phalameva khayärammanam, na 
Ifare, itaresam pana kimarammatan vadesii? 4ddha so ãram1maa qpasSaHfO niruffaro 
bhavissafi. 


Hỏi rằng: Nếu chỉ sự diệt tắt phiền não là Nibbãna, cảnh của tâm chuyên tộc (chuyên tánh), 
dũ tịnh, đạo và quả là chỉ? Bậc hiền thiện hãy trả lời nào [chuyên tánh là tuệ làm vô gián 
duyên cho tâm đạo Thất lai, đũ tịnh là tuệ sanh trước ba đạo cao]. 

Đáp: Cảnh của tâm nêu trên là sự diệt tắt của luyến ÁI V.V... 


Hỏi rằng: Luyến ái v.v... đang diệt tắt, sẽ diệt tắt hay đã diệt tắt trong sát-na chuyển tộc 
(chuyên tánh) v.v... sanh? 
Đáp: Ta nói sự diệt tắt khi phiên não đã tận, bậc hiên thiện xem xét cho cặn kẽ rôi hãy hỏi. 


Nếu luyễn ái v.v... điệt tắt trong sát-na đã tận phiền não, như vậy thì tâm chuyên tộc 
(chuyển tánh) v.v... cũng không biết Nibbãna làm cảnh được, bởi vì luyến ái v.v... sẽ diệt 
tắt trong sát-na sanh của chuyền tộc (chuyền tánh) và đũ tịnh, nhưng đang diệt tắt trong sát- 
na sanh tâm đạo, không phải đã diệt tắt, luôn cả trạng thái đã diệt tắt trong sát-na sanh tâm 
quả. Khi như thế, theo quan điểm của ngài, tâm quả [mà sanh trong sát-na đã diệt tắt phiền 
não] cũng có cảnh là sự diệt tắt, tâm khác [chuyên tộc (chuyên tánh), dũ tịnh, tâm đạo] 
không có cảnh là sự diệt tắt được, cảnh của những tâm ây là chỉ? Người có quan điểm đối 
lập nhau ấy không tìm thấy cảnh [của chuyên tộc (chuyền tánh) v.v...], nhất định sẽ không 
trả lời được. 


Nibbäana không có duyên trợ tạo 


Apica kilesakkhayo nama sappurisehi kariydtl, yathanuripaya pa[ipatiyä uppadiyafri 
aitho. Nihbhangng pạanag na kenaci karydlL na uppadIydti, fasmã 


nibbanamamatamasankhatamn. Tamakatam janaHfi ariyasavako ''akatanfn ` tỉ pavuccati. 
Vuttancetam — 


77I. Asaddho akatañfn ca, 
Sandhicchedo ca y0 nar0; 
HatavaRaso vanfãso, 

Sa Về HffamaDpoFriso Tỉ. 


Lại nữa, lẽ thường sự diệt tắt của phiền não được hiền nhân thực hiện, tức đang làm cho 
sinh khởi băng sự thực hành tương thích [cho thât tịnh], nhưng Nibbana không bị tạo, không 
làm cho sanh lên được băng bât cứ một duyên nào. Do đó, Nibbana mới gọi là bât tử 
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(ama/a), vô vì (không có duyên trợ tạo), bậc Thánh thinh văn đệ tử biết rằng Nibbana ây 
không bị duyên trợ tạo, nên gọi là người biết rõ Nibbana không bị duyên trợ tạo (aka/aññn). 
Hợp với Phật ngôn rằng: 

“Người không dễ tin theo lời của người khác, biết rõ Nibbãna không bị duyên trợ tạo, chấm 
dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt điều kiện sanh trở lại và chấm dứt phiền não cởi bỏ sự mong 
cầu, người ây gọi là bậc cao thượng. 


Nibbãna là trạng thái xuất ly 


Apica “missarana' ni bhagavafa vuttattA ca. ` Nissarana ` rỉ hỉ nibbaãnassefdn0” nam41. 
Vathaha '1ayo khome, bhikkhave, dhamma dupÐpaHVÙjha_ Katame tayo dhamma 
duppafivj}ha2 Tisso nissaranadhatuyo. Kamanametam nissaranam, yadidam nekkhamma1n. 
Riupanametamn nissaranam, yadidamn qarupam. Yam kho pana kiñci bhutam sankhafam 
pa[iCCaSaiuppannain, nirodho fassa_ nissarana ` THỉ chỉ VHI(AHN. Evam Vui(aSSa lassa 
tasma ayuttarn akkhayassa nibbãnassa khayadosapaJjanani, na tu khayo nibbanam. 

Một cách khác, [Nibbãna có như thật] bởi vì đức Thế Tôn thuyết gọi là “Nissarana` (trạng 
thái xuất ly). Thật sự câu nói “Nissarana này là tên của Nibbãna. Hợp với Phật ngôn răng: 
“Này chư bhikkhu, 3 pháp này khó thấu triệt, 3 pháp khó thấu triệt ấy ra sao? Tức 3 thể loại 
trạng thái xuất ly, đó là sơ thiền xuất ly khỏi cảnh ngũ dục, thiền vô sắc không vô biên xứ 
mà xuất ly khỏi sắc và Nibbãna xuất ly khỏi tất cả uân sinh khởi mà có duyên trợ tạo, sanh 
bởi nương duyên.” 


[Nếu Nibbãna không có thật| ngay cả sơ thiền và thiền không vô biên xứ cũng không có 
thật, bởi vì sự sai lỗi mà nói răng Nibbãna được bậc đạo sư thuyết lại như thể không có thật. 
Do đó, mới không nên nói răng NiIbbaãna là sự diệt tắt phiền não chốc lát”, sự diệt tắt phiền 
não chốc lát không phải là Nibbãna thật sự. 


““Atthi nissaranamn loke, pañnaya me suphusita ` nH ca ''atthi, bhikkhave, qjatamna abhiHfam 
qkataw dasankhata ` mỉ ca dhammasamina tathagatena sammasambuddhena qnekesu 
Suttantesu paramafthavasena vutaqHa ' aHhi nibbanam nama eko dhammo ` tì nihamefttha 
gantabba1m. 


Cần phải biết rõ sự tổng kết ở đây là “một thực tính pháp gọi là Nibbãna thật có”, như 
Älavaka nói rằng: 

“Pháp xuất ly khỏi phiền não được ta chạm đến bằng tuệ rồi, có trên thế gian này”. 

Và như đức Chánh đăng giác, là bậc Pháp vương ngự đi thiện lành, thuyết lại bởi liên hệ 
thực tính siêu lý trong nhiều bài Kinh rằng: 

“Này chư bhikkhu, thực tính không sanh, không thành, không có nhân duyên tạo tác, không 
bị trợ tạo vẫn có.” 


Nibbãna vẫn có theo thực tính 


Apica parittattike ' katame dhamma appamana ` tỉ padamuddhariva — ' caHfãro magga 
apariyapanna caftãri ca samanñaphalani nibbanañca, me dhamma appamđana ` tỉ vutfatta 
ragadmam khayassa appamanaHam katham yujjat, tasma paramatthato  qithiyeva 
nibbanamn nama eko sabhavoti. Tam pana pakatfivadInam pakati vịya, tithiyaänamợ aftã viya 
ca SaSaViSã-ïđI1 Viyd ca nãVIJJamanam. 


3 Hoặc dịch theo từ là “đi đến sai lỗi diệt chốc lát của nibbana mà không diệt chốc lát (tức hoàn toàn). 
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Lại nữa, trong [bộ Dhammasangari] tam đề hy thiểu [nhóm 3 đề là tất cả pháp hy thiểu, tất 
cả pháp đáo đại và tất cả pháp vô lượng (hay pháp đối lập với "phiền não như luyên ái v.v.. 
làm cho có hạn lượng)], đức Thế Tôn trình bày câu [đầu đề] rằng: “pháp vô lượng (hay 
không có ước lượng) là chi?? rồi đáp rằng “4 tâm đạo là siêu thế, 4 quả của hạnh sa môn 
[tâm và sở hữu tâm hợp với tâm quả| và NÑibbana, những pháp này không có ước lượng”, do 
đó tính chất không ước lượng của sự diệt tắt của ái v.v... mới không thích hợp ”. Bởi thế, 
một thực tính pháp gọi là Nibbãna mới thật có bởi siêu lý, không phải có thật giống cái tự 
nhiên của chủ thuyết đại ngã (pakarivãda - thuyết bản lai tự tính), giống ngã của ngoại giáo 
và giống sừng thỏ. 
[Chủ thuyết đại ngã (bản lai tự tính) là người có quan điểm trong đại ngã được nói lại 
trong chủ thuyết Samkhya của đạo sĩ Kapila là người sáng tạo ra có quan điểm nêu 
trên tin rằng vạn vật trên thế gian có sinh mệnh hay không có sinh mệnh đều không 
phải có từ thực tính không có, nhưng xuất hiện ra từ thực tính hiện hữu ban đầu, giống 
như thai nhi sanh ra từ bào thai mẹ hay dầu có trong hạt mè. Theo quan điểm này trong 
bản chất ban đầu trước khi thế gian hiện khởi, có 2 thực tính là trường tồn không thay 
đổi không có điểm đầu và điểm kết thúc, không có hình dạng mà có thê thấy, đó là: 
-_ Đại ngã (bản lai tự tính), căn nguyên hay gôc rễ của vạn vật là thực tính không có 
tâm và sở hữu tâm, là nơi tụ hội của lạc, khô và sĩ; khi sanh cùng với ngã hăn tạo 
cho sanh quả là tri kiến, kiêu ngạo, Š yếu tố tỉnh vi là xúc chạm, săc, thinh, khí, vị; 5 
quyền trí tuệ là da, mắt, tai, mũi, lưỡi, 5 nghiệp quyền là miệng, tay, chân, dương 
vật, hậu môn; tâm và 5 giới là hư không, địa, thủy, hỏa, phong. 
-_ Người, ngã hay cực ngã là thực tính có tâm và sở hữu tâm, không là nơi nương của 
lạc v.v... không tạo cho sanh tri kiến v.v..., có thực tính đửng dưng trước lạc, khổ, 
sự mong cầu và sân v.v... 
Đại ngã (bản lai tự tính) mà hòa trộn với người làm nhân cho sanh quả là tri kiến và 
chấp thủ ngã v.v... như đã nêu mới sanh ra thành vật có sinh mệnh và không có sinh 
mệnh trên thế gian. Sau đó khi đến thời điểm thế gian hoại, 5 giới (5#) là trạng thái 
thô tháo hiện rõ sẽ trở thành giới vi tế rồi đi vào hòa nhập 5 yếu tô tỉnh vi là nhân sanh 
của mình, 11 quyền và 5 yếu tổ tỉnh vi sẽ đi đến nhập với sự thủ trì ngã, sự thủ trì ngã 
nhập với tri kiến và tri kiến cũng đi đến hòa nhập với đại ngã (bản lai tự tánh) là căn 
nguyên ban đầu. Còn đại ngã (bản lai tự tánh) không hòa nhập với cái gì cả, là trạng 
thái an trú thường hằng mà không hoại diệt. _Ngay cả thế gian này hoại diệt cũng tồn 
tại vĩnh hằng. Quan điểm tự nhiên này sắp vào quan điểm thường một số phần 
(ekaccasassatavada) trong 62 tà kiến được thuyết lại trong Brahmajälasuffa.] 


Ché định không phải Nibbãna 


Atha panñatimatam nibbananft ce, fampi ayuttatm_ Kasma? Nibbanarammananam 
cittacetasikanarmn navattabbarammanatta. Katham? ParittarammanaHtike ca pana ' katfame 
dhamma appamanarammana ` tỉ padamuddhariva ' cafãro magga apariyapanna caffari 
ca samafñfaphalani ime dhamma appamanarammana tỉ hỉ vuHam. Yadi panefesam 
paffflatiärammaiam sửa, qDDamanaãrammanatfa na yuJjeyya, navaftabbarammanapakkham 
bhajeyyumụu.  'Navaftabbarammana pana ripavacarattikacatMkhkajhana kusalafo ca 
vipakado ca kirwatO0 ca, cattthassa jhaănassa vipako, qkasanañcaydatanam 
ãkincanñavaanam kusalatO ca Vvipakadto ca  krjyadto ca mê dhamma 
navaftabbarammana ` tì hỉ vuttam. 


T Katham yujjati trong văn phong pa]i nếu dịch theo từ là “thích hợp ra sao?”, tức không thích hợp. 
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Hỏi rằng: Nibbãna chỉ là chế định hay sao? 
Đáp: Điêu đó không thích hợp. 


Hỏi rằng: Tại sao? 
Đáp: Bởi nêu như vậy, tâm và sở hữu tâm có Nibbana làm cảnh cũng nên có cảnh là chê 
định (hay cảnh không thê nói). 


Hỏi rằng: Tâm và sở hữu tâm nêu trên nên có cảnh là chế định ra sao? 
Đáp: Trong tam đề cảnh hy thiểu (Nhóm pháp có 3 câu là tắt cả pháp có pháp hy thiểu là 
cảnh, tất cả pháp có pháp đáo đại (có sức mạnh) là cảnh và tất cả pháp có pháp vô lượng là 
cảnh), đức Thế Tôn thuyết câu [đầu đẻ] rằng “Pháp có pháp vô lượng là cảnh ra sao' rồi 
thuyết đáp rằng “4 tâm đạo là siêu thế, 4 quả của hạnh sa môn, những pháp này có pháp vô 
lượng làm cảnh”, nếu những pháp này có cảnh là chế định thì tính chất có cảnh vô lượng 
không thích hợp, mà nên có chế định làm cảnh, như Phật ngôn nói rằng : 
"Pháp có cảnh là chế định, tức 3 thiền sắc giới [theo cách bốn thiền], 4 thiền sắc giới [theo 
cách 5 thiền] là thiện, quả và tố, quả của tứ thiền cùng với thiền không vô biên xứ và thiền 
vô sở hữu xứ là thiện, quả và tố; những pháp này có cảnh là chế định." 
[Sớ giải mới giải thích rằng pháp có cảnh là chế định có 19 tâm là 3 tâm sơ thiền sắc 
giới, 3 tâm nhị thiền sắc giới, 3 tâm tam thiền sắc giới, 3 tâm tứ thiền sắc giới, 1 tâm 
quả ngũ thiền sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ, trừ tâm thông 
thiện và tâm thông tố hắn bắt cảnh dục giới v.v... đặng khi làm phận sự thắng trí, nên 
không tính vào câu này. ] 


Tasma na pañnattimattan nibbanam. Yasma ca pannatftibhavo nibbanassa na yujjdH, tasima 
magøaphalanam aãrammanapaccayabhutam uppadadinamabhavatfo HiCCd1, 
rupasabhavabhavatoöo_ ariparmm, papañcabhavato nippapafñcamnw nibbanamụ năma dithri 
upagantabbam1i. 


Bởi nguyên nhân nêu trên, Nibbãna không đáng chỉ là chế định và bởi nhân mà Nibbãna 
không đáng là chế định, mới biết được rằng Nibbãna là cảnh duyên của đạo và quả có trạng 
thái thường bởi vì không có sự sanh v.v... là danh pháp vì không có trạng thái biến hoại đồi 
thay [được hiện bày rõ giống sắc pháp] và không trễ nải vì không có pháp trễ nải [pháp là 
cho trễ nải là ái, ngã mạn và tà kiến]. 


772.Accantamanantam santam, amatam apalokitan; 
Panitam sarannan kheman, tănam lena1n paräayaIan. 

773.Sivafñca nipunan saccarmn, dukkhakkhayamanasavam; 
Sududdasam param param, nibbanamanidassanam. 

774. Tanhakkhayam dhuvam dipam, abyäpaj]hamanitiRam; 
Analayamarupanca, padamaccutamakkhara1. 

775. iraganca nirodhanca, vimufti mokkhameva cq; 
Trmehi pana namehi, nibbanam tu kath1ydti. 


Nibbana được thuyết lại bởi những tên này rằng: 

Tận cùng luân hồi (accama), không có ranh giới là sự sanh và diệt (anama), vắng lặng 
(sana), bất tử (amara), không hư hoại (apalokia), tỉnh lương (pazi/a), nơi chấm dứt khô 
(sarana), nơi an toàn (khema), nơi bảo hộ (na), nơi tỊ nạn (/e¡2), nơi nương nhờ 
(parayana), thoát khỏi sự áp bức (siv2), tỉnh tế (nipuna), sự thật (sacca), nơi dứt tuyệt khô 
(dukkhakkhaya), phi cảnh lậu (anãsava), khó thấy (sududdasa), tuyệt đỉnh (para), bến bờ 
(pãra), thoát khỏi ái (mibbãna), không thấy đặng bằng nhục nhãn và thiên nhãn 
(anidassana), nơi đứt tuyệt ái (anhãkkhaya), trường tồn (dhuva), nơi trú (đïpa), không có 
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khổ (abyäpajjha), không có nguy hiểm (an7ika), không có ái (anãlaya), không có sự biển 
đổi (arữpañca), bền vững (pada), bền bĩ (accufa), không hoại (akkhara), không: luyến ái 
(virãga), nơi dứt tuyệt ái (mirodha), giải thoát khỏi pháp hữu vi (vửnwffi), sự xuất ly hữu 
(mokkha). 


776. lvafica pana vinñaya, nibbanamDi ca qccHIan; 
Tassa cadhieamiipayo, kattIabbo vinfñuna sadaä. 


Khi những người thông tuệ hiểu Nibbãna có trạng thái bền bĩ như vậy rồi, cần phải thực 
hành tam học đê chứng NÑIbbãna ây. 


Lời Kết Chương 


777. Saddhabuddhikaram tathagatamafe sammohaviddhamsana1m, 
Pañnnasambhavasampasadanakharan jãnđĩi yo ce man; 
Atthabyanjanasalinam sumadhuran saranfñuvimhapanarm, 
Garmmbhire nipunabhidhammapifake so yati niham padam. 


Nếu người nảo hiểu bộ sách này mà tăng trưởng tín và trí, tiêu trừ sự hoài nghỉ trong lời dạy 
của đức Như Lai đặng tạo cho sanh tịnh tín làm nhân sanh trí tuệ, trọn vẹn bởi nghĩa và từ, 
êm dịu và khiến cho người hiểu biết đến cốt lõi kinh ngạc (diệu kỷ), người ây nên nhận 
được sự xem xét thật tốt đẹp trong tạng Abhidhamma sâu xa vi tế. 


Tỉ abhidhammavatare nibbananiddeso nãma 
Ekadasamo paricchedo. 
Dứt chương thứ TÌ tên là xiến minh nibbãna trong bộ 4bhidhammavatara 
bởi chỉ bầy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XII - XIÊN MINH CHẺ ĐỊNH 
(DV⁄4DASAMO PARICCHEDO - PAÑÑATTINIDDESO) 


_... 


Eihaha — “kim ecltakameva ñeyyam, udahu affiampi ah 1i? Atthi paññaHi namatfi. Sa 
panesã paññapetabbato, paññaãpanalöO ca “pañfñaHT` ti vuccati. Tenevaha — 'yã tesam 
tesam dhammanaụ sankha samañna pañnafi vohäro nãmam nãmakammam nãmadheyyam 
nirutti byafJjanam abhilapo ' tỉ. 


Hỏi rằng: Pháp đáng biết chỉ bấy nhiêu hay sao, còn pháp nào khác không? 
Đáp: Pháp đáng biết gọi là chế định vẫn có. 
Chế định ấy gọi là 'oaññzứiˆ đáng bị làm cho biết đặng [bởi thính danh chế định] và làm 
cho biết [tướng nghĩa chế định và thực tính pháp], như có Phật ngôn rằng: 
“Cái bị gọi (sankhä), cái bị nhận biết [bị làm dấu nhớ biết] (samañØ2). điều được định đặt 
(paññarri), tên gọi (vohara), danh hướng vào ý nghĩa (m4), danh mà người nên đặt 
(nãmakamma), danh mà người nên nhớ („0ãmadheyya), tên mà người nói bằng sự từ bỏ ý 
nghĩa không minh bạch (wrzzr¡), tên mà trình bày ý nghĩa (byafñ/ana), tên mà nói ý nghĩa 
cho rõ ràng (zabjilãpa) của mỗi pháp ấy [vẫn có]. 
[Gọi là sankha, samanna, panñatffi và vohara là tướng nghĩa chế định, tức điều bị 
truyền đạt ý nghĩa. Còn gọi là nãma, nãmakamma, nãmadheyya, nirutfi, byafñjana và 
abhiläpa là thinh danh chế định, tức lời truyền đạt ý nghĩa.] 


Tướng Nghĩa Chế Định 


Tattha sankhayafIH sankha, kathiyalili attho. Kimi kathyaH? ' 41ha ` mỉ 'mama' mỉ 
“paro "1Ì: “parassa tỉ “Tmnanco tÌ “piha nH qnekehi akarehi kathyaHti sankha. 
SamannayatlL samaiia. PañnapiyaHti pañfafH. WohariyaHti vohäro. Kinti vohariyadfi? 
“ha ni “Trama ni 'paro tÌ “parassa ` tL “Tnañco tÌ “piịha TH PVam tava 
pañiapetabbato paRñfiaffIIi vutta. ' 1ha ` nữi hì ripadayo dhamme upadaya paRicca karanam 
katva yatha te rupãdayo dhamma uppadavayavamo, na evarnvidha, kevalam lokasanketena 
siddha yà ayamợu ˆ aha` mì kathiydati ceva paññapiydti ca, esa paññatHfi attho. 


Trong đoạn Ấy, “sankhä ˆ là điều được gọi, có nghĩa là điều được nói. 

Hỏi rằng: Được ĐỌI ra SaO? 

Đáp: Được gọi băng các thể thức khác nhau rằng “ta, của ta, người khác, của người khác, 
giường, ghế v.v... điều này gọi là “saäkhã”. 

'$amañña' là điều được nhận biết (hay nhớ lại, làm dấu để biết). 

'Pafñaiii ' là điều bị định đặt. 

“Ƒohãra' là điều thường bị gọi. 

Hỏi rằng: Thường bị gọi ra sao? 

Đáp: Thường bị gọi bằng nhiều thể thức khác nhau rằng ta, của ta, người khác, của người 
khác, giường, ghế v.v... 

Bởi lẽ như vậy, tôi nói lại thành thứ lớp đầu tiên rằng gọi là chế định (pañña#ii) bởi vì đáng 
bị cho biết đặng [bằng thinh danh chế định]. 

Nói một cách chỉ tiết, điều mà người thế gian chế định là “ta` có đặng bởi nương sắc pháp 
v.v... là nhân, nhưng không có sự sanh diệt như sắc pháp v.v... ây, mà chỉ là sanh từ dấu 
hiệu nhận biết ở thế gian. Người thế gian nói và truyền đạt (làm cho biết) cho hiểu nhau là 
“ta', điều được truyền đạt ý nghĩa này gọi là chế định. 
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Danh Chế Định 
ldãn paññapanatlo pañnaHiIn pakasettm ““=“tmamu_ nãmdkqammad°)nHiadimaha._ Tattha 
nãmdmti tam tam dhammam “esa ithannãmo nam ` 1Ì paññapeli, fasma tam paññaHri 
pavuccdafI. Nămkqammantiadrni fassa eva vevacanami. yan pañfiãpandfo pañfiaffti nãma. 


Giờ đây, đức thế Tôn thuyết lời rằng “'=ãmam nãmakanina)' v.v... đề trình bày chế định 
mà làm cho biết [ý nghĩa chế định và thực tính pháp]. 

“Nama' (danh) là tên phô bày cho biết mỗi pháp ấy rằng “pháp này có tên gọi như vậy”, nên 
gọi là chế định. 

'Nãmakamma' v.v... là từ đồng nghĩa của chính chế định ấy, lời truyền đạt ý nghĩa này gọi 
là chế định, bởi vì làm cho biết [ý nghĩa chế định và thực tính pháp]. 


3 Loại Chế Định 

Sa panesa taj]apañnatfti upadapañnatII upanidhapañnati tividha hoi. 
Chế định nêu trên có 3 loại là chế định tùy thuận thực tính (/4j/Zpaññai¡), chế định nương 
bât cứ một nhân nào („paäãpañnarr¡) và chê định nương nhân đôi lập (uoanidhapañffnafri). 

Ché định tùy thuận thực tính (tajjãpaññatti) 
Tattha taj]ãapaññdatfti nama cakkhusotaripasaddapathavitejovayotiadinayappavafia. 
Tajjapaññnatfi là chế định diễn tiến bằng cách thức rằng nhãn, nhĩ, sắc, thinh, địa, hỏa, 
phong v.v... [câu nói “cakkhu, sora` trình bày xứ nội; câu nói 'rzøa, sadda' trình bày ngoại 
xứ. Còn câu nói “øa/havi, fejo, vayo” trình bày phân chia xúc xứ, luôn cả vân trình bày 
trường hợp có đặng trong pháp xứ nữa]|. 

Chế định nương bất cứ một nhân nào (upädãpaññatti) 

UpadaäapafñiidftI pana samuhasamuhavasena duvidha hoii. Tattha samiHhapaffdffiẪ nãma 
ruparipadhammesu ekassa va bahiữnam và naãma1n gahefva samuhamevopadaya vuccafi. 


Katham? — Acchataracchaghafapatadippabheda. Ayam SamuhapañnatIÙ nama. 
Asamihapaffiatfi pana disakasakalanimittabhavanirodhadibheda. 


Upädãpaññiaffi phân chia thành 2 loại theo tính chất hiệp thành chế định và phi hiệp thành 

chế định. 

-_ Hiệp thành chế định là chế định nói đến tính chất nhóm bởi giữ lấy tên của một loại LG, 
hay nhiều loại pháp trong sắc pháp và danh pháp, như gấu, chó rừng, nồi, y phục v.v.. 
chế định này gọi là hiệp thành chế định. 

[câu nói “đất” nương tính chất nhóm của nguyên tố đất duy nhất. Còn câu nói nồi, y 
phục v.v... nương tính chất nhóm của chế định hợp lại thành nồi, y phục]. 

- Phi hiệp thành chế định là phân chia thành phương hướng chế định (chế định nương 
phương hướng), hư không chế định (chế định nương hư không), thời gian chế định (chế 
định nương thời gian), hiện tượng chế định (chế định nương nhân), vô hữu chế định (chế 
định nương cái không có) và diệt chế định (chế định nương sự diệt mắt) v.v.. 

[Phương hướng chế định (chế định nương phương hướng) như Đong Đôn Vi, 

Hư không chế định (chế định nương hư không) như hang động v.v. 

Thời gian chế định (chế định nương thời gian) như sáng, chiều V.V.. 

Tướng (hiện tượng) chế định (chế định nương nhân) như là ấn tướng kasIna v.v.. 

Vô hữu chế định (chế định nương cái không có) như vô hữu chế định là cảnh của iiiŠn 
vô sở hữu xứ v.v... 
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Diệt chế định (chế định nương sự diệt mất) như chế định diệt mà định đặt bởi nương 
thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ v.v... ] 


Ché định nương bắt cứ một nhân nào (wpzdãpañña#i) [Một cách khác] 


99 


Yada pana sa vỳjamanamn paramaftham jotaydtl, tadä “*vjjamdnapaffaffT°!L pavuccdH. 
Yada qVi]amanan samuhasamuhabhedam nama1maftam jofaydti, tadaã 
““qyjjamanapaffatfI?!i pavuccdt. Duvidhapik panesä  sotadVarajavanananiaram 
gahitapubbasanketamanodvarqjavanavifñfianena vifñfñaydti. Yaya gahitapubbasankelena 
manodVvarqjavanavifnanena  pañfñapIyqH. Vam — sandhaya “jJamanapañnfiati, 
qViJJamanaDqañ'dfll, VỤJamanenad aVvịJamanapanHafH, qaVvỤjamanenad VỤJjAmanapannadfH, 
Vửjamanena Vvjamanapafnatfti, qavjjamanena avjjamanapanfiati` 1Ì chakkanayo vutto. 
Tattha paramatthato vjjamananam rữpadIinama paññapana VỤjamanapañifattL Tatha 
avÙjamananamitthipurisadnam panñapana qvjjamanapafñadtftL Thapeva  pana 
vacanaftham kenaci ãkarena anupalabbhamananam palñcamasaccadIna1m, 
tithiyaparihappitananu và pakatipurisadimnam paññapanapi qVvjjamanapaffatiyevad. 
STevjjo, chalabhinno 1Ì evamadinayappavala  Vvijdmũnenad  qVjjamũnapaffafHL 
“Mthisaddo, purisasaddo ` tỉ evamadika Vvjj]amanena VÙjamanqpaffidtfi. 
“Cakkhuvinnanam, sotaviniana mỉ cevamadikä Vỳjqmanend VÙjqmũnapaffidtftiL 
“Khatiyakumaro, brahmanakumaro, Phikkhukumaro tỉÌ cvamadiha qVỳ]amanena 
qVvjjaminqpaffaffII cvam vuttã cha paññaffiyopi eltheva sangaham gacchamnti Aydrm 
upadapañnaHi nama. 
Khi nào chế định ấy diễn bày ý nghĩa siêu lý có thật, khi đó gọi là danh chơn chế định, khi 
nào chỉ diễn bày tên mà phân chia thành nhóm hay không phải nhóm không có thật, khi đó 
gọi là phi danh chơn chế định. 
Cả hai chế định ấy, người biết đặng bởi tâm đồng lực ở ý môn mà từng nhận biết giữ lấy 
trước đó, sanh kế tiếp từ đồng lực ở nhĩ môn làm nhân cho biết [sự định đặt và siêu lý] bởi 
tâm đồng lực ở ý môn từng được nhận biết giữ lấy trước đó, mà bậc đạo sư thuyết đến cách 
chế định có 6 loại, tức: 
1. Danh chơn chế định (chế định nêu bày ý nghĩa có hiện bày). 
2. Phi danh chơn chế định (chế định nêu bày ý nghĩa mà không hiện bày). 
3. Danh chơn phi danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa mà không hiện bày với ý 
nghĩa có hiện bày). 
4. Phi danh chơn danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa có hiện bày với ý nghĩa 
không có hiện bày). 
5. Danh chơn danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa có hiện bày với ý nghĩa có hiện 
bày). 
6. Phi danh chơn phi danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa không có hiện bày với ý 
nghĩa không có hiện bày). 


Danh chơn chế định tức chế định nêu bày ý nghĩa có hiện bày bởi siêu lý, như sắc v.v... 


Phi danh chơn chế định tức chế định nêu bày ý nghĩa mà không hiện bày bởi siêu lý như 
trai, gái v.v... ngay cả chế định nêu bày ý nghĩa không có thật bởi bất cứ một thê thức nào 
không liên quan đến (hay ngoài ra) định nghĩa mà có đế thứ năm v.v... đại ngã (bản lai tự 
tánh) và con người v.v... được ngoại giáo nghĩ ra cũng gọi là phi danh chơn chế định như 
nhau. 
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Danh chơn phi danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa mà không hiện bảy với ý 


~.x 


nghĩa có hiện bày) như “/evữ7aˆ (người có tam minh), “chaƑabhiñña ` (người có lục thông). 


Phi danh chơn danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa có hiện bày với ý nghĩa không 
có hiện bày) như 7/isadda` (âm thanh của người nữ), ?7zisasadda (âm thanh của người 
nam). 


Danh chơn danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa có hiện bày với ý nghĩa có hiện 
bày) như nhãn thức (cakkhuviññana - thức nương nhãn thanh triệt), nhĩ thức (sofavifñãng - 
thức nương nhĩ thanh triệt). 


Phi danh chơn danh chơn chế định (chế định hòa trộn ý nghĩa không có hiện bày với ý nghĩa 
không có hiện bày) như hoàng tử dòng Sát-đê-ly, hoàng tử là vị bhikkhu. 


Bởi lẽ như vậy, ngay cả 6 loại chế định cũng gom vào chế định nương bắt cứ một nhân nào 
(upädäpaññaứri). Tất cả đây gọi là chễ định nương bất cứ một nhân nào („pãdäpaññiatii). 
[Câu nói “v.v...” trong đế thứ năm v.v... có nghĩa là giác chỉ thứ tấm 
(afthamabojj7hanga) theo ví dụ của giáo pháp Bramana. 
Câu nói *v.v...” trong tự nhiên và người v.v... nghĩa là điều không có thật như hoa trời 
(akãsakusuma).] 


Chế định nương nhân đối lập (upanidhäpaññatffi) 


Upanidhapaffiaftibi eltissa eva pabheda. sa pana ' digham upanidhaya rasso. rassam 
upanidhaya digho TiãdinmayappavaltA  'kapanam mãnusakam rajam dibbasukham 
upanidhaya ` tỉ evamadika ca. 


Chế định nương nhân đối lập (wupanidhäpaññarfri) cũng có trường hợp giống chế định 
nương bât cứ một nhân nào („2ãäãpaññarii), chê định nêu trên diễn tiên bởi cách thức rắng 
“rassa ` (ngăn) trong khi so sánh với vật dài răng “đïøha` (dài) trong khi so sánh với vật ngăn 
hơn. Và có chê định răng “vương quyên của nhân loại thâp thỏi trong khi so sánh với thiên 
sản v.V.... 
Lời kết luận chế định 
Tasma panñapetabbafto ca pañnapanaföo ca pañfiattIi veditabba. Samafia samafta. 
Bởi thế, cần phải biết rõ rằng là chế định, bởi vì đáng bị cho biết được [bởi thinh danh chế 


định] và làm cho biết [bằng tướng nghĩa chế định và thực tính pháp]. 
Dứi chê định 


Lời Kết Chương 
778. Paramatthafo ca pañfñatHi, taHyä Kkofi na vÙjati; 
Dvisu thanesu kusalo, paravadesu na kampaH. 
Siêu lý và chế định vẫn có, không có ý nghĩa thứ ba, người khéo rành trong cả 2 ý nghĩa ây 
hăn không lay động trong quan điêm của người khác. 


HỆ abhidhammavatare pañnñatIiniddeso nãma 
Dvadasamo paricchedo. 
Dút chương thự 12 gọi là xiến mình chế định trong bộ 4bhidhammavatara 
bởi chỉ bầy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XIH - XIÊN MINH NGÃ VÀ SỰ THẦU TRIỆT NGÃ 
(TERASAMO PARICCHEDO - K41RAKAPATIVEDHANIDDESO) 


Người Thực Hiện Hành Động & Người Nhận Quả, Không Có Thật Theo Siêu Lý 


Etthaha — niddiltha kusaladayo nama dhamma, na panetesan kaârako aftä niddiftho. Tassa 
hỉ karakassa vedakassa attano qbhaãve kusalakusalanalmn dhammanam abhavo siyä, 
tesamabhave tadäyaffavutinamw tesam vipakanamabhavo hotl tasma kusaladimam 
dhammanamụ desana niratthihaHi? tra vuccate — nayadm niratthika, satthikãvayam desana. 
Yadi karakassabhava kusaladinamabhavo siya, fassa parikappitassa aftanopi abhäãvo siyä. 
Kim karananti ce? Tassa qlano aññassa karakassabhavato. Karakabhavepi kattaä qi1aã 
qHh1 ce? Tathã kusaladimnampi asatipi Kkattari qHhiã upagantabba, kuloyam tava 
tadhanurodho idha virodhoti Athap yathad pana loke karakabhavepi 
pathaviapatejautuadayo palicca ankuradimnam qbhinibbatiọ dissall, tathã cflesampi 
kusaladnam dhammmanam hetupaccayasamaggiya abhinibbatfti hofiti veditabba. 


Hỏi rằng: Đức Thế Tôn trình bày pháp thiện v.v... nhưng không trình bày ngã, người thực 
hiện việc thiện v.v... Ấy. Khi không có ngã, người thực hiện hành động, người thọ nhận quả 
của nghiệp thiện và bất thiện cũng không có đặng, khi không có thiện và bất thiện thì quả 
của thiện và bất thiện diễn tiến liên hệ với thiện và bất thiện cũng không có đặng. Do đó, sự 
trình bày pháp thiện v.v... cũng không có lợi ích hay sao? 

Đáp: Sự trình bày pháp này thật sự có lợi ích, bởi vì nếu thiện v.v... không đáng có do 
không có người thực hiện nghiệp (hành động), thì ngã mà ngoại giáo nghĩ ra cũng không 
đáng có đặng. Vì sao? Bởi vì không có ngã khác thực hiện ngã ấy. 


Hỏi rằng: Khi không có người thực hiện hành động, ngã người thực hiện hành động sẽ có 
được không? 

Đáp: Ngay cả không có người thực hiện hành động thì thiện nghiệp v.v... cũng hiện bày 
đặng [bởi không có ngã và người thực hiện hành động], hắn không có sự ưng thuận bởi lý lẽ 
của vị hỏi”, chỉ có sự sai lỗi trong phần này. Ngoài ra đó, ngay cả không có người thực hiện 
hành động trên thế gian, mầm non v.v... hiện bày cũng sanh lên đặng bởi nương đất, nước, 
lửa và mùa màng v.v... như thế nảo thì pháp thiện v.v...cũng sanh đặng bởi sự hội tụ của 
nhân duyên như thế ấy. 


Athapi cettha tassa panñaya parikappito nicco đhụvo kusaladinarn katta qiã paramafthato 
ah ce? Tamupaparikkhissama tãva, so pana tava aHã kaârako vedako kim sacelano vã, 
udahu qcefano vai? Kincettha — yadi acetano siyqa, pakãratfarupasanasadiso siya. Tassa 
karakavedakafabhavo siya. Yadi sacefano, so ceflanaya đññno vã siya, qnañño vã. 
Athanañno, cetanayaq nãse aftanopi nãso siya. Kim karananti ce? Cefanaya aqnañnaHa. 


Hỏi rằng: Ngã là người làm thiện v.v... thường, trường tồn mà ngoại giáo ấy nghĩ ra bằng 
trí tuệ [xem xét] có thật theo thực tính hay không? 

Đáp: Xin kiểm tra phần ấy trước rằng ngã nêu trên là người thực hiện hành động, người thọ 
nhận quả của nghiệp có tư (nghiệp) hay không. Nếu ngã không có tư (nghiệp) thì cũng 
giống như bức tường, cái cây và miêng gạch, sẽ không thực hiện hành động hay thọ nhận 
quả của nghiệp được, nếu ngã có tư thì cũng là trạng thái khác ngoài tư (tức tách biệt khỏi 
tư) hay tức là tư. Nếu ngã là tư, khi tư diệt, ngã cũng diệt bởi cùng một trạng thái với tư. 


3 Bản thân vị hỏi ưng thuận trong việc cho rằng ngay cả khi không có người làm thì ngã vẫn có, nhưng lại 
không ưng thuận trong việc cho rằng ngay cả khi không có người làm thì pháp thiện v.v... vẫn có. 
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Sai Lỗi Trong Việc Tin Rằng Ngã Là Tư (Nghiệp) 


Athapi bhavato adhippayo evarn siya, aiano pana nãso na bhavafi niccaffa, celanaãyayeva 
nãso bhavafii2 Vuccate — qlfano anãse safi cefanayqpi nãso na bhavafi. Kim karandanfti ce? 
Cetanaya qnaññatIa. Cetfanafanana anaññafIe safi cefanayayeva nãso bhavdfi, na attanofti 
ayuttametam. Atha cefanayayeva vinase visesakaranamn natthi, atfava nassatu, tifthafu 
cetana. tha cefanaya naãse aftano nãso na bhavaffi ce? Cefanaya atta añño siya. Atha 
qñnassa aflassa nãse safi sayadm nãso na bhavdH, evafñca safi ` cefanaya aqnañño dftã ` tỉ 
tava pa{iina hna. Athaäpi celanafanan qnañfiafte sali allano anaso celanayqpi qnãso 
bhavaIu. Atha na bhavdti palnna hìna. Atha vutftappaharafo viparian va sia, ai 
naSSafu, cetana tihatu. -Aiha Ddana €Vam na _phavati ce? Anaññattapakkham pariccdqja. 


- 


Hỏi rằng: Ngã không diệt bởi vì có trạng thái thường, nhưng tư diệt được [đúng hay 
không]? 

Đáp: Nếu ngã không diệt, tư cũng không diệt như nhau, bởi vì ngã có cùng một trạng thái 
với tư, khi đã có cùng một trạng thái với tư thì duy nhất tư diệt đặng nhưng ngã không diệt, 
điều này không đúng lý lẽ. Nếu không có nhân riêng biệt làm cho tư diệt, ngã cũng nên diệt, 
nhưng tư không diệt. 


Hỏi rằng: Tư diệt đặng, nhưng ngã không diệt [đúng hay không]? 
Đáp: Nêu là như vậy thì ngã cũng nên khác với tư. 


Hỏi rằng: Ngã khác với ngã ban đầu diệt đặng, nhưng ngã ban đầu không diệt [đúng hay 
không?]. 

Đáp: Nếu như vậy, lời bảo đảm ngã là tư cũng sai. Nếu tư là ngã, luôn cả [chấp rằng] ngã và 
tư cũng không diệt, nhưng không phải như thế, lời bảo đảm [được nói lại trước rằng ngã 
không diệt] cũng sa. 


Hỏi rằng: Nếu có quan điểm đối lập với cái đã nêu ['tư diệt, nhưng ngã không diệt] ngã 
cũng diệt, nhưng tư không diệt. Nếu vị hỏi không có quan điểm như thế thì hãy từ bỏ bên 
phía quan điểm cho răng “ngã là tư”, nhưng nêu chưa chịu từ bỏ cũng sẽ sai với lời bảo đảm 
[được nói rằng “tư diệt được, nhưng ngã không diệt ]. 


Sai Lỗi Trong Niềm Tin Rằng Ngã Khác Với Tư Bởi Trạng Thái 


=.} 


Athayamn bhavato adhippäyo siyä ' nyãyqm mama atta cetanaya anañño, aññoyeva ` ti? Tatra 
vuccdfc — ldha pana añnñad1am duvidham hot lakkhanakatamañnattanca 
đesantarahatamannatfancaH. TaHha kửn tfvam cetanafttanam lakkhanaRkatamaffattam 
vadesi, udahu desantarakatamafnnattanii2 ham lakkhanakatamannattam vadamiri. Yatha 
hỉ: ruparasagandhadnamekadese valamananampi lakkhanato© anñatamna hoi, evam 
cetanattanamekadese vaffamananampi lakkhanato afñnattam hofl, tasma 
lakkhanakatamannattan vadamIH. Tatfra vuccafte — yatha hỉ jatavedassa dayhamane 
ãmakasangha†e amakavannavinase rasadimnam vinaso bhavdfi, tatheVva cefanaya Vinase 
aftanopi vinaso siya. Kim karananti ce? RiparasadInam viya ekadesaHaH. 


Hỏi rằng: Ngã này không phải tư, mà là trạng thái khác nhau [đúng không?]. 

Đáp: Sự khác nhau trong phần này có 2 điều, tức sự khác nhau được tạo ra bởi trạng thái và 
sự khác nhau được tạo ra bởi lãnh vực khác. Vị hỏi chỉ rõ đến sự khác nhau được tạo ra bởi 
trạng thái hay chỉ đến sự khác nhau được tạo ra bởi lãnh vực khác. 
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Nếu hỏi bởi chỉ rõ sự khác nhau được tạo ra bởi trạng thái rằng sắc, vị và khí v.v... ngay cả 
diễn tiễn trong cùng một lãnh vực cũng có sự khác nhau bởi trạng thái như thế nảo thì tư và 
ngã ngay cả diễn tiến trong cùng một lãnh vực cũng có trạng thái khác nhau như thế ấy. 
Cũng nên đáp rằng: khi lá cây đang bị lửa đốt, lúc màu xanh phai nhạt đi, vị cũng diệt, trong 
cùng cách thức này khi tư diệt thì ngã cũng diệt như nhau, bởi vì có cùng nơi sanh (lãnh 
vực) giống sắc và vị v.v... 


Athevam bhavatfo mati siyä “ekadesafte saHpi aqltano pana nãso na ĐPhavdfi, cefanãyayeva 
vinaso bhavdafi "1i? Atra vuccafe — aftano anase cefanayapi anãsova hoti. Kim Kkarananfti ce? 
Riparasadmam va avinibbhogalto. Atha samane ekadesae avinibbhogabhavepi kena 
hefuna cetanaya eva nãso bhavdti na pana dflano. Atha visesaharanam natthi, tava 
laddhiya attava nassaIu, tiihaftuU celana. Atha cefanaya naãse qlano nãso na Phavdti, 
ubhinnam ekadesatä naHhi. Evañca sal ko dosoli ce? Yam pana fayaä vuttam, yatha 
ruparasagandhadmam cekadese valamananampi lakkhanadto  daññaHam, tatha 
cetanattanamekadese vafamananampi lakkhanato aññatIanHi2 Tamayutfanti tava pafiñna 
hìna. Atha ruparasadinam viya SaIman€pi e ckadesatie yadi aitano anase T... qnãso na 


tihatu. Athevam na bhavafiti ce2 Ekadesatäava nathii.. 


Hỏi rằng: Ngay cả khi có lãnh vực sanh giống nhau, nhưng chỉ có tư diệt, ngã không diệt 
[có đúng hay không?]. 

Đáp: Khi ngã không diệt, tư cũng không diệt như nhau, bởi vì sanh không rời nhau như sắc 
và vị v.v.... Nếu có sự sanh cùng nhau trong cùng một lãnh vực sanh, nguyên nhân nào mà 
tư duy nhất lại diệt mà ngã lại không diệt. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt theo quan 
điểm của vị hỏi, ngã cũng nên diệt, nhưng tư lại không diệt. 


Hỏi rằng: Khi tư diệt đặng, nhưng ngã không diệt, cả hai loại không ở cùng một lãnh vực, 
nếu như vậy sẽ có sự sai lỗi PP 

Đáp: Lời bảo đảm của vị hỏi rằng “sắc, vị và khí v.v... ngay cả diễn tiễn trong cùng một 
lãnh vực cũng có sự khác nhau bởi trạng thái như thế nào thì tư và ngã ngay cả diễn tiễn 
trong cùng một lãnh vực cũng có trạng thái khác nhau như thế ấy' hắn không tương thích, 
nên lời bảo đảm không đúng. 

Hỏi rằng: Ngay cả sắc và vị v.v... có trong cùng một lãnh vực, nếu ngã không diệt nhưng tư 
diệt [sẽ có sai lỗi như thế nào?]. 

Đáp: Vị hỏi sai với lời bảo đảm [được nói trước rằng ngã là tư]. 

Hỏi rằng: Nếu có quan điểm đối nghịch như đã nêu [tư diệt được nhưng ngã không diệt] ngã 
cũng nên diệt, nhưng tư không diệt. Nếu vị hỏi không có quan điểm như thế, sự sanh theo 
cùng một nơi hăn không có. 


Sai Lỗi Trong Niềm Tin Rằng Ngã Khác Với Tư Bởi Lãnh Vực 


Atha đesantarakatamannattam yvadesi, cefanaftãnam añnatte safi 
gha†apa†asaka†agehadInam viya añfiattam siya. Cefanaya vinaã anañfñiata te aqtta na gha†ena 
vina pa£o vừa añño siya. Añño ca hỉ ghato añño ca pa{oti2 Na, evafñca safi Ko dosofti ce? 
“Acetano atta ` tỉ pubbe vuftadosato na parimuccafifi. Tasma paramatthato na koci kaHfã va 
vedako va aftã atthiti dafthabbanHi. 


Nêu hỏi chỉ rõ đên sự khác nhau bởi lãnh vực khác răng “khi tư và ngã khác nhau cũng nên 
là trạng thái khác nhau giông sự khác nhau của nôi, vải, xe bò và nhà v.v... Ngã không phải 
tư, là trạng thái ngoài ra tư, giông nôi không phải y phục, bởi vì nôi và y phục là hai vật 
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khác loại. Nên đáp rằng không nên nói như thế, bởi vì không thoát khỏi sai lỗi đã được nói 
“ngã không có tư'. 

Bởi nguyên nhân nêu trên, mới không có một ngã nào là người thực hiện hành động hay thọ 
nhận quả của nghiệp ngoài ra thực tính siêu lý duy nhất. 


Sự Trình Bày Pháp Bởi Phối Hợp Sử Dụng Định Đặt 
Yadi evam atha kasmaã bhagavafã — 


779. ˆ Asma loka pararn lokam, so ca sandhavdfi naro; 
So ca karofi vedell, sukhadukkham sayaInkafa ` mi ca. 
780. ˆˆSafto sarnsaramapanno, dukkhamassa mahabbhayarn; 
Atthi mata atthi piaã, atthi saftopapdtiko ` tỉ ca. 
761. ˆ Bhara have pañcakkhandha, bharaharo ca puggalo; 
Bharadanam dukkham loke, bharanikkhepanan sukha ` nữi ca. 
782. ˆˆYañhi karoti puriso, kayena vacaã uda cefasa; 
Tanhi tassa sakam hoti, tanca adaya gacchaf` tỉ ca. 
783. ˆ Ekassekena kappena, puggalassa†thisañcayo; 
Siya pabbaftasamo rasi, Itỉ vuftatn0 mahesina ` Tỉ ca. 
784. “ Asaddho akatañfu ca, sandhicchedo ca yo naro; 
Hataävakaso vanfaso, sa ve uffqamaporiso ` Tỉ ca. 
VuftanH. 


Nếu là như vậy, nguyên nhân nào đức Thế Tôn lại thuyết rằng: 

“Đại chúng ấy chạy đi khỏi cõi này đến cõi khác, họ thực hiện nghiệp, thọ nhận lạc và khổ 
mà mình đã thực hiện. 

Chúng sanh đã sanh trong luân hồi, họ thọ nhận khổ, sự nguy hiểm lớn lao như có mẹ, có 
cha, có chúng sanh hóa sanh. 

5 uấn thật sự là gánh nặng, còn người là kẻ mang gánh nặng đi, sự nhận lấy gánh nặng là 
khổ trong thế gian, sự buông bỏ gánh nặng là lạc. 

Người tạo nghiệp nào ở thân, khẩu và ý, nghiệp ấy là tài sản của họ, họ nhận lấy nghiệp ấy 
đi. 

Đức Phật, là vị truy tầm đại ân đức, thuyết rằng đống xương chồng chất của một người 
trong 1 kiếp (kappa) bằng với quả núi. 

Người không dễ tin trong lời dạy của người khác, biết rõ Nibbãna mà không tạo tác bởi 
duyên, chấm dứt tử sanh luân hồi, chấm dứt cơ hội sanh nữa và chấm dứt phiền não làm cho 
mong mỏi, người ấy gọi là người cao thượng. 


Saccaỹuụ evam vufttn~ bhagavdta, tanca kho sammufivasena, na paramafthalo, nanu 
bhagavdfa idammpDi vufta1 — 
785. “Kim nu saffofi paccesi, maãra difthigatan nu te; 
Suddhasankharapufjoyam, nayidha saffupalabbhafi 1L ca. 
786. “Yathapi angasambhara, hofi saddo ratho 1H; 


=1" 


Evam khandhesu santesu, hofi saffOfi SqmMMfT Tỉ ca. 


Đáp: Đúng rồi, đức Thế Tôn thuyết lại như thế, nhưng là cách thuyết bởi liên hệ sự định đặt, 
chứ không thuyết theo thực tính siêu lý. Như có Phật ngôn rằng: 

“Này ma vương thiên tử, ông nhận định cái gì là chúng sanh vậy, sự nhận định của ông là 
cách thấy sai, điều này chỉ thuần là khối hành, không có chúng sanh trên thế gian này đâu. 
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Ví như câu nói “xe” có bởi một nhóm bộ phận câu thành như thê nào, khi có uân nên có chê 
định là chúng sanh như thê ây”. 


Tasma na vacanamaftamevavalambitabbam, na ca dalhamulhagahina ca bhavitabbdm, 
garukulamupasevitva suttapadanam adhippayo janitabbo, suftapadesu abhiyogo katabbo. 
Dwe saccani bhagavafä vuftäni — ' sammufisaccam, paramatthasaccanca' tỉ. Tasma dvepi 
Sarmmuftiparamatthasaccanmi asankarato ñatabbani. Fvam asankarato ñatva koci karako vã 
vedako vã nicco dhụvo dai paramatthato natthfi upaparikkhifva paccayasamaggiya 
dhammanam pavaftimn sallakkhewa  panditena kulaputtena atthakamena 
dukkhassantakiriyaya paRpaJjitabbaHnli. 

Bởi nguyên nhân nêu trên, mới không nên níu giữ chỉ lời nói và đừng chấp cứng bằng sự mê 
muội, nên tìm đến hỏi thăm gia đình vị thầy là người hướng dẫn rồi học tập lời giải thích 
của câu trong chánh văn Päli, nên thực hiện sự nỗ lực cho hiểu được câu trong chánh văn 
PalI. Đức Phật thuyết 2 sự thật là sự thật chế định và sự thật siêu lý, mới nên học tập cả hai 
sự thật ấy bởi không lẫn lộn nhau. Khi hiểu bởi không lẫn lộn nhau như vậy rồi xem xét 
rằng “bất cứ một ngã nào là người thực hiện nghiệp hay thọ nhận quả của nghiệp và là trạng 
thái thường, trường tồn không có thật bởi thực tính siêu lý”, đã quan sát xác định sự diễn 
tiền của chư pháp bởi sự hội hợp nhau của nhân duyên rồi, thiện nam tử là hiền trí mong cầu 
lợi ích hãy nên thực hành để làm cho chấm dứt khổ. 


Lời Kết Chương 


787. Yo imarn ganthamụ accantam, cintefi salafamDi so; 
Kamena parama paññna, tassa gacchafi VeDHlaI. 


Vị bhikkhu nào thường xuyên suy tư bộ sách này, trí tuệ siêu tuyệt của vị bhikkhu ấy đi đến 
sự quảng đại theo tuân tự. 


78§. Atimatikaramadhinrharam, 
Vimafivinasakaram piyakkardn,; 
Pathatfi sunati yo sada ima1m, 
VWikasafi tassa mafidha bhikkhuno. 


VỊ bhikkhu nào thường đọc tụng hay nghe mà tạo cho sanh trí tuệ, diệt trừ sự nóng nảy của 
tâm, tiêu trừ sự hoài nghi, tạo sự đáng ưa thích, tuệ của ngài hăn tân hóa trong tông giáo. 


HH abhidhammavatare karakapafivedhaniddeso nama 
Terasamo paricchedo. 


Dứit chương thứ 13 tên là xiển minh ngã và sự thấu triệt ngã trong bộ 4bhidhammavatara 
bởi chỉ báy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XIV - XIÊN MINH SỰ TU TIÊN ĐỊNH SẮC GIỚI 
(CUDDASAMO PARICCHEDO - RŨPÄVACARASAMADHIBHVANANIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 


789. Bhavananayamaham hitãnaya1m, 
Maãnayañca sugatam sukhanayam; 
Byaäkaromi parama1m ifo para1n, 

Tam sunatha madhuratthavannanam. 


Tôi xin đảnh lễ đẳng Thiện Thệ là vị mang sự an lạc, từ đây trở đi sẽ nói cách thức tu tiễn 
mang lợi ích trợ giúp siêu tuyệt, mời chư vị lăng nghe phân này có lời giải thích ý nghĩa êm 
dịu ấy. 


Giới Là Nền Tảng Của Sự Tu Tập 


790. Uttaram tu manussanam, dhammato ñãnadassanam; 
Pattukamena katabbam, ãdito silasodhanam. 


Vị bhikkhu là người mong mỏi đạt kiến tuệ [pháp đáo đại và pháp siêu thế] vượt trội hơn 
pháp [thiện nghiệp đạo] của nhân loại, trước tiên cân phải tịnh hóa giới cho trong sạch. 


791. Sankassarasamacare, dussile silavajjite; 
NaHhi ;hanam kuto mageo, tasma silam visodhaye. 
Thiền không có ở người hư hoại giới, từ bỏ giới, có sở hành đáng nghi ngờ, đạo sẽ có đặng 
ra sao. Do đó, mới cân phải gột rửa giới cho thanh tịnh trước. 
792. Silam cariftavarittavasena đuvidham matam; 
Tam panäcchiddanakkhandamakammasamaninditam. 


793. Kattabbam atthakamena, vivekasuRhamicchatã; 
Silanca nãma bhikkhunam, alankãro anuffaro. 


Giới có 2 loại bởi phân chia thành giới cần phải hành trì (tức điều học được ngăn cắm trong 
bộ lưỡng phần phân tích) và giới ngăn trừ (tức giới cho phép lại trong hợp phần 
(khandhaka)). Vị bhikkhu mong cầu lợi ích mong muốn lạc trong viễn ly cần phải thực hành 
giới cho không đứt đoạn, không thủng, không lẫm lem và người hiểu biết không quở trách 
được, gọi là giới làm công cụ tô điểm tuyệt diệu của chư bhikkhu. 
[Viễn ly 'vi»eka' có 3 loại là : 
- _ Thân viễn ly là sự viễn ly của thân có nghĩa là tránh xa nhóm hội. 
- _ Tâm viễn ly là sự viễn ly của tâm, có nghĩa là tính chất không có phiền não cái bởi 
tâm đáo đại và tâm siêu thế. 
-_ Sanh y viễn ly là sự viễn ly khỏi sanh y (tức những gì đưa tới tái sanh), tức 10 phiền 
não và 5 uân là nơi trú của lạc, hỷ và khô. Đó là Nibbãna.] 


794. Ratanan saranam khemam, tanam lenam parayanan; 
Cintamani pan1!o ca, silan9! yăngnanuffaram. 
Giới là báu vật, là nơi nương nhờ, là nơi an toàn, là nơi trú ngụ, bảo hộ, lánh nạn, tựa như 
ngọc C7/Zma tuyệt đẹp tình xảo, là cô xe tôi thượng. 
795. Sitalam salilam silam, kilesamaladhovanam; 
Gunanarn mulabhutañca, dosanamm balaghđH ca. 
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Giới là nước mát tây rửa bụi phiên não, là căn nguyên của tât cả ân đức và đoạn trừ sức 
mạnh của sai lỗi [phiên não]. 


796. T¡idivarohanafcetdn, sopanan paramuffamam, 
Maggo khemo ca nibbãnanagarassa pavesane. 


Giới là cái thang cao thượng nhất, là con đường an toản trong việc đi vào kinh đô là 
nibbãna. 


797. Tasma suparisuddham tam, silam duvidhalakkhanam; 
KaHtabbam atthakamena, piyasilena bhikkhuna. 


Do đó, vị bhikkhu có giới là nơi thương mến, người mong muốn lợi ích cần phải thực hành 
cả hai loại giới ây cho trong sạch. 


Thập Oái Niệm 
796. Katabbo pana silasmimn, parisuddhe thitenidha; 
Palibodhassupacchedo, palibodhäa dasahu ca. 


799. ““4vaäso ca kulam lãbho, gano kammañca pañcamain; 
Addhanam ña'i abadho, gantho iddh1ri te dasa ` Tỉ. 


Bhikkhu là người trú trong giới thanh tịnh này rồi, cần phải cắt bỏ oái niệm (sự lo lắng). 
Oái niệm có 10 như giảng giải rắng “Những oái niệm này có 10 loại là nơi ở, gia đình, tứ vật 
dụng, hội nhóm, công việc, hành trình, thân quyên, bệnh hoạn, học hành và thân thông". 
800. Palibodhassupacchedam, katva dasavidhassapi; 

Upasankarmitabbo so, kammafthanassa dãyaqko. 


Khi đã cắt bỏ 10 oái niệm hãy nên đi đến tìm thiện bạn hữu là người dạy cho nghiệp xứ ấy. 

[Nghiệp xứ có 2 loại là: 

-_ Sgbbafthakakammafthäna nghiệp xứ thích hợp cho tất cả các người có 3 loại là tu 
tiền lòng từ, tu tiến tùy niệm tử và tu tiến bất tịnh (trong một số bộ chú giải cũng nói 
đến tu tiễn tùy niệm Phật). 

- _ Pãrihãriyakammafthäna nghiệp xứ cần phải tu tiễn theo sự tương thích với tâm, tức 
40 nghiệp xứ. | 


Chỉ Điều Ân Đức Của Vị Dạy Nghiệp Xứ 


601. Piyo garu bhãvamiyo, vaftã ca vacanakkhamo; 
Gambhiranca katham katta, no ca{thaãne niyojaÃo. 

802. Evamadigunopetamupagantva hiftesinan; 
Kalyanamittam kalena, kamma{thanassa dãyaka. 

03. Kammattfhanam gahetabbam, vattan kafva panassa fu; 
Tenapi caritam ñatva, databbam 1assa bhikkhuno. 


Nên đi vào tìm thiện bạn hữu là người truy tầm lợi ích giúp đỡ hợp thời, vị dạy nghiệp xứ 
hội tụ trọn vẹn bởi đức hạnh v.v... rằng: 

“Ngài được kính mến, tôn trọng, đáng tán dương, huấn luyện đệ tử cho tốt, chấp nhận lời 
nhắc nhở [từ bạn đồng phạm hạnh và đệ tử], nói lời sâu xa và không chỉ dẫn sai đường lối. 
Khi thực hiện phận sự rồi nên học nghiệp xứ, còn thiện bạn hữu ấy biết tánh chất của ngài 
rồi hãy nên dạy nghiệp xứ. 
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[Lời nói sâu xa gọi là “ka/hãvaffhuw`, tức lời nói không nghịch với đạo, quả nibbãna có 

10 loại là : 

1. Appicchakathä nói về sự thiêu dục. 

2. Santufthikathä nói về sự tri túc trong vật dụng của mình có được. 

3. Pavivekakathä nói về sự viễn ly ở thân, khẩu, ý. 

4. Asaisaggakathä nói về sự không liên hệ ngũ dục. 

5. Viriyarambhakatha nói về sự mở mối siêng năng. 

6. Srlasampadäkathä nói về sự mãn túc giới (tứ thanh tịnh giới). 

7. SamadhisampadakRatha nói về sự trọn vẹn của định (bát thiền chứng). 

S. Pañnfñasampadakathäa nói về sự trọn vẹn bởi tuệ là hiệp thế và siêu thế. 

9. Vimuttisampadakatha nói về sự trọn vẹn bởi giải thoát tức quả Vô sanh. 

10. VữmutIiñanadassanasampadakatha nói về sự trọn vẹn bởi 19 tuệ phản khán liên hệ 
với quả Vô sanh và nibbãna. | 


6 Tánh (Carita) 


804. Caritam panidam rãgadosamohavasena ca; 
Saddhabuddhivitakkanam, vasena chabbidham matam. 


Tánh nêu trên có 6 loại là tánh ái dục, tánh sân, tánh s1, tánh tín, tánh giác và tánh tâm. 


64 Tánh 


805. Vomissakanaya tesam, catusa{thi bhavanti te; 
Tehi attho na catth1ri, na maya idha dassita. 


Tánh nêu trên có 64 loại bởi phân chia theo sự hòa trộn nhau, nhưng không có lợi ích trong 
[việc nói đến] những tánh ấy, tôi mới không trình bày ở đây. 
[64 tánh là: 
14 thuần tánh (suddhacarrra) là tánh ái dục, tánh sân, tánh sĩ, tánh ái - sân, tánh ái - s1, 
tánh sân - s1, tánh ái - sân - s1, tánh tín, tánh giác, tánh tầm, tánh tín - giác, tánh tín - 
tầm, tánh giác - tầm, tánh tín - tầm - giác. 
49 tạp tánh (missakacariia) là trong nhất căn có 21, nhị căn có 21, tam căn có 7. 


-_ Trong nhất căn có 21 tánh là: 

Căn ái có 7 là: l. tánh ái - tín, 2. tánh ái - giác, 3. tánh ái - tầm, 4. tánh ái - tín - giác, 
5. tánh ái - tín - tầm, 6. tánh ái - giác - tầm, 7. tánh ái - tín - tầm - giác. 

Căn sân có 7 là: I. tánh sân - tín, 2. tánh sân - giác, 3. tánh sân - tầm, 4. tánh sân - 
tín - giác, 5. tánh sân - tín - tầm, 6. tánh sân - giác - tầm, 7. tánh sân - tín - tầm - 
giác. 

Căn sĩ có 7 là: 1. tánh si - tín, 2. tánh s1 - giác, 3. tánh s1 - tầm, 4. tánh si - tín - giác, 
5. tánh si - tín - tầm, 6. tánh sỉ - giác - tầm, 7. tánh sĩ - tín - tầm - giác. 


-_ Trong nhị căn có 2[I tánh là: 
Căn ái - sân có 7 là: 1. tánh ái - sân - tín, 2. tánh ái - sân - giác, 3. tánh ái - sân - tầm, 
4. tánh ái - sân - tín - giác, 5. tánh ái - sân - tín - tầm, 6. tánh ái - sân - giác - tầm, 7. 
tánh ái - sân - tín - tầm - giác. 
Căn ái - sĩ có 7 là: l. tánh ái - si - tín, 2. tánh ái - s1 - giác, 3. tánh ái - s1 - tầm, 4. 
Tánh ái - sĩ - tín - giác, 5. tánh ái - sỉ - tín - tầm, 6. tánh ái - sỉ - giác - tầm, 7. tánh ái 
- sỉ — tín - tầm - giác. 
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Căn sân - sĩ có 7 là: 1. tánh sân - si - tín, 2. tánh sân - s1 - giác, 3. tánh sân - si - tâm, 
4. tánh sân - s1 - tín - giác, 5. tánh sân - si - tín - tâm, 6. tánh sân - s1 - giác - tâm, 7. 
Tánh sân - sĩ - tín - tâm - giác. 


-_ Trong tam căn có 7 tánh là: 
Căn ái - sân - sĩ có 7 là: 1. tánh ái - sân - si - tín, 2. tánh ái - sân - s1 - giác, 3. tánh ái 
- sân - si - tầm, 4. tánh ái - sân - si - tín - giác, 5. tánh ái - sân - si - tín - tầm, 6. tánh 
ái - sân - sĩ - giác - tầm, 7. tánh ái - sân - sỉ - tín - tầm - giác. 


1 loại kiến là tánh kiến là quan điểm của một số vị thầy giáo thọ.] 


Nghiệp Xứ Thích Hợp Với Tánh 


606. A1subha ca dasevettha, tatha kayagafasafi; 
Ekadasa ime rãga-caritassanukilata. 


Trong phần này, 11 nghiệp xứ là 10 bất mỹ và 1 thân hành niệm thích hợp với người có tánh 
dục ái. 
807. Cafasso appamaffiayo, savannakasina ime; 

Aftheva ca sađã dosa-caritassanukHlata. 


8 nghiệp xứ là vô lượng [4] và kasina màu sắc [4 là xanh (w/akasina), vàng (pi/akasina), đỏ 
(lohitakasina), trăng (odafakasina)] thích hợp với người có tánh sân. 


608. Tam mohacarifassettha, vitakkacarifassa cq; 
Anukilanti niddittham, anãpanam panekakam. 


Nhập tức xuất tức niệm (niệm hơi thở vào ra) duy nhất trong nghiệp xứ tùy niệm, bậc đạo sư 
thuyết răng thích hợp cho người có tánh sĩ và tánh tâm. 


609. Purimanussaftichakkam, saddhãcaritadehino; 

Maranibasamayutta, satimaharanissita. 
10. Sanña dhatuvavatthanam, buddhippakatlantuno; 

lme pana ca caftäro, aqnukHlaHi dịp. 
6 tùy niệm đầu tiên [niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên] 
thích hợp cho người có tánh tín. 4 loại nghiệp xứ là niệm chết, niệm tịch tịnh, vật thực bất 
tịnh tưởng và phân định bốn giới thích hợp cho người có tánh giác. 


II. Caftäropi ca đruppa, sesami kasinani cq; 
Anukula ime sabba-carilandanti van—HHä. 


Những nghiệp xứ này là 4 nghiệp xứ vô sắc và nghiệp xứ còn lại [địa, thủy, hỏa, phong, ánh 
sáng và hư không] thích hợp cho người có tất cả tánh [tức thích hợp với mọi người, bất kê 
tánh nào]. 


12. ldam sabban panekanfa-vipaccanikabhavafo; 
Alisappayato vutta-mifi ñeyyam vibhavina. 


Bậc hiển trí cần phải biết rõ rằng tất cả câu này nói lại bởi tính chất nghịch nhau trực diện 
và là trạng thái thích hợp nhât. 
40 Nghiệp Xứ 


13. Kammafthanami sabbami, cattãlisatfi niddise; 
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Kasinani dasa ceva, asubhãnussafT dasa. 
14. Cafasso appamaffiayo, calfãro ca qrHDInO; 
Catudhafuvavatthanam, sanna caharadtd tHi. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng nghiệp xứ có 40 loại là 

-_ 10 đề mục kasina (kasina). 

-_ 10 đề mục bất mỹ (asubha). 

-_ 10 đề mục tùy niệm (anssafi). 

- 4 đề mục vô lượng (appamañiña). 

- _ 1 đề mục vật thực bất tịnh tưởng (ahãrepafikilasañna). 

- 1 đề mục phân tích bốn giới [địa giới (pafhav-dhãiu), thủy giới (ãpo-dhãu), hỏa giới 
(0eJjo-dharfu) và phong giới (vayo-dhaã£n)]. 

-_ 4 đề mục vô sắc (aripaKammafthama). 


10 Nghiệp Xứ Chỉ Làm Cho Sanh Cận Định 


1Š. Kamma{thanesu etesu, upacaãravaha kaH; 
Anapanasatimn kãya-gatam hitvã panafthapi. 
l6. Sesãnussafiyo sañfa, vavatthananfi terasqa; 
Upacaravaha vuftä, sesa te appanavaha. 
Hỏi rằng: Trong những nghiệp xứ này, nghiệp xứ mà đến được cận định có bao nhiêu loại? 
Đáp: Nghiệp xứ mà đến được cận định có 10 loại là 8 nghiệp xứ tùy niệm trừ nhập tức xuất 
tức niệm và thân hành niệm, vật thực bất tịnh tưởng và phân định bốn gIỚI. 
Những nghiệp xứ còn lại thành tựu đến an chỉ định. 
[Trong đoạn thứ hai phiên bản Ä⁄2Jacujã và Bhữmibalo có dạng giống phiên bản 
Chaffhasangii là “ferasa`,, nhưng nên có dạng “íe dasa`” mới đúng. Phiên bản 
DevanägarT có dạng “vavatthänantiine dasa` có ý nghĩa giỗng nhau.] 


11 Nghiệp Xứ Làm Cho Sanh Thiền Sắc Giới 


l7. 1ppanayavahesvettha, kasinani dasãpi ca; 
Anapanasaf ceva, catHkkajjhänikã ime. 


Trong những nghiệp xứ mà đến an chỉ định ấy, 10 kasina và nhập tức xuất tức niệm làm cho 
sanh 4 thiên sắc [theo cách 4 thiên hay Š thiên sắc theo cách Š thiên]. 


11 Nghiệp Xứ Làm Cho Sanh Sơ Thiền 


18. Asubhani dasa cettha, tathaä kãyagatãsatHi; 
Ekadasa ime dhamma, pathamaJjhaniRä siyMM. 


11 nghiệp xứ này là 10 bất mỹ và thân hành niệm làm cho sơ thiền sanh lên đặng. 


Nghiệp Xứ Làm Cho Sanh 3 Thiền Sắc Giới Thấp Và Thiền Thứ 4 
&19. Adibrahmavihardti, tikajjhãnavahã tayo; 
Catutthäpi ca ãruppa, catutthajjhaniRã matã. 
3 nghiệp xứ là 3 phạm trú đầu [từ, bi và hý] làm cho sanh 3 thiền sắc thấp [theo cách 4 
thiền]. 
Phạm trú thứ tư [xả phạm trú] và nghiệp xứ vô sắc làm cho sanh thiền thứ tư. 
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[Xả phạm trú chỉ cho đặng tứ thiền sắc giới theo cách 4 thiền, đối với 4 nghiệp xứ vô 
sắc hăn làm cho bậc tu tiên đạt được 4 thiên sắc một cách riêng biệt. | 


820. Vasenarammananganam, duvidho samatikkamo; 
GŒocaratikkqamaruipe, rùpe jhãnangatikkamo. 


Sự vượt ra có 2 loại bởi trường hợp của cảnh và chỉ thiền. 
Sự vượt ra cảnh có trong nghiệp xứ vô sắc. 
Sự vượt ra chỉ thiền có trong nghiệp xứ sắc giới. 


Nghiệp Xứ Nên Mở Rộng Có 10 


21. Daseva kasinanettha, vaddhetabbami honti hi; 
Na ca vaddhamiya sesa, bhavanfi asubhädayo. 


Trong tất cả những nghiệp xứ này, 10 kasina là nghiệp xứ nên mở rộng. 
Nghiệp xứ khác như bât mỹ v.v... không nên mở rộng. 


22 Nghiệp Xứ Làm Cho Sanh Tợ Tướng 


822. Daseva kasinanettha, asubhani dasapi ca; 
AnapanasafT ceva, tathä kãyagatãäsati. 
23. Patibhaganimiitani, honti arammnandHi hi, 
Sesaneva palibhäãga-nimittarammana siVM. 
22 nghiệp xứ này là 10 kasina, 10 bất mỹ, 1 nhập tức xuất tức niệm, 1 thân hành niệm có 
cảnh là tợ tướng. 
[I8] nghiệp xứ còn lại khác không có cảnh là tợ tướng. 


Nghiệp Xứ Sanh theo Các Cõi 


24. 1subhani dasahara-sanna kaãyagatfasatfi; 
Devesu nappavaftanfi, dvadasetani sabbada. 


12 nghiệp xứ này là 10 bất mỹ, vật thực bất tịnh tưởng và thân hành niệm không tu tiến 
set) ở cõi chư thiên [6 cõi]. 


K: ©raseva panef-Hni, BhaiiBioEe na ÿï l8 
13 nghiệp xứ này là 12 nghiệp xứ ấy và nhập tức xuất tức niệm không có trong cõi sắc. 


626. Thapetva caturarupe, natthi kiñci qrHDisu; 
Manussaloke sabbđmi, pavaffanti na samsayo. 


Bất cứ một nghiệp xứ nào ngoài ra 4 nghiệp xứ vô sắc không có trong cõi vô sắc. 
Tât cả nghiệp xứ tu tiên trong cõi nhân loại được mà không nghi ngờ gì nữa. 
Nghiệp Xứ Nên Xác Định Bởi Sự Chăm Chú Hay Nhấm Niệm 
27. Catuttham kasinam hifva, kasina asubhđqni ca; 
Diitheneva gahetabba, ime ekinavisafi. 
19 nghiệp xứ này là kasina [9] trừ kasina thứ tư [vãyokasina — phong giới] và bất mỹ [10] 
nên xác định băng sự chăm chú nhìn. 
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626. Satiyampi ca kãyamhi, đifthena tacapañcakam; 
Sesamettha suteneva, gahetabbanfi địpita1m. 


Tacapaficaka (nhóm 5Š bộ phận là tóc, lông, móng, răng, da) trong thân hành niệm, nên xác 
định băng sự chăm chú nhìn. 
Nghiệp xứ khác trong thân hành niệm này nên xác định băng sự ghi nhớ băng khâu. 


829. AnapanasafI ettha, phu†thena paridipit; 
Vayokasinamevettha, dilthaphu††hena gayhaH. 


Nhập tức xuât tức niệm nên làm rõ băng sự xúc chạm. 
Phong giới nên xác định băng sự chăm chú và xúc chạm. 


30. Suteneva gahetabba, sesa a{thãrasapi ca; 
Upekkha appamañna ca, aripa ceva pañcime. 

831. Aditova gahetabba, na honfti pakãsitã, 
Pafñicatimsavasesami, gahetabbani adI1o. 

18 loại nghiệp xứ khác chỉ nên xác định bằng sự đọc nhằm bằng khẩu. 

5 nghiệp xứ này là xả phạm trú và nghiệp xứ vô sắc [4] không nên xác định ở bước đầu. 

35 nghiệp xứ còn lại nên xác định từ đầu. 
[Người bắt đầu thực hành phải tu tiến nghiệp xứ từ sơ thiền đến tứ thiền thì mới tu tiến 
nghiệp xứ vô sắc tiếp tục được, sẽ không tu tiến nghiệp xứ vô sắc liền được. Còn xả 
phạm trú cũng diễn tiến trong cùng cách thức, tức phải tu tiễn từ, bi và hỷ trước. ] 


Nghiệp Xứ Tạo Cho Sanh Các Thiền Khác Nhau 


632. Kammafthanesu heftesu, akãsakasinam vina, 
Kasina nava honte ca, aripanam tu paccayä. 


Trong những nghiệp xứ này, 9 kasina trừ kasina hư không làm duyên cho thiền vô sắc. 


33. Dasapi kasina homti, abhiññanan tu paccayä; 
Tayo brahmaviharapbi, catukkassa bhavqHnfi Iu. 


Cả 10 kasina làm duyên cho thăng trí. 
Cả 3 phạm trú cũng làm duyên cho phạm trú thứ 4. 


34. He†thimam he{thimaruppam, uparuparimassa hi; 
Tatha catutthamaruppam, nirodhassafi dipitam. 


Mỗi nghiệp xứ vô sắc thấp làm duyên cho mỗi nghiệp xứ vô sắc cao. 
Nghiệp xứ vô sắc thứ tư làm duyên cho thiên diệt. 


35. Sabbani ca panetãmi, cattälisavidhami tu; 
Vipassanabhavasampafti-sukhana!n paccayä SiVMM. 


Lại nữa, cả 40 nghiệp xứ này làm duyên cho minh sát, thành tựu trong hữu và sự an lạc 
[trong hiện tại]. 
Điều Nên Hành Của Người Dạy Cho Nghiệp Xứ 


36. Kamma{fhanam gahetvana, acariyassa sanfike; 
Vasantassa kathetabbam, ãgatassagatakkhane. 
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Thầy giáo thọ nên nói nghiệp xứ cho vị bhikhhu đã học lấy nghiệp xứ trong nơi trú ngụ của 
mình trong lúc mỗi lần ngài đến gặp. 


37. Uggahefva panañnatfra, gantukamassa bhikkhuno; 
NaHsankhepavittharam, kathetabbam tu tenapi. 


Thầy giáo thọ ấy nên dạy nghiệp xứ cho vị bhikkhu mong muốn học tập nghiệp xứ rồi đi ở 
nơi khác bởi không quá ngắn gọn, không quá chỉ tiết. 


38. Kamma{thanam gahetvana, samma{fthanan manobDhuno; 
Altharasahi dosehi, niccam pana vivqjj11e. 

39. Anurupe viharasmim, vihatabban tu gamd1o; 
NaHdire naccaäsanne, siVe paficangasanyufe. 


Khi vị bhikkhu học tập nghiệp xứ là công cụ làm sạch luyến ái rồi, nên ở trong nơi trú ngụ 
mát mẻ thích hợp tránh xa 18 sự sai lỗi mà hợp với 5 đức tính không gần không xa từ làng 
xóm. 
[18 sai lỗi của nơi trú ngụ là : 
Chùa quá to quá rộng (éahanfam). 
Chùa mới xây dựng (n0‹avaffam). 
Chùa quá cũ, hư hại (7/0afiarn). 
Chùa gần đường đi (panthanissitattamm). 
Chùa gần hồ nước, ao (song?). 
Chùa gần các loại vườn rau (4a). 
Chùa gần vừờn hoa (puppharn) 
Chùa gần vườn cây ăn quả (pha/zrn). 
Chùa là nơi nghỉ dưỡng (pafthaniya14). 
. Chùa gần kinh đô (nagarasannissitafä). 
. Chùa gần rừng gỗ củi (đãrusannissitatä). 
. Chùa gần ruộng (kheftasannissitaf4). 
. Chùa của người không hợp với mình (visabhaganaụ puggalanam aithi14). 
. Chùa gần bến đò (na†fanasannissitata). 
. Chủa ở miền quê mà những người dân ở đó là người không có đức tin trong tông 
giáo (Daccanfasannissita14). 
.Chùa ở khu vực biên địa vây quanh bởi những nạn vua quan 
(74JJjasImasannissita14). 
17. Chùa không thuận tiện do liên quan đến nạn dạ xoa và nạn trộm Cướp 
(asappayai4). 
18. Chùa không có thiện bạn hữu hay thầy giáo thọ hợp với 7 đức tính như đã nêu 
(kalyanamiitanan alobho). 
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Năm đức tính của nơi trú ngụ là: 

1. Có lối đi tới lui thuận tiện, tức không quá xa, không quá gần từ làng xóm, có thể đi 
khất thực trở về trong ngày. 

2. Không có âm thanh ôn ào, tức ban ngày không có người xù xì, ban đêm thanh vắng. 

3. Không có ruồi muỗi và các côn trùng đến quấy nhiễu đốt chích, không bị gió thối, 
năng chiếu. 

4. Nơi trú ngụ trọn đủ tứ vật dụng như y phục, mền chiếu, vật thực, nơi nghỉ ngơi và 
thuốc chữa bệnh mà người thực hành dễ tìm không khó khăn. 

5. Có vị bhikkhu trọn đủ sở hành, pháp học và thực hành đang trú ngụ. | 
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840. Khuddako palhibodhopi, chỉnditabbo panafthl ce; 
Digha kesaä nakha loma, chinditabba vibhavina. 


Nên cắt bỏ những oái niệm tiêu tiệt, những sự lo lăng nhỏ nhặt, người có trí tuệ nên cắt tóc, 
cắt móng, cạo râu dài cho gọn gàng. 


ở4I. CTvaram rajitabbamm tam, kiliffhamn fu sace siyđ, 
Sace pafte malam hoti, pacitabbova sulfhu so. 


Nếu y có màu nhạt nhòa thì nên nhuộm, nếu có gỉ sét trong bát thì nên đốt bát lại cho tốt. 
[VỊ bhikkhu nên chuẩn bị mạng y mà sử dụng đã mòn hay cũ ẫy cho chắc tốt hơn, nếu 
vải y bị rách thì khâu vá lại cho mới. Ngoài ra đó nếu bát bị gỉ sét thì đem đi cọ rửa rồi 
đốt trước khi vào tu tập nghiệp xứ.] 


Cách Chuẩn Bị Làm Vòng Kasina 


42. 1cchinnapalibodhena, paccha tena ca bhikkhung; 
Pavivitte panokase, vasantena yathasukham. 

843. Ứajjefva maftikam nilam, pitam setanca lohitan; 
Sahayärunavanaya, maftikãyq manora1ma1n. 

644. Kattabbam kasinaJjhanam, paftukamena dhĩmafa,; 
Senasane vivittasmim, bahiddha vapi tadise. 

645. Paticchanne pana{fhane, pabbhare và guhantare; 
Samharimam va kaãtabbam, tam tatra†thaRameva vã. 


Lại nữa, vị bhikkhu đã cắt bỏ oái niệm, ở trong nơi thanh vắng theo sự thuận tiện sau [khi 
đã dùng bữa trưa] là vị có trí tuệ mong muốn chứng đắc thiền kasina cần làm vòng kasina 
đáng thu hút băng đất có màu mặt trời mọc có thịt nhẫn mịn, trừ ra đất có mảu xanh, màu 
vàng, màu đỏ và màu trăng. Nên làm kasina có thể di chuyển được hay kasina có định đặt ở 
mỗi nơi ấy trong nơi trú thanh văng hay ở khu vực bên ngoài như thế mà kín đáo, trong hẻm 
núi hay trong hang động. 


646. Sarnharimam karontena, dandakesu cafsvapDi; 
Cammam vã ka†asardm va, dussapaftampi và tatha. 

47. Bandhitva tatha katabbam, matHkãya pamanafo; 
Bhùmiyam pattharitva ca, oloketabbameva ta. 


VỊ bhikkhu sẽ làm kasina di chuyển nên cột tấm da, tâm chiếu hay tắm vải vào 4 thanh gỗ, 
sử dụng đất sét làm kasina trong miêng da v.v... ây theo kích thước [mà sẽ nói tiệp sau đây] 
rồi căng ra nhìn chăm chú kasina ở miếng đất. 
646. Tatra†thatmn bhumiydtmm vaftam, ãkofitvana khanuke; 

Vallrhi tam vinandhitva, katabbam kanhiRamM sama. 
Khi muốn làm kasina cố định nên đặt vòng tròn lại ở mặt đất rồi đóng xuống, sử dụng dây 
thừng căn miêng da v.v... ây làm cho băng phăng giông cánh sen. 


Kích Thước Của Vòng Tròn Kasina 
49. Viithaärato pamanena, vidatthicaturangulam; 
Vaftan vattati tan Katut, vivaffam pana miccha1a. 
Vị bhikkhu mong cầu Nibbäna nên làm cho kasina ấy thành vòng tròn có kích thước rộng 1 
gang 4 ngón tay. 
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650. Bheritalasamam sadhu, kafva kasinamandalam; 
Sammajjitvana tam thanam, nhafva ãgamma pangito. 


VỊ bhikkhu có trí tuệ làm vòng tròn kasina cho phăng như mặt trống đã hoàn thiện, quét dọn 
khu vực đặt vòng kasina, đi tăm rửa rôi quay lại. 


&5I. Hatthapasapamanasmim, tamha kasinamandal4; 
Padese tu supañnatte, asanasmim suatthalte. 


652. Ucce tattha nisiditva, vidatthicaturangule; 
Ujukayam pamidhaya, katva parimukhamm satim. 


Ngài ngồi trên tọa cụ đã được trải hoàn thiện, chuẩn bị chu toàn cao 1 gang 4 ngón tay, cách 
xa vòng biên xứ ây khoảng l1 cánh tay (2 hắc tay với l gang tay) rôi giữ lưng thăng, duy trì 
niệm lại đôi trước [cảnh nghiệp xứ]. 


Sự Khai Đoan Nỗ Lực 


653. Kamesvadinavam đdisva, nekkhammam dafthu khematfo; 
Paramam pitfipamojJJam, janefva ratanaffaye. 

654. “Bhagi assamaham addha, imãya paHpaHiya; 
Pavivekasukhassã "fL, kafvã ussahamuftamam. 


Ngài thấy sai lỗi trong tất cả dục và thấy pháp thiện là con đường an toàn, tạo cho sanh hỷ 
lạc và hân hoan tột trong tam bảo, thực hiện sự nô lực cao thượng răng “tôi hãy là người có 
dự phân an lạc mà sanh từ sự viên ly bởi sự thực hành này. 


Cách Thức Chuyên Chú Kasina 


&55. Akãrena sameneva, ummlivãna locanam; 
Nimittam ganhata sadhu, bhãvetfabbam punappunan. 


Ông nên mở mắt bởi cách vừa đủ [không mở mắt cho to ra hay nhíu quá nhỏ] giữ lấy hiện 
tượng tu tiên hoải bởi sự hoàn hảo. 


656. Na vawno pekkhitabbo so, datthabbam na ca lakkhanan; 
Vaunan pana amuficitva, ussadassa vasena hi. 

57. Ciñtam panniattidhammasmim, thapetvekaggananaso; 
“Pathavr pathavi ` 'ccevam, vatva bhãveyya pangi1o. 


Vị bhikkhu có trí tuệ không nên duy chỉ chăm chú vào màu sắc [giống chuyên chú kasina 
màu] và không nên chuyên chú vào trạng thái [cứng của địa giới], mà nên đặt tâm định trụ 
lại ở pháp chế định tức [vòng tròn biến xứ màu mặt trời mọc] cùng với màu sắc (tức không 
buông bỏ màu sắc) bởi tính chất trội [của địa giới], nên nhầm niệm trong tâm tu tiễn nghiệp 
xứ như vậy 'pathavr pafhavi” (đắt, đất). 
[Chế định rằng “pz/hav? (đất) có đặng bởi nguyên tố đất (địa giới cùng với nơi trú) có 
nhiều hơn giới khác. Ngoài ra đó trong lúc tu tiến &asiza, không nên chăm chú màu 
mặt trời mọc hay chăm chú vào trạng thái cứng của địa giới, mà nên đặt tâm lại ở chế 
định là nguyên tổ đất là nơi trú của màu mặt trời mọc, rồi nhằm niệm trong tâm hay 
nhâm niệm phát ra âm thanh là “đất, đất”.] 


65§. PathavI medanT bhumi, vasudhaã ca vasundhara; 
Evam pathavinamesu, ekam vattumpi vaf{ati. 
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Sự nói một loại tên trong những tên gọi của đất như vầy “pa(havï, medani, bhữmi, vasudhä, 
vasunadhara` hăn thích hợp. 


59. Ummiliftva nimiliva, ãvqjjeyyq punaDDuHđ1"; 
Yavuggahanimiftam tu, nHDpajjafi ca tãva s0. 


Ong nên vừa mở mặt, vừa nhăm mắt, thường nghĩ đên hoài cho đên khi nào học tướng sinh 
khởi. 


Học Tướng 


G60. Evam bhãvaydfo tassa, puna ekqg9qc€faSO; 
Yada pana nimilefva, ãvqjjanfassa yogino. 

GốóI. Yatha ummilitekale, tathapatham tu yati ce; 
Taduggahanimiftam ta-muppannanfi pavuccdfi. 


Khi ngài là người có tâm định trụ đang tu tiến nghiệp xứ như vậy, khi nào vòng biến xứ đến 
hiện bảy cho ngài là người nhăm mặt đang nghĩ đên giông thây trong lúc mở mắt, khi đó nói 
được răng học tướng đã sanh. 


662. Nimitte pana safjate, tato pabhuti yogina; 
Nisiditabbam no cevam, tasmừmn thane vjangdiã. 


Khi học tướng đã sanh, từ đó người thực hành có tuệ không nên ngồi ở trong nơi ấy nữa. 


863. 1tftano vasana{fhanam, pavisifvana dhữmafa,; 
Tena tattha nisinnena, bhaãvetabbam yathasukham. 


Bậc tu tiên ây là vị có tuệ nên đi vào nơi trú ngụ của mình, ngôi tu tiên nghiệp xứ theo sự 
thuận tiện tại nơi ây. 


864. Papafñcapariharattham, padanam pana dhovane; 
Tassekatalika dve ca, icchitabba upahaqna. 


Bậc tu tiến nên mang dép một lớp hay hai lớp để tránh xa sự trễ nải trong việc rửa chân. 
[Lúc hành giả đang tu tiến nghiệp xứ có thê có phận sự của thân để vào phòng vệ sinh, 
khi ngài quay lại cũng phải rửa chân trước mới vào phòng. Bởi vì nếu không rửa chân 
trước khi vào phòng cũng phạm tội làm cho nơi trú bị dơ bẩn. Nếu ngài rửa chân mỗi 
lần trước khi vào phòng thì làm cho việc tu tập trễ nải. Do đó, ngài nên mang dép một 
lớp đề vào nhà vệ sinh, không nên mang đép nhiều lớp vì làm cho phát ra âm thanh ôn 
ào quấy rồi sự tu tập, tiếng ồn là sự cản trở cho sự chứng thiền. ] 


865. Sarmadhitfaruno fassa, asappäyena kenaci; 

Sace nassafi tam thanam, ganfvavadaya tam pana. 
G66. Pithe sukhanisinnena, bhavetabbam punaDDuna1n; 

Samannaharitabbanca, kare takkahaIamDi ca. 
Nếu định vẫn còn yếu của ngài bị biến mắt, bởi bắt. cứ một sự không thuận tiện nảo, ngài 
nên đi đến chỗ cũ rồi giữ lây ấn chứng [tiếp tục], ngôi thoải mái trên ghé, tu tiễn nghiệp xứ 
hoài làm cho thâu nhiếp hoàn hảo và dán áp bằng tầm. 


G67. Nimittarn pana tam hina, citam dhavadti ce bahi; 
Nivaretva nimitIasmimn, thapetabbam tu manasam. 
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Nêu tâm từ bỏ ân chứng rôi phóng tâm chạy ra bên ngoài, ngài nên ngăn chặn tâm rôi thiệt 
lập lại trong ân chứng. 


Tợ Tướng 


668. Yattha yattha nisidifva, tamicchaHi tapodhano; 
Tattha tattha đivaãrattim, tassupa{thati cefaso. 


Người có sự nỗ lực là tài sản, ngồi ở bất cứ nơi nào rồi hắn mong mỏi nghĩ đến học tướng, 
học tướng ấy hắn hiện bày cho tâm của ngài suốt ngày đêm trong mỗi nơi ấy. 


669. Evam tassa karontassa, anupubbena yogino; 
Vikkhambhamti ca sabbđni, pañca n1varananiDi. 


Khi ngài đang làm như vậy, dù tất cả 5 pháp cái lắng yên theo tuần tự. 


70. Samadhiydfi cittampi, upacarasamadhina,; 
Patibhaganimittamnpi, uppajjati ca yogino. 


Tâm của ngài định trụ bởi cận định, ngay cả tợ tướng đang sanh. 


Sự Khác Nhau Giữa Học Tướng Và Tợ Tướng 


7l. Ko panãyqm viseso hỉ, massqa purinassa va; 
Thavika nìhatadasa-mangdalam viya majjitam. 

872. Meghato viya nikkhantam, sampuaacandamandadlam; 
Patibhaganimittarn tam, balakä viya toyade. 


873. Taduggahanimittan tam, padaletvava niggatamn; 
Tatodhikataramn suddham, hufvapafthati tassa ta. 


Hỏi rằng: Sự khác nhau giữa học tướng được nói lại trước với tợ tướng này là chỉ? 

Đáp: Tợ tướng giống tắm gương trong sạch được lây ra từ cái bị, tựa như mặt trăng ngày 
rằm lơ lửng thoát khỏi mây mù; giống con chim hạc nâu gần lớp mây, giống tách học tướng 
đi ra có trạng thái thuần khiết trội hơn học tướng hắn hiện bày cho hành giả. 


Trạng Thái Của Tợ Tướng 


674. Tanusanthãnavanfañca, vanavanfam na ceva fam; 
Upa{thakaramattan tam, panñqjan bhavanãmayd1. 


Tợ tướng không có hình dạng và màu sắc, chỉ là cách hiện bày sanh từ trí tuệ, thành tựu bởi 
sự tu tiền. 
[Tợ tướng ấy là cảnh sắc thay thế học tướng được sanh bởi mãnh lực định của bậc tu 
tiến và không có thực tính siêu lý bảo đảm chỉ cả, chỉ có trạng thái là chế định.] 


Cận Định Và An Chỉ Định 


875. Patibhage samuppamne, nimitte bhãvanãmaye; 
Honti vikkhambhitãneva, pañca nĩvaradHIDi. 

76. Kilesa sannisinnava, yuttayogassa bhikkhuno; 
Ciftarn samahifainyeva, upacaärasamadhina. 


Khi tợ tướng được sanh từ tu tiến đã sinh khởi, ngay cả 5 pháp cái hẵn bị trấn áp, tất cả 
phiên não lăng yên, tâm của vị bhikkhu thực hành nô lực định trụ hoàn thiện bởi cận định. 
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&77. Akarehi pana dvihi, samadhiyati mãnasam; 
Upacarakkhane tassa, pafilabhe samadhino. 


Tâm định trụ trong 2 thời điểm là lúc đạt được cận định và lúc đạt được an chỉ định. 


78. Nivaranappahanena, upacarakkhane tatha; 
Anganam patubhavena, pafilabhakkhane pana. 


Tâm định trụ bởi sự diệt trừ pháp cái trong cận định và bởi sự hiện bày của chị thiền trong 
lúc đạt được an chỉ định. 


Sự Khác Nhau Của Cả 2 Loại Định 


79. Dvinnam pana samadhinam, kim nãnakaraa pand; 
Angami thamajatãmi, upacarakkhane na ca. 

80. 1ppanaya panangađmi, thămadjafđnï jãyare; 
Tasma tam appanacittam, divasampi pavafIaH. 


Hỏi rằng: Cả hai loại định khác nhau ra sao? 
Đáp: Chi thiên trong lúc đạt được cận định chưa có sức mạnh, nhưng trong an chỉ định chì 
thiên sinh khởi có nhiêu sức mạnh. Do đó, tâm an chỉ định mới tiên hành được cả ngày. 


Sự Giữ Gìn Tợ Tướng 


6&1. Pallankena ca teneva, vaddhetvã tam nimittaRam, 
Appanarn adhigantum so, sakkoti yadi sundara1. 


Nếu người thực hành tu tiến tợ tướng rồi, chứng đạt an chỉ định bởi việc ngồi kiết già [mà 
bắt đâu đạt được tợ tướng] ây cũng là sự tôt đẹp. 


82. No ce sakkofi so tena, tam nimiftd ft yogina; 
Cakkavaftiya gabbhova, ratanam viya dullabham. 

83. Safatarn appamaftena, rakkhitabbaụ salmata; 
Nimittam rakkhato laddham, parihani na vijati. 


Nếu ngài không thể đạt được an chỉ định, cũng cần phải thường xuyên có niệm không dễ 
ngươi, cân phải giữ gìn tợ tướng ây giông cái bụng của vua chuyên luân và châu báu khó 
tìm. Khi ngài giữ gìn ân chứng đã được nhận, thì không có sự biên mật khỏi ân chứng. 
&84. Arakkhane asantamhi, laddham laddham vinassati; 

Rakkhitabbam hỉ tasma tam, tatrayam rakkhanavidhi. 
Nếu ngài không giữ gìn ấn chứng, ấn chứng đã được luôn tiêu mắt. Do đó, mới cần phải giữ 
gìn lại, có phương pháp giữ gìn như sau. 


Phương Pháp Giữ Gìn Tợ Tướng 
885. Avaso gocaro bhassam, puggalo bhojanain utu; 
lriyapathofi saftete, asaDpäye VivajJjaye. 
Cần phải từ bỏ sự không thích hợp là điều không thuận tiện cho sự tu tiến định có 7 điều là 
nơi trú ngụ, nơi đi khât thực (gocara — nơi thường lui tới), lời nói, người, vật thực, thời tiêt 
Và Oal ngh1. 


666. Sappaye satfa seveyya, evafhi pafipajJato; 
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Na cireneva kalena, hoti bhikkhussa qDDpana. 


Chỉ nên thực hành sự thích hợp là điều thuận tiện cho sự tu tập có 7. Khi vị bhikkhu đang 
thực hành như vậy thì an chỉ định sẽ sanh nhanh chóng. 


10 Điều Khéo Rành Trong An Chỉ 


&&7. Yassappana na hofeva, evampi pa[ipajjato; 
Appanaya ca kosallam, samma sampadaye budho. 


An chỉ không sanh cho vị bhikkhu nào là người đang thực hành như vậy, vị bhikkhu có trí 
tuệ ây cân phải làm cho thành người khéo rành trong việc khiên cho an chỉ thành tựu chân 
chánh. 
[Khi vị bhikkhu từ bỏ 7 sự không thích hợp, thực hiện những điều thích hợp. Nếu an 
chỉ chưa sinh khởi được thì cân phải thực hành 10 điêu làm cho thành người khéo rành 
trong kiên cô sinh khởi trong dòng tâm của mình một cách trọn vẹn. ] 


88. 1ppanaya hỉ kosalla-midan dasavidham idha; 
Ganthavittharabhitena, mayä vissajjitanfi ca. 


Thực tính thành người khéo rành trong kiên cố có 10 điều này, tôi ngại răng bộ sách sẽ chi 
tiết, nên không nói lại. 

[Thực tính thành người khéo rành trong kiên cô (appanakosalia) có 10 điều là: 

1. Làm cho vật sạch sẽ, tức tây sạch vật bên trong như cắt móng tay, cắt tóc và tây rửa 
vật bên ngoài như giặt y phục (vaffhuvisadakiriya). 

2. Sắp đặt quyền quân bình, tức sắp đặt tín quân bình với tuệ và sắp đặt cần quân bình 
với định (/ndriyasamafiapatipadana) đối với niệm ấy cần làm cho nhiều hơn quyền 
khác trong môi công việc ây mới thích hợp. 

3. Khéo rành trong ân chứng, tức biết cách giữ gìn ấn chứng có được bằng sự tu tập 
cho đặng bèn lâu và làm cho định tăng trưởng (nwửmitfakusala). 

4. Đưa tâm trong thời thích hợp, tức mang tâm ủ rũ do tịnh (passaddhi), định 
(samadhi) và xả (upekkhä) cho đặng hân hoan có sức mạnh bởi sự tu tiễn 3 giác chỉ 
đó là trạch pháp (dhamưnavicaya), cần (viriya) và hỷ (p1i) (hay citapaggsaha). 

5. Trấn áp tâm trong thời thích hợp, tức trấn áp tâm điệu cử do trạch pháp 
(dhammavicaya), cần (viừiya) và hỷ (pi) bằng sự tu tiến 3 giác chi là tịnh 
(passaddli), định (samnađ?n) và xả (upekkha) (hay citaniegaha). 

6ó. Khiến tâm rạng rỡ, tức ủng hộ tâm không rạng rỡ bởi sự xem xét 8 điều động tâm là 
sanh, lão, bệnh, tử, khổ địa ngục, khổ có luân hồi làm nhân trong quá khứ, khổ có 
luân hồi làm nhân ở vị lai, khổ có sự truy tầm vật thực làm nhân trong hiện tại hay 
ủng hộ tâm bằng cách nghĩ đến ân đức tam bảo (cifasampahainsa). 

7. Dứng dưng trong tâm, tức thời điểm nảo tâm không có sự lui sụt, không điệu cử, 
không chán nản trong việc tu tiến nghiệp xứ, thời điểm ấy cần duy trì tâm cho chăm 
chú sự dửng dưng bởi không cần nâng tâm, đè nén tâm và làm cho tâm hân hoan 
một chút nào cả thảy (c1taaJjhupekkha). 

8. Tránh xa những người không có định (asamahifapuggalaparivaJjana). 

9. Hội hợp người có định (samahi1apuggalasevand). 

10. Hướng tâm đến định ấy (0adadhimurra).] 


89. Evanhi sampadayato, appanakosallam panq; 
PaHladdhe nimiftasmim, appanã sampavdfiati. 
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Thật vậy, khi ngài làm thực tính thành người khéo rảnh trong an chỉ cho trọn vẹn như vậy, 
an chỉ định diễn tiên tôt đẹp trong tợ tướng đã được nhận. 


Không Nên Từ Bỏ Sự Nỗ Lực 


90. Evampi pafiDannassa, sace sqđ naDDavafiqHi; 
Tathapi na jahe yogam, vayametheva pangi1o. 


Nêu ngài thực hành như vậy mà an chỉ định chưa sinh khởi, như thê ngài là người có trí tuệ 
nên nỗ lực tiêp tục, đừng nên từ bỏ sự nổ lực. 


HiIva hỉ sammaväyämđ1, visesa1m nãma mãnavo; 
Adhigacche parittampi, thãnametanu na vijati. 


Người đã từ bỏ sự nỗ lực chân chánh mà có thể chứng đạt ân đức thù thắng, siêu tuyệt dù 
nhỏ nhoi, điều này không phải là cơ sở thích hợp. 
[Kệ ngôn trên thấy trong 4bjidhammävafäranissaya mới và phiên bản Bhữmibalo, 
nhưng không thấy trong phiên bản M⁄ahãcujã và phiên bản Devanägarï, đoán là kệ 
ngôn cũ của 4bhidhammmävatfãra bởi vì sớ giải mới không dẫn kệ ngôn này. ] 


Nên Sắp Đặt Cần Và Định 


91. Cïiappavafiakaram, tasma sallakkhayam budho; 
Samdaftam viriyasseva, yojayethq punaDDuna1m. 


Do đó, người có trí tuệ nên xác định tư cách diễn tiễn của tâm [ủ rũ hay điệu cử] rôi, nên 
hợp với cân cho đông đêu [với định | thường xuyên. 


892. isakampi layaim yantam, pagganhetheva mãnasam; 
Aeccaraddham nisedhetva, samameva pavaffaye. 


Nên giữ tâm mà yếu ớt dù chỉ chút ít, nên ngăn sự có gắng quá mức, rồi làm cho tâm diễn 
tiên vừa đủ. 
893. Lrnatuddhatabhavehi, mocayitvaăna mãnasam; 

Patibhagamimittabhi-mukham tam pafipadaye. 


Nên cởi bỏ tâm khỏi sự ủ rũ (đã đượi) và sự phóng dật, làm cho tâm tiến hành trực chỉ đến 
tợ tướng. 


Sự Chứng Đắc Sơ Thiền 


94. Evam nimittaäbhimukham, pa†ipadayato pang; 

ldãnevappana fassa, sĩ samiJjhissafi ca. 
95. Bhavangarn pana pacchiJja, pathavikasinarn tatha,; 

Tadevarammaamn katfva, manodvaramhi yogino. 
96. Jãyatfevajjanam cittamn, tafrevarammane fa1o; 

Javanđni ca jãyamfe, fassq caffãri panca va. 
Khi ngài làm cho tâm tiến hành trực chỉ đến tợ tướng như vậy, tâm khai môn sanh cho ngài 
ở ý môn bắt cảnh là tợ tướng tức kasina đất ấy do cắt dòng hữu phần bằng tư cách rằng an 
chỉ định sẽ thành tựu tại đây. Sau đó 4 hay 5 tâm đồng lực sanh cho ngài trong chính cảnh 
ây. 
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[4 tâm đồng lực là cận hành, thuận thứ, chuyên tộc (bỏ bậc) và đồng lực kiên cố sanh 
cho người lợi căn, tức đắc cấp. 

5 tâm đồng lực là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyền tộc (bỏ bậc) và đồng lực kiên 
cô sanh cho người độn căn, tức đắc trì. ] 


897. vasane panekamụ tu, rupavacarikam bhave; 
Takkadayo panañniehi, bhavanfi balavattara. 


Trong điêm cuôi [của đông lực thiện dục giới], một tâm đông lực là đông lực sắc giới, 5 chi 
thiên như có tâm v.v... cũng có sức mạnh vượt trội hơn tâm dục giới khác. 


Việc Có Tên Gọi Là Chuẩn Bị, v.v... 


98. 41ppanacetaso tãni, parikammopacarafo; 
Vuccanfi parikammami, Iupacarđni catiDi. 
99. 1ppanayanulomatta, anulomđni eva ca; 
Yam tam sabbantimam ettha, gotrabhui pavuccafi. 


Những đồng lực dục giới ây được gọi là chuẩn bị, bởi vì tạo tác an chỉ, gọi là cận hành vì 
tiễn hành gần an chỉ, gọi là thuận thứ vì tùy thuận an chỉ, tâm đồng lực cuối cùng trong 
những tâm này gọi là chuyên tộc (bỏ bậc). 
[Tâm đồng lực thứ nhất trong cả 4 tâm đồng lực dục giới ẫy gọi là chuẩn bị, cận hành 
và thuận thứ; ngay cả tâm đồng lực thứ hai và thứ ba cũng được tên gọi cả ba loại Ấy, 
tâm đồng lực dục giới thứ ba được sanh cho người lợi căn hay tâm đồng lực dục giới 
thứ tư sanh cho người độn căn gọi là chuyền tộc (bỏ bậc).] 


900. Gahitagahanenettha, parikammappanadikham; 
Dutiyam upacaram tam, tatiyam anulomaka. 

901. Catuttham gotrabhu diftham, pañcama!n qppanamano; 
Pathama1mụ upacaram va, dutiyam anulomakq1. 

902. Tatiyam gotrabhu đi†tham, catutthan—. qppanatmano; 
Catutthan pañcaman vati, qppeti na faIo param. 


Bằng cách không chấp giữ tên trùng nhau trong những tâm đồng lực này, tâm đồng lực thứ 
nhất gọi là chuẩn bị, cái thứ hai gọi là cận hành, cái thứ ba gọi là thuận thứ, cái thứ tư gọi là 
chuyên tộc (bỏ bậc), cái thứ năm gọi là an chỉ. 
Hay cách khác, cái thứ nhất gọi là cận hành, cái thứ hai gọi là thuận thứ, cái thứ ba gọi là 
chuyên tộc (bỏ bậc), cái thứ tư mà đã thấy gọi là an chỉ. 
Tâm đồng lực thứ tư hay thứ năm đạt đến an chỉ đặng, tâm đồng lực kế tiếp đó không đạt 
đến an chỉ. 
[Lộ đắc thiền của người độn căn có Š sát-na là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyên 
tộc (bỏ bậc) và thiền. Còn lộ đắc thiền của người lợi căn có 4 sát-na là cận hành, thuận 
thứ, chuyển tộc (bỏ bậc) và thiền. Những tâm đồng lực này tức chuẩn bị, cận hành, 
thuận thứ, chuyên tộc (bỏ bậc) là đồng lực dục giới, 4 tâm đại thiện tương ưng trí hay 
4 tâm đại tố tương ưng trí.] 


Tâm Thứ 6 Và Thứ 7 Không Làm Đồng Lực 


903. Chafthe vã safftame vãpi, qppana neva jãyq1i; 
Asannatta bhavangassa, javanam pafi tãvade. 
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An chỉ không sanh trong tâm đồng lực thứ sáu và thứ bảy, tâm đồng lực rơi xuống trong sát- 
na ây bởi vì gân hữu phân. 
904. Purimasevanamn laddha, chaftham va salfamamDi va; 

Appefi panetthaha, godatfto ãbhidhammiko. 


Trong vấn đề này, ngài Godatta là vị thọ trì Abhidhamma nói rằng tâm đồng lực thứ sáu và 
thứ bảy khi nhận trùng dụng duyên từ cái tâm trước rồi hắn đi đến kiên có đặng. 
[Phiên bản Mahãcula và phiên bản Bhũmibalo có dạng trong đoạn thứ nhất là 
'Purimehäsevanar laddhã`' theo phiên bản Chatthasangãyanä. Ở đây sử dụng theo 
phiên bản DevanägarT có 8 âm tiết theo tính chất kệ.] 


905. Dhãvamto hỉ yatha koci, naro chinnatatamukho; 
Thatukaãmo pariyante, that sakkofi neVa so. 

906. Fvameva panacchaf{he, saftame vãpDi mãnas0; 
Na sakkotii appetum, veditabbam vibhavina. 


Bắt cứ một người nào là người chạy trực chỉ đến vực thâm, dù muốn dừng lại cũng không 
dừng ở mép vực được như thê nảo thì tâm cũng không đạt đên an chỉ được trong tâm đông 
lực thứ sáu hay thứ bảy như thê ây. Bậc hiên trí cân phải biệt rõ như vậy. 


907. Lkacittakkhanayeva, hotãyqmy appana pand; 
Tato bhavangapatova, hoffIi paridIpita. 
Ngài trình bày lại [trong bộ chú giải] rằng đồng lực kiên cố này chỉ có 1 sát-na tâm, kế sau 
đó cũng rơi vào hữu phân. 
906. Tato bhavangam chinditva, paccavekkhanahetukam; 
Avajjanam tato jhãna-paccavekkhannamanasarn. 
Kế sau đó tâm khai môn là nhân của sự phản khán cắt đứt dòng hữu phần rồi sinh khởi, sau 
đó tâm phản khán [chi] thiên sinh khởi. 
[Lộ phản khán chi thiên có I tâm khai ý môn, 7 lân tâm đông lực đại thiện hay tâm 
đông lực đại tô cũng sanh nhiêu lân phản khán (xem lại) cả 5 chị thiên riêng biệt là 
tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Giông một người vừa tỉnh giâc ngủ rôi nhớ lại giâc mơ của 
mình răng đã mơ thây cái gì. | 


5 Pháp Cái 
909. Kamacchando ca byapado, thinamiddhanca uddhato; 
Kukkuccam vicikiccha ca, pahina pañcime pana. 
5 pháp cái này là dục dục cái, sân độc cái, hôn thùy cái, điệu hối cái và hoài nghi cái hắn bị 
diệt trừ đặng. 
[Những pháp cái khác lặng yên không có cơ hội xuât hiện ra làm phiên não đột khởi 
(pariyufthana). | 


910. Witakkena vicarena, pitiyä ca sukhena ca; 
Ekaggafäyq samyuftam, jhanam pancangiham ida1m. 


Sơ thiền này có 5 chỉ hợp bởi tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 
Định là pháp đối lập với dục dục cải 
9II. Nanaävisayaluddhassa, kamacchandavasa pand; 
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To cito bhamanfassa, vane makka{ako Vvịya. 
912. Lkasmim visayeyeva, samadhaneva cefaso; 
“Samadhi kamacchandassa, pafipakkho ` tỉ vuccqHi. 


Ngài nói [trong bộ Pe/akopadesa] rằng định là pháp đối lập với dục dục cái, bởi vì tập trung 
(duy trì) tâm mà ham muốn trong các cảnh bởi mãnh lực của dục dục cái lại trong một cảnh 
duy nhất, giỗng con khi chạy tới chạy bên này bên kia trong rừng. 

[Trong chú giải Luật nói đến chi thiền là pháp đối lập với pháp cái, tức: 

1. Định - là pháp đối lập với dục dục cái. 

2. Hỷ _ - là pháp đối lập với sân độc cái. 

3. Tầm _- là pháp đối lập với hôn thùy cái. 

4. Lạc _ - là pháp đối lập với điệu hối cái. 

5. Tứ _ - là pháp đối lập với hoài nghỉ cái. 

Thầy giáo thọ chú giải dẫn chứng đoạn viết trong bộ Peƒakopadesa rằng: 

Tatha hỉ “samadhi kamacchandassa pafjpakkho, pHi byapadassa, vitakko 

thinamiddhassa, sukham uddhaccakukkuccassa, vicäro vicikicchay8 ` tỉ peake vuitam. 

“Thật vậy, trong bộ Pe/akopadesa nói rằng định là pháp đối lập với dục dục Su hỷ với 

sân độc cái, tầm với hôn thùy cái, lạc với điệu hối cái và tứ với hoài nghỉ cái. 


Tuy nhiên nội dung đầu không thấy trong tất cả bộ Pe/akopadesa ở hiện tại.] 
Hỷ là pháp đổi lập với sân độc 
913. Pamojjabhavafo ceva, siftalatIa sabhavdato; 

“Byapadassa tato piti, pa†ipakkha ` tỉ bhasita. 


Ngài nói rằng hỷ là pháp đối lập với sân độc, bởi vì có trạng thái no vui và mát mẻ. 
Tâm là pháp đối lập với hôn thùy 
914. Savipphärikabhävena”, nekkhammädipavattito; 

““Vitakko thinamiddhassa, pa†ipakkho ` tỉ vannito. 


Ngài nói rằng “tầm là pháp đối lập với hôn thùy' bởi vì sự tạo tác cho sanh sơ thiền v.v... 
bởi sự nỗ lực [trong việc đưa pháp tương ưng áp vào cảnh]. 
Lạc là pháp đổi lập với điệu cử và hỗi hận 
915. 1vipasantabhavassa, sayaficevatisanfato; 

“Sukhamn uddhaccakukkucca-dvayassa pafipakkhakam 


Lạc là pháp đôi lập với điệu cử vả hồi hận mà có trạng thái không trầm tĩnh, bởi có trạng 
thái rât yên tịnh. 
Tứ là pháp đối lập với hoài nghỉ 
916. Matiya anuripattIa, ' anumnaJjanalakkhano; 
Vicaro vicikicchaya, palpakkho ` 1ì dịp11o. 


Ngài trình bày rằng “tứ có trạng thái tiếp tục dán áp tâm vào cảnh [theo sát cảnh] là pháp đối 
lập với hoài nghi", bởi có trạng thái thuận theo tuệ. 


3 vipphärika : lan rộng. 
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Cách Nhập Thiền Chứng 


917. Pafñicangavippayuttam tam, jhãnanụ pañcangasamyutam; 
Sivam tividhakalyanam, dasalakkhanasanyutam. 

918. Lvancadhigatam hoHl, pathama1m tena yogina; 
Sucirafthitikamena, tassa jhanassa sabbaso. 

919. Tam samapdajJjitabbarmm tu, visodhefvana pãpake; 
Tam samapajjato fassa, sucira{thiikam bhave. 


Sơ thiên ây không có 5 pháp cái, hợp với 5 chỉ thiên [như tầm v.v...] có trạng thái yên tịnh, 
có 3 sự toàn hảo, hợp với 10 trạng thái là cái mà bậc tu tiến ấy đã đạt được, ngài là người 
mong muốn sự bền lâu của thiền ấ ầy bởi mọi cách thức, cần tây trừ oái niệm rồi nhập thiền, 
khi ngài [thường thuyên] nhập thiền, thiền của ngài cũng sẽ định trụ dài lâu. 

[3 sự toàn hảo của sơ thiền là: 

1. Sự toàn hảo ở đoạn đầu nghĩa là sự thanh tịnh của con đường thực hành. 

2. Sự toàn hảo ở đoạn giữa nghĩa là sự tu tiến xả [trung bình xả]. 

3. Sự toàn hảo ở đoạn cuối là sự vui mừng. 


10 trạng thái của sơ thiền là: 
1-3. Sự toàn hảo ở đoạn đâu có 3 điêu là sự trong sạch khỏi pháp cái, sự chứng đắc an 
chỉ định và sự vững chắc do chứng an chỉ định. 


4-6. Sự toàn hảo ở đoạn giữa có 3 điều là sự quân bình trong tâm thiền vì không cần 
tây rửa tâm cho trong sạch nữa, sự quân bình trong tâm chứng an chỉ vì là tâm đã định 
trụ vững chắc và sự quân bình trong tâm chỉ có một cảnh. 


7-10 Sự toàn hảo ở đoạn cuối có 4 điều là sự đồng đều nhau của định với cần và của 
tuệ với tín (định là pháp chánh trong tu tiến chỉ tịnh, tuệ là pháp chánh trong minh sát, 
việc mà 2 pháp không hơn kém nhau mà tiến hành đồng đều, tức sự đồng đều nhau của 
định và tuệ), sự mừng rỡ bởi có quyền là tín v.v... có vị giải thoát giống nhau, sự 
mừng rỡ bởi có cần thích hợp với quyền và sự mừng rỡ bởi thực tính dụng nạp sức 
mạnh của sát-na sanh và sát-na trụ của thiền. 


Ngay cả những thiền khác cũng có 3 sự toàn hảo và hợp với 10 trạng thái như nhau.] 


Phương Pháp Mớ Rộng Tợ Tướng 


920. C¡ittabhavanavepullam, patthayantena bhikkhung;, 
Patibhaganimittamn tam, vaddhetabbam yathakkamarn. 


Vị bhikkhu là người mong mỏi sự quảng đại của tu tiễn chỉ tịnh, nên mở rộng tợ tướng ấy 
theo tuần tự. 
[Sự mở rộng tợ tướng ấy là sự mở rộng tợ tướng đã có ban đầu ấy ra mỗi lần 1 lóng 
tay, 2 lóng tay, 4 lóng tay, 8 lóng tay, Ì hắc tay, 2 hắc tay cho đến khắp xung quanh 
khu vực rồi từ từ mở rộng ra lớn hơn cho đến làng xóm, huyện, tỉnh, quốc độ v.v... ] 


92I. Vaddhanabhimiyo dve ca, upacärafcq appanđ; 
Upacarampi vã patva, vaddhetum tañca vattati. 

922. 1lppanam pana pafva va, tafrayam vaddhanakkamo; 
Kasitabbam yathathanam, paricchindati kassako. 

923. Yogina ecvamevampi, anguladvanguladina, 
Paricchja paricch1jja, vaddhetabbamm yathicchaka1m. 
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Lãnh vực của sự mở rộng có 2 loại là lãnh vực cận hành và lãnh vực an chỉ, khi chứng cận 
định hay chứng an chỉ định cũng nên mở rộng tợ tướng đặng, có sự tuần tự mở rộng như 
vậy, tức nông dân xác định khu vực nên cày như thế nào thì bậc tu tiến cũng nên xác định 
rồi mở rộng theo sự mong muốn bởi kích thước như 1 lóng tay, 2 lóng tay v.v... như thế ấy. 


5 Pháp Thuần Thục 


924. Pattepi pathame jhane, ãkarehipi pañcahi; 
Sucinnavasina tena, bhavitabbam tapassina. 


Ông là người có sự nỗ lực tích lũy sự thuần thục hoàn hảo bởi 5 cách trong sơ thiền đã 
chứng đặc. 


925. Avajjanam samapatti, adhifthäãnesu tĩSu ca; 
Vu†thanapaccavekkhasu, vasita pañca bhasi1a. 


Đức Thế Tôn thuyết lại 5 sự thuần thục trong sự chuyên đến [ch thiền của khai ý môn], sự 
nhập thiên, sự xác định thời gian nhập thiên, sự xác định thời gian xuât thiên và sự phản 
khán [chi thiên của tâm đông lực]. 


926. Avajjitva adhifthitva, samapajja punappunan; 
Vu{thitva paccavekkhifva, vasita pañca sadhaye. 


Bậc tu tiễn nghĩ đến chi thiền, nhập thiền, thiết lập thiền, xuất thiền và phản khán (xem lại) 
chi thiên hoài, có thê làm cho Š sự thuân thục thành tựu. 


Sai Lỗi Trong Việc Không Thuần Thục Trong Thiền 


927. Pathame avasipatte, duliyam yo panicchati; 
Ubhato bhafthobhave yogl, pathama dutiyqpi ca. 


Khi chưa thuần thục sơ thiền, bậc tu tiến nào mong mỏi nhị thiền, ngài hắn rớt (hoại) khỏi 
cả 2 thiên là sơ thiên và nhị thiên. 
Thiền Hoại 


928. Kamassahagdata sañna, manakkãrã carqnfi ce; 
Pamadayogino jhaãnam, hoti tam haãnabhagiyam. 


Nếu tưởng và tác ý câu hành với cảnh ngũ dục tiến hành, thiền của bậc tu tiến là vị để duôi 
ây hăn băng hoại. 
Thiên Duy Trì 


929. Safi santiffhate tasmmmm, santã tadanudhammata; 
Mandassa yogino jhanam, hoti tam thitibhagiya1. 


Niệm tùy thuận sơ thiền ấy là trạng thái hiện bày, thiết lập trong sơ thiền, thiền của bậc tu 
tiền không quá nỗ lực hắn duy trì. 


Thiền Tăng Trưởng 


930. A1takkasahita sanna, manakRãrã carqnfi ce,; 
Appamaftassa tam jhãnam, visesabhagiyam siyä. 
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Nếu tưởng và tác ý không hợp với tầm đang tiến hành cho bậc tu tiến là vị không để đuôi, 
thiên ây nên tăng trưởng. 


Thiền Làm Nhân Cho Chứng Pháp 


93I. Nibbidasamnyuta sanna, manakkãrã carqnfi ce; 
Nibbedhabhagiyam jhanam, hofti paridIpita. 


Nếu tưởng và tác ý tương ưng với minh sát tiến hành, ngài giải thích thiền ấy hắn làm nhân 
để chứng pháp. 

[Thiền có 5 loại là : 

1. Hãnabhãgiyajhäna thiền đi đến sự băng hoại. 

2. Thitibhägiyajhãna thiền đi đến sự duy trì. 

3. Visesabhägiyajhãna thiền đi đến sự tăng trưởng. 

4. Nibbedhabhägiyajhäna thiền làm nhân cho chứng pháp là đạo, quả và nibbãna.] 


Sự Chứng Đạt Nhị Thiền 


932. lasma pañcasu efeSu, Sucinavasina pang; 
Pathama pagunato jhãng, vufthaya vidhind tato. 
933. Yasma ayam samapdtffi, asannakusalarika; 
Thulatta takkacaranam, tatoyan angadubbala. 
934. 1i adinavam disva, pathame pana yogina; 
Dutiyam samtato jhaãnam, cintayivana dhĩma1ã. 
935. Nikantim pariyadaya, jhãnasmimn pafhame pung; 
Dutiyadhigamatthaya, katabbo bhavanakkamo. 


Do đó, bậc tu tiễn có trí tuệ tích lũy sự thuần thục trong 5 pháp thuần thục rồi, xuất khỏi sơ 

thiền mà khéo rành theo phương pháp [như đã nêu], thấy khuyết điểm của sơ thiền rằng 

thiền chứng này ở gần thù địch tức pháp cái và có chi thiền thô tháo hơn nhị thiền, bởi vì 

tầm và tứ là trạng thái thô, nên mới tư duy rằng nhị thiền là pháp vi tế, cởi bỏ sự dính mắc 

trong sơ thiển rồi, phải nên thực hiện tu tiễn theo tuần tự hầu chứng nhị thiền tiếp tục nữa. 
[Tầm có trạng thái dưa pháp tương ưng áp vào, tư duy cảnh, nếu tư duy cảnh ngũ dục 
đáng thích thú sẽ làm nhân cho hoại thiền. Do đó, tầm có trạng thái thô, còn tứ là bạn 
hữu của tầm cũng có trạng thái thô như nhau.] 


936. 1thassa pathamajJhanga, vu{thaya vidhina yada; 
Safassa sampaqjanassa, jhanangaụn paccavekkhato. 

937. 1hulato takkacara hi, upaH{fhanti yogino; 
SeSamangaffaydmn tassa, santamevopaHifhati. 

93®. 1hulangananụ pahanaya, tada †assq ca yogino; 
SantangapaHlabhaya, nimittam tu tadeva ca. 

939. ˆ PathavI pathavi` ccevam, karofO manasa Dung; 
ldäni dutiyaj)hãna-mupDpajjissafi tam Ti. 

940. Bhavangamụ pana pacch1JJa, pathavikasinan pang; 
Tadevarammanamn katva, manodvaramhi yogino. 

941. Jäyafavajjanam cittam, tasmim arammane ta1o; 
Javanđni hi jãyqnte, tassa caflari pañca va. 
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Kế đó, khi bậc tu tiễn ây là vị có chánh niệm tỉnh giác xuất khỏi sơ thiền theo phương thức 
[như đã nêu] đang phản khán, xem lại chi thiền, tầm và tứ hiện bày trạng thái thô. Còn 3 chi 
thiền còn lại [hỷ, lạc và định] hiện bày là vị tế. 
Khi ngài thực hiện tợ tướng lại trong tâm nhầm niệm rằng “pa{havT pafhavï” để diệt trừ chi 
thiền thô và đạt được chỉ thiền tế, tâm khai môn ở ý môn sanh cho ngài bởi bắt lẫy kasina 
đất làm cảnh, cắt dòng hữu phần bằng cách rằng nhị thiền sẽ sinh khởi ngay bây giờ” sau 
đó 4 hay 5 tâm đồng lực sanh cho ngài trong cảnh â ấy. 
[Nội dung trên nói theo cách 4 thiền bởi chỉ đến người lợi căn, theo cách này sơ thiền 
có 5 chi, nhị thiền có 3 chi, tam thiền có 2 chi, tứ thiền có 2 chi. Còn trong cách 5 thiền 
liên quan đến người độn căn sơ thiền có 5 chi, nhị thiền có 4 chi, tam thiền có 3 chỉ, tứ 
thiền có 2 chi, ngũ thiền có 2 chỉ.] 


942. 1vasane panekamDi, tesam javanacefasam; 
Rpavacarikam hoti, dutiyaJ]hãnanãnasam. 


Chỉ một tâm nhị thiên trong điêm cuôi cùng của những tâm đông lực ây là đông lực sắc giới. 


943. Sampasadanamajjhaftam, pitiya ca sukhend ca; 
Ekaggafäya samyuttam, jhanam hoti tivangikam. 


Thiền nêu trên hợp với tín, sanh bên trong ta có 3 chi thiền tương ưng bởi hý, lạc và định. 


944. He†tha vuftanayeneva, sesan samupalakkhaye; 
Evamm duvangahinam tu, thi angehi SaqI1ÿHIq'. 
945. Jhanam tividhakalyanam, dasalakkhanasarnyutan; 
Dutiyadhigatam hoti, bhikkhuna bhavanãmayd1. 
Bậc hiền trí cần phải biết rõ ý nghĩa khác theo cách đã nói trước đó, nhị thiền trừ 2 chị, 
tương ưng bởi 3 chỉ thiền, có 3 sự toàn hảo, trọn vẹn với 10 trạng thái, thành tựu bởi sự tu 
tiến, vị bhikkhu đã chứng bằng cách như vậy. 
[Cách đã nói là hỷ, lạc và định có sức mạnh hơn tầm và tứ. Tâm đồng lực dục giới 
trong lộ đắc nhị thiền gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyên tộc (bỏ bậc), tâm 
đồng lực thứ năm làm đồng lực kiên cố, thiền kiên cỗ không sanh ở tâm đồng lực thứ 
sáu và thứ bảy, sự rơi vào hữu phần sau đồng lực kiên cố, sinh khởi tâm khai môn 
trong lộ phản khán chỉ thiền và sự sinh khởi tâm đồng lực phản khán. ] 


Sự Chứng Đắc Tam Thiền 


946. Dutiyadhigate jhane, ãkarehi ca pañcahi; 
Sucinnuavasina huiva, dutiyepi safIma1a. 

947. lasma pagunato jhãng, vu{fhaya dutiya pung; 
Asannatakkacarari, samäpatti ayam iHi. 

946. P11iya piyafo fassa, cefaso IuDpilapanam; 
Piiya pana thulatta, tatoyam angadubbala. 

949. Tattha adinavam disva, tafiye santato pand; 
Nikamtim pariyadaya, jhanasmim dutiye puna. 

950. Tatiyadhieamatthaya, katabbo bhãvanakkamo; 
Athassa dutiyaj/hana, vufthaya ca yada pana. 

951. Satassa sampaqjanassa, jhaãnangam paccavekkhato; 
Thulato piupaffhati, sukhadï sanfatfo pang. 

952. Thulanganam pahanaya, tada †assq ca yogino; 
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Santangapafilabhaya, nimittam tu tadeva ca. 

953. ˆ PathavIl pathavi` ccevam, karofO manasa pung; 
ldäãmi tatiyam jhãna-1muDpđjj1SSafi tam TH. 

954. Bhavangam manupacchiJJa, pathavikasinan pang; 
Tadevarammaamn katva, manodvaramhi yogino. 

955. Jayafavajj]anam cittam, tasmim arammane ta1o; 
Javanđni ca jãyamfe, fassq caffãri panca va. 


Khi ngài đã chứng nhị thiền, cần phải tích lũy sự thuân thục hoàn hảo bằng 5 cách [pháp 
thuần thục] ngay cả trong nhị thiền rồi xuất khỏi nhị thiền mà thuần thục ây, thấy sai lỗi 
trong thiền răng thiền chứng nhị thiền này có tầm và tứ là thù địch gần, có chỉ thiền thô tháo 
hơn tam thiền, bởi vì hỷ có trạng thái thô do làm cho tâm của người sanh hỷ dập dìu, luôn cả 
thấy tam thiền là vi tế hơn, cần phải cởi bỏ sự dính mắc trong nhị thiền, cần phải thực hiện 
tu tiến theo tuần tự hầu mong chứng tam thiền tiếp nữa. 
Kế đó, khi ngài có chánh niệm tỉnh giác xuất khỏi nhị thiền rồi đang phản khán (xem lại) chi 
thiền, hý hiện bày bởi tính chất thô tháo, lạc v.v... hiện bày vi tế, ngài thực hiện tợ tướng 
trong tâm nhằm niệm rằng “pøz/hav? pa‡hav?` để diệt trừ chi thiền thô và chứng chỉ thiền tế. 
Tâm khai môn ở ý môn hiện bày cho ngài bởi bắt lấy kasina đất ấy làm cảnh, cắt dòng hữu 
phần bởi cách rằng “tam thiền sẽ sanh ngay bây giờ”, sau đó 4 hay 5 tâm đồng lực hắn sanh 
cho ngài trong cảnh ấy. 

[Hỷ có trạng thái no tâm bởi sự vừa lòng trong cảnh, làm cho tâm dập dìu, có thê thích 

thú trong cảnh dục lạc, nên có trạng thái thô tháo. | 


956. 1vasane panekdm tu, teSa1 javanacefasam; 
Ripavacarikam hoti, tatiyaj]hanamanasda1n. 


Một tâm tam thiền trong điểm cuối của những tâm đồng lực ấy là đồng lực sắc giới. 


957. Satiya sampajañfena, sampannam tu sukhend ca; 
Ehagseafãya sainyuftam, duvangam tatiyam mata1. 


Tam thiền ấy thành tựu bởi niệm tỉnh giác có 2 chỉ thiền hợp bởi lạc và nhất hành. 


958. He†tha vufftanayeneva, sesan samupalakkhaye; 
Evamekangahinam tu, dvthi angehi samyutam. 

959. /Jhanam tividhakalyanam, dasalakkhanasarnyutan; 
Tatiyadhigatam hotl, bhikkhuna bhavanamayan. 


Bậc hiền trí cần phải biết rõ ý nghĩa khác theo cách đã nêu trước đó, tam thiền mà diệt trừ I 
chị thiên, tương ưng bởi 2 chi thiên, có 3 sự toàn hảo, trọn vẹn với 10 trạng thái, thành tựu 
bởi sự tu tiên, vị bhikkhu đã chứng băng cách như vậy. 


Sự Chứng Đắc Tứ Thiền 


960. 1atiyadhigate jhane, akaãrehi ca pañcadlhi, 
Sucinnavasina huiva, tasmiửmn pana safmat1a. 

961. Tasma pagunato jhãng, vuffhaya tatiya pung; 
Asannapifidosa hi, samãpatti ayandi ca. 

962. Yadevacettha abhogo, sukhamicceva cefaso; 
Evam sukhassa thulaHa, hotayan angadubbadla. 

963. 1i adinavam disva, jhãnasmi1m tatiye pung; 
Catutthamn sanfato disva, cetlasa pana yogina. 
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964. Nikantim pariyadaya, jhãnasmin tatiye pung; 
Catutthadhieamatthaya, katabbo bhavanakkamo. 
9S. Athassa tatiyaj/hana, vufthaya hỉ yadaã pang; 
Safassa sampaqjanassa, jhanangamụ paccavekkhato. 
966. Thulato tassupaf{thati, sukham tam mãnasa1 tao; 
Upekkha sanfato fassa, cittassekaggdafaDi ca. 
967. Thulangassa pahanaya, santfangassupaladdhiya,; 
Tadeva ca nhữmitanhi, ' pathavl pathavi` tỉ ca. 
968. Karofo manasaã eva, punaDDundafñca yog1no; 
Catutthamn panidam jhanam, uDDajjissafi tam tt. 
969. Bhavangamụ panupacchja, pathavikasinamm tatha; 
Tadevarammannamn katfva, manodvaramhi yogino. 
970. .Jayatavaj]anam cittam, tasmim aãrammane ta1o; 
JavanđHni ca jãyamfe, fassq caffãri panca va. 


Khi ngài là người có niệm đã chứng tam thiền, cần phải tích lũy sự thuần thục hoàn hảo 
bằng 5 cách [pháp thuần thục] cả trong tam thiền rồi xuất khỏi tam thiền mà [mình] thuần 
thục ấy, thấy sai lỗi trong thiền rằng thiền chứng tam thiền này có chi thiền yếu sức hơn tứ 
thiền, bởi vì lạc có trạng thái thô do sự chú tâm [biết] thiền chứng này có hỷ là thù địch gần 
và có lạc duy nhất trong thiền này, nên thấy tứ thiền vi tế hơn, ngài cởi bỏ sự dính mắc trong 
tam thiền, sau đó thực hiện tu tiến theo tuần tự hầu mong chứng tứ thiền tiếp nữa. 
Kế đó, khi ngài có chánh niệm tỉnh giác xuất khỏi tam thiền rồi đang phản khán (xem lại) 
chỉ thiền, lạc hiện bày bởi tính chất thô tháo, xả và nhất hành của tâm hiện bày vi tế, ngài 
thực hiện tợ tướng trong tâm nhằm niệm hoài rằng 'pathavT pa†hav† để diệt trừ chi thiền thô 
và chứng chi thiền tế. Tâm khai môn ở ý môn hắn sanh cho ngài bởi bắt lấy kasina đất ấy 
làm cảnh, cắt dòng hữu phần bởi cách rằng “tứ thiền sẽ sanh ngay bây giờ”, sau đó 4 hay 5 
tâm đồng lực hắn sanh cho ngài trong cảnh ấy. 

[Lạc là hý thọ có trạng thái hưởng cảnh vừa lòng, nên có tính chất sóng sánh'” không 

chắc chăn, luôn cả làm nhân cho sanh luyến ái, nên có sự hiện bày thô. ] 


971. 1vasane panekdm tu, teSa1n javanacefasam; 
Ripavacarikam hoti, catutthaj]haãnamanasam. 


Tâm tứ thiền duy nhất trong điểm cuối của những tâm đồng lực ấy là đồng lực sắc giới. 
972. Lkangavippahinam tu, dvihi angehi yogafo; 
Catuttharn panidam jhanam, duvanganfi pavuccafi. 
Tứ thiền này trừ một chi thiền, gọi là có 2 chỉ thiền bởi vì hợp với 2 chi thiền. 
973. Lvam tividhakalyanam, dasalakkhanasarnyutan; 
Catutthadhieatam hoti, bhikkhuna bhãvanãmayam. 
Tứ thiền có 3 sự toàn hảo, trọn vẹn với 10 trạng thái, thành tựu bởi sự tu tiến, vị bhikkhu đã 
chứng đắc băng cách như vậy. 
974. Yasma sukhamupekkhaya, na hotäseVanan pang; 
Upekkhasahagafaneva, javanđni javanfi ca. 


975. Upekkhasahagatam tasma, catuttham samudiritam; 
Ayamettha viseso hi, sesaIn vuftanayan pana. 


* Chỉ chất lỏng chao qua chao lại như sắp tràn ra vì lắc động mạnh. Nước gánh trong thùng sóng sánh. 
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Lạc thọ không làm trùng dụng duyên cho xả thọ, chỉ tâm đồng lực câu hành với xả thọ hắn 
lao đi, đo đó mới nói rằng tứ thiền câu hành xả thọ. 
Tất cả đây là sự đặc biệt trong phần này, nội dung khác có cách thức như đã nêu. 
[Lạc thọ không làm trùng dụng duyên cho xả thọ, cả tứ thiền cũng sanh từ tu tiễn cởi 
bỏ sự dính mắc trong lạc, tứ thiền mới chỉ hợp với xả thọ. | 


Thiền Theo Cách Thiền 4 bậc Và Cách Thiền 5 bậc 


976. Yarmmn catukkanaye jhanam, dutiyam tam dvidha pang; 
Kaixana pañcakanaye, dutiyan tatiyan katam. 


Nhị thiền theo cách 4 bậc thiền khi phân chia thành 2 loại cũng là nhị thiền và tam thiền 
theo cách thiên Š bậc. 


977. Tatiyam tam catutthañca, catuttham pañcamam idha; 
Pathamam pathamarnyeva, ayametthaq visesa1a. 


Tam thiền và tứ thiền [theo cách thiền 4 bậc] cũng là tứ thiền và ngũ thiền theo cách thiền 
phân Š bậc. 

Sơ thiền cũng vẫn là sơ thiền như nhau. 

Tất cả đây là sự khác nhau trong phần này. 


978. Lvamettavata vutta, nãisankhepato mayđ; 
NaHvitthaärato cayam, rupãvacarabhavand. 
Bởi lời như vậy, tôi trình bày tu tiễn sắc giới bởi không quá ngắn gọn, không quá chỉ tiết 
như vậy. 
Lời Kêt Chương 


979. Sumadhuravarataravacano, ka1n nu janam neva rañjayq1i; 
Atinisitavisadabuddhi-pasadaqjana vedanTyoyam. 


Bộ sách này có lời rất cao thượng êm dịu mà đại chúng là người có trí tuệ sắc bén, sáng 
trong đáng thây biệt này lại không làm cho người cảm thây hân hoan đây hay sao. 


HỆ abhidhammavatare rupãvacarasamadhibhavananiddeso 


Nama cuddasamo paricchedo. 
Dút chương thứ 14 gọi là xiên mình tu tiên định sặc giới trong bộ 4bhidhammavatara bởi 
chỉ báy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XYV - XIÊN MINH TU TIỀN ĐỊNH VÔ SẮC GIỚI 
(PANNARASAMO PARICCHEDO - 
ARUPAVACARASAMADHIBHVANANIDDESO) 


'Sốni? ma... Saripeniritani tụ 
961. Tesam dani pavakkhami, bhãvanãnayamuftaman; 

Yogavacarabhikkhuinam, hitatthãya samasa1o. 
Bậc đạo sư đã giải thoát khỏi sắc hữu và vô sắc hữu, biết rõ cõi sắc và cõi vô sắc v.v. 
thuyết lại thiện vô sắc giới theo thực tính. Giờ đây tôi sẽ nói phương pháp tu tiên cao thượng 
thiện ấy bởi sự tóm gọn để làm lợi ích ủng hộ cho vị bhikkhu khai đoan sự nỗ lực. 


Thiền không vô biên xứ 
962. “ Rupe kho vịjamanasmim, dandadanadayo siyumn; 
Anekapi panabadha, cakkhurogadayo ` 1H. 
963. Rupe adinavam disva, rupe nibbindamanaso; 
Tassatikkamanatthäya, aripam pafipajjati. 


Ngài thây sự sai lỗi trong sắc như vây “khi có sắc thì có sai lỗi, tức cách câm gậy v.v... và 
có nhiêu bệnh tật, tức bệnh mắt v.v...” nên có tâm chán nản trong sắc, sau đó thực hành tu 
tiên vô sắc đê vượt qua sắc. 


964. lamha kasinaripapli, so nibbÙj7a visarado; 
Apakkamitukamo ca, sukarabhihatova sa. 


Ngài là người có tuệ nhàm chán mong muốn vượt ra vòng kasina ấy, ví như con chó đã bị 
heo rừng húc đi. 
[Con chó từng bị heo rừng húc, khi thấy cái nồi từ xa cũng giật mình nghĩ rằng là heo 
rừng nên bỏ chạy như thế nào, người không còn sự dính mặc trong sắc thân hăn không 
hân hoan trong kasina là tợ tướng gần giống như sắc thân như thế ấy. ] 


965. Catutthe pana jhanasmmim, hufvã citavasĩ vasi; 
CatutthajJhanato dhữma, vufthaya vidhina puna. 


Ngài có trí tuệ đã tích lũy sự thuần thục, có sự thuần thục trong tứ thiền, xuất khỏi tứ thiền 
theo phương pháp [như đã nêu] nữa. 


96§6. Karofi panidam ciltan, rHpanärdmanaf yafo; 
Asannasomanassafñca, thữlamsantavimokkhat0o. 
9&7. lí adinavam disva, catufthe tattha sabbaso; 
Nihamtim pariyadaya, pathamaruppañca santaio. 
988. Cakkavalapariyantam, yaftakam va panicchati; 
Tattakamn pattharitvana, phu{†hokasañca tena ta. 
989. Akãso iti vănamto, ãkãso ii vã puna; 
Manasa hi karontova, ugøha†efi pavuccqfi. 


Ngài thấy Sal lỗi rằng tâm tứ thiền này bắt lấy sắc làm cảnh và gần với hỷ thọ, nên thô hơn 
thiền vô sắc vi tế, rồi hoàn toàn cởi bỏ sự dính mắc trong tứ thiền. 

Ngài thấy rằng thiền vô sắc thứ nhất yên tịnh nên mới lan tỏa &øsia đi cho đến tận cùng 
ranh vũ trụ hay suốt khắp băng với mình muốn, tác ý rằng “hư không ...” hay “hư không 
không có tận cùng' trong lãnh vực bị xúc chạm bởi vòng kasina ấy, hắn gọi là rút bỏ kasina. 
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990. Uggha†ento hỉ kasinarn, na samvelleti ta pang; 
Na cuddharafi so yogi, puvam viya kapala1o. 

991. Kevalam pana tam neva, ävajjaHi na pekkha1i; 
Nava†janto napekkhamto, ugøha†eti hỉ nãmaso. 


Bậc tu tiên khi rút bỏ kasina không cuôn lây hay nhâc kasina giông nhâc cái bánh từ dưới 
nên, chỉ là không xem xét nghĩ đên kasina nêu trên, khi không xem xét nghĩ đên cũng gọi là 
rút bỏ kastna. 


992. Kasinugoha†imakasam, nữniam pand fa1—v4 s0; 
Akaso ïH citena, avajjati DIHaDDUHAIN. 


Ông xem xét bằng tâm nghĩ đến ấn chứng là hư không có đặng từ sự rút kasina rằng “hư 
không ...' thường xuyên. 


993. Avajjato hỉ tassevam, karoto takkãhafamji ca; 
Panca nrvarana tassa, vikkhambhanti hi sabbaso. 


Khi ngài xem xét, ngay cả thực hiện nghĩ đến một cách chắc chắn như vậy, 5 pháp cái của 
ngài hăn hoàn toàn lăng yên. 


994. Asevati ca bhãveti, tam nimiHfan0l pInaDDuHđ1"; 
Karofo pana fqsseVva, sanfqciIfassq yogIno. 

995. Tatrakase panappeti, pa†hamaruppamanasam, 
ldhapi purime bhage, Hi caHãri vã pana. 

996. Javanani upekkhaya, sampayuttani homti hi; 
Catutthan pañcaman vapi, hofi ñrMuDDaimanasam. 


Ngài thường xuyên trùng dụng và tu tiến ấn chứng ấy, khi ngài có tâm yên tịnh đang làm 
như vậy, tâm vô sắc giới thứ nhất đạt đến an chỉ trong hư không â ấy. 3 hay 4 tâm đồng lực 
hợp với xả có đặng trong phần đầu của tâm vô sắc giới thứ 1, tâm đồng lực thứ tư hay thứ 
năm là tâm vô sắc giới. 


Thiền thức vô biên xứ 

997. Puna bhävetukamena, duliyãruppamanasam; 
Sucinnavasina huiva, pafhamaruDpamanase. 

998. Asannaripavacara-jjhanapaccatthikanti ca; 
Dutiyaruppacittanva, na ca santamidaHHi ca. 

999. Lvamadinavam disva, pathqmarupDamanase; 
Nihamtim pariyadaya, dutiyan santato pana. 

1000. Tamakasam pharitvana, pavaftamanasa1n pang; 

Tanca viññanamiccevam, kattabbam manasa bahu. 


Ngài tích lũy sự thuần thục hoàn hảo trong tâm vô sắc giới thứ nhất rồi, mong muốn sự tiễn 
hóa tâm vô sắc giới thứ hai, thấy sai lỗi trong tâm vô sắc giới thứ nhất như vầy, tâm này ở 
gần với thù địch, tức thiền sắc giới và không yên tịnh như tâm thiền vô sắc giới thứ hai, ngài 
thấy thiền vô sắc thứ hai là yên tịnh, mới cởi bỏ sự dính mắc rồi tiễn hành thường xuyên xác 
định biết tâm không vô biên xứ mà đang trải vào hư không răng “thức ...". 


1001. Avajjanañca kattabbam, tathã takkãhatampi ca; 
““Ananta ` ni “'anantfa` nỉ, katabbam manasa nidha. 
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Ngài nên thực hiện xem xét, nghĩ đên một cách vững chặắc, trong thiên này không nên tác ý 
răng “ananfam ananfam` (không có tận cùng ...). 


1002. Tasrmim pana niữmï1fasmimn, vicarentassa mãnasa1n; 
Upacarena tam cittamn, samadhiydti yogino. 


Khi ngài khiến cho tâm đang tiễn hành trong ấn chứng Ấy, tâm định trụ bởi cận định. 


1003. Asevati ca bhãveti, tam nimiHain0l pHnaDpUHAđ1N; 
Tassa ceva Karonfassa, SafiSanDannacefaso. 

1004. Akãsam phusaviññane, dutiyãruppamanasam; 
Appeti aqppanã yasmi1m, nayo VuIfanayoVa s0. 


Ngài trùng dụng và thường xuyên tu tiến ấn chứng ấy, khi ngài có tâm thành tựu bởi niệm 
đang thực hiện (xác định) như vậy, tâm thiên vô sắc thứ hai đạt đên an chỉ trong thức trải đi 
đên hư không, cách thức của an chỉ này giông chính cách thức như đã nêu. 


1005. Akãsoyamananioti, evamaäkãsameva tam; 
Pharitva pavaftaviññanam, ''viññananca ` nii vuccqH. 


Thức diễn tiến trải đi đến hư không như vây “hư không không cùng tận” hăn được gọi là 
“yinnananca'. 


1006. Manakkaravasenapi, anantan paridipitam; 


- 


- 


.^~.~—_ — 


[Nên khi nói rằng “viñãnãnama` cho biễn “na` thành “niggahita` và thay “nfa” thành 
'ca°, khi biến 'aiggahira` thành *ñ° rồi cũng có dạng “viðããpañca. Như bộ Saddaniri 
(su#tamälä) nói rằng: 

“Nassa niggah1tan tayänameko co` (saddanifi suttamala) 

“Biến “na thành “niggahira' và biến “faya” thành một “ca'”.] 


Thiền vô sở hữu xứ 
1007. 1tha bhãvetukãamena, tatiyaruppamanasam; 
Sucinnavasina huiva, duliyãruppamanase. 
1008. Asannapathamaruppa-cittapaccatthikanti ca; 
Tatiyaruppacittamva, na ca santfamidanfi ca. 
1009. EvamadInavan disva, dutiyArupDamanase; 
Nihamtim pariyadaya, tatiydn sanfafo pand. 
1010. Fvam manasi katvana, katabbo manasa pung; 


- 


Sau đó ngài tích lũy sự thuần thục hoàn hảo trong tâm vô sắc giới thứ hai rồi, mong muốn 
sự tiến hóa tâm vô sắc giới thứ ba, thấy sai lỗi trong tâm vô sắc giới thứ hai như vầy tâm 
này ở gần với thù địch, tức tâm thiền vô sắc giới thứ nhất và không yên tịnh như tâm thiền 
vô sắc giới thứ ba, mới cởi bỏ sự dính mắc, rồi tác ý biết tâm vô sắc giới thứ ba răng vi tế, 
rồi tác ý (xác định) tính chất không có của tâm vô sắc giới thứ nhất bởi bản chất rỗng không 
nưa. 


10II. Tam panakasaviñnanam, akaIva manasaã pund; 
““Natthi nafthi` tỉ vãtena, ' suñNfam suñna ` ni vã tato. 
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1012. Avajjitabbamevanhi, kattabbam manasapi ca; 
Takkahatanca katabbam, punappunatmwva dhĩmafã. 


Người có trí tuệ không nên tác ý biết thức trải đi vào hư không, nên xem xét tác ý nghĩ đến 
một cách vững chắc răng “không có, không có' hay “rồng không, rông không” thường 
xuyên. 


1013. Tasmim nimifte tasseVarm, vicãrenfassa mãnasam; 
Sdafi tifthati bhiyyopi, samadhiydti mãnasa1. 


Khi ngài khiến cho tâm đang tiến hành trong ấn chứng ấy, niệm tấn hóa nhiều thêm, tâm 
hăn định trụ [bởi cận định]. 


1014. Asevati ca bhãveti, tam nimiHfain0l punaDpUHAđ1N; 
Tassa ceva Karonfassa, SafiSaInDannacefaso. 

1015. Kasinugghalimahasam, pharitvanag samamia1o; 
Vinnanassa pavaftassa, natthibhave abhavake. 

1016. Tatiyaruppavinñanam, tam panappeti yogino; 
Appanaya nayopettha, hofi vuffanayova so. 


Ngài trùng dụng và thường xuyên tu tiến ấn chứng ấy, khi ngài có tâm thành tựu bởi niệm 
đang thực hiện (xác định) như vậy, tâm thiền vô sắc thứ ba của ngài đạt đến an chỉ trong vô 
hữu chế định, tức tính chất không có của thức mà diễn tiến trải đi vào hư không có đặng từ 
việc rút kasina xung quanh, cách thức của an chỉ này giống chính cách thức như đã nêu. 


1017. Akãsagataviññanam, dutiyãruppacakkhuna; 
Passanto viharitvana, ' nafthi nafthT` tiadind. 

1018. Parikammamanakhare, tasmim antarahite pang; 
TassãDagamd1mmaffa—ava, paSsanfo vasafT ca so. 


Khi ngài trú thấy thức mà diễn tiễn trong hư không bằng nhãn là tâm vô sắc giới thứ hai, lúc 
thức vô săc thứ nhât mà tác ý biệt bởi nhâm niệm “không có, không có” biên mật đi, ngài trú 
chỉ còn thây sự rồng không của thức vô săắc thứ I1. 
1019. Sannipatam yatha koci, disva sanghassa katthaci; 

Gafe sanghe tu tam thang, suñfianevanupassaHi. 


Ví như một người thấy chư tăng đến hội hợp với một nơi, khi chư tăng đi rồi thì thấy nơi ấy 

rỗng không như thế ấy. 
[Một người thấy chư tăng đến hội hợp, sau đó họ có việc phải ra bên ngoài rồi quay lại 
thấy chư tăng đã hội hợp rồi ra về, không có chư tăng ở đó. Lúc đó họ chỉ thấy sự rỗng 
không như thế nảo, bậc tu tiễn nhận lấy thức vô sắc thứ nhất làm cảnh băng tâm thức 
vô biên xứ rồi, khi tu tiễn lên tiếp rằng 'không có không có', trong lúc đó thức vô sắc 
thứ nhất biến mất, họ chỉ thấy sự rỗng không của thức vô sắc thứ nhất như thế ấy. 
Trong lúc đó xem như thiền vô sở hữu xứ sinh khởi bắt lẫy tính chất không có của 
thức vô sắc thứ nhất làm cảnh.] 


Thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 


1020. Puna bhavefukamena, catufthăruppamanasam; 
Sucinnavasina huiva, tatiyäruppamanase. 

1021. Asannadutiyaruppa-citapaccatthikamti ca; 
Catutthäruppacitta—ava, na ca sanfamidanfi ca. 
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1022. EvamadInavam disva, tatiyäruDpamanase; 
Nihamtim pariyadaya, catuttham sanfato pana. 

1023. Evam manasi katvana, punad tattheva dhĩmaf4; 
Abhavarammanarn katva, sampavaftamidam mano. 

1024. ˆ Santan santamidam citfa ` `-miccevam tan punqDDUHAđ1"; 
Hoti aãvajjitabbanca, katabbarn manasđpi ca. 


Lại nữa, ngài có trí tuệ đã tích lũy sự thuần thục hoàn hảo trong tâm vô sắc giới thứ ba rỒi, 
mong muốn sự tiến hóa tâm vô sắc giới thứ tư, thấy khuyết điểm ở tâm vô sắc giới thứ ba 
như vậy tâm này ở gần với thù địch, tức tâm thiền vô sắc giới thứ hai và không yên tịnh như 
tâm thiền vô sắc giới thứ tư, mới cởi bỏ sự dính mắc rôi tác ý biết tâm vô sắc giới thứ tư 
rằng vi tế, rồi xem xét tác ý tâm vô sắc giới thứ ba mà tiến hành bắt lấy tính chất không có 
làm cảnh bởi thường xuyên nhằm niệm răng “tâm này yên tịnh, tâm này yên tịnh". 


1025. Tasmim nữnïfte fasseVam, vicarentfassa mãnasam; 
Sdafi tiithati bhiyyopl, samadhiydti mãnasa1. 


Khi ngài khiến cho tâm đang tiến hành trong ấn chứng ấy, niệm tấn hóa nhiều thêm, tâm 
hăn định trụ [bởi cận định]. 


1026. Asevati ca bhãveti, tam nimiHfain punaDDuHAđ1"; 
Tassa ceva Karonfassa, safiSaInDannacefaso. 

1027. Tatiyaruppasankhata-khandhesu ca caflsupi; 
Catutthaäruppaviññanam, tam panãppefi yogino. 


Ngài trùng dụng và thường xuyên tu tiến ấn chứng â ấy, khi ngài có tâm thành tựu bởi niệm 
đang thực hiện (xác định) như vậy, tâm thiền vô sắc thứ tư của ngài đạt đến an chỉ trong cả 
4 uân, tức tâm vô sắc giới thứ ba. 


1028. 4ppanaya nayopettha, heftha vuttanayHpamo; 
Apicettha visesoyam, veditabbo vibhaävind. 


Cách thức của an chỉ trong thiên vô sắc thứ tư này giông như cách đã được nêu, nhưng hiên 
trí cân phải biệt rõ sự khác nhau có như sau: 


1029. ˆ 1ho santä vafaya ` TH, samapafti padissafi; 
Ya panaãbhãvamaffIampi, katva thassafi gocardq1n. 
1030. Santãrammanatayeva, 'sanfäyd ` ni vipassaHi; 
Santato ce manakkãro, kathañca samatiRkamo. 
1031. 1naäpaqJjitukamatta, hoteva samatikkamo; 
“SamapajJamahamefa ` -miccabhogo na vửjati. 


Hỏi rằng: Thiền chứng nhận lấy vô hữu chế định làm cảnh rồi thiết lập, hăn hiện bày [cho 
người chứng đắc] rằng “Ôi hay, thiền chứng này thật yên tịnh”, ngài thấy rõ răng “thiền 
chứng này yên tịnhˆ bởi có cảnh yên tịnh, nếu ngài tác ý rằng yên tịnh thì sự vượt thoát 
thiền vô sắc thứ ba sẽ có đặng ra sao? 

Đáp: Sự vượt thoát hắn có đặng bởi sự không mong mỏi sẽ nhập thiền nêu trên ấy, ngài 
không có sự lưu tâm răng “ta sẽ nhập thiền vô sắc thứ ba này'. 


1032. Santato tam karonto hỉ, manasa sukhumamụn pardn,; 

Asannam panadubbalyam, papunati mahaggalam. 
Thật vậy, khi ngài tác ý thiền vô sắc thứ ba ấy là pháp yên tịnh, hắn chứng tâm đáo đại rất 
yên tịnh (vi tê) mà có sức mạnh không còn tưởng. 
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[Khi đức vua nhìn thấy thủ công mỹ nghệ đa dạng sắc sảo thì tán thưởng rằng thật vi 
diệu, nhưng không muốn từ bỏ vương quyên rồi đi làm thợ thủ công, bởi vì vương 
quyền cao quý hơn như thế nào, bậc {u tiến ngay cả tán thưởng thiền vô sắc thứ ba 
răng là pháp yên tịnh, cũng không muốn nhập thiền nêu trên, bởi vì thiền vô sắc thứ tư 
là thiền cao quý hơn. Sự tác ý biết thiền vô sắc thứ ba rằng là pháp yên tịnh này làm 
cho vượt ra thiền vô sắc ấy rồi chứng thiền vô sắc thứ tư yên tịnh hơn thế. 

Phiên bản Mahacuja và phiên bản Bhữmibalo có dạng trong đoạn thứ ba là “Asaññam 
pana dubbalyam, pãpunäti mahaggatam ` theo cách này dịch là “hắn chứng tâm đáo 
đại mà không có sức mạnh phi tưởng. Ở đây sử dụng theo ANissaya của 
Abhidhammavatãra có dạng “Asañfñarn panadubbalyam, pãpunati mahagsøafam ˆ. Còn 
phiên bản DevanägarT có dạng rằng °A4saññam appanäpattamn păpunäti mahaggatam 
(hắn chứng tâm đáo đại mà đạt đến an chỉ phi tưởng).] 


1033. NevasafñT ca nãsañn, yaya sañnaya hoti s0; 
Na kevalamm tu sannava, edisr atha kho pana. 
1034. Fvameva bhavantettha, sukhuma vedanadayo; 
Pattamakkhanatelena, maggasmim udakena ca. 
1035. Savetabbo ayam attho, catutthäruppabodhane; 
Pafusañnaya kiccassa, nevakkarannato ayq14. 
1036. “ Nevasafñna' ti niddittha, catuftharuppasambhava; 
Pafusañnaya kiccam sa, katunu sakkofi neva ca. 
1037. Yatha dahanahiccam tu, tejodhatu sukhodake; 
Sa sankharavasesatta, sukhumaftena vửjati; 
Tasma pana ca sã sañna, ' n"ãsañña ` tỉ pavuccdH. 


Ngài là người không có tưởng [thô] và có tưởng [tế] bởi tưởng nào, không chỉ tưởng ấy là 
trạng thái vi tế duy nhất như vậy, nhưng chư pháp có thọ v.v... trong thiền vô sắc thứ tư này 
cũng có trạng thái vi tế như nhau. Ý nghĩa trong việc giải thích thiền vô sắc thứ tư này nên 
trình bày (cho rõ) bởi dầu bôi bát và nước ở trên đường đi. 
Thiền vô sắc này trình bày rằng “zevasaññđ' (không có tưởng thô) bởi không làm phận sự 
của tưởng rõ ràng, thật sự tưởng sanh từ tứ thiền ấy hắn không thê làm phận sự của tưởng rõ 
ràng được, tựa như hỏa giới trong nước mát lạnh không thể làm phận sự thiêu đốt đặng. 
Tưởng nêu trên hiện hữu bởi thực tính vi tế mà còn thừa lại từ hành [thô]. Do đó, tưởng ấy 
mới gọi là là không có tưởng [thô] (n0asañn4). 
[Samanera (Sa-di) lấy dầu bôi bát, khi đến thời điểm dùng bữa sáng, trưởng lão gọi 
đem bát đến, vị sãmanera đáp rằng trong bát có dầu, vị trưởng lão nghĩ răng có nhiều 
dầu nên nói rằng đem dầu đồ vào bình, nhưng szmanera lại nói răng không có dầu. 
Thiền vô sắc thứ tư cũng có ví dụ như thế ấy, ngay cả thiền này sẽ có tưởng vi tế 
không đủ để nhận biết cảnh hay là cảnh của tuệ minh sát được, ngài mới nói thiền này 
không có tưởng thô và có tưởng tế. 


Một ví dụ khác là thầy giáo thọ và szmanera đi ra ngoài đường, vị sđmanera đang đi 
thấy phía trước có nước vừa đủ làm ướt dép nên mới nói có nước ở phía trước, thỉnh 
trưởng lão cởi dép ra, phía trưởng lão nghĩ rằng có nhiều nước nên nói rằng nếu có 
nước thì đem y tắm mưa đến để tắm, sữmanera mới nói rằng không có nước bởi có ý 
nói đến không đủ nước đề tăm. 


Lại nữa, phận sự của tưởng rõ ràng là nhận biệt hay nhớ lại cảnh và là cảnh của tuệ 
minh sát.] 
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1036. Fta hi rupamakasam, viñnanam tadabhavahamn; 
Atikkamitva kamafo, catasso honfi aãhaq ca. 

1039. ““Arammanatikkamaio, catassopi bhavantimä; 
Angatihkamametasam, na icchanHi vibhavino. 

1040. Supamatara honti, pacchima pacchima idha; 
Upama tattha viñneyya, pasadatalasaHha ` tỉ. 


Thật vậy, những thiền chứng vô sắc này có 4 loại bởi sự vượt khỏi sắc [vòng kasina], hư 
không [hư không phủ bỏ kasina], thức [thức vô sắc thứ nhất] và tính chất không có của thức 
ấy theo tuần tự. Hợp với lời nói rằng: 

“Những thiền chứng vô sắc này có đặng bởi sự vượt khỏi cảnh, bậc hiền trí không mong 
mỏi sự vượt khỏi chỉ thiền của những thiên chứng vô sắc ấy [giống trong thiền chứng sắc]. 


Trong tật cả thiền chứng vô sắc này, những thiền chứng sau sau vi tế hơn thiền chứng trước 
trước, cần phải biết rõ ví dụ trong điều ấy giống nên và thảm trong cung điện.” 
[Ví dụ cả 4 thiền chứng này, dù có chỉ thiền giống nhau, tức xả và nhất hành nhưng có 
trạng thái khác nhau bởi thiền chứng sau sau vi tế hơn thiền chứng trước trước bởi 
mãnh lực của tu tiến có sức mạnh tăng trưởng. Ví như nền cung điện cao sẽ được tô 
trang trí đẹp hơn nền cung điện dưới thấp và giống thảm trong cung điện cao sẽ tỉnh 
xảo hơn thảm cung điện tầng thấp. ] 


1041. Sankhepena mayäruppa-samapaftinayo ayam; 
Dassito dassito suddha-dassina piyadassina. 


Tôi trình bày phương pháp của thiền chứng vô sắc một cách toát yếu mà bậc đạo sư là vị 
thây rõ pháp thanh tịnh, có sắc thân đáng nhìn ngăm đã trình bày lại rôi. 


Lời kết chương 


1042. RuparuipaJjhanasamapaftividhanarm, 
JanaHmam sarataran yo pang Dhikkhu; 
RiparuipajjhanasamapdafIsu dakkho, 
Riparuipam yati bhavam so abhibhuyya. 


Vị bhikkhu nào hiểu được tiến trình nhập thiền trong thiền sắc và thiền vô sắc. có cốt lõi này, 
vị bhikkhu â ây là vị khéo rành trong thiên chứng của thiền sắc và thiền vô sắc, hăn trấn áp 
sắc hữu và vô sắc hữu đặng. 


HỆ abhidhammavatare arũpavacarasamadhibhavananiddeso nama 
Pannarasamo paricchedo. 
Dút chương thứ I5 gọi là xiên mình tu tiên định vô sắc giới trong bộ Abhidhammavatara 


bởi chỉ bấy nhiêu đây lời. 


CHƯƠNG THỨ XYVI - XIÊN MINH THÁNG TRÍ 
(SOLAS4AMO PARICCHEDO - 1BHIÑÑANIDDESO) 


Lời tuyên bố 
1043. lo param karissami, paññasuddhikaram paran; 
Pañcannampi abhinnanam, mukhamattanidassanam. 


Kế từ đây tôi sẽ trình bày phương pháp ví dụ so sánh của ngũ thông mà làm cho trí tuệ 
thuân khiết tột bực. 
Lời mời gọi 

1044. RuparipasamapdfI, nibbaftefva pana{fhapi, 

Lokikapi abhinnayo, bhavetabba vibhavina. 
Người có trí tuệ cần phải tu tiến cả 8 thiền chứng sắc giới và vô sắc giới, làm cho sanh thắng 
trí hiệp thê. 
1045. Catutthqjjhanamaftepi, sucinqavasina safa; 

Anuyogamabhinnasu, katumn vatffafi yogino. 


Bậc tu tiễn có niệm khi tích lũy sự thuần thục trong tứ thiền rồi, cần phải tiếp tục thực hiện 
sự nỗ lực trong thắng trí. 
Thắng trí là sự tô điểm 
1046. 4bhinna nãma bhikkhunam, sabhiñfñananụ anuffaro; 
Alanharo hi tanami, satthanfi ca pavuccdfi. 


Thật vậy, thắng trí là sự tô điểm cao thượng của những vị bhikkhu thực hành thắng trí, hăn 
gọi là sự bảo hộ và vũ khí. 
Lợi ích của thắng trí 
1047. Nibbattitasvabhinnasu, yogavacarabhikkhuna,; 
Samadhibhavana hissa, tadä ni†thangdfa siyä. 


Khi vị bhikkhu chăm tu tiến làm cho thắng trí sanh rồi, tu tiến định của ngài gọi là thành tựu 
trong thời ấy. 

5 thắng trí 
1048. Dibbani cakkhusotami, iddhicittavjananam; 


.ẰvYx— ‹ 


Thắng trí có 5 loại này, tức thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý thông, tha tâm thông 
(biệt tâm người khác) và túc mạng thông (nhớ tiên kiêp). 


Huấn luyện tâm để đạt thắng trí 
1049. Kasinanulomatadihi, catuddasanayehi ca; 
Dametabbamabhinfñayo, pattuhämena mãnasa1m. 


Người mong muốn đạt thắng trí cần phải rèn luyện tâm bằng 14 cách như nhập thiền theo 
thứ tự kasIna. 
[14 cách là: 
l. Kasinanulomaío nhập thiền biến xứ, tuần tự theo chiều thuận, từ kasina đất đến 
kasina trắng gom thành 8 loại trừ kasina hư không và kasina ánh sáng. 
2. Kasinapafilomafo nhập thiền biến xứ, theo chiều nghịch, từ kasina trắng đến 
kasina đất. 
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13. 


14. 


Kasinanulomapafilomaro nhập thiền biến xứ, tuần tự theo chiều thuận và nghịch, 
từ kasina đất đến kasina trăng và ngược lại. 

Jhãnãnulomafo nhập thiền theo tuần tự từ gốc đến ngọn, tức từ sơ thiền cho đến 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Jhãnapafilomato nhập thiền theo chiều nghịch từ ngọn đến gốc, tức từ phi tưởng 
phi phi tưởng xứ đến sơ thiền. 

Jhananulomapafilomafo nhập thiền tuần tự theo chiều thuận và nghịch, tức nhập 
thiền từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ và từ phi tưởng phi phi tưởng 
xứ đến sơ thiền. 

Jhanukkanfikafo nhập thiền bởi vượt qua theo tuần tự, tức cách nhập sơ thiền trong 
kasina đất, rồi nhập tam thiền trong chính kasina đất ấy. Khi đã xuất khỏi tam 
thiền rút bỏ biến xứ nhập không vô biên xứ, sau đó nhập vô sở hữu xứ. 
Kasinukkantikato nhập thiền vượt biến xứ, tức nhập sơ thiền trong kasina đất rồi 
nhập thiền ấy trong kasina lửa. 

Jhãnakasinukkantikato vượt cả thiền và biến xứ, tức nhập sơ thiền trong kasina đất 
rồi nhập tam thiền trong kasina lửa. 


. Angasankanfikaro nhập thiền bởi vượt chỉ thiền, tức nhập sơ thiền trong kasina đất 


rồi nhập thiền sắc khác bởi vượt chỉ thiền theo tuần tự. 


. Arammanasankantikato nhập thiền bởi vượt qua cảnh, tức nhập sơ thiển trong 


kasina đất rồi nhập thiền trong kasina khác theo tuần tự. 


. Angarammaiasankanfikafo nhập vượt qua theo tuần tự của chi thiền và cảnh tức 


nhập thiền và sự chăm chú cảnh nghiệp xứ không cho trùng nhau theo tuần tự của 
thiền và tuần tự của kasina, như nhập sơ thiền trong kasina đất rồi nhập nhị thiền 
trong kasina nước. 

Angavavatthänato xác định biết chi thiền bởi cách thức sơ thiền có 5 chỉ, nhị thiền 
có 3 chỉ v.v... theo tuần tự của § thiền chứng. 

Ẩrammanavavatthänafo xác định biết cảnh bởi cách thức cảnh này là kasina đất, 
cảnh này là kasina nước v.v... | 


Thần túc thông 


1050. Dante samahite suddhe, pariyodate anangane; 
Nupahlese mudubhute, kammamiye thitacadfe. 

1051. li athangasampamne, citte iddhividhãya ca; 
Abhimiharafi ce cittam, sÿjhatiddhivikubbanam. 


Khi tâm đã được rèn luyện thành tựu bởi § chi phần là định trụ [bởi định tứ thiền], thuần 
khiết [khỏi pháp cái], trong sạch, không có phiền muộn, không có tùy phiền não, nhu mì, 
thích hợp với công việc, trụ vững không lay động, nếu ngài hướng tâm để thị hiện thần 
thông, sự thị hiện thần thông sẽ thành tựu. 


.^~o~— 


Vu†thaya hi satan vapi, sahassam va yadicchaHi. 
1053. ˆSatam homi satam homT` -ccevam Kafvãna mãnasam; 


Ta 


1054. Vu††thaya punadhifthaH, sahadhifthanacetasa; 
Satam hofi hi so yogi, sahassãdIsvayan nayo. 


Ngài nhập thiền là thiền cơ của thắng trí rồi xuất khỏi thiền ấy, nêu mong muốn biến thành 
100 hay 1000 người cũng chú tâm răng “hãy biên thành 100 người, hãy biên thành 100 
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người, lúc nhập thiền cơ của thắng trí rồi xuất khỏi thiền ấy, chú nguyện lần nữa thì ngài 
cũng biên thành 100 người đặng cùng với tâm chú nguyện, ngay cả sự hóa thành 1000 
người cũng có cách thức như nhau [là chú nguyện thân thông]. 


1055. PadakaJjhanacittan tu, nữnitftãrammatan siyã; 
PariRammamananettha, satãraqmmaMIRqHnl fu. 


Tâm thiên là thiền cơ có cảnh là [tợ] tướng. 
Tâm nghĩ nhâm niệm có cảnh là 100 người. 


1056. TadadhifthanacittamDpi, satãrammaiameva tan; 
Pubbe vuftappanacittam, viya gotrabhunantara1. 


Tâm chú nguyện trong thời â ây có cảnh là 100 người, tâm chú nguyện nêu trên ở cận kề với 
chuyên tộc giông tâm kiên cô đã nêu. 


1057. Tamekam jãyate tattha, catutthaJjhaãnikam mano; 
Parikammavisesova, sesa1m pubbasamam idha. 
Tadhividhananam. 


Tâm kiên cố hợp với tứ thiền sanh một lần duy nhất kế sau tâm chuyên tộc, chỉ có sự chuẩn 
bị (parikamma) là đặc biệt trong phân này, nội dung còn lại giông trước đó. 
Dựt thắn túc trí 


Thiên nhĩ trí 
10558. Dibbasotamidam tattha, bhavetabbaim katham kia 
1059. Vu††thaya parikamumena, Xbni0000/70061058: 
Saddo ãvaJjitabbova, mahamto sukhumoDpi ca. 


Hỏi rằng: Trong những thắng trí ấy, cần phải tu tiễn thiên nhĩ ra sao? 
Đáp: Cân phải nhập thiên là thiên cơ của thăng trí (thiên cơ) rôi xuât khỏi thiên ây nữa, sau 
đó nghĩ đên âm thanh thô và tê bởi tâm dục giới là chuân bị. 


1060. Tassevam pana saddassa, nimiftam manasi kubbafo; 
Dibbasotamidanissa, uDDđjjIssafi tam tt. 

1061. Saddesvafñfñataram saddam, Rafvã ãrammanan tato; 
UppajjiIvxa niruddhe tu, manodvaravqjjane puna. 

1062. Javanani hi jãyante, tassq caffari païñca va; 
Purimanettha cittesu, tri caftäri va pana. 

1063. Parikammopacaranu-lomagotrabhunamaRa, 
Catutthan pañcamam vap¡, appanacittamiritam. 


Khi ngài đang làm cho hiện tượng của âm thanh ấy lại trong tâm, sau đó tâm khai ý môn 
sanh lên rồi diệt bởi bắt lấy cảnh là bất cứ một âm thanh nảo rằng “thiên nhĩ ấy sẽ sinh khởi 
ngay bây giờ”, 4 hay 5 tâm đồng lực sanh đến cho ngài. Trong những tâm đồng lực này, 3 
hay 4 tâm đồng lực đầu gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyên tộc. Còn tâm đồng 
lực thứ tư hay thứ năm nói là tâm kiên có. 


1064. Sahaqjatanụ tu yam ñaãnq1m, appanamanasena hị,; 
Tam ñanam dibbasotanfi, vadanfi sutakovida. 


Trí tuệ sanh cùng với tâm kiên có, vị uyên bác trong pháp học gọi trí tuệ đó là thiên nhĩ. 
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1065. Thamajatan karontena, tam ñanam tena yogina; 
““Etthantaragatam saddam, sunãmT` tỉ ca cetasã. 

1066. 41ngulam dvangulam bhiyyo, vidatthi ratanam tatha; 
Gammo deso fatfo yăva, cakkavaljä tafo param. 

1067. lccevam tu paricchiJJa, vaddhetabbam yathakkaman; 
Eso adhigatabhinno, padakarammaiiena tu. 

1068. Phufthokasagafte sadde, sabbe pana sunatfi so; 
Sunamto paIiyekkampli, sallakkhetum pahoti so. 

Dibbasotananam. 


Khi ngài làm cho trí tuệ ấy có sức mạnh, suy nghĩ rằng “ta sẽ nghe âm thanh trong khoảng 
này” rồi xác định mở rộng cảnh của thiền cơ [mà liên hệ với kasina gió hay kasina hư 
không] đi theo thứ tự như vầy, tức I lóng tay, 2 lóng tay cho đến I gang tay, Ï hắc tay, I 
ngôi làng, I quốc gia, sau đó cho. đến 1 vũ trụ hay hơn thế, ngài đạt thắng trí này rồi hắn 
nghe được tất cả âm thanh diễn tiến trong khu vực mà cảnh của thiền cơ va chạm, khi đang 
nghe hắn xác định được mỗi loại riêng biệt âm thanh đặng. 

Dứit thiên nhĩ trí 


Tha tâm trí 
1069. Katham panuppadetabbarn, cetoDariyamanasamn,; 
Dibbacakkhuvaseneva, idanụ ñãna1n pan1J}hati. 


Hỏi rằng: Vị bhikkhu cần làm cho sanh tha tâm trí ra sao? 
Đáp: Trí này thành tựu bởi liên hệ chính thiên nhãn [chăm chú kasina ánh sáng]. 


1070. Alokam pana vaddhetva, tasmaã dibbena cakkhunä; 
Hadaydamụ pana nissãya, vafftamanamm tu lohita1. 

1071. Disva parassa vinneyyam, hoti citatn tu bhikkhung, 
Sømnanassayute cite, lohitam lohitam siya. 

1072. Domanassayute cite, vattamane tu kalakan; 
Upekkhasahite ciHe, tilatelipama1m siya. 


Do đó, vị bhikkhu cần mở rộng kasina ánh sáng rồi kiểm tra xem màu máu nương ở tim 
băng thiên nhãn thì sẽ biết tâm của người khác. Khi tâm hợp với hỷ máu sẽ có màu đỏ, khi 
tâm hợp với sân có màu đen, khi hợp với xả có màu như dầu mè. 
[Người nào có tâm nặng về ái dục máu ở trong tim ấy có màu đỏ thẫm, có sân nhiều 
thì màu đen, sĩ nhiều cũng có màu như nước rửa thịt, tầm nhiều cũng có màu như nước 
luộc đậu đũa, tín nhiều thì có màu vàng, tuệ nhiều thì có màu trăng trong.] 


1073. Tasrna parassa saftassa, đisva hadayalohitam,; 
Cefopariyananamm tam, katabbam thamafamụ gatam. 


Do đó ngài thây màu máu trong trái tim của người khác rôi, cân phải làm cho tha tâm trí có 
sức mạnh. 


1074. Fvam thamagafe tasmim, yathanukkamad1o pang; 
Ciftameva vÿandfi, vina lohitadassandam. 


Khi tha tâm trí đi đên sức mạnh theo tuân tự như vậy rôi, ngài biệt được tâm bởi không còn 
sự nhìn màu máu. 


1075. Kaãmaävacaracittafca, rữpãrHÐesu manasam; 
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Sabbameva vjanđH, saragadippabhedakam. 
Cefopariyananam. 
Ngài biết tâm mà phân chia thành tâm có luyến ái v.v... là tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm 
vô sắc giới cả thảy. 
Dứt tha tâm trí 

[Ở đây không trình bày tâm siêu thế, bởi vì ngài nói phần thắng trí liên hệ phàm phu. 

Lại nữa, phàm phu và bậc hữu học chưa chứng thiền vô sắc thì không xác định biết 

tâm vô sắc giới của người khác được. Ở đây nói đến xác định biết tâm vô sắc giới bởi 

có ý nói đến người đã chứng bát thiền. ] 


Túc mạng trí 
1070. Pubbenivasananena, kattabba tadanussafi; 
Tam sampadetukamena, adikammikabhikkhuna; 
Jhanđnỉ pana Cafiari, samapajjanupubbaio. 


_ Bhikkhunä vi iiapihS0 nisajjä Si tư, 


Vị bhikkhu cần phải thực hiện việc nhớ lại tiền kiếp bằng túc mạng trí, khi ngài bắt đầu tu 
tiến mong muốn sẽ cho thành tựu trí nêu trên, cần phải nhập 4 thiền theo tuần tự [bởi cách 
chăm chú 3 kasina là kasina lửa, kasina trăng hay kasina ánh sáng bất cứ một loại nào] rồi 
xuất khỏi thiền là thiền cơ của thắng trí, sau đó cần phải nghĩ đến sự ngồi lần sau cùng của 
tất cả oai nghi. 


1076. Tato pabhuti sabbampi, pa†ilomakkqma pang; 
Sabbamavajjitabbam tam, đivase rattiyam katq1. 


Kê sau đó, cân phải nghĩ ngược về tât cả câu chuyện theo tuân tự bởi nghĩ đên chuyện nêu 
trên được làm vào ban ngày và ban đêm cả thảy. 


1079. Patilomakkameneva, dutiye tatiyepi ca; 
Divase pakkhamasesu, tatha samwvaccharesupi. 

1080. Yãva asmim bhave sandhi, tăva tena ca bhiRkhung, 
Katamavajjitabbam tam, purùinasmim bhavepi ca. 

1061. Cutikkhanepi nibbattan, namarupafnca sadhukam; 
Evamavaqjjite tasmim, namaripe yadä pana. 

1082. Tadevarammanam katva, nãmariparn cutikkhane; 
Manodvare manakRäro, uppqjjati tadã pana. 

1083. Avajjane niruddhasmim, tadevãrammanam pana; 
Kaiwa javanacitani, honfi cattari pañca vã; 
Pubbe vuftanayeneva, sesamn ñeyyam vibhavina. 


Ngài cần phải tuần tự nghĩ ngược về chuyện đã được làm trong ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
nữa tháng, tháng, năm cho đên sát-na tái tục trong kiêp này, luôn cả nhớ đên danh sắc sanh 
lên vào sát-na tử của kiêp vừa qua. 


Khi ngài nghĩ đến danh sắc ấy như vậy, tác ý trong tâm khai ý môn sanh bắt cảnh là danh 
sắc trong sát-na tử, lúc tâm nêu trên (khai môn) diệt rồi, 4 hay Š tâm đông lực sinh khởi bắt 
lây danh sắc làm cảnh. Bậc hiên trí cân phải biệt rõ nội dung khác theo như cách thức đã 
nêu. 
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[Trí biết từ lúc ngồi lần cuối đều đều cho đến sátna tái tục, gọi là 
parikammasamadhinana (trí sanh từ chuẩn bị định) không được xem là túc mạng trí, 
bởi vì chưa bắt cảnh là pháp từng ở trong kiếp trước, sau đó sanh tâm kiên cố tức tâm 
thắng trí mà bắt lấy danh sắc của tâm tử ở kiếp trước làm cảnh mới xem như là túc 
mạng trí. ] 


1084. Parikammadinamami, purimani bhavanHi tu; 
Pacchimam appanacittan, ripãvacarikam bhave. 


Những tâm đồng lực đầu được gọi là chuẩn bị v.v... còn tâm đồng lực sau là tâm kiên có, là 
sắc ĐIớI 
1065. Tena cittena yam ñanam, samyuftam tena ya pang; 
SanyutIa sati sa pubbe- nivasãnussalria. 
Pubbenivasanussaftiianam. 


Niệm tương ưng với trí tuệ mà tương ưng bởi tâm kiên có ấy, bậc đạo sư thuyết gọi là túc 
mạng trí. 
Dứt tục mạng trí 


Thiên Nhãn Trí 
10S%6. Rupam passitukamena, bhikkhuna dibbacakkhuna; 
1067. 1bhiniharakkhamam katva, tejokasinameva va; 

Odatakasinam vapi, ãlokakasinampi vã. 
1086. Imesu katapufiehi, kqsinesu ca fIsupDi; 
Alokakasinam ettha, selthanti paridipitam. 


Vị bhikkhu mong muốn thấy sắc bằng thiên nhãn, cần phải làm cho thiền có kasina làm 
cảnh mà là nên tảng của thắng trí hướng vào thiên nhãn đặng, người tích lũy thiện trong cả 3 
kasina là kasina lửa, kasina trăng và kasina ánh sáng [cần phải làm cho kasina nêu trên làm 
nhân sanh của thiên nhãn trí]. 
Thầy giáo thọ chú giải trình bày rằng kasina ánh sáng là kasina rất tốt đẹp trong những 
kasina này. 
[Kasina ánh sáng có trạng thái tỏa sáng là chuyện thường nên mới sắp là kasina tốt 
nhất trong việc thực hiện thiên nhãn trí. | 


1089. Tasma tamitararn vapi, uppadetva yathakkaman; 
Upacarabhummiyamyeva, thatva tam pana pandgli1o. 

1090. Vaddhetvana thapetabbam, na uppadeyyq appanam; 
Uppadeti sace hoti, padakajJjhaãnanissitam. 


Do đó, người có trí tuệ cần tu tiến kasina ánh sáng hay kasina [2 loại] khác theo thứ tự rồi 

trụ trong lãnh vực cận hành, sau đó mở rộng kasina dừng lại, không nên làm cho an chỉ 

sanh, nếu làm cho an chỉ sanh thì kasina cũng sẽ là cảnh của thiền cơ (hay nương thiền cơ). 
[Lãnh vực cận hành là tâm chuẩn bị làm cho sanh ánh sáng đặng suốt thời gian hoài.] 


1091. Jhanassa vaddhitassanfo-gatan ripam fu yogina, 
Passitabbam bhave ripam, passatfo pana fassa tam. 
1092. Parikammassa varo hi, atikkamati tãvade; 
Alokopi tato tassa, khippamantaradhayati. 
1093. Tasrmim antarahite rữpa-gatampDli ca na đissafl; 
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Tenatha padakajjhaãnamụ, pavisifva tato puna. 
1094. Vu†thaya pana aãloko, pharitabbova bhikkhunag,; 
Evan aqnukkameneva, aloko thamaväa siya. 


Bậc tu tiến cần phải chuyên chú nhìn sắc bên trong thiền đã tu tiến [không nên chuyên chú 
sắc bên ngoài bằng nhục nhãn], khi ngài đang chuyên chú sắc, chặng của chuẩn bị hắn vượt 
qua trong lúc ấy. Do đó, ngay cả ánh sáng cũng sẽ biến mắt liền, khi ánh sáng biến mất thì 
sắc không hiện bày. 
Nếu như vậy, ngài cần phải nhập thiền cơ rồi xuất khỏi thiển cơ, lan tỏa ánh sáng, ánh sáng 
mới có sức mạnh theo thứ tự như vậy. 
[Chuẩn bị có nghĩa là cận thiền bắt cảnh là kasina ánh sáng, kasina lửa hay kasina 
trăng. Thật sự trong lúc thấy sắc thì cận thiền không sanh được, ngài mới nói rằng 
'chặng của chuẩn bị hắn vượt qua” và khi chuẩn bị có sức yếu đi ánh sáng sẽ biến 
mất. ] 


1095. ““Aloko ettha hotữ` tỉ, yattakam thãnameva so; 
Paricchindati tattheva, aloko pang ti†thati. 


Ngài [chú nguyện] xác định vị trí cỡ bao nhiêu rằng “ánh sáng hãy có trong nơi này', ánh 
sáng hăn thiệt lập trong khu vực ây đặng. 


109%. Divasampi nisidifva, passafo hofi dassanan; 
Timukkãäya gato maggam, purisettha nidassanarn. 


Khi ngài ngôi chuyên chú suốt ngày hắn thấy sắc suốt ngày, người đi đường với bó đuốc cỏ 

là ví dụ trong vấn đề này. 
[Một người cầm bó đuốc cỏ đi vào ban đêm, khi bó đuốc tắt họ không thấy đường đi, 
nên mới đốt bó đuốc mới, rồi đi đường bởi có bó đuốc sáng hơn trước. Họ đi đường 
tạm đốt ngọn đuốc tạm như vậy cho đến sáng thì mới quăng bỏ ngọn đuốc đi như thế 
nào, khi bậc tu tiến thấy sắc bên trong ánh sáng rồi, ánh sáng biến mắt vì chuẩn bị có 
sức mạnh yếu đi, lúc ánh sáng biến mất thì sắc thấy được cũng dần biến mất theo, ngài 
cần phải nhập thiền cơ lặp đi lặp lại trải ánh sáng đi, ánh sáng vừa có nhiều sức mạnh 
cũng chú nguyện xác định rằng “ánh sáng hãy có ở đây?, ngài có thể thấy sắc bên trong 
ánh sáng nêu trên suốt ngày bởi thấy sắc mà nhục nhãn không thấy, như vật ở trong 
bụng, màu máu trong tim, lúc đó xem như thiên nhãn đã sanh.] 


1097. Uppadanakkamopissa, tatrayam dibbacakkhuno; 

Vuttappakararipam tam, katva ãrammaiiam pana. 
1098. Manodvare manakkare, jate yani tadeva ca; 

Ripamợ ãrammanam kaiva, jãyamfi javananl hi. 
1099. KãmävacaraciHaml, tani catãri pañca va; 

He{tha vuftanayeneva, sesan ñeyyam vibhhavina. 
Thứ tự của việc sinh khởi thiên nhãn trí cần phải biết rõ như vậy, tức khi tâm khai ý môn 
sanh bắt cảnh là sắc nêu trên ấy rồi, tâm đồng lực hăn sinh khởi bắt lẫy cảnh sắc làm cảnh, 
những tâm đồng lực ấy có 4 hay 5 tâm là tâm dục giới. Bậc hiền trí cần phải biết rõ nội dung 
khác theo cách đã nêu. 


1100. 1tthasadhakacittam tam, catutthqjhanikan matan; 

Tamcittasamyutam ñanam, dibbacakkhumti vuccdti. 
Tâm làm cho thành tựu lợi ích [tức việc thấy sắc] là tâm hợp với tứ thiền, trí hợp với tâm ấy 
được gọi là thiên nhãn. 
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T1I01I. 1nägatansañanassa, yathäkqmnupagassa ca; 
Parikammam visum natthi, 1]jhanH dibbacakkhuna. 


Vị lai trí và trí biết theo hạnh nghiệp không có sự chuẩn bị (parikamma) một cách riêng biệt, 
cả hai trí thành tựu bởi thiên nhãn. 
[Vị lai trí là trí biết chuyện tương lai, trí biết theo hạnh nghiệp là trí thấy chúng sanh 
diễn tiễn theo nghiệp, khi bậc tu tiến chuyên chú các chúng sanh bằng thiên nhãn rồi 
có thê biết nghiệp đã được tạo tác cùng với thấy biết chuyện tương lai của họ đặng. Do 
đó, khi chứng thiên nhãn trí cũng xem như chứng vị lai trí và trí biết theo hạnh nghiệp. 
Cả hai trí này là một chi phần của thiên nhãn trí.] 


1102. Cuthpapatananampi, dibbacakkhunfi vã pand; 
Atthato ekamevedam, byafjane pana nandiã. 
Dibbacakkhunanam. 


Cả hai trí này là sanh tử trí và thiên nhãn trí giống nhau bởi chi pháp (ý nghĩa) chỉ có khác 
nhau về mặt từ ngữ. 
Dứt thiên nhãn trí 
[Sanh tử trí là trí biết tử và tái tục của các chúng sanh, đó cũng là thiên nhãn trí thấy 
cảnh sắc ở gần tử và tái tục. Cả hai loại trí mới là cùng một loại trí nhưng gọi tên khác 
nhau. Thật sự, trí thấy biết cảnh sắc cận tử và tái tục xem như thiên nhãn trí và sanh tử 
trí. Còn trí thấy biết cảnh sắc ở xa hay bị che đậy v.v... chỉ xem là thiên nhãn trí.] 


Lời kết chương 
1103. Yodha sunafi karotfi ca cH1e, 
Ganthamimam paramamu pana bhikkhu; 
So abhidhammamahatIaVapäarda1m, 
YaH anena tfarena tariva. 
Vị bhikkhu nào trong tông giáo nghe và ghi nhớ bộ sách cao thượng này, ngài hắn băng qua 
bờ đại dương là Abhidhamma băng con tàu này. 


Ta 


Solasamo paricchedo. 


Dứt chương thự l6 tên là xiển minh thắng trí trong bộ Abhidhammavatara 
bởi chỉ bây nhiễu. 


CHƯƠNG THỨ XYVII - XIÊN MINH MINH CẢNH CỦA THẮNG TRÍ 
(SATTARASAMO PARICCHEDO - ABHIÑÑÄ1RAMMAINANIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 


1104. 1nagatarnsañananca, yathakammupagamDji ca; 


.ôẰvYxv— ‹ 


5 thắng trí như thần túc trí v.v... cùng với vị lai trí và trí tùy theo hành nghiệp gom thành 7 
thăng trí này [tôi đã trình bày rô]. 


1105. Ftasam pana sattannam, abhiññanamifo paran; 
Pavakkhami samasena, ãrammaavinicchayam. 


Kể từ đây tôi sẽ nói phân biệt cảnh của 7 thăng trí ấy một cách toát yếu. 


1106. Arammanattikä vu, ye cattăro mahesinä; 
Safttannametthq ñãnanam, sampavattim sunatha me. 


Bậc đạo sư thuyết tam đề cảnh thành 4 nhóm, mời nghe sự diễn tiến của cả 7 loại trí trong 
tam đề cảnh. 

[4 nhóm tam đề cảnh là : 

-_ Tam đề cảnh hy thiểu (pari#ärammanaiika) là nhóm pháp có 3 câu mở đầu bởi 
parittarammanadhamma, tức paritarammanadhamma (phấp có cảnh là dục giới), 
mahageatärammannadhamma (pháp có cảnh là đáo đại) và 
appamanarammannadhamma (phấp có cảnh là vô lượng)]. 

-_ Tam đề có đạo thành cảnh (maggãrammanatika) là nhóm pháp có 3 câu mở đầu bởi 
magoarammanadhamma, tức maggarammanadhamma (pháp có cảnh là đạo), 
maggahetukadhamma (pháp có nhân là đạo) và maggadhipatdhamma (pháp có 
cảnh trưởng duyên là đạo). 

- Tam đề cảnh quá khứ (a/#ãrammanatika) là nhóm pháp có 3 câu mở đầu bởi 
qitãrammanadhamma, tức affarammanadhamma (pháp có cảnh là quá khú), 
anägafarammanadhamma (pháp có cảnh là VỊ la) và 
pDaccuppannarammanadhamma (pháp có cảnh là hiện tại). 

-_ Tam để cảnh nội phần (ajj/haftãrammanatika) là nhóm pháp có 3 câu mở đầu bởi 
aj)hatIarammanadhamma, tức ajjhaffarammanadhamma (pháp có cảnh là nội 
phần), ahiddhäarammanadhamma (pháp có cảnh là ngoại phần) và 
ajjhatabahiddhärammanadhamma (pháp có cảnh là nội và ngoại phần).] 


7 Cảnh Của Thần Túc Trí 


1107. Tattha tddhividhafatan, parittladisu saftasu; 
Arammanavibhagesu, pavattati katham pana. 

1108. Kayenadissamanena, gantukamo yadabhave; 
CiftIAasannissitam katva, kãyq1m cifftavasena tam. 

1109. Mahagsate ca cittasmim, samaropeti so tada; 
Kãyãrammanato ñãnam, parifftãärammaIam siyd. 


Hỏi rằng: Thần túc trí diễn tiến trong phần 7 loại cảnh như dục giới v.v... đặng ra sao? 

Đáp: Khi nào bậc tu tiến muốn làm cho thân nương tâm rồi đi bằng thân mà bất cứ ai không 
thấy được, ngài hắn làm cho thân ấy biến hóa bởi mãnh lực của tâm [đáo đại], tức nhắc vào 
trong tâm đáo đại, khi đó [thần túc] trí nên có cảnh là dục giới, bởi có màu sắc thân là cảnh. 
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[7 loại cảnh là cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh quá khứ, cảnh vị lai, cảnh hiện tại, 
pháp nội phân, pháp ngoại phân. | 


TII0. Dissamanena kayena, gantukamo yadäa bhave; 
Kãyasannissitam katva, citam kayavasena tam. 

TIITI. PadakaJjhanacittam tam, kaye ropeti so tada; 
Jhanarammanato ñanam, tam mahagøafagocaram. 


Khi nào bậc tu tiến muốn làm cho tâm nương thân rồi đi bằng thân mà bất cứ ai thấy được, 
ngài hăn làm cho tâm ây biên hóa bởi mãnh lực của thân, tức nhâc tâm thiên là nên tảng ây 
lại trong thân, khi đó [thân túc| trí nên có cảnh là đáo đại bởi có thiên làm cảnh. 
1II2. 1nagatamafañca, Karofi visayam yada; 

Aitarammanam hoti, tadanagatfagocaran. 
Khi nào trí làm cho pháp quá khứ hay pháp vỊ lai thành cảnh, khi đó cũng là trí có pháp quá 
khứ làm cảnh hay có pháp vị lai làm cảnh. 
1I13. Kayena dissamanena, gamane pana Dhikkhuno; 

Paccuppanno bhave fassa, gocarofi vimiddise. 
Bậc hiền trí nên trình bày rằng khi vị bhikkhu đi bằng thân mà bất cứ ai thấy được, trí của 
ngài có cảnh là hiện tại. 
1I14. Kayam cittavasenapi, citam kaãyavasena va; 

Parinamanakalasmim, qjjhafãrammanam siyã. 
Thần túc trí nên có pháp nội phần làm cảnh trong lúc làm cho thân biến hóa bởi mãnh lực 
của tâm hay làm cho tâm biên hóa bởi mãnh lực của thân. 
1II5. Bahiddharammanam hoti, bahiddharipadassane; 

Evamiddhividham ñanam, sampavdffati satasu. 
Còn trong lúc phô bày sắc bên ngoài [như voi, ngựa, v.v...] xem như là trí có pháp ngoại 
phân làm cảnh, thân túc trí diễn tiên trong 7 loại cảnh như vậy. 


4 Loại Cảnh Của Thiên Nhĩ Trí 

1116. Paccuppanne parite ca, bahiddhaJJ]haftIikesupl; 

Catisvetesu dhammesu, dibbasotam pavdaf1q1. 
Thiên nhĩ trí diễn tiễn trong 4 loại cảnh này là hiện tại, dục giới, pháp ngoại phần và pháp 
nội phân. 
T1II7. Paccuppanno paritto ca, saddo ãrammanam yafo; 

Pariltãrammana1 DacCM-DDannãrammanatan gata1m. 
Khi nào âm thanh là hiện tại và dục giới làm cảnh [của thiên nhĩ|, khi đó thiên nhĩ đi đến trí 
có hiện tại và dục giới làm cảnh. 
1118. Attano kucchisaddassa, savaneDi parassa ca; 

AjhatIarammananceva, bahiddharammanamnpi ca. 
Thiên nhĩ trí có pháp nội phần làm cảnh trong lúc nghe âm thanh trong bụng của mình và có 
pháp ngoại phân làm cảnh trong lúc nghe âm thanh của người khác. 
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8 Loại Cảnh Của Tha Tâm Trí 


1119. Ceftopariyaanampi, paritadIsu a{thasu; 
Arammanavibhagesu, pavattati katham pana. 


Ngay cả tha tâm trí diễn tiến trong 8 loại cảnh như là dục giới v.v... điều ấy ra sao? 


1120. Parittaärammanam hoti, paritltänam pajanane; 
Jãnane majjhimãnam tu, tam mahaggøafagocara1m. 


Tha tâm trí có cảnh là dục giới trong lúc biết tâm dục giới và có cảnh là đáo đại trong lúc 
biết tâm trung bình [tâm sắc giới và tâm vô sắc giới]. 


1121. Janane pana maggassa, phalassãpi pajãnane; 
Tadã panassa ñãnassq, qDDqmđnova 80Cđf0. 


Trong lúc biết tâm đạo và tâm quả, khi đó cảnh của trí nêu trên là siêu thế (vô lượng). 


1122. Tam maggarammatamn hofi, maggacifftassa janane; 
Pariyaäyenevefassa, ag9gãrananafa maia. 


Tha tâm trí có đạo là cảnh khi biết tâm đạo, tính chất có đạo là cảnh của trí ẫy cần phải biết 

rõ bằng cách gián tiếp. 
[Sớ giải mới giải thích rằng trong bộ đại chú giải nói rằng tha tâm trí biết tâm là cảnh, 
không biết danh uân khác là sở hữu tâm, do đó việc nói rằng tha tâm trí bắt lấy đạo 
được xem là sở hữu tâm làm cảnh, nên mới là cách nói gián tiếp. Tuy nhiên ngài biên 
soạn chú giải tổng hợp nội dung dẫn chứng Päli rằng “kwsaiã khandhä 
iddhividhananassa cefopariyananassa pubbenivasanussatiñanassa 
yathäkammipagañãnassa anägatansañänassa ãrammanapaccayena paccayo` (tất cả 
uẩn là thiện làm duyên cho thần túc trí, tha tâm trí, túc mạng trí, trí biết tùy hành 
nghiệp, vị lai trí bởi mãnh lực cảnh duyên), tha tâm trí mới bắt lấy 3 danh uân làm 
cảnh đặng, do đó trí này mới bắt lấy đạo là cảnh đặng trực tiếp.] 


1123. 1tie sattadivasa-bbhanfare ca yada pang; 
Anagate tatha satta-divasabbhanfarepi ca. 


1124. Paresam pana ciftassa, jãnane samudiritam; 
Aiitarammaanceva, tadãänagafagocaram. 


Khi nào trí ây biệt tâm của người khác trong vòng 7 ngày đã trôi qua và chưa đên, khi đó 
(nói được răng) hăn có cảnh là quá khứ và vị lai. 


1125. Kathañca pand a1! DacCMDDđan"ag80cCarafan gafan; 
Paccuppannam tidha vuttamn, khanasantaHiaddhaIo. 


Hỏi rằng: Tha tâm trí có cảnh là hiện tại ra sao? 
Đáp: Hiện tại có 3 loại bởi phân chia thành hiện tại bởi sát-na, hiện tại bởi sự nối tiếp và 
hiện tại bởi khoảng thời gian. 
1126. Tattha tikkhanasampattam, paccuppannakhanadikam,; 
Ekadvesanfativarapariyapannamidam pana. 
1I27. Santatiipbaccuppannarti, ãhu santatiRovida; 
Ekabbhavaparicchinnam, paccuppannamfi pacchima1m. 


Hiện tại bởi sát-na là hiện tại đạt đến cả 3 sát-na [sát-na sanh (uppadakhana), sắt-na trụ 
(thitikhana) và sát-na diệt (bhangakhana)]. 
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Thầy giáo thọ khéo rành trong sự nối tiếp nói rằng hiện tại bởi sự nối tiếp là hiện tại được 
tính vào trong chặng nối tiếp chỉ một hay hai chặng. 
Hiện tại bởi khoảng thời gian là hiện tại mà xác định [bằng tái tục và tử] trong một kiếp. 
[Sớ giải mới giải thích rằng “sanz#iˆ dịch là “sự nối tiếp” nghĩa là sự sinh khởi liên tục 
của pháp cùng một loại, phân chia thành 2 loại là sắc nôi tiếp (røpasanaf) và danh nôi 
tiếp (nãmasanaï) theo quan điểm của thầy giáo thọ thọ trì Majjhinanikaya nói rằng 
“sự nối tiếp của danh sắc không hiện bày rõ cho người vừa ra khỏi nơi tối đến nơi sáng 
hay ra khỏi nơi sáng vào nơi tối, hay sự nối tiếp của danh sắc trong lúc thấy người thợ 
nhuộm vải từ xa nhưng không nghe âm thanh được xem là một hay hai chặng là hiện 
tại nối tiếp”. Còn quan điểm của vị trì tụng Sa7yuftanikaya nói răng “sự nôi tiếp của 
sắc trong khi giẫm nước rồi có nước đang loang ra, khi quay về từ nơi xa vào phòng 
rồi chưa hết mệt, khi đi từ chỗ năng vào phòng thì bóng tối vẫn hiện hữu hay khi tu 
tiễn nghiệp xứ trong phòng rồi mở cửa số vào ban ngày kết quả là nhíu mắt nhiều lần, 
sự nối tiếp của sắc trong những lúc này sắp là một hay hai chặng, còn sự nối tiếp của 
danh là lộ tâm đồng lực dục giới hay 3 sát-na xem là một hay hai chặng là hiện tại nối 
tiếp. ] 
1128. Khanadihafayam paccu-ppannam tamahu kecidha; 
Ceftopariyananassa, hoti ãrammatam Tỉ. 
1129. Yatha ca pupphamu{fhimhi, ukkhiffe gagane panad; 
Avassam ekamekassa, vanfam van†ena vjha1i. 
1130. Fvam mahajanassapi, citte avajjite pand; 
Ekassaq cittamekena, avassamn pana vijhaH. 


Trong vấn đề này, một số người nói rằng hiện tại bởi sát-na là trạng thái tổng hợp của sát-na 
sanh v.v... là cảnh của tha tâm trí. Ví như ném một năm hoa lên trời, cuốn của một bông 
hoa chắc chắn chạm cuốn của một bông hoa khác như thế nảo, khi ngài xem xét (hướng tới) 
tâm của đại chúng rồi hăn biết tâm của người khác bằng chính một tâm [của mình] như thế 
ây. 
113]. YenavaJjati citena, yena janati cefasa; 

Tesam dvinnam saha†thana-bhavaf0o tam na yujjati. 


Quan điểm ấy không thích hợp bởi vì cả 2 loại tâm là tâm [khai môn] mà sử dụng xem xét 
và tâm [đông lực| đê biệt, không đặng trong cùng một cảnh. 


1132. JavanavaJjanaãnan tu, nũnarammanapdffito; 
Anmitthe pana hi thane, ayuttanti pakasitam. 


Ngài nói lại [trong bộ chú giải] rằng quan điểm ấy không thích hợp bởi vì tâm đồng lực và 

tâm khai môn hắn có cảnh khác nhau trong vị trí khác [ngoài ra lộ đắc đạo và lộ thiền quả]. 
[Một số người nói rằng khi xem xét tâm của người khác rồi hắn có thê biết một cái tâm 
của người khác bằng một tâm của mình, giống như khi ném nắm hoa lên trời thì cuốn 
một bông hoa chạm với cuốn một bông hoa khác, nhưng thầy giáo thọ chú giải phủ 
nhận quan điểm ấy lại trong bộ chú giải rằng tâm khai môn và tâm đồng lực là tâm có 
cảnh giống nhau trong lộ trình tâm khác ngoài ra lộ đắc đạo và đắc quả, nhưng theo 
quan điểm phía trên tâm khai môn xem xét hắn tiếp nhận cảnh khác, còn tâm đồng lực 
làm phận sự biết hắn bắt một loại cảnh khác, cả hai loại tâm có cảnh không giống 
nhau, tha tâm trí mới không nên bắt cảnh là sát-na hiện tại (khan„apaccuppanna).] 


1133. Tasrma santatiaddhana-paccuppannanameva tu; 
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asena paccuppannarn tam, hofi arammanam idam. 
Do đó, tha tâm trí mới có cảnh là hiện tại bởi liên hệ hiện tại liên tiếp và hiện tại bởi khoảng 
thời gian. 
1134. Paccuppannammpi addhakhyam, idam javanavara1o; 

Dipetabbanti nidditham, tatrayarn dịpananayo. 


[Trong chú giải Samyuttanikãya] nói rằng hiện tại bởi khoảng thời gian thích hợp trình bảy 
do chặng của tâm đông lực có cách thức trong việc trình bày sau đây. 


1135. Yada parassa citañhi, ñatxmavaJjatiddhima; 

Avajjanamano fassa, paccuppannakhanavhayam. 
1136. Arammanam tadä katva, tena saddhim nữujjhati; 

Javanđni hi jãyqnfe, tassq caftäri païñca Và. 
Nói một cách chi tiết, khi nào vị có thần thông nghĩ sẽ biết tâm của người khác, khi đó tâm 
khai môn của ngài hắn bắt cảnh là sát-na hiện tại rồi diệt cùng với tâm ấy, ngài sanh 4 hay 5 
tâm đồng lực. 


1137. Ftesam pacchimam citam, iddhicittamudiritam; 
Kãmaãvacaracittãni, sesanTHi viniddise. 


Bậc hiền trí nên trình bày tâm đồng lực cuối cùng trong những tâm này gọi là tâm như ý 
thông, tâm đông lực còn lại gọi là tâm dục giới. 
1138. Ftesam pana sabbesam, niruddhamm tu tadeva cq; 
1139. Fkarammanatan yamti, na nanãrammapđni hì; 
Addhavasa bhave pacCMH-DDannarammđaafo pand. 
1140. Fkarammanabhavepi, iddhimanasameva cq; 
Parassa cittam jãnati, netfarani yathä pana. 
1I4I. Cakkhudvare tu vinñanam, ruipa1nụ passati netaran; 
Evameva ca tam iddhi-ciftameva ca janãH. 


Tâm [của người khác] đã diệt đi ấy là cảnh của tất cả tâm đồng lực, do đó tâm nêu trên có 
cùng một cảnh, tính chất có cảnh khác nhau hắn không xảy ra bởi liên hệ khoảng thời gian. 
Ngay cả những tâm đồng lực ấy có cùng một cảnh bởi tính chất cảnh hiện tại, tâm như ý 
thông duy nhất hắn biết tâm của người khác đặng, tâm khác không biết. Ví như chỉ có tâm 
nhãn thức ấy thấy sắc, tâm khác không thấy như thế nào thì tâm như ý thông duy nhất biết 
tâm của người khác đặng như thế ấy. 


1142. Paracittarammanatta, bahiddhararmmanam siya; 
Cefopariyananampi, afthasveva pavafiaHi. 


Tha tâm trí có cảnh là pháp ngoại phần bởi có tâm của người khác làm cảnh. Bởi như vậy 
ngay cả tha tâm trí hăn diễn tiên trong § cảnh. 
8 Cảnh Của Túc Mạng Trí 


1143. PubbenivasaianamDi, pariHadisu a{†hasu; 
Arammanavibhagesu, pavattati katham pana. 


Ngay cả túc mạng trí hắn diễn tiến trong 8 loại cảnh như dục giới v.v... điều ấy ra sao? 
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1144. Kamavacarakhandhang1n, sananussarane pang; 
Parittarammanarnyeva, hofifi paridipaye. 


Bậc hiền trí nên trình bày rằng, trí nêu trên có cảnh là dục giới trong lúc nhớ lại đến uân là 
dục gIới. 
1145. Ripavacarikaruppakhandhanussarae pang; 

Bhavafii hi ñatabbam, tam mahaggafag90ocar4q1. 


Trí ây có cảnh là đáo đại trong lúc nhớ lại đên uân là sắc giới và vô sắc giới. 
1146. 1te adana maggam, bhaãvitan tu phaÌlamDi va; 
Sđ@ma1MSSardfO eVa-DDđ-"qram1manan siya. 


Khi nhớ lại đên đạo hay quả mà mình đã tu tiên trong quá khứ, trí nêu trên có cảnh là siêu 
thế. 


l1I47. Samanussarafo magød1m, mag9ãrammaiameva ta; 
AHtarammaianyeva, hofi ekqnfato ida1. 


Khi lần theo nhớ lại đạo [mà mình hay người khác đã tu tiến trong quá khứ] trí ấy có đạo 
làm cảnh, mới có cảnh là quá khứ duy nhât thật sự. 


114S. Cetopariyañanampi, yathakqmmupagamDji ca; 
AHtarammaina homti, Kkiñcapi atha kho pana. 

1149. Cetopariyañanassa, sattaddivasabbhantaram; 
Aftitam ciftamevassa, ãrammanamudIritam. 

1150. A4tite cetanamattam, yathakqmmupagassapi; 
Pubbenivasananassa, nafthi kiñci qgocaram. 


Ngay cả tha tâm trí và trí biết theo hạnh nghiệp sẽ có cảnh là quá khứ, nhưng tha tâm trí đã 
tiêp nhận cảnh là tâm thuộc về quá khứ trong vòng 7 ngày. Còn trí biệt theo hạnh nghiệp bắt 
cảnh là tư trong quá khứ mà thôi, túc mạng trí không có bât cứ một điêu gì mà làm cảnh 
không đặng. 
1I15I. 1JjhatIarammanam atfta-khandhaãnussarane siyaã; 

Bahiddharammanam anña-khandhanussarane bhave. 
Trí nêu trên có cảnh là nội phần trong lúc nhớ lại uân của mình, có cảnh là ngoại phần khi 
nhớ lại uân của người khác. 
1152. Sarane nãmagoftassa, tam navatftabbagocaram, 

PubbenivasañanamDji, a{†hasveva pavdafiati. 
Trí ấy có cảnh là chế định trong lúc nhớ lại tên và tộc. 
Bởi lẽ như vậy, ngay cả túc mạng trí hăn diễn tiên trong cả § cảnh. 


4 Loại Cảnh Của Thiên Nhãn Trí 


1153. Paccuppanne pariIe ca, bahiddhaJJ]haftikesupl; 
Catisvetesu dhammesu, dibbacakkhu pavaftadti. 
Thiên nhãn trí diễn tiễn trong 4 loại cảnh như vậy, tức hiện tại, dục giới, pháp nội phần và 
pháp ngoại phân. 
1154. Dibbasotasamam dibba-cakkhUuarammanakkame; 
Ripam saddofi dvinnan tu, ayameva visesafä. 
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Thiên nhãn trí cũng tựa như thiên nhĩ trí trong phần cảnh, cả hai trí khác nhau bởi sắc và âm 
thanh mà thôi. 


8 Cảnh Của Vị Lai Trí 


1155. 1nãgafansañãtampi, parittadlisu a{thasu; 
Arammanavibhagesu, pavattati katham pana. 


Ngay cả vị lai trí hắn diễn tiên trong 8 loại cảnh như dục giới v.v... điều ây ra sao? 


1156. Nibbattissati yam Kkama-vacareti pajanafo; 
Parittarammanan hot, rữpãrHDesvanagdfe. 

1I57. NibbaHissafi yañcapi, siya mahaggafagocardmn, 
Bhãvessafi ayan. maggam, phalam sacchiRarissafi. 

1158. Fvam pajãnane appa-manaãrammannatan bhave; 
Maggam bhäăvessaficceva, janane magø9ag0cara1n. 


Khi bậc tu tiến biết rằng người này sẽ đi sanh ở cõi dục thì trí ấy có cảnh là dục giới, khi 
biết rằng sẽ đi sanh ở cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới ở vị lai thì có cảnh là đáo đại, khi biết 
rằng người này sẽ tu tiến đạo hay tác chứng quả thì có cảnh là siêu thế, khi biết rằng họ sẽ tu 
tiễn đạo thì có cảnh là đạo. 


1159. Fkantena idan ñãnamụ, hotanãgafagocaram,; 
Cefopariyam tu kiñcapi, hotãnãgaIagocaram. 

1160. 1tha kho pana tam satfta-divasabbhanfaran pang; 
Cïftameva ca janđHi, na hỉ tam aññagocaram. 


Vị lai trí này có cảnh là vị lai nhất định, ngay cả tha tâm trí có cảnh là vị lai cũng chỉ biết 
tâm trong vòng 7 ngày. Thật vậy, trí ây không biệt cảnh khác [ngoài ra tâm sanh trong vòng 
7 ngày] đặng. 


l1IóI. {nãgatansañanassa, anãgafdInsaøocaram; 
“Aham devo bhavissami ` -ccevamaj]hatfagocaram. 


Cảnh của mình là vị lai, là cảnh của vị lai trí, trí ây có cảnh là pháp nội phân khi biệt răng 
“ta sẽ đi sanh làm chư thiên". 


» 


1162. ˆ“Tisso phusso amuftrayam, nibbaffissatinagate `, 
Tcceva jãnane tassa, bahiddharammanan siyä. 


Trí ấy có cảnh là pháp ngoại phần khi biết rằng “người này là chàng Tissa hay Phussa sẽ 
sanh trong kiêp đó ở vị lai”. 


1163. Janane nãmagoftassa, yassa kassacinagdfte; 
Pubbenivasañanara, tam navattabbagocara1n. 


Trí ấy có cảnh là chế định giống túc mạng trí trong lúc biết tên và tộc của một người nào ở 

VỊ lai. 
[Sớ giải mới giải thích rằng túc mạng trí và vị lai trí có trạng thái tương tợ với trí toàn 
tri bởi trí đầu tiên bắt cảnh là uẫn quá khứ và pháp liên hệ với tất cả 5 uần. Còn trí sau 
bắt cảnh là uâẫn vị lai và pháp liên hệ với tất cả 5 uấn. Tuy nhiên cả hai loại trí chỉ nói 
đến trí của đức Phật mà thôi có thê biết uân quá khứ và uấn vị lai đặng tất cả tựa như 
trí toàn tri, chứ không phải nói đến trí của người phổ thông thấy uấn quá khứ và uẫn vị 
lai một số phần. ] 
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5 Cảnh Của Trí Biết Theo Hạnh Nghiệp 


1164. Yathakammmupagañaa, pariHadisu pañcasu; 
Arammanavibhagesu, pavattati katham pana. 


Ngay cả trí biết theo hạnh nghiệp diễn tiến trong 5 loại cảnh như dục giới v.v... điều ấy ra 
sao? 


1165. Janane kamakammassa, parittarammanan siya; 
Tatha mahaggatfakammassa, tan mahag9afa90C@T4đ1M. 


Trí ấy có cảnh là dục giới trong lúc biết nghiệp dục giới, có cảnh là đáo đại trong lúc biết 
nghiệp đáo đại. 


l11ó6. 4fitameva janđHi, tasmã cãHñf†agocardmn, 
AJ)hatIarammanamn hoi, attano kammaqjanane. 
Trí ấy biết được cảnh quá khứ nên mới có cảnh là quá khứ và có cảnh là pháp nội phần khi 
biệt nghiệp của mình. 
1167. Bahiddharammanam hoti, parakammapajanane; 
Evam pavaffi ñatabba, yathakqammupagassapt. 


Trí ấy có cảnh là pháp ngoại phần trong lúc biết nghiệp của người khác. 
Cần phải biết rõ sự diễn tiến của trí biết theo hạnh nghiệp như vậy. 


1168. Sattannampi abhinñanam, vutto arammanakkamo; 
Ettha vuttanayeneva, veditabbo vibhavina. 


Tôi trình bày thứ tự cảnh của 7 thắng trí, bậc hiền trí cần phải biết rõ theo cách thức nói lại 
trong bộ này. 


Lời Kết Chương 


1169. Vïividhatthavannapadehi sampanna1, 
Madhuratthamatintharamn gantham; 
Sofujanassa hadayqapitikara1m, 
Suneyya kOCi anHjO Sac€fqHnO. 


Người nào lại không chú tâm nghe bộ sách này đặng trọn vẹn bởi nhóm nghĩa lý và nhóm từ 
ngữ đa thể loại mang đến ý nghĩa dễ tiếp thu và tạo cho sanh sự hoan hỷ cho người nghe 
vạy. 
làc xe nghĩa lý có 6 điều là: 
Sankãsanã nghĩa lý trình bày bằng sự toát yếu, nhự “upadiyamano kho bhikkhu 
baddho mãrassa. Anupädiyamäno mufto pãpimafo'”” (Này chư bhikkhu, người chấp 
thủ bị ma vương áp bức, còn người không chấp thủ hăn thoát khỏi ma vương). 


-_ Pakasana là nghĩa lý trình bày trước, nghĩa lý là tiền đề, như *sabbam bhikkhave 
ãdittam'`”® (Này chư bhikkhu, các pháp đang bị thiêu đốt). 

-_ Vivarana là nghĩa lý giải thích, như “Rupam kho, bhikkhu, upadiyamano baddho 
marassa;/ qanupadiyamano mufẦO papimato. Vedandam... sannam... sankhare... 


3” Samyuttanikãya — khandhavagga - khandhasamyutta — arahantavaggo — upädiyamãnasutta. 
38 Vinaya — mahävagga — mahãkhandhaka. 
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viãñãnam upädiyamäno baddho mãrassa; anupädiyamäãno mutto pãpimafo.°”? (Này 
bhikkhu, người chấp thủ sắc hắn bị ma vương áp bức, còn người không chấp thủ 
hăn thoát khỏi ma vương. Người chấp thủ thọ ... tưởng ... hành ... thức hắn bị ma 
vương áp bức, còn người không chấp thủ hăn thoát khỏi ma vương), “Kiñca, 
bhikkhave, sabbam äãditHam? Cakkhu bhikkhave, ãditam. Ripä ädirtä.'?° (Này chư 
bhikkhu, chư pháp đang bị thiêu đốt là những gì? Nhãn đang bị thiêu đốt. Sắc đang 
bị thiêu đốt). 


Vibhqjana là nghĩa lý phân chia, như “Ka/amañca, bhikkhave, rữpam? Caftãro ca 
mahabhita catunnañca mahabhifaãnam upadaya rupam. ldam vuccafi, bhikkhave, 
rũpam.'”" (Này chư bhikkhu, sắc có những chỉ? Tức sắc tứ đại minh và sắc y sinh 
nương sắc tứ đại minh ấy, tất cả đây gọi là sắc), 'Kena ãditam? 'Rãgagginä, 
dosaggina, mohaggina adittam, jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upäyãsehi ãdittam'”” (Chư pháp đang bị cái chỉ thiêu đốt? Bị lửa là 
tham, lửa là sân, lửa là si, sanh, lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu và ai đang thiêu đốt). 


Uttankamma là nghĩa lý mở rộng cho sáng tỏ bởi sự giải thích thêm một cách chị 
tiết hay trình bày so sánh như “Kz/amam tam rupam upada, cakkhayatanam 
sofäyatanam ... kabalikaro ãhãro'”” (Sắc y sinh ấy là chi, tức nhãn xứ, nhĩ xứ ... 
đoàn thực). 

Pafiñatri là nghĩa lý trình bày bằng nhiều phương cách để khiến cho người nghe 
hoan hỷ bởi pháp thoại, nghĩa là từng một Kinh trong mỗi bài Kinh hay ý nghĩa 
từng đoạn trong Vinaya hay Abhidhamma. 


Nhóm từ ngữ có 6 điều là: 


Akkhara là mẫu tự, mỗi một âm tiết như “du, sa, na, so” trong kệ ngôn bắt đầu là 
'dujjvitamajivamha''° (Chúng ta không cho vật hiện có, mới sống đời khổ cực, khi 
vật thí hiện có, chúng ta không làm nơi nương tựa cho mình). 

Pada là câu có cách chia ở cuối, như câu nói “s7/e' trong kệ ngôn “s?/e patithäya 
naro sapafiño'”Š (vị bhikkhu là người khéo rành, có sự nỗ lực, có tuệ thấu rõ, trú 
trong giới rồi đang trau dồi tâm và tuệ ấy có thê tháo gỡ mối rối này) v.v... 


Byañjana là đoạn, như “Cafftärome, bhikkhave, satipafthana bhaãvitã bahulikata 
ekantanibbidaya viaãgaya mirodhaya tupasamaya dabhinnaya sambodhaya 
nibbãnãya samvattami.""° (Này chư bhikkhu, 4 niệm xứ này khi tu tiến làm cho 
nhiều hắn diễn tiến vì sự nhàm chán, ly ái, dứt phiền não, vắng lặng, thắng trí, tỏ 
ngộ và thoát khỏi á1). 

Akara sự phân chia đoạn, như “Kaưme cattãro? ldha, bhikkhave, bhikkhu kaãye 
kãyãnupassĩ viharati ãtãpT sampajãno satimä, vineyya loke abhijjhädomanassam”°" 


3 Samyuttanikãya — khandhavagga - khandhasamyutta — arahantavaggo — upädiyamãnasutta. 
*° Samyuttanikäãya — sa|ãyatanavagga - sa|ãyatanasamyutta - ãdittasuttam. 

* Samyuttanikäya — khandhavagga - khandhasamyutta - Upãdãnaparipavattasuttam. 

*# Samyuttanikäya — sa|ãyatanavagga - sa|äyatanasamyutta — ädittasutta. 

“3 Dhammasanganï — Dukaniddeso - Upädäbhãjaniyam (595). 

*# Petavatthu (813). 

*® Samyuttanikäya — sagãthãvagga - devatäsamyutta - Jatãsuttam 

* Samyuttanikäya — mahävagga - satipatthänasamyutta - virägasutta. 

*' Samyuttanikäya — mahävagga - satipatthänasamyutta - virãgasutta. 
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(4 niệm xứ là những gì? Này chư bhikkhu, vị bhikkhu nào trong tông giáo này trú, 
theo dõi biết trong khối sắc rằng là khối sắc, có sự nỗ lực thiêu đốt phiền não, có tuệ 
thấy rõ, có niệm đè nén tham ác và ưu trong thế gian". 


- N/ruífi là định nghĩa, như “Sankhatftamụ abhisankharonHtil kho bhikkhave tasma 
sankhärati vuccani.””Š (Này chư bhikkhu, bởi vì tạo tác quả nên gọi là hành). 


-_ Niddesa là sự trình bày định nghĩa bằng các thê thức khác nhau, như “sukhayafi 
sukhã. Dukkhayatti dukkhã. Na dukkhã ca na sukhã cãti adukkhamasukhä ° (Thọ 
là lạc gọi là lạc thọ, thọ là khổ gọi là khổ thọ, thọ không phải lạc và khổ gọi là phi 
khổ phi lạc thọ), SY HẠ DHÒN? maggeti, nibbanafthikehi và maggiydti, kilese mãărento 
gacchaffi va maggo'` ° (Đạo là thực tính truy tầm Nibbãna, hay thực tính được 
người mong muốn Nibbãna truy tầm, hay thực tính đến phá hủy phiền não). 


Tất cả nội dung này dẫn ra từ Neffipakarana, NeHialthakathä, Särathadipanï và 
Saddantipakarana. | 


Trị abhidhammavatare abhinnarammananiddeso nãma 


Sđffarasamo paricchedo. 
Dứt chương thứ T7 tên là xiên mình cảnh của thăng trí trong bộ Abhidhammavatara 


bởi chỉ bấy nhiêu. 


“3 Samyuttanikäya — khandhavagga - khandhasamyutta — Khajjanïyasutta. 
*## Dhammasangan - atthakathä. 
”° Abhidhammatthasangaha. 


CHƯƠNG THỨ XVII - XIÊN MINH TỊNH KIÊN 
(4TTHAIRASAMO PARICCHEDO - DITTHIVISUDDHINIDDESO) 


Lời Tuyên Bố 
1170. Samadhim pana sabhinnam, bhavetva tadananfaram; 
Bhavetabba yato panna, bhikkhung tena dhĩma1a. 
T1I7I. Tatoham dani vakkhami, paññabhavanamuttamam; 
Samaseneva bhikkhuinam, param pitisukhavaham. 


Vị bhikkhu có trí tuệ khi đã tu tiến định và thắng trí, cần phải tu tiễn tuệ tiếp sau đó. Vì thế, 
tôi sẽ nói sự tu tiên tuệ cao thượng đem đên sự hoan hỷ no vui tuyệt nhât cho chư bhikkhu, 
một cách toát yêu ngay bây giờ. 


Xiến Thuật Của Tuệ 
1I72. Kã panña pana ko catftho, kimassa lakkhanadikam; 
Katidha sã katham tena, bhãvetabbđfi vuccafe. 
Tuệ là chị, tuệ có ý nghĩa ra sao, trạng thái v.v... của tuệ là gì, tuệ có bao nhiêu loại, vị 
bhikkhu cân phải tu tiên tuệ ra sao, xin trả lời ngay sau đây. 


Chi Pháp Và Ý Nghĩa Của Tuệ 
1173. Panna vipassanapan1a, puññacifasamayuta; 
PajanafIi pañña sa, jãnana và pakãraIo. 
Tuệ là minh sát tuệ mà tương ưng với tâm thiện. 
Thực tính biết bởi các thể thức khác nhau gọi là tuệ. 
Hay, sự biết bởi các thể thức khác nhau gọi là tuệ. 
[Từ “pañna ` có 2 ý nghĩa là: 
-_ Thực tính biết bởi các thể thức khác nhau gọi là tuệ = pakãrena jãnãti paññä (đặt 
Vĩ ngữ “4` trong kaffusadhama). 
-_ Sự biết bởi các thể thức khác nhau gọi là tuệ = pakãrena jãnanã paññä (đặt vĩ ngũ 
“4` trong bhavasadhana).] 


Sự Khác Nhau Của Tưởng, Thức Và Tuệ 


~~— -‹~x~— 


xXx~x— ‹~~— 


I1I75. Ya sañjananamafttanava, sañna mladito pang; 
Lakkhanappafivedhamm tu, katun sakkofi neva sa. 

1I76. Viñnanamm pana janđti, nÌapitadigocaran; 
Sakkotipi aniccadilakkhanan pDaHVIỤjhitM1. 

T1I77. Ussakkitva na sakkoti, magøam pãpefumeva tam; 
Pañna vuttanayam katum, sakkoti tividhamDi ta". 


Hỏi rằng: Tưởng, thức và tuệ khác nhau như thế nào? 

Đáp: Ngay cả tưởng, thức và tuệ sẽ biết [cảnh] giống nhau, nhưng tưởng chỉ là sự nhận biết 
rằng là màu xanh v.v... không thê thấu triệt tam tướng. Thức biết cảnh như màu xanh, màu 
vàng v.v... luôn cả thấu triệt tam tướng như vô thường v.v... nhưng không thể nỗ lực để 
làm cho chứng đạo được. Còn tuệ làm cả 3 phận sự ây đặng. 
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Trạng Thái v.v... Của Tuệ 


1176. Imesam pana tinnamDi, viseso samudirito; 
Sabbesam pana dhammanam, sabhavapafivedhanam. 
1179. Lakkhanam pana pañnaya, lakkhanañfuhi dipitam,; 
Sarmwmohanandhakarassa, viddhamsanarasa matã. 
1180. 41sammohapaccupafthana, samadhaäsannakarana,; 
Evamettha ca viñneyya, paññaya lakkhanadiRa. 


Tôi đã trình bày sự khác nhau của cả 3 pháp này, Bậc hiền trí là người biết trạng thái trình 
bày lại rằng: 

Tuệ có trạng thái thấu triệt thực tính của chư pháp. 

Có phận sự là xóa tan bóng tối là si mê. 

Có sự không mê mờ là cách hiện bày. 

Có định là nhân cận. 

Cần phải biết rõ trạng thái v.v... của tuệ trong phần này như vậy. 


Trường Hợp Của Tuệ 

Katidhati ettha — 

II61I. Lakkhanenekadha vuttã, lokikalokika dvidha; 
Lokiyenettha maggena, yutta sa lokikã siyä. 

1182. Lokuttarena magsena, yuttã lokuttara mata; 
Tividhäpi siya pañna, cintasutamayadito. 

Hỏi rằng: Tuệ có bao nhiêu loại? 

Đáp: Tuệ có I loại bởi trạng thái. 

Có 2 loại là tuệ hiệp thế và tuệ siêu thế. 

Tuệ hiệp thế là tuệ hợp với đạo hiệp thế. 

Tuệ siêu thế là tuệ hợp với đạo siêu thế. 

Hay, tuệ có 3 loại bởi phân chia thành tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. 


1183. Tatthattanova cintaya, nipphannaffđfi tassa sã; 

Hoti cintamaya pañña, bhùripanfñena desita. 
Trong 3 tuệ ấy, bậc đạo sư trình bảy rằng: Tuệ của người ấy gọi là tuệ tư (tuệ sanh từ sự tư 
duy), vì sanh từ sự tư duy của mình. 


1184. Parato pana sutvana, laddha pañna ayam idha; 
Suteneva ca nipphanHna, paññ4 sutamayä matã. 


Còn tuệ mà nhận được do nghe từ người khác, sanh từ chính sự nghe, nên gọi là tuệ văn (tuệ 
sanh từ sự nghe). 


1185. Yatha vapi tatha cettha, bhavanaya vasena fu; 
Nipphanna appanapdftta, panña sa bhavanamayd. 


Tuệ mà chứng kiên cố, sanh từ mãnh lực của tu tiến bởi nghe hay không nghe cũng thế, gọi 
là tuệ tu (tuệ sanh từ sự tu tiến tâm). 
[Câu nói “chứng kiên cố” có nghĩa là loại tuệ tột đỉnh sinh khởi trong lúc chứng đạo, 
nhưng tuệ minh sát mà chưa chứng kiên có cũng xem là tuệ tu như nhau. Như sớ giải 
mới giải thích rằng: 
Appanapattati idam sikhapatam bhavanamaydmw dassettn vuHam. Na pana 
appanapaftava bhãyanamayädfi ` 
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“Câu nói 'appanäpariã' (chứng kiên cố) này nói lại để trình bày tuệ tu đạt đến sự cao 
tột, không phải trình bày răng chỉ duy nhât tuệ chứng kiên cô mới là tuệ tu'. 


Cách sử dụng câu trong tính chất này là văn phong ngôn ngữ gọi là ukkaffhanaya. tức 

nói đến cái tột bực như câu nói 'abhiripassa kañfñã dãiabbä' (nên cho thiếu nữ đến 

thanh niên tướng mạo rạng ngời), trong điều này là cách biết được rằng thiếu nữ được 

mang cho đến chàng thanh niên cũng là người thiếu nữ xinh đẹp bởi có câu nói rằng 
“thiếu niên tướng mạo rạng ngời). ] 


1186. Patisambhidacatukkassa, vasena catwdhä siyq,; 
AtthadhammanirutfIsu, ñãna1u ñãnesu fISuDi. 


Tuệ có 4 loại bởi liên hệ 4 tuệ phân tích là sự biết rõ trong ý nghĩa, trong pháp, trong ngôn 
từ và trong cả ba tuệ. 
[Tuệ phân tích là tuệ uyên bác trong quả v.v... có 4 loại là: 
- Nghĩa phân tích là tuệ uyên bác trong quả, tức tất cả pháp quả (paccayuppanna) 
sanh từ nhân, quả (vipaša), tố, nibbãna và nghĩa của PA]I. 
- Pháp phân tích là tuệ uyên bác trong nhân, tức tất cả nhân tạo tác cho sanh quả, 
thiện, bất thiện, Thánh đạo và Pä|i. 
- Ngôn từ phân tích là tuệ uyên bác trong ngôn từ là ngôn ngữ Pä|I. 
- Biện giải phân tích là tuệ uyên bác trong cả 3 tuệ trên. | 


1187. Yam kiñci paccayuppannam, vipaRä ca kriya tatha; 
Nibbanam bhasitattho ca, pañcele atthasañffia. 


5 loại pháp này là pháp quả sanh từ bất cứ một nhân nảo, quả, tố, nibbãna và ý nghĩa của 
PälI, gọi là nghĩa (quả). 
[Cả 5 quả này phân chia tóm lược thành 3 loại là: 
Quả mà người tạo cho sanh ra (wibbaitetabbaphala) là tất cả quả sanh từ nhân, quả 
và tô. 
Quả cần phải tác chứng (pz/abbaphaia) là nibbãna vì là quả được đức Toàn giác, 
độc giác và Thánh nhân chứng đắc. 
Quả mà cần phải hướng dẫn (ñãpefabbaphaia) là nghĩa lý của Pä]i vì là nội dung 
được đức Phật chỉ dạy cho người khác biết theo. ] 


1188. Phalanibbattako hefu, ariyamaggo ca bhasitan; 
Kusalakusalanceti, pancete dhammasañn11a. 


5 pháp này là nhân tạo tác cho sanh quả, thiện, bất thiện, Thánh đạo và Päli gọi là pháp 
(nhân). 
[Cả 5 nhân này phân loại toát yêu có 3 loại là: 
-_ Nhân làm cho sanh quả (mibbaffakahefu) là tất cả nhân tạo cho sanh quả, thiện và 
bắt thiện. 
- Nhân cho tác chứng (san2ãapakaheíu¿) là Thánh đạo vì làm cho chứng nibbãna. 
- - Nhân cho biết (ñãpakaheiu) là Pã|i vì làm cho biết ý nghĩa. ] 


1189. Tasmim atthe ca dhamme ca, ya sabhavaniruffi tu; 
NiruttTri ca niddiftha, niruHikusalena sã. 


Ngôn ngữ không biến đổi theo lẽ thường vẫn có trong những quả và nhân ấy, bậc đạo sư 
khéo rành trong ngôn ngữ trình bày rằng gọi là “zirwii”. 
[Câu nói “zr„i” chiết từ thành “ø + øi”, dịch theo từ là 'ngôn ngữ mang ra nói” có 
nghĩa là gốc ngôn ngữ mà người Ä⁄4gadha sử dụng trao đổi truyền đạt trong thời đức 
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Phật. Trong bộ chú giải nói rằng là ngôn ngữ của 4 hạng người là đức Phật, Phạm 
thiên, người sơ kiếp và người chưa từng nghe bất cứ ngôn ngữ nảo. Ngôn ngữ nêu trên 
không thay đổi theo thời gian giống các ngôn ngữ khác, ngay cả thế gian hoại đi cũng 
trụ (thiết lập) trong phạm thiên giới, sau đó thành ngôn ngữ của người sơ kiếp đến từ 
phạm thiên giới như nội dung trong Diehanikaya Patikavagea 1ggañnasutIa. 

Thật sự ngôn ngữ Ä⁄4gadha là ngôn ngữ sâu sắc vi diệu, ngay cả một người bình 
thường học tập ngôn ngữ này trong thời gian dài cũng khó mà thành thục, chưa cần nói 
đến người chưa từng học tập trước đó. Do đó, nội dung trong bộ chú giải mà nói đến 
người chưa từng nghe ngôn ngữ nào cũng biết được ngôn ngữ gốc, là muốn nói đến 
việc thốt ra ngôn ngữ Ä⁄agadha theo lẽ tự nhiên chỉ chút ít và không quá đúng. Tuy 
nhiên những nhà nghiên cứu phương Tây nói rằng người như thế không thê nói bất cứ 
ngôn ngữ nào và viện dẫn rằng người điếc không nói được vì không nghe âm thanh 
nói. 

Ngôn từ phân tích („zuitipaffambhiđ2) là tuệ uyên bác trong ngôn ngữ Magadha, như 
khi nghe 'phasso vedana' hắn biết được là đúng, nếu nghe là “ohassĩ vedano' thì biết 
là sai, loại tuệ này bắt cảnh thinh hiện tại làm cảnh. | 


1190. Ñãnam ãrammanam kahä, tividham paccavekkhafo; 
Tesu ñãnesu yam ñaãnam, palibhandnfi tan mafa1A. 


Khi người xem lại bắt lấy cảnh là cả 3 tuệ, tuệ diễn tiến trong những tuệ ấy gọi là biện giải 
(pafibhang). 
[Biện giải phân tích là tuệ uyên bác trong tuệ, tức nghĩa, pháp và ngôn từ do hiểu rõ 
cảnh, phận sự, trạng thái, sự trọn vẹn, thành tựu và nhân cận v.v... như vầy “loại tuệ 
này bắt cảnh như vậy rồi sanh lên làm phận sự như vậy, loại tuệ này có trạng thái, 
phận sự, thành tựu và nhân cận như vậy. | 


Nhân Trong Việc Đạt Tuệ Phân Tích 
1191. Pariyaftiparipucchahi, savanadhigamehi cq; 
Pubbayogena gacchamti, pabhedam pafisambhida. 


Tuệ phân tích đi đến sự uyên bác bởi pháp học (sự học Phật ngôn), sự gạn hỏi (?aripucch4), 
sự nghe (syan42), sự chứng đạo (adhigama) và sự tu tiên mình sát cho đên gân thuận thứ và 
chuyên tộc trong tông giáo của đức Phật trước (pubbayoga). 


Phương Pháp Tu Tiến Tuệ 
Katham bhavetabbdFi eftha — 
1192. KhandhadIsu hỉ dhammesu, bhumibhifesu yogina; 
Uggahadivasenettha, kaIva paricayam pana. 
1193. Silam ciftavisuddhinca, sampadetva tato paran; 
Difthisuddhadayo pañca, sampadentena suddhiyä. 
1194. Taya pañnaya yuttena, bhitena jananddito; 
Bhavetabba bhavabhavam, patthayantena bhikkhund. 


Hỏi rằng: Cần phải tu tiễn tuệ ra sao? 

Đáp: Trong phần này, vị bhikkhu nỗ lực thực hành cần phải thực hiện sự tích lũy [sự hiểu 
biết] bởi việc học tập v.v... trong pháp như uẫn v.v... là lãnh vực (nơi sanh của sự hiểu biết) 
rồi khiến cho giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh thành tựu, sau đó ngài kết hợp với tuệ sợ hãi 
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sự sanh v.v... và mong mỏi không sanh nữa nên mới tu tiến tuệ bởi làm cho cả 5 thanh tịnh 
như kiến thanh tịnh thành tựu. 
[Sớ giải mới giải thích rằng uẩn v.v... gọi là lãnh vực (Phữm), tức cảnh của mình sát, 
giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh gọi là căn gốc (i4), tức nền tảng của minh sát. Còn 
5 thanh tịnh gọi là thân (sar7za) tức bản thân minh sát] 


5 Uấn 

1195. Rupanñca vedana sañna, sankhara ceva sabbaso; 

Vinnananceti pañcete, khandha sambuddhadesia. 
Đức Phật Chánh đắng giác thuyết giảng 5 uấn này lại bởi tất cả mọi cách, tức sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. 
1196. Tattha yam kinci ripam tam, afIanagatadiham; 

Ajhattam va bahiddha va, sukhumolarikamji và. 
1197. Hinam vapi pan#tan và, yamt dure yafñca santike; 

Sabbam tamekato katva, rHpakkhandhoti vuccati. 
Trong 5 uấn ây, sắc uấn là bất cứ một sắc nào thuộc về quá khứ hay vị lai v.v... là nội phân 


hay ngoại phần, thô hay tế, ty hạ hay tinh lương, cận hay viễn nào, gom tất cả sắc ấy bởi uẫn 
duy nhất. 


1198. liaresupi yam kiñci, tam vedayitalakkhanam; 
Sabbam tamekato katva, vedanakkhandhata katã. 


Trong tất cả uân ngoài ra, thọ uấn là bất cứ một thực tính nào có trạng thái hưởng cảnh, gom 
tât cả thực tính ây bởi một uân duy nhât làm thành thọ uân. 


1199. Cittqjain pana yam kinci, tam sañnJananalakkhanarn; 
Sabbam tamekato katva, saiiakkhandhoti vuccafi. 


Tưởng uân là bất cứ một thực tính nào sanh theo tâm có trạng thái nhớ tưởng, gom tất cả 
thực tính ây bởi một uân duy nhât gọi là tưởng uân. 


1200. Yam kiñci citftasambhutam, abhisankharalakkhanam; 
Sabbam tamekato katva, satkharakkhandhata katã. 


Hành uấn là bất cứ một thực tính nào sanh theo tâm có trạng thái tạo tác, gom tất cả thực 
tính ây bởi một uân duy nhât làm thành hành uân. 


1201. Tattha cittam tu yam kinci, tam vjananalakkhanam; 
Sabbam tamekato katva, vitidt\aqkkhandhata kata. 


Trong tất cả uân ấy, thức uân là bất cứ một tâm nảo có trạng thái biết cảnh, gom tất cả tâm 
ây bởi một uân duy nhât làm thành thức uân. 
Ghi Nhận (Quan Sát) Biết Danh Sắc 


1202. Cattaro ca mahabhuta, upadä cafuVisafi; 
Althavisatidha cetan, rupamụ rupanH ganhati. 


Bậc tu tiến ghi nhận 28 sắc pháp là 4 sắc đại minh, 24 sắc y sinh là sắc. 


1203. Fkasitiya citena, samyuHa vedanadayo; 
Vedanasannasankhaãra-vinnanakkhandhasafñn"11a. 
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Thực tính pháp như thọ v.v... mà tương ưng với §l tâm [hiệp thế] gọi là thọ uân, tưởng uân, 
hành uẫn và thức uẫn. 


1204. Cattaroripino khandhe, nãmanHi parieganhaHi; 
Rpakkhandho bhave rupam, namakkhandha arupino. 


Bậc tu tiễn ghi nhận 4 phi sắc là danh, sắc uân là sắc pháp, danh uầẫn là danh pháp. 


Trạng Thái Của Danh Sắc 
1205. Ruppanalakkhanam rupam, nama1m namanalakkhanam,; 
Tỉ sankhepdato nãma-ripam so pariganhati. 


Ngài ghi nhận tách sắc và danh bởi tóm gọn rằng sắc có trạng thái biến hoại đổi thay, danh 
có trạng thái hướng đi [vào cảnh]. 


1206. Phalento viya talassa, kandam tu yamakam dvidha, 
Vavatthapeti nãmañca, rũpancafi dvidha pana. 


Ngài ghi nhận phân tách ra thành 2 phần là sắc và danh, tựa như chẻ cặp rễ cây thốt nốt ra 
thành 2 phân như thê ây. 


Không Có Gì Khác Ngoài Ra Danh Sắc 
1207. Namato rủpato añño, satffo va puggøalopi vã; 
AtHa vã koci nafth1i, ni†tham gacchati sabbada. 


Ngài đên tin chắc răng bât cứ một cái gì là chúng sanh, con người hay ngã ngoài ra danh sắc 
cũng không có đặng cả thảy. 


1208. FEvam vavatthapetva so, namariparn sabhavafo; 
SafIasammohaghatattham, bahusutfIavasenidha. 

1209. Namaripamattanneva, naIthi kocidha puggalo; 
Evamettha pangifo poso, vavatthapefi tam pana. 


Lúc ngài ghi nhận phân tách danh và sắc bởi thực tính như vậy TÔI, ngài là người có trí tuệ 
trong giáo pháp này hắn ghi nhận phân tách danh và sắc rằng chỉ có danh sắc trong phần 
này, không có bất cứ một người nào trong danh sắc này bởi thuận theo Kinh là phần nhiều 
để diệt trừ sự si mê trong [cái gọi là] người. 


Vuttam hefa1n — 
1210. ˆˆYathapi angasambhara, hoti saddo ratho 1i; 
Evam khandhesu santesu, hoti saftofi sammuf "Hi. 
Như lời nói nói rằng 
“Ví như câu nói “xe” có đặng bởi phụ tùng kết hợp như thế nào, khi uẫn hiện hữu thì mới có 
sự định đặt là chúng sanh như thế Ấy". 


12II. Yathapi daruyantampi, nj1vañca nirthakam; 
Darurajjusamayoge, tam gacchatipi tifthaH. 

1212. Tathedan nãmaripamDi, nÿj1vañca nirthakamn; 
Afñnamañnasamayoge, tam gacchaftipi ti††hati. 


Người gỗ không có sinh mạng, không có sự nỗ lực, khi gỗ với dây thừng kết hợp cùng nhau 
thì người gỗ mới đi hay đứng được như thế nào, ngay cả danh sắc này cũng không có mạng 
sống, không có sự nỗ lực, khi phối hợp cùng nhau mới đi hay đứng được như thế ấy. 
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Tenahu porãna — 

1213. ˆ Namañca rupañnca idhaHthi sacca1fo, 
Na hettha saffO ItanuHjo ca VỤ]d11; 
Sunñamm idam yantamivabhisankhatam, 
Dukkhassa pufjo tinaka†thasadiso ` tí. 


Như thầy giáo thọ tiền bối nói rằng 

"Danh sắc vân có thật trong phần này, chúng sanh hay con người không có trong những 
danh sắc này, danh sắc có duyên tạo tác này là vật rông không giông người gô, chỉ là khối 
khổ tựa như cỏ và cây gỗ như thế ấy. 


1214. 1ñnamañnupanissaya, dandakesu thilesu hi; 
Ekasmim patamane tu, tatheva pafafaro. 


Ví như khi nhiều khúc gỗ đang nâng đỡ nhau mới trụ được, nếu một khúc ngã xuống, thì 
những khúc gỗ khác cũng ngã xuông như nhau. 


Tenahu porãna — 
1215. ˆYamakam namarupafñca, ubho aññoñnanissita; 


=1 


Ekasmim bhj7amanasmim, ubho bhữJanHi paccayä ` Tỉ. 


Như thầy giáo thọ tiền bối nói rằng: 
“Danh sắc là trạng thái một đôi, cả hai nương lân nhau và làm duyên cho lân nhau, khi một 
thứ tiêu tan cũng tiêu tan cả hai. 


1216. Ubhinnam nãmaripanam, namam nittejamettha tam; 
Sakeneva hi tejena, na sakkofi pavatHtum. 

1217. Na byaharati no set, na ti††hafi na gacchqH; 
Na bhedeli na coreti, na bhuñjati na khadaH. 


Trong cả hai danh sắc, danh không có quyền lực, nên mới không thê tiến hành theo quyền 
lực của mình đặng, tức danh không nói được, không ngủ được, không đứng được, không đi 
được, không phá hủy được, không tước đoạt được, không ăn được, không nhai được. 


1218. Tatha ripampi nittejam, vina namañnca sabbathaq, 
Sakeneva hi tejena, na sakkofi pavatHtum. 

1219. Bhuñjamiti pivamiti, khadam1ti tatheva ca; 
Rodamiii hasamifi, rupassetan na vừjaqH. 


Ngay cả sắc cũng không có quyên lực như nhau, bởi vì sắc không thê diễn tiễn theo quyền 
lực của mình được do không có danh, tức sắc không có sự ăn, uông, nhai, khóc và cười. 


1220. Namarn nïssãya r1pa1n tu, rữpđ11 nissãya nãmakam; 
Pavatftati sada sabbam, pañcavokarabhimiyam. 


Sắc nương danh nên tiến hành đặng, danh nương sắc mà diễn tiến đặng, tất cả danh sắc luôn 
diễn tiến trong cõi ngũ uấn. 


1221. Imassa pana atthassa, ãvibhavatthameva cq; 
Jaccandhapi†hasappinam, vattabba upama idha. 
Ở đây nên nói ví dụ như người mù với người què để giải thích nội dung ấy. 
[Sớ giải mới giải thích rằng người mù với người què phải phối hợp nhau mới đi đường 
được, bởi người quẻ trên lưng người mù, sắc giống người mù, danh như người què. Cả 
hai loại phải nương nhau mới thực hiện oal nghi khác nhau như đi, ăn v.v... được. ] 
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1222. Yatha hi nãvan nisSãyq, manussã yanfi annave; 
Evan ripampi nỉssãya, nãmakãyo pavdfiati. 

1223. Yatha manusse nissãya, nãva gacchdfi an„nave; 
Evan namamDpi nissãya, riúpakãyo pavdffati. 


Tựa như người nương thuyền đi trong đại dương như thế nào, khối danh nương sắc diễn tiến 
đặng như thế ấy; thuyền nương người đi trên đại dương như thế nào, khối sắc nương danh 
diễn tiến được như thế ấy. 


Sự Sinh Khởi Của Tịnh Kiến 

1224. Sattasanñan vinodetva, nãmaripassa sabbathaq; 

Yathavadassanatmn etam, “*diffhisuddh†)° ti vuccati. 
Sự thấy danh sắc theo thực tính bởi tiêu trừ sự tưởng sai rằng là chúng sanh, con người, gọi 
là tịnh kiên. 
1225. Parimuccituhamo ca, dukkhato jaãHadito; 

Antadvayam vivajjetva, bhavaye pana pangi1o. 
Bậc hiền trí mong muốn thoát khổ như sanh v.v... cần phải từ bỏ hai pháp hạ liệt [thường 
kiên và đoạn kiên| rôi hãy tu tiên tịnh kiên này. 


Lời Kết Chương 
1226. Difthivisuddhimimam parisuddham, 
Su{†hutaram tu karofi naro yO; 
Diithigatani malãni asesam, 
Nasamupenfi hi tassa narassa. 
Người nào gột rửa cho kiến thanh tịnh này trong sạch, trần cấu là tà kiến của ngài hăn tiêu 
hoại hoàn toàn. 


HH abhidhammavafare difthivisuddhiniddeso nama 
Attharasamo paricchedo. 
Dút chương thứ 18 tên là xiển mình tịnh kiến trong bộ Abhidhammavatära 
bởi chỉ bấy nhiêu. 


CHƯƠNG THỨ IXX - XIÊN MINH ĐOẠN NGHI THANH TỊNH 
(EKUNAVISATIMO PARICCHEDO - KANKHAVITARAINAVISUDDHINIDDESO) 


Đoạn nghỉ thanh tịnh 


1227. FIassa nãmaripassa, jãniIva hefupaccaye; 
Kankha tisu panaddhasu, vifaritva thiiam pana. 

1228. Kankhaãvitaranam nãma, ñãnam tam samudiritam, 
Tam sampadetukamena, atthakamena bhikkhuna. 

1229. Namaripassa ko hetu, konu va paccayo bhave; 
Avajjitvã tamiccevam, ripakãyassa tãvade. 

1230. Kesa loma nakhã dantã, taco ma1msa1m naharu ca; 
Althiminjanca vakkañca, hadayam yakanamDji ca. 

1231. lccevamadibattinsa-kofthasapaccayassa hị; 
ParigganhaHi kãyassa, manasa hefupaccaye. 


Tuệ vượt qua sự hoài nghi trong cả 3 thời, bởi vì xác định biết được nhân duyên của danh 
sắc ấy, đức Phật thuyết là đoạn nghi thanh tịnh. 

Vị bhikkhu thương bản thân mong muốn khiến cho tuệ ấy thành tựu hắn nghĩ đến (xác định) 
nhân duyên của danh sắc răng cái gì là nhân duyên của danh sắc, sau đó dùng tâm xác định 
biết nhân duyên của thân đó là sắc thân có 32 chi phần, tức tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan v.v... làm duyên trước. 


1232. 1vÙ7a tanhupadanam, kammam hetu catubbidho; 
Etassa rupakãyqassa, ahãro paccayo maIo. 


Nhân của sắc thân là 4 pháp, đó là vô minh, ái, thủ và nghiệp. Còn duyên của sắc thân là vật 
thực. 


1233. Janako hetu aqkkhato, paccayo anupalako; 
Hetvankurassa ban tu, paccaya pathavadayo. 


Nhân là pháp làm cho sanh [danh sắc], duyên là bảo trì [danh sắc đã được sanh] tựa như hạt 
giông làm nhân sanh của mâm, còn đât v.v... là duyên trợ g1úp. 


1234. Iiime panca dhamma hị, hefupaccaydtanu gata; 
Avijadayo tayo tattha, mãtfãva upanissaya. 

1235. Janakam pana kamman tu, puftassa hỉ pitã viyq; 
Dhaãm viya kumarassa, ãharo dharako bhave. 


Bởi lẽ như vậy, cả Š pháp nêu trên [vô minh, ái, thủ, nghiệp và vật thực] là nhân duyên. 
3 loại là vô minh v.v... là nơi nương như mẹ là nơi nương của con, nghiệp làm cho sanh 
như cha cho sanh con, còn vật thực bảo trì như người anh nuôi chăm sóc trẻ. 


Sự ghi nhận nhân duyên của danh 


1236. lccevam rupakãyqssa, so paccayapariggahan; 
Kaiwa punapi ˆ'cakkhuñca, rupamalokameva ca. 

1237. PaHcca cakkhuviññanam, hofi` 1ccevamadina; 
Nayena nãmahRãyassa, paccayam pariganihali. 
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Bậc tu tiên ây xác định biệt nhân duyên của danh sắc như vậy rôi, hăn xác định biêt nhân 
duyên của danh thân băng cách răng “nhãn thức sinh khởi nương nhãn thanh triệt, cảnh sắc 
và ánh sáng v.v...”. 


1238. So evam nãmaripassa, vutfn đisvaãng paccayđ; 
Yatha etarahidam tu, afIepi tathevidam. 

1239. Paccaya ca pavatHittha, tathevänagafepi cq; 
Pavaftissafi addhasu, fIsvevam anupassafi. 


Lúc ngài thấy sự diễn tiến của danh sắc bởi vì nhân duyên trong hiện tại như vậy rồi, hắn 
quán sát thấy rõ trong cả 3 thời như vầy danh sắc trong hiện tại, quá khứ và vị lai hắn diễn 
tiến theo nhân duyên. 
[Trong hiện tại danh sắc hăn diễn tiễn bởi duyên như thế nào thì ngay cả trong quá khứ 
danh sắc này đã diễn tiến bởi duyên như thể ấy và ngay cả vị lai sẽ diễn tiên như thể 
ây] 
1240. Tassevam passato yã sa, pubbante pancadha tatha; 
Aparanfte siya kankha, pancadha samudirita. 
124I. Paccuppannepi addhane, chabbidha pariRIH1A; 
Sabbq cãnavasesava, yogino sa pahiyydfi. 


Khi ngài đang thấy như vậy hắn diệt trừ được tất cả hoài nghi trong phần ban đầu có 5 loại, 
phần sau có 5 loại được thuyết lại và sự hoài nghi trong thời hiện tại có 6 loại được giải 
thích. 
[16 sự hoài nghi là: 
. Hay ta sanh trước trong thời quá khứ? 
. Hay ta chưa từng sanh trước trong thời quá khứ? 
. Hay ta là gì trong thời quá khứ? 
. Hay ta được như thế nào trong thời quá khứ? 
. Hay ta đã là gì và là gì nữa trong thời quá khứ? 
.- Hay ta sẽ sanh trong thời vị lai? 
. Hay ta sẽ không sanh trong thời vị lai? 
. Hay ta sẽ là gì trong thời vị lai? 
9. Hay ta sẽ như thế nào trong thời vị lai? 
10. Hay ta sẽ là gì rồi và là gì nữa trong thời vị lai? 
11. Hay ta đang hiện hữu? 
12. Hay ta chăng phải đang hiện hữu? 
13. Hay ta đang là gì? 
14. Hay ta đang như thế nào? 
15. Chúng sanh này đến từ đâu? 
16. Hay chúng sanh đó sẽ đi đến hữu nào)] 


œ® ¬lì — {À:+>C) tt) 


Sự Ghi Nhận Nhân Duyên Của Danh Sắc Bằng Nghiệp Và Quả 


1242. FEko kammavipakanam, vasenapi ca pandlito; 
Elassa nãmaripassa, paccayam pariganhati. 


Một số vị hiền trí xác định biết duyên của danh sắc này bởi liên hệ nghiệp và quả. 
[Sớ giải mới giải thích rằng nghiệp là nghiệp luân hồi (kammavaf/a), quả là quả luân 
hồi (vipakavaf/a), ngay cả phiền não luân hồi (&//esava//a) cũng tính vào nghiệp luân 
hỏi, vì phiền não đồng sanh với nghiệp. ] 
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1243. Kammam catubbidham di††ha-dhammavedaniyam tatha; 
Upapajjaparapariya-hosikammavasa pana. 


Nghiệp có 4 loại bởi phân chia thành hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và 
vô hiệu nghiệp. 

Tattha cekqjavanavithiyan saftasu citesu Kusala và akusala va pathamajavanacetana 
difthadhanunavedaniyakamumartmu nãma. Tam ứi masmimyeva aftabhave vipakam deH, tatha 
asakkontarn pana ' ahosikamma1m nahosi Kammavipako, na bhavissati kammavipako, natthi 
kammavipaRo ` tỉ imassa tihassa vasena ahosikammam nama hoi. Aldhasadhiha pana 
Saflanajavanacetana upapajjavedaniyakammtamụ năma. Tamanantare afabhaäve vipakam 
deH, tatha qsakkontain vulqnayena qhosikammam nama hot. Ubhinnamaniare 
paRñcajavanacetana qparapariyavedamiyakqmmam nama. Tamanagate yada okãsam 
labhaH, tada vipakam deti, safi sansãrappavaftiyä ahosikammam nãma na hoi. 


Hiện báo nghiệp (nghiệp trổ quả trong kiếp hiện tại này) là tư trong tâm đồng lực đầu tiên 
của 7 tâm đồng lực trong I lộ trình tâm là thiện hay bắt thiện. Nghiệp này chỉ trổ quả trong 
thân phận này, khi không trổ quả được cũng trở thành vô hiệu nghiệp bởi thuận theo tam đề 
(nhóm pháp 3 câu) này, tức nghiệp có rồi nhưng quả của nghiệp không phải đã có, sẽ không 
có, không đang có. 


Sanh báo nghiệp (nghiệp trô quả trong kiếp thứ hai kế từ kiếp này), tức tư trong tâm đồng 
lực thứ bảy mà tạo cho sanh quả [tức sự xả thí hay sát sanh v.v... | nghiệp này trô quả trong 
thân phận kê tiêp, khi không trô quả được thì trở thành vô hiệu nghiệp theo như cách đã nêu. 


Hậu báo nghiệp (nghiệp trổ quả trong kiếp thứ ba trở về sau), tức tư trong 5 tâm đồng lực ở 
giữa cả 2 tư đông lực. Nghiệp này trô quả ở vị lai khi có được cơ hội, nêu có sự diễn tiên 
của vòng luân hôi thì không thành vô hiệu nghiệp. 


1244. 1paran catubbidham kammam, garukam bahulamDi ca; 
Asannañca kafattã ca, Kamrmanfi samudIritam. 


Hay là nghiệp có 4 loại, tức trọng nghiệp (nghiệp nặng), thường cận nghiệp (nghiệp thường 
làm), cận tử nghiệp (nghiệp làm hay nhớ lại trong lúc cận tử) và khinh thiểu nghiệp (nghiệp 
bình thường phổ thông ngoài ra 3 nghiệp đầu). 
[Bộ sách này sử dụng từ “bz„/a” thay từ 'ãcinna` đề giữ âm luật kệ, nên có ý nói đến 
thường cận nghiệp. Cách sử dụng câu trong tính chất này là một loại văn phong ngôn 
ngữ, gọi là “oahejï”, tức câu đỗ loại samãnasaddä là sự che đậy tên thật bằng câu khác 
có nghĩa giống nhau, có ví dụ như : 
“Tam me buddho viyakasi, jalaqjuftamanamaRo; 
Bhikkhusanghe nistditvä, imäã gãthã abhãsatha. "Ẻ! 
Đức Phật có hồng danh Padumu#tara thọ ký điều ấy cho ta, ngài ngồi giữa chúng 
bhikkhu rồi thuyết những kệ ngôn này. 
Tên gọi thật cần được nói đến ở đây là “PadumuftIara` (paduma + uffara), nhưng sử 
dụng “J2jaju#tara` (jalaja + uữtara) thay thế bởi 'jalaja' là từ đồng nghĩa của 
“Paduma'. 
“1assa sisso mahãpanño, pupphanãmo bahussufo; 
Sasanam anurakkhamo, jambudipe patIfhito. ” 
Đệ tử của vị Tissa ấy có đại trí tuệ, tên là Swznana, là vị đa văn theo giữ gìn giáo pháp 
an lập ở trên JambudIpa. 


”* Apadäna 2 — Yasavaggo - Ratthapälattheraapadäna. 
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Câu nói “øuppha' (hoa) sử dụng thay thế “szana” (hoa lài), nên mới thành 
samäãnasaddapahelï, như lời giải thích trong Sãrafthadiparï rằng : 

“Pupphanamofi sunanatthero ` 

"Câu nói “?upphanãmo ` (người có tên của bông hoa) có nghĩa là trưởng lão Sưnana".] 


1245. 1nnam catubbidhammn kammam, janakan upathambhaka; 
Tathipapilakam kamma-mupaghatakamevd ca. 


Hay, nghiệp có 4 loại là sanh nghiệp (nghiệp cho quả mới), trì nghiệp (nghiệp ủng hộ), 
chướng nghiệp (nghiệp cản trở) và đoạn nghiệp (nghiệp cắt đứt). 


Tattha janakatn” nãma kusalam và akusalan va kammam pafisandhiyampi pavattepi 
ruparipavipakakkhandhe janeti Upatthambhakamu pana vipakam janeftim na sakkoH, 
aqnnena kammena dinnaya pafisandhiya janile vipake tuIppajjanakasukhadukkham 
upatthambhell, qddhanam pavattei. Upapllakamn pana dññena Kammena dinnaya 
pafisandhiya janmite vipake uppajjanakasukhadukkham pi|eti badhaH, addhänam pavatitum 
na deli. paghaftakamw pana sayamn kusalamDÐi qakusalamDi samanam qñnñnam 
dubbalakammam ghatefva fassa vipakam paRbahiva afano vipakassa okasam karodi. EVam 
pana kammena okase kate tanvipakamuppannam nama hoi. HH imam dvadasavidham 
kammam kammavalec pakkhjpiwa cvameko kammavipaRavasena  naãmaripassa 
paccayapariggaham karoti. 


Sanh nghiệp tức nghiệp thiện hay bắt thiện mà tạo cho sanh uẫn quả là danh sắc vào thời tái 
tục hay thời bình nhựt. 


Trì nghiệp là nghiệp không thể tạo cho sanh quả được, nhưng làm phận sự ủng hộ lạc khô 
đã sanh cho điên tiên lâu dài khi nghiệp khác trô tái tục và tạo cho sanh quả Tôi. 


Chướng nghiệp là nghiệp cản trở áp bức lạc khô đã sanh không cho diễn tiến lâu dài trong 
khi nghiệp khác cho tái tục và tạo cho sanh quả rôi. 


Đoạn nghiệp tức (bản thân) nghiệp thiện hay bất thiện cắt đứt nghiệp khác yếu sức rồi loại 
trừ luôn quả của nghiệp ây, cho cơ hội đên quả của mình, khi nghiệp cho cơ hội như vậy, 
quả của đoạn nghiệp hăn sinh khởi. 


Bởi lẽ như vậy, một số hiền trí thực hiện xác định biết duyên của danh sắc bởi thuận theo 
nghiệp và quả băng cách tính 12 loại nghiệp vào trong nghiệp luân hồi như vậy. 


Hỉ evan kammavipakavaf‡avasena nãmaripassa pavaftiTn dđisva “yathä idam etarahi, 
evamafitepi qddhane kammavipakavasena paccayafo pavafttitha, anagafepi pavaffissaf ` tỉ 
l Kammanceva vipako cafli kammavipakavasena loko pavafqHfi tam samanuDassdfi. 
Tassevan samanupassafo sabba solasavidha kankha pahiyydH. 


Ngài thấy sự diễn tiễn của danh sắc bởi thuận theo nghiệp luân và quả luân như vậy rồi, hắn 
hiệu răng "danh sắc trong thời hiện tại này diễn tiên do duyên bởi liên hệ nghiệp và quả như 
thê nào, ngay cả danh sắc trong quá khứ và vị lai hăn diễn tiên do duyên bởi liên hệ nghiệp 
và quả như thê ây". 
Bởi lẽ như vậy chỉ có nghiệp và quả, ngài quán xét thấy rõ danh sắc rằng chúng sanh thế 
gian diễn tiên bởi thuận theo nghiệp và quả, khi ngài thây như vậy thì diệt trừ 16 sự hoải 
nghi cả thảy. 
12460. Hetuphalassa sambandhavaseneva pavafIaH; 

Kevalam nãmarHipqnfi, samna samanupassaii. 
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Ngài quán sát thây rõ chân chánh răng chỉ là danh sắc diện tiên bởi có nhân và quả liên đới 
lẫn nhau. 


1247. FEvam karanato uddham, karanan na ca passafi; 
Pakapavaftito uddham, na pakapafivedakam. 


Ngài không thấy người làm ngoài ra hành động, luôn cả không thấy người hưởng quả ngoài 
ra sự diễn tiễn của quả như vậy. 


Tenahu porãna — 

1246. ˆ Kammassa kaãrako nafthi, vipakassa ca vedako; 
Suddhadhamma pavaffanii, evelan sammadassanarn. 

1249. Fvam kamme vipake ca, vattamane sahetuke; 
BỤarukkhadikanarmuva, pubba kofi na nãydti. 

1250. Anaägatepi sarnsare, appavaffi na dissaHi; 
Etamatthamanañfaya, titthiyä asaya—vasĩ. 

1251. SattIasanñamm gahetvana, sassatucchedadassino; 
Dvasafthiditthim ganhanti, aññamannavirodhino. 

1252. Ditthibandhanabaddha te, tanhasotena vuyhare; 
Tanhasotena vuyhanta, na te dukkha pamuccare. 

1253. Evametam abhiñnaya, bhikkhu buddhassa saävako; 
Garmbhiran nipunam suñfian, paccayam pafivi}haH. 

1254. Kammam naHthi vipakamhi, pãko kamme na VỤjdti; 
Afññamañnam ubho suñna, na ca kammamm vina phalam. 

1255. Yatha na suriye agơi, na manimhi na gomay€; 
Na tesam bahi so atthi, sambharehi ca jaydti. 

1256. Tatha na anto Kammassa, vipako upalabbhaHi; 
Bahiddhapi na kamtnassa, na kammam tattha vừjaH. 

1257. Phalena suñnam tam kammam, phalam kamme na VỤjJati; 
Kammañca kho upadaya, tato nibbaftate phalam. 

1258. Na hettha devo brahma va, samsarassatthi kaãraRo, 
Suddhadhamma pavattanti, hetusambharapaccay ti 


Như thầy giáo thọ tiền bối nói rằng: 
“Sự nhận thây như vây “không có người thực hiện tạo tác, không có người hưởng quả của 
nghiệp, chỉ thuân là thực tính pháp diễn tiên" gọi là thây chân chánh. 


Khi nghiệp và quả cùng với nhân duyên đang tiến hành như vậy, còn phần khởi đầu và kết 
thúc không hiện bày giông như phần khởi đầu và kết thúc của hạt giống với cây cối v.v.. 
[hạt giống sanh từ cây cối, cây cối cũng sanh từ hạt giống, trứng sanh từ gà mẹ, gà mẹ 
sanh từ trứng, những điều này là nhân quả tương quan lẫn nhau như thế nào thì nghiệp 
và quả cũng tựa như vậy, nghiệp sanh từ quả, quả cũng sanh từ nghiệp, cả hai loại là 
nhân quả lẫn nhau, còn phần khởi đầu của nghiệp và quả mới không hiện bày]. 
Khi vòng luân hồi hiện bày trong thời vị lai, không hiện bày nghiệp và quả không chấm dứt 
[tức không hiện bày sự ngừng diễn tiến lại], những ngoại đạo là người không ở trong quyền 
lực của mình, khi không biết _ÿ nghĩa này rôi hiểu rằng trường tồn hay đoạn diệt, có quan 
điểm đối nghịch nhau, hăn chấp tưởng về chúng sanh, chấp thủ vào 62 tà kiến. 
[suốt thời gian mà những chúng sanh vân luân hồi sanh tử trong vòng luân hồi, tức sự 
tiến hành không gián đoạn của uẫn, xứ và giới; quả sanh từ nghiệp, luôn cả nghiệp 
cũng sanh từ quả, người chưa diệt được triền hắn sanh nghiệp và quả là nhân và quả 
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lẫn nhau hoài hoài sanh đi sanh lại; do đó nghiệp và quả mới không châm dứt khi vòng 
luân hồi vẫn hiện hữu (sớ giải mới)]. 
Bọn họ bị cột trói bởi sự trói buộc là tà kiến, hắn bị dòng ái cuốn trôi, khi bị dòng nước ái 
cuốn trôi hắn không thoát khổ. 
Vị bhikkhu là đệ tử của đức Phật biết rõ như vậy rồi hắn thấu triệt duyên vi tế thâm diệu 
không có ngã. 
Nghiệp không có trong quả, quả cũng không có trong nghiệp, cả hai loại rỗng không lẫn 
nhau, quả có đặng bởi không có nghiệp không hề xảy ra. 
Ví như lửa không có hiện hữu trong mặt trời, ngọc và phân bò, luôn cả không có ở bên 
ngoài những vật ấy, nhưng sanh từ nhân (vật liệu) nêu trên như thế nào, quả cũng không có 
hiện hữu bên trong nghiệp, luôn cả không có bên ngoài nghiệp, nghiệp cũng không có trong 
quả như thế ấy [ngay cả nghiệp và quả sẽ là hai loại khác nhau, quả cũng sanh bởi nương 
nghiệp đặng, giống lửa sanh lên bởi nương nhân duyên hội hợp, tức ánh nắng, ngọc pha lê 
và vật cháy]. 
Nghiệp không có quả [hiện hữu bên trong], quả không có trong nghiệp, nhưng khi quả 
nương nghiệp rồi mới sanh từ nghiệp được. 
Thật vậy, không có chư thiên hay phạm thiên sáng tạo vòng luân hồi trong thực tính pháp 
nảy, chỉ thuần thực tính pháp mà có nhóm (hội hợp) nhân làm duyên hắn diễn tiến. 


1259. Evam nãnappakarehi, nãmarHipassa paccayđn; 
Pariggahetva addhasu, taritva kankhamu{fhitam. 

1260. Kankhaviftarauatn nãma, ñanam tam samudiritam; 
Dhammafthiti yathabhutam, tam sammadassananfiDi. 


Tuệ xác định biết duyên của danh sắc bởi các thể thức như vậy, vượt qua sự hoài nghỉ trú 
trong cả 3 thời Ấy, bậc đạo sư thuyết cũng gọi là tuệ đoạn nghi, tuệ pháp trú, tuệ biết như 
thật, tuệ thấy chân chánh. 

|Kankhavitarana là tuệ vượt sự hoài ngh1. 

Dhammaffhitinana là tuệ tiến hành trong nhân là nơi trú của quả. 

Yathäbhữtañãna là tuệ thấy theo thực tính. 

Sammädassanafñäna là tuệ biết chân chánh. ] 


Lời kết chương 


1261. Imina pana ñanena, sarnyutto buddhasasane; 
Hoii laddhapatifthova, sotäpanno hỉ củịako. 


Người hợp với tuệ đoạn nghi này tựa như nhận được nơi trú trong giáo pháp Phật, được gọi 
là tiêu Thất lai. 
[Sớ giải mới giải thích rằng tiểu Thất lai là bậc Thất lai thấp, có nghĩa là người ấy dù 
chưa chứng đạt Thánh đạo là nơi trú trong giáo pháp cũng tựa như là chứng Thánh đạo 
rồi, bởi vì duy trì trong sự thực hành làm nhân chứng Thánh đạo, nên mới gọi là tiêu 
Thất lai do đi vào nhàn cảnh nhất định giống bậc Thất lai vì thành tựu giới, định và tuệ 
hiệp thê. | 


1262. Tasma sapafño pana aithakaãmo, 
Yo namaripassa hefupaccayaäH1; 
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Pariggaham sadhu karoti dhĩro, 
Khippam sa nibbanapuram upeti. 


Do đó, người hiểu biết có trí tuệ mong cầu lợi ích thì cần phải thực hiện việc xác định biết 
nhân duyên của danh sắc hoàn thiện, ngài hăn đạt đên kinh đô bât tử („0/bbãnapura) nhanh 
chóng. 


Trị abhidhammavatare kankhavitaranavisuddhiniddeso nãma 
Ekhnavisatimo paricchedo. 
Dứt chương thứ T9 tên là xiến minh đoạn nghỉ thanh tịnh trong quyền Abhidhammavatara 
bởi chỉ bấy nhiêu. 


CHƯƠNG THỨ XX - XIÊỄN MINH ĐẠO PHI ĐẠO TRI KIÊN THANH TỊNH 
(VISATIMO P.ARICCHEDO - 
MAGGÄMAGGAÑÄNADASSAN.AAVISUDDHINIDDESO) 


Sự Xác Định Biết Tính Chất Sanh Diệt Bởi Sự Toát Yếu 


1263. Kalapasammasaneneva, yogo karaniyo siya; 
Maggamagge tu ñaãnam ta- madhigantum paniccha1a. 


Người mong cầu đạt tuệ thấy rõ đạo và không phải đạo ấy cần phải tăng trưởng sự nỗ lực 
bởi sự xác định băng tính chât khôi nhóm. 


1264. Paccuppannassa dhammassa, nibbaffI udayo maf0; 
Vayo viparinamoti, tasseva samudiria. 

1265. Anupassanapi ñananH, varañanena desitamn; 
SO DđneVan DqjanãH, yogäVacaramđ.navo. 

1266. lmassa namaripassa, pubBe uĐpaffifo pang; 
Nicayo rasi và natthi, tatha uppajjafopi ca. 

1267. Rasito nicayä vapi, natthi agamananfi ca; 
Tathaã niruj]hamanassa, na disägq1manđHmHi ca. 

1268. Niruddhassapi ekasmim, thane naHhi cayofi ca; 
Ettha viyqipama vutta, etassatthassa dipane. 


Sự “sanh” của pháp hiện tại gọi là “đaya`, sự “diệt” gọi là “vay4”, sự quán sắt thấy TỐ SỰ 
sanh và diệt gọi là “øana°, đức Phật là vị có trí cao thượng đã tuyên thuyết. 
Bậc tu tiến ấy biết rõ như vầy, khối hay nhóm của danh sắc hắn không có trước khi sanh, 
danh sắc đang sanh không phải có từ khối hay nhóm, danh sắc đang diệt không đi vào các 
hướng, ngay cả danh sắc đã diệt cũng không gom thành khối ở một nơi, sự ví von như tiếng 
đàn nói lại để trình bày ý nghĩa ấy trong phần này. 
[Tiếng đàn nương đàn, phím đàn và sự gãy đàn hắn sanh lên rồi diệt đi như thế nào, 
danh sắc chưa từng sanh cũng sanh bởi nương nhân duyên như thế ấy.] 


Cách Xác Định Biết Chi Tiết Sự Tiến Thoái Hay Sanh Diệt 


1269. Udabbayamanakkaramevam sankhepato pang; 
Kana fasseva ñãnassa, vibhangassa vasend fu. 
1270. ˆ 1vjjasamudaya rủpasamudayo ` tỉ hỉ adina,; 
Nayenekekakhandhassa, udayabbayadassane. 
1271. Dasa dasati katvana, vua panñasalakkhana; 
Tesam pana vasenapi, dhamme samanupassafi. 
1272. FEvam rupudayo hofi, eVamassa vayo ifỉ; 
Udeti evam ruipamDi, evarn ripam fu vefi ca. 


Ngài xem xét sự sanh diệt bởi sự tóm lược như vậy rồi, hắn thấy rõ chư pháp rằng “sự sanh 
của sắc có như vậy [sắc sinh khởi do sự sanh của vô minh, ái, nghiệp và vật thực], sự diệt 
của sắc có như vậy [sắc diệt do sự diệt của vô minh, ái, nghiệp và vật thực], sắc [sanh từ 
nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực] sanh như vậy, sắc [sanh từ nghiệp, tâm, quý tiết và vật 
thực| diệt như vậy”, bởi phân chia thành 50 loại trạng thái mà chẻ mỗi uấn thành 10 loại 
bằng việc quan sát thấy rõ sự sanh diệt của mỗi một uẫn rằng “sự sanh của sắc vẫn có do sự 
sanh của vô minh v.v..." mà bậc đạo sư thuyết lại trong lời giải thích của tiến thoái (sanh 
diệt) tuệ bởi liên hệ lời giải thích của tiến thoái (sanh diệt) tuệ. 
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[Trạng thái sự sanh và diệt của danh sắc có 50 loại như vầy: 
(1) Trạng thái sanh và diệt của sắc có 10 loại, tức: 


Sắc trong hiện tại sanh do sự sanh của vô minh ở kiếp trước (avjjjãsamudayä 
rpasamudayo). 

Sắc trong hiện tại sanh do sự sanh của ái ở kiếp trước (fanhãsamudayä 
rpasamudayo). 

Sắc trong hiện tại sanh do sự sanh của nghiệp, là nghiệp thiện hay nghiệp bắt thiện, 
ở kiếp trước (kamưuasamudayä rũpasamudayo). 

Sắc trong hiện tại sanh do sự sanh của vật thực như là miếng cơm v.v... 
(aharasamudaya rủpasamuday0o). 

Trạng thái hữu v1 là sự sanh lên của sắc ibbatiilakkhaiain). 

Sắc ở vị lai diệt do sự diệt của áI (fanhanirodhä rũpanirodho). 

Sắc ở vị lai diệt do sự diệt của nghiệp, là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
(kammanirodha ripanirodho). 

Sắc chưa sanh đã diệt do không sanh vì sự diệt”, tức tính chất không có vật thực là 
miếng cơm (ãhãranirodho rũpanirodho). 

Trạng thái hữu vi là sự biến hoại đổi thay của sắc (viparinamalakkhanarm). 


(2) Trạng thái sanh và diệt của thọ có 10 loại, tức: 


Thọ trong hiện tại sanh do sự sanh của vô minh ở kiếp trước (avijjãsamudayä 
vedanasamudayo). 

Thọ trong hiện tại sanh do sự sanh của ái ở kiếp trước (/anhasamudaya 
vedanasamudayo). 

Thọ trong hiện tại sanh do sự sanh của nghiệp, là thiện nghiệp hay bắt thiện nghiệp, 
ở kiếp trước (kammasamudayä vedanãsamudayo). 

Thọ trong hiện tại sanh do sự sanh của vật thực như là miếng cơm (ähãrasamudaya 
vedanasamudayo). 

Trạng thái hữu v1 là sự sanh lên của thọ ibbatiilakkhanain).. 

Thọ Ở vị lai diệt do sự diệt của ái (anhanirodha vedananirodho). 

Thọ ở vị lai diệt do sự diệt của nghiệp, là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
(kam=manirodha vedananirodho). 

Thọ chưa sanh đã diệt do không sanh vì sự diệt, tức tính chất không có vật thực là 
miếng cơm (ãhãranirodho vedanänirodho). 

Trạng thái hữu vi là sự biến hoại đôi thay của thọ (vi2arinamalakkhanan). 


(3) Trạng thái sanh và diệt của tưởng có 10 loại, tức: 


Tưởng trong hiện tại sanh do sự sanh của vô minh ở kiếp trước (avijjãsamudayä 
sanñasamudayo). 

Tưởng trong hiện tại sanh do sự sanh của ái ở kiếp trước (/anhãsamudayä 
sanñasamudayo). 

Tưởng trong hiện tại sanh do sự sanh của nghiệp là nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện ở kiếp trước (kamưnasamudayä saññãsamudayo). 

Tưởng trong hiện tại sanh do sự sanh của vật thực là miếng cơm v.v... 
(aharasamudaya sañnasamudayo). 

Trạng thái hữu vi là sự sanh lên của tưởng (bbaffilakkhanam). 


** Tức chưa sanh xem như diệt gián tiếp. 
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Tưởng ở vị lai diệt do sự diệt của ái (anehãmirodha sañfanirodho). 

Tưởng ở vị lai diệt do sự diệt của nghiệp, là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
(kamwmuanirodhäa sannanirodho). 

Tưởng chưa sanh đã diệt đi bởi không sanh vì sự diệt, tức tính chất không có vật 
thực là miếng cơm v.v... (ghãramirodho sannNanirodho). 

Trạng thái hữu vi là sự biến hoại đổi thay của tưởng (viparinämalakkhanam). 


(4) Trạng thái sanh và diệt của hành có 10 loại, tức: 


Hành trong hiện tại sanh do sự sanh của vô minh ở kiếp trước (avijjãsamudayä 
sankharasamudayo). 

Hành trong hiện tại sanh do sự sanh của ái ở kiếp trước (/an—hãsamudaya 
sankharasamudayo). 

Hành trong hiện tại sanh do sự sanh của nghiệp, là nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện, ở kiếp trước (kammasamudayä sankhärasamudayo). 

Hành trong hiện tại sanh do sự sanh của vật thực như là miếng cơm v.v... 
(aharasamudaya sankhaãrasamudayo). 

Trạng thái hữu vi là sự sanh lên của hành (n/bbaffilakkhanam). 

Hành ở vị lai diệt do sự diệt của áI1 (0anhãnirodhaã sankhãranirodho). 

Hành ở vị lai diệt do sự diệt của nghiệp, là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
(kammanirodha sannanirodho). 

Hành chưa sanh đã diệt đi bởi không sanh vì sự diệt, tức tính chất không có vật thực 
như là miếng cơm v.v... (ghãramirodho sankharanirodho). 

Trạng thái hữu vi là sự biến hoại đổi thay của hành (vi›arinamalakkhanam). 


(Š) Trạng thái sanh và diệt của thức có 10 loại, tức: 


Thức trong hiện tại sanh do sự sanh của vô minh ở kiếp trước (avijjjãsamudayä 
vinnanasamudayo). 

Thức trong hiện tại sanh do sự sanh của ái ở kiếp trước (/anhãsamudayä 
vinnanasamudayo). 

Thức trong hiện tại sanh do sự sanh của nghiệp, là nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện, ở kiếp trước (kammasamudayä viññãnasamudayo). 

Thức trong hiện tại sanh do sự sanh của vật thực như là miếng cơm 
(aharasamudaya viññanasamudayo). 

Trạng thái hữu vi là sự sanh của thức (n0bbaffilakkhanar). 

Thức ở vị lai diệt do sự diệt của áI1 (0anhãnirodha viññãnanirodho). 

Thức ở vị lai diệt do sự diệt của nghiệp, là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
(kamwmuanirodha vinnananirodho). 

Thức chưa sanh đã diệt đi bởi không sanh vì sự diệt, tức tính chất không có vật thực 
như là miếng cơm (đhãranirodho viññãnanirodho). 

Trạng thái hữu vi là sự biến hoại đôi thay của thức (vinarinamalakkhanam). 


Trong kệ ngôn 1270 đoạn thứ hai câu nói “szmudayo rỉ hỉ ãđinã”, nêu có đạng hợp từ 
(samãsa) là 'samudayoteyvamadinä" (samudayo + iti + evam + ãdinä) có thê là đúng 
theo phần văn phạm được sử dụng phổ thông, bởi vì từ “Zđ¡ kết hợp sử dụng trong 
trường hợp như vậy đồng tình liên kết với câu trước, nhờ người hiểu biết xem xét.] 


1273. Fvam paccayatopettha, khanato udayabbayan; 
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Passato sabbadhamma ca, paka{ãä honfi tassq le. 
Khi ngài thấy sự sanh và diệt bởi duyên và sát-na trong những uân này, chư pháp hăn hiện 
bày rõ đên ngài. 
[Sớ giải mới giải thích răng “chư pháp” có nghĩa là 4 đê, liên quan tương sinh, 4 cách 
như cách đông v.v... và tam tướng.] 
1274. Udake dandaraj1va, araggeriva sãsapo; 
V†jjuppadava dhammd te, paritta†thäyino siyu1. 


Những pháp [là danh sắc] ấy duy trì được chốc lát, tựa như vết củi quẹt trên mặt nước, hạt 
cải trên đầu mũi dùi và sâm chớp. 
1275. Kadalisupinalatacakkamayupama me; 

Asara pana nissãraã, hufva khaãyanfỉ yogimo. 


Những pháp này hăn hiện bày rõ cho bậc tu tiên răng không có côt lõi, vô ích tựa như cây 
chuôi, giâc mơ, vòng lửa và ảo thuật. 


1276. Evamettavata tena, udayabbayadassanam; 
Lakkhanani ca paññasa, pa{ivj}ha thitam pana. 

1277. Ñãnam adhigatam hoti, tarunan pathama1m pang; 
Yassa cadhieama yogi, hotaraddhavipassako. 


Bởi lẽ như vậy, ngài gọi là đạt tuệ đầu tiên mà thấy rõ sự sanh diệt do thấu triệt 50 loại trạng 
thái mà chưa có quá chín muồi thiết lập, làm cho bậc tu tiến chứng đạt gọi là người khai 
đoan minh sát. 
[Câu nói “người khai đoan minh sát” (araddhavipassaka), tức người đạt tuệ minh sát 
mức thứ tư trở đi, ngay cả giác chỉ cũng bắt đầu sanh từ tuệ minh sát này và có sức 
mạnh vững chắc từ tuệ minh sát thứ năm trở đi là tuệ minh sát bậc cao, như dẫn chứng 
trong bộ chú giải của Dïghanikãya và Majjhimanikäya rằng : 
“Ettha hi sambuJjhati araddhavipassakato pafthãya yogavacarofi sambodlhi. ” 
Bậc tu tiến biết rõ từ lúc khai đoan minh sát, nên gọi là sambodhi. 
Sớ giải của Dighanikäya và Majjhimanikãya phân giải nội dung trên rằng : 
“UdayavayafñanuppattIo palthava sambodhipafipadayam tho nãma hodfti aha 
“araddhavipassakato pafthãya yogavacarofi sambodlii " 
Bậc tu tiến gọi là trú trong sự thực hành biết rõ từ sự hiện khởi của tuệ mà biết sự sanh 
và diệt, do đó thầy giáo thọ chú giải mới nói rằng 'đraddhavipassakato pafthäya 
yogävacaroti sambodhi° (bậc tu tiễn thây biết rõ từ lúc bắt đầu khai đoan minh sát, nên 
gọi là smbodii).] 


10 Tùy Phiền Não Quán 


1278. Vipassanaya hetaya, karunayatha yogino; 
Vipassakassa jãyante, upaklesa dasevime. 


Kế đó, 10 tùy phiền não quán này sanh cho hành giả Ÿ là vị tu tiến minh sát bởi loại minh sát 
còn yêu này. 
1279. Obhaso piii passaddhi, ñanam saddha saf sukham; 

Upekkha viriyam nikantiI, upaklesa dasevime. 


"3 Yogi: l#{TZð = tu hành giả (người tu hành); #š‡#£Š = thiền tu giả (người tu thiền). 


Tùy phiền não nêu trên là hào quang, hỷ, tịnh, trí, tín, niệm, lạc, xả, cần và ái nhiễm. 
[Sớ giải mới giải thích răng tín là sự tịnh tín quá mức của tâm và sở hữu tâm mà không 
có phiền não, chi pháp là sở hữu tín, không phải nói đến niềm tin trong tam bảo, 
nghiệp và quả của nghiệp. | 


Người Không Sanh Tùy Phiền Não Quán 


1280. Sampafiapafivedhassa, sotäpannadinoDi ca; 
Tatha vippafipannassa, upaklesa na jãydre. 


Tùy phiền não quán không sanh cho bậc Thất lai v.v... là người đã đạt đến sự thông đạt, 
thâu rõ, ngay cả không sanh cho người hành saI. 


Người Sanh Tùy Phiền Não Quán 


1281. Sammava pafipannassa, yuftayogassa bhikkhuno; 
Sada vipassakasseva, uÐpqjjanfi Kirassu 1e. 


Tùy phiền não nêu trên chỉ sanh cho vị bhikkhu thực hành chân chánh, thường xuyên nỗ lực 
tu tiên minh sát. 


Hào Quang 
1282. Vipassanaya obhaso, obhqsofi pavuccdfi; 
Tasmi pana samuppamne, yogavacarabhikkhu so. 
1283. Maggappatto phalappatto, ahamasmm1i ganhatfi; 
Amaggarnyeva maggofi, tassevan pana ganhato. 
1284. Fvam vipassanavithi, okkanta nama hoii sã; 
Obhasameva so bhikkhu, assadento nisidqH. 


Ánh sáng của minh sát gọi là hào quang, khi hào quang ấy đã sanh, vị bhikkhu nỗ lực tu tập 
pháp nghĩ răng ta đã đạt đên đạo quả, khi ngài nghĩ cái không phải đạo là đạo, lộ trình minh 
sát gọi là sai lạc, vị bhikkhu ây chỉ ngôi đang say mê trong hảo quang. 


+ 


Hj 
128Š. Pưi vippassanapii, tassa tasmim khane pang; 
Tada pañcavidha pti, jayante khuddikadiRa. 


Hỷ hợp với tâm minh sát có 5 loại hỷ như là thiểu hỷ v.v... sanh cho ngài trong lúc ấy. 

[1. Thiểu hỷ (kuddikãpi) là hỷ sanh một lần rồi diệt có thể chỉ làm cho lông trong 
sắc thân dựng ngược [hay sởn gai ốc]. 

2. Quang thiểm hỷ (&hazikãpï#) là hỷ sanh lên nhiều lần từ hai trở lên nhưng sanh 
không lâu, tựa như sự sanh lên của tia chớp từng chập. 

3. Lâng hỷ (okkanrikäpri) là hỷ tiễn vào thân rồi diệt đi như sóng bờ biến, làm cho có 
cảm giác như ở trong làn sóng hay có dòng điện chạy qua thân. 

4. Khinh thân hỷ (wbbegäpi) là hỷ có mãnh lực làm cho bất cứ bộ phận nảo hay toàn 
thân nồi lên đến mức lơ lửng trong hư không đặng. 

5. Sâm thấu hỷ (pharanapiï) là hỷ sanh lên rôi cũng trải đi vào khắp thân giống như 
thổi gió vào túi cho đầy và giống như ngọn núi rỗng bụng được hồ nước lớn chảy 
vào tràn ngập. | 
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Tĩnh 


12%6. Vipassanaya passaddhi, passaddlhifi pavuccafi; 
Yogino käyacittami, passaddhaneva homti hí. 
12§7. Lahuni ca muduneva, kammafnnaneva honti hi; 
Passaddhadhhi so bhikkhU, anuggahiftamanaso. 
1288. 1manusim ratim nãma, anubhofi anuftaram; 
Yam sandhaãya ca gathayo, bhasita hỉ mahesina. 
1289. “ Suñnagaram pavifthassa, santacittassa Phikkhuno; 
Amanusi raH hoti, samma dhamma1m vipassa0o. 
1290. ˆˆYato yato sammasaHl, khandhaãnam„ udayabbaydamn; 
Labhaf pitipamojJjan, amatam tam viand1a ` THỊ. 


Tịnh hợp với tâm minh sát được gọi là pøssaddhi. Thật vậy, thân và tâm của vị tu tiễn hắn 
an tịnh, ngay cả có trạng thái nhẹ, mềm và thích sự. Vị bhikkhu có tâm khinh an bởi tịnh 
NV ẫy hắn nhận được sự hân hoan tột độ mà không phải của nhân loại, bậc đạo sư thuyết 
với kệ ngôn rằng 

“Vị bhikkhu đi đến nơi thanh vắng, có tâm yên tịnh, quán sát pháp một cách chân chánh, 
hăn sanh sự hân hoan không phải của nhân loại thông thường. Khi ngài thấy rõ ràng sự sanh 
và diệt của uẫn rồi, hắn nhận được sự hoan hỷ mừng rỡ là thứ bất tử dành cho những vị tỏ 
ngộ. 

7 Tùy phiền não nhự trí V.V... 


1291. Ñãnädayo upaklesä, ñeyyã vuftanayenidha; 
Ete dasa upaklesa, vajjaniyava yogina. 


Cần phải biết rõ tùy phiền não khác như trí v.v... theo như cách đã nêu [tức trí v.v... hợp 
với tâm minh sát], vị tu tiên cân phải từ bỏ cả I0 tùy phiên não này. 


Lời Giải Thích Của Tùy Phiền Não 
1292. Fithobhasadayo dhamma, upaklesassa vafthufto; 
Upaklesati niddittha, upaklesaniKaqnHi tu. 


Trong tất cả những tùy phiền não này, pháp là hào quang v.v... nói là tùy phiền não bởi vì là 
nơi trú của tùy phiền não, còn ái nhiễm là tùy phiền não [trực tiếp]. 
[9 tùy phiền não như hào quang v.v... là cảnh nơi nương của phiền não, tức ba loại 
làm phiền muộn là áI, ngã mạn và tà Eibn nên mới gọi là tùy. phiền não gián tiếp. Còn 
ái nhiễm là ái làm cho minh sát ưu phiền, nên gọi là tùy phiền não trực tiếp và gọi là 
nơi trú của tùy phiền não (upakilesavatthw) bởi vì là cảnh nơi trú của 3 loại như ái 
V.V...] 


Sự Suy Thoái Của Tu Tiến 


1293. Tam tamavajjamanassa, bhãvana parihaydfi; 
Appafte pattasañmr ca, hofi qDDasSSH1O naro. 


Khi bậc tu tiến vui thích hào quang v.v... Ấy, tu tiễn hoại đi, người có sự ít học hiểu đang 
tưởng răng đã chứng pháp trong pháp chưa chứng đặc. 
[Phiên bản C7ñø//ñasang/ và phiên bản Thái của Bjữmibaio có dạng “Ásaffe 


~~—yp 


Saffasañnr ` (tưởng răng trong danh sắc không phải chúng sanh là chúng sanh), nhưng 
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dạng này không trùng khớp với sớ giải cũ có dạng “4ppafíe paffasaññï` (đang tưởng 
răng đã chứng pháp trong pháp chưa chứng đắc), ở đây mới sử dụng theo sớ giải cũ 
trùng khớp với bản Devanagari.] 


Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh 


1294. Sabbobhasadayo dhamme, na maggofti vicarayan; 
Maggo vipassanananam, iccevan pana pandliio. 

1295. Vavatthapeti maggañca, qmaggañceva cefasa; 
Tassa ceYgm ayam maggøo, nãyq1\ maggofi yogino. 

12%. Maggamaggañca viñnaya, thitañanamidam pand; 
1MMaggamaggesufttanti, bhùriñanena desita. 


Vị tu tiễn là hiền trí khi xem xét rằng tất cả pháp như hào quang v.v... không phải đạo, 
minh sát là đạo; hắn phân định đạo và cái không phải đạo bằng tâm, tuệ của ngài biết đạo và 
cái không phải đạo răng đây là đạo, đây không phải đạo gọi là đạo phi đạo tuệ, bậc đạo sư là 
vị có trí như đại địa thuyết lại. 


Lời Kết Chương 


1297. Maggamaggafñanadassanesu kovida, 
Sarasaravedino samahitahita; 
Maggamaggañanadassanarri tam idam, 
Buddha buddhasavaka vadanfi vadino. 


Đức Phật và Thánh thinh văn là người có chủ thuyết cao thượng khéo rành trong đạo phi 
đạo tri kiên, thây điêu lợi ích và phi lợi ích, có tâm định trụ bởi định, hăn gọi tuệ ây là đạo 
phi đạo tri kiên. 


HH abhidhammavaftare magsamagsgañanadassanavisuddhiniddeso 
Namda visatimo paricchedo. 


Dứt chương thứ 20 gọi là xiến minh đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh trong bộ 
Abhidhammavatara bởi chỉ báy nhiêu 


CHƯƠNG THỨ XXI - XIÊN MINH HÀNH TRI KIÊN THANH TỊNH 
(EKAVISATIMO PARICCHEDO - 
PATIPADAÑANADASSANAVISUDDHINIDDESO) 


Hành Tri Kiến Thanh Tịnh 


1298. 1ithananavaseneva, sikhapakka vipassana; 
Navamam pafipadaaIa-dassananfi pavuccafi. 


Minh sát đạt đến đỉnh điểm chín muồi bởi mãnh lực của 8 tuệ [từ tiến thoái (sanh diệt) tuệ 
đên hành xả tuệ] và tuệ thứ 9 [tuệ tích ngộ tứ đê] gọi là hành tri kiên. 


1299. 1ttha ñanãni nãmettha, veditabbami viNfNuna, 
Upaklesavinimultam, ñanamy suvisadam pana. 
1300. Udayabbaye ca bhange ca, bhaye adinave tatha; 
Nibbidäpassanananam, ñanam muccitukamyd1ã. 
1301. Patisankha ca sankhare, upekkhananamafthamam; 
Trmani a{tha ñãnãn!, navamanu saccãänulomakam. 
1302. Saccanulomafianamii, anulomaụ pavuccqHi; 
Tam sampadetukamena, yogavacarabhikkhuna. 
1303. Udayabbayañanam tam, adim katva pana{thasu; 
Etesu pana ñanesu, yogo karaniyo pana. 


Bậc trí tuệ cần phải biết rõ § tuệ trong phần này, tức § tuệ này đó là tiến thoái (sanh diệt) tuệ 
mà thấy sự sanh diệt rõ ràng trong sạch đã vượt khỏi tùy phiền não, điệt một tuệ thấy sự 
diệt, họa hoạn tuệ thấy rằng đáng sợ hãi, tội quá tuệ thấy rằng có sai lỗi, phiền yếm tuệ thấy 
rằng đáng nhàm chán, dục thoát tuệ là sự muốn thoát ly, quyết ly tuệ xem xét lặp lại nữa và 
hành xả tuệ thản nhiên trong chư pháp hành, cùng với tuệ thứ 9 là thuận lưu tuệ gọi là tuệ 
tích ngộ tứ đề (tuệ thuận theo đề). 

Vị bhikkhu khai đoan sự nỗ lực mong cầu khiến cho tuệ tích ngộ tứ đề thành tựu, cần phải 
thực hiện sự tin tấn trong cả 8 tuệ này từ tiến thoái (sanh diệt) tuệ v.v... trở đi. 


Phương Pháp Thực Hành Theo Tuần Tự 


1304. YathanukRamato fassa, tesu ñãnesu a{thasu; 
Aniccadivaseneva, yogam kafva thitassa hí. 

1305. Aniccamu dukkhamanataH, sankhãre anupassaf0; 
Althannam pana ñãnãnđ1, vasena pana yogino. 

1306. Vipassana sikhapatta, hoi vu[fhanagamim; 
SqccñnHÏomaiitqnfl, ayameva DaVMCCđH. 


Khi vị thực hành tu tiến nỗ lực trong cả 8 tuệ ấy theo tuần tự bởi liên hệ vô thường tướng 
v.v... rồi duy trì ấy, quán sát thấy chư hành là vô thường, khổ não, vô ngã; minh sát đưa đến 
xuất ly chín muôi sinh khởi bởi mãnh lực của cả 8 tuệ, minh sát đưa đến xuất ly này gọi là 
tuệ tích ngộ tứ đề. 
[Vujthänagãmimr tức minh sát là công cụ chứng đạo, nghĩa là hành xả tuệ phần cuối và 
thuận lưu tuệ sanh trước tâm đạo. | 


Sự Sinh Khởi Của Tâm Đạo 


1307. Sankharupekkhananan tam, äseVvanfassq yogino; 
ldãni tassa magø0o ca, saInHDDdJjISSafI hí. 
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1308. Sankharupekkha sankhare, aqnicca dukkhati vã tatha; 
Sammasitva bhavangam tu, puna vofarateva sã. 


Khi vị thực hành đang trùng dụng (tu tiến) hành xả tuệ, tuệ ấy quán sát thấy rõ chư hành 
răng vô thường, khô não hay là vô ngã băng cách thức “đạo sẽ sanh trong thời này, rôi tiên 
vào hữu phân nữa. 


1309. Bhavanganantaram sankharu-pekkhagatanayena tu; 
Aniccadivaseneva, sankhãre pana g0CaTđ1H. 

1310. Kurumanamụ manodvare, jãyatãvqjjanamm tafo; 
Bhavangavaf†tanam kava, jãfassãnanfara1m panad. 

1311. Sankhare gocaram kaiva, pathama1nn javanamanasan; 
UppaJjatffi tam cittam, parikaqmmanfi vuccdfi. 


Kế sau tâm hữu phần, tâm khai ý môn sinh khởi bắt cảnh là hành bởi tính chất vô thường 
v.v... theo cách đã nêu lại trong hành xả tuệ, kế sau tâm khai ý môn sanh cắt dòng hữu 
phần, tâm đồng lực đầu tiên sanh bắt pháp hành làm cảnh, tâm nêu trên gọi là chuẩn bị (tâm 
tạo tác kiên cố, tâm làm cho sanh đạo kiên cô). 


1312. Tadanantaramevannam, sankhararammaann Dung; 
Dutiyam javanam hoti, Hpacñrdnfi tam mafaq1. 


Tâm đồng lực thứ hai có pháp hành làm cảnh sinh khởi tiếp từ đó, tâm đồng lực nêu trên gọi 
là cận hành (tâm cận đạo kiên cô). 


1313. Tadanantaram tam hoi, tathaä sankharagocaram; 
Tafiyam Jjavanacittan, qnulomanfi saññitam. 

1314. Purimanarn pana{thannam, ñãnanaụn aqnulomafo; 
Bodhipakkhiyadhammanam, uddhañca anuloma1o. 


Tâm đồng lực thứ ba có pháp hành ấy làm cảnh sinh khởi tiếp từ đó, tâm đồng lực nêu trên 
gọi là thuận thứ (tâm tùy thuận để cho việc chứng đạo kiên cô), bởi vì thuận theo cả 8 tuệ 
đầu và thuận theo pháp đăng giác trong tuệ cao. 
[Tâm đồng lực là chuẩn bị, cận hành và thuận thứ trong lộ đắc đạo là thuận lưu tuệ, 
những tâm đồng lực ấy là tâm đồng lực dục giới tương ưng trí trong lúc gần chứng 
đạo, do những tâm ấy có nhiều sức mạnh nên có tên riêng là chuẩn bị, cận hành và 
thuận thứ. | 


1315. Teneva tam hỉ saccaänulomafanan pavuccafi; 
ldam hỉ pana saccänu-lomañnanamn mahesina. 

1316. ˆ'Vufthanagamimiya hi, pariyosana ` mì bhaãsitam,; 
Ñeyyam sabbapakarena, pariyosãnamii gotrabhu. 


Do đó, thuận lưu tuệ mới gọi là tuệ tích ngộ tứ để (tuệ thuận theo đề). Lại nữa, bậc đạo sư 
thuyết tuệ tích ngộ tứ để này rằng là “tận cùng của minh sát đưa đến xuất lyˆ, cần phải biết 
rõ chuyền tộc tuệ là tuệ cuối cùng [của bản chất phàm phu] bằng mọi thê thức. 
[Thuận lưu tuệ là tuệ hiện bày trong 4 tâm đại thiện tương ưng trí mà được gọi là 
chuẩn bị, cận hành, thuận thứ. Dịch theo từ là “tuệ tùy thuận”, tức tùy thuận theo 8 tuệ 
minh sát thấp như sanh diệt tuệ v.v... và tùy thuận pháp đăng giác mà sẽ chứng trong 
đạo kế tiếp. Thuận lưu tuệ này bắt lẫy chư pháp hành trong 3 cõi làm cảnh. Trong một 
số nơi gọi là tuệ tích ngộ tứ đế. ] 
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Lời Kết Chương 


1317. liinekehi nãmehi, kittitaya mahesina,; 
Vu†thanagaminT santa, parisuddha vipassana. 

1318. Vu††hatukamo samsaradukkhapanka mahabbhayđ; 
Kareyya satatam tattha, yogan pandgitajatiÀo. 


Bậc đạo sư thuyết (tán dương) minh sát đưa đến xuất ly làm pháp tĩnh lặng thanh tịnh lại 
nhiêu tên như vậy, người có tuệ mong câu giải thoát khỏi bùn lây là khô trong luân hôi đáng 
khiệp sợ, hãy thực hành nỗ lực trong minh sát nêu trên thường xuyên. 


HH abhidhammavafare patipadananadassanavisuddhiniddeso nãma 


Ekavisatimo paricchedo. 


Dút chương thự 2] tên là xiển minh hành tri kiến thanh tỉnh rong quyền 
Abhidhammavatara chỉ bởi báy nhiễu. 


CHƯƠNG THỨ XXII - XIÊN MINH TRI KIÊN THANH TỊNH 
(BAVISATIMO PARICCHEDO - ÑANADASSANAVISUDDHINIDDESO) 


Chuyển Tộc Tuệ 


1319. lo param tu bhikkhussa, hofi gotrabhumanasam; 
Avajjaniyathanattä, maggacittassa tam pana. 

1320. Na cappafipadañana-dassanam va tatheva cq; 
NÑănadassanasuddhim vã, bhajate na kudacana1. 


Tâm chuyền tộc sanh cho vị bhikkhu kế tiếp từ thuận lưu tuệ, tâm nêu trên không tính gom 
là hành tri kiên thanh tịnh hay tri kiên thanh tịnh, bởi vì trú trong vị trí là khai môn của tâm 
đạo. 


1321. Ubhinnamantara etam, abboharikameva tam; 
Wipassanaya sotfasmim, pafitatfa vipassana. 


Tâm ấy là “tuệ không gọi là thanh tịnh' (abbohãrikañäna) giữa cả 2 tuệ [thuận lưu tuệ và 

đạo tuệ] được gọi là minh sát bởi vì rơi vào trong dòng chảy của minh sát. 
[Chuyển tộc tuệ ở giữa hành tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh do nguyên nhân 
mà tuệ này không xem xét thấy chư hành theo tính chất tam tướng, nên không gọi là 
hành tri kiến thanh tịnh và ngay cả biết Nibbãna làm cảnh cũng không đoạn trừ phiền 
não, nên không gọi là tri kiến thanh tịnh. Do đó, mới gọi là “abboharikanana `, tức tuệ 
không gọi là thanh tịnh, nhưng vì rơi vào trong dòng chảy của minh sát là phần cuối 
của minh sát đưa đến xuất ly, nên gọi là minh sát.] 


1322. Pothujjanikagottarm va, abhibhuyya pavaftIo; 
Goftan vuccafi nibbanam, tato bhavaHi gotrabhu. 


Gọi là “chuyên tánh' vì diễn tiến chế ngự chủng tánh phàm phu hay vì sanh từ Nibbãna mà 
gọi là “chủng tánh" [làm cảnh duyên] 
[Câu nói “øofrabhw ˆ có 2 nghĩa là : 
- _ Tâm chế ngự chủng tánh phàm phu = go#ưm abhibhuyya pavattati gotrabhu (căn 
“bhø` đặt trong ý nghĩa vượt qua, câu nói “øø//z ˆ là tánh phàm phu). 
-_ Tâm sanh từ Nibbana = goøffafto bhavaffi gotrabhu (căn “bhu` đặt trong ý nghĩa 
sanh, câu nói “gøf/a ` là nibbana). | 


Đạo Tuệ Thứ Nhất 


1323. Ñãnam catũsu maggesu, ññnadassanasuddhikam; 
Tattha tam pathamam maggam, sampadetunn panicchafä. 

1324. 1nñnam kiñcipi katabbam, bhikkhuna tena naHhi tam; 
Yanhi tena ca katabbam, siya tam katameva íu. 


Tuệ trong cả 4 đạo gọi là tri kiến thanh tịnh, vị bhikkhu ước nguyện cho thành tựu sơ đạo 
trong cả 4 tuệ ây, không có phận sự khác đáng thực hiện, bởi vì đã thực hiện phận sự đáng 
thực hiện. 
1325. Anulomavasananhi, suram tikkha1mợ vipassanan; 

Uppademtena tam sabbarn, katameva ca yogina. 
Như sẽ thấy răng vị tu tiến đã làm tất cả phận sự như thật bằng việc tu tiến minh sát nhiệt 
thành nhanh lẹ mà có thuận lưu tuệ là cuôi cùng. 
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1326. Tassanulomafanassa, ante fu animittakam, 
Visankharan nirodhanca, nibbanan amafam pada1m. 
1327. Gocaram kurumanam tam, nibbãnaram1mane pang; 
PathamavajJjananceva, pat†hamabhogaf—Di ca. 
1328. Maggassanantaradhrhi, paccayehi panacchahi; 
Tassa paccayabhavanca, sadhayqntamm tato pana. 
1329. Vipassanaya muddhanhi, sikhapattaya tãya tam; 
UppdqJjati anavaftain-rammatan tassa gotrabhu. 


Chuyển tộc tuệ sinh khởi trong phần cuối của thuận lưu tuệ, bắt cảnh là nibbãna là trạng thái 
diệt của chư pháp hành, bât tử, không có ân chứng, không có hành, là giông như tâm khai 
môn đâu tiên và sự chú tâm đâu tiên trong cảnh nibbãna, ngay cả làm cho thành tựu tính 
chât duyên đên đạo bởi 6 duyên như vô gián duyên v.v... là tột đỉnh của minh sát đã chín 
muôi băng cách làm cho cảnh [tức hành | không quay trở lại nữa đên bậc tu tiên ây. 
[6 duyên là vô gián duyên, đăng vô gián duyên, cận y duyên, trùng dụng duyên, vô 
hữu duyên và ly khứ duyên. | 
1330. Fkenavajjaneneva, ekissayeva vithiya,; 
Nanarammannata canu-lomagotrabhucetasam. 
Tâm thuận thứ và tâm chuyên tộc trong cùng một lộ trình tâm bởi chỉ có một tâm khai môn, 
có thê có cảnh khác nhau đặng. 
[Tâm thuận thứ biệt cảnh có trong 3 cõi, còn tâm chuyên tộc biệt nibbana làm cảnh, cả 
2 tâm ngay cả có cảnh khác nhau thì cũng sanh theo cùng một lộ tâm đặng.] 
1331. Thatvxa aãvajjana†thane, tamanavaj]anampji ca; 
Maggassa pana tam sanñam, datva viya niruJ}]haH. 
Tâm chuyên tộc ấy dù không phải là tâm khai môn thì cũng thiết lập trong vị trí là tâm khai 
môn, giông như ra tín hiệu cho đạo rôi diệt. 
1332. Maggopi tena tam dinnam, amufcitvava sanhitam; 
Tam ñaãnamanubandhamo, jayate tadananfaram. 
Ngay cả đạo cũng không từ bỏ tín hiệu mà chuyên tộc cho lại, sanh nối tiếp theo chuyên tộc 
tuệ kê sau đó. 
1333. Kadacipi anibbiddhapubbam magøo panesa hi; 
Lobham dosanca mohañca, viddharnsanfova jãydti. 
Đạo này sinh khởi tiêu diệt tham, sân, si mà chưa từng tiêu diệt trước đó trong bất cứ thời 
nào. 
1334. Na kevalamaydn magøo, dosanäsanameva ca; 
Karofi atha khopayadvaranipi pidheti ca. 
Đạo nêu trên không chỉ thực hiện trừ bỏ sai lỗi mà còn đóng cánh cửa khổ thú nữa. 
1335. lnamataggasamnsara-va†tadukkhamahodadhim; 
Aparamatighordfca, sosefi ca asesa1o. 
Đạo khiến cho biển khổ là vòng luân hồi không có điểm khởi đầu, không thấy bến bờ và 
đáng kinh hãi hoàn toàn bị khô cạn. 
1336. Micchamaggam pana{thangam, jayamano ca uJ}hatHi; 
Sabbaverabhayanettha, niccan Vvũpasamefi ca. 
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Khi đạo đang sanh khiến cho 8 chi Thánh đạo sinh khởi, diệt trừ tà đạo, ngay cả trần tĩnh tất 
cả sự thù hận nguy hại trong luân hồi thường xuyên trong mọi thời cả thảy. 
[Phiên bản Chaƒfhasangayana và Bhimibalo có dạng ở đoạn thứ hai là 7ãyamano ca 
ujjhaíi , phiên bản Devanagádr có dạng “7ãyamnanova ca uj/hañ, còn Nissaya Myanmar 
có dạng “jãyamano uppaj/haíi. Theo cách này dịch là đạo sinh khởi diệt trừ tà đạo có 
8 chỉị.] 


1337. BuddhassorasapuftatIan, upaneti nayam pand; 
Anisamse anekeDpi, pavaffaydti yogino. 


Đạo mang người đên bản chât con của đức Phật, tạo cho sanh quả báu quảng đại đên vị tu 
tiên. 
1338. Dayakenanisamsanam, anekesananena ca; 

Adimaggena sanyuttIamn, ñãnanH ñãnadassanam. 

PathamamagsanaIam. 


Tuệ tương ưng với đạo đầu tiên mà cho ân đức quả báu vô lượng này gọi là kiến tuệ 
(ñanadassana). 
Dứt đạo tuệ thứ nhát. 


Sự sinh khởi tâm quả 


1339. Tassevanantaram tassa, vipaka dveji tụi va; 
PhalaciHanl jayante, na jãyqnIe tatfo parq1n. 


Kế sau đạo tuệ đầu tiên ấy, 2 hay 3 tâm quả là quả sơ đạo sinh khởi và không sanh nhiều 
hơn thế. 


1340. Keci ekanñca dve frni, caftärTfI vadanfi f; 
Na panetam gahetabbam, qjanifva vadarmii te. 


Một sô người nói răng tâm quả sanh được I, 2, 3 và 4 tâm. Quan điêm ây không đáng tin, vì 
những vị ây nói băng sự vô tri. 


134T. Lkassasevanam nafthi, tasmaã dve anulomaka, 
Tehi asevanam laddha, tatiyan hoi gotrabhu. 

1342. Catuttham magsacittam tu, tasma tụi phalãni hị; 
Anuloma tayo honti, catuttham hoti gotrabhu. 

1343. Pancamam maggacittafca, phalãni dve tatfo pang; 
Saftacittaparamava, ekavajjanavithi hi. 


Trùng dụng duyên không có cho một tâm, do đó mới sinh khởi 2 tâm thuận thứ [cận hành, 
thuận thứ], tâm thứ ba là chuyên tánh bởi vì nhận được trùng dụng duyên từ những tâm 
thuận thứ ấy, tâm thứ tư là tâm đạo, nên có 3 tâm quả [đối với người tuệ nhanh]; [nhưng đối 
với người tuệ chậm] có 3 tâm thuận thứ [chuân bị, cận hành, thuận thứ], tâm thứ tư là 
chuyền tánh và tâm thứ năm là tâm đạo, nên có 2 tâm quả vì lộ trình tâm có cùng một tâm 
khai môn thì có nhiều nhất là 7 tâm đồng lực. 


Thánh Thất lai 


1344. Fitavata paneso hi, S0fÄDAHH0fi VuCCđ11; 
Phalassa pariyosane, bhavangoftaranam siya. 
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Bậc tu tiến ấy gọi là Thánh Thất lai bởi sự sinh khởi tâm quả tiếp từ tâm đạo, sự chìm vào 
hữu phần đáng có đặng trong điểm cuối của tâm quả. 
[Thánh Thất lai sẽ sanh ở cõi dục giới nhiều nhất là 7 lần rồi sẽ Nibbãna, không sanh 
nữa, nhưng nếu sanh lên phạm thiên giới thì không xác định sự sanh vì phạm thiên 
giới chỉ có thiền lạc, không có dục lạc như cõi dục.] 


Tuệ phản kháng 


1345. Tato bhavangam chinditva, magsgapekkhanahetukam; 
Uppajjati manodVare, ävaj]anamano pana. 


Kê đó, tâm khai ý môn có nhân là sự xem lại đạo sanh lên cắt dòng hữu phân. 


1346. Tasmim niruddhe maggassa, paccavekkhanasannita; 
Javanđni hi jãyanfe, safteva pa{ipa†iya. 


Khi tâm nêu trên đã diệt, 7 tâm đồng lực mà nhận biết nhau rằng là sự xem lại (phản khán) 
đạo hăn sanh lên theo tuân tự. 


1347. Fseva ca nayo ñeyyo, phaladinampi pekkhane; 
Paccavekkhanananani, bhavantekinavisafi. 


Cần phải biết rõ cách thức này trong sự xem lại (phản khán) quả v.v... nên có 19 tuệ phản 
khán. 
[Câu nói v.v... có nghĩa là sự phản khán phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót 
và NiIbbana. |] 


1348. Maggo phalam pahina ca, kilesa avasifthaka; 
Nibbanañnceti pañcete, paccavekkhanabhimiyo. 


Pháp là lãnh vực của sự phản khán (xem lại) có Š loại này là đạo, quả, phiền não đã đoạn 
trừ, phiên não còn dư sót và Nibbana. 


Đạo tuệ thứ hai 


1349. Fvam so paccavekkhiiva, sotapannopapaHiya; 
Yogamarabhate dh1o, dutiyaya ca bhùmiyä. 

1350. Khandhapancakasankhatam, tam sankharagafam pund; 
Aniccamu dukkhamandttaH, ñãnena parimajjati. 


Bậc Thất lai là vị có trí tuệ ấy xem lại (phản khán) như vậy rồi, khai đoan sự nỗ lực để 
chứng đắc lãnh vực thứ hai, ngài xác định biệt (nghiên) khôi hành gọi là 5 uân một lân nữa 
băng tuệ biệt rõ răng vô thường, khô não và vô ngã [tiên thoái nhược tuệ hay sanh diệt tuệ 
còn yêu]. 


1351. Tato vipassanavithi-mogahafi ca tavade; 
Tassevam pafipannassa, heftha vuftanayena Íu. 

1352. Tato sankharupekkhaya, avasane tatheva ca; 
Ekavajjanavarasmim, gotrabhussa ananfaram. 

1353. Byapadakamaraganam, tanubhävam tu sadhayam; 
Sakqadãgữmimagg0yan, jãyqtIe dutfiyo pana. 
Dutiyamaggananam. 
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Khi đó, ngài đi vào lộ trình minh sát trong lúc ấy, khi ngài thực hành theo cách đã được nêu 
lại như vậy, trong thời kế tiếp dũ tịnh tựa như chuyên tộc trong chặng có cùng một tâm khai 
môn [tức tâm khai ý môn]| trong tận cùng của hành xả tuệ, đạo Bất lai là đạo thứ hai này 
khiến cho sân độc và dục ái giảm nhẹ hắn sanh lên. 

Dứt đạo tuệ thứ hai 


Thánh Nhất lai 


1354. Imassapi ca ñãnassa, hefthaä vuttanayenidha; 

PhalaciHani ñeyyami, vinNuna dvepi ti vã. 
Trong phân này, bậc hiền trí cần phải biết rõ 2 hay 3 tâm quả của tuệ này theo cách đã nêu 
trước đó. 


1355. Fitavata paneso hi, sakqdAgãmi nãmaydn; 
Sakideva imam lokam, agantvantakaro bhave. 


Bậc tu tiến ấy gọi là bậc Nhất lai bởi sự sinh khởi tâm quả tiếp từ tâm đạo, thành người đến 
đời này một lân duy nhât rôi sẽ làm châm dứt khô. 


Đạo tuệ thứ ba 


1356. Hefthã vuttanayeneva, pañcadhä paccavekkhanan; 
Evam so paccavekkhitva, sakadagamiDafHiyä. 

1357. Yogamarabhate dhĩrno, taHiyaya ca bhùmiya; 
Byapadakamaraganam, pahanaya ca pandi1o. 

1358. Khandhapancakasankhatam, tam sankharagafam pand; 
Aniccamn dukkhamanaftari, ñanena parimaJJati. 


Tuệ phản khán có 5 loại theo cách đã nêu, bậc Nhất lai là vị có trí tuệ ấy xem lại như vậy 
rồi, hẵn khai đoan sự nỗ lực để chứng đắc lãnh vực thứ 3 và để đoạn trừ dục ái cùng với sân 
độc, ngài xác định biết khối hành mà gọi là 5 uẫn một lần nữa bằng tuệ thấy biết rằng vô 
thường, khổ não và vô ngã. 


1359. Tato vipassanavithi-mogahafi ca tavade; 
Tassevan pafipannassa, he{tha vuftanayena Íu. 

1360. Tato sankhaãrupekkhaya, avasane tatheva ca; 
Ekavajjanavithimhi, gotrabhussa ananfaram. 

1361. Byapadakamaraganam, mulaghatam tu sadhaydm; 
Tassanãgñmimag90yam, jãydte fatiyo pana. 
TaiiyamagganaIam. 


Khi đó ngài thể nhập vào lộ trình minh sát trong lúc ấy, khi ngài thực hành theo cách đã nêu 
lại trước đó như vậy, trong thời tiếp theo đũ tịnh tựa như chuyên tộc (chuyền tánh) trong 
chặng có cùng một tâm khai môn trong tận cùng của hành xả tuệ, đạo Bắt lai là đạo thứ ba 
này nhồ gốc rễ của dục ái và sân độc hăn sanh cho ngài. 


Dựt đạo tuệ thứ ba 


Thánh Bắt lai 


1362. lmassapi ca ñãnassa, hefthaä vuttanayenidha; 
Pavafti phalacittanam, veditabba vibhavina. 
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Trong phân này, bậc hiển trí cần phải biết rõ sự diễn tiên của 2 hay 3 tâm quả của tuệ này 
theo cách đã nêu lại trước đó. 


1363. Fitavata panesopi, hotinagimi nãmaydm; 
Tattheva parinibbayl, anavaffisabhavato. 


Bậc tu tiến ấy gọi là Thánh Bất lai bởi sự sinh khởi tâm quả nối tiếp từ tâm đạo, là vị thể 
nhập nibbãna trong cõi Tịnh cư [đối với bậc chứng thiền (có bất cứ một quyền nào trội) hay 
trong cõi Quảng quả (và những cõi phạm thiên Sắc giới khác) đối với bậc chứng thiền quán 
lạc] bởi vì không có trạng thái quay trở lại [về cõi dục]. 


Đạo tuệ thứ tư 


1364. Heftha vuttanayeneva, pañcadhä paccavekkhanan; 
Evamn so paccavekkhitva, qnãgãmiriyasavako. 

1365. Yogamarabhate đhĩro, catufthaya ca bhumiyđ, 
PatIiyariparagadi-pahanaya ca pangli1o. 

1366. Tatheva sankharagatam, aniccadivasena so; 
Parivattati ñanena, tatheva parimajjati. 


Tuệ phản khán có 5 loại theo cách đã nêu trước đó, bậc Thánh đệ tử là bậc Bắt lai, người có 
tuệ thông thái quán sát như vậy rồi, hẫn khai đoan sự tin tấn để chứng lãnh vực thứ tư và để 
đoạn trừ sắc ái và vô sắc ái, ngài trao dồi lại xác định biết khối hành bằng tuệ biết rõ là vô 
thường v.v... 


1367. Tato vipassanavithi-mogahafi ca tavade; 
T1assevam pa{ipannassa, heffhä vuftanayena tu. 

1368. Tato sankhaãrupekkhaya, avasane tatheva ca; 
EkãvaJJanavarasmim, gotrabhussa anantara1m. 

1369. Tassarahaftamaggoydm, Jayate tu tato parqn; 
Riparagadidosanam, viddhamsaãya karo pana. 


Catutthamaggananarn. 


Khi đó, ngài thể nhập lộ trình minh sát trong khi ấy, khi ngài thực hành theo cách đã nêu lại 
trước đó như vậy, trong thời kế tiếp từ đũ tịnh tựa như tâm chuyên tộc (chuyền tánh) trong 
chặng có cùng tâm khai môn ở tận cùng của hành xả tuệ, Vô sanh đạo đoạn trừ sai lỗi như 
sắc ái v.v... này sinh khởi cho ngài. 

Dựứt đạo tuệ thứ tư 


Thánh Vô sanh 


1370. Imassapi ca ñãnassa, hefthaä vuttanayenidha; 
Pavafti phalacittanam, veditabba vibhavina. 


Trong phân này, bậc hiên trí cần phải biết rõ sự diễn tiễn của 2 hay 3 tâm quả của tuệ này 
theo cách đã nêu lại trước đó. 


1371. Fitavata paneso hi, aqrahq nãma a{thamo; 
Ariyo puggalo hot, mahaãkhinasavo ayq1. 

1372. Anuppattasadattho ca, khinasaInệOjdanO HH; 
Sadevakassa lokassa, dakkhineyyo anuftaro. 
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Bậc tu tiến ấy là bậc Thánh thứ tám, gọi là Thánh Vô sanh bởi sự sinh khởi tâm quả nối tiếp 
từ tâm đạo, là bậc đại lậu tận, là vị đạt được lợi ích bản thân, là bậc đại hiên triệt châm dứt 
triên, là bậc cao thượng xứng đáng nhận sự dâng lễ cúng dường của nhân loại và chư thiên. 


1373. Fitavata catassopi, Iãnadassanasuddhiyo; 
Hitatthaya ca bhikkhunam, sankhepeneva dassita. 


Bởi lời như vậy, tôi đã trình bày cả 4 tri kiến thanh tịnh một cách toát yếu để lợi lạc hỗ trợ 
cho chư bhikkhu. 


1374. Saddhena samma pana bhavan1ya, 
Ariyaya paññaya ca bhavanayq; 
Visuddhikamena tapodhanena, 
Bhavakkhayam patthayata budhena. 


Người có tín tâm ước nguyện sự thanh tịnh có sự nỗ lực là tài sản, mong muốn chấm dứt 
hữu, có trí tuệ cân phải tu tiên tât cả thanh tịnh một cách chân chánh băng tuệ tu tiên cao 
thượng. 


Trị aqbhidhammavatare ñãnadassanavisuddhiniddeso nãma 


Baävisatimo paricchedo. 
Dứt chương thứ 22 tên là xiên mình trị kiên thanh tịnh trong bộ Abhidhammavatara 


bởi chỉ bấy nhiễu. 


CHƯƠNG THỨ XXII - PHÂN ĐOẠN TRỪ PHIÊN NÃO 
(TEVISATIMO PARICCHEDO - KILESAPPAHAINAKATH) 


Lời tuyên bố 


1375. Ftesu yena ye dhamma, pahatabba bhavanti hị; 
Tesam dan karissami, pakãsanamifo paraậ. 


Kể từ đây trở đi, tôi sẽ trình bày pháp phiền não đáng đoạn trừ được bằng đạo tuệ trong tất 
cả 4 đạo tuệ này. 


Pháp Phiền Não Đáng Đoạn Trừ Được Bằng Đạo Tuệ 


Tmesu pana cafHsu mageañnanesu ye dhamma yena ñaãnena pahatabba, tesamụ pahanamevam 
veditabbam. kEiani hi yathayogan 
Sanyojanakilesamicchattalokadhammamacchariyavipallasaganthagafiasava- 
oghayogan1varaaparamasaupadananusayamalaakusalakammapatha- 
akusalacittuppadasankhatanam pahanakardHi. 


Cần phải biết rõ sự đoạn trừ pháp phiền não đáng đoạn trừ được bằng đạo tuệ trong tất cả 4 
đạo tuệ này rằng, đạo tuệ nêu trên đoạn trừ pháp phiền não mà gọi là pháp triền, pháp phiền 
não, pháp tà, pháp thế gian, pháp bỏn sẻn, pháp điên đảo, pháp phược, pháp thiên vị, pháp 
lậu, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, pháp khinh thị, pháp thủ, pháp tùy miên, pháp trần cấu, 
pháp bất thiện nghiệp đạo và tâm bắt thiện phát sanh theo sự tương thích. 


Tattha SaI1)ÿ0janarm1ii dasa SđI1ÿOJanđHi. Seyyathidam = 
rũparagariparagamanauddhaccavijal Ime panca tuddhambÐhagiyasanyojananil nãma. 
Sakkayadilhi viciiccha siabbaflaparamaso  kamarago  paligholi Iime  pañnca 
adhobhãgiyaSa1—1yojanani nãmad. 

Triền là 10 triền, tức là 5 triền này gồm sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, điệu cử và vô minh gọi là 
triển. bậc cao (uddhambhagiyasamyojana — thượng phần kiết sử). 

5 triền này là thân kiến, hoài nghi, giới hành trì khinh thị, dục ái và khuê phẫn gọi là triền 
bậc thấp (adhobhãgiyasamyojana — hạ phần kiết sử). 

[Câu nói “đddhambhagiya ` có 3 ý nghĩa là: 

- Triển có trong cõi cao, tức làm cho sanh ở cõi cao là cõi sắc và cõi vô sắc = 
uddhambhagesu bhava tuddhambhagiya (uddhambhaga + vĩ ngữ “iya` trong 
bhavataddhita). 

-_ Triền thuận theo cõi cao = ddhambhãgänam hitã uddhambhagiyä (uddhambhäga 
+ vĩ ngữ “iya ` trong hifafaddhira). 

- Triền cần đoạn trừ bằng Vô sanh đạo cao = wddhambhãgena pahätabbä 
uddhambhagiya (uddhambhaga + vĩ ngũ “iya ` trong pahatfabbataddhiia). 


Câu nói “adhobhagiya ` có 3 nghĩa là: 
Triền có trong cõi thấp, tức làm cho sanh ở cõi thấp là cõi dục = ađhobhägesu 
bhava adhobhagiya (adhobhaga + vĩ ngũ “iya ` trong bhãvatfaddhi1a). 

-_ Triền thuận theo cõi thấp = ađhobhãgaänam hitä adhobhägiyä (adhobhãga + vĩ ngũ 
'ya ` trong hifataddhira). 

- Triền cần đoạn trừ bằng 3 đạo thấp = adhobhägena pahatabbä adhobhägiyä 
(adhobhaga + vĩ ngữ “iya` trong pahatabbataddhira). 
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Adhobhägiyasamyojana còn có một tên nữa là orambhägiyasamyojana, tức triền cô 
trong cõi tức bờ này, vì làm cho sanh ở cõi dục giông bờ này, bởi có định nghĩa là 
“orambhage bhava orambhagiya` (orambhaga + vĩ ngữ “iya` trong bhavafaddhi1a).] 


Kilesall dasa kilesa. Seyyathidam — lobho doso moho mãno dđị†thỉ viciRicchaä thinam 
uddhaccam ahiriam anoftaDpanti. 


Phiên não là 10 phiên não, bao gôm tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiên, hoài nghi, hôn trâm, 
điệu cử, vô tàm và vô úy. 

Micchattãti dasa micchada. Seyyathidaln — micchadiHhi micchasankappo micchaävaãca 
micchakammamto micchaaäjwo micchavãyãmo micchasaH. micchasamadhi micchananam 
micchavimuff1i. 


Pháp tà tức 10 pháp tà, bao gồm tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tin tấn, tà 
niệm, tả định, tà tuệ và tà giải thoát. 
[Câu nói “cchafa chiết tự là “w<zcchã + aữa' dịch là thực tính tà vạy, như Sớ giải 
mới giải thích rằng: 
- “Abhinivesadivasena miccha viparitan pavaftanato micchasabhavaH micchafta ” 
Pháp tà @iccharra) là thực tính tà vạy vì diễn tiến sai lạc bởi mãnh lực của sự chấp thủ 
V.V... 
Tà tư duy, tà tin tấn và tà định là sở hữu tâm tầm, cần và nhất hành diễn tiến theo lối tà 
Vvạy. 
3 pháp là tà ngữ v.v... là sở hữu tâm trong việc nói v.v... diễn tiến trong lối tà vạy. 
Tà niệm là tâm bắt thiện phát sanh. 
Tà tuệ là sở hữu sĩ diễn tiến tà vạy.] 
Lokqdhammati aftha lokadhamma labhho alabho yaso ayaso nndaã pasamsa sukham 
dukkhqnti. laha pana kãranHpacarena labhadivatthukassa qHunayassa, 
alabhadivatthukassa palighassa cetan lokadhamnagahanena gahanan katanti veditabbam. 


Pháp thế gian là § pháp thế gian, bao gồm được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, quở 
trách, tán dương, lạc và khô. 
Ở đây có ý nói sự hài lòng mà được lợi làm nhân và sự không hài lòng mà mất lợi làm nhân, 
bởi câu nói “pháp thế gian” do văn phong nói đến nhân, như ngầm chỉ đến quả 
(karanipacara). 
[Việc được lợi v.v... làm nhân cho sanh sự hài lòng là tham, còn sự mất lợi v.v... làm 
nhân cho sanh sự không hài lòng là sân. Câu nói “pháp thế gian” là văn phong nói đến 
nhân là được lợi hay mất lợi v.v... nhưng có ý ngầm chỉ đến quả là tham hay sân.] 


Macchariyaniri panñca macchariyani `... kulamacchariyam 


sãdhãranabhävam asahanakarena pavattäni macchariyäni. 


Sự bỏn sẻn là 5 sự bỏn sẻn, gồm bỏn sẻn chỗ ở, bỏn sẻn dòng giống, bỏn sẻn tài sản, bỏn 
sẻn pháp (tức ãgma là kinh thư, nghĩa là pháp học và adhigarna là quả Vô sanh) và bỏn sẻn 
sắc (tức sắc đẹp và ân đức tốt đẹp). Những sự bỏn sén này diễn tiến bởi cách không chịu 
đựng được khi nơi ở v.v... dính đấp (công cộng) với người khác. 


Wipallasati aniccadukkhaanattaasubhesuyeva valhisu “nìccam sukham attA subha' nrỉ 
evam pavaftã saññavipallaso cifavipallaso đi††hivipallasoti ime tayo vipallasa. 
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Pháp điên đảo là 3 pháp điên đảo, gồm tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo mà 
hiệu cái vô thường là thường, cái khô là lạc, cái vô ngã là ngã và cái không đẹp là đẹp. 
Œ@anfhqi  cadaro ganha dabhÿjhakavaganthho, byapado, silabbalaparamaso, 
idarnsaccabhiniveso kãyaganthott. 


Phược tức 4 phược là tham ác thân phược, sân độc, giới hành trì khinh thị và ngã kiến thân 
phược. 


Agafii chandadosamohabhayäni., Asavaii caftãro ãsavã — 
kamaragabhavaragamicchadi††hiavjjasavoti. OghayoganHipi  tesamevadhivacand1. 
Nivarananiti kamacchandadayo. Pararmasoti micchadi†thiya adhivacanam. 


Thiên vị tức thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sĩ mê và thiên vị vì sợ. 

Lậu tức 4 lậu gồm: dục lậu (dục ái), hữu lậu (hữu ái), tà kiến lậu và vô minh lậu. 

Bộc và phối là từ đồng nghĩa của những lậu ấy [dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh 

bộc; dục phôi, hữu phôi, tà kiên phôi và vô minh phôi|. 

Cái là dục dục cái v.v... [dục dục cái, sân độc cái, hôn thùy cái, điệu hối cái và hoài nghĩ 

cái]. 

Khinh thị là từ đồng nghĩa của tà kiến. 
[Sớ giải mới giải thích “thiên vị” (agaø) là việc làm điêu không đáng làm hay không 
làm điêu đáng làm bởi mãnh lực của dục v.v..., dục v.v... ây là nhân sanh của tât cả 
pháp thiên vị. Ngài gọi thiên vị vì thương v.v... bởi kãraäpacara là văn phong nói 
đên nhân là dục v.v... nhưng ngâm nói đên quả là việc làm cái không đáng làm hay 
không làm cái đáng làm.] 


Upadandti cattari upadanani kămupadanadimiti. ÁnHSsayäfi safta anusaya kãmaräganusayo 
paflghamanadi††hivicikicchabhavaragavijjanusayol. Malai tayo mail — lobho doso 
moholti. 


Pháp thủ là tứ thủ gồm: dục thủ v.v... [dục thủ, tà kiến thủ, giới hành trì thủ và ngã chấp 
thủ]. 

Pháp tùy miên là 7 tùy miên gôm: dục ái tùy miên, khuê phân tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiên tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên và vô minh tùy miên. 

Pháp trần cấu là 3 trần cấu gồm: tham, sân và sỉ. 


Akusalakqmmapathati dasa akusalakammapatha. Seyyathidam — panaãHpato adinnadanam 
kamesumicchacaro musavado pisunavaca pharusavacaä samphappalapo abhjjhã byãpado 
micchadifthri dasa. 


Bât thiện nghiệp đạo là 10 bât thiện nghiệp đạo, gôm: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dôi, 
nói đâm thọc, nói ác, nói nhảm nhí, tham ác, sân độc và tà kiên. 


Akusalaciftuppaddfi lobhamulani aftha, dosarmmulani dve, mohamulani dveti me dvãdasdti. 
Tâm bât thiện phát sanh là 12 tâm bât thiện gôm: 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 2 tâm căn 
SĨ. 
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Sự Đoạn Trừ Phiền Não Của Đạo Tuệ 


Eltesam sarnyojanadinmam ctäni yathasambhavam pahaãnakaranl Katham? SdIty0janesu 
tava sakkaãyqdithiviciRicchasilabbafaparamasa apãyagamamya kamaragapalHghali ete 
pathamamageananavajha sesĩ kamaragapalgha olarika dutiyamaggañanavajha, 
sukhuma tatiyamagsananavajJha, rữparagadayo pañcapi catufthamaggañannavajjhä eva. 


Những đạo tuệ này đoạn trừ triỀn v.v... theo sự tương thích. 

Hỏi rằng: Đoạn trừ ra sao? 

Đáp: Đầu tiên trong triền, thân kiến, hoài nghi, giới hành trì khinh thị và dục ái cùng với 
khuê phẫn làm cho đi vào khổ thú cần đoạn trừ bởi đạo tuệ đầu tiên. 

Dục ái và khuê phẫn khác thô tháo cần đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ hai. 

Dục ái và khuế phẫn vi tế cần đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Sắc ái v.v... cả 5 [sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, điệu cử và vô minh] cần đoạn trừ bằng đạo tuệ 
thứ tư. 


Kilesesu  difthiwicikicchäa palhamamaggañanavdajha  doso  tafiyamaggañanavdjjho, 
lobhamohamanathinauddhaccaahirikaänottappanl catutthamaggañanavajjhani. 


Trong phiên não, tà kiên và hoài nghi cân đoạn trừ băng đạo tuệ đâu tiên. 
Sân cân đoạn trừ băng đạo tuệ thứ ba. 
Tham, s1, ngã mạn, hôn trâm, điệu cử, vô tàm và vô úy cân đoạn trừ băng đạo tuệ thứ tư. 


MMicchaftesu micchadlifthi musãvado micchãkqmmanto mỉicchađjvofi me 
pathamamaggananavaj}ha, micchãsankaDpo Pisunavaca  pharusavacafi ime 
fatiyamaggañnanavajjhaä, cefanayeva cettha mỉicchãvacafi veditabba, 
samphappalapamicchaãvaãyamasatisamadhivimuftinanami catutthamaggañanavaj}hqni. 


Trong pháp tà, tà kiến, nói dối, tà nghiệp và tà mạng cần đoạn trừ băng đạo tuệ đầu tiên. 

Tà tư duy, nói đâm thọc, nói ác ngữ cân đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Lại nữa, chính tư ấy là tà ngữ trong phần này. 

Nói nhảm nhí, tà tỉnh tấn, tà niệm và tà định, tà giải thoát và tà tuệ cần đoạn trừ bằng đạo 
tuệ thứ tư. 


Lokadhanunesu pafigho tatiyamaggañanavajjho, anunayo catutthamagsañanavajjho, yase 
pasansaya ca anunayo catufthamaggañanavajjhoti eke. 


Trong pháp thế gian, sự không hài lòng cần đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Sự hải lòng cần đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư. 

Một vài thầy giáo thọ nói rằng “sự hài lòng trong danh tiếng và tán đương cần đoạn trừ bằng 
đạo tuệ thứ tư. 


1MMacchariyani pathamanaggañanavajjhani eva. 


Bỏn sẻn cân phải đoạn trừ băng đạo tuệ đâu tiên. 


~~— 


Wipallasesu pana qnicce niccam, anafan atat ca sannacitadifthivipallasa, dukkhe 
sukham, asubhe subhantiL difthivipallaso cati ime pathamamaggananavdjha, asubhe 
subhqnfi sañnacittavipallasa fatiyamaggañanavajjhaä, dukkhe sukhamnri 
cafutthamagsananavajjha. 

Trong pháp điên đảo này, những pháp điên đảo là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên 
đảo mà nghĩ sai trong trạng thái vô thường là thường, trạng thái vô ngã là ngã cùng với kiến 
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điên đảo mà nghĩ sai rằng khổ là lạc, trạng thái không đẹp là đẹp cần phải đoạn trừ bởi đạo 
đầu tiên. 

Tưởng điên đảo và tâm điên đảo mà nghĩ sai trong trạng thái không đẹp là đẹp cần phải 
đoạn trừ bằng đạo thứ ba. 

Tưởng điên đảo và tâm điên đảo nghĩ sai rằng khô là lạc cần phải đoạn trừ bằng đạo thứ tư. 


Ganthesu silabbataparamasaidarnsaccaäbhinivesakayagantha pathamamagøañanavajJhä, 
byãpadakayagantho tatiyamaggañanavaj7ho, abhjjhakãyagantho 
cafutthamagseananavajjhova. 


Trong phược, thân phược là giới hành trì khinh thị và ngã kiến cần phải đoạn trừ bằng đạo 
tuệ đầu tiên. 

Sân độc thân phược cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Tham ác thân phược cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư. 


Agaiiyo pa†hamamagganñannavaJjhaä. 
Thiên vị cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ đầu tiên. 


Asavesu  dithäasavo pathamañanavadjho, kãmãsavo talyañanavajho, itare dve 
catutthanñanavajjha. Qghay0gesupi eseva nayo. 


Trong lậu, tà kiến lậu cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ đầu tiên. 
Dục lậu cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Cả 2 pháp lậu khác cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư. 
Ngay cả bộc và phối cũng có cách thức như nhau. 


Nharanesu  vicikicchanivaranamn pafhamananavajham, kamacchando  byapado 
kukkuccanfi trụi tatiyananavaj}hanli, thinamiddhauddhaccani catutthañanavajjhani. 


Trong pháp cái, hoài nghi cái cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ đầu tiên. 
Dục dục cái, sân độc cái và hôi hận cân phải đoạn trừ băng đạo tuệ thứ ba. 
Hôn thùy cái và điệu cử cân phải đoạn trừ băng đạo tuệ thứ tư. 


Paramaso pathamañanavajjho. 
Pháp khinh thị cần phải đoạn trừ băng đạo tuệ đầu tiên. 


Upadanesu sabbesampi lokiyadhammanam valhukhamavasena 'kamaã 1Ì qgalaHa 
ruparipesu rãgopi kămupadane paldti, tasma tañca kamupadanam catutthananavajjha1m, 
sesani pathamananavajJhanl. 


Trong pháp thủ, ngay cả luyến ái trong thiền sắc và thiền vô sắc vẫn tính vào trong dục thủ, 
bởi vì tất cả pháp hiệp thế được thuyết là “dục” (kzma) bởi liên hệ đến vật dục. Do đó, dục 
thủ mới đoạn trừ được bởi đạo tuệ thứ tư, các pháp thủ khác cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ 
đầu tiên. 

Anusayesu difthiviciRicchanusaya  pa†hamananavaqjjha, kamaragapaiighanusaya 
tatiyanñanavajJha, maãnabhavarãagavjjanusaya catutthañanavajha. 

Trong pháp tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ 
đầu tiên. 

Dục ái và khuê phẫn tùy miên cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Ngã mạn, hữu ái và vô minh tùy miên cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư. 


Malesu dosamalam tatiyañanavajjham, itarani catutthañanavajjhaneva. 


290 Biên soạn: Giáo thọ sư Buddhadatta / Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhididdhi - Siêu Thành 


Trong pháp trần cấu, trần cấu là sân cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 
Các trân câu khác [tham và si] cân phải đoạn trừ băng đạo tuệ thứ tư. 


Akusalakamumapathesu pănatipato adinnadanatn micchãcãro musavädo micchadihifi Ime 
pathamananavaj}ha, pisunavacä pharusavaca byapadofti tatiyañanavaj}ha, samphappalapo 
abhiJJ?hã catutthañanavajjhava. 


Trong bất thiện nghiệp đạo, sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối và tà kiến cần phải đoạn trừ 
bằng đạo tuệ đầu tiên. 

Nói đâm thọc, nói ác khâu và sân độc cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Nói nhảm nhí và tham ác cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư. 


Akusalacituppadesw caflaro dilthieatacittippdada, vicikicchasampayuHo cat panca 
pathamananavaj}ha, dve pa†ighasampayutta tatiyananavaj}ha, sesa catutthananavajjhati. 


Trong tâm bất thiện phát sanh, cả 5 tâm phát sanh mà tương ưng tà kiến có 4 và tương ưng 
hoài nghi có 1 cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ đầu tiên. 

Tâm phát sanh tương ưng khuê phẫn có 2 cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ ba. 

Tâm phát sanh còn lại cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ thứ tư như vậy. 


Yañca yena vajjham, tam tena pahatabban nãma. Tena vuflan9t ' etesam samyojanadinam 
dhammana1m etani yathayogam pahanakarani ` tỉ. 


Phiền não cần phải đoạn trừ bằng đạo tuệ gọi là bị đoạn trừ bằng đạo tuệ Ấy. Do đó, tôi mới 
nói răng “những đạo tuệ này đoạn trừ triên v.v... theo sự tương thích". 


1376. FIesu ñanesu ca yena yena, 
Yo yo hỉ dhammo samupeti ghata1n; 
SO $0 đ§eSena ca fena tena, 
Sandassito sadhu mayä panevam. 
Kiesapahanakkamakathaya1. 


Bất cứ mỗi pháp phiền não nào đi đến sự diệt mất bởi bất cứ đạo tuệ nảo, trong những tuệ 

này tôi trình bày mỗi phiền não ấy cùng với mỗi tuệ đạo ấy lại một cách hoàn thiện bởi tất 

cả mọi phương cách. 

Tất cả đây là phần đoạn trừ phiền não 
[Sớ giải mới giải thích rằng phiền não chưa sanh hăn luôn sanh theo cơ hội thích hợp 
khi chưa bị đạo đoạn trừ. Việc đạo đoạn trừ phiền não cũng là việc ngăn phiền não có 
thể sanh, chính là không cho sanh. Hay tức là việc làm cho phiền não có thể sanh, 
không cho cơ hội sinh khởi. Do đó, đạo mới không đoạn trừ phiền não quá khứ đã diệt 
đi, ngay cả không đoạn trừ phiền não hiện tại đang sanh, nhưng đoạn trừ phiền não VỊ 
lai có thể sanh khi nhận được cơ hội. Còn bộ Visuddhimagga nói rằng đạo không đoạn 
trừ phiền não quá khứ và phiền não vị lai được, vì không có phiền não cần phải đoạn 
trừ, ngay cả không đoạn trừ phiền não hiện tại được, bởi vì sát-na sanh phiền não thì 
không sanh tâm đạo được, do cả hai loại tâm không sanh cùng lúc được. Thật sự, đạo 
đoạn trừ phiền não mà có thể sanh theo khi nhận được cơ hội, gọi là 
'bhimiladdhuppanna ` (hiện tại mà có cảnh là 5 uân).] 


4 Phận Sự Của Đạo 


1377. Parinnadini kiccani, yani vuttãni satthuna; 
Saccabhisamaye tân, pavakkhãmi ito parq1. 
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Từ đây trở đi, tôi sẽ nói phận sự, tức sự xác định biết rõ, đạt tri (pariZñä) v.v... trong lúc 
chứng ngộ đê được bậc đạo sư thuyết lại. 


Phận Sự Đạo Trong Cùng Một Lúc 


1378. Ekekassa panetesu, ñanassekakkhane siya; 

Pariñna ca pahanañca, sacchikiriya ca bhaãvana. 
1379. Pariñnadini clanl, kiccanekakkhane pand; 

Yathasabhavafo tam, jãnitabbani vinñung. 
Đạo tuệ, mỗi tuệ trong những tuệ này đáng có phận sự, tức sự xác định biết rõ, sự đoạn trừ, 
sự tác chứng (làm cho rõ) và sự tu tiến trong cùng một sát-na, bậc trí tuệ cần phải biết rõ 
phận sự xác định biết rõ v.v... ấy trong cùng một sát-na theo sự tương thích cho thực tính. 


1380. Padipo hi yatha loke, apubbacarimam idha; 
Cattari pana kiccani, karotekakkhane pana. 

1381. Alokafñca vidamseti, nãseti timirampi ca; 
Pariyadiyati telanca, va†tim Jjhapeti ekato. 

1382. Fvam tam mageananampi, apubbacarimam pana; 
Cattaripi ca kiccani, karotekakkhane pana. 


Ví như ngọn đèn trong đời hăn làm 4 loại phận sự trong cùng một lúc không trước không 
sau, tức ban bố ánh sáng, xóa tan bóng đêm, làm cho cạn dầu và đốt tim cùng nhau như thế 
nào, ngay cả đạo tuệ cũng làm 4 loại phận sự trong cùng một sát-na không trước không sau 
như thế ấy. 


~~— 


1383. Pariñnabhisamayeneva, dukkham abhisameti so; 
Pahanabhisamayeneva, tatha samudayamji ca. 

1384. Bhavanavidhinayeva, maggamn abhisameti tan; 
Arammanakriyayeva, nirodham sacchikaroti so. 


Đạo ây biệt rõ sâu sắc khô bởi sự biệt rõ tức sự xác định; biệt rõ sâu sắc bởi sự biệt rõ là sự 
đoạn trừ; biệt rõ sâu sắc đạo bởi sự tu tiên và biệt rõ sâu sắc (tác chứng) diệt bởi sự bắt lây 
làm cảnh. 


Vutflampi celan— ' 1mwaggasamangissa ñanamụ dukkhepetam ñanam, dukkhasamudayepetam 
ñanam, dukkhanirodhepetamnn ñanam, dukkhanirodhagaminiya pafipadayapetam nang ` mi. 
Tattha yathä padipo valttm jhapelfi, cevam mageananam dukkham parjandti. Yatha 
andhakaramn naset, cvam samudayam pajahatlL. Yatha alokamw vidamsel, evam 
sahqjatadipaccayataya sammasankappadimagsam bhaveti. Yatha telam pariyadiydti, evam 
kilesapariyadanena nirodham sacchikarofiti veditabbam. 


Hợp với Phật ngôn rằng: 
“Tuệ của người hội tụ bởi đạo là sự biết rõ trong khô, sự biết rõ trong nhân sanh khô, sự biết 
rõ trong sự diệt khô và sự biết rõ trong con đường đưa đến sự diệt khô. 
Trong ví dụ Ấy, đạo tuệ xác định biết rõ khô tợ như ngọn đèn đốt tim. Đoạn trừ tham ví như 
xóa tan bóng đêm. Tu tiến đạo là chánh tư duy v.v... bởi tính chất câu sanh duyên v.v... ví 
như ban bố ánh sáng. Và tác chứng diệt đề bởi việc khiến cho phiền não dứt bặt ví như sự 
đốt dầu cho mất hết. 
[Đạo tuệ tác chứng diệt đề bởi bắt lây làm cảnh trực tiếp và biết rõ sâu sắc cả 3 để bởi 
sự không mê mờ trong những đề ấy.] 
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1385. Usgacchanto yathadicco, apubbacariman pang; 
Cattari pana kiccani, karotekakkhane idha. 

1386. Obhaseti ca ripãml, nãseti timiramDi ca; 
Alokafca vidamseHi, stañca patihañfaH. 


Mặt trời mọc lên trong đời này làm 4 phận sự trong cùng một lúc không trước không sau, 
tức chiêu sáng cho thây sắc, xua tan bóng tôi, ban bô ánh sáng và chông lại sự lạnh như thê 
nào [đạo tuệ cũng như thê ây]. 


1387. Yatha ca mahafI nãva, apubbacarimam pand; 
Cattari pana kiccani, karotekakkhane pana. 

1388. Jahaf orinan tiram, sotam chindaH sa pand; 
Tatha vahati bhandañca, tiramappeti pãrHma1n. 


Con thuyền lớn hăn làm 4 phận sự trong cùng một lúc không trước không sau, tức bỏ bờ 
này, rẽ dòng nước, chở hàng và làm cho đên bờ kia như thê nào [đạo tuệ cũng như thê ây]. 


1389. Navãyorimafrassa, yathaã pajahana1n pang; 
Tatheva maggañanassa, dukkhassqa parjanqna1n. 

1390. Yatha chindati tam sotam, tanham jahati tam tatha; 
Yatha vahaHi tam bhandam, sahajatadina pana. 

1391. Tatheva paccayattena, maggam bhaãvefi nãm4 s0; 
Yatha păramụ pana evamn, nirodharammanarn bhave. 


Sự xác định biệt rõ khô của đạo tuệ ví như thuyên bỏ bờ này, đạo tuệ diệt trừ ái ví như con 
thuyên chẻ dòng nước, tu tiên đạo bởi tính chât câu sanh duyên v.v... ví như con thuyên chở 
hàng đi và có diệt làm cảnh ví như cách cho đên bờ. 


1392. Lokuttarena niddittha, vã lokuttIarabhavanad; 
Sa sankhepanayenevarn, maya sadhu pahkãsi1a. 


Tôi phân giải tu tiến siêu thế bởi cách toát yếu như vậy, cái mà bậc đạo sư là vị vượt khỏi 
đời trình bảy lại. 
1393. Ko hỉ nãma naro loke, lokuftarasukhavaham; 

Bhaãvanam pana paññaya, na ca bhaveyya panđi1o. 


Có bậc hiên trí nào trong đời lại không cân phải trau dôi tuệ tu tiên mà mang lại lạc siêu thê 
như vậy. 


1394. Imam vidiftva hitabhãvanam vanam, 
Upefi yo ve sukhasarnhitan hitan; 
Vidhiyq cittassa anuftaman tama1m, 
Upeti cãvieoahakampadan padarn. 


Vị bhikkhu nảo hiểu tuệ tu tiến này mà phát triển lợi ích, rồi đi vào rừng thích hợp ở dễ 
chịu, vị bhikkhu ây xua tan bóng đêm của tâm có sức mạnh rôi, đạt đên lãnh vực an toàn 
(mibbana) mà không còn sự phân tranh và sự rung động. 


Trị abhidhammavatare ñãnađassanavisuddhiniddeso nãma 
Tevisatimo paricchedo. 
Dứt chương thứ 23 tên là Xiển mình tri kiến thanh tịnh trong quyển Abhidhammävatära bởi 
chỉ bấy nhiễu. 


CHƯƠNG THỨ XXIV - XIÊN MINH DUYÊN HỆ 
(CATUVIS4TIMO PARICCHEDO - PACCAYANIDDESO) 


Lời Tuyên Bồ 


1395. Yesam paccayadhammndm, vasaã sappaccayä ime; 
Dhamma te paccaye caham, dassayissamifo paran. 


Những pháp này gọi là hữu duyên bởi liên hệ pháp là những duyên nào, tôi sẽ trình bày là 
những duyên ây ở đây. 


24 Duyên 


Kafame _ PaCcaydti2 _ƒuccale- — hetarammanadhipatianantarasaimanantarasahajaia- 


hanamaggasampayutIavippayuttaatthinatthivigatavigatavasena cafuvisatividha honti. 


Hỏi rằng: Duyên là chi? Đáp: Duyên có 24 loại : 

1. Hetupaccayo (nhân duyên) [là pháp trợ giúp theo lối nhân]. 

2. Ẩrammanapaccayo — (cảnh duyên) [là pháp trợ giúp theo lối cảnh]. 

3. Adhipafipaccayo (trưởng duyên) [là pháp trợ giúp theo lỗi trưởng]. 

4. Ananfarapaccayo (vô gián duyên) [là pháp trợ giúp theo lối nối liên tiếp nhau không 
gián đoạn|. 

5. Samanantarapaccayo (đẳng vô gián duyên) [là pháp trợ giúp theo lỗi nối liên tiếp nhau 
không gián đoạn như nhau]. 


6. Sahajafapaccayo (câu sanh duyên) [là pháp trợ giúp theo lỗi đồng sanh]. 

7. Aññamafiñapaccayo _ (hỗ tương duyên) [là pháp trợ giúp theo lối qua lại lẫn nhau]. 

6. Nissayapaccayo (y chỉ duyên) [là pháp trợ giúp theo lối nơi nương nhờ]. 

9. Upanissayapaccayo (cận y đuyên) [là pháp trợ giúp theo lối nơi nương nhờ có nhiều 
mãnh lực]. 


10. Purejafapaccayo (tiền sanh duyên) [là pháp trợ giúp theo lối sanh trước]. 

11. Pacchäjãtapaccayo_ (hậu sanh duyên) [là pháp trợ giúp theo lối sanh sau]. 

12. 1sevanapaccayo (trùng dụng duyên) [là pháp trợ giúp theo lối thường dụng nạp 
hoài hoàI]. 


13. Kammapaccayo (nghiệp duyên) [là pháp trợ giúp theo lối tạo tác để cho các hành 
động thành tựu]. 

14. Vipakapaccayo (dị thục quả duyên) [là pháp trợ giúp theo lối quả, tức đạt đến sự 
chín muôi và hết sức mạnh]. 

15. 4hãrapaccayo (vật thực duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp dìu dắt]. 

16. Indriyapaccayo (quyền duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp cai quản]. 

17. Jjhãnapaccayo (thiền na duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp chuyên chú 
cảnh]. 

18. Magsgapaccayo (đạo duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối con đường thông thấu]. 


19. Sampayuffapaccayo (tương ưng duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp tương ưng]. 
20. Vippayuffapaccayo_ (bất tương ưng duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp bất 


tương ưng]. 
21. Affhipaccayo (hiện hữu duyên) [là thực tính trợ giúp theo lôi pháp đang còn]. 
22. Natthipaccayo (vô hữu duyên) [là thực tính trợ giúp theo lôi pháp không còn]. 


23. Vigafapaccayo (ly khứ duyên) [là thực tính trợ giúp theo lôi pháp xa lìa nhau]. 
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24. AvigafaDaccayo (bất ly duyên) [là thực tính trợ giúp theo lối pháp không xa lìa 
nhau]. 


Tattha hefupaccayol lobho doso moho alobho adoso amohoi time cha dhammaã 
hefupaccayä. Áramnauapaccayofi sabbalokiyalokuttaram yam yam dhammam äãrabbha ye 
ye dhamma uppajjami citacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam dhammanam 
ãraInmaqDaccayena paccqyo. 


Nhân duyên là 6 pháp gồm tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô s1. 

Cảnh duyên là mỗi pháp là tâm và sở hữu tâm nào sinh khởi, khai đoan mỗi pháp nào là tất 
cả hiệp thê và siêu thê, môi pháp ây [là hiệp thê và siêu thê] làm duyên cho môi pháp [tâm 
và sở hữu tâm] ây băng mãnh lực cảnh duyên. 

Adhipatipaccayot  cftha sahajatadhipatiarammanadhipaivasena duvidho.  Tattha 
sahqjatadhipatiL chandacittaviriyavimamsavasena cafubbidho, arammainddhipafli pana 
domanassavicikicchuddhaccakiriyabyakatakusalavipake ca danifhasammatañca riủpamm 


thapefva avasesam. Ananfarapaccayofi ananfaraniruddha citacetasika dhamma. Tatha 
SaIrn„ananfarapaccqy0Di. 


Cảnh trưởng duyên có 2 loại bởi phân chia thành câu sanh trưởng và cảnh trưởng. 

1. Câu sanh trưởng có 4 bởi phân chia thành dục, cần, tâm và thâm. 

2. Cảnh trưởng có nghĩa là pháp còn lại ngoài ra ưu, hoài nghi, điệu cử, tố vô ký, quả bất 

thiện và sắc mà định đặt rằng không đáng hài lòng. 

Vô gián duyên là pháp gồm tâm và sở hữu tâm diệt mất mà không có pháp khác gián đoạn. 

Đăng vô gián duyên cũng giống như vậy. 
[Sớ giải mới nói rằng cảnh trưởng theo quan điểm của bộ 4bhidhammavaiara là 18 sắc 
thành tựu đáng hài lòng, 58 tâm (trừ 2 tâm căn sân, 2 tâm căn sĩ, 7 tâm quả bắt thiện, 
20 tâm tô), 47 sở hữu tâm (trừ sân, tật, lận, hối, hoài nghi) và nibbãna. Còn chú giải 
Patthana nói rằng là 18 sắc thành tựu đáng hài lòng, 84 tâm (trừ 2 tâm căn sân, 2 tâm 
căn si, I tâm thân thức thọ khổ), 47 sở hữu tâm (trừ sân, tật, lận, hối, hoài nghi) thuộc 
về 3 thời và nibbãna là ngoại thời.] 

Sahajatapaccayotl Ð cilacefaskha mahabhda ceva hadayavathu ca  Tathaã 

qiñnamafiiapaccayopt. Nissayapaccayofi vafthuripani ceva mahabhufta, ciHacetasika ca. 


Upanissayapaccayofi ãrammananantarapakatIipanissayavasena tividho. Tattha 
ãrammaniipanissayo äãrammanadhipatiyeva, qnaHIarHpaHnissayo pana ananfarapaccayova, 
pakafHpanissayo pana kãyikasukhadukkhautubhojanasenasana-puggala 


saddhas1lasutacaägapanfñaragadosamohadayo ca. 

Câu sanh duyên là tâm, sở hữu tâm, sắc đại minh, và sắc ý vật. 

Hỗ tương duyên cũng giống như thé. 

Y chỉ duyên là sắc vật, sắc đại minh cùng với tâm và sở hữu tâm 

Cận y duyên có 3 loại bởi phân chia thành cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên và thường 

cận y duyên. 

1. Cảnh cận y duyên là cảnh trưởng duyên. 

2. Vô gián cận y duyên là vô gián duyên. 

3. Thường cận y duyên là lạc và khô ở thân, quý tiệt, vật thực, nơi ở, người cùng với tín, 
giới, sự nghe, xả thí, trí tuệ, luyên ái, sân và sĩ v.v... 
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[Sớ giải mới giải thích rằng cảnh cận y duyên và cảnh trưởng duyên khác nhau ở cảnh 
cận y duyên là sự trợ bằng tính chất nhân có mãnh lực, còn cảnh trưởng duyên là sự 
trợ băng tính chất trưởng. 

Vô gián duyên và vô gián cận y duyên khác nhau ở vô gián duyên là sự trợ cho tâm 
phát sanh (ci„ppäda) sanh tiếp nỗi từ mình. Còn vô gián cận y duyên là trợ cho tâm 
phát sanh nêu trên bằng trạng thái có sức mạnh. 

Thường cận y duyên là sự trợ giúp hiện tại bởi thuần trạng thái có mãnh lực, không 
hòa trộn với cảnh duyên và vô gián duyên. ] 


Purejätapaccayơti  valharammanavasena duvidho  Tatha vatthupurejalo  nama 
vafthuripam, ãrammaiapurejalo nãmag paccuppannaripadmmeva. Pacchäjãtfaqpaccayoti 
cittacetasika Ca. Ásevanapaccayori thapetva ãvajjanadvayarn 
lokiyakusalakusalakiriyabyakata dhammava. 


Tiền sanh duyên có 2 loại bởi phân chia thành vật tiền sanh duyên và cảnh tiền sanh duyên. 
1. Vật tiên sanh duyên là sắc vật. 
2. Cảnh tiên sanh duyên là cảnh có sắc v.v... chỉ là hiện tại. 


Hậu sanh duyên là tâm và sở hữu tâm. 


Trùng dụng duyên là pháp thiện [hiệp thế], bất thiện và vô ký tố, trừ 2 tâm khai môn [tức 47 
tâm đồng lực hiệp thế]. 


Kamumapaccayoti sahaqjatananakkhaniRavasena duvidho. TaHha sahajata lokiyalokuttara 
eva, nanakkhanikã pana sãsavakusalakusalacetana, anãsavakusalacetana qnanifarameva 
aifano yipakassa PaCCAYO_ hofI. Vipakapaccayoti § 00502 0 vải Ahãrapaccayofi 


- 


Nghiệp duyên có 2 loại bởi niên dĩ chia thành câu sanh nhiên duyên và dị thời nghiệp duyên. 

1. Câu sanh nghiệp duyên tức tư hiệp thế và siêu thế. 

2. Dị thời nghiệp duyên tức tư thiện và tư bắt thiện là cảnh của lậu [mà tạo cho sanh tái tục], 
còn tư thiện không làm cảnh của lậu [tư thiện siêu thế] làm đuyên cho quả của mình trong 
thứ tự liền kê. 


Quả duyên tức tâm và sở hữu tâm là quả. 
Vật thực duyên có 4 loại bởi phân chia thành đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. 


Indriyapaccayofri 
rùpasaftakarnanaJ1vitasukhadukkhasomanassadomanassaupekkhasaddhaviriya- 
Satisamadhipannaanañnatañnassamitindriyaañnindriyaafnatavindriyanli  visatindriydmi, 
lesu  llhimdriyapurisndryan vajjevwa visalindryan homl. dJhãnapaccayofi 
vitakkavicarapitisukhacittekaggafavasena pañcavidho. Maggapaccayori 
difthisankappavayamasatisamadhivacakammanfaj1va-micchadifthivasena navavidho. 


Quyền duyên có 22 loại tức 7 loại [sắc quyên] [5 quyền thanh triệt gồm nhãn quyền v.v. 
nữ quyên, nam quyên], tâm, mạng quyên, lạc, khổ, hý, ưu, xả, tín, tấn, niệm, định, tuệ, trí \ VỊ 
tri quyên, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. Còn 20 quyền trừ nữ quyền và nam quyền là 
quyên duyên. 


Thiền na duyên tức Š chi thiền bởi phân chia thành tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành của tâm. 


Đạo duyên tức 9 đạo bởi phân chia thành kiến, tư duy, tin tấn, niệm, định, ngữ, nghiệp, 
mạng và tả kiên. 
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Sampayutfapaccayoti  citacefasikava VippayuffapaccayotL vatthupurejalani ceva 
pacchđjtlã cilaceftasika ca  Atthipaccayot jTvitindriyakabalikaraaharaaramman- 
apur@jãtani ceva nỉssayapaccaye vuftadhammapi ca. Nafthipaccayofi ananfarapaccayova. 
Tatha vigafapaccayo ca. Avigdafapaccayofi aithipaccayova. EVamime caf4visafi paccaya 
nãmd. 


Tương ưng duyên tức chính là tâm và sở hữu tâm. 
Bât tương ưng duyên tức sắc vật sanh trước cùng với tâm và sở hữu tâm sanh sau. 


Hiện hữu duyên tức mạng quyền, đoàn thực, cảnh sanh trước và pháp mà được nói lại trong 

y chỉ duyên. 

Vô hữu duyên tức chính là vô gián duyên. 

Ly khứ duyên cũng giống như vậy. 

Bắt ly duyên giống hiện hữu duyên. 

Bởi lẽ như vậy mới có 24 duyên. 
[Sớ giải mới giải thích rắng pháp được nói lại trong y chỉ duyên tức câu sanh hiện hữu 
và tiên sanh hiện hữu. Đức Phật thuyêt lại hậu sanh hiện hữu băng tính chât duyên 
trong Pañhavara (phần yêu trì), tâm và sở hữu tâm sanh sau nên tính vào trong hiện 
hữu duyên, do đó hiện hữu duyên mới có Š loại là câu sanh hiện hữu, tiên sanh hiện 
hữu, hậu sanh hiện hữu, sắc vật thực hiện hữu và sắc mạng quyên hiện hữu. Nêu phân 
chia tiên sanh hiện hữu thành 2 loại là cảnh tiên sanh hiện hữu và vật tiên sanh hiện 
hữu cũng gom hiện hữu duyên 6 loại. 


Bởi nguyên nhân mà hiện hữu duyên là pháp trợ giúp bởi sự nâng đỡ trong sát-na hiện 
hữu băng thực tính hiện tại. Còn ø;bbana là pháp luôn hiện bày, không phải pháp mà 
hiện bày hay không hiện bày trong đôi lúc. Do đó, mới không nên là hiện hữu duyên. | 


Việc Thành Duyên Của Danh Sắc 


kủúha pana kalhakharch PTHpqAM PtPHpassa paccayo  hoffl?2 Yatharaham 
sahaqjataañfiamañianissayaharindriyaafthiavigatavasena saftadha paccayo hofi. 


Hỏi rằng: Sắc làm duyên cho sắc ra sao? 

Đáp: Sắc làm duyên cho sắc, 7 loại bởi mãnh lực của câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ 
duyên, vật thực duyên, quyền duyên, hiện hữu duyên và bắt ly duyên. 

Ripam grũpassa yatharaham aãrammanadhipatisahajataannamañna- 
nissayHpanissayapurejatindriyavippa- yuttaatthiavieatavasena ekadasahi akarehi paccqyo 
hofl. 


Sắc làm duyên trợ cho danh, I1 loại bởi mãnh lực của cảnh duyên, trưởng duyên, câu sanh 
duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương 
ưng duyên, hiện hữu duyên và bắt ly duyên. 


Ripama rũpãripassafi nafthi. 
Sắc làm duyên trợ cho sắc và danh, không có đặng. 


139%. Sattadha rupam rũpassa, bhavatekadasehi tam; 
Paccayo nămadhammassa, missakassa na kifñci fu. 
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Sắc làm duyên cho sắc có 7 loại, làm duyên trợ cho danh I1 loại, nhưng không làm duyên 
trợ cho danh sắc đông sanh một chút nào cả. 
Aripam - ariipassa F050 BS, helarammnanadhipatiananfarasaimanantarasahajata- 


aithinatthivigatavigafa- vasena ekavisatidha paccayo hoi. 


Danh làm duyên trợ cho danh 21 loại theo sự tương thích bằng mãnh lực của nhân duyên, 
cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, đăng vô gián duyên, câu sanh duyên, hỗ tương 
duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, quả duyên, vật thực 
duyên, quyền duyên, thiền na duyên, đạo duyên, tương ưng duyên, hiện hữu duyên, vô hữu 
duyên, ly khứ duyên, bất ly duyên. 

Aripam rñpaSSa- l6 t0: _ hetadhipatisahajataaiìamafiffanissayapacchajala- 


hot. 


Danh làm duyên cho sắc 15 loại theo sự tương thích bằng mãnh lực nhân duyên, trưởng 
duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, hậu sanh duyên, nghiệp duyên, quả 
duyên, vật thực duyên, quyên duyên, thiên na duyên, đạo duyên, bât tương ưng duyên, hiện 
hữu duyên và bât ly duyên. 

Aripam rñpñriipassa Xã»1174 56 00 `... ... 


Danh làm duyên cho danh sắc 13 loại theo sự tương thích băng mãnh lực nhân duyên, 
trưởng duyên, câu sanh duyên, hô tương duyên, y chỉ duyên, nghiệp duyên, quả duyên, vật 
thực duyên, quyên duyên, thiên na duyên, đạo duyên, hiện hữu duyên và bât ly duyên. 


1397. Fkavisaiidha namam, paccayo bhavafafano; 
Tipancahi tam ripassa, ubhinnan terasadha pana. 


Danh làm duyên trợ cho danh 21 loại, làm duyên trợ cho sắc 15 loại và làm duyên trợ cho 
danh sắc 13 loại. 


Riparipan qripassa yatharaham sahajataañnamafñnanissayindriyaatthiavigaflavasena 
chadha paccayo hoi. 


Sắc và danh làm duyên trợ cho danh 6 loại theo sự tương thích bằng mãnh lực của câu sanh 
duyên, hồ tương duyên, y chỉ duyên, quyên duyên, hiện hữu duyên và bât ly duyên. 


Riparipam rpassa yatharaharmn sahaqjatfanissayaaftthiavigatavasena catudha paccayo hofi. 


Sắc và danh làm duyên trợ cho sắc 4 loại theo sự tương thích bằng mãnh lực của câu sanh 
duyên, y chỉ duyên, hiện hữu duyên và bât ly duyên. 


Ripariipart  ripñrHpassal nafthi. 
Sắc và danh làm duyên cho sắc và danh, không có đặng. 


1398. Ubhopi rũpadhammassa, catudha honfi paccayđ; 
Chabbidha nãmadhammassa, missakassa na kifci tu. 


Cả 2 sắc và danh làm duyên cho sắc pháp 4 loại, làm duyên cho danh pháp 6 loại, nhưng 
không làm duyên cho danh sắc đồng sanh một chút nào cả. 
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Phân Chia 24 Duyên Theo Sắc Và Danh 


Etesu pana paccayesd kai rupa, kai qrnpa, Kkatimissakali? Purejatlapaccayo ko 
rpadhqmu=nova, hefuanantarasamnanantarapacchajatasevanakammavipaka]hana- 
maggasampayutIanafthi vieatanam vasena dvadasa paccayaä arHpadhamumaơva, sesa pand 
ekadasa paccaya rpãriparmissakäti veditabba. 


Hỏi rằng: Trong tất cả những duyên này, duyên nào là sắc, duyên nào là danh, duyên nào là 
danh sắc đồng sanh? 

Đáp: Duy chỉ tiền sanh duyên là sắc pháp. 

12 loại duyên bởi mãnh lực nhân duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, hậu sanh 
duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, quả duyên, thiền na duyên, đạo duyên, tương ưng 
duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên là danh duy nhất. 

11 duyên khác là duyên hòa trộn danh sắc. 


Phân Chia 24 Duyên Theo Thời 


Puna kalavasena hetusahajataaiiamafTanissayapurQjatapacchajaia- 
Daccayä paccHpDpannava honti. Anantarasamanantarãsevananatthivigatapaccayã qf1fãva, 
kammapaccayo affo va hofi paccMppanno và, ãrammainnadhiDaHiupanissayapaccaya pana 
tikqlikã honti kãlqvinimutta ca. 

Khi phân chia theo thời, 15 duyên bởi mãnh lực của nhân duyên, câu sanh duyên, hỗ tương 
duyên, y chỉ duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, quả duyên, vật thực duyên, quyền 
duyên, thiền na duyên, đạo duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên 
và bât ly duyên duy nhât là hiện tại. 

Tất cả duyên là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, trùng dụng duyên, vô hữu duyên và ly 
khứ duyên duy nhât là quá khứ. Nghiệp duyên là quá khứ và hiện tại. 


Cảnh duyên, trưởng duyên và cận y duyên có trong cả 3 thời và ngoại thời. 


1399. Paccuppannava hontettha, paccaya đasa pañca cq; 

Adta eva pañceko, dvekalikova dassito; 

Tayo tikalika ceva, vinimuttapi kalato. 
Trong tất cả những duyên này, 15 duyên là hiện tại, 5 duyên là quá khứ, 1 duyên duy nhất 
trong 2 thời, 3 duyên có trong 3 thời và ngoại thời. 
Sabbe pqanime cafuvisafi paccaya yatharahan arammanipanissayakammaafthipaccayanam 
vasena cafisu paccayesu sangaham gacchamfifi veditabba. 
Cần phải biết rõ rằng cả thảy 24 duyên này đến yếu hiệp trong 4 duyên bởi phân chia thành 
cảnh duyên, cận y duyên, nghiệp duyên và hiện hữu duyên theo sự tương thích. 

HH abhidhammaãyatäre paccayaniddeso nama 
Cafuvisafimo paricchedo. 


Dứút chương thự 24 tên là xiển minh duyên trong quyền Abhidhammavatara 
bởi chỉ bây nhiễu. 


LỜI KẾT (NIGAMANAKATHA) 


1400. Abhidhammavatäroydamm, varo pararnagambhiro; 
Tcchatã nipunan buddhữm, bhikkhuna pana sotabbo. 


Bộ Abhidhammävatãra vi diệu có ý nghĩa thậm thâm này, vị bhikkhu mong mỏi tri kiến 
khéo rành thật sự cân phải nghe. 


1401. Sumatimativicarabodhano, 

Vimativimohavinasano ayam; 

Kumatimatinahatlamonaso, 

Patumatibhasakaro matfo may. 
Tôi nói quyền sách này trình bày sự diễn tiễn của tuệ thông suốt của bậc đạo sư là vị có tuệ 
thông suốt toàn hảo, đoạn trừ sự sĩ mê của người có sự thấy sai, ngay cả xua tan bóng đêm 
là sự thấy sai của người có quan điểm không đúng đắn. 


1402. Yato sumaHna mato nãmad100, 
Ayãcitasammanato mãnaí0; 
Tato hi racito sadãa tosada, 
Maya hitavibhavana bhavana. 


Vị bhikkhu có tên là Sumati thành khẩn thỉnh cầu bằng sự cung kính, do đó tôi mới biên 
soạn quyên sách này mà những người hiệu biệt thường tôn kính, được hiên nhân tán dương 
và luôn cho sự hân hoan no vui bởi vì giải thích ý nghĩa làm lợi ích ủng hộ. 


1403. 1tthato ganthafo capi, yuftifo capi ettha cq; 
Ayuttam va viruddham va, yadi đissafi kinciDi. 

1404. Pubbaparam viloketva, vicãrefvä punaDpunan; 
Dhimata sangahetabbam, gahetabbarn na dosafo. 


Nếu bất cứ sự không thích hợp hay sự đối lập nào xuất hiện trong quyên sách này bởi ngôn 
từ, bởi nghĩa lý hay bởi sự tương thích, đại chúng có trí tuệ cần phải kiểm tra phía trước và 
phía sau, xem xét một cách cân thận rồi hãy chấp nhận, đừng cho rằng là sự thiếu sót. 
[Sớ giải mới giải thích rằng sự không thích hợp là sự mâu thuẫn với bộ chú giải, còn 
sự đối lập là sự mâu thuẫn với Pä|i.] 
1405. Tividha byappathananhi, gatiyo dubbidhqpi ce; 
Tasma upaparikkhitva, veditabbam vibhavina. 


Người có trí tuệ cần phải xem xét chấp nhận, bởi vì đường lối của ngôn từ có 3 loại và khó 
biết. 
[Đường lối của ngôn từ có 3 loại là: 
1. Lời trọn vẹn bởi từ, nhưng không trọn vẹn bởi nghĩa lý (saddasampanna na 
aithasampanna). 
2. Lời trọn vẹn bởi nghĩa lý, nhưng không trọn vẹn bởi từ ngữ (afhasampanna 
nasaddasampanna). 
3. Lời trọn vẹn bởi cả hai là từ và nghĩa lý (ubhaya atthasampanna). | 


1406. Nikãayantaraladdhihi, asammisso anakulo; 
Mahaviharavasinam, vacanamagganissi1o. 

1407. Madhurakkharasamyufto, attho yasma pakãsi1o; 
Tasma hitatthakamena, katabbo ettha aãdaro. 
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Tôi trình bày ý nghĩa không hòa lẫn với quan điểm trong bộ phái khác mà nương đường lỗi 
lời giáo huấn của đoàn thê Mahävihãraväsĩ hợp với những âm tiết êm dịu. Do đó, vị 
bhikkhu mong muốn lợi ích ủng hộ thì cần phải thực hiện quan tâm đến quyền sách này. 


1408. Saddhammafthitikamena, karontena ca yan mayã; 
Puñnamadhigatam tena, sukham DaDĐOnfU paãIino. 


Tôi là người biên soạn mong muốn sự trụ vững của chánh pháp, nhận được phước nào [do 
sự biên soạn] nguyện tất cả chúng sanh hãy đặng sự an lạc do phước ấy. 


1409. 1ntarayarn vina cayam, yathasiddhimupagato; 

Tatha kalyanasankappa, siddhim øacchanfu păninam. 
Quyền sách này đạt được sự thành tựu do không có sự rủi ro tai hại như thế nào, sự xem xét 
toàn hảo của tất cả chúng sanh hãy chứng sự thành tựu như thế ấy. 


1410. Naranariganakinne, asanRinnakulaRule; 
Phưte sabbangasampanne, supasannasitodake. 
14II. Nanaratanasampunne, vividhapanasankafe; 
Kãverqapda{fane ramme, nãnãraämopasobhile. 
1412. Kelasasikharakarapasadapalimandlite; 
Karite kanhadaäsena, dassaniye manorame. 
1413. V¡ihare vividhakhãracãrupaRaragopure; 
Tattha paãcInapasade, maya nivasafa sadä. 
1414. 1sallekhamasakhalye, siladigunasobhina,; 
Ayam sumatina sadhu, yãcitena kato safa. 


Tôi là người thường trú ngụ trong tòa lầu phương Đông của chùa có bức tường và cánh 
công tuyệt đẹp bởi những hình tướng khác nhau, tô điểm bởi tòa lầu [nguy nga] tựa như 
đỉnh núi Kelãsa là ngôi chùa đáng nhìn ngắm thỏa lòng mà cận sự nam tên Kanhãdãsa cho 
kiến thiết tại thành phố cảng Kãvera đáng mãn nhãn mỹ miều bởi nhiều loại khu vườn qua 
lại tấp nập bởi những nhóm thanh niên thiếu nữ, trọn vẹn bởi dòng tộc thanh tịnh không pha 
trộn, có sự thịnh vượng hợp bởi tất cả chỉ phần của một thành phố [như tường thành và hào 
lũy v.v...], có nước trong thanh sạch sẽ trọn vẹn bởi những thứ báu vật khác nhau, thành 
phố đầy những khu chợ khác nhau; đã biên soạn bộ sách này do có bhikkhu Sumaiti là bậc tu 
tiến niệm trong việc bào mòn phiền não và sự nhu mì, người tỏa sáng bởi đức hạnh như giới 


.. đã thỉnh cầu thành tựu. 
[Trong Anguttaranikäya Sattakanipäta nói đến 7 chỉ phần của một thành phố là: 
1. Có cột lũy vững chắc. 5. Xây dựng quân đội nhiều. 
2. Có hào đào sâu và rộng. 6. Có quân lính khéo rành và năng lực tốt. 
3. Có đường đi theo hào xung quanh. 7. Có tường thành cao rộng. | 


4. Có tích lũy nhiều vũ khí. 

1415. Deva kaãlena vassanfu, vassam vassavalahakaä; 

Palayantu mahipala, dhammato sakalan mah1. 
Nguyện cho vị thiên Ƒz/ãhaka hãy ban mưa đúng theo mùa, nguyện cho người cai trị quốc 
độ hãy bảo hộ dân chúng theo pháp. 
1416. Yava tifthati lokasmim, himava pabbafuiamo; 

Tava tifthatu saddhammo, dhammarđjassa safthunoti. 
Nguyện cho chánh pháp của bậc đạo sư là đẳng pháp vương hãy trụ vững cho đến khi ngọn 
núi Hmava cao nhât vân trụ vững trên thê gian này. 
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Uragapuranivasanena ãcariyena bhadantabuddhadaftena silacãrasampannena kato 
abhidhammnavatäro nãmaya1. 


Dứt quyển Abhidhammavatara này được biên soạn bởi thây giáo thọ Buddhadata, là vị trú 
ngụ trong thành phố Uragapura, là vị trọn đủ bởi giới hạnh tỉnh nghiêm. 


Abhidhammavataro nithito - Dứựt quyền Abhidhammavatara. 


[Câu nói bhadantabuddhadattena (Ngài Buddhadatta), từ bhadanfa có nghĩa giống 
bhavana dịch là “hiền giả, bhikkhu” thành tựu từ căn Đha7a (sevãayam = dụng nạp, 
cộng tác) + vĩ ngữ amía, có định nghĩa trong văn phạm Moggallana (chương 7, câu 76) 
rằng 'bhqjati kalyanadhammanti bhadamto ` (bhadarnfa là vị dụng nạp sự tốt đẹp), theo 
cách này có từ cũ là bhadamra. Ngay cả Sanskrit cũng có dạng bhadanfa nghĩa là 
người xuất gia, người tốt, người đáng cúng dường. Nhưng căn khác với Pä|i, tức có từ 
căn bhađi (kalyäne = tốt, đẹp) + vĩ ngữ jhaj có định nghĩa trong từ điển Sanskrit tên 
Saddakalpadaruma rằng “bhadame ii bhadamto` (bhadama là người tốt, người xuất 
1a). 

Trong văn học Pãli một số chỗ có dạng bhaddamra (hiền giả) dẫn đầu thay thế 
bhadania. Câu này có căn từ câu nói 'bhaddzm fe' (sự tấn hóa hãy có cho ngài) -> 
bhaddamte -> bhaddamra, như bộ NiruttidipanT nói rằng: 

“Tatha bhaddamte, bhaddantat dve Ttuyham bhaddam hotu, tumhakam bhaddam 
hofU` tỉ aqthe siddhä amantananipafava. ” 


“Cả 2 từ là 'bhaddanmte bhaddaniä' là liên từ để kêu gọi như nhau, xuất hiện trong ý 
nghĩa “fuyham bhaddam hotu (Sự tấn hóa hãy có cho ngài), #„„haãkam bhaddam hotu 
(sự tấn hóa hãy có cho các ngài). ” 

Trong một số bộ văn phạm nói rằng bhadama là từ gốc, sau đó đổi dạng thành 
bhaddama. Một số bộ cũng nói rằng bhaddama là từ gốc, rồi thay đổi dạng thành 
bhadama, tức quyên Padarũpasiddhi (câu 111) nói đến sự biến đối bhadamfa thành 
bhaddamta và bhanfe khi có ga (sỉ đlapana) và yo vibhaffi cuối được dạng là 
bhaddama (hiền giả), bhamre (hiền giả), bhamf (chư hiền giả). Và văn phạm 
Moggallãna (chương 2, 146) nói rằng bhaddama có từ bhadamra chèn da thành dda 
nên mới có dạng là bhaddama, quan điểm này nói theo dạng Sanskrit là bhadama. 


Còn bộ Saddanrti (suttamalã câu 487) nói rằng cho biến đổi bhaddamra thành bhadame 
khi có gø cuối như bhadame (hiền giả), quan điểm này cho rằng bhaddama là từ gốc 
dịch là 'người đang có sự tấn hóa kề bên mình", kết hợp từ bhadda + ama có định 
nghĩa hợp từ là 'bhaddam amte efassäti bhaddamto` (bhaddarma là người có sự tân hóa 
ở gần mình), ngay cả chú giải của Theragäthã cũng nói đến từ gốc là bhaddanra nhưng 
cho xóa đ mới có đạng bhadanra như nội dung rằng: 

“Bhadamtefi, bhaddam dante cfassat bhadameli ekassa dakarassa lopam katva 
vuccdfi, ” 


“Trong câu nói bhadamre (hiền giả), câu nói bhaddania mà diễn tiến trong ý nghĩa là 
“người có sự tấn hóa kế bên mình" nói lại bởi thực hiện xóa một mẫu tự đ”. 


